PHẦN I

CÁC BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ HAI - QUỐC HỘI KHOÁ XII
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
1/ Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ có các chương trình, dự án đầu tư xây dựng các cầu vượt sông, suối cho các tỉnh miền núi phía tây Bắc, trong đó có Yên Bái. Đề nghị Chính phủ sớm triển khai khởi công xây dựng đường hành lang kinh tế Hải Phòng – Côn Minh; đường sắt Hà Nội – Lào Cai. Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp quốc lộ 70”.

Trả lời (tại công văn số 863/BGTVT-KHĐT ngày 14/02/2008):

1. Về đề nghị Chính phủ có các chương trình, dự án đầu tư xây dựng các cầu vượt sông, suối cho các tỉnh miền núi phía Tây Bắc, trong đó có Yên Bái:

Việc xây dựng các cầu bắc qua sông, suối cho các tỉnh miền núi phía Tây Bắc nói chung và Yên Bái nói riêng có tầm quan trọng trong việc giao lưu, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho địa phương vì vậy đã được Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải hết sức quan tâm. Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng đề án “Xây dựng cầu đường tới các xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 709/CP-CN ngày 25/5/2004 và giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện bằng nguồn trái phiếu chính phủ. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải tích cực tìm kiếm thêm nguồn để hỗ trợ các tỉnh thông qua các dự án ODA như: dự án giao thông nông thôn 3 vốn WB/DFID, dự án xây dựng 52 cầu giao thông nông thôn cho 09 tỉnh miền núi phía Bắc vốn Nhật Bản v.v...

2. Về đề nghị Chính phủ sớm triển khai khởi công xây dựng đường hành lang kinh tế Hải Phòng – Côn Minh; đường sắt Hà Nội – Lào Cai:

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai (chiều dài 280 km), tổng mức đầu tư 160 triệu USD vay ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á, Cơ quan phát triển Pháp, Quĩ ngân khố Pháp và đối ứng từ ngân sách nhà nước. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư và Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định đầu tư dự án tại Quyết định số 2742/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2007.

Hiện nay Tổng công ty Đường sắt Việt Nam với chức năng là chủ đầu tư đang triển khai các bước tiếp theo quy định. Theo kế hoạch, tháng 5/2008 Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) sẽ lựa chọn xong tư vấn thiết kế kỹ thuật của dự án, thời gian thiết kế kỹ thuật là 15 tháng, dự kiến khởi công trên hiện trường vào cuối năm 2009, hoàn thành dự án năm 2012.

3. Về việc đề nghị Chính phủ sớm triển khai khởi công xây dựng đường hành lang kinh tế Hải Phòng – Côn Minh và đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp quốc lộ 70.

- Tuyến đường hành lang kinh tế Hải Phòng – Côn Minh đoạn từ Nội Bài – Lào Cai cử tri đề nghị là đường cao tốc Hà Nội – Việt Trì – Yên Bái – Lào Cai:

Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai có quy mô xây dựng đạt tiêu chuẩn tốc độ 120 km/h, bề rộng đạt 4 – 6 làn xe (đoạn Hà Nội – Việt Trì – Yên Bái đạt 6 làn xe; đoạn Yên Bái – Lào Cai đạt 4 làn xe). Dự án xây dựng theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 xây dựng đoạn Hà Nội – Việt Trì – Yên Bái 4 làn xe; đoạn Yên Bái – Lào Cai 2 làn xe bằng nguồn vốn vay ADB và đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Giai đoạn 2 thi công hoàn chỉnh theo quy mô dự án.

Về nguồn vốn cho giai đoạn 1: vay ODA của ADB 200 triệu USD, vay OCR 896 triệu USD, đối ứng 153 triệu USD. Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1531/TTg-CN ngày 28/9/2006 thông qua nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi và giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tiếp tục triển khai dự án. Hiện tại, dự án đang triển khai bước thiết kế kỹ thuật, hoàn thành vào tháng 1/2008. Giai đoạn 1 của dự án dự kiến hoàn thành năm 2012.

- Dự án cải tạo sửa chữa quốc lộ 70 (km 0 – km 188): tổng mức đầu tư 776 tỷ, Bộ Giao thông Vận tải đã khởi công xây dựng ngày 31/8/2007 có tổng mức đầu tư 776 tỷ, sẽ phấn đấu hoàn thành vào quý I/2009.

2/ Cử tri các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang kiến nghị: “Đường 15, đoạn đi qua thị trấn Mai Châu đã xuống cấp nghiêm trọng do thi công quốc lộ 6. Đề nghị Nhà nước quan tâm xem xét đầu tư.”

Trả lời (tại công văn số 1024/BGTVT-KHĐT ngày 21/02/2008):

Bộ Giao thông Vận tải có các Quyết định số 668/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2005, số 428?QĐ-GTVT ngày 22/02/2006 phê duyệt thiết kế kỹ thuật – thi công hoàn trả quốc lộ 15 đoạn Tòng Đậu – thị trấn Mai Châu (dài 6,5 km) và một số tuyến thuộc khu vực thành phố Hòa Bình, các tuyến đường trên đã được triển khai thi công (quốc lộ 15 đã thi công được 4/6,5 km). Tuy nhiên, theo báo cáo của Kiểm toán nhà nước việc đầu tư trên của Bộ Giao thông Vận tải là vượt thẩm quyền, chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Hiện tại, những hạng mục trên đã phải tạm dừng thi công. Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục đầu tư các tuyến đường bị ảnh hưởng do thi công quốc lộ 6 trong đó có đoạn quốc lộ 15 đoạn qua thị trấn Mai Châu. Do giá vật tư có nhiều biến động nên kinh phí đầu tư cho các tuyến đường trên đã tăng lên. Bộ Giao thông Vận tải phải cân đối lại nguồn vốn và sẽ tiếp tục triển khai sau khi bố trí được vốn.
3/ Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: “Đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông ra biên giới từ Sốp Cộp – Lạnh Bánh (mốc D1) và đường giao thông từ Sốp Cộp – Mường Lạn – Mốc D7 để nối thông với các tuyến đường mà tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Luông Phrabăng (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã đầu tư).”

Trả lời (tại công văn số 1022/BGTVT-KHĐT ngày 21/02/2008):

Tuyến Sốp Cộp – Lạnh Bánh (mốc D1); tuyến Sốp Cộp – Mường Lạn  (mốc D7) là các tuyến thuộc hệ thống đường ra biên giới thuộc địa phương quản lý (không thuộc quốc lộ), theo phân cấp do Bộ Quốc phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đầu tư xây dựng.

4/ Cử tri tình Hà Giang kiến nghị: “Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm có kế hoạch nâng cấp quốc lộ 279 đoạn từ thị trấn Việt Quang (Bắc Quang – Hà Giang) đi Bảo Yên – Lào Cai, quốc lộ 4D đoạn từ Xín Mần đi Bắc Hà – Lào Cai.”

Trả lời (tại công văn số 1021/BGTVT-KHĐT ngày 21/02/2008):

- Quốc lộ 279 đoạn từ thị trấn Việt Quang (Bắc Quang – Hà Giang) đi Bảo Yên – Lào Cai, vừa mới hoàn thành năm 2003, với quy mô đường cấp V miền núi. Khi nhu cầu vận tải tăng lên và bố trí được vốn, Bộ Giao thông Vận tải sẽ triển khai nâng cấp mở rộng tuyến đường này.

- Quốc lộ 4D đoạn từ Xín Mần đi Bắc Hà – Lào Cai: đoạn tuyến này nằm trong dự án đầu tư xây dựng đường nối quốc lộ 4C với quốc lộ 4D có tổng mức đầu tư của cả dự án là 1.499 tỷ đồng, sử dụng trái phiếu chính phủ (địa phận Hà Giang dài 133 km), đã khởi công tháng 11/2007, dự kiến hoàn thành vào năm 2010.

5/ Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: “Nhiều cử tri phản ánh quốc lộ 31 (đoạn đường từ Lục Ngạn đến Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại, giao lưu kinh tế. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm nâng cấp con đường này trong thời gian sớm nhất; quốc lộ 37 đoạn giáp ranh giữa tỉnh Bắc Giang với tỉnh Thái Nguyên chưa được đầu tư, vẫn còn là đường nền đất, mặt đường nhỏ, các phương tiện giao thông đông nên không đảm bảo an toàn giao thông. Đề nghị Bộ xem xét để sớm cải tạo, nâng cấp con đường này.”

Trả lời (tại công văn số 1023/BGTVT-KHĐT ngày 21/02/2008):

Quốc lộ 31 đoạn qua Bắc Giang, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai công tác chuẩn bị đầu tư để sử dụng vốn vay JBIC, nhưng đến nay chưa được phía JIBIC chấp thuận. Để có thể triển khai thi công, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn, khi cân đối được vốn sẽ thực hiện. Trước mắt, Cục Đường bộ Việt Nam đang thực hiện công tác bảo trì bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế hàng năm để đảm bảo an toàn giao thông.

Quốc lộ 37 đoạn giáp ranh tỉnh Bắc Giang với tỉnh Thái Nguyên nằm trong dự án cải dạo nâng cấp quốc lộ 37 đoạn Đình Trám – Phố Hương thuộc dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới đường bộ, vốn vay Ngân hàng thế giới (dự án WB4), đã khởi công tháng 10/2007, dự kiến hoàn thành năm 2009.

6/ Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ xem xét đầu tư nâng cấp đường giao thông tuyến Đức Linh, ngã ba, ông Đồn, Đồng Nai. Hiện nay tuyến đường này quá nhỏ, lưu lượng xe lưu thông quá lớn, gây tai nạn giao thông nhiều.”

Trả lời (tại công văn số 899/BGTVT-KHĐT ngày 18/02/2008):

Tuyến Đức Linh, Ngã ba ông Đồn, Đồng Nai là tuyến đường địa phương do hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai quản lý. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai xem xét, cân đối từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh để đầu tư tuyến đường này.

7/ Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư các tuyến đường mang tính huyết mạch như quốc lộ 57, đoạn từ Mỏ Cày đến bệnh viện Cù Lao Minh, tỉnh lộ 887 từ cầu Bến Tre về Giồng Trôm, tuyến lộ từ huyện Thạnh Phú về phà Cầu Ván, xã Giao Thạnh để tạo điều kiện phát triển kinh tế, góp phần giảm tai nạn  giao thông trên địa bàn”.

Trả lời (tại công văn số 898/BGTVT-KHĐT ngày 18/02/2008):

- Quốc lộ 57 hiện đang được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, đoạn từ Mỏ Cày đến Thạnh Phú; đoạn còn lại (kể cả tuyến tránh thị trấn Mỏ Cày), Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến hoàn thành chậm nhất vào năm 2010 (Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 05/9/2007 của Văn phòng Chính phủ). Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Bộ Giao thông Vận tải đang hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư nâng cấp đoạn Cầu Ván – Khâu Băng và tuyến tránh thị trận Mỏ Cày để báo cáo Thủ tương Chính phủ bố trí vốn. Khi có vốn sẽ triển khai thực hiện.

- Tỉnh lộ 887 từ cầu Bến Tre 2 về Giồng Trôm, tuyến lộ từ huyện Thạnh Phú về phà Cầu Ván, xã Giao Thạnh. là những tuyến đường do tỉnh quản lý. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre xem xét, cân đối từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh để đầu tư tuyến đường này.

8/ Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: “ Đề nghị nâng cấp quốc lộ 91 đoạn từ Núi Sam (thị xã Châu Đốc) đến thị trấn Nhà Bàng (huyện Tịnh Biên) và một số cây cầu nằm trên tuyến quốc lộ này, nhằ thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho địa phương.”

Trả lời (tại công văn số 901/BGTVT-KHĐT ngày 18/02/2008):

Dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc – Tịnh Biên sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2003 – 2010 với tổng mức đầu tư 628 tỷ. Dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư, hiện nay đã tiến hành công tác giải phóng mặt bằng, duyệt kế hoạch đấu thầu. Dự kiến sẽ khởi công trong quý I/2008.

9/ Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: “Đề nghị quan tâm triển khai các dự án về cầu, đường giao thông trên tuyến quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Bộ Giao thông Vận tải đang quản lý, cụ thể:

- Đề nghị xử lý các nút giao thông ùn tắc thường xuyên như: ngã tư Amata, ngã tư Tam Hiệp, ngã tư Vũng Tàu...

- Sớm triển khai các dự án  xây dựng cầu Đồng Nai, cầu Hóa An đã quá tải, không đảm bảo an toàn giao thông.
- Đầu tư xây dựng các giải phân cách phù hợp để cải thiện tình hình tai nạn giao thông.”

Trả lời (tại công văn số 900/BGTVT-KHĐT ngày 18/02/2008):

Quốc lộ 1A trên địa phận tỉnh Đồng Nai đang được triển khai nâng cấp mở rộng thông qua các dự án:

- Dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu từ  nút giao Tân Vạn đến ngã tư Bà Rịa Vũng Tàu. Dự án được thực hiện theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng thi công trong hai năm. Thủ tướng Chính phủ đã chấp nhận cho Tổng công ty xây dựng số 1 Bộ Xây dựng thực hiện dự án. Đến nay Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt đề xuất dự án, chuẩn bị ký kết hợp đồng để có thể khởi công công trình trong quý II/2008.
- Cầu Hóa An trên quốc lộ 1K: hiện nay dự án BOT nâng cấp mở rộng quốc lộ 1K đã cơ bản hoàn thành, riêng cầu Hóa An mới theo đề nghị của tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao lại cho tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện.

- Việc đầu tư xây dựng các giải phân cách phù hợp để cải thiện tình hình tai nạn giao thông trên quốc lộ 1, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu giải quyết.

10/ Cử tri tỉnh Hòa Bình kiến nghị: “Quốc lộ 6 đoạn qua thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong và huyện Tân Lạc tỉnh Hòa Bình xuống cấp nghiêm trọng, đoạn qua thị trấn huyện Kỳ Sơn và thị trấn Lương Sơn không có rãnh thoát nước, nhất là qua cơn bão số 5 vừa qua, nhiều đoạn bị sạt lở không đảm bảo về an toàn giao thông. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ sửa chữa kịp thời, đảm bảo việc đi lại cho nhân dân, nhất là trong mùa mưa.”

Trả lời (tại công văn số 961/BGTVT-CĐBVN ngày 20/02/2008):

- Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn đi qua tỉnh Hòa Bình đến nay cơ bản đã hoàn thành, nhưng do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua đã làm hư hỏng một số vị trí trên tuyến, sau khi xử lý đảm bảo giao thông bước 1 đảm bảo êm thuận và an toàn giao thông. Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép chuẩn bị đầu tư khôi phục bước 2 (sửa chữa nền mặt đường, hệ thống thoát nước và kiên cố hóa một số vị trí sụt lở ta luy âm, dương...). Riêng đoạn đi qua thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong và huyện Tân Lạc có một số vị trí nền mặt đường bị hư hỏng, Bộ Giao thông Vận tải giao cho Cục Đường bộ Việt Nam sửa chữa, dự kiến hoàn thành vào quý II/2008.

- Quốc lộ 6 đoạn qua thị trấn Kỳ Sơn và thị trấn Lương Sơn, hiện nay rãnh thoát nước đang là rãnh đất, trong những năm qua, do nguồn vốn ngân sách khó khăn nên chưa được đầu tư xây dựng hệ thống rãnh thoát nước. Dự kiến trong những năm tới Bộ Giao thông Vận tải sẽ cân đối vốn để đầu tư xây dựng.

11/ Cử tri tỉnh Bắc Ninh kiến nghị: “Đề nghị cơ quan quản lý cấp trên chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công quốc lộ 38, đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương (cụ thể là đoạn đường đi qua địa phận xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Dương). Đoạn đường này đang xuống cấp nghiêm trọng, các đơn vị thi công sửa chữa kéo dài nhiều năm, gây cản trở ách tắc và tai nạn cho các phương tiện tham gia giao thông, nhân dân địa phương rất bức xúc. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm khắc phục cơ chế quản lý vốn, tiếp tục nâng cấp đoạn đường 295 từ Đông Xuyên đi thị trấn Chờ (Yên Phong). Đã hơn 2 năm đoạn này đã trở thành hiểm họa thường xuyên cho người qua đường về ách tắc, môi trường và tai nạn giao thông.”

Trả lời (tại công văn số 960/BGTVT-CĐBVN ngày 20/02/2008):

1. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 38 đoạn từ km 22+465 – Km 27+00 (giáp ranh giữa hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương), tỉnh Hải Dương được Bộ Giao thông Vận tải đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản trung ương, Bộ Giao thông Vận tải giao cho Sở Giao thông Vận tải Hải Dương làm chủ đầu tư. Dự án đã triển khai thi công từ tháng 9/2003. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, do nguồn vốn xây dựng cơ bản khó khăn. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản số 2456/GTVT-KHĐT ngày 19/5/2004 về việc tạm đình hoãn một số dự án đang thi công, trong đó có dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38 đoạn từ Km 22+465 – Km 27+00. Khi dự án tạm đình hoãn, Cục Đường bộ Việt Nam bố trí vốn sửa chữa đường bộ để sửa chữa nền, mặt đường đảm bảo êm thuận, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Năm 2007 Bộ Giao thông Vận tải giao cho Cục Đường bộ Việt Nam dùng vốn sự nghiệp kinh tế để đầu tư sửa chữa lớn đoạn Km 22+465 – Km 27+00, đến nay dự án đã hoàn tất các thủ tục đầu tư, dự kiến hoàn thành quý III/2008.

2. Đoạn đường 295 từ Đông Xuyên đi thị trấn Chờ (Yên Phong):  tuyến này do địa phương quản lý, vì vậy việc nâng cấp đường 295 thuộc ngân sách địa phương đầu tư.

12/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Đề nghị nâng cấp mở rộng quốc lộ 25 đoạn từ thị trấn Chư Sê đến Klúi; mở rộng quốc lộ 19 qua thị trấn Đăk Pơ (huyện Đăk Pơ), thị trấn Kon Dưỡng (huyện Mang Y Ang); mở rộng quốc lộ 14 qua thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê); đường tuần tra biên giới gắn với quốc lộ 14C để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh biên giới; quốc lộ 14C có nền đất yếu, làm đường cấp phối sẽ nhanh hư hỏng, gây  lãng phí. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đầu tư đường nhựa thì giao thông thuận lợi sẽ  làm cho người dân ổn định sản xuất, đời sống, yên tâm bám trụ biên giới quốc gia.”

Trả lời (tại công văn số 1094/BGTVT-CGĐ ngày 26/02/2008):

1. Về việc nâng cấp mở rộng quốc lộ 25 đoạn từ thị trấn Chư Sê đến Klúi:
Quốc lộ 25 đoạn đi qua địa phận tỉnh Gia Lai dài 112 km, từ Km 69 (cầu Klúi) đến Km 181 (thị trấn Chư Sê), được chia làm hai đoạn:

Đoạn Km 69 – Km 123 (cầu Klúi – thị xã AyunPa): hiện trạng trên toàn đoạn tuyến có kết cấu mặt đường láng nhựa rộng 3,5 m, riêng đoạn Km 80 – Km 83+600 (qua thị trấn Phú Túc) là đường đô thị, có kết cấu mặt đường bê tông, rộng 2x7m và đoạn Km112+869 – Km 117+788 (tránh ngập sông Ba) có kết cấu mặt đường bê tông nhựa rộng 3,5 m, gia cố lề nhựa rộng 2x1m.

Ngày 03/12/2002 Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 3992/QĐ-BGTVT cho phép lập dự án đầu tư xây dựng đối với đoạn tuyến này và tháng 6/2006 Bộ Giao thông Vận tải có văn bản số 3363/BGTVT-CGĐ về việc xem xét, ưu tiên sớm đưa dự án quốc lộ 25 qua tỉnh Gia Lai vào thực hiện. Riêng đoạn Km 99+432 – Km 111+205 (đoạn cầu Lệ Bắc – đèo Tô Na) đã hư hỏng nặng. Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 3333/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2007 phê duyệt đầu tư dự án đối với đoạn tuyến này. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai đang tiến hành lập thủ tục đấu thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế và thực hiện các bước tiếp theo, dự kiến khởi công xây dựng vào tháng 6/2008.

Đoạn Km 123 – Km 181 (thị xã AyunPa – thị trấn Chư Sê): dài 58 km, mặt đường láng nhựa và bê tông nhựa rộng ≥5,5 m. Riêng đoạn Km 123 – Km 126 (thị xã AyunPa) là đường đô thị, mặt đường rộng 2x7 m, đoạn Km 140 – Km 181 đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi. Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai tiến hành triển khai nâng cấp mặt đường bê tông nhựa các đoạn: Km 140 – Km 143, Km 148 – Km 154 bằng nguồn vốn sửa chữa đường bộ, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 3/2008. Còn lại các đoạn Km 126 – Km 140, Km 154 – Km 181 do nguồn vốn hạn chế, Bộ đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam bố trí vốn sửa chữa đường bộ, giao cho Sở Giao thông Vận tải Gia Lai làm chủ đầu tư tiến hành sửa chữa, vá láng một số đoạn bị hư hỏng đồng thời xem xét, nâng cấp mặt đường bê tông nhựa từng đoạn theo kế hoạch sửa chữa đường bộ hàng năm.

2. Về việc nâng cấp mở rộng quốc lộ 19 đoạn qua thị trấn Đăk Pơ (huyện Đăk Pơ) và đi qua thị trấn Kon Dưỡng (huyện Mang Yang):

Việc nâng cấp mở rộng quốc lộ 19 đoạn qua thị trấn Đăk Pơ (huyện Đăk Pơ: Cục Đường bộ Việt Nam đã bố trí vốn sửa chữa đường bộ năm 2008 và giao cho Khu quản lý đường bộ V làm chủ đầu tư thực hiện dự án này trong năm 2008.

Việc nâng cấp mở rộng quốc lộ 19 đoạn qua thị trấn Kon Dưỡng (huyện Mang Yang): đây là dự án xây dựng cơ bản nhóm C do Ban quản lý dự án đường bộ V làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2002 – 2004 thì bị đình hoãn do thiếu vốn. Tháng 10/2007 dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải cho phép tiếp tục triển khai thi công và sử dụng vốn trái phiếu chính phủ để thực hiện. Hiện nay nhà thầu đang thi công phần móng đường mở rộng và hệ thống thoát nước dọc, dự kiến hoàn thành tháng 12/2008.

3. Việc nâng cấp mở rộng quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Chư Sê:

Dự án quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Chư Sê có chiều dài 6 Km (trong đó có 1 km phía Phú Thiện nằm trên quốc lộ 25) được Bộ Giao thông Vận tải giao cho Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh quản lý và sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ để đầu tư thực hiện dự án này. Dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt kế hoạch đấu thầu (Quyết định số 3101/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2007). Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang hoàn tất thủ tục để chuẩn bị đấu thầu trong tháng 02/2008 và sau đó sẽ khởi công xây dựng.

4. Về quốc lộ 14 C đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai (Km 107 – Km 202):

Dự án quốc lộ 14C đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai từ Km 107 – Km 202 (sông Sê San – sông Ia Hlốp) được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2393/QĐ-BGTVT ngày 24/7/2001 và Quyết định số 3097/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2007 về việc phê duyệt điều chỉnh hạng mục đầu tư đoạn tuyến tránh hồ thủy lợi Ia Mơ (Km 185+400 – Km 192+829), do Sở Giao thông Vận tải Gia Lai làm chủ đầu tư. Do nguồn vốn hạn chế, giai đoạn 1 của dự án được thực hiện với mục tiêu xây dựng cầu cống, nền đường, đảm bảo thông tuyến, chưa đầu tư xây dựng mặt đường. Hiện nay, giai đoạn 1 của dự án gồm các gói thầu số 1 (Km 124+909 – Km 132), gói  số 2 (Km 132 – Km 159+588), gói số 3 (Km 159+588 – Km 202) đang được triển khai thi công.

Về đề nghị đầu tư xây dựng mặt đường nhựa cho dự án này, căn cứ vào kế hoạch cấp phát vốn và lưu lượng xe thực tế lưu thông trên tuyến, Bộ Giao thông Vận tải sẽ cân đối và có kế hoạch đầu tư trong những năm tiếp theo.

Về dự án đường tuần tra biên giới gắn với quốc lộ 14 C: tại Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 14/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án qui hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới đất liền giai đoạn 2006 – 2010 và những năm tiếp theo. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng chủ trì thực hiện đầu tư dự án này. Bộ Giao thông Vận tải tham gia với chức năng Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

13/ Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị: “Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục thực hiện các dự án:

- Nâng cấp sửa chữa tuyến đường quốc lộ 2 và các công trình phụ trợ, đoạn qua thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên và qua địa phận tỉnh Tuyên Quang. Tuyến đường này mới đưa vào sử dụng nhưng xuống cấp rất nhanh.
- Xây dựng tuyến đường sắt Thái Nguyên – Tuyên Quang – Yên Bái.

- Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang.

- Dự án cải tạo nâng cấp tuyến vận tải thủy từ ngã ba Việt Trì đến hạ lưu thủy điện tỉnh Tuyên Quang.”

Trả lời (tại công văn số 1095/BGTVT-CGĐ ngày 26/02/2008):

1. Về nâng cấp sửa chữa tuyến đường quốc lộ 2 và các công trình phụ trợ, đoạn qua thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên và qua địa phận tỉnh Tuyên Quang: Dự án quốc lộ 2 đoạn Đoan Hùng – Thanh Thủy đã hoàn thành và được đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 3/2005, sau một thời gian khai thác đã xuất hiện một số hư hỏng. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo và yêu cầu Ban quản lý các dự án 18 cùng các nhà thầu khắc phục sửa chữa kịp thời để đảm bảo chất lượng yêu cầu mới bàn giao cho các đơn vị quản lý. Đến nay, công tác sửa chữa đã cơ bản hoàn thành, bàn giao hết bảo hành cho đơn vị quản lý được 12/13 gói thầu.
Dự án ban đầu sử dụng nguồn vốn tín dụng để đầu tư, kinh phí hạn hẹp, xuất đầu tư thấp, nên nhiều hạng mục cần thiết chưa được triển khai trong giai đoạn 1 của dự án. Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng cho phép sử dụng vốn trái phiếu chính phủ để đầu tư tiếp. Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định phê duyệt bổ sung và điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án (Quyết định số 1972/QĐ-BGTVT ngày 27/9/2006). Hiện nay, Ban quản lý các dự án 18 đang khẩn trương hoàn thành công tác thiết kế, trình duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và các thủ tục cần thiết khác để sớm triển khai thi công cho những nội dung, hạng mục được đầu tư hoàn thiện trong giai đoạn 2 của dự án, nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả cho việc khai thác tuyến đường. Dự kiến thời gian thi công giai đoạn 2 của dự án từ quý II/2008 đến hết năm 2009.

2. Về thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang: đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tuyên Quang nằm trên đoạn tuyến Chợ Mới – Bình Ca (Tuyên Quang – Bắc Cạn), theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 25/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ được đầu tư sau năm 2010. Để triển khai sớm, Bộ Giao thông Vận tải đã giao tư vấn lập dự án đầu tư công trình (Quyết định số 2643/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2007). Sau khi dự án được hoàn thành trên cơ sở cân đối vốn, Bộ Giao thông Vận tải sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép để triển khai thực hiện trước năm 2010.

3. Về việc xây dựng tuyến đường sắt Thái Nguyên – Tuyên Quang – Yên Bái:

Để góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng trung du Bắc bộ, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai lập quy hoạch tuyến đường sắt Thái Nguyên – Tuyên Quang – Yên Bái để xác định nhu cầu đầu tư, vốn đầu tư, quy mô và hướng tuyến. Theo khái toán, chi phí xây dựng của dự án là 5.212 tỷ đồng.

Theo chiến lược phát triển giao thông  vận tải đường sắt đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 Bộ Giao thông Vận tải đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì tuyến đường sắt Thái Nguyên – Tuyên Quang – Yên Bái sẽ được đầu tư xây dựng ở giai đoạn sau năm 2020. Trên cơ sở quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải sẽ triển khai các bước tiếp theo quy định.

4. Về dự án cải tạo nâng cấp tuyến vận tải thủy từ ngã ba Việt Trì đến hạ lưu thủy điện Tuyên Quang: tuyến vận tải thủy từ ngã ba Việt Trì đến hạ lưu thủy điện Tuyên Quang dài khoảng 187 km, hiện do Cục Đường sông Việt Nam quản lý. Tư vấn đã tiến hành khảo sát, lập dự án cải tạo nâng cấp tuyến trên, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án (Quyết định số 4156/QĐ- BGTVT ngày 28/12/2007) và giao Cục Đường sông Việt Nam làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng, dự kiến sử dụng vốn ngân sách. Bộ Giao thông Vận tải đang trình Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn ngân sách để triển khai trong năm 2008.

14/ Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị: “Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm khởi công cải tạo nâng cấp quốc lộ 21 (đoạn Nam Định đi Thịnh Long) theo đúng tiến độ đã được thông báo với tỉnh (tháng 11/2007) vì hiện nay đường xá quá xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông”.

Trả lời (tại công văn số 1122/BGTVT-CGĐ ngày 27/02/2008):

Bộ Giao thông Vận tải đã có thông báo số 553/TB-BGTVT ngày 06/12/2007 về kế hoạch thực hiện và khởi công cải tạo nâng cấp quốc lộ 21 (đoạn Nam Định đi Thịnh Long) thuộc dự án WB4 – Hợp phần nâng cấp chương trình năm thứ 2 và 3 như sau:

- Gói thầu quốc lộ 21 – 1 (đoạn Nam Định – Lạc Quần): khởi công quý II/2008, hoàn thành quý II/2010.

- Gói thầu quốc lộ 21 – 2 (đoạn Lạc Quần – Thịnh Long): hoàn thành công tác đấu thầu lại trước tết nguyên đán năm 2008.
Trên thực tế dự án đang được triển khai thực hiện như sau:

- Đoạn tuyến quốc lộ 21 – 1 được bổ sung vào dự án sau khi đã ký kết Hiệp định. Do đó, dự án phải tiến hành nghiên cứu khả thi bổ sung trong dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ. Kết quả ngày 20/8/2007 Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 2571/QĐ-BGTVT phê duyệt đầu tư dự án. Hiện nay Ban quản lý các dự án 18 đang tiến hành công tác sơ tuyển các nhà thầu (đã phát hành hồ sơ sơ tuyển từ ngày 21/01/2008), trình duyệt thiết kế kỹ thuật, lập HSMT. Ban quản lý các dự án 18 phấn đấu khởi công dự án vào cuối quý II/2008.

- Theo kế hoạch, đoạn quốc lộ 21 – 2 đã mở thầu vào ngày 23/11/2007. Tuy nhiên sau quá trình đấu thầu, các nhà thầu đạt sơ tuyển đã không nộp hồ sơ dự thầu. Ban quản lý các dự án 18 đã tích cực thực hiện lại các thủ tục điều chỉnh hồ sơ mời thầu. Đã phát hành hồ sơ mời thầu vào ngày 12/02/2008. Do các nguyên nhân khách quan trên nên kế hoạch khởi công dự án đã bị chậm, Ban quản lý các dự án 18 phấn đấu khởi công công trình trong quý II/2008.

15/ Cử tri tỉnh Hà Tình kiến nghị: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ  tại các thông báo  số 218/TB-VPCP, 136/TB-VPCP và 153/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường nối cảng Vũng Áng đến biên giới Việt Lào, cảng Vũng Áng bến số 2 và triển khai tiếp bến cảng số 3, số 4”.

Trả lời (tại công văn số 1121/BGTVT-CGĐ ngày 27/02/2008):

Dự án cải tạo nâng cấp đường nối cảng Vũng Áng đến biên giới Việt Lào đoạn cảng Vũng Áng – quốc lộ 1A và Mỹ Sơn – Xóm Sung, Bộ Giao thông Vận tải giao Ban quản lý dự án 85 quản lý, gồm 10 gói thầu. Gói thầu triển khai thi công sớm nhất vào tháng 4/2003, riêng gói thầu số 9B xây dựng cầu Cạn, mới triển khai thi công tháng 12/2007. Theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành vào tháng 3/2007.

Do dự án có nhiều đoạn tuyến mới hoàn toàn đi qua khu vực có điều kiện địa hình khó khăn hiểm trở, địa chất thủy văn phức tạp nên quá trình khảo sát thiết kế phải điều chỉnh thiết kế cho phù hợp, đặc biệt đối với các đoạn khó khăn như Km 57 – Km 72 là tuyến mới hoàn toàn nằm trong khu vực rừng núi cao, có độ dốc lớn, nhiều khe sâu thuộc địa phận 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Ngoài ra, do vướng mắc trong việc xác định lại ranh giới ở khu vực rừng nguyên sinh hiểm trở giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình nên có gói thầu đã phải tạm dừng thi công khoảng 7 tháng (trong năm 2005). Công tác giải phóng mặt bằng cũng rất khó khăn, có nhiều đoạn việc giải quyết kéo dài như khu vực thị trấn Đồng Lê và cầu Khe Trề. Có đoạn mặc dù đã bàn giao mặt bằng vẫn phải có sự bảo vệ của lực lượng công an mới thi công được như đoạn qua xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh...

Đến nay, các gói thầu số 1, 2 đã bàn giao đưa vào khai thác. Các gói thầu số 6, 9 và 10 chuẩn bị nghiệm thu bàn giao. Các gói thầu 3, 4, 5, 7, 8 đã thi công xong nền đường, đang thi công móng, mặt đường và các công trình phụ trợ, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2008. Riêng gói thầu cầu Cạn, theo báo cáo của Ban quản lý dự án 85, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 11/2008.

Dự án xây dựng bến số 2 cảng Vũng Áng do Ban quản lý dự án 85 quản lý, gồm 5 gói thầu, đang triển khai thi công 4 gói thầu, gói thầu số 5 (xây dựng đường trong và ngoài cảng) Bộ Giao thông Vận tải đang xem xét phê duyệt kết quả đấu thầu. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án 85, tiến độ thực hiện theo hợp đồng của các gói thầu số 1, 2 sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 4/2008, gói thầu số 3 hoàn thành tháng 7/2008.

Trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án 85 và các đơn vị liên quan cần tăng cường hơn nữa nhân lực và vật tư thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công khối lượng còn lại, đảm bảo hoàn thành các dự án trên.

Dự án xây dựng bến số 3 đã được Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định số 2443/QĐ-BGTVT ngày 13/11/2006 cho phép tiến hành lập dự án đầu tư, giao Cục Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tư. Hiện tại, Cục Hàng hải Việt Nam đang triển khai công tác đấu thầu lựa chọn tư vấn lập dự án.

Việc xây dựng bến số 4, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét triển khai lập dự án khi nhu cầu vận tải đường biển đòi hỏi và huy động được nguồn vốn.

16/ Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ ngiên cứu xây dựng tuyến đường sắt nối liền từ Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng để giảm tải mật độ người, hàng hóa từ phía Nam ra Hải Phòng và thời gian vận chuyển kéo dài, giúp giảm phương tiện vận tải đường bộ trên tuyến quốc lộ 10 từ Hà Nội đi Nam Định, Thái Bình.

Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có kế hoạch đầu tư kinh phí nâng cấp mở rộng đoạn đường 39A từ Triều Dương về cảng Diêm Điền vì hiện nay đoạn này đang xuống cấp và không đảm bảo an toàn giao thông, theo chủ trương sử dụng vốn dư đường 10”.

Trả lời (tại công văn số 1152/BGTVT-KHĐT ngày 28/02/2008):

1. Về tuyến đường sắt nối liền Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng: Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt đến năm 2020, trong đó có tuyến đường sắt Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng.

Theo nghiên cứu của tư vấn, tuyến đường sắt Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng dài khoảng 84 km, tổng mức đầu tư (theo thời giá năm 2007) là 4.536 tỷ đồng, dự kiến sẽ được đầu tư ở giai đoạn sau năm 2020.

Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển đường sắt được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Giao thông Vận tải sẽ triển khai các bước tiếp theo phù hợp với quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về đầu tư kinhphí nâng cấp quốc lộ 39A đoạn từ Triều Dương về cảng Diêm Điền:  quốc lộ 39 dài 109 km, đoạn qua Thái Bình là 65 km từ cầu Triều Dương đến cảng Diêm Điền. Dự án đã được triển khai bằng vốn vay của Ngân hàng thế giới thông qua dự án WB4, quy mô đường cấp 3 đồng bằng. Tuy nhiên, do trượt giá, sau khi cân đối toàn bộ dự án không đủ vốn để thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương và được chấp thuận cho triển khai trước gói thầu 39/2 (đoạn Km 64 – Km 82) với vốn đầu tư 93,3 tỷ đồng, khởi công vào tháng 6/2008, còn gói thầu 39/1 (các đoạn còn lại) với tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng sẽ thực hiện sau khi có vốn.

Ngoài ra, trên đoạn tuyến thuộc tỉnh Thái Bình có cầu Trà Lĩnh khổ hẹp đã hỏng, do dự án WB4 hết vốn, Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Bình làm chủ đầu tư tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư để có cơ sở bố trí vốn. Hiện nay tư vấn (TEDI) đang lập dự án đầu tư.

17/ Cử tri tỉnh Đăk Nông kiến nghị: “Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm đôn đốc sớm hoàn thành trục đường Bắc – Nam, đoạn đường số 1 qua thị xã Gia Nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi lưu thông trên tuyến này”.

Trả lời (tại công văn số 1157/BGTVT-CGĐ ngày 28/02/2008):

Tiểu dự án qua thị xã Gia Nghĩa thuộc dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2, có chiều dài 15,3 km đã được Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các thủ tục xây dựng cơ bản và triển khai thi công từ quý I/2007. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2009. Đến nay so với tiến độ chung có chậm. Công tác chuẩn bị hồ sơ và tổ chức đấu thầu bị kéo dài, đến nay mới quyết định được 4 nhà thầu của 4/5 gói thầu, còn 1 gói thầu đang xem xét để quyết định. Công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, hiện nay vẫn còn 2 gói thầu địa phương chưa giao được mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Bộ Giao thông Vận tải xác định đây là dự án trọng điểm, khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế của thị xã Gia Nghĩa và của tỉnh Đăk Nông. Do vậy, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải quan tâm chỉ đạo các đơn vị tham gia dự án thực hiện và thường xuyên kiểm tra, làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông để tìm mọi giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Các đợt kiểm tra trong năm 2007 và tháng 01/2008 của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và đợt kiểm tra của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 18/02/2008 trực tiếp làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh, tại các cuộc họp Hội đồng giải phóng mặt bằng địa phương sẽ quyết tâm thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào cuối tháng 4/2008. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật lực để thực hiện hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

18/ cử tri tỉnh Hà Tây kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp vốn và triển khai dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 32; đường Láng - Hòa Lạc; dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây”.

Trả lời (tại công văn số 1153/BGTVT-CGĐ ngày 28/02/2008):

1. Dự án cải tạo  nâng cấp quốc lộ 32, đoạn Nhổn – Sơn Tây (Km 14 – Km 41): Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt đầu tư dự án năm 2003 và giao cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tây làm chủ đầu tư. Do đơn giá đền bù tăng, trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông Vận tải Hà Tây, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Quyết định số 3007/QĐ-BGTVT ngày 05/10/2007 và đã bố trí đủ vốn.

Theo kế hoạch yêu cầu cuối năm 2007 phải hoàn thành. Hiện tại những đoạn đường không vướng giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành còn các vị trí đi qua các thị trấn, thị tứ khu đông dân cư do địa phương chưa giải phóng mặt bằng được, hiện tại vẫn đang thi công như Lai Xá, Trôi, Đức Phượng, chùa Thị Ứng, đoạn tuyến tránh thị trấn Phùng, thị trấn Phúc Thọ, phố Từa...

Bộ Giao thông Vận tải đã cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây kiểm tra nhiều lần, đôn đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Tây và Hội đồng giải phóng mặt bằng các huyện Đan Phượng, thị xã Sơn Tây để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, Bộ Giao thông Vận tải đã phải lùi tiến độ hoàn thành dự án sang năm 2008. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải và các nhà thầu sớm hoàn thành dự án.

2. Dự án đường Láng – Hòa Lạc: Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 3072/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2007 phê duyệt điều chỉnh dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc với tổng mức đầu tư điều chỉnh là 7.527,251 tỷ đồng (trong đó: nguồn vốn ngân sách trung ương: 1.840,163 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội tự huy động: 1.658,220 tỷ đồng; nguồn vốn huy động từ quỹ đất tỉnh Hà Tây: 4.028,869 tỷ đồng). Đến nay, thành phố Hà Nội huy động đủ vốn cho dự án. Nguồn vốn ngân sách trung ương và huy động từ quỹ đất của tỉnh Hà Tây vẫn chưa ghi kế hoạch cho dự án.

Sau khi được điều chỉnh dự án, tổng mức đầu tư, đặc biệt là sự quan tâm, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên của Bộ Giao thông Vận tải, tình hình thi công trên toàn tuyến có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, chỉ có đoạn tuyến thuộc địa phận Hà Nội triển khai thi công cơ bản đạt yêu cầu. Còn đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Hà Tây do chưa có kế hoạch vốn, nên việc triển khai thi công của các nhà thầu vẫn cầm chừng.

Để tiếp tục triển khai dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã có báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số vấn đề sau:

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây cùng các bộ, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là tỉnh Hà Tây.

- Có phương án bố trí đủ nguồn vốn đầu tư cho dự án để đáp ứng tiến độ thi công của nhà thầu. Sớm ghi kế hoạch vốn  năm 2008 cho dự án.
- Có văn bản chấp thuận chủ trương cho dự án được áp dụng các quy định của Nghị định 99/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Dự án đường Hồ Chí Minh: dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 từ Hòa Lạc (Hà Tây) – Ngọc Hồi (Kon Tum) dài 1.350 km đến nay cơ bản đã hoàn thành và được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Đoạn tuyến qua tỉnh Hà Tây dài khoảng 29,8 km nhà thầu đang thi công những khối lượng còn lại để hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng (gồm 5 km thảm nhựa bê tông 2 lớp và sơn kẻ đường, công trình phòng hộ). Riêng 400 m tại ngã tư Xuân Mai qua Trường sỹ quan đặc công do vướng giải phóng mặt bằng chưa thi công xong. Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây và Hội đồng giải phóng mặt bằng, hiện tại đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây quan tâm chỉ đạo khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các nhà thầu thi công sớm hoàn thành dự án trong năm 2008.
19/ Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị: “ Cử tri tiếp tục phản ánh việc cải tạo, nâng cấp tuyến tránh quốc lộ 2 đoạn từ Vĩnh Yên đến đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài triển khai chậm, gây khó khăn cho phương tiện giao thông và ô nhiễm môi trường. Đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo đảm bảo công trình được triển khai nhanh để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện”.

Trả lời (tại công văn số 1037/BGTVT-CGĐ ngày 22/02/2008):

Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài – Vĩnh Yên đầu tư theo phương thức BOT, được khởi công xây dựng từ tháng 02/2005, theo hợp đồng sẽ hoàn thành tháng 3/2008. Trong thời gian vừa qua Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo nhà đầu tư BOT cùng các nhà đầu tư bám sát hiện trường khẩn trương thi công, kip thời báo cáo Bộ giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công. Tuy nhiên, tiến độ triển khai đến nay có chậm so với yêu cầu, do một số nguyên nhân sau:

- Đây là dự án BOT, nhà đầu tư bỏ vốn 100% để thực hiện, sau thời gian thực hiên do có nhiều thay đổi về giá vật tư, nhiên liệu, định mức ca xe, máy, chi phí giải phóng mặt bằng, các chế độ chính sách tiền lương đã làm tổng mức đầu tư tăng. Nhà đầu tư đã không huy động đủ kinh phí để thực hiện, nhà đầu tư đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng vốn ngân sách. Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải đã duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh hợp đồng để làm cơ sở thực hiện hoàn thành dự án.

- Về giải phóng  mặt bằng cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ của dự án (đến nay mới đạt khoảng 90%), các vướng mắc chính còn tồn tại chủ yếu là đất thổ cư khu vực huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội và thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Một số đoạn tuyến mặc dù đã được giải phóng mặt bằng nhưng không thể thi công được do giải phóng mặt bằng không liên tục.

Đến nay, theo báo cáo của nhà đầu tư BOT dự án đã hoàn thành rải thảm được 19/22/km mặt đường, còn lại 3 km, trong đó còn vướng mắc mặt bằng hơn 2 km (thị xã Phúc Yên và huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc khoảng 1 km; huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội khoảng 1 km). Bộ Giao thông Vận tải đang tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tháo gỡ những khó khăn, đôn đốc các hội đồng giải phóng mặt bằng địa phương sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, để các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ của dự án. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Công ty BOT tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án đưa vào khai thác.

20/ Cử tri tỉnh Cao Bằng kiến nghị: “Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công đường quốc lộ 4A, đường đạt tiêu chuẩn cấp 3 miền núi; khẩn trương hoàn thành đường quốc lộ 3 và quốc lộ 34”.

Trả lời (tại công văn số 1119/BGTVT-CGĐ ngày 27/02/2008):

1. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4A đoạn Lũng Phầy – thị xã Cao Bằng: theo đề nghị của Chủ tịch tỉnh Cao Bằng, Bộ Giao thông Vận tải giao lại cho Ban quản lý dự án 5 làm chủ đầu tư (tháng 8/2004). Toàn bộ dự án dài 45 km bao gồm 6 gói thầu. Hiện tại, các gói thầu số 2, 3, 4 cơ bản đã hoàn thành thảm bê tông nhựa, dự kiến hoàn thành toàn bộ các hạng mục của gói thầu trong quý I/2008. Gói thầu số 1 do năng lực nhà thầu thi công yếu kém, Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép điều chuyển khối lượng và bổ sung nhà thầu phụ, hiện nay gói thầu 1 đang thi công nền và các công trình trên tuyến. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án 5 dự kiến gói thầu hoàn thành tháng 8/2008. Gói thầu số 5 đã cơ bản hoàn thành móng đường và mặt đường. Gói thầu số 6 do vướng mắc về mặt bằng, Bộ Giao thông Vận tải phải điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang nên đến tháng 3/2007 mới khởi công, hiện nay nhà thầu đang thi công nền và các công trình trên tuyến. Theo kế hoạch gói thầu số 6 hoàn thành tháng 10/2008 và toàn bộ dự án hoàn thành bàn giao cuối năm 2008.

Quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn như về công tác mặt bằng, đến nay rải rác vẫn còn những đoạn vướng mắc mặt bằng nhà thầu không thi công được (gói thầu số 5 còn vướng 350 m địa phận huyện Hòa An).Ngoài ra, do các khó khăn vì điều kiện thời tiết năm 2006, 2007 mưa bão nhiều. Trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án 5 và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, đáp ứng mong mỏi của cử tri.

2. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 3 (đoạn Bờ Đậu – Thủy Khẩu): Bộ Giao thông Vận tải giao Ban quản lý dự án 5 quản lý thực hiện. Dự án dài 221,5 km, được bắt đầu thực hiện từ năm 2002. Do lúc đầu sử dụng nguồn vốn tín dụng nên quy mô đầu tư hạn chế. Sau đó Bộ Giao thông Vận tải báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng vốn trái phiếu chính phủ để xây dựng. Dự án đã hoàn thành giai đoạn I (theo quy mô ban đầu) và đã bàn giao đưa vào khai thác.
Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đã điều chỉnh dự án và cho phép thực hiện giai đoạn 2, Bộ đã phê duyệt xong thiết kế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu. Dự kiến các gói thầu sẽ được tổ chức đấu thầu trong quý I/2008 và triển khai thi công ngay sau khi có kết quả đấu thầu.

3. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 34: có tổng chiều dài 186 km, được khởi công xây dựng từ năm 1997. Trong đó:

a- Đoạn Km 0 – Km 36 do ban quản lý dự án Biển Đông là chủ đầu tư đã hoàn thành công tác xây dựng và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng năm 2002.
b- Đoạn Km 167 – Km 186 do Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn của Cục Đường bộ Việt Nam, được xây dựng từ năm 1996, hoàn thành bàn giao và đưa vào khai thác năm 2001.

c- Đoạn Km 36 – Km 167 do Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng làm chủ đầu tư. Dự án khởi công năm 1999 và dự kiến hoàn thành năm 2007. Tình hình thực hiện cụ thể như sau:

- Đoạn Km 36 – Km 66: đến nay cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn 3 km thuộc thị trấn Tĩnh Túc đang thi công phần khối lượng bổ sung tường chắn, rãnh xây để đảm bảo độ bền vững công trình.

- Đoạn Km 66 – Km 106: đã hoàn thành và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng năm 2001.

- Đoạn Km 106 – Km 167: triển khai thi công từ năm 2001. Đến nay cơ bản đã hoàn thành và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng; hiện chỉ còn 1 km qua thị trấn Pắc Miều, huyện Bảo Lâm do thay đổi quy hoạch thị trấn Bảo Lâm mới được tỉnh phê duyệt năm 2006 và 2 km bị sự cố bão lũ năm 2005 đang được chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công.

Bộ Giao thông Vận tải luôn quan tâm theo dõi dự án. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Cao bằng, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào tháng 6/2008.

21/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm chỉ đạo sớm hoàn thành 2 km đường Hồ Chí Minh qua thành phố Plei Ku và đề nghị đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn từ thị xã Kom Tum – thành phố Plei Ku (khoảng 40 km) trong giai đoạn I”.

Trả lời (tại công văn số 1123/BGTVT-CGĐ ngày 27/02/2008):

1. Về nội dung chỉ đạo sớm hoàn thành 2 km đường Hồ Chí Minh qua thành phố Plei Ku: 

Dự án quốc lộ 14 đoạn qua thành phố Plei Ku bao gồm 4 gói thầu: Đ1, Đ2, Đ3, Đ4 giao Sở Giao thông Vận tải Gia Lai thực hiện. Các gói thầu Đ1, Đ2, Đ4 đã hoàn thành. Riêng gói thầu Đ3 (khoảng 2 km) do chậm giải phóng mặt bằng nên được chuyển sang dự án đường Hồ Chí Minh và Bộ Giao thông Vận tải giao Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp tục quản lý, triển khai thực hiện từ tháng 8/2005. Theo kế hoạch, gói thầu hoàn thành 3/2008.

Để khẩn trương hoàn thành dự án đưa  vào sử dụng, Bộ Giao thông Vận tải đã có một số biện pháp như yêu cầu nhà thầu tăng cường lực lượng và thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Tuy nhiên đến ngày 15/6/2007 mặt bằng chính tuyến mới cơ bản được bàn giao. Ngay trong phạm vi đã được bàn giao vẫn còn vướng mắc cục bộ một số nhà dân và một số công trình công cộng chưa di dời (đường điện, đường cáp quang, đường nước sinh hoạt) cần được sự phối hợp của địa phương để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để nhà thầu triển khai thực hiện, hoàn thành dự án trong năm 2008.

2. Về nội dung đề nghị xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn từ thị xã Kon Tum – thành phố Plei Ku (khoảng 40 km) trong giai đoạn I:

Đường Hồ Chí Minh đoạn từ thị xã Kon Tum – thành phố Plei Ku (khoảng 40 km)  mới  được  Thủ  tướng  Chính  phủ  cho  phép  đầu  tư  tại  văn bản  số 

03/TTg–CN ngày 02/01/2008.

Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn và tiến hành lập dự án đầu tư.

22/ Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: “Đề nghị đầu tư cải tạo, nâng cấp sân bay Điện Biên Phủ trước năm 2010 theo tinh thần Nghị quyết 37 ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về  Phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2010”
Trả lời (tại công văn số 1149/BGTVT-KHĐT ngày 28/02/2008):

Trong những năm qua hạ tầng Cảng hàng không Điện Biên đã được chú trọng đầu tư, cải tạo và nâng cấp phù hợp với quy hoạch phát triển mạng cảng hàng không, sân bay toàn quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Hiện nay Cảng hàng không Điện Biên đang hoạt động khai thác bình thường và theo dự báo đến năm 2010 Cảng vẫn đáp ứng nhu cầu về vận chuyển hành khách, hàng hóa của khu vực.

Các năm tới khi nhu cầu thị trường hàng không tăng lên, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét, cân đối nguồn vốn để đầu tư hạ tầng nhằm tăng cường năng lực khai thác cho cảng hàng không Điện Biên đáp ứng nhu cầu.

23/ Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: ‘Đề nghị Chính phủ có cơ chế hỗ trợ vốn cho thành phố Hồ Chí Minh đối với các dự án xây dựng đường sắt đô thị, các tuyến đường vành đai, trục hướng tâm và trục chính đô thị; chỉ đạo các bộ, ngành sớm di dời hệ thống cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm thành phố theo đúng lộ trình để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông”

Trả lời (tại công văn số 1142/BGTVT-KHĐt ngày 28/02/2008):

1. Đường sắt và trục chính đô thị: theo Khoản 2 Điều 55 Luật Đường sắt có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 thì đường sắt đô thị do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố tổ chức đầu tư, xây dựng, quản lý, kinh doanh; theo Điều 31, khoản 2 điểm a Luật Ngân sách nhà nước thì ngân sách địa phương bố trí đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội do cấp tỉnh quản lý.

Với chức năng quản lý ngành, Bộ Giao thông Vận tải đã chủ trì phối hợp với các thành phố xây dựng chiến lược, quy hoạch giao thông đô thị làm cơ sở cho công tác đầu tư. Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với các bộ, ngành xúc tiến các thủ tục gọi vốn ODA cho các dự án xây dựng đường sắt đô thị, trục chính đô thị do thành phố chủ trì.

2. Các tuyến đường vành đai, trục hướng tâm: các tuyến đường vành đai I, II theo quy định do thành phố quản lý và đầu tư xây dựng. Trên cơ sở quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22/01/2007, Bộ Giao thông Vận tải đã và đang triển khai các dự án đầu tư xây dựng các tuyến hướng tâm và vành đai III, IV bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, cụ thể:

+ Các tuyến hướng tâm:

- Quốc lộ 50: nâng cấp mở rộng toàn tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh – Gò Công – Mỹ Tho, tổng mức đầu tư 1852 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ, dự án đã được phê duyệt quý II/2007. Quy mô dự án: đường cấp II đồng bằng (riêng đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh: đường phố chính cấp II, quy mô mặt cắt ngang: B nền =31 m, B mặt bằng = 17 m). Hiện nay đang triển khai thiết kế kỹ thuật và các thủ tục đấu thầu để sớm khởi công trong quý II/2008.

- Quốc lộ 1K: đang triển khai đầu tư nâng cấp theo hình thức BOT giai đoạn 1 với quy mô cấp I, 4 làn xe, dự kiến hoàn thành giữa năm 2008 (đã tổ chức thu phí 1 trạm); riêng cầu Hóa An xây dựng mới, theo đề nghị của tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao cho tỉnh Đồng Nai phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện.

- Quốc lộ 22: đã được nâng cấp mở rộng, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2006.

- Cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu: Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận đầu tư theo hình thức BOT và chấp thuận nhà đầu tư là Tổng công ty xây dựng I thuộc Bộ Xây dựng, hiện đang triển khai thủ tục để có thể khởi công trong quý II/2008.

- Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương (giai đoạn 1): công trình đã khởi công tháng 12/2004 bằng nguồn vốn ứng ngân sách. Đến nay đã thực hiện khoảng 68% khối lượng, dự kiến thông xe cuối năm 2008.

- Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây: Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là chủ đầu tư, quy mô 4 – 8 làn xe; tổng mức đầu tư của dự án: giai đoạn 1 với 4 làn xe là 9.941,06 tỷ đồng, giai đoạn hoàn chỉnh là 18.884,00 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn và cơ chế tài chính cho dự án: đoạn An Phú – vành đai II với tổng mức đầu tư 880,81 tỷ đồng do thành phố Hồ Chí Minh đầu tư; đoạn vành đai II – Long Thành – Dầu Giây với tổng mức đầu tư 9.009,79 tỷ đồng, nguồn vốn vay OCR (ADB) 35%, vay JBIC 65%. Tiến độ thực hiện đầu tư giai đoạn I của dự án từ năm 2007 – 2012. Hiện nay đang triển khai thiết kế kỹ thuật, dự kiến khởi công cuối năm 2008.

- Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu: đang lập đề xuất dự án để đầu tư theo hình thức BOT, tổng mức đầu tư khoảng 3.800 tỷ đồng, Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng Chính phủ ghép với dự án BOT mở rộng quốc lộ 51 để lựa chọn nhà đầu tư sớm triển khai.

- Đường và cầu Nhơn Trạch: đang lập lập dự án đầu tư theo hình thức BOT, Thủ tướng Chính phủ đã giao tỉnh Đồng Nai phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Củ Chi – Đức Hòa: khởi công tháng 12/2006, hoàn thành năm 2009, nguồn vốn trái phiếu chính phủ.

+ Đường vành đai:

- Vành đai III: dự án đi qua các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài khoảng 83,4 km (thành phố Hồ Chí Minh 52 km; Đồng Nai 16,4 km, Bình Dương 15 km). Tổng mức đầu tư ước tính 16.600 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đã có báo cáo đầu kỳ. Tại Quyết định số 1290/QĐ-TTg ngày 26/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa dự án này vào danh mục kêu gọi đầu tư BOT nước ngoài. Hiện nay, một số nhà đầu tư quan tâm đã tiếp xúc với Bộ Giao thông Vận tải. Riêng đoạn Bến Lức – Long Thành: đang lập báo cáo đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã giao thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

- Vành đai IV: dự án đi qua địa bàn các tình Đồng Nai, Bình Dương, Long An và thành phố Hồ Chí Minh với tổng chiều dài 152 km. Dự án chia thành hai giai đoạn với quy mô khác nhau: đoạn 1 (km 0 +00 – Km 121+500): đường ô tô cao tốc loại B; giai đoạn 1 đầu tư 4 làn xe. Đoạn 2 (km 121+500 – km 152+00): từ km 1931+050 quốc lộ 1A đến khu công nghiệp Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh có chiều dải 30,5 km theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp 1; giai đoạn 1 đầu tư 4 làn xe. Tổng mức đầu tư ước tính 17.661 tỷ đồng. Tại Quyết định số 2667/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2007, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa dự án này vào danh mục kêu gọi đầu tư BOT. Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai thủ tục để lập đề xuất dự án.

3. Việc di dời hệ thống cảng biển trên sông Sài Gòn ra khỏi khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh: được thực hiện theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai – Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Hiện nay, các bộ, ngành và địa phương liên quan đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cảng di dời triển khai theo quy hoạch được duyệt, nhằm đáp ứng tiến độ đề ra. Bộ Giao thông Vận tải đã dự thảo “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và nhà máy đóng tàu Ba Son, kèm theo Quy chế hoạt động” trình Thủ tướng Chính phủ qua Bộ Nội vụ thẩm định (công văn số 826/BGTVT-KHĐT ngày 13/02/2008).

Tuy nhiên, khó khăn của doanh nghiệp cảng di dời là việc lập dự án chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ để tạo vốn đầu tư tại vị trí mới chưa có cơ sở thực hiện. Vì vậy, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tại các vị trí phải di dời; đồng thời sớm chấp thuận về nguyên tắc cho phép các doanh nghiệp di dời được lập dự án đầu tư xây dựng tại vị trí cũ theo quy hoạch sử dụng đất của thành phố để các doanh nghiệp có thể triển khai các thủ tục theo quy định.
24/ Cử tri các tỉnh Hà Giang, Đăk Nông, Bình Thuận, Cà Mau, Hòa Bình, Hà Nội kiến nghị: “Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm tiêu cực trong thi cử và cấp bằng lái xe, nên quy định lái xe khách có độ tuổi phù hợp, tay nghề cao phải qua thực tế ít nhất 01 năm. Có biện pháp giáo dục, rèn luyện đạo đức, tác phong cho tài xế lái xe khách về đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách”.

Trả lời (tại công văn số 1136/BGTVT-TTr ngày 28/02/2008):

1. Về việc tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm trong thi cử và cấp giấy phép lái xe:

Hàng năm, Bộ Giao thông Vận tải đều thành lập các Đoàn thanh tra do Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội (Sở Lao động Thương binh và Xã hội các địa phương) tiên hành thanh tra công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, xử lý các sai phạm ở các cơ sở đào tạo và các Ban quản lý sát hạch lái xe trong toàn quốc.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam cũng tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác này tại các địa phương, các Sở Giao thông Vận tải (Giao thông công cộng) cũng tự kiểm tra, thanh tra trong phạm vi quản lý của địa phương mình. Cụ thể:

- Năm 2003, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức 02 đoàn kiểm tra 20 Sở Giao thông Vận tải (Giao thông công cộng) và 51 cơ sở đào tạo lái xe; Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra 07 Sở Giao thông Vận tải (Giao thông công cộng) và 21 cơ sở đào tạo lái xe. Kết quả đã đình chỉ tuyển sinh 05 cơ sở đào tạo lái xe, thu hồi giấy phép đào tạo của 02 cơ sở, chấn chỉnh 06 cơ sở, thu hồi 11 thẻ sát hạch viên.

- Năm 2004, Bộ Giao thông Vận tải có 02 đoàn kiểm tra, kết quả tạm dừng tuyển sịnh 08 cơ sở đào tạo mô tô, 09 cơ sở đào tạo ô tô.

- Năm 2005: Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức kiểm tra 10 Sở Giao thông Vận tải (Giao thông công cộng) và 22 cơ sở đào tạo lái xe, xử lý dừng đào tạo có thời hạn 03 cơ sở đào tạo lái xe ô tô.

- Năm 2006: Bộ Giao thông Vận tải thanh tra và xử lý dừng tuyển sinh đào tạo có thời hạn 04 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, hạ lưu lượng 01 cơ sở, dừng có thời hạn 02 cơ sở sát hạch mô tô, thu hồi 96 chứng chỉ giáo viên dạy thực hành lái xe. Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã tổ chức kiểm tra 10 Sở Giao thông Vận tải (Giao thông công cộng), dừng tuyển sinh đào tạo 01 cơ sở trong thời gian 06 tháng.

- Năm 2007: Bộ Giao thông Vận tải thanh tra tại 21 địa phương, ngừng tuyển sịnh 01 cơ sở đào tạo ô tô trong thời hạn 03 tháng, hạ lưu lượng 03 cơ sở đào tạo ô tô, thu hồi 33 giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành và 09 giấy phép lái xe tập lái.

Bộ Giao thông Vận tải cũng nhận thấy, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có tính chất xã hội hóa cao, nhiều khâu dễ xảy ra tiêu cực nên luôn chú trọng đến công tác thanh tra, kiểm tra, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Năm 2008, trong kế hoạch thanh tra, Bộ Giao thông  Vận tải tiếp tục giao Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội và Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tiếp tục thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên phạm vi toàn quốc.

Đến nay, công tác sát hạch lái xe ô tô đã được thực hiện tại 41 trung tâm sát hạch lái xe, có thiết bị chấm điểm tự động với tổng số vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng và được phủ đều khắp các vùng trong cả nước, đã hạn chế thấp nhất tác động của con người vào quá trình thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô. Hiện nay, mỗi kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe đều có tổ chức giám sát của lực lượng thanh tra giao thông vận tải.

2. Về tuổi của người lái xe cơ giới đường bộ:

a) Theo quy định tại Quyết định số 56/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, theo đó:

- Nâng từ hạng B1 lên hạng B2 phải có thời hạn lái xe ít nhất là 01 năm và có 12.000 km lái xe an toàn.

- Nâng từ hạng B2 lên hạng C, từ hạng C lên hạng D, từ hạng D lên hạng E và các hạng giấy phép lái xe lên F tương ứng phải có đủ thời gian lái xe là 3 năm và phải có 50.000 km lái xe an toàn.

- Nâng từ hạng B2 lên hạng D, từ hạng C lên E phải có đủ thời gian lái xe 5 năm, phải có 100.000 km lái xe an toàn và phải có trình độ văn hóa 7/10 hoặc 9/12.

b) Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001, tuổi của lái xe cơ giới đường bộ được quy định như sau:
- Đối với hạng B1, B2 được lái xe từ 4 chỗ đến 9 chỗ hoặc xe tải dưới 3500 kg, có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên.

- Đối với lái xe tải hạng C có trọng lượng từ trên 3500 kg, hạng D chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi phải có độ tuổi từ 21 tuổi trở lên.

- Đối với lái xe hạng E từ 30 chỗ ngồi trở lên có độ tuổi lái xe là 25 tuổi.

Như vậy kể cả thâm niên và độ tuổi đào tạo chuyển cấp lái xe hạng D, E đã đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn của người lái xe khách. Ngoài ra, người học nâng hạng lái xe hạng D, E còn phải có trình độ văn hóa 7/10 hoặc 9/12.

3. Về một số biện pháp giáo dục, rèn luyện đạo đức, tác phong cho người lái xe khách để đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách:

a) Bộ Giao thông Vận tải có quyết định ban hành tiêu chuẩn về người lái xe khách, tiêu chuẩn về tuyển dụng và sử dụng người lái xe khách chuyên nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách. Theo đó, hàng năm doanh nghiệp sử dụng người lái xe khách phải rà soát theo tiêu chuẩn để tiếp tục sử dụng hay không sử dụng đối với người lái xe khách trong doanh nghiệp của mình.

b) Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành đề án nâng cao đạo đức người lái xe (đặc biệt là lái xe khách) trong đó có các biện pháp:

- Tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức.

- Đưa vào chương trình đào tạo: thêm tiết học đạo đức người lái xe khách từ 12 tiết (chương trình cũ) lên 20 tiết (chương trình mới).

25/ Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: “Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiến hành khảo sát hoặc cho mở dải phân cách làm đường gom vào bệnh viện đa khoa Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển bệnh nhân cấp cứu. Đề nghị Bộ sớm công bố quy hoạch cắm mốc lộ giới đường ô tô cao tốc từ Trung Lương đi Cần Thơ cho nhân dân biết. Đề nghị Bộ sớm tiến hành nghiên cứu mở lối đi qua quốc lộ 1 vào trường trung học cơ sở An Hữu và trường trung học bán công Lê Thanh Hiền thuộc xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để việc đi lại học tập của các cháu học sinh được thuận lợi, giảm thiểu tai nạn giao thông”.

Trả lời (tại công văn số 1358/BGTVT-VT ngày 10/3/2008):

1. Về vấn đề mở dải phân cách hoặc làm đường gom vào bệnh viện đa khoa huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang:

- Theo quy định tại điểm 4.4.4 và điểm 4.5.3, khoản 4.4 mục IV của tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4054:2005 đường ô tô - yêu cầu thiết kế thì đối với các tuyến đường có dải phân cách, khoảng tối thiểu giữa hai điểm mở không cách nhau dưới 1000 m. Đoạn tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện nay có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ùn tắc giao thông. Do đó, cần phải hạn chế tối đa các điểm mở dải phân cách theo thiết kế của đoạn tuyến cũng như các điểm cầu nối vào quốc lộ.

- Về đề nghị mở dải phân cách của cử tri tỉnh Tiền Giang, ngày 04/7/2007 Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 2460/CĐBVN-GT đề nghị địa phương xây dựng phương án đấu nối đường ngang từ bệnh viện đa khoa huyện Cái Bè vào các đường ngang hiện có hoặc các điểm đấu nối có trong quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào quốc lộ 1 qua lại địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu cơ quan liên quan không mở dải phân cách giữa tại Km 2005+300 quốc lộ 1.

Hiện nay việc quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào quốc lộ của địa phương chưa được phê duyệt với lý do sau:

+ Ngày 01/3/2006 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có công văn số 868/UBND-CN đề nghị thỏa thận mở điểm đấu nối đường ra, vào các khu dân cư, của hàng xăng dầu... với quốc lộ 1, quốc lộ 30, quốc lộ 50, quốc lộ 60 qua địa bàn tỉnh.

+ Tại văn bản này Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chưa gửi kèm theo hồ sơ. Để có thỏa thuận quy hoạch với địa phương theo quy định, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản số 2888/BGTVT-VT ngày 24/5/2006 đề nghị địa phương bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải tại công văn số 2241/BGTVT-VT ngày 24/4/2006 nhưng đến nay các cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa nhận được các tài liệu cần thiết.

- Căn cứ vào các quy định hiện hành và điều kiện tổ chức trên đoạn quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang, để xem xét việc mở dải phân cách tại Km 2005+300, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ phụ trách đoạn tuyến khảo sát thực tế, có đề xuất phương án xóa bỏ bớt một số điểm mở dải phân cách (không cần thiết) ở lân cận điểm dự kiến mở tại Km 2005+300 nhằm đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm mở dải phân cách theo quy định, gửi văn bản về Cục Đường bộ Việt Nam để được xem xét giải quyết. Đồng thời, khẩn trương bổ sung hồ sơ quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào quốc lộ để Bộ Giao thông Vận tải có đủ cơ sở thỏa thuận quy hoạch với địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức,  cá nhân có nhu cầu xây dựng các điểm đấu nối vào quốc lộ.
2. Về đề nghị công bố quy hoạch cắm mốc lộ giới đường ô tô từ Trung Lương đi Cần Thơ:

- Hiện nay dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) thực hiện theo hình thức BOT. Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định phê duyệt dự án.

- Chủ đầu tư (BIDV) đang triển khai dự án và lập thiết kế cơ sở. Việc cắm mốc lộ giới sẽ thực hiện theo thiết kế và thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư dự án.

- Với chức năng quản lý nhà nước trong ngành giao thông vận tải, Bộ Giao thông Vận tải sẽ yêu cầu chủ đầu tư dự án sớm triển khai các công việc liên quan theo tiến độ của dự án và ý kiến nêu trên của địa phương.

3. Về đề nghị mở lối đi qua quốc lộ 1 vào trường trung học cơ sở An Hữu và trường trung học bán công Lê Thanh Hiền thuộc xã An Hữu, huyện Cái Bè:

- Hiện nay các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông Vận tải chưa nhận được các văn bản của địa phương về việc này. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/12/2005 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và công văn số 2241/BGTVT-VT ngày 24/4/2006 về lập hồ sơ quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ, Bộ Giao thông Vận tải không xem xét giải quyết các trường hợp đấu nối đơn lẻ vào các quốc lộ qua khu đông dân cư và quốc lộ có lưu lượng phương tiện qua lại ở mức cao (lớn hơn 200 xe quy đổi/ngày đêm). Việc đấu nối vào quốc lộ chỉ được thực hiện theo các điểm đấu nối có trong quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với Bộ Giao thông Vận tải.
Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang chuyển các thông tin trên đến cử tri và các cơ quan chức năng trong tỉnh để cùng với ngành giao thông vận tải thực hiện tốt hơn công tác quản lý và bảo vệ công trình giao thông cũng như công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

26/ Cử tri Tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét cho lắp đặt hệ thống chốt gác chắn đường sắt qua các giao lộ trung tâm xã có mật độ dân số đông và có lưu lượng người tham gia giao thông nhiều vì những đầu mối này trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt làm bị thương và chết một số người, thiệt hại tài sản nhân dân”.

Trả lời (tại công văn số 1373/BGTVT-CĐSVN ngày 10/3/2008):

Tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh đi qua địa phận tỉnh Phú Yên dài 95 km, từ Km 1134+00 – Km 1229+250 và đi qua địa phận của 4 huyện, thành phố; qua nhiều địa hình phức tạp như dốc cao, sông lớn, khu vực rừng núi, khu đô thị đông dân cư, khu công nghiệp...
Về đường ngang tuyến: tuyến đường sắt đi qua địa phận tỉnh Phú Yên có 46 đường ngang hợp pháp, 17 đường ngang có người gác, 07 đường ngang lắp đặt tín hiệu cảnh báo tự động, 22 đường ngang có biển báo.

Về đường ngang không hợp pháp: trên địa phận tỉnh Phú Yên hiện đang tồn tại 126 điểm đường ngang không hợp pháp, chiều rộng mặt đường từ 1,5 – 6,0 m và tập trung chủ yếu tại các đoạn từ Km 1138+000 – Km 1139+000, Km 1159+600 – Km 1161+150, Km 1202+900 – Km 1206+000, Km 1207+300 – Km 1211+750.

Về trạng thái kỹ thuật các đường ngang: hầu hết các đường ngang đều bị hạn chế tầm nhìn của cả đường bộ và đường sắt do địa hình và các công trình kiến trúc che chắn. Độ dốc đường bộ vào đường ngang lớn do đường sắt, đường bộ chạy song song và gần nhau. Tại các đường ngang bị hạn chế tầm nhìn không tiến hành giải tỏa theo đúng quy định của Điều lệ đường ngang vì không bố trí được nguồn kinh phí di dời, tái định cư.

Hệ thống gờ giảm tốc, vạch dừng chỉ được thực hiện tại một số đường ngang có kết cấu mặt đường bằng nhựa bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng.

Trong tháng 8 và tháng 9/2007, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty quản lý đường sắt Phú Khánh cùng Ban an toàn giao thông tỉnh Phú Yên và các cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát toàn bộ hệ thống đường ngang trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Các ý kiến, kiến nghị được thống nhất như sau:

- Không thành lập mới các đường ngang giao cắt đồng mức trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Đề nghị nâng cấp đường ngang cấp 3 phòng vệ bằng biển báo lên thành có người gác đối với các đường ngang tại: Km 1174+630, Km 1204+800, Km 1172+754, Km 1195+400.

- Nâng cấp đường ngang cấp 3 phòng vệ bằng biển báo lên phòng vệ bằng  thiết bị cảnh báo tự động đối với các đường ngang tại: Km 1184+200, Km1186+800, Km 1201+400, Km 1202+970.

- Xây dựng hệ thống hàng rào và đường gom đầu nối vào hệ thống đường ngang hiện có tại các vị trí: từ Km 1159÷ Km 1161, từ Km 1195÷ Km 1197, từ Km 1201 ÷ Km 1204, từ Km 1207÷Km 1210.
Việc nâng cấp đường ngang theo các quy định hiện hành, cơ quan quản lý đường ngang (Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân huyện, xã) làm thủ tục đề nghị, Bộ Giao thông Vận tải ủy quyền cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cấp phép. Kinh phí nâng cấp đường ngang do cơ quan quản lý đường bộ và địa phương đài thọ.

Tuy vậy, do nhu cầu bức thiết về mặt an toàn, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chịu kinh phí nâng cấp đường ngang tại Km 1195+400 (đường ngang 1/4 thành phố Tuy Hòa) và xây dựng hàng rào đoạn từ Km 1196+000 ÷Km 1197+00.
Bộ Giao thông Vận tải đã tập hợp các yêu cầu về nâng cấp đường ngang, làm hàng rào, đường gom để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, tuy nhiên còn đang trong quá trình triển khai và sẽ được xem xét xử lý theo lộ trình kế hoạch.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý và giải phóng tầm nhìn; làm gờ giảm tốc; bổ sung biển báo để đảm bảo an toàn. Những đường ngang cấp thiết cần phải nâng cấp thì chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm thủ tục nâng cấp bằng kinh phí của địa phương theo quy định.

27/ Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: “Trong thời gian qua, việc đầu tư về hạ tầng cho khu vực Đồng bắng sông Cửu Long chưa nhiều, chỉ có một con đường độc đạo nối liền thành phố Hồ Chí Minh là quốc lộ 1A đã quá tải so với yêu cầu. Cử tri đề nghị Chính phủ tăng cường hơn nữa việc tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là có kế hoạch đầu tư tuyến đường mới để giải quyết vấn đề giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”.
Trả lời (tại công văn số 1399/BGTVT-KHĐT ngày 11/3/2008):

Việc đầu tư về hạ tầng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã được Nhà nước quan tâm từ nhiều năm nay thể hiện trong các quyết định: Quyết định số 173/2001/QĐ-TTg ngày 06/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001 – 2005; riêng với ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 344/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển giao thông vận tải vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong những năm qua Bộ Giao thông Vận tải đã tích cực triển khai thực hiện các dự án giao thông vùng Đồng bắng sông Cửu Long, đến nay vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã hình thành mạng lưới giao thông tương đối hoàn chỉnh, tuy chưa đáp ứng được yêu cầu nhưng đã được nâng cấp một bước cơ bản, đáp ứng được tốt hơn nhu cầu phát triển của vùng và đi lại của nhân dân. Trong những năm tới, tiếp tục nâng cấp các tuyến đường bộ, đường sông còn lại; xây dựng luồng vào cảng Cần Thơ cho tàu đến 2 vạn tấn; xây dựng sân bay Cần Thơ, Dương Tơ đáp ứng nhu cầu. Đồng thời để đáp ứng nhu cầu lưu thông của vùng, Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai thi công các trục dọc mới gồm: đường Hồ Chí Minh đoạn từ Củ Chi – Đức Hòa – Thạnh Hóa – Mỹ An – Cao Lãnh – Vàm Cống và xây dựng tuyến đường bộ cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh – Trung lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ.
28/ Cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị: “Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm xây dựng tuyến thoát nước dọc quốc lộ 51”.

Trả lời (tại công văn số 1397/BGTVT-KHĐT ngày 11/3/2008):

Quốc lộ 51 đã được nâng cấp cải tạo (gồm xây dựng hệ thống thoát nước dọc) và Cục Đường bộ Việt Nam bổ sung thay thế một số đoạn rãnh qua khu dân cư bằng cống hộp nắp đan bê tông cốt thép từ năm 2005, về cơ bản dã đảm bảo thoát nước dọc tuyến.
Do lưu lượng xe tăng nhanh trong những năm gần đây nên giao thông thường bị ùn tắc trong giờ cao điểm. Hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận cho đầu tư mở rộng quốc lộ 51 với quy mô 6 làn xe theo hình thức BOT đồng thời với việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Bộ Giao thông Vận tải đang chuẩn bị các thủ tục để có thể khởi công đầu năm 2009, khi đó hệ thống thoát sẽ được xử lý hoàn chỉnh.
29/ Cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị: “Đa số cử tri không đồng tình về việc đăng ký lại phương tiện thủy gia dụng (trước đây tỉnh đã tổ chức đăng ký xong trước khi luật có hiệu lực) do đó việc học, thi lấy bằng lái, đăng ký lại phương tiện thủy gia dụng chi phí cao, gây tốn kém. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét cho chấp nhận chuyển đổi mà không thu thêm phí đối với các loại giấy tờ liên quan”.
Trả lời (tại công văn số 1405/BGTVT-VT ngày 11/3/2008):

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí thì Bộ Giao thông Vận tải không được phép quy định về phí, lệ phí nên Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa và Quyết định số 09/2004/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2004 của Bộ Giao thông Vận tải về đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa được cấp theo Quyết định số 2056/QĐ-PC ngày 06/8/1996 chỉ hướng dẫn việc đăng ký và đăng ký lại các phương tiện thủy nội địa thuộc diện phải đăng ký theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.
- Việc quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự,an toàn giao thông đường thủy nội địa thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính.
Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các cử tri tỉnh Cà Mau phản ánh những tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa với Bộ Tài chính để có quy định cụ thể, phù hợp với thực tế của địa  phương.

30/ Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: “Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm đầu tư thi công nâng cấp mở rộng quốc lộ 50 nối liền thành phố Hồ Chí Minh với Long An, Tiền Giang vì hiện nay con đường này đã xuống cấp, quá tải. Cần tăng cường tiến độ thực hiện đường cao tốc, đường N2 để tuyến sớm hoàn thành, tạo   thuận lợi trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, phục vụ phát triển công nghiệp, giảm thiểu tai nạn giao thông. Vấn đề này đang là nỗi lo lắng, bức xúc của người dân”.
Trả lời (tại công văn số 1447/BGTVT-CGĐ ngày 12/3/2008):

1. Về dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương:

 Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo các đơn vị tập trung thi công, dự kiến phấn đấu hoàn thành thông xe kỹ thuật toàn bộ tuyến cao tốc vào cuối tháng 12/2008 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1320/VPCP-CN ngày 12/3/2007. Khối lượng xây lắp đến nay đã hoàn thành ≈ 75% khối lượng toàn dự án (khối lượng còn lại chủ yếu là phần mặt đường, công trình phụ trợ và các khối lượng trong phạm vi chưa giải phóng được mặt bằng).

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang là khó khăn, tồn tại. Để hoàn thành dự án vào cuối năm 2008 theo đúng kế hoạch, điều kiện quan trọng nhất là phải hoàn thành giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2007 để bàn giao triển khai thi công. Trong thời gian qua, các địa phương có dự án đi qua đã chỉ đạo các cơ quan, chính quyền cơ sở nỗ lực triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay vẫn còn một số vị trí chưa giải phóng được mặt bằng để bàn giao cho dự án. Các vị trí vướng mặt bằng tập trung chủ yếu tại các vị trí nút giao thông, nơi tập trung đông dân cư nên việc kết nối hệ thống giao thông vào tuyến cao sẽ khó khăn, cụ thể:
- Địa bàn tỉnh Long An: khu vực nút giao Bến Lức: còn 69 hộ dân trên mặt bằng mở rộng đường tỉnh lộ 830. Theo kế hoạch của địa phương, hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý I/2008.

Đường điện trung, hạ thế còn vướng 06 vị trí chưa di dời làm ảnh hưởng đến thi công.

- Địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: 

khu vực nút giao Tân Tạo còn vướng 4 doanh nghiệp và 02 hộ dân chưa giải tỏa. Theo kế hoạch của địa phương, hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 28/02/2008, nếu không chấp hành sẽ kiến quyết cưỡng chế.

Khu vực cầu Chợ Đệm: vướng 01 kho hàng của ông Lâm Trọng Hồng (địa phương có kế hoạch cưỡng chế bàn giao trước ngày 28/02/2008. Đoạn tuyến nối Bình Thuận – Chợ Đệm còn 14 hộ dân chưa giải tỏa được.

Khu vực nút giao Bình Thuận: còn 73 hộ dân, 02 doanh nghiệp, 01 trường tiểu học và 01 cơ sở tôn giáo chưa giải tỏa. Theo kế hoạch của địa phương hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 31/3/2008.

Khu vực Trung tâm điều hành đường cao tốc: có 61 hộ dân bị ảnh hưởng. Theo kế hoạch của địa phương hoàn thành giải tỏa mặt bằng trong quý II/2008.

Vướng đường điện trung thế tại 03 vị trí  ở khu vực nút giao Tân Tạo, đường Bùi Thanh Khiết, nút giao Tân Túc.
- Địa bàn tỉnh Tiền Giang: tuyến nối vào Trung Lương còn vướng 56 hộ dân. Theo kế hoạch của địa phương hoàn thành bàn giao mặt bằng ngày 28/02/2008, nếu hộ dân nào không chấp hành sẽ kiên quyết cưỡng chế. Đường điện trung thế còn vướng 700 m đường điện dọc tuyến chưa có mặt bằng di dời (do vướng các hộ dân trên chưa giải tỏa).

Tuy các địa phương đã có kế hoạch cụ thể trong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng thực tế công tác giải phóng mặt bằng tiến triển chậm. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương quan tâm, sớm giải quyết dứt điểm các vị trí vướng mặt bằng để khẩn trương bàn giao mặt bằng, kịp thời thi công, đáp ứng tiến độ dự án.

2. Về dự án nâng cấp quốc lộ 50:

Dự án nâng cấp quốc lộ 50, đoạn từ ngã tư giao giữa dự án cầu đường Bình Tiên với đường Nguyễn Văn Linh đến Gò Công (Km 3+004 – Km 47+334) đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định số 438/QĐ- BGTVT ngày 02/3/2007. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận là đơn vị trực thuộc Bộ hiện đang thực hiện chức năng quản lý dự án. Tiến độ triển khai thực hiện dự án trên địa phận tỉnh Long An như sau:
- Đã tiến hành bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng cho địa phương ngày 21/12/2007, hiện tỉnh Long An đang tiến hành bước kiểm đếm, lập phương án đền bù.

- Công tác lập thiết kế kỹ thuật về cơ bản đã hoàn thành, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đang khẩn trương tiến hành các thủ tục trình duyệt và Bộ Giao thông Vận tải sẽ thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật trong tháng 3/2008.

- Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công xây dựng vào quý III/2008 và hoàn thành vào năm 2010.

Về cơ bản, công tác triển khai thực hiện dự án đang thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt

3. Về dự án đầu tư xây dựng tuyến N2:

Dự án đầu tư xây dựng tuyến N2 được phân ra làm hai giai đoạn: đoạn Đức Hòa – Thạnh Hóa và đoạn Củ Chi – Đức Hòa, Thạnh Hóa – Mỹ An, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận là đại diện chủ đầu tư. Trong đó:

- Đoạn Đức Hòa – Thạnh Hóa: khối lượng xây lắp trên toàn tuyến đạt 98%, dự kiến bàn giao và đưa vào khai thác quý II/2008.

- Đoạn Củ Chi – Đức Hòa, Thạnh Hóa – Mỹ An: tất cả các gói thầu thuộc địa phận tỉnh Long An (ngoại trừ gói thầu 4 đang chuẩn bị) đang triển khai thi công các hạng mục như: triển khai BVTC, dọn dẹp mặt bằng, đào bóc hữu cơ. Tiến độ các gói thầu đáp ứng tiến độ đã được phê duyệt.

Các dự án đang triển khai thi công gặp rất nhiều khó khăn như: giá vật tư, vật liệu tăng mạnh, nguồn cung cấp vật liệu hạn chế, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn... Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải đang nỗ lực với mức cao nhất để đảm bảo tiến độ, chất lượng của dự án nhằm tạo thuận lợi trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, phục vụ phát triển công nghiệp, giảm thiểu tai nạn giao thông.
31/ Cử tri tỉnh Hòa Bình kiến nghị: ‘Quốc lộ 12 B, đoạn từ huyện Tân Lạc, qua địa bàn huyện Lạc Sơn và huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đến huyện Nho Quan đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm xem xét đầu tư (đây là con đường ngắn nhất từ phía Nam đi Tây Bắc không qua Hà Nội, lưu lượng xe trọng tải lớn rất nhiều)”.

Trả lời (tại công văn số 2107/BGTVT-KHĐT ngày 31/3/2008 và số 7789?BGTVT-KHĐT ngày 03/02/2008):
Quốc lộ 12 đoạn qua địa phận Hòa Bình dài 65 km (Km 30 – Km 95) đã được Bộ Giao thông Vận tải đầu tư qua các dự án:

- Đoạn km 92 – km 94 qua thị trấn Mường Khển, huyện Tân Lạc được đầu tư bằng nguồn vốn dư sau đấu thầu quốc lộ 6, tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, hoàn thành năm 2004.

- Đoạn km 80 – km92 đã được đầu tư nâng cấp tiêu chuẩn cấp IV, tổng mức đầu tư 16 tỷ, vốn sửa chữa cơ bản, hoàn thành năm 2005.

- Đoạn km 30 – km 80: Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư để sử dụng vốn vay JBIC nhưng đến nay chưa được phía JBIC chấp thuận. Do nguồn vốn ngân sách nhà nước từ nay đến năm 2010 rất khó khăn nên Bộ Giao thông Vận tải đã đưa vào danh mục đề nghị Thủ tướng Chính phủ sử dụng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2 để thực hiện. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bố trí vốn sẽ được triển khai. Trước mắt, Cục Đường bộ Việt Nam đang thực hiện công tác bảo trì bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế hàng năm để đảm bảo an toàn giao thông.

32/ Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: “Tuyến quốc lộ 1 chạy qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện có nhiều công trình cầu thi công rất chậm, kéo dài trên 02 năm, gây rất nhiều khó khăn nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông cũng như những hộ dân sinh sống gần kề công trình. Cử tri đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tăng cường chỉ đạo, giám sát chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành những công trình trên”.
Trả lời (tại công văn số 1809/BGTVT-CGĐ ngày 25/3/2008):

Trên tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện nay đang triển khai thi công 04 cầu thuộc gói thầu số 4 – dự án tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường bộ quốc gia (bước 1, giai đoạn 1). Những công trình này được khởi công vào tháng 4/2004. Tiến độ quy định theo hợp đồng của gói thầu này là 24 tháng (10/4/2006 – 10/4/2008). Sau khi ký hợp đồng, các nhà thầu đã tích cực triển khai thi công. Đến nay, khối lượng và tiến độ thực hiện của các công trình cầu này như sau:

- Cầu Ba Tháp (km 1541+800) đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật ngày 20/3/2008.

- Các cầu Gò Đền (km 1545+023 quốc lộ 1), cầu Đỏ (km 1545+775 quốc lộ 1), cầu Hộ (km 1563+690 quốc lộ 1) đã thi công xong cầu và lớp móng mặt đường đầu cầu. Dự kiến 05/4/2008 sẽ hoàn thành.
Như vậy, theo tiến độ quy định trong hợp đồng, các công trình này đều hoàn thành đúng tiến độ. Trong thời gian qua, sự biến động tăng của giá vật liệu, các nhà thầu chịu nhiều áp lực, khó khăn về mặt tài chính khi triển khai dự án. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác như thời tiết, nguồn vật liệu cung cấp... cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công trong từng thời điểm. Tuy vậy, Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam – đơn vị chủ đầu tư dự án đã luôn đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liên quan khắc phục khó khăn, hoàn thành đảm bảo tiến độ quy định.

Bộ Giao thông Vận tải xin cung cấp thông tin nêu trên đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận để giải thích cho cử tri được rõ.

33/ Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị: “Ngày 14/9/2005 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, trong đó có xác định xây dựng tuyến quốc lộ ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh. Đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải triển khai ngay các bước xây dựng tuyến đường này”.
Trả lời (tại công văn số 1842/BGTVT-KHĐt ngày 27/3/2008):

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã lập quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ ven biển, trong đó có đoạn Thanh Hóa – Quảng Ninh và phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quý II/2008. Sau khi quy hoạch được duyệt sẽ triển khai thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
34/ Cử tri các tỉnh An Giang, Bến Tre, Hà Tây, Hải Phòng, Đà Nẵng kiến nghị: ‘Đề nghị Chính phủ rà soát lại về quy trình, thủ tục xét duyệt dự án ODA, nhất là trong việc lựa chọn nhà thầu xây dựng và giám sát để tránh xảy ra những trường hợp tương tự như vụ sập cầu Cần Thơ. Đề nghị Chính phủ làm rõ trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trong vụ sập cầu Cần Thơ và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng”.
Trả lời (tại công văn số 1857/BGTVT-CGĐ ngày 27/3/2008):

1. Về rà soát quy trình thủ tục xét duyệt dự án đầu tư và đấu thầu lựa chọn tư vấn, nhà thầu xây dựng dự án ODA nói chung và dự án cầu Cần Thơ nói riêng:

Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ODA thì quy trình, thủ tục xét duyệt dự án đầu tư ngoài việc thực hiện theo các quy định chung của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng còn phải thuân thủ nghị định và các thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng vốn ODA (theo thứ tự thời gian là Nghị định số 20/CP ngày 15/3/1994, số 87/CP ngày 05/8/1997, số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 và hiện nay là số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ). Dự án xây dựng cầu Cần Thơ được chuẩn bị đầu tư và đề nghị ODA từ năm 1997, là dự án nhóm A sử dụng vốn vay ODA nên quy trình, thủ tục xét duyệt dự án hoàn toàn tuân thủ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 về quản lý đầu tư xây dựng, Nghị định số 87/CP ngày 05/7/1997 và số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 về quản lý sử dụng ODA.
Đối với các gói thầu, dự án sử dụng vốn ODA thì quy trình, thủ tục đấu thầu lựa chọn tư vấn, nhà thầu thực hiện theo Quy chế đấu thầu ban hành theo Nghị định số 43/CP ngày 16/7/1996, số 93/CP ngày 23/8/1997, số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ, sau này là Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và các thông tư hướng dẫn liên quan. Trong các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu nêu trên đều quy định các dự án sử dụng nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế hoặc của nước ngoài được thực hiện trên cơ sở nội dung điều ước các bên ký kết.

Dự án xây dựng cầu Cần Thơ sử dụng tín dụng JBIC theo 2 Hiệp định tín dụng. Trong đó gói 2 (xây dựng cầu chính) là gói thầu có quy mô lớn, công nghệ cao, lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam sử dụng khoản tín dụng đặc biệt, có điều kiện đấu thầu hạn chế giữa các nhà thầu Nhật Bản tương tự như đối với các nhà tài trợ song phương khác của khối OECD (Anh, Đức, Pháp,...); gói thầu dịch vụ tư vấn rà soát thiết kế kỹ thuật, giám sát thi công và 2 gói thầu xây dựng đường dẫn 2 đầu cầu sử dụng khoản tín dụng thường niên, đấu thầu rộng rãi quốc tế tương tự các nhà tài trợ đa phương gồm Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB),... 2 hiệp định tín dụng này được ký ngày 30/3/2001 giữa Bộ Tài chính và JBIC trên cơ sở công hàm trao đổi ký giữa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.
Nội dung của hiệp định vay đặc biệt (gói thầu 2) quy định về việc đấu thầu phải tuân thủ hướng dẫn đấu thầu của JBIC tháng 10/1999 tương  tự như hiệp định vay thường niên, ngoài ra còn phải tuân thủ các quy định sau:

- Về quốc tịch hợp lệ của nhà thầu:

   + Nhà thầu chính phải là Nhật Bản.

   + Nhà thầu phụ phải là Nhật Bản hoặc Việt Nam.

   + Nhà thầu phụ của thầu phụ là tất cả các nước trong khu vực.

- Về xuất xứ hàng hóa: tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ mua sắm từ Nhật Bản không được ít hơn 50% giá trị gói thầu 2.

Quá trình đấu thầu, phê duyệt kết quả và chấp thuận hợp đồng các gói thầu dịch vụ tư vấn và xây lắp của dự án cầu Cần Thơ hoàn toàn tuân thủ trình tự, thủ tục quy định của quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP, số 14/2000/NĐ-CP và số 66/2003/NĐ-CP của Chính phủ, hướng dẫn đấu thầu của JBIC và nội dung hiệp định vay JBIC. Kết quả đấu thầu được Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến đồng thuận của JBIC.

Hướng dẫn đấu thầu của JBIC quy định rất cụ thể mẫu hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá thầu và hợp đồng. Các quy định về đấu thầu của Việt Nam đã có từ năm 1996 (Nghị định số 43/NĐ-CP), tuy nhiên đến ngày 24/12/2007 Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới có quyết định ban hành mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn và mời sơ tuyển gói thầu xây lắp, đang soạn thảo mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp. Hướng dẫn đấu thầu tư vấn và xây lắp của JBIC được soạn thảo theo thông lệ quốc tế (FIDIC) nên việc áp dụng là không trái với quy định của Việt Nam. Thực tế qua triển khai nhiều hợp đồng tư vấn và xây lắp áp dụng hướng dẫn đấu thầu của JBIC từ năm 1995 đến nay chưa xảy ra vướng mắc, chưa có đơn vị tư vấn, nhà thầu, cơ quan quản lý nhà nước nào nhận xét là khó thực hiện. Tuy nhiên, qua sự cố Cầu Cần Thơ, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các bộ chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ODA, đầu tư, xây dựng, đấu thầu,... (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính) để hoàn thiện hơn các văn bản dưới luật nhằm quản lý có hiệu quả hơn, đảm bảo chất lượng, bền vững và an toàn các công trình, dự án nói chung và dự án sử dụng nguồn vốn ODA nói riêng.
2. Về trách nhiệm của Bộ trưởng đối với sự cố trong quá trình thi công 2 nhịp neo cầu Cần Thơ:

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thực hiện việc chỉ đạo, quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng giao thông theo các nghị định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giao thông Vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Đối với dự án xây dựng cầu Cần Thơ, với trách nhiệm quản lý ngành, ngay sau khi xảy ra sự cố (buổi tối ngày 26/9/2007), Bộ trưởng đã có mặt ở hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công việc cứu hộ, cứu nạn trên công trường. Đồng thời trong quá trình tiếp theo, Bộ trưởng đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu, chuyên môn của Bộ nghiên cứu xác định nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục sự cố, có báo cáo kịp thời với Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhà nước điều tra sự cố cầu Cần Thơ để sớm khởi động lại gói thầu số 2, đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án cầu Cần Thơ theo tiến độ, chất lượng yêu cầu. Trách nhiệm cụ thể của các đơn vị và cá nhân liên quan đến sự cố đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban nhà nước điều tra sự cố cầu Cần Thơ nghiên cứu, xem xét. Sau khi Ủy ban nhà nước có kết luận, Bộ trưởng sẽ chỉ đạo, xử lý các đơn vị, cá nhân liên quan theo kết luận của Ủy ban nhà nước điều tra sự cố cầu Cần Thơ.
Bộ Giao thông Vận tải kính báo cáo các Đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, tỉnh Bến Tre, Hà Tây, An Giang để báo cáo đến cử tri.

35/ Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: ‘Hiện nay theo Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ, đường bộ cao tốc Bắc – Nam chỉ được quy hoạch từ Cầu Giẽ đến Bãi Vọt (thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch dự án đầu tư đường cao tốc cho Hà Tĩnh đến khu vực kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).
Trả lời (tại công văn số 2012/BGTVT-KHĐT ngày 31/3/2008):

Vấn đề này Bộ Giao thông Vận tải đã trả lời kiến nghị của  cử tri Hà Tĩnh tại văn bản số 7009/BGTVT-KHĐT ngày 02/11/2007, Nay xin được tiếp tục trả lời như sau:

Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam, trong đó có các đoạn tuyến đi qua khu vực Hà Tĩnh đã được Bộ Giao thông Vận tải lập và trình Thủ tướng Chính phủ tại từ trình số 7056/TTr-BGTVT ngày 05/11/2007. Để có cơ sở tham khảo, Bộ Giao thông Vận tải xin gửi tới quý đại biểu từ trình số 7056/TTr-BGTVT.
Bên cạnh đó, hiện nay Bộ Giao thông Vận tải lập quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2008. Việc nghiên cứu quy hoạch kết nối các khu kinh tế, cảng biển lớn (trong đó có khu kinh tế Vũng Áng) với tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam sẽ được xem xét cụ thể trong các nghiên cứu này.

36/ Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: ‘Vừa qua Chính phủ đầu tư xây dựng quốc lộ 61, 63, đường N1 Hà Giang trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, nhân dân rất vui mừng nhưng việc đầu tư kéo dài, quá lãng phí, có nhiều cây cầu bạc tỷ làm xong 2, 3 năm nhưng không có đường, không có mố cầu, có nhiều cầu trên quốc lộ 63 làm dở dang, sét rỉ, nhân dân đi lại khó khăn. Đề nghị Chính phủ cho thanh tra, kiểm tra xác định trách nhiệm cụ thể, rõ ràng”.
Trả lời (tại công văn số 1756/BGTVT-CGĐ ngày 24/3/2008):

Những nội dung phản ánh của cử tri Kiên Giang nêu trên, Bộ Giao thông Vận tải đã có các văn bản trả lời số 6987/BGTVT-CGĐ ngày 01/11/2007 và số 7615/BGTVT-CGĐ ngày 04/12/2007. Trong tháng 12/2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã đi kiểm tra hiện trường và đã có biện pháp chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo tiến độ các dự án như đã cam kết tại văn bản số 6987/BGTVT-CGĐ ngày 01/11/2007. Để cập nhật tình hình triển khai cụ thể cho đến thời điểm này, Bộ Giao thông Vận tải xin tóm tắt trả lời với từng dự án cụ thể như sau:

1. Dự án quốc lộ 61 đoạn Km 78+00 – Km 96+300:

Dự án gồm 5 gói thầu, trong đó có 3 gói thầu về đường và 02 gói thầu về cầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2004. Riêng đối với các đoạn đường đầu cầu của 6 cầu: Tà Niên, Xà Xiêm, Gò Đất, Capohe, Chưng bầu, cầu Km 80, do nền đường đắp cao trên nền đất yếu, theo yêu cầu kỹ thuật và quy định thiết kế cần phải chờ tắt lún mới tiến hành thảm bê tông nhựa. Tuy nhiên, để giải quyết đảm bảo lưu thông cho người và phương tiện qua lại, Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép láng nhựa trong giai đoạn chờ tắt lún, nên thời gian vừa qua có hiện tượng mặt đường bị phá hoại cục bộ, ảnh hưởng đến lưu thông. Vừa qua, căn cứ vào báo cáo đánh giá mức độ lún của nền đường, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị hoàn thành nốt phần thảm bê tông nhựa. Hiện nay, tất cả đã yêu cầu các đơn vị hoàn thành nốt phần thảm bê tông nhựa xong, giao thông êm thuận.
2. Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 63 đoạn Km 0+00 – Km 72+079 thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang:

Do hạn chế về nguồn vốn nên dự án được đầu tư làm 02 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: đã hoàn thành vào năm 2005 và đưa vào sử dụng 06 gói thầu phần đường với tổng chiều dài 65,7 km và 04 gói thầu phần cầu với 09 cầu. Khối lượng còn lại chưa thực hiện được của giai đoạn này gồm 06 cầu, trong đó có 02 cầu (Ngã năm và Ngã sáu) do giải phóng mặt bằng khó khăn; khối lượng dở dang của 04 cầu (Mương Chùa, Bốn Thước, Vĩnh Thái và Ấp Khâm) do nhà thầu gặp khó khăn về tài chính, đã không thể tiếp tục thi công và tự ngưng thi công. Tình trạng không thi công kéo dài các cây cầu này đã làm cho dư luận có ý kiến.

Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận cho chủ đầu tư xử lý hợp đồng và tổ chức đấu thầu lại và chuyển sang thực hiện giai đoạn 2 của dự án.

- Giai đoạn 2: bao gồm 11 cầu; 7,3 km đường, hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng qua khu vực thị trấn Minh Lương – Tắc Cậu, Thứ Ba, Thứ Bảy và Vĩnh Thuận; 01 gói thầu gia cố bờ kênh (dài khỏng 6,5 km) và 06 cầu từ giai đoạn 1 chuyển sang.

Sau khi kiểm tra hiện trường và làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất yêu cầu tiến độ thi công hoàn thành công trình trước 30/8/2008 (thông báo số 564/TB-BGTVT ngày 31/12/2007). Tháng 02/2008, Bộ Giao thông Vận tải đã cử đoàn kiểm tra việc thực hiện ý kiến của Bộ trưởng đối với dự án, có mời các cơ quan tham gia gồm: Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội), vụ Dân nguyện (Văn phòng Quốc hội) và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang. Căn cứ tình hình thực tế, dự kiến tiến độ như sau:
+ Các cầu sẽ cơ bản hoàn thành trong tháng 7/2008, riêng cầu số 2, Ngã Năm, Ngã Sáu do vẫn vướng mắc một số điểm giải phóng mặt bằng nên phấn đấu hoàn thành trước 30/8/2008.

+ Đối với gói thầu xây dựng bờ kè: hạng mục này mới bắt đầu khởi công nhưng phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 30/8/2008. Nếu có vướng mắc trong quá trình triển khai thì có thể chậm hơn khoảng 2÷3 tháng, nhưng không làm ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

3. Đối với dự án N1, đoạn qua địa phận tỉnh Kiên Giang:

Tuyến N1 đoạn qua địa phận tỉnh Kiên Giang gồm 40,4 km đường (trên tổng chiều dài 62,7 km từ Tịnh Biên – Hà Tiên) và 06 công trình cầu. Sau đợt kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vào tháng 12/2007, các đơn vị đã tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, phần đường đã cơ bản hoàn thành 38/40,3 km và chỉ còn khoảng 2 km rải rác trên 3 vị trí hiện đang thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2008. Riêng đối với phần đường dẫn vào cầu của các cầu Mẹt Lung, Cống Cả và Tà Em, đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp tích cực với địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2008 và cơ bản hoàn thành các khối lượng còn lại vào 30/6/2008 (trừ cầu Hà Giang đang thẩm định thiết kế kỹ thuật và gói thầu số 11 vừa đấu thầu).
Về những nội dung  kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang đối với 3 dự án nêu trên và kết quả của sự chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri của Bộ Giao thông Vận tải đã được đại biểu Quốc hội Nguyễn Danh Út, là tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang (là người trực tiếp chất vấn Bộ trưởng), viết bài ghi nhận trên báo Người đại biểu nhân dân số 44 ra ngày 13/02/2008 và báo Kiên Giang số 2229 ra ngày 25/01/2008.

Bộ Giao thông Vận tải trân trọng ý kiến phản ánh của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang và xin cung cấp những thông tin nêu trên để có sự giải thích đến cử tri tỉnh Kiên Giang. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị tiếp tục có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Bộ Giao thông Vận tải trong các dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn của mình.

37/ Cử tri các tỉnh An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Hồ Chí Minh kiến nghị: “Dự án về an toàn giao thông đã có bước chuẩn bị khá lâu, nhưng tại sao các ngành chức năng lại không có kế hoạch quản lý việc sản xuất, lưu thông mũ bảo hiểm trên thị trường chặt chẽ, để hàng nhái, hàng giả tràn ngập thị trường. Đề nghị Chính phủ làm rõ vấn đề này”.

Trả lời (tại các công văn số 1699, 1700, 1701/BGTVT-VT ngày 21/3/2008):

Trong những năm qua, đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất mũ bảo hiểm (hiện có gần 30 doanh nghiệp chính thức đăng ký sản xuất và đã sản xuất mũ bảo hiểm như: Công ty thiết bị an toàn giao thông Việt Nam sản xuất loại mũ mác PROTEC, Công ty trách nhiệm hữu hạn An Đông sản xuất loại mũ mác AZURA, Công ty AMORO Việt Nam sản xuất loại mũ mác AMORO...). Một số hãng nhập khẩu và lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy cũng đã đưa ra thị trường loại mũ mang tên nhãn hiệu của hãng như: HONDA, YAMAHA,... một số công ty bảo hiểm đã cung cấp mũ cùng với sản phẩm bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy như: PIJICO... sản phẩm của các doanh nghiệp chính thức đăng ký nhập khẩu, sản xuất mũ bảo hiểm được các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm kiểm tra theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5756:2001.
Thực tế, việc người tiêu dùng tìm mua mũ đảm bảo chất lượng để sử dụng là không khó khăn. Tuy nhiên, gần đây thị trường mũ bảo hiểm có xuất hiện mũ không đảm bảo chất lượng, không rõ xuất xứ hàng hóa, tăng giá bán mũ cao hơn bình thường. Trước hiện tượng này, cơ quan quản lý thị trường, cơ quan quản lý chất lượng hàng hóa ở một số địa phương đã chủ động kiểm tra các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm để phát hiện và xử lý kịp thời đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh loại mũ bảo hiểm kém chất lượng.
Nhằm tăng cường quản lý chất lượng mũ bảo hiểm, ngày 05/9/2007, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 5008/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý chất lượng mũ bảo hiểm, theo đó Bộ Khoa học Công Nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải trong việc tăng cường quản lý chất lượng mũ bảo hiểm; Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm, công bố công khai các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng; Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý, kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá.

38/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: ‘Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho nâng cấp sân bay Tuy Hòa, tăng tần suất bay Tuy Hòa – thành phố Hồ Chí Minh lên 7 chuyến/tuần và mở đường bay Tuy Hòa – Đà Nẵng – Hà Nội 3 chuyến/tuần. Nghiên cứu hình thành cảng hàng không này thành cảng hàng không khu vực, phục vụ kinh tế nam Phú Yên – khu kinh tế Vân Phong. Từng bước đầu tư thành cảng hàng không quốc tế, đồng thời có cơ chế thu hút đầu tư nâng cấp sân bay này.
Đề nghị Hãng hàng không Pacific Airline khảo sát mở đường bay mới Tuy Hòa – thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân”.

Trả lời (tại công văn số 1775/BGTVT-KHĐT ngày 25/3/2008):

1. Về việc đầu tư nâng cấp sân bay Tuy Hòa, chuyển thành cảng hàng không quốc tế và cơ chế thu hút đầu tư:
Trong những năm qua, hạ tầng cơ sở cảng hàng không Tuy Hòa đã được chú trọng đầu tư cải tạo và nâng cấp phù hợp với quy hoạch phát triển mạng cảng hàng không sân bay toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo quy hoạch được duyệt, khu vực Miền Trung đã có 4 cảng hàng không quốc tế là Đà Nẵng, Phú Bài, Cam Ranh, Chu Lai, cảng hàng không Tuy Hòa được xác định là cảng hàng không nội địa có khả năng tiếp nhận được các loại máy bay A320/321, B737 và tương đương, nhà ga hành khách công suất phục vụ 200 hành khách/giờ cao điểm.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường hàng không khu vực tăng lên, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cân đối nguồn vốn đầu tư hạ tầng để tăng cường năng lực khai thác của cảng hàng không Tuy Hòa.
Bộ Giao thông Vận tải khuyến khích và sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào hạ tầng cảng hàng không Tuy Hòa. Đề nghị các nhà đầu tư làm việc trực tiếp với Cụm cảng hàng không miền Trung, Cục hàng không Việt Nam trên nguyên tắc tuân thủ các quy định về pháp luật của Nhà nước.

2. Về việc tăng tần suất đường bay thành phố Hồ Chí Minh – Tuy Hòa lên 07 chuyến/tuần và mở đường bay Tuy Hòa – Đà Nẵng – Hà Nội:
Cảng hàng không Tuy Hòa hiện chỉ có thể tiếp nhận được tàu bay ATR 72 với thời gian tiếp nhận từ 06 giờ đến 18 giờ. Đường bay thành phố Hồ Chí Minh – Tuy Hòa đang được Tổng công ty Hàng không Việt Nam khai thác với tần xuất 03 chuyến/tuần. Kết quả khai thác năm 2007 là 14.856 khách với hệ số sử dụng ghế là 75%.

Bộ Giao thông Vận tải rất ủng hộ và đã yêu cầu Tổng công ty hàng không Việt Nam nghiên cứu việc tăng tần xuất bay trên đường bay thành phố Hồ Chí Minh – Tuy Hòa. Tuy nhiên, với năng lực đội tàu bay hiện tại và kế hoạch tiếp nhận tàu bay giai đoạn đến năm 2010 của Tổng công ty hàng không Việt Nam, việc tăng tần suất đường bay lên 07 chuyến/tuần và mở mới đường bay Tuy Hòa – Đà Nẵng – Hà Nội trong giai đoạn tới đang rất khó khăn. Bộ Giao thông Vận tải ghi nhận ý kiến của cử tri để tiếp tục xử lý trong thời gian tới.
3. Về việc đề nghị Hãng hàng không Pacific airlines khai thác đường bay thành phố Hồ Chí Minh – Tuy Hòa:

Hàng hàng không Pacific airlines hiện đang khai thác đội tàu bay B 737-400 trên các trục bay Hà Nội – Đà nẵng – thành phố Hồ Chí Minh và một số đường bay trên các cảng hàng không địa phương như Phú Bài, Cam Ranh, Vinh, Cát Bi (các cảng hàng không có thể tiếp nhận loại máy bay B 737-400).

Bộ Giao thông Vận tải sẽ yêu cầu Pacific airlines nghiên cứu mở đường bay đến cảng hàng không Tuy Hòa sau khi các cảng hàng không này được nâng cấp phù hợp với loại tàu bay mà Pacific airlines khai thác.

39/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “hiện tại lượng hàng hóa giao thương giữa vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên là rất lớn, đặc biệt là nhu cầu trao đổi hàng hóa nông, thổ sản của Tây Nguyên xuất qua các Vũng Rô, cảng Quy Nhơn và cung cấp các mặt hàng thủy sản của vùng Nam Trung bộ cho Tây Nguyên ngày càng tăng. Theo đề nghị của tỉnh Phú Yên, năm 2005 Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho Công ty TEDI South khảo sát trên các tỉnh miền Trung và xác định đưa vào quy hoạch hệ thống đường sắt của cả nước. Đây là tuyến đường sắt chạy dọc thung lũng sông Ba nối với Tây Nguyên là phù hợp nhất trong các phương án đã khảo sát, vì tuyến đường này được đánh giá là tuyến có độ dốc thấp nhất phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật cho đường sắt với chi phí thấp nhất trong các phương án đã khảo sát,. Tuy nhiên, hiện nay công việc triển khai cũng chỉ dừng lại ở bước  nghiên cứu. Để khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế to lớn giữa vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên, cử tri kiến nghị sớm lập các bước thủ tục để đầu tư dự án này, góp phần phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh cho khu vực.”

Trả lời ( tại công văn số 1502/BGTVT-KHĐt ngày 13/3/2008):
Tuyến đường sắt Tuy Hòa – Ban Mê Thuột đã được Bộ Giao thông Vận tải triển khai nghiên cứu ở bước lập quy hoạch (Quyết định số 825/QĐ-BGTVT ngày 30/5/2005 của Bộ Giao thông Vận tải) để có căn cứ xem xét, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển ngành đường sắt đến năm 2020.

Tuyến có chiều dài 169 km, bắt đầu từ ga Phú Hiệp mới trên đường sắt thống nhất tuyến vượt qua quốc lộ 1A tại vị trí phía nam ngã ba quốc lộ 1A đoạn tuyến 645 (gần sân bay Đông Tác) tương ứng lý trình km 5 đường sắt Tuy Hòa – Buôn Ma Thuột. Từ km 5 tuyến đi song song với đoạn tuyến 645 (thuộc lưu vực hữu ngạn sông Ba) qua các địa phương: xã Hòa Thành, Hòa Bình 1, Hòa Bình 2, Hòa Phong, Hòa Phú (thuộc huyện Tây Hòa). Đến km 40 (lý trình đường sắt) sang địa phận huyện Sông Hinh cách cầu Sông Hinh thuộc đoạn tuyến 645 về phía hạ lưu khoảng 4 km.
Từ cầu Sông Hinh tuyến đi cách sông Ba điểm gần nhất khoảng 1,5 km qua địa phận các xã phía tây huyện Sông Hinh, sau đó tuyến rẽ trái đi dọc theo lưu vực sông Krông Hnăng, vượt sông Krông Hnăng (nhánh) tại km 80 để sang địa phận huyện Ea Kar (thuộc tỉnh Đăk Lăk). Điểm cuối tuyến là km 169+000 – ga Buôn Ma Thuột, đặt ở vị trí phía Tây Bắc thành phố Buôn Ma Thuột.

Tổng mức đầu tư của dự án (theo thời giá quí I/2007) là 5.816 tỷ đồng, theo nghiên cứu của tư vấn dự kiến tuyến đường sẽ được đầu tư ở giai đoạn sau năm 2020. Hiện nay Bộ Giao thông Vận tải đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có nội dung về đường sắt khu vực Tây Nguyên. Trên cơ sở Chiến lược và Quy hoạch phát triển đường sắt được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Giao thông Vận tải sẽ triển khai các bước tiếp theo quy định.

40/ Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương thi công tuyến quốc lộ 80 hoàn thành đúng theo kế hoạch mà Bộ trưởng đã hứa”.

Trả lời (tại công văn số 1528/BGTVT-CGĐ ngày 14/3/2008):

Về tiến độ thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 80 đoạn Mỹ Thuận – Vàm Cống, Bộ Giao thông Vận tải đã có các văn bản trả lời số 4812/BGTVT-CGĐ ngày 01/8/2007, số 5632/BGTVT-CGĐ ngày 10/9/2007. Để kiểm tra tình hình thực hiện ý kiến Bộ trưởng giải quyết kiến nghị của cử tri, cuối tháng 02/2008 Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức kiểm tra hiện trường, có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và vụ Dân nguyện thuộc Văn phòng Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Bộ Giao thông Vận tải xin trình bày tóm tắt như sau:

1.Về thực hiện giai đoạn 1 của dự án: gồm 06 gói thầu, đến ngày 30/4/2007 đã hoàn thành thảm bê tông nhựa 28,8 km và đã bàn giao gói thầu số 7 và 8 vào sử dụng đúng như cam kết của Bộ trưởng  với Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Hiện chỉ còn tồn tại 3 hạng mục (đã được thông báo đến tỉnh Đồng Tháp bằng các văn bản trước đó) gồm:
- Cầu Cái Gia lớn: do phải xử lý kỹ thuật đường vào cầu (đắp gia tải và chờ lún với thời gian tính toán khoảng 19 tháng). Đến nay, các nội dung này đã hoàn thành, đang thi công móng hố cầu. Dự kiến thời gian hoàn thành 30/6/2008.

- Đoạn mở rộng thị trấn Cái Tàu (dài 1,05 km): đây là hạng mục bổ sung theo yêu cầu của địa phương, vì vậy cần có thời gian để giải quyết các thủ tục điều chỉnh thiết kế, bổ sung hợp đồng nên sẽ hoàn thành cùng với giai đoạn 2 của dự án. Nếu địa phương sớm bàn giao mặt bằng thì Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban quản lý các dự án giao thông 9 chỉ đạo các nhà thầu phấn đấu hoàn thành sớm hơn.

- Đoạn km 671 qua khu vực đất yếu, đã được láng nhựa tháng 7/2007 để lưu thông và theo dõi lún. Đến nay độ lún đã dần ổn định. Bộ Giao thông Vận tải đang giao cho Ban quản lý các dự án giao thông 9 chỉ đạo tư vấn đề xuất để tiến hành bù cao độ và thảm bê tông nhựa trong năm 2008.
2. Về giai đoạn 2 của dự án: gồm 07 gói thầu về cầu và đường, trong đó đã đấu thầu 5/7 gói thầu và đã triển khai thi công tháng 3/2007. Trong đợt kiểm tra hiện trường tháng 12/2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Ban quản lý các dự án giao thông 9 chỉ đạo các đơn vị thi công hoàn thành dự án cuối tháng 12/2008 (trừ 02 gói thầu chưa triển khai). Nếu thực hiện theo tiến độ này thì dự án sẽ được hoàn thành sớm hơn 01 năm so với kế hoạch.

Để hoàn thành tiến độ nêu trên, Bộ Giao thông Vận tải phải xem xét bổ sung giải pháp kỹ thuật cần thiết để rút ngắn thời gian thi công, đặc biệt là đối với các cầu trên tuyến chính, việc bổ sung giải pháp kỹ thuật sẽ phát sinh kinh phí. Trong buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải vào ngày 27/02/2008, Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng tỉnh Đồng Tháp đã cam kết sẽ bàn giao mặt bằng trong tháng 3/2008 để triển khai thi công được ngay. Khi đó việc bổ sung giải pháp kỹ thuật và kinh phí cho dự án mới đạt được hiệu quả đề ra.
Nhân đây, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện bàn giao mặt bằng đúng cam kết (tháng 3/2008). Đề nghị Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phối hợp và giám sát tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và công tác đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên tuyến, nhằm đạt được mục tiêu tiến độ đề ra.

Bộ Giao thông Vận tải trân trọng ý kiến phản ánh của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, mong được sự ủng hộ của đông đảo cử tri tỉnh Đồng Tháp cũng như các địa phương có dự án đi qua, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, đề nghị tiếp tục có sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, nhằm sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác có hiệu quả.

41/ Cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị: “Quốc lộ 1A từ thành phố Cà Mau đi Năm Căn cử tri phản ánh có niều đoạn chưa thi công, nhất là đoạn hai bên đầu các cây cầu từ Đầm Cung đến Năm Căn, gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa và giao thông đi lại của người dân. Cử tri kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm hoàn tất các công đoạn còn lại trên quốc lộ 1A vừa nêu. Đồng thời cử tri đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xúc tiến nâng cấp quốc lộ 63 đoạn Cà Mau đi Kiên Giang hiện đang xuống cấp cùng với việc cắm mốc nới rộng mặt đường tuyến quốc lộ này đúng quy định nhằm tránh lấn chiếm, gây cản trở giao thông, sinh hoạt đi lại của bà con”.
Trả lời (tại công văn số 1211/BGTVT-KHĐT ngày 03/3/2008 và số 1529/BGTVT-CGĐ ngày 14/3/2008):

1. Về dự án quốc lộ 1A từ thành phố Cà Mau đi Năm Căn: Đoạn tuyến quốc lộ 1A từ Cà Mau – Năm Căn nằm trong gói thầu MD3 thuộc dự án WB3 đã thi công xong và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 7/2007. Riêng 06 cầu trên tuyến được đưa vào hạng mục bổ sung, bắt đầu thực hiện từ bước lập dự án, nên phải có thời gian lập các thủ tục theo quy định. Cho đến nay đã hoàn thành việc tổ chức đấu thầu, đang chờ ý kiến thỏa thuận của WB để tiếp tục bước triển khai thi công. 

Theo kết luận của đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải cùng với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, hiện nay trên tuyến còn vướng 72 hộ dân chưa giải tỏa. Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết sẽ bàn giao mặt bằng trong tháng 4/2008, Bộ Giao thông Vận tải sẽ cho khởi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng. Theo quy định của Ngân hàng thế giới (WB) thì thời gian thực hiện dự án là 18 tháng, tuy nhiên trong quá trình thi công chủ đầu tư sẽ thảo luận với nhà thầu để thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm rút ngắn thời gian thi công. Đối với các cầu hiện hữu được dùng để đảm bảo giao thông, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Ban quản lý dự án 1 và các đơn vị liên quan có các biện pháp để đảm bảo an toàn và giao thông thuận lợi trong quá trình thi công.
2. Về việc xúc tiến đầu tư quốc lộ 63 đoạn từ Cà Mau đi Kiên Giang:

Đoạn quốc lộ 63 nằm trên địa phận tỉnh Cà Mau có chiều dài hơn 40 km với mặt cắt ngang hiện tại nhỏ (Bn=5,5 m; Bm=3,5 m) và một số cầu yếu chưa được xây dựng thay thế không phù hợp với quy mô chung của tuyến đường đã được nâng cấp. Hiện tại Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được văn bản đề xuất của Ủy ban nhân dân hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang về việc nâng cấp mở rộng khoảng 85 km còn lại trên quốc lộ 63 thuộc địa bàn hai tỉnh. Bộ Giao thông Vận tải đang xem xét nguồn vốn để bố trí cho dự án và có thể sẽ cho tiến hành ngay việc lập dự án đầu tư xây dựng nhằm rút ngắn quá trình chuẩn bị đầu tư.
42/ Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: ‘Dự án nâng cấp quốc lộ 1A thi công một số cầu quá chậm, kéo dài thời gian gây khó khăn cho lưu thông, lãng phí và chất lượng kém. Dự án tuyến đường Nam Sông Hậu đoạn đi ngang qua tỉnh Bạc Liêu thi công chậm và gây ngập úng cục bộ tại một số cụm dân cư làm ô nhiễm môi trường và nhiều tai nạn giao thông. Đề nghị khắc phục tình trạng trên và đẩy nhanh tiến độ thi công”.

Trả lời (tại công văn số 1530/BGTVT-CGĐ ngày 14/3/2008):

1. Về việc thi công một số cầu thuộc dự án nâng cấp quốc lộ 1A thi công chậm:

a/ Dự án quốc lộ 1A đoạn Cà Mau – Năm Căn (dự án WB3):

Hiện nay các cầu, đường thuộc dự án cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn lại một số cầu gồm: Vĩnh Mỹ B, Sư Son, Chiệt Niêu do tác động của giao thông đường thủy, thay đổi điều kiện tự nhiên, chế độ thủy văn gây sạt lở bờ sông. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra hiện trường, đánh giá nguyên nhân, báo cáo nhà tài trợ (WB). Hiện nay, các thủ tục đối với WB đã xong, đang trong quá trình đấu thầu.

b/ Dự án quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ – Cà Mau (dự án vốn JBIC):

Dự án gồm 16 cầu, chia làm 02 gói thầu:

- Gói thầu 2A gồm 9 cầu, khởi công ngày 15/3/2007

- Gói thầu 2B gồm 7 cầu, sẽ được khởi công vào tháng 3/2008. Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng, địa phương bàn giao mặt bằng thi công không đáp ứng yêu cầu thi công, mặc dù Bộ Giao thông Vận tải và địa phương đã có cam kết giải quyết, cụ thể:

- Thành phố Cần Thơ: gồm 2 cầu, trong đó cầu Cái Răng vướng giải phóng mặt bằng, theo cam kết của tỉnh sẽ di dời 23 hộ dân tại cầu Cái Răng để thi công hai trị P5 và P6 và bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2007, các hộ dân còn lại xong trong năm 2007, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
- Tỉnh Hậu Giang: gồm 01 cầu (cầu Nàng Mao), vẫn còn vướng giải phóng mặt bằng phía bờ Cần Thơ và Cà Mau, địa phương đang tiếp tục giải quyết.

- Tỉnh Sóc Trăng: gồm 3 cầu (Kinh Xáng, Nhu Gia, Phú Lộc), theo cam kết của tỉnh sẽ giải phóng mặt bằng của cả ba cầu xong trong tháng 10/2007.

- Tỉnh Bạc Liêu: gồm 3 cầu (Giá Rai, Nọc Nạng, Hộ Phòng), theo cam kết cảu tỉnh mặt bằng 3 cầu trên sẽ được bàn giao trong tháng 10/2007, đến nay vẫn còn vướng ít hộ dân vào vị trí cầu tạm như cầu Giá Rai và cầu Nọc Nạng, địa phương đang hỗ trợ để đảm bảo thi công cầu tạm trong tuiần này, cầu Hộ Phòng vướng giải phóng mặt bằng chủ yếu ở nút giao đầu tuyến và đặc biệt là vị trí đường điện cao áp, do đó không thể thi công cầu chính thức được.

2. Về dự án tuyến đường Nam Sông Hậu đoạn đi qua tỉnh Bạc Liêu:

Đoạn đi qua tỉnh Bạc Liêu gồm 3 gói thầu:

- Gói số 1 và 2 (cầu và đường vào cầu Bạc Liêu 2): được khởi công vào tháng 4/2005. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thi công, do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn nên tiến độ thực hiện dự án phải kéo dài. Bộ Giao thông Vận tải đã gia hạn thời gian hoàn thành đến 30/4/2008, hiện tại đã thi công xong cơ bản phần cầu và nền đường vào cầu phía bờ Bắc, riêng phần đường và cầu phí bờ Nam vẫn còn 13 hộ dân chưa giải tỏa nên không thi công được.
- Gói thầu số 22 (đoạn Km 134+580 – Km 147+286.36): được khởi công vào tháng 7/2006 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 9/2008. Trong quá trình thi công do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn nên địa phương chỉ bàn giao mặt bằng theo tình trạng “xôi đỗ”, vì vậy đơn vị thi công chỉ triển khai được từng đoạn ngắn, dẫn đến tình trạng bị đọng nước trong mùa mưa. Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn phường 1 và 7 thị xã Bạc Liêu và tỉnh lộ 38 vẫn còn 83 hộ chưa giải tỏa nên tiến độ thi công phụ thuộc rất nhiều vào thời gian bàn giao mặt bằng. Hội đồng đền bù địa phương đã có kế hoạch lập thủ tục cưỡng chế chậm nhất 15/4/2008.

Để đẩy nhanh tiến độ của dự án, Bộ Giao thông Vận tải đã chủ động làm việc và phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương giải quyết, xử lý và tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại bao gồm cả những khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đồng thời thường xuyên kiểm tra hiện trường, chỉ đạo đôn đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận và các đơn vị liên quan khác phối hợp và tích cực thi công phù hợp với tiến độ giải phóng mặt bằng của địa phương.

Cho đến nay Bộ Giao thông Vận tải đã giải quyết cơ bản các nguyên nhân, tồn tại liên quan đến các vấn đề kỹ thuật, vốn đầu tư của chủ dự án. Riêng vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, Bộ vẫn đang chỉ đạo Ban quản lý dự án các dự án giao thông 9 tích cực phối hợp, nhưng quyết định vẫn là sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng đảm bảo hoàn thành sự án theo tiến độ đề ra.
43/ Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: “Việc làm đường Xuyên Á và quốc lộ 22 B có một số đoạn đi qua khu dân cư, thị trấn nhưng không đặt hệ thống cống thoát nước. Vào mùa mưa nước chảy tràn qua đường và gây ngập, ô nhiễm cho các hộ dân này. Việc đặt dãy phân cách trên tuyến quốc lộ 22B chưa phù hợp, nhất là tại các trường học, khoảng cách từ trường học đến hai điểm quay đầu khá xa (hơn 400 m). Đề nghị Bộ xem xét lại”.
Trả lời (tại công văn số 1533/BGTVT-CGĐ ngày 14/3/2008):

1. Về hệ thống thoát nước qua các khu dân cư tại dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22 B đoạn từ thị trấn Gò Dầu đến cửa khẩu Xa Mat tỉnh Tây Ninh:

Tiếp thu ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, thời gian qua Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo sát sao nên toàn bộ mặt đường bê tông nhựa của dự án đã được hoàn thành trước tết Mậu Tý 2008 đảm bảo an toàn giao thông và thuận tiện cho nhân dân đi lại, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã có văn bản biểu dương các đơn vị thực hiện dự án (văn bản số 236/UBND-THNC ngày 01/02/2008).

Theo thiết kế được duyệt, trên tuyến có bố trí đủ hệ thống thoát nước phù hợp với địa hình khu vực. Tuy nhiên, do tuyến nằm trong khu vực có tốc độ  đô thị hóa nhanh, mặt độ dân cư hai bên đường tăng cao so với giai đoạn thiết kế nên ngay trong và sau khi tuyến đường được xây dựng, nhân dân đã san lấp mặt bằng hai bên đường, xây dựng nhà cửa làm thay đổi địa hình, địa mạo khu vực ảnh hưởng xấu đến việc thoát nước, gây tình trạng ngập úng, nước chảy tràn qua đường vào mùa mưa. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Ban quản lý các dự án giao thông 9 kết hợp với địa phương và các đơn vị liên quan khảo sát hiện trường và lập hồ sơ tiết kế bổ sung. Ngày 17/7/2007, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định số 2216/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật điều chỉnh, bổ sung và giao cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông, Công ty cổ phần công trình giao thông Tây Ninh thực hiện. Đến thời điểm hiện nay đã thực hiện được khoảng 60% klhối lượng, dự kiến hoàn thành vào cuối quý I, đầu quý II/2008.
2. Về việc lắp đặt dải phân cách giữa trên tuyến quốc lộ 22 B đoạn từ thị trấn Gò Dầu đến cửa khẩu Xa Mat, tỉnh Tây Ninh:

Việc lắp đặt dải phân cách giữa để đảm bảo an toàn giao thông, ngăn chặn các vụ đụng xe đối đầu trên hai chiều ngược nhau là cần thiết và đã được sự đồng tình của các tỉnh, thành phố có tuyến đường đi qua. Trước khi lắp đặt dải phân cách, Ban quản lý các dự án giao thông 9 đã mời các đơn vị liên quan (Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh, Ban an toàn giao thông Tây Ninh, Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành, Khu quản lý đường bộ VII, tư vấn kỹ thuật và nhà thầu) đi kiểm tra hiện trường và thống nhất các vị trí mở dải phân cách (Biên bản hiện trường ngày 19/6/2007). Khoảng cách giữa các vị trí mở dải phân cách giữa đã tuân thủ theo quy định hiện hành và những nội dung đã được thống nhất. Tại các trường học đều được mở dải phân cách, chỉ riêng tại trường tiểu học Bạch Đằng (Km 28+200) không mở dải phân cách vì đã có hai điểm mở dải phân cách tại các vị trí liền kề: Km 28+000 (đường vào cảng Bến Kéo) và tại Km 28+400 (trường phổ thông cơ sở Ngô Quyền).
44/ Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt quy chế hoạt động của khu thương mại tự do Chu Lai, đầu tư phát triển sân bay Chu Lai, cho phép các dự án du lịch cao cấp ven biển khu du lịch Tân Hiệp thị xã Hội An được triển khai theo cơ chế khu kinh tế mở Chu Lai”.

Trả lời (tại công văn số 1182/BGTVT-KHĐT ngày 29/02/2008):

Cảng hàng không Chu Lai đã được xác định là cảng hàng không quốc tế và là trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã lập xong đề án quy hoạch cảng hàng không Chu Lai và hiện đang tiến hành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nhu cầu về nguồn vốn đầu tư hạ tầng tại cảng hàng không Chu Lai theo quy hoạch là rất lớn, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét, cân đối nhằm tăng cường năng lực khai thác của cảng và đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không.
Vừa qua Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp nhiều nhà đầu tư nước ngoài để kêu gọi và xúc tiến đầu tư vào cơ sở hạ tầng ngành hàng không nhưng đối với cảng hàng không Chu Lai chưa có đề xuất nào cụ thể. Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với Tỉnh trong quá trình kêu gọi các nhà đầu tư vào cảng hàng không Chu Lai.

45/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: ‘Hiện tại trên địa bàn tỉnh Phú Yên có Đèo Cả là một trong những đềo rất nguy hiểm, hàng năm thường xảy ra tai nạn giao thông và sạt lở núi. Trên cơ sở đề nghị của Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ, ngày 10/9/2007 hai tỉnh Phú Yên và Khánh hòa đã có tờ trình số 5828/TTr-LT-PY-KH trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương về việc đề nghị cho phép Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ làm chủ đầu tư xây dựng dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả theo hình thức BOT. Đến nay, đã có ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (tại văn bản số 5580/VPCP-CN ngày 03/10/2007 của Văn phòng Chính phủ); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 7208/BKH-KCHT&ĐT ngày 03/10/2007); ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải (tại văn bản số5746/BGTVT-KHĐT ngày 13/9/2007) về việc đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả hình thức BOT. Cử tri đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành trung ương tạo điều kiện thuận lợi để Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ triển khai lập dự án đầu tư”.
Trả lời (tại công văn số 1237/BGTVT-KHĐT ngày 04/3/2008):

Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ việc nhà đầu tư Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ đầu tư xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả theo hình thức BOT. Theo quy định hiện hành, Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho Cục Đường bộ Việt Nam lập đề xuất dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả và đang xem xét hồ sơ báo cáo đề xuất dự án của Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ để làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc lựa chọn nhà đầu tư triển khai lập dự án đầu tư.
46/ Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị: “Đề nghị triển khai sớm việc xây dựng đường cao tốc Huế - Cam Lộ (Quảng Trị) trước năm 2010 phục vụ cho việc phát triển hành lang kinh tế Đông tây. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm bổ sung nguồn vốn dự án đường quốc phòng 74 (Nam Đông – A Lưới) và các đường nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 1A; bố trí vốn đầu tư hệ thống cầu và đường ngang ven biển phá Tam Giang, ưu tiên đầu tư đường và cầu Ca Cút qua phá Tam Giang nối từ Hải Dương qua Thảo Long để thông tuyến quốc lộ 49B”.
Trả lời (tại công văn số 1234/BGTVT-KHĐT ngày 04/3/2008):

- Việc xây dựng đường cao tốc Huế - Cam Lộ: Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 phê duyệt quy hoạch đường Hồ Chí Minh, trong đó đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) – La Sơn (Thừa Thiên Huế) đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc sau năm 2010. Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn để có thể triển khai sớm nhưng chưa được giải quyết.

- Các đường ngang nối quốc lộ1A với đường Hồ Chí Minh đang được Bộ Giao thông Vận tải lập quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2008. Khi quy hoạch được phê duyệt mới có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

- Đường quốc phòng 74 đoạn Nam Đông – A Lưới do địa phương và Bộ Quốc phòng quản lý và đầu tư, đề nghị tỉnh làm việc với Bộ Quốc phòng và Bộ kế hoạch và Đầu tư để được xem xét.

- Dự án cầu Ca Cút: Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 3306/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2007 về việc phê duyệt đầu tư xây dựng cầu Ca Cút và đường vào cầu quốc lộ 49B. Hiện nay Bộ Giao thông Vận tải đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ứng trước kế hoạch năm 2009 và các đơn vị đang triển khai các bước chuẩn bị để triển khai thực hiện bố trí được vốn.

47/ Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị: “Ngày 14/9/2005 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, trong đó có xác định xây dựng tuyến quốc lộ ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh. Đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải triển khai ngay các bước xây dựng tuyến đường này”.
Trả lời (tại công văn số 1231/BGTVT-KHĐT ngày 04/3/2008):

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã lập quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ ven biển, trong đó có đoạn Thanh Hóa – Quảng Ninh và phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quý II/2008. Sau khi quy hoạch được phê duyệt sẽ triển khai thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

48/ Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: “Quảng Ninh là một trong những tỉnh có tiềm năng kinh tế rất lớn, có đường biển kéo dài, có cảng nước sâu Cái Lân, có khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, khu kinh tế tổng hợp Vân Đồn... nhưng giao thông, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được sự phát triển của tỉnh. Tuyến đường quốc lộ 18 và tuyến đường từ Hạ Long ra Móng Cái quá nhỏ, nhiều cua rất nguy hiểm, mật độ các phương tiện giao thông tham gia đông, các xe vận tải container đi lại rất khó khăn, không đáp ứng đ\ợc năng lực vận tải. Cử tri tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đề nghị Chính phủ cần quan tâm, tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ninh sớm xây dựng đường cao tốc Móng Cái – Nội Bài để thông thương hàng hóa, khai thác cửa khẩu quốc tế và xây dựng một sân bay trên địa bàn tỉnh phục vụ cho khách du lịch đến tham quan vịnh Hạ Long”.
Trả lời (tại công văn số 1232/BGTVT-KHĐT ngày 04/3/2008):

- Đường cao tốc Nội Bài – Hạ Long – Móng Cái là một trong những tuyến đường được Chính phủ cũng như Bộ Giao thông Vận tải quan tâm thực hiện trong “chương trình hai hành lang một vành đai kinh tế” và đã giao tư vấn nghiên cứu thành 2 dự án:

  + Dự án đường cao tốc Nội Bài – Hạ Long: đã phê duyệt dự án đầu tư nhưng chưa có nguồn vốn để thực hiện. Hiện nay đang giao cho công ty GITEX của Trung Quốc nghiên cứu lập đề án đầu tư theo hình thức BOT. Nếu đề xuất dự án có tỉnh khả thi sẽ triển khai các bước tiếp theo.

  + Dự án đường cao tốc Hạ Long – Móng Cái: hiện nay tư vấn đã hoàn thành báo cáo đầu kỳ của báo cáo đầu tư. Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 443/QĐ-BGTVT ngày 25/02/2008 về việc lập dự án đầu tư để vay vốn ADB thực hiện dự án.
- Xây dựng sân bay Quảng Ninh: theo quy hoạch phát triển ngành hàng không đến năm 2020, sẽ đưa sân bay Quảng Ninh vào sử dụng với hạ tầng đáp ứng khai thác loại máy bay A320 và công suất nhà ga 50000 hành khách/giờ cao điểm. Hiện nay Cụm cảng hàng không Miền Bắc đang triển khai công tác khảo sát vị trí sân bay dự kiến tại huyện đảo Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh và xin ý kiến các cơ quan liên quan để lựa chọn vị trí chính thức của cảng hàng không. Sau khi có quyết định về vị trí sẽ tiến hành công tác lập quy hoạch làm cơ sở triển khai các bước tiếp thep

48/ Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: ‘Dự án đường Trà My – Tắc Pỏ đã hoàn thành với tổng mức đầu tư 97 tỷ đồng, ngân sách trung ương đã chi 61 tỷ đồng và còn nợ 35 tỷ. Đề nghị Bộ Giao thông  Vận tải quan tâm bố trí vốn trả nợ cho đơn vị thi công. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho lập dự án xây dựng dường ven biển Nam – Bắc Cửa Đại, Hội An (Quảng Nam). Đây là tuyến đường ven biển nối liến Đà nẵng – Hội An – Khu kinh tế mở Chu Lai – Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) có tầm nhìn phát triển kinh tế biến, đồng thời tạo sự liên kết phát triển giữa các tỉnh ven biển miền Trung, tổng chiều dài trên 60 km. Hiện nay hai đầu Đà Nẵng và Quỉang Ngãi đã triển khai xây dựng, chỉ còn lại Quảng Nam chưa khớp nối tuyến đường giao thông quan trọng này”.
Trả lời (tại công văn số 1236/BGTVT-KHĐT ngày 04/3/2008):

- Dự án đường Trà My – Tắc Pỏ: đây là tuyến đường địa phương quản lý và đầu tư, theo Luật Ngân sách Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam làm việc trực tiếp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bố trí vốn trả nợ xây dựng cơ bản trực tiếp cho tỉnh.

- Tuyến đường ven biển Nam – Bắc Cửa Đại, Hội An: đây là tuyến đường nối thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi nằm trong quy hoạch phát triển giao thông các tỉnh trọng điểm miền Trung. Bộ Giao thông Vận tải đã đưa tuyến đường này vào quy hoạch tuyến đường ven biển, đề nghị tỉnh sớm triển khai lập dự án đầu tư để tìm kiếm nguồn vốn đầu tư theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 534/VPCP ngày 19/9/2006 của Văn phòng Chính phủ “Tỉnh hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ liên quan, thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ một phần vốn cho Tỉnh trong kế hoạch năm 2007 và các năm tiếp theo; đồng thời, Tỉnh chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương và nguồn khác để thực hiện”.
Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp theo yêu cầu của tỉnh.

49/ Cử tri tỉnh Sơn la kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ phê duyệt nguồn kinh phí thuộc dự án tái định cư thủy điện Sơn La để đảm bảo công tác đo đạc địa chính, thu hồi đất..., cho phép nâng cấp cửa khẩu Lạnh Bánh thành cửa khẩu quốc gia (tại khu vực mốc D1), cho phép nâng cấp tuyến đường từ các huyện giáp ranh nối thông với các tuyến đường của 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông Phrabăng”.
Trả lời (tại công văn số 2193/BGTVT-KHĐT ngày 07/4/2008):

- Việc phê duyệt kinh phí thuộc dự án tái định cư thủy điện Sơn La đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Việc nâng cấp cửa khẩu Lạnh Bánh thành cửa khẩu quốc gia (tại khu vực mốc D1) đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan giải quyết.

- Việc nâng các tuyến đường từ các huyện giáp ranh nối thông với các tuyến đường của hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Phrabăng: đây là các tuyến thuộc hệ thống đường ra biên giới (không thuộc quốc lộ), theo phân cấp do Bộ Quốc phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đầu tư xây dựng.

50/ Cử tri các tỉnh An Giang, Đồng Tháp kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ thông báo cụ thể lộ trình, thời gian thi công đường Hồ Chí Minh, cầu Vàm Cống và cầu Cao Lãnh để cử tri biết. Sớm triển khai nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 30 nối cửa khẩu quốc tế Dinh Bà bằng nguồn trái phiếu chính phủ”.

Trả lời (tại công văn số 1261/BGTVT-KHĐT ngày 04/3/2008):

1. Đường Hồ Chí Minh:

Thực hiện Nghị quyết 38/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2010 nối thông tuyến 2 làn xe từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 về phê duyệt quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh được phân kỳ đầu tư chia làm ba giai đoạn như sau:
- Giai đoạn 1 (từ năm 2000 – 2007) đã cơ bản hoàn thành thông tuyến theo quy mô 2 làn xe đoạn từ Hòa Lạc (Hà Tây) đến Tân Cảng (Kon Tum), năm 2008 hoàn thiện thi công dứt điểm một số đoạn còn vướng giải phóng mặt bằng (Hà Tây – Hòa Bình) và đẩy nhanh tiến độ thi công bền vững hóa công trình.
- Giai đoạn 2 (từ năm 2007 – 2010): nối thông toàn tuyến từ Pắc Bó (Cao bằng) đến Đất Mũi (Năm Căn), trong đó việc đầu tư cụ thể một số đoạn như sau:

 + Trước mắt sử dụng quốc lộ 14 từ Tân Cảnh – Chơn Thành để nối thông, nâng cấp, mở rộng các đoạn qua thị xã Kon Tum, thành phố Pleiku, thành phố Buôn Ma Thuột, thị trấn Gia Nghĩa, thị trấn Đăk Hà, thị trấn Chư Sê, thị trấn Đăk Mil, thị trấn Kiến Đức, thị trấn Đồng Xoài và đoạn từ thị xã Kon Tum đến thành phố Pleiku.
 + Tập trung nối thông và hoàn thiện các đoạn Pắc Bó – Cao Bằng, cầu Ngọc Tháp, Chơn Thành – Đức Hòa, Mỹ An – Vàm Cống, Cà Mau – Năm Căn – Đất Mũi (trong đó có cả cầu Đầm Cùng), tuyến N2 đoạn Củ Chi – Đức Hòa – Thạnh Hóa – Mỹ An và một số đoạn thiết yếu khác.

Việc nối thông các tuyến đoạn kể trên sẽ lần lượt được khởi công từ 2007 và năm 2008, cơ bản hoàn thành vào năm 2010 (trừ các đoạn Chơn Thành – Đức Hòa, Năm Căn – Đất Mũi sẽ hoàn thành sau 2010 do khởi công chậm hơn).

Riêng 2 cầu Vàm Cống và Cao Lãnh có tổng mức đầu tư lớn sẽ được huy động từ nguồn vốn ODA vay của Ngân hàng phát triển Châu Á, thời gian khởi công phụ thuộc vào tiến độ của hiệp định vay giữa Chính phủ và nhà tài trợ.

- Giai đoạn 3 (từ 2010 đến 2020): hoàn chỉnh toàn tuyến và từng bước xây dựng các đoạn tuyến theo tiêu chuẩn cao tốc phù hợp với quy hoạch được duyệt và khả năng nguồn vốn.

2. Quốc lộ 20 nối cửa khẩu Dinh Bà:

Bộ Giao thông Vận tải đã cho lập dự án đầu tư từ năm 2006, hiện nay tư vấn đã hoàn chỉnh xong dự án để phê duyệt vào đầu quý 2/2008. Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn trái phiếu chính phủ để triển khai, nhưng chưa có kết quả. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn triển khai.

51/ Cử tri tỉnh Trà Vinh kiến nghị: “Đề nghịh xây dựng cống thoát nước và sửa chữa cống bọng đã hư hỏng nặng ở quốc lộ 60 (đoạn từ quốc lộ 53 đi bến phà Cổ Chiên) để phục vụ sản xuất nông nghiệp, toàn tuyến này có đến 13 cống bị hư hỏng do mưa và xe 4 bánh lưu thông nhiều”.
Trả lời (tại công văn số 1557/BGTVT-KHĐT ngày 14/3/2008):

Quốc lộ 60 đoạn đi qua tỉnh Trà Vinh dài 55,5 km, trong đó có đoạn từ quốc lộ 53 đến phà Cổ Chiên, trước đây là đường cấp 4, mặt đường rộng 5 – 5,5 m, nền đường rộng 7 m, đường xấu, kết cấu mặt đường chủ yếu là cấp phối. Để phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội của địa phương, từ năm 2000 Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 60 với quy mô mặt đường bê tông nhựa rộng 5 – 6 m, nền đường rộng 8 – 10 m, riêng các đoạn đi qua thị trấn mặt đường rộng 9 m và nền đường rộng 11 m, giao cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư hạn hẹp, nên phải phân kỳ đầu tư: giai đoạn 1 nền đường rộng 6,5 m, mặt đường rộng 5,5 m, riêng cống đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô đường cấp 4 (dài khoảng 19 – 20 m). Do đầu tư chưa đồng bộ, trong quá trình khai thác, sử dụng, lưu lượng xe tăng nhanh đã phát sinh hư hỏng như ý kiến của cử tri.

Hiện nay Bộ Giao thông Vận tải đã bố trí vốn để thực hiện giai đoạn 2, hoàn thành dứt điểm toàn bộ dự án theo quy mô cấo 4. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh (chủ đầu tư) các thủ tục đấu thầu đang triển khai, dự kiến giai đoạn 2 thực hiện từ 2008 – 2009 và sẽ ưu tiên xử lý các cống trước.

52/ Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: “Đối với những đoạn đường thuộc quốc lộ 20 đã đầu tư (đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) đã thi công 3 năm vẫn chưa xong, đề nghị đôn đốc các đơn vị có liên quan tích cực triển khai thi công; sớm hoàn thiện đoạn đường mới đèo Prenn để đưa vào sử dụng, tránh lãng phí vì công trình đã hoàn thành đã lâu nhưng chưa đưa vào sử dụng”.
Trả lời (tại công văn số 1531/BGTVT-CGĐ ngày 14/3/2008):

Dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 20 đoạn đi qua thị trấn Di Linh và thị trấn Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng: tiếp theo văn bản số 1195/BGTVT-KHĐT ngày 03/3/2008, Bộ Giao thông Vận tải xin nêu cụ thể hơn như sau:

Dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Di Linh và thị trấn Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng gồm 3 gói thầu: gói thầu số 1 (KM 154+400 ÷ Km 159+500) qua thị trấn Di Linh, theo kế hoạch thi công từ ngày 30/10/2003 đến ngày 30/5/2005 (19 tháng); gói thầu số 2 (km 199+014 ÷ Km 205+317) và gói thầu số 3 (km 205+317 ÷ Km 210+000) qua thị trấn Đức Trọng. Thời gian thi công qui định cho gói số 2 từ 30/02/2003 đến 30/9/2004 (19 tháng) và gói số 3 từ 30/10/2005 đến 30/11/2006 (13 tháng).

Trong quá trình triển khai thực hiện, do thiếu vốn nên ngày 19/5/2004 Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn số 2456/GTVT-KHĐT chỉ đạo đình hoãn thi công dự án này và giao cho Khu quản lý đường bộ VII quản lý. Nhưng sau đó, ngày 12/11/2004 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có công văn số 4653/UB trình Chính phủ xin chủ trương cho tỉnh ứng vốn để tiếp tục thi công hoàn thành dự án và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại công văn số 185/VPCP-KTTH ngày 12/01/2005.
Tuy nhiên, do nguồn ngân sách khó khăn nên đến thời điểm tháng 6/2006 tỉnh Lâm Đồng mới chỉ ứng vốn được khoảng 11,5/61 tỉ đồng. Vì vậy công trình vẫn thiếu vốn, nhà thầu chỉ thi công cầm chừng, chủ yếu là đảm bảo giao thông.

Ngày 04/12/2006 Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ngô Thịnh Đức đã đi kiểm tra hiện trường quốc lộ 20 và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đã thống nhất sẽ cố gắng xác định nguồn vốn và bố trí vốn ngân sách để hoàn thành nốt những phần việc dở dang của gói thầu số 1, 2 và 3 để bàn giao cho Cục Đường bộ Việt Nam quản lý. Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn chế, đến cuối năm 2007 mới cơ bản hoàn thành gói thầu số 1, nhằm mục đích phục vụ Festival hoa Đà Lạt năm 2007.

Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã có các biện pháp bổ sung các nhà thầu phụ có năng lực tài chỉnh tốt để thực hiện những phần khối lượng còn lại của dự án, nên tiến độ thực hiện dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực. Dự kiến sẽ hoàn thành dự án trước 30/6/2008.
Đối với dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 20 cũ đoạn chân đèo Prenn – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành, bàn giao cho Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng thực hiện lâm quản và hiện đang khai thác sử dụng. Hiện chỉ còn 02 điểm sạt trượt tại km 5+087 ÷ Km 5+187 và km 9+967÷ Km10+058, đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chủ trương tách thành tiểu dự án và giao cho Ban quản lý các dự án 9 tổ chức thực hiện. Hiện nay, đang trong giai đoạn lập dự án, khảo sát thiết kế để thực hiện trong năm 2008.

53/ Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Thu Bồn nhất là ở những vị trí xung yếu, nơi có các bến đò ngang đang hoạt động, tạo thuận lợi trong giao lưu, phát triển kinh tế xã hội, phòng tránh lũ lụt. Đặc biệt là cầu Cửa Đại (Hội An nối Duy Xuyên) và cầu Giao Thủy (Duy Xuyên nối Đại Lộc). Cầu Hương An, cầu Bà Rén trên quốc lộ 1A (Quế Sơn) đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn giao thông. Đề nghị xây cầu mới thay thế đồng thời rà soát, xử lý một số cống (trên địa phận xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) không thoát được nước, gây ngập úng thường xuyên”.

Trả lời (tại công văn số 1183/BGTVT-KHĐT ngày 29/3/2008):
1. Đối với cầu Hương An, cầu Bà Rén trên quốc lộ 1A (Quế Sơn):
Cầu Hương An và cầu Bà Rén nằm trong danh mục các cầu yếu trên quốc lộ 1A, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Cục Đường bộ Việt Nam lập dự án đầu tư để xây dựng mới theo thứ tự ưu tiên, riêng cầu Hương An do mưa lũ vào cuối năm 2007, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Cục Đường bộ Việt Nam lập dự án đầu tư, dự kiến phê duyệt vào cuối quý I/2008 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn và dự kiến triển khai vào năm 2009. Trong khi chưa có cầu mới thay thế, Cục Đường bộ Việt nam đã xử lý sửa chữa và tăng cường công tác đảm bảo giao thông.
2. Các cầu bắc qua sông Thu Bồn như cầu Cửa Đại, cầu Giao Thủy... và một số cống trên địa phận xã Bình Trung, huyện Thăng Bình có tầm quan trọng trong việc giao lưu, phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với ý kiến cử tri của tỉnh Quảng Nam về chủ trương đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, đây là các công trình do địa phương quản lý và đầu tư, vì vậy Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam làm việc trực tiếp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí vốn đầu tư cho các công trình trên.
54/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Tuyến Quốc lộ 25 là tuyến giao thông rất quan trọng nối với Tây Nguyên, với Phú Yên và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ phục vụ cho vận chuyển hàng hoá và đi lại của nhân dân. Nhưng hiện nay, tuyến đường này đã xuống cấp hư hỏng nặng. Cử tri đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm cho đầu tư nâng cấp.

Ngoài ra, cử tri đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho nâng cấp tuyến đường đô thị 645 thành Quốc lộ do Bộ quản lý. Cử tri cho rằng tuyến đường ĐT 645 có vị trí hết sức quan trọng trong việc đi lại, vận chuyển hàng hoá lưu thông giữa hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắc, các tỉnh Tây Nguyên. Trong thời gian qua hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắc đã đầu tư nâng cấp tuyến đường này bằng nguồn ngân sách của địa phương. Tuy nhiên, tuyến đường có mật độ giao thông lớn, vận chuyển hàng hoá nhiều, theo tiêu chí thì đủ tiêu chuẩn là quốc lộ để phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của khu vực”.

Trả lời: (CV 1198/BGTVT-KHĐT ngày 03/3/2008 của Bộ Giao thông vận tải) 

- Quốc lộ 25 dài 180 km, từ năm 1999 đến năm 2002, Bộ Giao thông vận tải đã tập trung đầu tư hoàn thành nhựa hóa đạt tiêu chuẩn cấp 4 và 5 miền núi. Do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, Bộ Giao thông vận tải đã triển khai cho lập dự án đầu tư vào dự án cải tạo mạng lưới đường bộ sử dụng vốn vay của JBIC để tiếp tục nâng cấp. Hiện nay JBIC không chấp thuận, Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn trái phiếu Chính phủ để triển khai nhưng chưa có kết quả.

 Vừa qua, tuyến đường qua địa phận tỉnh Phú Yên mới bị xuống cấp hư hỏng nặng, Cục đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên tăng cường xử lý đảm bảo giao thông trên tuyến. Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn để triển khai.

- Đường tỉnh lộ 645 qua hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk, Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ tiêu chí về đường quốc lộ đã chỉ đạo hai Sở Giao thông vận tải Phú Yên và Đắk Lắk tiến hành lập hồ sơ để trình Bộ GTVT xem xét. Đến nay, hồ sơ đang trong giai đoạn hoàn chỉnh nên Cục đường bộ Việt Nam chưa đủ cơ sở trình Bộ GTVT, đề nghị hai tỉnh chỉ đạo Sở GTVT sớm hoàn thành thủ tục.

55/ Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: “Đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm cho đầu tư sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 27 đoạn qua xã Đar Sal. huyện Đam Rông và xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đối với những đoạn đường thuộc Quốc lộ 20 đã đầu tư (đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) đã thi công 3 năm vẫn chưa xong, đề nghị đôn đốc các đơn vị có liên quan tích cực triển khai thi công; sớm hoàn thiện đoạn đường mới đèo Prenn để đưa vào sử dụng, tránh lãng phí vì công trình hoàn thành đã lâu nhưng chưa đưa vào sử dụng được”.

Trả lời: (CV 1195/BGTVT-KHĐT ngày 03/3/2008 của Bộ Giao thông vận tải) 

- Quốc lộ 27 đoạn qua xã Đar Sal huyện Đam Rông (Km 83 – Km 96): đây là đoạn tuyến mới xuống cấp, mặt đường hẹp trong khi lưu lượng xe vận tải và du lịch tăng nhanh, Bộ Giao thông vận tải sẽ giao Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác sửa chữa, quản lý đảm bảo an toàn giao thông và tìm kiếm nguồn vốn để đầu tư nâng cấp, mở rộng.

- Quốc lộ 27 đoạn qua xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương: đoạn tuyến này thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 27, đoạn  km 174- km 272 + 800 thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận đã được phê duyệt (Quyết định số 3034/QĐ-BGTVT ngày 09/10/2007), bố trí vốn trái phiếu Chính phủ. Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương triển khai bước chuẩn bị xây dựng để có thể khởi công công trình vào quý II/2008.

- Quốc lộ 20 đoạn qua trung tâm huyện Di Linh, Đức Trọng trước đây do chưa có vốn nên Bộ GTVT đã có chủ trương tạm đình hoãn. Theo đề nghị của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho tỉnh ứng vốn tiếp tục thi công, đồng thời từ năm 2006, Bộ GTVT đã bố trí vốn để hoàn thành đoạn đường qua trung tâm huyện Di Linh vào quý II/2008; đoạn qua trung tâm huyện Đức Trọng mới khởi công sẽ được đưa vào dự án nâng cấp sửa chữa QL 20 thực hiện theo hình thức BOT, dự kiến hoàn thành trong năm 2009. Riêng đoạn qua đèo Prenn đã cơ bản hoàn thành, còn lại 3 điểm sụt trượt do mưa bão gây ra các năm trước, Bộ GTVT đã cho tách thành tiểu dự án riêng để bố trí vốn thực hiện.

56/ Cử tri tỉnh Đắk Lắc kiến nghị: “Đề nghị Bộ Giao thông vận tải trình Chính phủ có kế hoạch đầu tư 4 dự án sau: (1) Dự án đường Đăk Lăk - Phú Yên 139 km, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng; (2) Dự án đường cửa khẩu Đăk Ruê đi Co Nhéc Campuchia 55km, kinh phí 255 tỷ đồng; (3) Dự án đường vành đai tây thành phố Buôn Ma Thuột 15,4 km, kinh phí 152 tỷ đồng; (4) Dự án tỉnh lộ 15 từ trung tâm huyện Ea Heo đi xã Ea Sol 18,4 km, kinh phí 51 tỷ đồng. Năm 2007, Trung ương đã hỗ trợ 9 tỷ. Năm 2008 đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ số còn lại để sớm hoàn thành công trình, chủ động bố trí nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 26, 27; không nên để kéo dài gây ách tắc, tai nạn. Vấn đề này cử tri đã rất nhiều lần kiến nghị, bức xúc”.

Trả lời: (CV 1196/BGTVT-KHĐT ngày 03/3/2008 của Bộ Giao thông vận tải) 

- Các dự án đường Đắk Lắk – Phú Yên, đường vành đai phía tây thành phố Buôn Ma Thuộc, đường tỉnh lộ 15 từ huyện Ea Heo đi xã Ea Sol. Đây là các dự án do địa phương quản lý và đầu tư, theo Luật Ngân sách Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc trực tiếp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bố trí vốn trực tiếp cho tỉnh triển khai.

- Dự án đường cửa khẩu Đăk Ruê đi Co Nhéc Campuchia, Bộ Giao thông vận tải đã đưa vào đề án tổng thể về nối mạng giao thông giữa các địa phương hai nước Việt Nam và Campuchia để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét lựa chọn theo thứ tự ưu tiên. Do tính cấp bách của dự án cần được đầu tư sớm, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tỉnh hoàn tất thủ tục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét (Thông báo số 31/TB-VPCP ngày 27/02/2007 của Văn phòng Chính phủ).

- Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 26, 27 đoạn qua thành phố Buôn Ma Thuột, Bộ Giao thông vận tải đã giao Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk làm chủ đầu tư, đề nghị UBND tỉnh phối hợp chỉ đạo Sở GTVT đẩy nhanh tiến độ thi công công trình hoàn thành vào quý II/2008.

57/ Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: “Quốc lộ 14, đoạn qua thị trấn Đăk Mil, Đắk R’lấp, Cư Jút, qua thị trấn Đắk Song; đoạn từ Đắk Song về Gia Nghĩa đã xuống cấp, có nhiều đoạn hư hỏng, mặt nền đường hẹp nên thường xảy ra tai nạn giao thông. Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cử tri đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 14, qua đoạn thị trần Đăk Mil, Đăk R’lấp, Cư Jút, qua thị trấn Đắk song, đoạn từ Đắk song về Gia Nghĩa, mở rộng 06 km đoạn qua trung tâm huyện Tuy Đức, quốc lộ 14 C”.

Trả lời: (CV 1197/BGTVT-KHĐT ngày 03/3/2008 của Bộ Giao thông vận tải) 

- Quốc hội 14, đoạn qua thị trấn Đắk Mil, Đắk R’lâp (Kiến Đức), Bộ Giao thông vận tải đã triển khai lập dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng hai thị trấn này, bố trí vốn trái phiếu Chính phủ của dự án đường Hồ Chí Minh để triển khai, hiện nay Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn qua thị trấn Đắk R’lâp (Kiến Đức) đã phê duyệt xong dự án từ cuối năm 2007, dự kiến khởi công vào đầu quý III/2008; đoạn qua thị trấn Đắk Mil tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình duyệt vào đầu quý II/2008 và dự kiến khởi công vào quý IV/2008.

- Quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Cư Jut, Đắk Song và đoạn từ Đắk Song về Gia Nghĩa, Bộ Giao thông vận tải sẽ giao Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác sửa chữa, quản lý đảm bảo an toàn giao thông và sẽ kiểm tra xem xét cụ thể để có đề xuất phương án xử lý.

- Quốc lộ 14 C đoạn qua trung tâm huyện Tuy Đức, Bộ Giao thông vận tải đã triển khai dự án đầu tư nâng cấp mở rộng và đưa vào dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 14 C đoạn qua tỉnh Đắk Nông. Đến nay, tư vấn đang hoàn chỉnh để trình duyệt vào cuối quý I/2008, dự kiến khởi công vào đầu quý IV/2008.

58/ Cử tri tỉnh Kon Tum kiến nghị: “Quốc lộ 24 là tuyến giao thông có vị trí quan trọng trong quá trình xây dựng phát triển hành lang kinh tế Đông Tây; Tam giác phát triển 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia; vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam và đặc biệt là giúp khai thông tuyến du lịch trên hành lang Đông Tây qua khu du lịch Măng Đen tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, hiện nay  mặt cắt đường Quốc lộ 24 rất hẹp, cắt cua nhiều không đảm bảo yêu cầu phát triển vì vậy, cử tri trong tỉnh đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải sớm đầu tư nâng cấp Quốc lộ 24 mà trước mắt là đầu tư 04 km qua trung tâm huyện KonLong và 04 km qua thị trấn ĐắkRơVe huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum”.

Trả lời: (CV 1194/BGTVT-KHĐT ngày 03/3/2008 của Bộ Giao thông vận tải) 

Bộ Giao thông vận tải đã giao Cục Đường bộ Việt Nam lập dự án đầu tư Nâng cấp mở rộng quốc lộ 24 nối từ tỉnh Kon Tum đến tỉnh Quảng Ngãi, đây là dự án cấp bách. Mặt khác toàn bộ QL24 có tổng đầu tư lớn, khả năng cân đối vốn sẽ khó khăn nên trong quá trình lập dự án đầu tư sẽ tách một số đoạn ưu tiên thành tiểu dự án (sẽ lưu ý các đoạn cử tri nêu) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn triển khai từ năm 2008.

59/ Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: “Cử tri thành phố Quy Nhơn, Bình Định kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm xây dựng và triển khai thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn từ ngã 3 Phú Tài, trường Trung học phổ thông Hùng Vương) nhằm đảm bảo an toàn giao thông và khắc phục tình trạng ngập nước ở đoạn đường trên; xây dựng cầu Đập Đá, Quốc lộ 1A (huyện Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vì đang xuống cấp nghiêm trọng”.

Trả lời: (CV 1193/BGTVT-KHĐT ngày 03/3/2008 của Bộ Giao thông vận tải) 

- Dự án đầu tư mở rộng QL 1D đoạn từ ngã 3 Phú Tài đến ngã 3 Long Vân dài trên 1 km, quy mô cấp II đô thị, hiện nay tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ phê duyệt vào quý II/2008 để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn triển khai đầu năm 2009.

- Bộ Giao thông vận tải sẽ giao Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra cầu Đập Đá trên Quốc lộ 1A để đưa vào danh mục cầu yếu cần được thay thế. Trong khi chờ thay thế Cục ĐBVN có trách nhiệm sửa chữa, tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông.

60/ Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: “Đề nghị sớm thực hiện việc xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên và hỗ trợ đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông 268 (Thái Nguyên đi Bắc Cạn)”.

Trả lời: (CV 1214/BGTVT-KHĐT ngày 03/3/2008 của Bộ Giao thông vận tải) 

- Đường Hồ Chí Minh đi qua huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên: Bọ Giao thông vận tải đã cho lập dự án đầu tư đoạn từ Chợ Mới – Bình Ca- Km 124 + 500 QL2 để làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn trái phiếu Chính phủ để triển khai trước năm 2010.

- Tuyến đường 268 (Thái Nguyên đi Bắc Cạn): Đây là tuyến đường của địa phương quản lý và đầu tư theo Luật Ngân sách, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên làm việc trực tiếp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bố trí vốn trực tiếp cho tỉnh triển khai.

61/ Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước sớm đẩy nhanh việc đưa hệ thống tàu điện ngầm ở Hà Nội vào sử dụng, góp phần giảm tải lưu lượng giao thông quá lớn của Thủ đô”.

Trả lời: (CV 1233/BGTVT-KHĐT ngày 03/3/2008 của Bộ Giao thông vận tải) 

Việc giảm tải lưu lượng giao thông, chống ùn tắc tại Hà Nội cần phải có các biện pháp đồng bộ. Bộ GTVT và UBND thành phố Hà Nội đã tiến hành lập Đề án “Các giải pháp cấp bách giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông đô thị thành phố Hà Nội” trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó có giải pháp xây dựng hệ thống đường sắt đô thị.

Hiện nay các dự án đường sắt đô thị Hà Nội được phân công Bộ Giao thông vận tải chủ trì 3 tuyến:

- Tuyến số 1: Ngọc Hồi – Yên Viên: quy mô: 28,68 km,  TMĐT khoảng 1,625 triệu USD, vốn vay Nhật Bản. Dự kiến tháng 3/2008 phê duyệt dự án và triển khai các bước tiếp theo. (Ga Hà Nội nằm trong dự án này).

- Tuyến số 2: Cát Linh – Hà Đông: Quy mô: 12,88 km, TMĐT khoảng 600 triệu USD. Nghiên cứu theo cơ chế của tuyến số 2 nên mới dừng ở bước lập Báo cáo đầu tư để chờ kết quả của tuyến số 2. Theo quy hoạch giao thông Hà Nội điều chỉnh thì đây là tuyến tiềm năng (triển khai sau 2020).

UBND thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư 2 tuyến:

- Tuyến Nhổn – Ga Hà Nội: Quy mô: 12,5 Km, TMĐT là 458 triệu EURO tương đương khoảng 8.700 tỷ đồng, vốn vay CH Pháp và vốn đối tưnggs của Việt Nam, dự kiến khoảng tháng 6/2008 phê duyệt dự án, khởi công năm 2009, hoàn thành năm 2013.

- Tuyến Từ Liêm (Nam Thăng Long) – Thượng Đình: giai đoạn 1 triểu khai đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo. Quy mô: 16.0 km, TMĐT dự kiến 1,15 tỷ USD, vốn vay Nhật Bản. Thành phố Hà Nội và Bộ KH&ĐT đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuẩn bị đầu tư dự án (Tháng 6/2008 ký hiệp định, hoàn thành 2015).

62/ Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: “Đề nghị Bộ Giao thông vận tải cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đoạn Quốc lộ biên giới (N1) vì đây là tuyến đường quan trọng phục vụ an ninh Quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế và vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Trả lời: (CV 1527/BGTVT-CGĐ ngày 14/3/2008 của Bộ Giao thông vận tải)

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến N1 đoạn Tịnh Biên – Hà Tiên dài 62.7 km thuộc địa bàn hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, phần tuyến nằm trên địa bàn tỉnh An Giang dài 22,33 km và phần nằm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang dài 40,4 km. Dự án được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-GTVT ngày 17/01/2002 và điều chỉnh tại Quyết định số 2313/QĐ-BGTVT ngày 25/7/2007. Dự án gồm 13 gói thầu, trong đó đã triển khai 10 gói thầu (05 gói thầu về đường và 05 gói thầu về cầu), gói thầu số 11 mới đấu thầu, gói thầu số 12 đang trình duyệt thiết kế kỹ thuật, gói thầu số 13 (trồng cây chắn sóng) đang xét dừng đầu tư theo đề nghị của Ban QLCDA GT 9 tại văn bản số 2812/ĐHAD3 ngày 24/12/2008.

Đến nay, phần đường láng nhựa đã hoàn thành 47,4/56,6 km; phần cầu: đã hoàn thành 2/5 gói thầu (gói thầu số 7, 8), gói thầu số 10 đã thi công xong cầu nhưng phần đường chưa thi công được do còn vướng mặt bằng; gói thầu số 6 và 9 đạt khoảng 51% khối lượng, trong đó cầu Vĩnh Lạc nằm trên địa bàn tỉnh An Giang (gói thầu số 9) vẫn chưa thi công mố và đường đầu cầu vì vướng GPMB.

Ngày 04/12/2007, Bộ trưởng Bộ GTVT đã đi kiểm tra tiến độ thi công thực tế tại hiện trường và làm việc với UBND tỉnh An Giang. Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ GTVT đã yêu cầu hoàn thành dự án trước ngày 30/6/2008 (Hà Giang và gói thầu số 11, bao gồm đoạn 1 km tuyến nhánh và cầu Kênh Ranh). Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Bộ đang chỉ đạo Ban QLCDA GT 9 phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và có những biện pháp đôn đốc quyết liệt các nhà thầu tập trung lực lượng thi công những nơi đã đuợc bàn giao mặt bằng.

Nhân đây, Bộ GTVT cũng đề nghị UBND, HĐND, Đòan đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm những vị trí còn vướng mặt bằng, phối hợp bảo vệ mặt bừang thi công, phát huy tinh thần giám sát cộng đồng nhằm đảm bảo công trình đạt yêu cầu chất lượng và tiến độ.

BỘ TÀI CHÍNH

1/ Cử tri các tỉnh Yên Bái, Bắc Ninh, Quảng Bình, Phú Yên, Cao bằng, Hà Tĩnh, Điện Biên, Quảng Nam, Vĩnh Long kiến nghị: “Đề nghị Bộ tăng phân bổ kinh phí vốn đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng cho các địa phương có nguồn thu ngân sách thấp”.
Trả lời: (tại công văn số 3799, 4321, 3811, 3812, 3797, 3815, 3816, 3818, 3810/BTC-NSNN ngày 02/4/2008)

Đối với chi đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2007, năm đầu thời kỳ ổn định giai đoạn 2007 – 2010 đã được phân bổ theo tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư quy định tại Quyết định 2010/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trong đó đã thể hiện ưu tiên vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc và các địa phương có khó khăn về ngân sách. Các năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách được xác định trên cơ sở nguồn thu của địa phương được ổn định số bổ sung cân đối như năm 2007.

Đối với các khoản bổ sung có mục tiêu để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và các dự án công trình quan trọng, cấp bách, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ trình Quốc hội quyết định trong dự toán ngân sách hàng năm, trong đó đã ưu tiên đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên và các địa phương có khó khăn về ngân sách.

Vì vậy, đề nghị địa phương sử dụng nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu hàng năm để đầu tư cơ sở hạ tầng ở địa phương và phấn đấu tăng thu ngân sách để có nguồn tăng chi đầu tư phát triển của địa phương.

2/ Cử tri tỉnh Quảng Trị, Hòa Bình, Sơn La kiến nghị: “Về kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường hỗ trợ của dự án theo Ngị định 197 là quá thấp, đề nghị Bộ xem xét lại theo hướng: đối với vùng đô thị loại 4 trở lên đề nghị được trích không quá 3%, các vùng còn lại từ 5 – 10% trong tổng số kinh phí bồi thường hỗ trợ”.

Trả lời: (tại công văn số 3789, 3787/BTC-QLCS ngày 02/4/2008)

Theo quy định tại Điều 48, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và khoản 6, Điều 4, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ thì kinh phí tổ chức thực hiện việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư của từng dự án được phép sử dụng không quá 2% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án. Tổ chức được giao thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phép điều hòa kinh phí được trích lại giữa các dự án để sử dụng cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho phù hợp với khối lượng công việc thực tế phải thực hiện đối với từng dự án. Qua tổng hợp thực tế trên cùng một địa phương, một địa bàn quận, huyện đối với dự án thu hồi đất trong đô thị, diện tích đất ở thu hồi lớn, có giá trị bồi thường cao thì chi phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án thấp hơn 2%; những dự án diện tích đất nông  nghiệp thu hồi nhiều, công trình trên đất ít, có giá trị bồi thường thấp thì chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án mới vượt quá 2%. Với mức kinh phí được trích 2% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của từng dự án khi tổ chức được giao thực hiện nhiều dự án được phép sử dụng mức trích của các dự án để chủ động cân đối chi theo yêu cầu công việc thực tế cho phù hợp với từng dự án tại hầu hết các địa phương cơ bản đều đã bảo đảm được công tác tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án thực hiện trên địa bàn.

Riêng đối với các dự án giao thông thực hiện trên các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa do đặc thù của dự án trải dài và diện tích đất thu hồi ít; Thông tư số 126/TT-BTC ngày 30/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn đã quy định Tổ chức được giao thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được lập dự toán kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án theo khối lượng công việc thực tế trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và thực hiện theo dự toán đã được duyệt, không khống chế mức trích 2%.

Trong thời gian tới, qua tổng hợp chung kiến nghị của các cử tri, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu để báo cáo Chính phủ sửa đổi mức kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án cho phù hợp thực tế hơn.

3/ Cử tri tỉnh Thái Nguyên, Gia Lai, Kon Tum kiến nghị: “Đề nghị trung ương hỗ trợ ngân sách cho các địa phương có nguồn thu thấp để có kinh phí chi trả phụ cấp cho các đối tượng là cán bộ không chuyên trách cấp xã và cấp xóm”.

Trả lời: (tại công văn số 3807, 3802, 3813/BTC-NSNN ngày 02/4/2008)

Theo quy định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, Chính phủ đã quy định mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho địa phương có khó khăn để chi trả phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cấp thôn (tính theo mức bình quân là 1/3 mức lương tối thiểu chung, tương đương 150.000 đồng/người/tháng).

Căn cứ quy định trên, khi thẩm định nhu cầu kinh phí cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính đã tổng hợp, xác định nhu cầu và nguồn kinh phí hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố để thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cấp thôn.

Đối với đề nghị của tỉnh về chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương xây dựng Đề án tổng thể về chế độ, chính sách và soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, phường, thị trấn.

4/ Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: “Đề nghị Bộ xem xét việc giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng để điều chỉnh giá tiêu dùng trong nước nhưng các mặt hàng đó vẫn không giảm giá”.

Trả lời: (tại công văn số 3831/BTC-TCT ngày 2/4/2008)

Năm 2007, tình hình giá cả trên thị trường thế giới có nhiều biến động theo chiều hướng tăng mạnh và liên tục; trong nước thiên tai và dịch bệnh ở gia súc, gia cầm diễn biễn phức tạp, yếu tố thu nhập của dân cư tăng khá và các nguyên nhân khác đã tác động mạnh đến chỉ số giá tiêu dùng. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chủ đã ban hành Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 1/8/2007 đưa ra các biện pháp đồng bộ từ vĩ mô đến các biện pháp quản lý cụ thể để kiềm chế tốc độ tăng giá. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã thực hiện giảm thuế nhập khẩu tạm thời đối với một số mặt hàng để góp phần bình ổn giá, bao gồm lương thực, thực phẩm, sữa và sản phẩm sữa, thức ăn gia súc, nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc, gas, thép...

Việc điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu chỉ là một trong những biện pháp đồng bộ tại Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg nêu trên. Do giá nguyên liệu trên thị trường thế giới tăng cao nên việc điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu tập trung chủ yếu vào những mặt hàng là nguyên liệu, sản phẩm cần nhập khẩu để góp phần cân bằng cung cầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước. Sau khi có quy định giảm thuế, nhiều mặt hàng đã giảm và đứng giá, một số mặt hàng giảm bớt tốc độ tăng giá.

Trên thực tế có một số mặt hàng được giảm thuế nhập khẩu nhưng giá bán không giảm xuất phát từ nguyên nhân khách quan là việc giảm thuế nhập khẩu chỉ giải quyết được một phần yêu cầu giảm giá vì thuế nhập khẩu chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu giá, trong khi đó giá nguyên liệu nhập khẩu vẫn tiếp tục tăng cao hơn nhiều so với số thuế được giảm, từ đó làm cho giá nguyên liệu nhập khẩu tiếp tục tăng. Ví dụ, giá thép tăng 510 – 518 USD/tấn lên 590-585 USD/tấn, tức là tăng tới 7- - 77 USD/tấn, trong khi đó việc giảm thuế nhập khẩu chỉ giảm được 15 – 16 USD/tấn; tương tự như vậy, giá nguyên liệu sữa tăng gấp đôi (từ 2.235 USD/tấn lên 4.600 USD/tấn) mặc dù đã hai lần giảm thuế nhập khẩu nhưng vẫn không thể kìm được tốc độ tăng giá, thậm chí thuế suất thuế nhập khẩu có những mặt hàng đã giảm xuống bằng 0% nhưng giá thị trường vẫn tăng, nước ta vẫn phải nhập khẩu như xăng, dầu... do trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất chưa đủ nhu cầu.

Liên quan đến bình ổn giá, Chính phủ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các Bộ, ngành phối hợp kiểm tra, kiểm soát diễn biến giá trên thị trường để có biện pháp xử lý kịp thời. Trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục có những biện pháp kiểm soát giá ở mức hợp lý, trong đó có những giải pháp chính sau đây:

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất trong nước, tiết giảm chi phí để hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo nguồn cung hàng hóa nhất là các mặt hàng trọng yếu như: lương thực, thực phẩm, phân bón, sắt thép, xi măng, thuốc chữa bệnh... trong mọi tình huống với giá cả hợp lý.

- Điều chỉnh tổng phương tiện thanh toán và tín dụng phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế.

- Thực hiện các biện pháp quản lý hành chính, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong xã hội về các chủ trương, biện pháp bình ổn giá của các cơ quan quản lý nhà nước, tránh tác động tăng giá dây chuyền do ảnh hưởng tâm lý.

5/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Đề nghị cho tỉnh Gia Lai được thu toàn bộ thuế giá trị gia tăng của Công ty thủy điện Ia Ly vì: (1) theo Luật Thuế giá trị gia tăng thì doanh nghiệp nộp thuế tại địa phương có trụ sở chính, (2) taọ điều kiện cho Gia Lai cân đối ngân sách và có đóng góp cho ngân sách trung ương, (3) khắc phục bất cập trong việc xác định giá bán lẻ điện để tính thuế giá trị gia tăng của Công ty thủy điện Ia Ly (hiện nay Công ty chỉ nộp thuế tại Gia Lai với tỷ lệ 2% của 10% trên giá 215đ/kw điện bán ra; giá 215đ/kw điện bán ra là do Công ty tính theo giá nội bộ, không tính đúng giá thuế điện tài nguyên 770đ/kw)”.

Trả lời: (tại công văn số 3769/BTC-TCT ngày 2/4/2008)

Việc khai thuế GTGT từ ngày 1/7/2007 được thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điểm 1.2 mục II, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định: “1.3. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia rằng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”.

Căn cứ quan định trên, trường hợp Công ty thủy điện Ialy là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam, không trực tiếp bán điện nên không phát sinh doanh thu điện thì Công ty không phải kê khai thuế GTGT tại địa phương mà thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của Tập đoàn điện lực Việt Nam (Hà Nội).

Tuy nhiên, do UBND các tỉnh có Nhà máy thủy điện có văn bản kiến nghị cho phép thu thuế GTGT tại địa phương để chi trở lại cho phát triển kinh tế địa phương và Tập đoàn điện lực Việt Nam cũng có ý kiến đề nghị cho phép các Công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc được khai thuế GTGT theo phương pháp ấn định trên tỷ lệ 2% trên doanh thu theo giá do Tập đoàn điện lực quy định tại các địa phương nên Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các Công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn điện lục nộp thuế theo tỷ lệ 2% tại địa phương.

Kiến nghị của cử tri đề nghị cho tỉnh Gia Lai được thu toàn bộ thuế GTGT của Công ty thủy điện Ialy là khó thực hiện như đã nêu trên, Công ty Ialy không trực tiếp bán điện nên không phát sinh doanh thu điện nên không đủ điều kiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế với thuế suất 10%. Do đó, Công ty Ialy nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% là phù hợp.

6/ Cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị: “Cử tri đề nghị Bộ tài chính nên sửa đổi quy định về việc thu thuế chủ công trình (xây nhà) thay vì phải thu thuế nhà thầu”.

Trả lời: (tại công văn số 3768/BTC-TCT ngày 2/4/2008)

Theo quy định của Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành thì các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN với cơ quan thuế nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình.

Tại khoản 2, điều 9, Luật quản lý thuế năm 2006 quy định: Cơ quan thuế có yên cầu tổ chức, cán nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế và phối hợp với cơ quan quản lý thuế để thực hiện pháp luật về thuế.

Tại Điều 16, Luật Quản lý thuế năm 2006 quy định: “Tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế... Yêu cầu người bán hàng, người cung cấp dịch vụ phải giao hóa đơn, chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Căn cứ theo quy định nêu trên thì:

- Tổ chức, cá nhân xây dựng công trình phải kê khai nộp thế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động nhận thầu xây dựng tại cơ quan thuế nơi xây dựng công trình. Doanh thu tính thuế là số tiền công chủ nhà trả cho bên thi công. Thuế suất thuế GTGT áp dụng là 10%, thuế suất thuế TNDN là 28%.

- Chủ nhà có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan thuế những thông tin cần thiết của từng người trong nhóm xây dựng và số tiền trả cho tổ chức hoặc cá nhân xây dựng để cơ quan thuế là căn cứ tính thuế.

7/ Cử tri tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu kiến nghị: “Đề nghị Bộ cần phân biệt về thuế thu nhập cá nhân đối với những người do Nhà nước bỏ kinh phí ra đào tạo và những người tự đào tạo vì họ cần bù đắp chi phí đào tạo”.

Trả lời: (tại công văn số 3767/BTC-TCT ngày 2/4/2008)

Theo quy định tại Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao hiện hành và Luật thuế thu nhập cá nhân đã được Quốc hội khóa XII thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 thì thuế thu nhập với những người có thu nhập cao hay thuế thu nhập cá nhân được tính trên phần thu nhập chịu thuế của cá nhân. Theo đó, chỉ có những người có thu nhập từ tiền lương, tiền công đến một mức nhất định mới phải nộp thuế. Người có thu nhập cao thì nộp thuế nhiều, người có thu nhập thấp hơn thì nộp thuế ít hơn, những người có cùng thu nhập như nhau nhưng gia cảnh khác nhau về số thuế phải nộp cũng khác nhau. Quy định như vậy vừa đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế, vừa góp phần giảm bớt chênh lệch giàu nghèo trong xã hội.

Mặt khác, để đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện, chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công chỉ áp dụng một biểu thuế thống nhất. Luật thuế đã quy định khoản giảm trừ gia cảnh cho cá nhân và người phải nuôi dưỡng là để đảm bảo sau khi trừ các khoản thiết yếu của cá nhân và gia đình thì mới phải nộp thuế.

8/ Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: “Đề nghị Bộ Tài chính xem xét lại những quy định cũng như phương thức tính thuế giá trị gia tăng đối với điện, nước”.

Trả lời: (tại công văn số 3766/BTC-TCT ngày 2/4/2008)

Theo quy định tại tiết b, khoản 3, điều 8, Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì điện thương phẩm thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 8, Luật thuế GTGT thì nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 5% (trừ nước sạch do các tổ chức, cá nhân tự khai thác ở nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt ở vùng đó không thuộc diện chịu thuế, các loại nước giải khát thuộc nhóm thuế suất 10%).

Theo quy định tại điều 12 Luật thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh, kể cả cơ sở trực thuộc của cơ sở kinh doanh có bán hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT phải kê khai, nộp thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại điều 32, Luật quản lý thuế về thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thì các cơ sở sản xuất kinh doanh có bán hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT phải kê khai, nộp thuế GTGT chậm nhất vào ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Đối với hoạt động kinh doanh điện, nước cũng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định trên.

9/ Cử tri tỉnh Thái Nguyên, Bình Định, Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình Thuận kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước có chính sách ưu tiên cho đối tượng là bệnh binh bị mất sức khỏe từ 61% trở lên được miễn, giảm thuế nhà đất như đã áp dụng cho đối tượng là thương binh hạng 1 và 2”.
Trả lời: (tại công văn số 3765/BTC-TCT ngày 2/4/2008)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hiện nay Bộ Tài chính đang phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi chính sách thuế nhà đất hiện hành. Về kiến nghị nêu trên, Bộ Tài chính xin ghi nhận để nghiên cứu, xem xét khi xây dựng chính sách mới cho phù hợp, đảm bảo công bằng, hợp lý.

10/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Việc miễn, giảm thuế nhà đất cho các đối tượng là thương binh loại 3, 4 so với loại 1, 2 quá chênh lệnh, đề nghị Bộ điều chỉnh lại cho công bằng theo nguyên tắc “có công nhiều thì hưởng nhiều, có công ít thì hưởng ít và phải theo một tỷ lệ thuận nhất định”

Trả lời: (tại công văn số 3764/BTC-TCT ngày 2/4/2008)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hiện nay Bộ Tài chính đang phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi chính sách thuế nhà đất hiện hành. Về kiến nghị nêu trên, Bộ Tài chính xin ghi nhận để nghiên cứu, xem xét khi xây dựng chính sách mới cho phù hợp, đảm bảo công bằng, hợp lý.

11/ Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: “Đề nghị Bộ cho phép tỉnh Sơn La được thu phần thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp của trung ương đang tham gia xây dựng thủy điện Sơn La và một phần thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thủy điện Hòa Bình”.

Trả lời: (tại công văn số 3763/BTC-TCT ngày 2/4/2008)

Điều 1 Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 quy định về đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp “Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (dưới đây gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp”. Theo quy định hiện hành, cơ sở kinh doanh có thu nhập là cơ sở kinh doanh hạch toán được toàn bộ các khoản doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó xác định được chính xác kết quả thu nhập (lãi, lỗ) của mình. Các doanh nghiệp của trung ương tham gia xây dựng thủy điện Sơn La nếu có trụ sở chính đóng tại Sơn La và hạch toán được toàn bộ các khoản doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính thì đối tượng nộp thuế TNDN tại Cục thuế tỉnh Sơn La. Trường hợp các doanh nghiệp của trung ương tham gia xây dựng thủy điện Sơn la nếu có trụ sở chính đóng tại địa phương khác thì kê khai nộp thuế TNDN tại địa phương có trụ sở chính. Về trường hợp đối với Nhà máy thủy điện Hòa Bình là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam, theo đó, Tập đoàn điện lực Việt Nam có trách nhiệm tập hợp toàn bộ doanh thu, chi phí trong toàn ngành trong đó có Nhà máy Thủy điện Hòa Bình để xác định thu nhập và quyết toán thuế thu nhập với NSNN tại Cục thuế Hà Nội.

Về kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính ghi nhận và sẽ báo cáo Quốc hội, Chính phủ khi sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian tới.

12/ Cử tri tỉnh Kon Tum kiến nghị: “Đề nghị Bộ Tài chính xác định lại tỷ lệ phân chia số thu thuế tài nguyên nước và VAT từ các công trình thủy điện Sê San giữa hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai cho hợp lý. Bộ nên bổ sung khoản thuế giá trị gia tăng (2%) của Thủy điện Ya Ly và thủy điện Sê San cho tỉnh Kon Tum theo giá bán điện hiện hành được Bộ Tài chính quy định tại công  văn số 8890/BTC-TCT ngày 05/7/2007 để tính thuế tài nguyên nước”.

Trả lời: (tại công văn số 3762/BTC-TCT ngày 2/4/2008)

Công ty thủy điện Yaly là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam bao gồm có 4 nhà máy là: nhà máy thủy điện Yaly, Nhà máy thủy điện Sê San 3, Nhà máy thủy điện Pleikrông, Nhà máy Thủy điện Sê San 4 có trụ sở đặt tại xã Yaly, huyện Chưpăh, tỉnh Gia Lai.

- Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã giao dự toán ngân sách cho 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Theo đó, trước mắt trong năm 2008 thuế tài nguyên nước thủy điện của các Nhà máy thủy điện Sêsan 3A và PleiKrông được điều tiết phân chia cho hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum theo tỷ lệ mỗi tỉnh là 50%; thuế GTGT của các Nhà máy Yaly, Sê san 3A và PleiKrông tỉnh Gia Lai được hưởng 100% như dự toán Thủ tướng Chính phủ đã giao.

- Năm 2009, đề nghị hai tỉnh họp bàn thống nhất phương án kiến nghị xử lý và thuế phải nộp của các nhà máy nêu trên và Nhà máy thủy điện Sê San 4 (dự kiến đi vào hoạt động năm 2009). Trường hợp hai tỉnh chưa thống nhất, Bộ Tài chính sẽ làm việc trực tiếp với 2 tỉnh và có phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi giao dự toán thu ngân sách cho các địa phương.

13/ Cử tri tỉnh Hà Tây, Gia Lai, Hưng Yên, Ninh Thuận, Bình Dương kiến nghị: “Cử tri đề nghị Nhà nước miễn, giảm thuế đất ở đối với nhân dân khu vực nông thôn để tạo điều kiện nâng cao đời sống cho nhân dân”.
Trả lời: (tại công văn số 3761/BTC-TCT ngày 2/4/2008)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Bộ Tài chính đang phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi chính sách thu thuế nhà đất hiện hành. Bộ Tài chính xin ghi nhận những ý kiến của cử tri để nghiên cứu, hoàn thiện chính sách theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

14/ Cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị: “Về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng, thời gian qua Nhà nước bị thất thoát khoản tiền quá lớn. Đề nghị Bộ Tài chính có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn các tiêu cực này”.

Trả lời: (tại công văn số 3760/BTC-TCT ngày 2/4/2008)

Nguyên nhân của việc thất thoát tiền hoàn thuế GTGT:

- Do một số cá nhân đứng ra để tổ chức nhiều doanh nghiệp với mục đích không sản xuất kinh doanh mà lợi dụng để mua hóa đơn rồi sau đó đem bán dưới nhiều hình thức: bán hóa đơn liên 2 chưa sử dụng; viết hóa đơn nhưng ghi khống về lượng hàng hóa... Việc sử dụng hóa đơn GTGT bất hợp pháp nêu trên nhằm để khấu trừ và chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT và trốn thuế TNDN.

- Do phương thức thanh toán các giao dịch kinh tế, đặc biệt trong sản xuất kinh doanh chủ yếu vẫn dùng tiền mặt nên rất khó kiểm soát.

- Hành vi, thủ đoạn chiếm đoạt tiền thuế GTGT của các đối tượng ngày càng tinh vi, phức tạp do vậy việc điều tra, xử lý mất rất nhiều thời gian và kinh phí; chủ yếu do cơ quan công an là cơ quan có chức năng điều tra tiến hành; việc mua bán hóa đơn GTGT có phạm vi rộng khắp, ví dụ chỉ cần có một DN ma chuyên mua bán hóa đơn với khoảng vài chục quyển thì có thể đã liên quan đến hàng chục đối tượng khác ở khắp cả nước. Do đó, một vụ án từ lúc có thông tin đến lúc điều tra và đưa ra xét xử phải từ 01 đến 02 năm.

Các biện pháp của Bộ Tài chính:

- Trong thời gian qua, ngành thuế đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó có tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phân loại đối tượng để thực hiện kiểm tra trước khi hoàn hết và sau khi hoàn thuế..., đã xử lý truy thu 257.415,29 triệu đồng (chiếm 2,49% số thuế đã được hoàn); từ thangs 8/2003, Tổng cục Thuế và Tổng cục cảnh sát đã ký thỏa thuận thực hiện Quy chế phối hợp trong việc phòng, chống tội phạm về thuế. Kết quả đã kết thúc điều tra được 66 vụ và đưa ra xét xử 44 vụ, thu hồi cho ngân sách 135, 8 tỷ đồng. Ngành Công an và ngành Thuế cũng đã phát hiện, điều tra, xử lý các vụ vi phạm và tội phạm về mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT bất hợp pháp trong cả nước đối với 708 vụ, thu hồi về cho ngân sách 137,9 tỷ đồng.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong toàn ngành thuế bằng cách xây dựng quy trình hoàn thuế GTGT theo quy định của Luật Quản lý thuế.

- Chỉ đạo trong toàn bộ hệ thống thuế về tăng cường kiểm tra, thanh tra trước và sau hoàn thuế GTGT. Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công văn đôn đốc, chỉ đạo về việc thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT.

- Tổng cục Thuế đã phối hợp với Tổng cục Cảnh sát ban hành Quy chế phối hợp số 1527/QCPH/TCT-TCCS ngày 31/10/2007 về việc đấu tranh phòng chống các hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế.

- Đưa vào chương trình công tác năm 2008 nội dung tiếp tục phối hợp với lực lượng công an để triển khai quy chế phối hợp, cũng như thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 9/5/2007 về việc hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn GTGT.

Ngoài ra, theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008, Bộ Tài chính được giao chủ trì soạn thảo Dự án Luật thuế GTGT (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5/2008, trong đó có mở rộng đối tượng quy định thanh toán qua ngân hàng là điều kiện để hoàn thuế GTGT hiện nay đang áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để áp dụng cho cả trường hợp mua bán hàng hóa, dịch vụ trên thị trường nội địa, đây là biện pháp hiệu quả để hạn chế gian lận.

15/ Cử tri các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đắc Nông, Lào Cai, Bến Tre, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Hà Tây, Bắc Giang, Nam Định, Hòa Bình, Lào Cai, Thái Bình, Tây Ninh kiến nghị: “Giá đền bù cho người dân bị thu hồi đất hiện nay chưa hợp lý, cần làm rõ khái niệm “sát giá thị trường”, giá đề bù đất như hiện nay là thấp, bất hợp lý”.
Trả lời: (tại công văn số 3790, 3787/BTC-QLCS ngày 2/4/2008)

- Về khái niệm “sát giá thị trường”: Theo quy định tại khoản 2 Điều 1, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất thì: “Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường tại một thời điểm xác định là số tiền Việt Nam tính trên một đơn vị diện tích đất theo từng mục đích sử dụng hợp pháp, được hình thành từ kết quả của những giao dịch thực tế đã hoàn thành, mang tính phổ biến giữa những người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng trong điều kiện thương mại bình thường, không chịu sự tác động của các yếu tố gây tăng hoặc giảm giá đột biến không hợp lý như: đầu cơ, thiên tai, địch họa, khủng hoảng kinh tế, tài chính, thay đổi quy hoạch, chuyển nhượng trong tình trạng bị ép buộc, có quan hệ huyết thống hoặc có những ưu đãi...”
- Về giá bồi thường hiện nay:

Tại khoản 1, Điều 9 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định: “Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố theo quy định của Chính phủ; không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng”.

Theo quy định trên thì khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và thực hiện chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp, đất ở thì Nhà nước thực hiện bồi thường theo giá đất nông nghiệp, không bồi thường theo giá đất phi nông nghiệp, đất ở.

Để giá đất phù hợp và sát giá thị trường trong điều kiện bình thường, Chính phủ có quy định sửa đổi, bổ sung tại khoản 12, Điều 1, Nghị định 123/NĐ-CP ngày 27/7/2007 như sau: “Trường hợp tại thời điểm có quyết định thu hồi đất mà giá này chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại địa phương để quyết định mức giá cụ thể cho phù hợp”.

Theo các quy định trên đây, thì giá đất để tính đền bù là phù hợp. Thực tế người dân thắc mắc là do có sự hiểu lầm, cho rằng phải được đền bù theo giá đất của mục đích sử dụng mới (đã được Nhà nước quyết định chuyển mục đích sử dụng hoặc đã được đầu tư cơ sở hạ tầng...) có giá cao hơn.

Thực tế thực hiện theo quy định của Chính phủ về khung giá các loại đất trong thời gian qua cho thấy: Khung giá đất do Chính phủ ban hành là không thấp, chủ yếu do các địa phương quy định thấp. Giá đất do các địa phương công bố ngày 1/1 hàng năm hầu hết chưa sử dụng hết khung giá do Chính phủ quy định.

Giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và công bố vào ngày 1/1 hàng năm, nếu thỏa mãn nguyên tắc xác định giá đất nói trên và phù hơp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trong điều kiện bình thường thì được sử dụng để tính bồi thường. Trường hợp tại thời điểm thu đất, giá đất đã công bố không còn phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xác định lại giá đất để bồi thường cho phù hợp. Nếu thực hiện đúng theo các quy định này thì giá đất tính bồi thường là không thấp.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định sản xuất và đời sống, ngoài việc bồi thường theo giá đất quy định như đã nêu ở trên, Nhà nước còn quy định các chính sách hỗ trợ gồm: hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất và đời sống tại khu tái định cư và hỗ trợ khác.

16/ Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: “ Nghị định của Chính phủ và Thông tư số 116/2004 của Bộ Tài chính không hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ cho các Hợp tác xã khi bị thu hồi đất, ảnh hưởng đến quyền lợi của xã viên có đất đưa vào Hợp tác xã. Đề nghị Bộ xem xét vấn đề này”.
Trả lời: (tại công văn số 3788/BTC-QLCS ngày 2/4/2008)

Tại Điều 12, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã quy định cụ thể việc bồi thường đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp của tổ chức (trong đó bao gồm cả hợp tác xã) như sau:

+ Tổ chức đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đã nộp tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng từ  người sử dụng đất hợp pháp mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền trả cho việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

+ Tổ chức được Nhà nước cho thuê đất hoặc giao đất không phải nộp tiền sử dụng đất hoặc đã nộp tiền sử dụng đất bằng tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất; nếu tiền chi phí đầu tư vào đất còn lại không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì tiền chi phí đầu tư này được bồi thường.

- Tại Điều 26 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định trường hợp Hợp tác xã phi nông nghiệp đang sử dụng đất mà đất đo do xã viên đóng góp vào Hợp tác xã nhưng  đã chuyển sang thuê đất theo Chỉ thị số 245/TTg ngày 22/4/1996 và Nghị định số 85/CP ngày 17/12/1996 thì nay không phải thuê đất của Nhà nước. Hợp tác xã có quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 110 Luật Đất đai.

Theo các quy định trên, khi Nhà nước thu hồi đất của hợp tác xã, hợp tác xã được bồi thường về đất trong các trường hợp sau:

+ Đất được Nhà nước giao đã nộp tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

+ Đất do chuyển nhượng từ người sử dụng đất hợp pháp mà tiền trả cho việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Khi đất của Hợp tác xã bị thu hồi là đất của các hộ xã viên góp vào Hợp tác xã thì Hợp tác xã có trách nhiệm phân chia số tiền bồi thường về đất đã được nhận để trả cho các hộ xã viên theo quy định của Hợp tác xã.

17/ Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ triển khai phân bổ vốn cho chương trình mục tiêu sớm hơn hiện nay để địa phương có thời gian thực hiện”.

Trả lời: (tại công văn số 3839/BTC-NSNN ngày 2/4/2008)

Theo Điều 45, Luật Ngân sách Nhà nước và Điều 40, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước đã quy định:

- Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách Trung ương năm sau trước ngày 15/11 năm trước. Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước ngày 20/11 năm trước.

- Trên cơ sở giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm sau trước ngày 10/12 năm trước.

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước năm 2006, 2007 và 2008, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách hàng năm (trong đó có nhiệm vụ chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác) cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Cụ thể: ngày 09/11/2005 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1194/QĐ-TTg về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2006; ngày 14/11/2006 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1506/2006/QĐ-TTg về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2007; ngày 19/11/2007 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1569/QĐ-TTg về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.

Trên cơ sở dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán, phân bổ dự toán chi cấp tỉnh (trong đó có chi Chương trình quốc gia, chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác) đảm bảo đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đối với tỉnh Đồng Tháp, dự toán Ngân sách năm 2006, 2007 và năm 2008, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chưa bảo đảm đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách nhà nước (dự toán năm 2006 quyết định vào ngày 25/1/2006; dự toán năm 2007 quyết định vào ngày 18/12/2006 và dự toán năm 2008 quyết định vào ngày 13/12/2007).

Về đề nghị Chính phủ triển khai phân bổ sớm vốn Chương trình mục tiêu của cử tri tỉnh Đồng Tháp nêu trên, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ liên quan tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi cơ chế giao dự toán, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện các chương trình, dự án.

18/ Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ có cơ chế hỗ trợ vốn cho thành phố Hồ Chí Minh đối với các dự án xây dựng đường sắt đô thị, các tuyến đường vành đai, trục hướng tâm và các trục chính đô thị; chỉ đạo các bộ, ngành sớm di dời hệ thống cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm thành phố theo đúng lộ trình để giải quyết tình hình ùn tắc giao thông”.
Trả lời: (tại công văn số 3837/BTC-NSNN ngày 2/4/2008)

- Về chính sách hỗ trợ vốn cho thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các dự án giao thông trọng điểm: Theo quy định của Luật NSNN thì đối với các đường giao thông do địa phương quản lý thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Vì vậy, trước mắt đề nghị thành phố cần chủ động cân đối vốn để triển khai thực hiện các dự án này. Đối với các dự án đường sắt đô thị, các tuyến giao thông trọng yếu (tuyến đường trên cao, đường cao tốc liên vùng, ...) của thành phố, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 278/TB/VPCP ngày 31/12/2007 và Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã có chỉ đạo tại Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 05/3/2008 của Văn phòng Chính phủ theo đó UBND thành phố phối hợp với Bộ Giao thông – Vận tải, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Tài chính, ... lập dự án, xác định cơ chế huy động nguồn vốn (trong đó bao gồm cả vận động nguồn vốn ODA) trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện.

- Về chỉ đạo các Bộ, ngành sớm di dời hệ thống cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm thành phố: Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến tại Văn bản số 4192/VPCP ngày 31/8/2007 của Văn phòng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành triển khai thực hiện di dời cảng biển ra khỏi trung tâm thành phố. Đồng thời, để giải quyết vướng mắc về nguồn vốn đối với các cảng biển phải di dời, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý áp dụng cơ chế toàn bộ giá trị đất chuyển đổi mục đích sử dụng được ưu tiên dành cho các cảng thuộc diện di dời để xây dựng cơ sở mới (Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 31/12/2007 của Văn phòng Chính phủ). Vì vậy, đề nghị UBND thành phố phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

19/ Cử tri các tỉnh, thành phố Quảng Ngãi, Phú Thọ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Ninh  Thuận, Long An, Hòa Bình kiến nghị: “Nhiều cử tri phản ánh, hiện nay người dân phải đóng góp nhiều loại quỹ, trong khi đời sống của người dân rất khó khăn. Đề nghị Chính phủ quy định thống nhất danh mục các quỹ và các khoản đóng góp khác chỉ trong phạm vi quy định tại Nghị định 177/1999/NĐ-CP ngày 22/12/1999 của Chính phủ và cấm các trường hợp lập quỹ hoặc đặt ra những khoản đóng góp khác ngoài danh mục đã quy định nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân. Đồng thời cũng quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng các loại quỹ nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả”.

Trả lời: (tại công văn số 3838/BTC-NSNN ngày 2/4/2008)

Việc thực hiện chính sách huy động sức dân thông qua các khoản đóng góp tự nguyện dưới hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, là một chủ trương đúng đắn của Chính phủ, đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ yêu cầu phát triển của các địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại là trong khi thu nhập của người dân tăng chậm (nhất là vùng miền núi, khó khăn) việc định ra nhiều khoản thu sẽ ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; ở một số địa phương còn tình trạng ban hành chế độ thu hút không đúng thẩm quyền; một số khoản thu mang tính chất xã hội, từ thiện (như việc thành lập các Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện) nhưng triển khai, vận động đã thực hiện theo hình thức “bắt buộc”.

Để chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí cũng như chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã quy định miễn một số khoản phí, lệ phí cho nhân dân, gồm: phí an ninh, trật tư; phí phòng chống thiên tai; lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và lệ phí địa chính. Đồng thời, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bãi bỏ các quy định thu không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền; đối với các khoản huy động đóng góp tự nguyện phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện, không được áp dụng hình thức bắt buộc nhân dân đóng góp.

Như vậy, Chính phủ đã thực hiện miễn, giảm và chấn chỉnh công tác thu phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nhân dân nhằm giảm bớt khó khăn cho nhân dân, nhất là đối với các hộ dân nghèo.

Thời gian tới Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

20/ Cử tri thành phố Hà Nội, Hải Phòng kiến nghị: “Có ý kiến của cử tri cho rằng khi thu hồi đất của nông dân các nhà đầu tư chỉ đầu tư ngược lại cho người dân một tỷ lệ rất nhỏ, trong khi đó lại mang đến cho họ nhiều vấn đề cần phải giải quyết như ô nhiễm môi trường, đường xá chất lượng thấp, giáo dục quá tải... Đề nghị Chính phủ cần quy định tỷ lệ % thuế hàng năm của các khu công nghiệp để đầu tư cơ sở hạ tầng của người dân mất đất”.

Trả lời: (tại công văn số 3835/BTC-NSNN ngày 2/4/2008)

Theo quy định hiện hành thì thuế đối với khu công nghiệp (thuế thu từ các cơ sở sản xuất kinh doanh ở khu công nghiệp) được thực hiện thu theo quy định của các Luật thuế như: thuế TNDN, thuế GTGT, thuế môn bài, tiền thuê đất, ... Các khoản thuế này được nộp toàn bộ vào NSNN và thực hiện phân chia cho các cấp ngân sách theo quy định tại Điều 30 và Điều 32 – Luật NSNN để thực hiện các nhiệm vụ chi được phân cấp theo quy định tại Điều 31 và Điều 33 Luật NSNN. Trong đó, đối với nhiệm vụ chi đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được phân cấp như sau: ngân sách trung ương bố trí vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội do trung ương quản lý và ngân sách địa phương bố trí vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội do địa phương quản lý. Đối với ngân sách địa phương, việc phân bổ vốn đầu tư cho các công trình, dự án của địa phương do Hội đồng nhân dân địa phương quyết định phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Đề nghị UBND địa phương cần có kế hoạch lập các dự án đầu tư hạ tầng tại địa phương trong đó ưu tiên các nơi nhà nước thu hồi đất, ổn định đời sống dân cư để chủ động bố trí vốn đầu tư.

Vì vậy, đối với các địa phương có thu hồi đất của nông dân để thực hiện các khu công nghiệp, đề nghị Hội đồng nhân dân cần ưu tiên, bố trí ngân sách theo nguồn thu đã được phân cấp để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nơi người dân bị thu hồi đất theo phân cấp nhiệm vụ chi của Luật NSNN nhằm đảm bảo điều kiện đời sống và sinh hoạt của người dân.

21/ Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: “Cử tri thị xã Móng Cái đề nghị Chính phủ có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng  riêng cho Móng Cái để thị xã sớm phát triển thành thành phố, tương xứng với sự phát triển đô thị của phía Trung Quốc”.

Trả lời: (tại công văn số 3836/BTC-NSNN ngày 2/4/2008)

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước thì vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của thị xã Móng Cái do ngân sách địa phương đảm bảo. Vì vậy, căn cứ nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng của thị xã Móng Cái và khả năng cân đối của ngân sách địa phương hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định mức đầu tư cụ thể cho thị xã Móng Cái.

Ngoài ra, đối với khu kinh tế cửa khẩu, thực hiện Quyết định số 273/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu biên giới, căn cứ vào khả năng của ngân sách trung ương và nhu cầu đầu tư, khả năng của ngân sách tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2006 đến năm 2008, ngân sách trung ương đã bổ sung  có mục tiêu cho ngân sách tỉnh để đầu tư hạ tầng Khu kinh tế cửa khầu là 45.000 triệu đồng.

Đồng thời, quyết định số 273/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định Ủy ban nhân dân các tỉnh được sử dụng tiền sử dụng đất để xây dựng kết cấu hạ tầng và tạo nguồn vốn để giải phóng mặt bằng cho đầu tư phát triển tại địa pương, ưu tiên cho các Khu kinh tế cửa khẩu.

Đối với thị xã Móng Cái được nâng cấp là đô thị loại 3 theo Quyết định số 864/QĐ-BXD ngày 08/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Căn cứ Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước năm 2007; Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu cho tỉnh từ năm 2007 đến 2010 mỗi năm 5.000 triệu đồng để hỗ trợ chi sự nghiệp kinh tế của thị xã Móng Cái theo quy định.

22/ Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: “Đề nghị Bộ Tài chính có quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng nguồn vốn do thu xổ số kiến thiết để lại cho địa phương”.

Trả lời: (tại công văn số 3817/BTC-NSNN ngày 2/4/2008)

Thực hiện Nghị quyết số 68/2006/QH ngày 31/10/2006 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 và Nghị quyết số 08/2007/QH12 ngày 12/11/2007 của Quốc hội về dự toán ngân sách ngân sách nhà nước năm 2008; Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP ngày 09/1/2008 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; Bộ Tài chính có Thông tư số 107/2006/TT-BTC ngày 20/11/2006 hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 và Thông tư số 135/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008; đồng thời để triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có công văn số 82/BTC-NSNN ngày 03/1/2008 hướng dẫn về phân bổ và sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết; theo đó, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp giao dự toán thu xổ số kiến thiết phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; đồng thời sử dụng số thu này để đầu tư các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục- đào tạo và y tế, sau khi bố trí vốn đảm bảo hoàn thành cơ bản cho hai mục tiêu này mới đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội khác của địa phương (các công trình thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương). Đề nghị UBND tỉnh thực hiện việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết theo đúng quy định tại các văn bản nêu trên.

23/ Cử tri tỉnh Hà Giang kiến nghị: “Đề nghị hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hà Giang trả nợ và tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng để giúp tỉnh Hà Giang phát triển”.

Trả lời: (tại công văn số 3814/BTC-NSNN ngày 2/4/2008)

Về xử lý nợ xây dựng cơ bản của tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ cho tỉnh 165 tỷ đồng để thanh toán trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản (Văn bản số 1875/TTg-KTTH ngày 15/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 42/TB-VPCP ngày 14/3/2007 của Văn phòng Chính phủ). Ngoài ra, về xử lý nợ cho các công trình trên địa bàn các xã đã hoàn thành mục tiêu đầu tư của Chương trình 135 (giai đoạn I), Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ từ nguồn dự phòng của Chương trình 135 (giai đoạn II) cho tỉnh Hà Giang để thanh toán các công trình trên (văn bản số 1568/TTg-KTTH ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ).

Đồng thời đối với tỉnh Hà Giang là tỉnh vùng cao, điều kiện kinh tế xã hội có nhiều khó khăn, vì vậy trọng dự toán ngân sách giao hàng năm Bộ Tài chính phối hợp các bộ liên quan trình Chính phủ trình Quốc hội bổ sung có mục kien kinh phí thực hiện một số chính sách ưu tiên cho các tỉnh miền núi vùng cao, trong đó có chính sách ưu tiên hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí đã hỗ trợ từ năm 2005 đến năm 2008 là 1.645 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, căn cứ khả năng nhà nước và các nguồn lực tài chính của nhà nước, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ liên quan báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định tiếp tục ưu tiên các nguồn lực tài chính đầu tư cho các tỉnh nghèo, trong đó có Hà Giang.

Đề nghị tỉnh chủ động bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ để thanh toán trả nợ xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ mới và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương.

24/ Cử tri tỉnh Phú Thọ, Yên Bái kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ bổ sung đầy đủ kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương hàng năm, bỏ cơ chế dành 50% tăng thu, 10% tiết kiệm, 35 – 40% nguồn thu để lại để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương nhằm giảm bớt áp lực cho ngân sách địa phương”.

Trả lời: (tại công văn số 3799, 3796/BTC-NSNN ngày 2/4/2008)

Trong bối cảnh lương của cán bộ, công chức, viên chức nhìn chung còn thấp và số lượng đối tượng hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách nhà nước còn lớn, nếu chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách trung ương thì sẽ không thể có đủ nguồn để cải thiện cơ bản tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức. Việc sử dụng đa dạng hóa các nguồn đảm bảo thực hiện chính sách cải cách tiền lương là cần thiết.

Thời gian qua, theo báo cáo của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính..., việc sử dụng nguồn thu sự nghiệp và chi ngân sách vẫn còn lãng phí. Vì vậy, để quản lý chặt chẽ thu, chi và huy động một phần bổ sung thực hiện cải cách tiền lương, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã có Nghị quyết: trong giai đoạn 2003 – 2007 thực hiện các giải pháp sử dụng 50% tăng thu NSĐP, 10 % tiết kiệm, 35 – 40 % nguồn thu để lại của các cơ quan, đơn vị để thực hiện cải cách tiền lương.

Kết quả thực hiện cho thấy, các nguồn này đã đóng một vai trò quan trọng để cùng với nguồn ngân sách trung ương điều chỉnh lương, góp phần cải thiện một cách đáng kể đời sống của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tình trạng lãng phí trong sử dụng tiền của NSNN dần được khắc phục; ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc quản lý, sử dụng tài sản công, ý thức tiết kiệm trong việc sử dụng điện, điện thoại, nước, vật tư của nhà nước đã có những chuyển biến tích cực.

Trong giai đoạn tới, để từng bước điều chỉnh tiền lương của cán bộ, công chức đạt đến mức trung bình khá trong xã hội thì tiếp tục phải đa dạng hóa nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo hướng: tiếp tục sử dụng các giải pháp như giai đoạn 2003 – 2007 (50% tang thu NSĐP, 10% tiết kiệm, 35-40% nguồn thu để lại của các cơ quan, đơn vị) là cần thiết; đồng thời phải thực hiện đổi mới một cách căn bản cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với khu vực sự nghiệp công lập. Sau khi các Bộ, địa phương thực hiện các giải pháp trên mà còn thiếu nguồn để thực hiện cải cách tiền lương thì ngân sách trung ương sẽ bổ sung đảm bảo đủ nguồn để thực hiện.

25/ Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: 

“1. Đề nghị Chính phủ xem xét, bổ sung nguồn kinh phí hàng năm cho tỉnh để thanh toán các khoản nợ xây dựng cơ bản, nợ đọng ngân sách xã từ năm 2006 trở về trước của tỉnh Phú Thọ.

2. Đề nghị bỏ khoản thu hoa lợi từ công sản tại xã vì hiện nay quỹ đất để thu hầu như không có”.

Trả lời: (tại công văn số  3796/BTC-NSNN ngày 2/4/2008)

1. Về nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, từ năm 2004 đến nay, hàng năm Quốc hội và Chính phủ đều có Nghị quyết chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động ưu tiên, bố trí dự toán ngân sách để thanh toán dứt điểm nợ xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ mới. Đối với nợ ngân sách xã, theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

2. Theo quy định của Luật NSNN, thu hoa lợi công sản tại xã là khoản thu NSNN và được phân cấp 100% cho ngân sách địa phương (đây là nguồn thu để ngân sách xã thực hiện các nhiệm vụ chi của xã theo phân cấp). Những năm vừa qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, vì vậy quỹ đất công ích tại xã ngày càng giảm nên số thu hoa lợi công sản tại xã phát sinh giảm dần (đối với Phú Thọ năm 2005 thực hiện là 14.280 triệu đồng; năm 2006 là 13.358 triệu đồng).

Xuất phát từ thực tế đó, trong dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2008 của tỉnh Phú Thọ, mức thu hoa lợi công sản tại xã được xác địn là 10.000 triệu đồng, thấp hơn những năm trước. Đề nghị tỉnh thực hiện nhiệm vụ thu hoa lợi công sản tại xã theo chế độ nhà nước quy định và thực tế phát sinh ở địa phương.

26/ Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: “Đề nghị Bộ không nên giao tiền sử dụng đất cho ngân sách địa phương thành chỉ tiêu pháp lệnh khi trình Quốc hội thông qua phân bổ dự toán ngân sách hàng năm”.

Trả lời: (tại công văn số  3809/BTC-NSNN ngày 2/4/2008)

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội, khoản thu tiền sử dụng đất ngân sách địa phương được hưởng 100% dành để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế -xã hội.

Với cơ chế thu, chi như trên thì khoản thu tiền sử dụng đất cao hay thấp không ảnh hưởng đến tỷ lệ điều tiết và số bổ sung cân đối từ nguồn ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương. Việc xác định dự toán thu tiền sử dụng đất khi xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm được tính toán, trao đổi với các địa phương trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm trước và dự kiến khả năng thực hiện năm sau (dự toán 2008: 16.500 tỷ đồng). Mặt khác, việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án là thuộc thẩm quyền của các địa phương trên cơ sở chế độ chính sách về đất đai quy định và quy hoạch được duyệt để thực hiện chủ trương tăng cường phân cấp quản lý về tài chính- ngân sách cho các cấp chính quyền địa phương. Địa phương hoàn toàn chủ động về việc xây dựng dự toán và sử dụng nguồn thu này.

27/ Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: “Để khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh miền núi, đề nghị Chính phủ có chính sách trợ cước vận chuyển phân bón đến các xã vùng I của các tỉnh miền núi”.

Trả lời: (tại công văn số  3808/BTC-NSNN ngày 2/4/2008)

Theo quy định tại Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 và Nghị định 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng dân tộc, mặt hàng phân bón thuộc danh mục hàng chính sách được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để trợ cước vận chuyển.

Đối với kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách đã được bố trí trong chi cân đối ngân sách địa phương. Để các địa phương chủ động trong việc sử dụng nguồn kinh phí trợ giá, trợ cước có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, Nghị quyết số 09/2007/QH12 ngày 14/11/2007 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2008 đã giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc sử dụng nguồn kinh phí trợ giá, trợ cước và cấp không thu tiền một số mặt hàng chính sách năm 2008 đã được bố trí trong chi cân đối ngân sách địa phương, bảo đảm hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng và phù hợp với thực tế ở địa phương.

28/ Cử tri tỉnh Kon Tum kiến nghị: “Theo Thông báo số 09/TB-VPCP ngày 12/01/2005 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ thì Chính phủ đồng ý hỗ trợ 50% kinh phí từ ngân sách trung ương để xây dựng trường bán trú cho học sinh dân tộc, nhưng đến nay tỉnh vẫn chưa được hỗ trợ nguồn kinh phí trên. Đề nghị quan tâm hỗ trợ trong năm 2008”.
Trả lời: (tại công văn số  3802/BTC-NSNN ngày 2/4/2008)

Ngày 9/3/2006, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có văn bản số 416/UBND-NL gửi Thủ tướng Chính phủ về một số đề nghị của tỉnh Kon Tum, trong đó có đề nghị Trung ương hỗ trợ 70% vốn  đầu tư để thực hiện “Đề án xây dựng các trường bán trú cho học sinh dân tộc”. Về việc này, Bộ Tài chính đã có văn bản số 4248/BTC-NSNN ngày 31/2/2006 gửi Văn phòng Chính phủ với nội dung nhất trí với đề nghị của tỉnh, mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương bằng 70% tổng mức đầu tư của Đề án và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn bổ sung có mục tiêu để địa phương có nguồn để thực hiện.

Ngày 02/6/2006, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 2966/VPCP thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết một số đề nghị của tỉnh Kon Tum, trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí hỗ trợ vốn bằng 70% tổng mức đầu tư của Đề án xây dựng các trường bán trú cho học sinh dân tộc của tỉnh Kon Tum, qua nguồn hỗ trợ có mục tiêu hàng năm. 

29/ Cử tri tỉnh Bắc Kạn, Ninh Thuận kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ xem xét lại việc phân bổ ngân sách cho địa phương căn cứ trên cơ sở số dân là chưa hợp lý, chỉ có lợi cho các tỉnh , đồng bằng, các tỉnh đông dân, trong khi các địa phương miền núi, các tỉnh ít dân cư nhưng diện tích địa bàn lớn, các chi phí quản lý cũng tăng nên đã dẫn đến rất nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ”.

Trả lời: (tại công văn số 3798, 3801/BTC-NSNN ngày 2/4/2008)

Theo Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007, thì định mức phân bổ chi thường xuyên cho các địa phương căn cứ trên cơ sở dân số có phân theo vùng, miền đồng thời còn căn cứ số đơn vị hành chính cấp huyện, xã và các cơ sở này đều phân theo vùng. Theo đó, định mức phân bổ chi thường xuyên vùng miền núi cao hơn vùng đồng bằng (định mức phân bổ chi giáo dục: miền núi, hải đảo gấp 1,72 lần so với đồng bằng, tương tự với đào tạo và dạy nghề là 1,8 lần, y tế là 1,77 lần, văn hóa thông tin là 1,92 lần, đảm bảo xã hội là 1,58 lần...; đối với quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể theo dân số: vùng miền núi bằng 1,44 lần so với vùng đồng bằng; theo đơn vị hành chính: cấp huyện, vùng miền núi bằng 1,1 lần so với vùng đồng bằng; cấp xã, vùng miền núi bằng 1,38 lần so với vùng đồng bằng. Ngoài ra, đối với những địa phương khó khăn hoặc có dân số thấp, tại Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ đã quy định phân bổ thêm số chi tính theo định mức dân số theo vùng là: 5% đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long; 10% đối với các tỉnh có dân số dưới 500 nghìn dân; 8% đối với những tỉnh có dân số từ 500 – 800 nghìn dân). Như vậy, định mức phân bổ chi thường xuyên cho các địa phương hiện nay đã tính đến các điều kiện đặc thù khó khăn của các tỉnh miền núi (diện tích địa bàn lớn, dân số ít, điều kiện đi lại khó khăn...) so với các tỉnh đồng bằng. Đề nghị địa phương chủ động sắp xếp trong phạm vi ngân sách địa phương được giao để bố trí kinh phí thực hiện được nhiệm vụ. Những phát sinh bất hợp lý Bộ Tài chính sẽ tổng hợp để nghiên cứu, sửa đổi trong thời gian tới.

30/ Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: 

“1. Vấn đề kinh phí cho các hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp còn chưa hợp lý, cụ thể như kinh phí cho hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri còn thấp, chưa kịp thời...Đề nghị Bộ Tài chính xem xét.

2. Đề nghị xem xét định mức ngân sách cấp cho công tác quốc phòng cấp xã với mức 10 – 12 triệu đồng/năm/xã là quá thấp”.

Trả lời: (tại công văn số  3801/BTC-NSNN ngày 2/4/2008)

1. Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước thì kinh phí cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong đó có hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri do ngân sách địa phương đảm bảo và Họi đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khi phân bổ dự toán ngân sách địa phương hàng năm. Về nguồn kinh phí để ngân sách địa phương bố trí cho các hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp năm 2007 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2007 – 2010 đã được tính trong dự toán chi ngân sách địa phương và được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh căn cứ nguồn ngân sách của địa phương và chế độ quy định trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân kể cả hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri.

2. Mức chi cho công tác quốc phòng địa phương trong đó có mức chi cho công tác quốc phòng của cấp xã đã được xác định theo Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007 và đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách địa phương và được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010. Theo chế độ quy định, căn cứ dự toán chi ngân sách được giao, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức phân bổ chi ngân sách địa phương trong đó có định mức phân bổ chi ngân sách cho công tác quốc phòng cấp xã. Do vậy, trường hợp mức chi cho công tác quốc phòng cấp xã thấp, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp điều chỉnh lại định mức chi cho công tác quốc phòng ở cấp xã cho phù hợp.

31/ Cử tri tỉnh Bình Thuận, Cà Mau, Đồng Tháp, Bến Tre, Lạng Sơn kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ xem xét, giảm bỏ các khoản thu phí và lệ phí trong nhân dân. Hiện nay còn tồn tại nhiều khoản thu gây khó khăn trong đời sống của người nông dân nghèo”.

Trả lời: (tại công văn số 3781/BTC-CST ngày 2/4/2008)

Hiện nay, người dân đóng góp các khoản thu như:

- Các khoản phí, lệ phí theo quy định của Pháp lệnh phí, lệ phí.

- Các khoản người dân phải trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ khi được các đơn vị này cung cấp một số dịch cụ theo thỏa thuận (như dịch vụ thú y, bảo vệ thực vật, bảo vệ đồng ruộng, phí quản lý điều hành hợp tác xã...). Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người dân phải đống, chỉ những người có nhu cầu được cung cấp dịch vụ mới phải chi trả.

- Các khoản đóng góp theo quy định của cơ quan nhà nước và các hội đoàn thể để thực hiện một số mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, thực hiện công tác từ thiện hoặc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các hội đoàn thể.

Để chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007, theo đó: Thủ tướng Chính phủ đã quy định miễn một số khoản lệ phí cho nhân dân (gồm: phí an ninh, trật tự; phí phòng chống thiên tai; lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và lệ phí địa chính). Đồng thời, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bãi bỏ các quy định thu không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền; đối với các khoản huy động đóng góp tự nguyện phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện, không được ra văn bản bắt buộc đóng góp.

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, các địa phương đã và đang tiếp tục rà soát, loại bỏ các khoản phí, lệ phí không có trong danh mục lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh phhí, lệ phí, thực hiện miễn một số khoản phí, lệ phí theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; bãi bỏ các quy định huy động đóng góp của nhân dân do Hội đồng nhân dân cấp xã quy định không đúng thẩm quyền.

Trong năm 2008, Chính phủ sẽ tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí trên cơ sở đó, sửa đổi, bổ sung các khoản phí, lệ phí cho phù hợp thực tế triển khai ở các địa phương phù hợp với khả năng đóng góp của nhân dân.

32/ Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ quan tâm, có cơ chế đầu tư trở lại khoản thu thuế xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái theo như Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg trước đây (được đầu tư trở lại không quá 50% số thực thu) nếu không thì được để lại từ 20 – 30% số thực thu để tạo điều kiện cho thị xã Móng Cái thanh toán các khoản nợ đọng trong xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn 53/2001/QĐ-TTg trước đây”.

Trả lời: (tại công văn số 3783/BTC-CST ngày 2/4/2008)

Việc đầu tư trở lại theo Quyết định 53/2001/QĐ-TTg trước kia là nhằm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK), không nhằm thanh toán các khoản nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Cơ chế đầu tư trở lại không phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước ban hành ngày 16/12/2002 và đã bị bãi bỏ bởi Quyết định 185/2003/QĐ-TTg ngày 10/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp lại, đầu tư trở lại từ các khoản thu của ngân sách nhà nước từ năm ngân sách 2004.

Ngày 31/10/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 273/2005/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2001/QĐ-TTg về chính sách đối với Khu KTCK biên giới, trong đó tại nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 2 về việc đầu tư xây dựng CSHT Khu KTCK đã quy định theo hướng thay cơ chế đầu tư trở lại nói trên bằng chính sách Ngân sách Trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu cho hoạt động của các Khu KTCK. Mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Trung ương đối với cá Khu KTCK căn cứ vào các dự án đầu tư cụ thể, mức độ khó khăn của địa phương và khả năng của ngân sách trung ương hàng năm. Quyết định số 273/2005/QĐ-TTg cũng quy định Ủy ban nhân dân các tỉnh được sử dụng tiền sử dụng đất để xây dựng kế cấu hạ tầng và tạo nguồn vốn để giải phóng mặt bằng cho đầu tư phát triển tại địa phương, ưu tiên cho các Khu kinh tế cửa khẩu.

Do đó, đối với các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu của Khu KTCK Móng Cái đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đầu tư, Ủy ban nhân dân thị xã Móng Cái thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật NSNN, Quyết định số 273/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 78/2006/QĐ-TTg hướng dẫn thực hiện Quyết định 53/2001/QĐ-TTg và Quyết định số 273/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để được hỗ trợ đầu tư. UBND thị xã Móng Cái báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phương án sử dụng tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các công trình cơ sở hạ tầng của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

33/ Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: “Đề nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các Quỹ tín dụng nhân dân từ 28% hiện nay xuống 10 – 15% vì hoạt động của các tổ chức này khó khăn, không được Nhà nước hỗ trợ vốn”.

 Trả lời: (tại công văn số 3782/BTC-CST ngày 2/4/2008)

Quỹ tín dụng nhân dân có vai trò khá quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn thông qua việc tạo vốn để người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, các ngành nghề thủ công nghiệp, qua đó, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống.  Chính vì vậy, hoạt động huy động vốn và cho vay của Quỹ tín dụng nhân dân được Chính phủ xếp vào Danh mục ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Danh mục này là căn cứ để hưởng các ưu đãi về thuế, tài chính và đất đai theo quy định của pháp luật. Về thuế thu nhập doanh nghiệp,  theo Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp thì Quỹ tín dụng nhân dân được áp dụng thuế suất 20% trong thời hạn 10 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, được miễn thuế trong 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp cho 3 năm tiếp theo. Trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động tại các địa phương thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì được miễn thuế trong 3 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 7 năm tiếp theo.

Việc thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư cần bảo đảm sự cân đối chung sự đóng góp của các ngành, lĩnh vực đối với sự phát triển kinh tế -xã hội của quốc gia, Quỹ tín dụng nhân dân hiện nay được xếp vào Danh mục ưu đãi đầu tư. Trong quá trình sửa đổi Luật thuế TNDN (trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3) vấn đề thuế đối với Quỹ tín dụng nhân dân cũng được đưa ra xem xét, báo cáo Quốc hội quyết định mức thuế suất ưu đãi hợp lý.

34/ Cử tri tỉnh Hà Tây, Nghệ An, Điện Biên, Phú Thọ, Phú Yên, Bình Định kiến nghị: “Đề nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007  về quy định chế độ chi tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế, nhất là chi hội họp, chi tiếp khách”.

Trả lời: (tại công văn số 3751, 3750, 3749, 3744, 3743, 3752/BTC-HCNS ngày 2/4/2008)

Thực hiện kiến nghị của một số cơ quan, đơn vị để phù hợp với tình hình thực tế, ngày 31/10/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 127/2007/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế hộ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào lạm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước. Trong đó, đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung chi, mở rộng thẩm quyền quyết định của các bộ, ngành và địa phương trong việc quy định cụ thể mức chi công tác phí, hội nghị, tiếp khách tại địa phương cho phù hợp với khả năng ngân sách và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

35/ Cử tri tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long kiến nghị: “Đề nghị bỏ các khoản thu lệ phí khi người dân đến các cơ quan hành chính làm các thủ tục vì cơ quan hành chính lập ra là để phục vụ nhân dân”.

Trả lời: (tại công văn số 3780/BTC-CST ngày 2/4/2008)

Công việc quản lý nhà nước có thu lệ phí hay không thu lệ phí do Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Theo quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001 thì chỉ thu lệ phí đối với các công việc có tên trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí, gồm có 42 khoản trong 5 lĩnh vực quản lý nhà nước, cụ thể là:

- Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân có 7 khoản.

- Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản có 8 khoản.

- Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh có 18 khoản.

- Lệ phí quản lý nhà nước đặc biệt về chủ quyền quốc gia có 3 khoản.

- Lệ phí quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khác có 6 khoản.

Việc thu lệ phí đối với một số công việc quản lý nhà nước là cần thiết. Khoản thu này rất nhỏ, không nhằm mục đích bù đắp chi phí mà chỉ để phục vụ công tác quản lý nhà nước, đảm bảo công bằng khi cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các công việc quản lý nhà nước theo nhu cầu của mọi tổ chức, cá nhân (người nào yêu cầu cơ quan nhà nước thực hiện nhiều công việc thì phải nộp lệ phí nhiều hơn người có ít yêu cầu; người không yêu cầu thì không phải nộp). Tuy nhiên, trong số các khoản thu lệ phí có một số hoạt động mà tất cả người dân đều phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước nhằm phục vụ mục tiêu quản lý của cơ quan nhà nước, như lệ phí hộ tịch, hộ khẩu đối với hoạt động đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, chứng minh nhân dân... lần đầu hoặc cấp mới, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định miễn đối với một số khoản lệ phí này (Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007), chỉ thu đối với các hoạt động mà cơ quan nhà nước thực hiện theo yêu cầu của người dân như: cấp bản sao, chứng thực, công chứng, cấp đổi, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ có liên quan. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang phố hợp với các bộ, ngành và địa phương tiến hành tổng kết 5 năm việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Phí, lệ phí để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh này, trong đó có nghiên cứu để đề nghị bãi bỏ những khoản thu phí, lệ phí không cần thiết, không phù hợp với thực tế.

36/ Cử tri tỉnh Cao Bằng, Hòa Bình, Quảng Bình, Vĩnh Long  kiến nghị: “Tại điểm 1, Thông tư số 116/1998/TT-BTC ngày 19/8/1998 của Bộ Tài chính có quy định kinh phí hoạt động của Hội người cao tuổi được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần cho những hoạt động cần thiết của Hội theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và khả năng ngân sách hàng năm. Trên thực tế, Hội người cao tuổi cấp xã, nhất là các xã miền núi khó khăn không huy động được các nguồn kinh phí đóng góp, lại  chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ nên hoạt động rất khó khăn. Đề nghị Bộ có quy định cụ thể mức hỗ trợ kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước cho Hội người cao tuổi các cấp”.

Trả lời: (tại công văn số 3745, 3746, 3747, 3743, 3754, 3744/BTC-HCSN ngày 2/4/2008)

Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức xã hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29/1/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước. Theo phân cấp quản lý ngân sách quy định tại Điều 21, Điều 24, Điều 25 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước, ngân sách nhà nước trung ương hỗ trợ các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp Trung ương; kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp Trung ương; kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở địa phương do Hội đồng nhân dân quận, huyện, tỉnh, thành phố quyết định tùy theo điều kiện và khả năng của từng địa phương.

Tại điểm 2, Thông tư số 116/1998/TT-BTC ngày 19/8/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Hội người cao tuổi đã quy định rõ nội dung chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho Hội người cao tuổi các cấp theo từng cấp ngân sách, trong đó có cấp xã để tạo điều kiện cho Hội có nơi sinh hoạt và kinh phí hoạt động. Theo quy định tại điểm 8, Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước, định mức phân bổ chi NSNN cho các địa phương đã tính hệ số ưu tiên lĩnh vực chi quản lý hành chính đối với khu vực khó khăn thuộc miền núi, vùng đồng bào dân tộc ở vùng đồng bằng, vùng cao, hải đảo, trong đó bao gồm kinh phí chi hoạt động của Hội người cao tuổi.

37/ Cử tri thành phố Hà Nội và tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Cử tri cho rằng khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất người dân phải nộp một khoản tiền rất lớn, nhiều người không có tiền để nộp. Đề nghị Bộ xem xét lại vấn đề này”.

Trả lời: (tại công văn số 3779/BTC-CST ngày 2/4/2008)

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính như sau:

- Lệ phí trước bạ: Thu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất phải nộp tiền sử dụng đất, theo mức thu bằng 1% giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành: đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thì không phải nộp lệ phí trước bạ.

- Lệ phí địa chính: Thu khi lấy giấy chứng nhận. Mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định nhưng tối đa không quá 25.000 đồng/giấy đối với cá nhân, hộ gia đình và không quá 100.000 đồng/giấy đối với tổ chức.

- Về nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tùy thuộc vào 1 trong 2 trường hợp sau:

+ Đối với trường hợp được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất lần đầu thì phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất (nộp một trong hai khoản). Trong đó: tiền sử dụng đất là khoản thu đối với trường hợp được nhà nước giao đất phải nộp tiền sử dụng đất, với mức thu bằng 100% giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Tiền thuê đất là khoản thu đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất, với đơn giá thuê (cơ bản) 1 năm bằng 0,5% giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

+ Đối với trường hợp đang sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất hoặc thuế chuyển quyền sử dụng đất (nộp một trong hai khoản). Thuế chuyển quyền sử dụng đất thu đối với trường hợp đang sử dụng đất, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mua bán trao tay trước đây (có một trong các giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật nhưng trên giấy tờ đó ghi tên người khác), nay theo Luật Đất đai năm 2003 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mức thu thuế chuyển quyền sử dụng đất là 2% giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đối với nông nghiệp và 4% đối với đất phi nông nghiệp. Các trường hợp khác thực hiện nộp tiền sử dụng đất tùy từng trường hợp thực tế đang sử dụng mà sẽ nộp 50% hoặc 100% giá đất được cấp giấy chứng nhận hoặc nộp tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất giữa tiền sử dụng đất phải nộp của các loại đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với đất xây dựng nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được miễn tiền sử dụng đất; đất trong hạn mức đất ở được giao của hộ gia đình nghèo thì được giảm 50% tiền sử dụng đất.

Trong thời gian qua, có ý kiến phản ánh rằng do nghĩa vụ tài chính lớn nên nhiều người không nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bộ Tài chính đã khảo sát thực tế tại một số địa phương và yêu cầu cơ quan chuyên môn báo cáo tình hình của các tỉnh thành trên cả nước. Qua khảo sát và báo cáo của các địa phương cho thấy nguyên nhân chính của việc cấp giấy chứng nhận chậm không phải do thực hiện nghĩa vụ tài chính mà do các nguyên nhân khác (chiếm hơn 88%). Tuy nhiên, tại một số địa phương như Quảng Ninh, Tiền Giang việc cấp giấy chứng nhận còn chậm do nguyên nhân về tài chính là chủ yếu.

Để giảm bớt nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bộ Tài chính đã và đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản hiện hành. Về chính sách thu tiền sử dụng đất, Chính phủ đã cho phép ghi nợ đối với trường hợp chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất (Điều 5, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ). Về thuế chuyển quyền và lệ phí trước bạ, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về vấn đề này theo hướng khuyến khích người dân thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đồng thời có chính sách ghi nợ các khoản nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp chưa đủ khả năng nộp, chính sách miễn giảm đối với hộ nghèo, ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

38/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Đề nghị Bộ Tài chính tăng thuế suất đối với hoạt động khai thác khoáng sản vì hiện nay thuế suất đối với các hoạt động này rất thấp”.

Trả lời: (tại công văn số 3778/BTC-CST ngày 2/4/2008)

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp thuế tài nguyên theo Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) năm 1998. Khi ban hành mức thuế suất thuế tài nguyên cụ thể đối với từng loại khoáng sản, Bộ Tài chính đã khảo sát thực tế, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương để quy định cho phù hợp với khung thuế suất tại Pháp lệnh. Có một số loại tài nguyên khoáng sản đã áp dụng thuế suất theo mức tối đa của khung thuế suất (như khoáng sản kim loại là bạch kim, thiết, Won Fram, bạc, antimoan, than nâu, than mỡ, kim cương, ru bi, saphia, emôrôt, alexandrit...). Tuy nhiên, thời gian gần đây hiện tượng khai thác một số loại khoáng sản diễn ra mạnh mẽ trên diện rộng trong khi mức thuế tài nguyên của những lại khoáng sản còn thấp so với khung của pháp lệnh (như khoáng sản kim loại đen, vàng, chì, kèm, nhôm, bau xít, đồng, niken, khoáng sản không kim loại làm vật liệu xây dựng thông thường). Vì vậy, để góp phần bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả, Bộ tài chính đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương đề nghị tăng thuế tài nguyên dối với các loại khoáng sản (trung bình tăng khoảng 50% so với hiện hành), ví dụ khoáng sản kim loại như chì, kẽm, nhôm, đồng... tăng từ 2% lên 5%, khoáng sản phi kim loại như đất, đá, cát sỏi tăng từ 2% lên 4%... Ngoài việc tăng thuế tài nguyên đối với khoáng sản, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ tăng phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Bên cạnh việc tăng thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, để hạn chế xuất khẩu, khuyến khích sử dụng trong nước, Bộ Tài chính cũng tăng thuế xuất khẩu, ví dụ: đối với than thuế xuất khẩu đã tăng từ mức thuế suất 0% lên 10% dự kiến sẽ điều chỉnh tăng lên 15% trong thời gian tới; quạng titan và crôm đã tăng từ 10% lên 20%, cát và đá tự nhiên đã tăng từ 0% lên 7%... Việc tăng thuế trong thời gian qua và tới đây sẽ góp phần vào việc khai thác khoáng sản tiết kiệm, hiệu quả và hạn chế tổn hại, ô nhiễm môi trường.

39/ Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: “Phú Thọ là một tỉnh nghèo, nguồn thu hạn chế, khả năng tăng thu thấp. Đề nghị Chính phủ xem xét, bổ sung kinh phí hàng năm cho tỉnh để thanh toán khoản nợ xây dựng cơ bản, nợ đọng ngân sách xã từ năm 2006 trở về trước”.

Trả lời: (tại công văn số 3775/BTC-ĐT ngày 2/4/2008)

Theo Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP ngày 12/1/2004 của Chính phủ ngày 12/1/2004 thì từ năm 2004, ngân sách trung ương không dành vốn để thanh toán những khoản nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngoài quy hoạch, kế hoạch. Trong các năm qua, Quốc hội và Chính phủ đều có các nghị quyết đề nghị các tỉnh, thành phố chủ động ưu tiên bố trí ngân sách để thanh toán dứt điẻm nợ xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ mới; do vậy, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ ưu tiên bố trí kế hoạch vốn hàng năm để thanh toán dứt điểm các khoản nợ xây dựng cơ bản của địa phương.

40/ Cử tri tỉnh Bắc Ninh kiến nghị: “Đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí để tỉnh xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại khu vực làng nghề Đống Cao để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương”.

Trả lời: (tại công văn số 3774/BTC-ĐT) ngày 2/4/2008)

Theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì dự án trên không nằm trong danh mục cần được xử lý để tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường; do vậy, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh bố trí nguồn vốn ngân sách hàng năm của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư dự án. Trường hợp, dự án trên có liên quan đến các nhiệm vụ xử lý chất thải nhằm bảo vệ môi trường, thuộc lĩnh vực nhà nước ưu tiên khuyến khích, hoạt động có hiệu quả thì có thể được thực hiện các cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi về vốn, đất đai, thuế... theo các quy định hiện hành.

41/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Đề nghị Bộ chấp thuận cho Bảo hiểm xã hội thanh toán số kinh phí bảo hiểm y tế cho người nghèo năm 2007 như 6 tháng cuối năm 2006”.

Trả lời: (tại công văn số 3753/BTC-HCSN ngày 2/4/2008)

Về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 13731 ngày 23/10/2007, Bộ Y tế đã có công văn số 7770/BYT-BH trả lời UBND tỉnh Gia Lai về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số (đồng ý với tỉnh), cụ thể:

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT người nghèo, người dân tộc thiểu số trong năm 2007 theo hướng dẫn tại công văn số 2538/BYT-BH ngày 19/4/2007 của Bộ Y tế về việc giải quyết những vướng mắc trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2006.

42/ Cử tri các tỉnh Lạng Sơn, Vĩnh Long kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước quan tâm, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học, Hội cựu thanh niên xung phong... hiện nay các Hội đều thiếu kinh phí hoạt động”.

Trả lời: (tại công văn số 3754, 3748/BTC-HCSN ngày 2/4/2008)

Hiện nay, việc ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp đối với những hoạt động có gắn với nhiệm vụ của nhà nước được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29/1/2003 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 123/2003/TT-BTC ngày 16/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các Hội có những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước theo các nguyên tắc quy định tại khoản 2, điều 2, Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29/1/2003 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn phần hoặc một phần kinh phí đối với các hoạt động được Thủ tướng Chính phủ giao (đối với các Hội ở Trung ương), được Chủ tịch UBND các cấp giao (đối với các Hội ở địa phương).

Khi được Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch UBND các cấp giao thực hiện nhiệm vụ nhà nước, các Hội lập đề án (hoặc kế hoạch triển khai) kèm theo dự toán kinh phí thực hiện gửi cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cùng cấp thuộc lĩnh vực đó để thẩm định bảo đảm tính khả thi của đề án (hoặc kế hoạch triển khai).

Sau khi có ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, Hội gửi đề án (hoặc kế hoạch triển khai), dự toán kinh phí, ý kiến thẩm định và văn bản giao nhiệm vụ của Thủ tướng hoặc Chủ tịch UBND các cấp đến cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm định dự toán kinh phí.

Những năm vừa qua, ngân sách nhà nước luôn bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động thường xuyên cho các tổ chức Hội đã được các cơ quan có thẩm quyền giao biên chế; hỗ trợ những hoạt động gắn với nhiệm vụ nhà nước; hỗ trợ các nhiệm vụ đặc thù: tổ chức đại hội, hội nghị điển hình tiên tiến...

43/ Cử tri các tỉnh, thành phố: Quảng Ngãi, Phú Thọ, Vĩnh Long, Hà Nội, Bình Thuận, Hải Phòng, Sóc Trăng, Yên Bái, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Ninh kiến nghị: “Đề nghị Bộ xem xét lại cách thức tính việc bồi thường cho người dân khi bị thu hồi đất. Đề nghị bồi thường bằng đất, khi không có đất thì bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi đất và phải chi trả trong khoảng thời gian ngắn nhất”.

Trả lời: (tại công văn số 4339/BTC-QLCS ngày 14/4/2008)

- Tại khoản 2, Điều 6, Nghị định số 197/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã quy định cụ thể nguyên tắc bồi thường về đất như sau: Người bị thu hồi đất đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.

- Tại khoản 1, Điều 58, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giả quyết khiếu nại về đất đai đã quy định về việc thực hiện chi trả tiền bồi thường như sau: Sau 05 ngày, kể từ ngày gửi văn bản thông báo về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến người có đất bị thu hồi, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp người được bồi thường, hỗ trợ ủy quyền cho người khác nhận thay thì người được bồi thường phải làm giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- Tại điểm a, khoản 2, điều 9 Nghị định số 197/NĐ-CP quy định trường hợp bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bồi thường do UBND cấp tỉnh công bố cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.

Như vậy, tại chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hiện hành đã quy định cụ thể việc bồi thường bằng đất, khi không có đất thì bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất trong thời gian ngắn nhất; trong trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chi trả tiền bồi thường chậm mà giá đất tại thời điểm bồi thường do UBND cấp tỉnh công bố cao hơn giá đất tại thời điềm có quyết định thu hồi thì được tính theo giá đất tại thời điểm bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì được tính theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.

44/ Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ xem xét lại một số nội dung của Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007, có văn bản hướng dẫn cụ thể những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, cụ thể như sau:

+ Quy định điều kiện cụ thể thế nào là hộ tái định cư hợp pháp được hưởng chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trong Quyết định 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 chưa quy định rõ.

+ Hộ là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách, được xác định như hộ dân, chính sách như tái định cư như hộ sản xuất nông nghiệp (trừ hỗ trợ sản xuất).

+ Bồi thường phần nằm ngoài khu, điểm tái định cư để thực hiện các dự án thành phần có liên quan đến các khu, điểm tái định cư (như công trình đường giao thông vào khu, điểm tái định cư...) đề nghị được thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại khoản 1, điều 3 Quyết định 02/2007/QĐ-TTg.

+ Về hỗ trợ mồ mả: Theo quyết định 02/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Sơn La đã thể chế tại khoản 8, điều 14, Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND: hộ tái định cư có mồ, mả phải di chuyển theo mức quy định cụ thể của UBND tỉnh được thanh toán 1 lần bằng tiền. Trong thực tiễn, theo phong tục người dân tộc Thái, mộ người chết không đào, bốc để di chuyển mà chỉ làm thủ tục về mặt tâm linh. Vì vậy, đề nghị cho phép hỗ trợ mức di chuyển (tâm linh) mồ mả như đối với các hộ thực tế có di chuyển.

+ Chính sách san nền nhà cho các hộ tự di chuyển.

+ Hỗ trợ vận chuyển cho các hộ dân tái định cư tự nguyện bằng mức hỗ trợ đối với tái định cư tập trung”.

Trả lời: (tại công văn số 3776/BTC-ĐT ngày 02/4/2008)

1. Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thủy điện Sơn La được ban hành kèm theo Quyết định  số 459/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình thực hiện đã được điều chỉnh, bổ sung tại một số văn bản sau: Quyết định số 1251/QĐ-TTG ngày 23/11/2004, Quyết định số 1007/QĐ-TTg ngày 22/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 857/TTg-NN ngày 8/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 09/1/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ban hành chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư (thuy thế quyết định số 459/QĐ-TTG). Sau đó, quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thủy điện Sơn La đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 141/2007/QĐ-TTg ngày 24/8/2007 và Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg ngày 25/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thủy điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung nhiều lần để phù hợp với thực tế của địa phương.

2. Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La (viết tắt là Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg) áp dụng chung cho các tỉnh trong vùng dự án. Tại một số điều của Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg đã giao UBND các tỉnh căn cứ thực tế của địa phương để quy định cụ thể. Vì vậy, UBND tỉnh căn cứ các quy định hiện hành có liên quan, quy định tại khoản 4, điều 3, Điều 36 và một số điều có liên quan của Quyết định số 02/2007/QĐ-TTG và thực tế của địa phương để quy định cho phù hợp thực tế của địa phương và không trái pháp luật về hộ tái định cư hợp pháp, hộ cán bộ công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách, hỗ trợ di chuyển mồ mả.

3. Điều 3 của Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg đã quy định rõ phạm vi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La. Các trường hợp bồi thường khác không áp dụng Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg.

4. Điều 29 của Quyết định số 02/QĐ-TTg quy định hộ tái định cư tự nguyện được hưởng tất các các khoản hỗ trợ như hộ tái định cư khác và giao UBND tỉnh quy định cụ thể các hỗ trợ (bao gồm: hỗ trợ xây dựng nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở theo Điều 23, hỗ trợ di chuyển theo Điều 24, hỗ trợ đời sống theo Điều 25, hỗ trợ sản xuất theo Điều 26, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp theo Điều 27, nếu là hộ chính sách còn được hỗ trợ gia đình chính sách theo quy định tại Điều 28 và các hỗ trợ khác kèm theo Điều 31). Hộ tái định cư tự nguyện không được hỗ trợ san nền nhà ở.

45/ Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: “Một số cử tri đề nghị không nên tạo điều kiện, khuyến khích tăng giá trông giữ xe đạp, xe máy vì đây cũng là một hình thức tiếp tay cho tăng giá”.

Trả lời: (tại công văn số 3756/BTC-QLG ngày 2/4/2008)

Theo quy định tại Pháp lệnh phí và lệ phí thì dịch vụ “trông giữ xe” thuộc danh mục thu phí.

Theo danh mục chi tiết, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí thì “phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô” thuộc thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Để ngăn chặn các đơn vị làm dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tùy tiện tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, Chính phủ đã chỉ đạo đơn vị chức năng rà soát, kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật về phí, lệ phí. Đối với những đơn vị vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/2/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực phí, lệ phí.

46/ Cử tri tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Hà Nội: “Đề nghị Bộ rà soát, kiểm tra lại giá vật tư xây dựng để trình Chính phủ xem xét ban hành bảng khung giá mới hoặc có cơ chế điều chỉnh giá cho phù hợp với giá thị trường. Hiện nay hầu hết các nhà thầu đều gặp khó khăn về giá vật tư và buộc phải thi công cầm chừng, vừa ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, vừa làm chậm công trình”.

Trả lời: (tại công văn số 3755/BTC-QLG ngày 2/4/2008)

Ngày 13/6/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về quản lý chi tiết đầu tư xây dựng có hiệu lực thi hành ngày 25/7/2007. Tại tiết a, điểm 1, Điều 15 của Nghị định 99/2007/NĐ-CP đã quy định: “Giá vật liệu xây dựng được xác định phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng cụ thể. Giá vật liệu xây dựng xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự. Giá vật liệu đến chân công trình được tính theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình”.

Đồng thời, Điều 33 của Nghị định 99/2007/NĐ-Cp Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng: “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức và giá xây dựng công trình; phương pháp đo bóc khối lượng công trình; phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công; công bố định mức xây dựng, suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng, phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng; hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng công trình và các nội dung khác quy định tại Nghị định này”.

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, trong đó tại điểm a.2.2 quy định: “Giá vật liệu đến hiện trường xây dựng , được xác định phù hợp với công trình và gắn với vị trí nơi xây dựng. Giá vật liệu phải hợp lý và phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình, xác định trên cơ sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng hoặc giá do địa phương công bố và phải đảm bảo tính cạnh tranh. Trong trường hợp vật liệu chưa có trên thị trường hoặc các nhà thầu tự sản xuất vật liệu xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư thì giá vật liệu được lấy theo mức giá hợp lý với điều kiện đáp ứng được các yêu cầu đặt ra về chủng loại, chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng, ... và đảm bảo tính cạnh tranh”.

Đồng thời tại mục III, điểm 2.2, khoản 2.2.4 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở xây dựng căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư này và tình hình cụ thể của địa phương để công bố hệ thống đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, giá vật liệu,...”

Do đó, việc thông báo giá vật liệu xây dựng theo cơ chế hiện hành đã bám sát, phù hợp với biến động của giá thị trường và thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định để đảm bảo yêu cầu của thực tế.

Đối với một số công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước đấu thầu thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, trong thời gian vừa qua do giá một số nguyên vật liệu và vật liệu xây dựng chủ yếu tăng đột biến ngoài khả năng kiểm soát của nhà thầu, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 164/TTg-CN ngày 29/1/2008 quy định về việc điều chỉnh giá và hợp đồng trọn gói khi có biến động giá vật liệu xây dựng.

 47/ Cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị: “Trong chính sách về đất đai còn có sự phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài, thiếu công bằng đối với nhà đầu tư trong nước, cụ thể: nhà đầu tư nước ngoài được trả tiền thuê đất  một lần, được Nhà nước thu hồi đất và giao đất... trong khi các doanh nghiệp trong nước không được hưởng những quy định này”.

Trả lời: (tại công văn số 3834/BTC-QLCS ngày 2/4/2008)

Luật Đất đai năm 2003 (Điều 34, Điều 35) quy định có sự khác biệt giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài khi sử dụng đất được giao, được thuê để thực hiện dự án đầu tư cụ thể như sau:

Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế trong nước chỉ được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm hoặc trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (không được thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất). Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư trong nước có nhu cầu trả tiền một lần để được sử dụng đất ổn định thì có thể đề nghị được giao đất có thời hạn theo quy định tại Điều 67, Luật Đất đai.

Liên quan đến chính sách của nhà nước khi thu hồi đất và giao đất cho doanh nghiệp:

Luật Đất đai năm 2003 (khoản 2, Điều 41) quy định: “2. Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án đối với trường hợp đã có dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt”.

Nghị định số 197/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ (mục c, khoản 1, Điều 3) quy định: “Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thì không phải trả tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư; trường hợp đã chi trả thì được trừ số tiền đã trả vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp”.

Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ (khoản 1, Điều 4) quy định: “Tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đã ứng trước tiền để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thì được trừ số tiền đã bồi thường về đất, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước; mức trừ không được vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp nhà nước giao đất đã giải phóng mặt bằng thì không có sự khác biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; trong trường hợp nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì đều được trừ số tiền này vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho nhà nước.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu để trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, những vấn đề bất cập sẽ được nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung.

48/ Cử tri thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Đề nghị Bộ xem xét việc thực hiện dán tem, giảm thuế khoảng 20 mặt hàng làm thất thu ngân sách hơn 1000 tỷ đồng. Cử tri cho rằng hiện nay nước ta đang thất thu rất lớn”.

Trả lời: (tại công văn số 3829/BTC-TCT ngày 2/4/2008)

Việc dán tem hàng nhập khẩu được thực hiện bắt đầu từ năm 1997 và áp dụng đối với 17 mặt hàng nhập khẩu. Mục đích của việc dán tem hàng nhập khẩu là góp phần chống buôn lậu và gian lận thương mại qua việc phân biệt, kiểm soát hàng nhập khẩu và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước phát triển. Dán tem 17 hàng nhập khẩu có tác dụng lớn trong việc thu thuế nhập khẩu, vì vậy nếu nói dán tem làm thất thu NSNN là chưa chính xác.

Từ năm 2007, theo lộ trình Việt Nam tham gia khu vực mậu dịch tự do ÀTA và gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WTO), thực hiện chủ trương cải cách hành chính theo hướng bãi bỏ các thủ tục không cần thiết và đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, sau khi trao đổi và được sự thống nhất của các Bộ Công thương (trước kia là Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại), Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, một số Hiệp hội (Hiệp hội xe đạp, xe máy, Hiệp hội gốm sứ xây dựng...), Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 71/2007/QĐ-BTC ngày 6/8/2007 về việc không thực hiện dán tem 16 mặt hàng nhập khẩu từ ngày 1/9/2007.

Việc quản lý hàng nhập khẩu được thực hiện theo quy định của Luật Thương mại, quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường. Do đó, mặc dù các mặt hàng nêu trên khi nhập khẩu không phải dán tem khâu nhập khẩu nhưng khi lưu thông trên thị trường trong nước, nếu cơ quan chức năng kiểm tra thấy không đủ hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc thì hàng hóa bị xử lý tịch thu và tiêu hủy.

Cơ quan tài chính đã chỉ đạo ngành hàng hải phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, chống buôn lậu, thông qua đó, chống thất thu, trốn lậu thế, việc thất thu thuế ngày càng giảm.

49/ Cử tri tỉnh Đồng Nai, Quảng Bình và thành phố Hà Nội: “Đề nghị Chính phủ có biện pháp và quy định cụ thể về vấn đề quản lý vốn, tài sản nhà nước trước khi thực hiện cổ phần hoá để phòng tránh thất thoát, tiêu cực”.

Trả lời: (tại công văn số 3795/BTC-TCDN ngày 2/4/2008)

Trước khi cổ phần hóa, các công ty nhà nước phải tuân thủ các chế độ quản lý vốn, tài sản nhà nước theo các quy định của nhà nước, cụ thể là tuân thủ theo Quy chế quản lý tài chính công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn Nghị định này.

Để tăng cường việc quản lý  tài chính các công ty nhà nước, khắc phục bất cập trong việc huy động vốn và đầu tư, Bộ Tài chính đang nghiên cứu trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 theo hướng nâng cao trách nhiệm của công ty nhà nước trong quản lý sử dụng vốn, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tài chính đối với công ty nhà nước.

Về cổ phần hóa: Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007, theo đó việc xử lý tài chính trước khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa cũng đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng:

- Đối với tài sản thiếu phải xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xử lý bồi thường trách nhiệm vật chất theo quy định hiện hành; giá trị tài sản thiếu sau khi trừ khoản bồi thường, hạch toán vào kết quả kinh doanh.

- Đối với những khoản nợ phải thu có đủ tài liệu chứng minh không có khả thu hồi theo quy định hiện hành của nhà nước về xử lý nợ tồn đọng thì xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xử lý bồi thường theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đối với những tài sản không cần dùng sau khi được chấp thuận bằng văn bản của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước được thanh lý nhượng bán hoặc điều chuyển tài sản cho đơn vị khác.

Để phòng tránh thất thoát, tiêu cực khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa và bán đấu giá cổ phần, Nghị định số 109/2007/NĐ-CP và Thông tư 146/2007/TT-BTC đã quy định rõ:

- Việc định giá phải do các tổ chức có chức năng định giá tiến hành.

- Giá trị các tài sản của doanh nghiệp được xác định theo nguyên tắc thị trường.

- Bổ sung các quy định về tính giá trị quyền sử dụng đất, giá trị lợi thế vị trí địa lý, giá trị thương hiệu và giá trị doanh nghiệp.

- Về cơ chế bán cổ phần: giá trị doanh nghiệp được xác định và công bố chỉ là cơ sở để xác định giá khởi điểm, vốn điều lệ; giá trị thực tế của doanh nghiệp sẽ được thị trường định giá khi bán cổ phần thông qua kết quả đấu giá công khai.

Việc đấu giá bán cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa cũng phải do các tổ chức có chức năng bán đấu giá cổ phần thực hiện. Doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức thực hiện bán đấu giá công khai các thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa và cuộc đấu giá để các nhà đầu tư và cơ quan quản lý biết để thực hiện và kiểm tra giám sát.

50/ Cử tri tỉnh Phú Yên, Lào Cai kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ khi ban hành chính sách cần nghiên cứu kỹ tình hình thực tế, lấy ý kiến nhân dân”.

Trả lời: (tại công văn số 3882/BTC-PC ngày 2/4/2008)

Chính phủ ban hành chính sách thông qua các văn bản quy phạm pháp luật, vấn đề cử tri nêu lên là một trong những thủ tục thuộc quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

- Theo quy định tại Điều 26, Điều 61 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002, Chính phủ khi được giao soạn thảo trình Quốc hội ban hành dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc ban hành theo thẩm quyền Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ phải tiến hành tổng kết tình hình thi hành pháp luật, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến dự án, dự thảo; khảo sát đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của dự thảo để làm căn cứ cho việc soạn thảo.

- Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các dự án luật, dự án pháp lệnh, theo Điều 39 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ căn cứ vào tính chất và nội dung của dự án luật, pháp lệnh để quyết định việc lấy ý kiến nhân dân. Nội dung, phạm vi, thể thức và thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự án luật, dự án pháp lệnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

Đối với việc soạn thảo, ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ (Nghị quyết, nghị định của Chính phủ) tại Điều 61 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002 cũng quy định cụ thể về việc lấy ý kiến đóng góp. Theo đó, trong quá trình soạn thảo các văn bản này, Chính phủ phải tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản trong phạm vi và với hình thức thích hợp tùy theo tính chất và nội dung của dự thảo.

Trong thực tiễn các quy định trên, đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì, soạn thảo ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành (Chính phủ, Quốc hội), việc tổng kết tình hình thực tiễn, khảo sát đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của dự thảo và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan luôn được quan tâm thực hiện. Gần đây nhất là việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhân dân đối với Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật thuế thu nhập cá nhân. Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đang tiếp tục tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và dự thảo Luật thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi) cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp để việc hoàn thiện trình Quốc hội ban hành các luật này được thuận lợi, phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai việc nghiên cứu tình hình thực tế và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân theo các hình thức thích hợp khi trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

51/ Cử tri Tp. Hồ Chí Minh kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp xây dựng đề án phát triển thị trường tài chính trên địa bàn, bao gồm: thị trường vốn trung và dài hạn, thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán và kể cả thị trường bất động sản. Đồng thời chỉ đạo Bộ Tài chính và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp, làm việc với thành phố Hồ Chí Minh để chấn chỉnh, đầu tư nâng cấp, trang bị cơ sở vật chất hiện đại để đáp ứng nhu cầu hoạt động của thị trường chứng khoán thành phố. Bên cạnh đó sớm triển khai các giải pháp vĩ mô nhằm phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh và bền vững”.

Trả lời: (tại công văn số 3854/BTC-TCNH ngày 2/4/2008)

Nội dung 1:

Chỉ đạo của Chính phủ và phối hợp của các bộ, ngành đối với đề án phát triển thị trường tài chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Việc phát triển thị trường tài chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để trở thành trung tâm tài chính của đất nước và khu vực có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Với những ưu thế và khả năng phát triển, thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu này.

Trong thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan đã và đang có những chỉ đạo, giúp đỡ và phối hợp để phát triển thị trường tài chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà trước mắt là tập trung vào việc nghiên cứu, xây dựng “Đề án phát triển thị trường tài chính trên địa bàn thành phố đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020”.

Về phía Bộ Tài chính, Bộ đã và đang phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Hồ Chí Minh trong việc phát triển thị trường tài chính trên địa bàn dưới nhiều hình thức khác nhau như tổ chức các cuộc họp trao đổi cấp cao với lãnh đạo thành phố, cử lãnh đạo và chuyên gia làm việc trực tiếp với thành phố cũng như có công văn tham gia với thành phố; có thể kể một số việc cụ thể như sau:

- Ngày 8/8/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có cuộc họp trao đổi với lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ban ngành của thành phố về việc phát triển thị trường tài chính trên địa bàn thành phố.

- Ngày 17/10/2007, Bộ Tài chính đã có công văn số 14007/BTC-TCNH tham gia ý kiến của UBND thành phố Hồ Chí Minh về Chương trình phát triển thị trường tài chính trên địa bàn đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.

- Từ ngày 10 đến 13/12/2007, Bộ Tài chính đã cử cán bộ trực tiếp trao đổi và làm việc với UBND thành phố Hồ Chí Minh và các ban, ngành của thành phố chuyên đề về phát triển thị trường tài chính trên địa bàn thành phố. 

- Ngày 09/1/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính trực tiếp làm việc với Đoàn công tác của lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính và việc huy động vốn cho khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tóm lại, Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các thành phố về phát triển thị trường tài chính trên địa bàn thành phố ; xây dựng thành phố thành trung tâm tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế, làm “đầu tầu” thúc đẩy thị trường tài chính trong nước phát triển và là cửa ngõ thông suốt giữa thị trường tài chính trong nước với thị trường tài chính các nước trong khu vực và trên thế giới.

Về phía thành phố, trước mắt thành phố cần khẩn trương hoàn thiện “Đề án phát triển thị trường tài chính trên địa bàn thành phố đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020” theo ý kiến đóng góp của các bộ, ngành; đồng thời, thành phố cần sớm thúc đẩy việc thành lập Ban chỉ đạo cấp cao về Chương trình phát triển thị trường tài chính của thành phố.

Nội dung 2: 

Đầu tư nâng cấp trang bị cơ sở vật chất hiện đại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh để đáp ứng nhu cầu hoạt động của thị trường chứng khoán.

Trong việc phát triển thị trường chứng khoán, việc phát triển cơ sở hạ tầng thông tin nói chung, hệ thống giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán nói chung có vai trò rất quan trọng.

Ngay từ khi đi vào hoạt động, hệ thống về hạ tầng thông tin của Trung tâm giao dịch chứng khoán đã được quan tâm đầu tư cả về phần cứng (máy móc, thiết bị) và phần mềm.

Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, hệ thống cơ sở vật chất đặc biệt là hệ thống công nghệ thông tin – giao dịch luôn được đổi mới, nâng cấp và hoàn thiện nhằm đáp ứng quy mô và nhu cầu giao dịch ngày càng gia tăng của thị trường.

Hiện tại, một khoản vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) trị giá trên 15 triệu USD cho Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cho việc hiện đại hóa hệ thống giao dịch đang được triển khai thực hiện; dự kiến cuối năm 2009, hệ thống mới này sẽ được vận hành.

Ngoài ra, nhằm nâng cao tính tự chủ của thành phố, trong đó có tự chủ về tài chính, đầu tư trang thiết bị, năm 2007, Chính phủ cũng đã có quyết định chuyển để mô hình hoạt động của Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Đề nghị UBND thành phố tạo điều kiện cấp đất cho Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng hệ thống dự phòng về công nghệ thông tin cho thị trường và cấp đất cho Trung tâm lưu ký chứng khoán để làm trụ sở làm việc và giao dịch với nhà đầu tư.

Nội dung 3:

Các giải pháp vĩ mô nhằm phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh:

Về quan điểm, giải pháp phát triển thị trường chứng khoán chỉ thực sự hiệu quả khi nó nằm trong tổng thể các giải pháp vĩ mô và đồng bộ với các giải pháp phát triển các thị trường khác, đặc biệt là thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản.

Thực tế, ngay sau khi Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động tháng 7/2000, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010.

Trong thời gian qua, nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường chứng khoán tiếp tục được nghiên cứu và ban hành, bao gồm cả giải pháp dài hạn và giải pháp trước mắt; giải pháp vĩ mô, giải pháp điều hòa quan hệ cung - cầu, giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng và các định chế trung gian trên thị trường.

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động của TTCK trong 5 năm, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 phê duyệt Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến 2010 và tầm nhìn 2020, trong đó có đưa ra các giải pháp nhằm phát triển thị trường chứng khoán như:

- Hoàn chỉnh khuôn khổ pháp lý đối với chứng khoán và TTCK. Trên cơ sở đánh giá một năm thực hiện Luật Chứng khoán, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, chỉnh sửa các văn bản pháp luật liên quan nhằm tạo ra hệ thống pháp lý hoàn chỉnh, ổn định, chặt chẽ, tạo điều kiện cho TTCK phát triển và đảm bảo quản lý của nhà nước.

- Cơ cấu lại TTCK, đặc biệt là thị trường giao dịch cổ phiếu; nghiên cứu đưa hệ thống giao dịch cho các công ty đại chúng chưa niêm yết vào hoạt động; nghiên cứu xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương cổ phần hóa gắn với niêm yết trên TTCK để phát triển hàng hóa có chất lượng cao cho thị trường; điều hòa IPO đối với các tổ chức phát hành chứng khoán để đảm bảo cung cầu ổn định.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm GDCK Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán. Nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động của các tổ chức tài chính trung gian và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của các tổ chức này.

- Tăng cường công tác dự báo; tổ chức kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm để bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà đầu tư, giữ cho thị trường công khai, công bằng, minh bạch.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều giải pháp thúc đẩy tiến trình CPH nhằm phát triển TTCK.

Về mặt tổ chức, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03/3/2008 về việc thành lập Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, bao gồm cả lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

Với biện pháp đồng bộ như vậy, thị trường chứng khoán sẽ phát triển lành mạnh.

52/ Cử tri Tp. Hồ Chí Minh kiến nghị: “Đề nghị nâng mức vốn cho vay đối với các doanh nghiệp sử dụng học viên và người sau cai nghiện từ 500 triệu đồng lên tối đa 2 tỷ đồng”.

Trả lời: (tại công văn số 3854/BTC-TCNH ngày 2/4/2008)

Theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma túy, mức vốn cho vay tối đa đối với các đối tượng này không quá 500 triệu đồng/dự án. Mức vốn cho vay này được xây dựng và đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ từ năm 2006, trên cơ sở nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục vụ đối tượng chính sách nói chung và đảm bảo tương quan với mức cho vay đối với các doanh nghiệp vay vốn giải quyết việc làm theo Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong điều kiện khả năng tài chính của Ngân sách nhà nước còn hạn chế, năng lực tài chính của NHCSXH cũng như Ngân sách các địa phương các cấp còn khó khăn thì quan điểm chỉ đạo của việc xây dựng chính sách tín dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng người lao động sau cai nghiện ma túy là Nhà nước sẽ cho vay với lãi suất ưu đãi, mức vốn cho vay hỗ trợ một phần cho các doanh nghiệp. Việc thực hiện các dự án xây dựng phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cần đảm bảo nguyên tắc cộng đồng trách nhiệm giữa nhà nước, doanh nghiệp, người lao động là người sau cai nghiện ma túy và gia đình của họ. Mục đích chính là khuyến khích và động viên người sau cai nghiện quay trở lại cộng đồng tham gia lao động tại các cơ sở và doanh nghiệp.

Để triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Vụ TCNH đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, bố trí ngân sách của thành phố để chuyển vốn cho NHCSXH cho vay hoặc bố trí ngân sách để cấp bù cho NHCSXH huy động vốn để cho vay các doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp (vì hiện nay thành phố chưa triển khai thực hiện). Bộ  Tài chính ghi nhận ý kiến đề nghị của UBND thành phố Hồ Chí Minh và sẽ tổng hợp báo cáo bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg cùng với việc đánh giá, tổng kết sau 5 năm thực hiện Quyết định này.

53/ Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ tiếp tục giải quyết việc trả lại tài sản vay mượn của dân trong kháng chiến. Vấn đề này đã kết thúc năm 1998 nhưng thực tế đến nay một số người mới tìm thấy được giấy tờ thất lạc trong chiến tranh”.

Trả lời: (tại công văn số số 3833/BTC-HCSN ngày 2/4/2008):

Theo chỉ thị số 108/CT ngày 28/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ được Nhà nước thanh toán cho dân bao gồm:

- Công phiếu kháng chiến phát hành trong các năm: 1948, 1949, 1950, 1951, 1952.

- Công trái quốc gia phát hành năm 1951

- Công trái Nam bộ phát hành năm 1947-1948

- Công phiếu nuôi quân phát hành năm 1964

- Những khoản vay khác (tiền hoặc lương thực) do các cơ quan chính quyền từ cấp huyện trở lên vay theo lệnh của cấp trên để mua sắm vũ khí, nuôi quân đánh giặc.

Theo quy định trên, trường hợp người dân còn chứng từ chứng minh việc Nhà nước vay mượn của dân trong kháng chiến chưa trả tiền thuộc đối tượng được Nhà nước thanh toán nợ dân

Ngày 11/3/1997, Bộ Tài chính có công văn số 779 TC/HCSN hướng dẫn các địa phương thanh toán nợ dân, trong đó quy định thời gian nhận đơn và xét thanh toán chậm nhất là ngày 31/12/1997. Ngày 9/9/1998, Bộ Tài chính có công văn số 3437 TC/HCSN gia hạn thanh toán nợ dân đến 31/12/1998. Vì vậy, các trường hợp nộp đơn sau thời gian trên mà không có chứng từ gốc, chỉ có giấy xác nhận đều không được xem xét thanh toán. Tuy nhiên, đối với trường hợp người dân còn chứng từ gốc, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các Sở Tài chính tiếp tục xem xét từng trường hợp cụ thể, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc tri trả.

Do đó, đối với người dân mới tìm được giấy tờ thất lạc trong chiến tranh, đề nghị mang chứng từ gốc đến Sở Tài chính tại địa phương nơi cư trú để được xem xét thanh toán theo quy định.

54/ Cử tri Thành phố Đà Nẵng kiến nghị: “Đề nghị Bộ xem xét lại mức kinh phí cho công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ của ngành kiểm sát, kinh phí về bồi thường oan sai theo Nghị quyết 388 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội còn thấp; kinh phí hỗ trợ cho người làm chứng tham gia hoạt động tố tụng chưa được phân bổ”.

Trả lời: (tại công văn số số 3842/BTC-HCSN ngày 2/4/2008):

1. Về kinh phí cho công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ ngành kiểm sát:

Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành Kiểm sát và dự toán do Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng, Bộ Tài chih đã bố trí kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức để Viện kiểm sát nhân dân tối coa đảm bảo cho công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức của ngành.

Cụ thể như sau:

- Năm 2006: 6.530 tỷ đồng

- Năm 2007: 6.525 tỷ đồng
- Năm 2008: 8.510 tỷ đồng

2.Về kinh phí bồi thường oan sai theo Nghị quyết 388 của UBTVQH:

a. Về căn cứ pháp lý:

Năm 2006, liên Bộ Tài chính – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Toà án nhân dân tối cao – Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra. Theo đó, người bị oan sai do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra được bồi thường các khoản sau:

· Bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ, chấp hành hình phạt tù được xác định là mỗi ngày bị tạm giam, tạm giữ, chấp hành hình phạt tù được bồi thường ba ngày lương tính theo mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường, mỗi ngày tại ngoại được bồi thường một ngày lương tính theo mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường.

· Bồi thường thiệt hại về vật chất:

+ Thiệt hại về vật chất trong trường hợp người bị oan chết: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị oan trước khi chết; chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị oan đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

+ Thiệt hại về vật chất trong trường hợp người bị oan bị tổn hại về sức khoẻ, gồm: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị oan; chi phí hợp lý và thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị oan trong thời gian điều trị; trong trường hợp người bị oan mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc, thì thiệt hại được bồi thường bao gồm chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị oan và khoản cấp dưỡng cho những người mà người bị oan đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

+ Trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại trong trường hợp tài sản bị xâm phạm.

+ Các khoản tiền bị tịch thu, thi hành án, khoản tiền đã đặt để bảo đảm tại cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự được hoàn trả cho người bị oan hoặc thân nhân của người bị oan; trong trường hợp khoản tiền đó là khoản vay có lãi thi phải hoàn trả cả khoản lãi hợp pháp; trong trường hợp khoản tiền đó không phải là khoản vay có lãi thì phải hoàn trả cho người bị oan hoặc thân nhân của người bị oan cả khoản lãi theo lãi theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng nhà nước tại thời điểm giải quyết bồi thường.

+ Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất của người bị oan: người bị tạm giam, tạm giữ, chấp hành hình phạt tù có thu nhập ổn định nhưng đã bị mất do bị tạm giam, tạm giữ, chấp hành hình phạt tù thì được bồi thường khoản thu nhập đó.

b. Xác định mức kinh phí bồi thường:

Việc xác định mức kinh phí bồi thường oan sai được tiến hành thông qua việc thương lượng giữa đương sự và cơ quan chịu trách nhiệm bồi thường (Thi hành án, Viện kiểm sát, Toà án), trong trường hợp thương lượng không thành thì  việc quyết định mức bồi thường phải thông qua xét xử của Toà án. Căn cứ biên bản thương lượng thành hoặc quyết định của bản án xét xử (trường hợp thương lượng không thành) cơ quan chịu trách nhiệm bồi thường lập hồ sơ bồi thường gửi cơ quan tài chính để được cấp kinh phí.

Việc cấp kinh phí bồi thường oan sai của Bộ Tài chính là căn cứ vào mức bồi thường trong hồ sơ bồi thường oan sai do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc bồi thường đề nghị; cơ quan thực hiện việc bồi thường chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức bồi thường phù hợp với các quy định hiện hành và đảm bảo quyền lợi của người được bồi thường.

55/ Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ có đánh giá cụ thể tình hình sản xuất ô tô trong nước hiện nay mặc dù hưởng rất nhiều ưu đãi nhưng chủ yếu vẫn là hình thức lắp ráp linh kiện ô tô nhập khẩu rồi bán với giá cao. Thực tế hiện nay giá xe ô tô tại Việt Nam cao nhất thế giới. Đây là vấn đề Chính phủ cần có giải pháp?”.

Trả lời: (tại công văn số số 3830/BTC-CST ngày 2/4/2008)

 Liên quan đến tình hình sản xuất ôtô trong nước, vừa qua Bộ Công thương đã tiến hành đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020; các Bộ ngành có liên quan cũng đều có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ đánh giá về ngành công nghiệp ôtô trên giác độ quản lý của mình.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Công thương và ý kiến của các Bộ ngành liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 819/VPCP-CN ngày 4/2/2008. Trong đó chỉ đạo các Bộ ngành liên quan tuỳ theo chức năng của mình ban hành các văn bản về chính sách cũng như xây dựng các tiêu chuẩn để phát triển sản xuất ôtô và phụ tùng ôtô phù hợp với Chiến lược, quy hoạch đã được duyệt.

Như vậy, chủ trương của Chính phủ là vẫn phải thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược. Bộ Công thương được giao nhiệm vụ cập nhật, điều chỉnh Quy hoạch phù hợp với tình hình phát triển của nền kinh tế. Về phía Bộ Tài chính có nhiệm vụ xây dựng chính sách tài chính, trong đó có chính sách thuế để đóng góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hoá đồng thời góp phần điều tiết thị trường ôtô phù hợp với hạ tầng giao thông trong nước.

Về chính sách thuế, trước khi hình thành ngành công nghiệp ôtô tại Việt Nam, chính sách của Nhà nước đối với ôtô là hạn chế tiêu dùng, hạn chế nhập khẩu. Khi ngành công nghiệp ôtô được hình thành thì chính sách trên vẫn được duy trì và gắn với sự hình thành và phát triển của ngành công nghiệp ôtô. Trong hơn 10 năm kể từ năm 1991, thuế suất thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc được quy định ở mức cao (100% đối với xe chở người và xe chở hàng có tổng trọng tải dưới 5 tấn). Trong khi đó thuế suất thuế nhập khẩu đối với bộ linh kiện CKD, IKD để lắp ráp ôtô được quy định ở mức tương đối thấp (3%-25%). Đồng thời với mức thuế cao, nhà nước còn duy trì chính sách hạn chế nhập khẩu thông qua việc cấp giấy phép nhập khẩu (trên thực tế là cấm nhập vì hầu như không cấp giấy phép cho nhập khẩu). Khi Nhà nước quy định áp dụng thuế TTĐB đối với ôtô từ năm 1999 thì mức thuế TTĐB xe ôtô sản xuất trong nước được ưu đãi giảm 95% mức thuế phải nộp trong 5 năm.

Quy định trên đã có tác dụng tích cực, góp phần hỗ trợ cho nghành công nghiệp ôtô trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển. Tuy nhiên, trước yêu cầu hội nhập và thực tế điều hành đất nước, trong thời gian 5 năm trở lại đây chính sách của nhà nước đã và đang có nhiều thay đổi theo hướng sớm mở cửa thị trường ôtô nhập khẩu, giảm dần bảo hộ cho ngành công nghiệp ôtô để thúc đẩy ngành này phải có những chuyển biến để nâng cao tính cạnh tranh, cụ thể:

(i) Xoá bỏ biện pháp hạn chế nhập khẩu, cho nhập khẩu tự do đối với các loại xe. Trong đó từ năm 2003 cho phép nhập khẩu xe dưới 9 chỗ loại mới và đến tháng 5/2006 tiếp tục cho nhập khẩu xe dưới 9 chỗ.

(ii) Giảm dần thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc, trong đó thuế nhập khẩu ôtô chở người đã được điều chỉnh giảm dần trong năm 2007, cụ thể: giảm từ 90% xuống 80% (tháng 1/2007); giảm từ 80% xuống 70% ( tháng 8/2007) và giảm từ 70% xuống 60% (vào tháng 11/2007). Đối với ôtô cũ, thuế tuyệt đối cũng đã qua 2 lần giảm thuế, mức thuế tuyệt đối hiện đang áp dụng thấp hơn mức 20% so với mức thuế quy định ban đầu. Trong các lần giảm thuế trong năm 2007 thì lần giảm thuế từ 70% xuống 60% là nhằm giảm bớt căng thẳng cung cầu do nhu cầu người dân tăng đột biến, trong nước không đáp ứng kịp, gây bức xúc trong dư luận.

(iii) Đối với phụ tùng, từ năm 2006 đã chuyển từ việc tính thuế theo bộ linh kiện CKD sang tính thuế theo từng linh kiện phụ tùng, trong đó những phụ tùng nào trong nước không sản xuất được quy định mức thuế suất thấp, những mặt hàng nào trong nước đã sản xuất được quy định mức thuế suất bảo hộ hợp lý (15% đến 30% tuỳ từng loại)

(iv) Đối với thuế TTĐB, đã giảm thuế suất từ 80%; 50%; 30% xuống các mức tương đương 50%; 30%; 155 tuỳ theo từng loại xe để mức thuế TTĐB của Việt Nam không cao hơn mức thuế TTĐB đánh vào ôtô của các nước trong khu vực cũng như làm hạ giá xe ôtô. Đồng thời bãi bỏ dần ưu đãi đối với ngành sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước, cụ thể: từ năm 1999 đến 2003, ưu đãi giảm 95% thuế TTĐB; sang năm 2004 giảm 70%; năm 2005 giảm 50% và năm 2006 áp dụng mức thuế TTĐB thống nhất cho cả xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước, không ưu đãi giảm thuế cho xe sản xuất trong nước.

Việc giảm dần bảo hộ đã có tác động tích cực đến giá ôtô trong nước, cụ thể: trong các năm 2004, 2005 luôn có tình trạng khi nhà nước điều chỉnh thuế thì các doanh nghiệp tăng giá tương ứng với mức tăng thuế mà không tính đến phương án giảm chi phí sản xuất, giảm giá linh kiện đầu vào. Nhưng sang năm 2006, tình trạng này đã không còn nữa. Khi thuế TTĐB ôtô sản xuất trong nước được điều chỉnh từ 40% lên 50% thì giá xe không tăng mà còn giảm nhẹ vì Nhà nước đã có những biện pháp giảm bảo hộ như đã trình bày ở trên.

Nhu cầu được mua xe giá rẻ của người dân là chính đáng, tuy nhiên trong điều kiện nước ta là nước đang phát triển, trên 70% là nông dân, thu nhập của người dân nói chung là còn thấp. Ôtô không phải là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và chỉ một số nhỏ người tiêu dùng chiếm khoảng 1% dân số tập trung ở các thành phố lớn có khả năng mua ôtô. Vì lẽ đó việc đánh thuế TTĐB với mức như hiện hành là để động viên ngân sách và số tiền thuế ấy sẽ được sử dụng vào các mục đích phục vụ cho đại đa số người dân.

Định hướng về chính sách thuế nhập khẩu ôtô trong thời gian tới: Hiện nay, Bộ Công thương đang nghiên cứu điều chỉnh Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô, căn cứ vào đó Bộ Tài chính sẽ lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để xây dựng và công bố lộ trình thuế nhập khẩu ôtô đảm bảo hài hoà các cam kết quốc tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô phải chuyển biến tích cực hơn nữa để nâng cao tỷ lệ nội địa hoá và khả năng cạnh tranh.

56/ Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: “Đề nghị chỉ thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất xây dựng nhà chung cư, phần diện tích đất xây dựng các công trình trực tiếp phục vj cho nhà chung cư đề nghị miễn tiền sử dụng đất.”

Trả lời: (tại công văn số 931/BTC-QLCS ngày 22/01/2008):

- Tại Điều 20 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiấu nại về đất đai quy định:

“1- Việc sử dụng đất đối với đất dự án xây dựng khu đô thị (kể cả khu dân cư đô thị), khu dân cư nông thôn và các khu sản xuất, kinh doanh có nhiều phần diện tích đất có mục đích sử dụng khác nhau nhưng không phải là khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao được thực hiện như sau:

a- Đối với diện tích đất sử dụng cho mục đích công cộng thì Chủ dự án không phải trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất...”

- Tiếp đó, theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục V Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nghị định số 84/2007/NĐ-CP đã hướng dẫn diện tích đất sử dụng cho mục đích công cộng như sau:

“Việc xác định diện tích đất sử dụng cho mục đích công cộng quy định tại Điều 20

1. Diện tích đất sử dụng cho mục đích công cộng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP bao gồm:

1.1. Đất làm đường giao thông mà đường giao thông có kết nối với các hệ giao thông công cộng và không bị ngăn cách bằng các chắn hoặc bất cứ hình thức gì để hạn chế việc đi lại trong phạm vi công trình, dự án đầu tư;

1.2. Đất sử dụng làm công viên, khu vui chơi giải trí, cơ sở giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao hoặc dưới các hình thức khác nhưng không nhằm mục đích kinh doanh và được sử dụng chung cho mọi người trong và ngoài khu đô thị, khu dân cư nông thôn.

2. Đất sử dụng trong hàng rào hoặc các hình thức ngăn cách khác của khu chung cư, khu nhà biệt thự, khu nhà liền kế, trung tâm thương mại, khu du lịch thì không được xác định là đất sử dụng cho mục đích công cộng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định sốm84/2007/NĐ-CP.”

Như vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP thì đối với diện tích đất sử dụng cho mục đích công cộng theo hướng dẫn trên đây của dự án xây dựng khu đô thị (trong đó có nhà chung cư) thì chủ dự án không phải trả tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất.

57/ Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: “Đề nghị miễn thuế chuyển mục đích sử dụng đất cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn các tỉnh miền núi, vùng dân tộc để tạo điều kiện cho địa phương thu hút đầu tư, tạo việc làm tại chỗ cho người lao động.”

Trả lời (tại công văn số 993/BTC-QLCS ngày 23/01/2008):

Theo quy định hiện hành của pháp luật thì Nhà nước không có sắc thuế chuyển mục đích sử dụng đất. Thực chất “Thuế chuyển mục đích sử dụng đất” mà các cử tri nêu trong kiến nghị là tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất quy định: 

“Điều 6. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

1. Đối với tổ chức kinh tế:

a. Chuyển từ đất nông nghiệp, đất khi nông nghiệp được giao không thu tiền sử dụng đất sang đất giao sử dụng ổn định lâu dài có thu tiền sử dụng đất thì thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

b. Chuyển từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được giao không thu tiền sang giao đất có thời hạn thì thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này.”

Điều 11. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất:

1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

2. Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức đất ở.

.....

Điều 12. Miễn tiền sử dụng đất

1. Miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư.

......

7. Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 13. Giảm tiền sử dụng đất

1. Giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư.

......

5. Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”

Chính sách thu tiền sử dụng đất hiện hành chỉ quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất (Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP); không quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối tổ chức.

Do vậy, trường hợp các địa phương thuộc danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư (theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư) có điều kiện khó khăn cần thu hút đầu tư tạo việc làm tại chỗ cho người lao động thì Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào điều kiện thực tế để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư theo thẩm quyền quy định tại khoản 7 Điều 12 và khoản 5 Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan nghiên cứu vấn đề này để hoàn thiện chính sách.

58/ Cử tri các tỉnh Vĩnh Long và Bắc Cạn Kiến nghị: “Đề nghị không tính thuế chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức quy định khi chuyển từ đất thổ quả lên đất thổ cư, chỉ tính thuế khi vượt hạn mức quy định vì điều này phù  hợp với xu thế chuyển từ tỉnh lên thành phố của một số đô thị đang phát triển.”

Trả lời (tại công văn số 992/BTC-QLCS ngày 23/01/2008):

Theo quy định hiện hành của pháp luật thì Nhà nước không có sắc thuế chuyển mục đích sử dụng đất. Thực chất “Thuế chuyển mục đích sử dụng đất” mà các cử tri nêu trong kiến nghị là tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 36 Luật Đất đai năm 2003, khi chuyển mục đích sử dụng đất để làm nhà ở phải nộp tiền sử dụng đất; việc nộp tiền sử dụng đất do chuyển mục đích sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất như sau:

“Điều 6. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất:

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a. Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;

b. Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;

.....”

Chính sách tài chính hiện hành đã quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang làm nhà ở tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:

- Về miễn tiền sử dụng đất:

   + Khoản 3 Điều 12 Nghị định 198/2004/NĐ-CP quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với: đất giao để xây dựng ký túc xá sinh viên bằng tiền từ ngân sách nhà nước; đất để xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai; đất xây dựng nhà ở của đồng bào thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đất xây dựng nhà ở chung cơ cao tầng cho công nhân khu công nghiệp.

   + Khoản 5 Điều 12 Nghị định 198/2004/NĐ-CP quy định miễn tiền sử dụng đất đối với: đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

   + Khoản 6 Điều 12 Nghị định 198/2004/NĐ-CP quy định miễn tiền sử dụng đất đối với: hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đất đó đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 mà còn nợ tiền sử dụng đất.

- Về giảm tiền sử dụng đất:

   + Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP quy định về giảm tiền sử dụng đất đối với: giảm 50% tiền sử dụng đất đối với đất trong hạn mức đất ở được giao của hộ gia đình nghèo.

   + Khoản 2 Điều 13 Nghị định 198/2004/NĐ-CP quy định về giảm tiền sử dụng đất đối với: đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng) đối với người có công với cách mạng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, khi nộp tiền sử dụng đất do chuyển mục đích sử dụng đất sang làm nhà ở nếu hộ gia đình, cá nhân chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất thì còn ghi nợ tiền sử dụng đất để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ nay đã được sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 5 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, cụ thể: “Hộ gia đình, cá nhân chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (gọi là Nghị định 17/2006/NĐ-CP) và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà nguyện vọng ghi nợ thì được ghi “nợ tiền sử dụng đất” trên Giấy chứng nhận hoặc Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đát hoặc hồ sơ giao đất tái định cư. Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải trả theo giá đất tại thời điểm trả nợ và được xóa nợ “nợ tiền sử dụng đất” đã ghi trên Giấy chứng nhận”.

Như vậy, Nhà nước đã có chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với những đối tượng là dân nghèo, thuộc vùng khó khăn, diện chính sách....; đất đã sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 thì Nhà nước không thu tiền sử dụng đất, chỉ thu tiền sử dụng đất đối với các hộ được cấp đất sau thời điểm này và cũng được giảm cho một số đối tượng chính sách như vậy là hợp lý.

59/ Cử tri thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây kiến nghị: “Đề nghị Bộ Tài chính đánh giá tình hình sử dụng xe ô tố công trong các cơ quan nhà nước, có biện pháp xử lý các sai phạm và thông báo công khai kết quả xử lý.”

Trả lời (tại công văn số 1747/BTC-QLCS ngày 15/02/2008):

Thực hiện chương trình của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng mua sắm trang bị mới xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty nhà nước từ 01/6/2006, các bộ, ngành và địa phương đã cơ bản chấp hành nghiêm túc chủ trương này.

Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương đến hết năm 2007, trên phạm vi cả nước có 19.203 xe ô tô đang được sử dụng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp (không bao gồm xe của các cơ quan thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp nhà nước, xe chuyên dùng), trong đó tại các bộ, ngành, cơ quan trung ương là 6.346 xe, tại các địa phương là 12.857 xe.

Việc mua sắm xe ô tô phục vụ công tác trong năm 2007 chủ yếu được thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước. Trong năm 2007, tổng số xe tăng do mua mới, điều chuyển là 165 xe bằng 24% so với năm 2006 (645 xe) với nguyên giá 133.789 triệu đồng; trong đó: mua mới 75 xe với nguyên giá là 48.401 triệu đồng, điều chuyển là 90 xe với nguyên giá là 85.388 triệu đồng.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Bộ Tài chính, các bộ, ngành đã thực hiện báo cáo tình hình trang bị, sử dụng, quản lý tài sản thuộc các dự án thuộc phạm vi quản lý, đồng thời đề xuất phương án xử lý tài sản của các dự án đã kết thúc theo quy định. Đối với xe ô tô dự án, trong năm 2007 Bộ Tài chính đã thống nhất phương án xử lý xe ô tô dự án tại một số bộ, ngành như: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (điều chuyển 03 xe); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (điều chuyển 10 xe, bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước 11 xe); Ủy ban Thể dục Thể thao (điều chuyển 02 xe); Bộ Giao thông Vận tải (điều chuyển 45 xe, bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước 77 xe)...

Nhìn chung, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007, việc trang bị, mua sắm mới xe ô tô vượt tiêu chuẩn, định mức và sử dụng không đúng quy định hầu như không còn, số xe mua mới chủ yếu thay thế cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe và trang bị cho các đơn vị mới được thành lập. Xe của các dự án kết thúc đã được quản lý, xử lý kịp thời: điều chuyển cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng, bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính cũng phát sinh một số vướng mắc liên quan đến việc trang bị thay thế xe ô tô phục vụ công tác, đặc biệt là đối với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg ngày 30/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thời gian qua, Bộ Tài chính cũng đã định kỳ tổ chức thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách đối với nhiều bộ, ngành, địa phương; qua nội dung thanh tra việc mua sắm, quản lý, sử dụng xe ô tô con phục vụ công tác đã phát hiện tại một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ở một số bộ, ngành, địa phương thực hiện mua sắm, trang bị xe ô tô phục vụ công tác vượt quá tiêu chuẩn, định mức cả về giá mua và số lượng theo quy định của Nhà nước.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan thực hiện xử lý các sai phạm trong mua sắm, trang bị và quản lý sử dụng xe ô tô vượt tiêu chuẩn, định mức tại một số doanh nghiệp nhà nước lớn như: Tổng công ty vật tư nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội thuộc Tổng công ty thương mại Hà Nội...

Hàng năm, theo kế hoạch, chương trình công tác Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách đối với một số bộ, ngành, địa phương; trong đó nội dung thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc mua sắm, quản lý sử dụng xe ô tô phục vụ công tác. Bộ Tài chính đã xử lý hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý theo thẩm quyền:

- Ô tô con mua vượt tiêu chuẩn về mức giá phải thu hồi và giảm trừ vào kinh phí cấp phát hàng năm, số xe vượt tiêu chuẩn, định mức thì thu hồi để điều chuyển hoặc bán nộp vào ngân sách nhà nước.

- Yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương xem xét, xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo đơn vị có sai phạm trong các năm qua và đề nghị xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp tiếp tục sai phạm hoặc không có biện pháp khắc phục sai phạm.

Trong thời gian tới, tiếp tục triển khai Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc quản lý tài sản nhà nước nói chung và xe ô tô nói riêng. Rất mong nhận được sự giám sát của các đại biểu Quốc hội và cử tri.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1/ Cử tri các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Tây, Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hoà, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Đắc Nông, Bình Phước, Bình Thuận,  Ninh Thuận, Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang kiến nghị: 

- Hiện nay, giá cả vật tư nông  nghiệp tăng cao khiến người nông dân rơi vào tình trạng sản xuất không có lãi, không đảm bảo cuộc sống, không có điều kiện tái đầu tư sản xuất. đề nghị Nhà nước quan tâm quản lý chặt chẽ chất lượng, bình ổn giá, có chính sách định hướng phát triển cho nông dân (đầu tư vốn, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân sản xuất), giúp người nông dân trong việc tìm ra giải pháp đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, tránh tình trạng rớt giá của cây trồng, vật nuôi. Có chính sách trợ giá, trợ cước với giống cây trồng, vật nuôi, vật tư phục vụ sản xuất được triển khai nhanh đến người dân kịp thời vụ, đảm bảo chính sách phát huy được hiệu quả, tránh việc khi các địa phương và nhân dân đã triển khai xong thời vụ và kế hoạch sản xuất thì chính sách trợ cước, trợ giá mới được đưa đến người dân.

- Đề nghị Chính phủ tăng cường công tác quản lý, giám sát về giá cả vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, gia cầm…Quy định việc niêm yết giá trên bao bì để nông dân không bị bán ép giá. Một số thuốc bảo vệ thực vật không có nhãn mác, không có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Nông dân sử dụng theo thói quen hoặc chỉ dẫn từ các đại lý bán thuốc vì vậy nhiều khi nông dân không sử dụng đúng gây tổn hại đến sức khoẻ của mình.

Trả lời   (Tại công văn số 211 /BNN-KH ngày 24/1/2008): 
Vật tư nông nghiệp bao gồm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản phần lớn còn phải dựa vào nhập khẩu từ thị trường nước ngoài. Phân bón phải nhập khẩu tới 50% nhu cầu, nguyên liệu thuốc trừ sâu 100%, thuốc thú y tới 70%, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi năm 2007 nhập tới 3,5 triệu tấn/16 triệu tấn nhu cầu. Việc nhập khẩu vật tư nông nghiệp đã và đang thực hiện theo cơ chế thị trường, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia trực tiếp nhập khẩu, nên giá bán vật tư nông nghiệp trong nước biến động theo thị trường quốc tế, nhất là trong mấy năm gần đây do giá vật tư, nguyên liệu thế giới tăng mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến nông dân. 

Để khắc phục tình trạng khó khăn nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành triển khai một số giải pháp về quản lý nhằm ổn định cung cầu giá cả vật tư nông nghiệp như sau:

- Phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo các nhà máy sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước sử dụng tối đa công suất để tăng thêm nguồn cung ứng cho nông dân, đồng thời kiến nghị Chính phủ khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư thực hiện các dự án xây dựng nhà máy sản xuất vật tư nông nghiệp trong nước để chủ động nguồn cung ứng trong nước. 

- Để đảm bảo giá vật tư có lợi cho nông dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị và được Chính phủ chấp thuận cho phép miễn giảm thuế nhập khẩu nhiều loại vật tư nông nghiệp. Bộ Tài chính đã có Quyết định số 80/2007/QĐ-BTC ngày 02/10/2007 về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với phân bón, thuốc trừ sâu, hoá chất cơ bản, thức ăn chăn nuôi; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc nhập khẩu, giảm được giá bán trong nước.

- Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách trợ cước vận chuyển vật tư nông nghiệp cho miền núi, chú trọng vùng sâu, vùng xa và duy trì chính sách trợ giá giống gốc cho chăn nuôi. Việc trợ giá giống gốc, trợ cước vận chuyển lên miền núi của Nhà nước có kế hoạch ngay từ đầu năm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động và nông dân khắc phục khó khăn trong sản xuất nông nghiệp.

- Để tạo thế chủ động cho các doanh nghiệp giao dịch ký hợp đồng nhập khẩu vật tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cung cấp kịp thời thông tin về nhu cầu vật tư nông nghiệp ở từng vụ, từng vùng, đồng thời cùng với các Bộ liên quan tăng cường công tác dự báo thông tin giá cả thị trường vật tư, hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức hệ thống phân phối vật tư  thông qua dịch vụ hợp tác xã nông nghiệp để đưa thẳng tới nông dân.

- Cùng với Bộ Công Thương thường xuyên nắm sát diễn biến thị trường vật tư nông nghiệp trong và ngoài nước để chủ động chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp nhập khẩu bảo đảm đủ nguồn cung ứng kịp thời vụ cho sản xuất nông nghiệp.

- Kịp thời ban hành và điều chỉnh bổ sung Quyết định về danh mục vật tư nông nghiệp được phép sử dụng ở Việt Nam, vật tư cấm sử dụng, làm cơ sở cho việc quản lý chặt chẽ sản xuất, nhập khẩu vật tư bảo đảm chất lượng, đồng thời phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra chất lượng và giá bán vật tư tới nông dân. Thông qua hệ thống khuyến nông hướng dẫn nông dân sử dụng vật tư hợp lý, tiết kiệm đã trở thành phong trào thi đua khắp cả nước về “3 giảm, 3 tăng”.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung ứng vật tư, xử lý các hộ kinh doanh chưa thực hiện đúng quy định của Nhà nước về chất lượng.

Bộ đã phân cấp trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố quản lý chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, chịu trách nhiệm về chất lượng tại địa bàn tỉnh, thành phố.

2/ Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan có sự quan tâm giúp tỉnh Phú Thọ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhất là đầu tư xây dựng phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật; đầu tư các trang thiết bị, công nghệ sinh học hiện đại phục vụ nghiên cứu về công nghệ sinh học, công nghệ cao trong nông nghiệp”.

Trả lời: (tại công văn số 224/BNN – KH ngày 25/1/2008)

Việc kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ nêu ra hoàn toàn phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện nay và lâu dài để đảm bảo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Bộ Nông nghiệp và PTNT ủng hộ chủ trương và đề nghị  tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Khoa học và Công nghệ về nhu cầu, lộ trình, kế hoạch triển khai. 

Trước mắt, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ giao cho Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) đóng tại thị xã Phú Thọ có nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các kết quả khoa học công nghệ để phát triển nông, lâm nghiệp cho cả vùng (trong đó có tỉnh Phú thọ). Hàng năm, Bộ đang đầu tư để Viện KHKT Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, thực hiện các đề tài khoa học, nhất là công nghệ sinh học để áp dụng vào thực tiễn. 

Mặt khác, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang thực hiện chủ trương đấu thầu các đề tài khoa học công nghệ nhằm mở rộng cho các tổ chức, các nhân ngoài Bộ tham gia các đề tài khoa học công nghệ. Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan khoa học của tỉnh Phú Thọ làm việc trực tiếp với các cơ quan hữu quan của Bộ để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết và qui định về thời gian tiến hành theo kế hoạch hàng năm.

 3/ Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: “Đề nghị điều tra khảo sát ngư trường khai thác nghề giã cào bay công bố ngư trường cho ngư dân. Vì hiện nay, theo quy định nghề cào bay phải khai thác ở vùng biển ngoài 24 hải lý rất khó khăn cho bà con ngư dân, cần có chính sách hố trợ cho ngư dân vay vốn để đầu tư phương tiện đánh bắt”.

Trả lời: (tại công văn số 576  /BNN-KH ngày 11/3/2008)
 Nghề lưới kéo có mắt lưới phần cánh lớn, độ mở miệng lưới rộng và cao, thường sử dụng máy có công suất lớn (ngư dân thường gọi là cào bay), hoạt động chủ yếu ở vùng biển gần bờ các tỉnh phía Bắc và từ Bình Thuận trở vào. Loại lưới này bắt tất cả các đối tượng trong vùng nước phân bố từ mặt nước xuống nền đáy. Sản phẩm đánh bắt của nghề này có nhiều cá con chưa đến tuổi trưởng thành, gây tổn hại lớn đến nguồn lợi và các hệ sinh thái ven bờ (vùng biển ven bờ là nơi sinh sản, sinh trưởng của đa số các loài hải sản). 

Nghề “cào bay” khi hoạt động trong vùng gần bờ còn gây mất mát, hư hỏng các ngư cụ truyền thống (nghề bẫy mực, bẫy ghẹ, bẫy cá) của ngư dân ven biển, gây ra xô xát trên biển giữa ngư dân làm nghề cào bay với ngư dân làm nghề truyền thống. Trước tình hình đó Bộ Thủy sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Chỉ thị số 10/2005/CT-BTS ngày 08/12/2005 về việc “ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng”. Ngăn chặn nghề cào bay hoạt động ở tuyến lộng, tuyến bờ là giải pháp phù hợp với Luật pháp Quốc tế và Việt Nam, phù hợp với  nguyện vọng của đại bộ phận ngư dân, đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền vận động bà con ngư dân làm nghề “cào bay” thực hiện nghiêm chỉnh, chủ động chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp.  

Trong điều kiện giá xăng dầu tăng cao như hiện nay kéo theo chi phí sản xuất của nghề khai thác tăng cao, ngư dân gặp rất nhiều khó khăn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng một số chính sách hỗ trợ cho tổ chức cá nhân khai thác hải sản vùng biển xa bờ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, nhằm tháo gỡ phần nào khó khăn cho ngư dân.

4/ Cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị: “Mấy năm qua, tỉnh Cà Mau đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi tôm với diện tích khá lớn. Song việc đầu tư của Nhà nước về thủy lợi phục vụ nuôi tôm còn quá ít; tình trạng tôm chết kéo dài khiến bà con băn khoăn. Đề nghị Nhà n­íc có biện pháp sớm giúp tỉnh đầu tư đồng bộ về thủy lợi và ngăn chặn được diện tích tôm chết nêu trên để người dân yên tâm nuôi trồng, phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Giá cả đầu ra con tôm rất bấp bênh, tương tự như vậy giá mía cũng đang xuống thấp, yêu cầu Nhà nước bằng chính sách kinh tế can thiệp nhằm bình ổn giá tôm, giá mía và các mặt hàng nông sản khác nhằm có lợi cho người dân”.
Trả lời (tại công văn số 575  /BNN-KH ngày 11/3/2008):

Cà Mau là một tỉnh trọng điểm thủy sản của cả nước. Mấy năm qua Cà Mau thực hiện chuyển đổi sản xuất từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Nhà nước cũng đã cố gắng đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng tạo điều kiện cho Cà Mau chuyển đổi có hiệu quả. Cụ thể như sau:

- Triển khai Quyết định 84/2006/QĐ – TTg ngày 19/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long, Trong giai đoạn 2006-2010, Nhà nước đã dành 2000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đầu tư  các công trình thủy lợi khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó Cà Mau được đầu tư 190,5 tỷ đồng. Ngân sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản và giống thủy sản theo Quyết định 224/1999/QĐ-TTg  và giống thủy sản theo Quyết định 112/2004/QĐ-TTg hàng năm cũng đã hỗ trợ Cà Mau 15 tỷ đồng. 

- Để có hướng giúp Cà Mau phát triển nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững kế hoạch năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 502/QĐ-BNN- KH ngày 15/2/2008 giao cho Cục Nuôi trồng thủy sản là chủ đầu tư xây dựng quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Cà Mau đồng thời cũng có Quyết định số:579/QĐ-BNN-KH ngày 25/2/2008  giao Sở Thủy sản Cà Mau là chủ đầu tư dự án đầu tư hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tân Duyệt huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau.

Mặc dù vậy những cố gắng nêu trên còn rất khiêm tốn so với yêu cầu của tỉnh Cà Mau. Ngoài ra, tình trạng tôm chết còn do người dân mua tôm giống không đảm bảo chất lượng cũng như kỹ thuật nuôi chưa thật sự tốt. Do đó địa phương cần tăng cường các hoạt động kiểm dịch chất lượng giống cũng như đẩy mạnh các hoạt động khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật nuôi tiên tiến cho người nuôi. 

5/ Cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị: “Đề nghị Bộ sớm thực hiện Quyết định 112/2004/QĐ-TTg ký ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Trung tâm sản xuất giống tôm tại Hòn Khoai và khu vực Năm Căn, Ngọc Hiển”.

Trả lời (tại công văn số 575  /BNN-KH ngày 11/3/2008):

Theo Quyết định số 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Chương trình phát triển giống thủy sản đến năm 2010”, tỉnh Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép đầu tư 01 dự án Khu sản xuất giống thủy sản tập trung tại Ngọc Hiển và 01 Trung tâm giống hải sản cấp I tại Hòn Khoai hoặc Tân Ân bằng nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương. Theo cơ chế hiện hành, việc phân cấp quản lý đầu tư như sau:

1. Dự án Trung tâm giống thủy sản cấp I Cà Mau (Hòn Khoai, Tõn Ân) do UBND tỉnh Cà Mau là chủ quản đầu tư (cơ quan quyết định đầu tư). Nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo chương trình và Ngân sách địa phương. Nguồn Ngân sách Trung ương hỗ trợ hàng năm cho tỉnh 15 tỷ đồng để đầu tư vùng nuôi thủy sản tập trung và đưa vào xây dựng Trung tâm giống này.

2. Dù án xây dựng vùng sản xuất giống tập trung t?i Ng?c Hi?n do Bộ Thủy sản cũ nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản đầu tư. Sở Thủy sản Cà Mau được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ đầu tư.

 Năm 2006, Bộ Thủy sản đã bố trí kế hoạch từ nguồn vốn Ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản tập trung do Bộ trực tiếp quản lý để Chủ đầu tư thực hiện khảo sát, lập dự án “Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Ngọc Hiển”. Ngày 18/10/2006, Bộ Thủy sản tổ chức họp thẩm định dự án và đã có Thông báo số 2442/TB-BTS ngày 23/10/2006. Năm 2007, Bộ Thủy sản lại có công văn số 429/BTS-KHTC ngày 5/3/2007 về việc nghiên cứu tính khả thi dự án khu sản xuất giống thủy sản tập trung tại Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau gửi Sở Thủy sản Cà Mau đề nghị Sở nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện văn kiện dự án trình duyệt. Tuy nhiên, cho đến nay dự án vẫn chưa  được phê duyệt. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo đôn đốc chủ đầu tư và cơ quan chức năng sớm đẩy nhanh tốc độ triển khai dự án.

6/ Cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị: “Đề nghị giao việc quản lý tàu đánh cá cho một cơ quan, một cấp để khỏi làm phiền cho ngư dân. Vì theo quy định hiện hành, tàu đánh cá có độ dài từ 22,5 m trở lên thì do Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quản lý, tàu đánh cá có độ dài từ 22,5m trở xuống thì do tỉnh quản lý. Có tình trạng một gia đình có hai tàu đánh cá phải đi đăng kiểm ở hai nơi khác nhau”.

Trả lời (tại công văn số 587 /BNN-KH  ngày 11/3/2008):
Theo Luật Thủy sản năm 2003 tại khoản 2 Điều 39 về đăng kiểm tàu cá quy định: Bộ Thuỷ sản nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thống nhất thực hiện việc đăng kiểm tàu cá trong phạm vi cả nước; thực hiện việc đăng kiểm đối với tàu cá có chiều dài đường nước thiết kế từ 20 mét trở lên. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc đăng kiểm theo sự hướng dẫn thống nhất của Bộ Thuỷ sản, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tàu cá có chiều dài đường nước thiết kế dưới 20m.

Để phù hợp thực tế sản xuất và tránh một số phiền hà cho ngư dân như kiến nghị của cử tri, tại Quy chế Đăng kiểm tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quy định việc phân cấp cho các địa phương có đủ điều kiện thực hiện việc đăng kiểm tàu cá có chiều dài đường nước thiết kế từ 20 mét trở lên. Hiện tại, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Cơ quan được Bộ giao thực hiện việc đăng kiểm tàu cá có chiều dài đường nước thiết kế từ 20 m trở lên) đã thí điểm việc ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Kiên Giang và đang tiến hành phân cấp cho các địa phương khác có đủ điều kiện để thực hiện kiểm tra an toàn kỹ thuật đối với tàu cá có chiều dài đường nước thiết kế từ 20 mét trở lên. 

Các địa phương chưa đủ các điều kiện để thực hiện việc kiểm tra an toàn kỹ thuật đối với tàu cá có chiều dài đường nước thiết kế từ 20 mét trở lên đang được bổ sung đủ số cán bộ chuyên môn cần thiết và trang bị các phương tiện kiểm tra để thực hiện việc đăng kiểm. Công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá cũng sẽ được xã hội hóa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ giao Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tập trung quản lý nhà nước đối với công tác đăng kiểm tàu cá.

7/ Cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị: “Do việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản không được tốt, ngư dân dùng thuốc nổ đánh cá, dùng lưới dày bắt hết cá con, tôm nhỏ …. nên nguồn lợi thủy sản (ở biển) hầu như cạn kiệt. Đề nghị có những chính sách hữu hiệu hơn để bảo vệ nguồn loài thủy sản”.
Trả lời (tại công văn số 587 /BNN-KH  ngày 11/3/2008): 

Trong thời gian qua, tình trạng ngư dân còn sử dụng một số nghề, phương pháp khai thác mang tính huỷ diệt nguồn lợi thủy sản như: chất nổ, chất độc, dùng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn qui định để khai thác thủy sản còn xảy ra ở một số địa phương và gây ra hậu quả nghiêm trọng trên nhiều mặt:

- Về nguồn lợi và môi trường thủy sản: Đây là những hành động hủy diệt nguồn lợi, phá hủy nơi cư trú của giống loài thủy sản và gây ô nhiễm môi trường sống của các loài thủy sản, dẫn đến hậu quả là làm suy thoái môi trường, suy giảm nguồn lợi thủy sản.

- Về vấn đề xã hội: Là cơ hội cho đối tượng làm ăn phi pháp buôn bán các ngư cụ bất hợp pháp, tàng trữ chất nổ, chất độc, xung điện, làm mất an ninh trật tự xã hội, gây nên những vụ chết người do những hoạt động nêu trên gây ra.

Để bảo tồn, bảo vệ và phục hồi, phát triển nguồn lợi thủy sản và hạn chế tình trạng trên, trong thời gian qua Nhà nước ta đã ban hành nhiều các văn bản qui phạm pháp luật và đưa ra nhiều chính sách như: Luật Thủy sản; các văn bản dưới Luật như:

- Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn Nghị định 59/2005/NĐ-CP.

- Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

Để thực hiện các quy định trên, các cơ quản quan lý Nhà nước và các địa phương đã tích cực triển khai nhiều biện pháp như:

- Đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị 01/1998/CT-TTg (gọi tắt là Ban chỉ đạo 01) do đồng chí Thứ trưởng Bộ Thủy sản (cũ) làm trưởng ban với sự tham gia của Lãnh đạo các Bộ: Văn hóa Thông tin, Bộ Công an … Bộ Thủy sản đã thành lập Tổ thường trực do đồng chí lãnh đạo Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản làm tổ trưởng để triển khai các hoạt động hàng năm. Các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện Chỉ thị.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục

Tính từ năm 1998 đến năm 2007, theo thống kê các tỉnh, thành phố ngành Thủy sản đã thực hiện một số việc sau:

+ Tổ chức 5.328 đợt tập huấn, tuyên truyền với 443.348 người tham gia.

+ Biên tập chương trình gửi Đài tiếng nói Việt Nam và các đài địa phương phát thanh 4.221 buổi.

+ Xây dựng 138 phóng sự.

+ Khuyến khích phóng viên viết bài đăng 1.424 các báo ngành, báo Trung ương và địa phương.

+ Phát 244.141 tờ rơi tuyên truyền.

+ Dán 25.192 Pano, áp phích.

+ Xây dựng 8.282 tổ tự quản.

+ Tổ chức được 165.699 hộ cam kết không khai thác thủy sản bằng phương tiện hủy diệt.

- Thực hiện công tác phối hợp kiểm tra, giám sát:

Hàng năm, theo định kỳ, Bộ phối hợp với các Bộ, ban, ngành tổ chức các đoàn công tác liên Bộ để kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 01. Đã xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tính từ năm 2005 đến năm 2007, các lực lượng chức năng đã bắt và xử lý: 1867 vụ  vi phạm, tịch thu 1.707 kg thuốc nổ, 1.016 kíp nổ và 1.384 mét dây cháy chậm; bắt và xử lý 4.504 vụ sử dụng xung điện, tịch thu 3.121 bình ắc quy, 10.522 bộ kích điện 9.454 dụng cụ vi phạm. Số tiền phạt đã thu được: 1.587.000.000đ. 

Tuy nhiên, do việc phối hợp tuyên truyền chưa đồng bộ, nội dung tuyên truyền chưa phong phú, chưa phù hợp với nhiều đối tượng, lực lượng thanh tra chuyên ngành với số lượng ít, nguồn kinh phí hạn hẹp, công tác kiểm tra không thường xuyên, tình trạng trên vẫn còn tiếp diễn. Thời gian tới, Bộ sẽ chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp trên để hạn chế và ngăn chặn có hiệu quả tệ khai thác mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản. 

8/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Nghề đánh bắt cá ngừ đại dương của các tỉnh Nam Trung Bộ có quy mô nhỏ. Ngư dân làm nghề câu cá ngừ đại dương tại các ngư trường xa, thu không đủ chi, vì những nguyên nhân sau: giá xăng dầu tăng cao, lượng cá ngừ đại dương suy giảm đáng kể, khâu bảo quản, chế biến không khoa học, chưa được nhà nước quan tâm thành lập các đoàn tàu công suất lớn có chế biến bảo quản sản phẩm ngay trên biển, lúc đó sẽ giảm đáng kể chi phí vận chuyển đi lại, chất lượng sản phẩn được bảo đảm.” 

Trả lời (tại công văn số 577 /BNN-KH  ngày 11/3/2008):
Sự quan tâm, đề xuất của cử chi về vấn đề này là  rất đúng đắn và cần thiết. Những năm gần đây bà con ngư dân làm nghề câu cá ngừ đại dương ở Miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, gặp khó khăn do giá xăng dầu tăng cao kéo theo chi phí sản xuất tăng trong khi giá cá tăng ít hơn. Việc này làm giảm lợi nhuận của ngư dân, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động trên biển. Trong khi chưa thành lập được các đoàn tàu công suất lớn, để giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả khai thác bà con ngư dân đã thành lập các tổ (mỗi tổ 3-5 tàu), đội (mỗi đội 3-5 tổ) sản xuất trên biển, các thành viên của tổ, đội, hỗ trợ nhau, trao đổi kinh nghiệm bảo quản sản phẩm, luân phiên nhau chuyển tải sản phẩm,  nhiên liệu để tăng thời gian khai thác trên biển, giảm chi phí đi lại. Những mô hình này đang được tổng kết, nhân rộng.

Các cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tổ chức các lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, các lớp tập huấn, đào tạo nghề cho bà con ngư dân về sử dụng các thiết bị khai thác, bảo quản sản phẩm đề nâng giá trị của sản phẩm cá ngừ. 

Về việc thành lập đội tàu cá có công suất lớn vừa khai thác vừa bảo quản chế biến trên biển đang được Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu trong quá trình xây dựng chương trình tổng thể về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến 2020.

9/ Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: “Hiện nay, một số tuyến đê của các huyện ven sông Hồng thuộc tỉnh Phú Thọ đang bị sạt lở mạnh, cử tri tiếp tục đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư cho việc xây dựng kè, đắp một số tuyến đê thuộc huyện Thanh Thuỷ, Hạ Hoà”.
Trả lời (tại công văn số 390/BNN-KH ngày 21/2/2008):
- Về đề nghị xây dựng kè bảo vệ các trọng điểm trên các tuyến sông tỉnh Phú Thọ: Trong những năm vừa qua, Chính phủ đã đầu tư và hỗ trợ Tỉnh đầu tư xây dựng các công trình chống sạt lở theo nguyên tắc: ưu tiên an toàn đê điều, công trình phòng chống lụt bão và an toàn dân sinh. Từ năm 2001 đến nay, Trung ương đã hỗ trợ cho tỉnh đầu tư xử lý 14 điểm sạt lở trên các sông với tổng kinh phí là 176,96 tỷ đồng. Việc tiếp tục hỗ trợ kinh phí để xử lý các trọng điểm sạt lở trên một số tuyên đê thuộc Phú Thọ như đề nghị của cử tri là cần thiết. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo lập đề án chống sạt lở bờ các sông thuộc hạ du thủy điện Hòa Bình gồm 4 tỉnh Hòa Bình, Hà Tây, Phú Thọ, Vĩnh phúc và đã có công văn số 117/BNN-ĐĐ ngày 21/01/2008 trình Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đề nghị giai đoạn từ nay đến 2010 ưu tiên hoàn thành các công trình đầu tư dở dang và các khu vực trọng điểm theo nguyên tắc ưu tiên đã nêu trên.

- Về việc đầu tư đắp một số tuyến đê thuộc huyện Thanh Thủy, Hạ Hòa: Bé Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lập và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, Quy hoạch Phòng, chống lũ hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình. Theo quy định tại Luật Đê điều, tỉnh có trách nhiệm lập Chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai của địa phương, Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết, quy hoạch đê điều từng tuyến sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để làm cơ sở lập các dự án đầu tư củng cố, nâng cấp hệ thống đê điều thuộc tỉnh, trong đó có các tuyến đê cử tri kiến nghị. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ phối hợp với UBND tỉnh làm việc với các Bộ, ngành liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ từng bước bố trí nguồn vốn để thực hiện.

10/ Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: “Đề nghị có chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp mang tính đặc thù hỗ trợ cho các tỉnh miền núi Tây Bắc để thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh hơn, hiệu quả hơn, tạo điều kiện để các tỉnh miền núi phát triển”.

Trả lời (tại công văn số 300/BNN-KH ngày 1/2/2008):  

Vùng Tây Bắc nói riêng, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nói chung là một trong số 4 vùng khó khăn nhất trong cả nước. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành các cơ chế, chính sách có tính đặc thù (Quyết định số 186/2001/QĐ-TTg ngày 07/12/2001; Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003, đặc biệt gần đây là Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị và Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg ngày 15/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ) nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tỉnh trong vùng khai thác, phát huy lợi thế, thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển so với cả nước và các vùng khác.  

Thực hiện các chính sách trên, trong những năm qua sản xuất nông nghiệp trên địa bàn vùng chuyển biến rõ rệt: liên tục tăng trưởng cả về tốc độ, qui mô và tỷ suất nông sản hàng hoá. Tuy vậy, do xuất phát điểm thấp nên tình hình kinh tế vùng cho đến nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế và khó khăn. So với mục tiêu Nghị quyết 37 đề ra, năm 2008 và cả những năm tiếp theo, các tỉnh trong vùng phải tiếp tục những nỗ lực lớn hơn, phải tạo được chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc và toàn diện hơn. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ tích cực cả về nguồn lực và cơ chế, chính sách của các Bộ, ngành Trung ương để đạt tới mục tiêu phát triển của vùng có vai trò hết sức quan trọng. 

Để thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp nhanh hơn, hiệu quả hơn, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ các đề án/dự án cùng với các chính sách sau:

1. Đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ: 

(1) Dự án Quy hoạch bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư các xã biên giới Việt – Lào" với những chính sách cụ thể hỗ trợ các hộ gia đình lập bản mới, ổn định nơi ở, khai hoang, xây dựng đồng ruộng; chăn nuôi, trồng rừng, bảo vệ rừng; chuyển đổi cơ cấu sản xuất; hỗ trợ cộng đồng về khuyến nông, khuyến ngư, xây dựng kết cấu hạ tầng, cung cấp nước sạch sinh hoạt… 

(2) Dự án "Bảo vệ, khôi phục rừng phòng hộ lưu vực sông Đà" với các giải pháp về (i) chính sách giao đất, giao rừng đặc dụng, phòng hộ; và (ii) các chính sách đầu tư, cơ chế hưởng lợi từ việc bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ của các chủ rừng… 

(3) Đề án "Bảo vệ và phát triển rừng Tây Bắc” với chính sách sử dụng đất nông nghiệp: (i) quy định mức diện tích đất giao để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp cho đồng bào địa phương, dân tộc tại chỗ; khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với dân để phát triển rừng, liên kết chế biến lâm sản xuất khẩu…; (ii) chính sách đầu tư và cơ chế hưởng lợi trên cơ sở vận dụng các Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006, Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 và Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

(4) Dự án “Quy hoạch phát triển lâm nghiệp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020” gồm các chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư trồng rừng tập trung gắn với cơ sở chế biến và xuất khẩu lâm sản. 

2. Những cơ chế, chính sách Bộ đang chỉ đạo các cơ quan cập nhật, bổ sung và sớm hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2008 gồm: 

- Chính sách khuyến khích, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi;  

- Chính sách đầu tư phát triển thuỷ lợi vừa và nhỏ khu vực Tây Bắc và Tây Thanh Hoá, Nghệ An;

- Chính sách đồng bộ hỗ trợ phát triển nông thôn các huyện, xã đặc biệt khó khăn.

Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Cục, Vụ, Viện và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp cùng các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện; tập trung nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ và có hiệu quả quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Tuy nhiên, việc phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản các tỉnh miền núi nói chung và Tây Bắc nói riêng luôn gắn liền với phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ. Do đó, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cần thúc đẩy các Bộ, ngành ưu tiên đầu tư thoả đáng cho các công tác này.

11/ Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống đê, kè chống sạt lở quanh huyện đảo Lý Sơn, nhất là gần 10Km đã và đang bị sóng biển xâm thực, đe doạ nhà cửa, công trình và tính mạng người dân huyện đảo”.

Trả lời (tại công văn số 391/BNN-KH ngày 21/2/2008):  
Gần đây thời tiết diễn biến bất thường, hiện tượng xâm thực bờ biển xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt trong các đợt gió mùa đông bắc kết hợp với triều cường. Một số khu vực bị sạt lở đe doạ trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, công trình an ninh, quốc phòng, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Việc đảm bảo an toàn cho công trình di tích lịch sử văn hoá, an ninh, quốc phòng, tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước khu vực đảo Lý Sơn là cần thiết và thuộc thẩm quyền của địa phương. Vì vậy, địa phương và các ngành cần chủ động lập dự án, sắp xếp thứ tự ưu tiên để từng bước đầu tư. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ xem xét có ý kiến về giải pháp kỹ thuật làm cơ sở để UBND Tỉnh phê duyệt, phối hợp làm việc với các Bộ, ngành liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ vốn để thực hiện.

12/ Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: “Đề nghị Bộ xem xét, công nhận đoạn đê biển thuộc huyện Gò Công Đông là đê Quốc gia để có chính sách hỗ trợ đầu tư củng cố, hạn chế thiệt hại do thiên tai từ biển”.

Trả lời (tại công văn số 670 BNN-KH ngày 18/3/2008):

Tuyến đê biển Gò Công, tỉnh Tiền Giang thời gian qua đã được Nhà nước và nhân dân đầu tư xây dựng; Đến nay, qua nhiều lần củng cố, tuyến đê đã tương đối vững chắc. Tuy nhiên, việc tiếp tục đầu tư để từng bước hoàn thiện, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là cần thiết. Trước mắt, tỉnh cần rà soát, xắp xếp thứ tự ưu tiên để củng cố trước những những đoạn đê trọng điểm xung yếu, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều theo quy định tại mục b, khoản 2, điều 22 Luật Đê điều. Bộ Nông nghiệp và PTNT theo chức năng, nhiệm vụ được giao sẽ có ý kiến về mặt kỹ thuật để tỉnh làm căn cứ phê duyệt dự án và triển khai thực hiện. 

Đối với việc phân cấp đê: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao Viện Khoa học thuỷ lợi Miền Nam và các đơn vị chức năng hoàn thiện Chương trình củng cố, nâng cấp và xây dựng mới các tuyến đê biển thuộc các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc phân cấp tuyến đê biển Gò Công nói riêng và các tuyến đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang nói chung sẽ được xác định trong Chương trình này.

13/ Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: “Đề nghị Bộ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thi công công trình cống ngăn mặn, giữ ngọt Đò Điểm đẩy nhanh tiến độ thi công, đầu tư đồng bộ các hạng mục kênh mương thuộc công trình để công trình sớm hoàn thành và phát huy tốt tác dụng góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế của nhân dân vùng hưởng lợi”.

Trả lời (tại công văn số 298  /BNN-KH ngày 1/2/2008):
1. Công trình cống ngăn mặn, giữ ngọt Đò Điểm được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2000 và duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư tại Quyết định số 2042/QĐ-BNN-KH ngày 17/7/2007 với tổng mức đầu tư là 175 tỷ đồng. Công trình được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Hiện nay, công trình đã thi công xong cơ bản phần thuỷ công, đang triển khai thi công âu thuyền, lắp đặt phần cơ khí và hoàn thiện công trình. Bộ đã chỉ đạo Cục Quản lý XDCT, Ban Quản lý đầu tư và XDTL 4 khẩn trương làm việc với tỉnh để tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công (về bãi vật liệu, chi phí đền bù,…) và đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, đảm bảo hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng trong năm 2008.

2. Các hạng mục kênh mương của hệ thống Sông Nghèn được Bộ Nông nghiệp và PTNT cho lập dự án riêng (dự án Hệ thống kênh trục Sông Nghèn và cống Đức Xá). Hiện nay đã cơ bản hoàn thành hồ sơ dự án đầu tư, đang trong quá trình thẩm định. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ sớm phê duyệt dự án đầu tư và triển khai các bước tiếp theo để phát huy đồng bộ hiệu quả đầu tư sau khi cống Đò Điểm hoàn thành.

14/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các hồ chứa nước thượng nguồn sông Ba khi xả lũ thì thông báo cho chính quyền địa phương dưới hạ nguồn sông Ba được biết nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản và con người, điển hình là trường hợp xả lũ các hồ đầu nguồn trong cơn bão số 2 vừa qua, làm thiệt hại lớn tài sản và hoa màu của nhân dân địa phương”.

Trả lời:  (tại công văn số 503  /BNN-KH ngày 4/3/2008)

Việc xả lũ các hồ chứa nước đã được quy định tại Nghị định của Chính phủ về Quản lý an toàn đập số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007. Cụ thể: Trong trường hợp do vận hành xả lũ hồ chứa, làm dâng đột ngột mực nước tại đoạn sông suối hạ lưu công trình xả lũ, chủ đập phải có biện pháp báo động, thông báo trước để bảo đảm an toàn cho người, tàu, thuyền và phương tiện đi lại, hoạt động trên sông, suối. Hiện nay, đối với một số hồ chứa lớn đang được vận hành trên lưu vực sông Ba như hồ Ayun hạ, hồ thuỷ điện Sông Hinh, quy trình vận hành xả lũ hồ chứa đã được lập và thực hiện trong mùa lũ hàng năm. Khi thực hiện xả lũ, các cơ quan quản lý hồ chứa có trách nhiệm thông báo cho chính quyền địa phương vùng hạ lưu biết để phối hợp thực hiện. 

Nhằm hạn chế thiệt hại do việc xả lũ của các hồ chứa, trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có văn bản yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ đạo để bảo đảm các cơ quan quản lý hồ chứa thực hiện đúng quy định của Nghị định.

15/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Bộ, ngành trung ương lập quy hoạch hệ thống chống xói lở sông ngòi và bờ biển tỉnh Phú Yên, để có cơ sở cân đối và bố trí các nguồn lực để khắc phục dứt điểm xói lở bờ sông, bờ biển giúp dân ổn định sản xuất, bảo vệ tài sản và an toàn tính mạng. Cụ thể các công trình:

- Hỗ trợ đầu tư các công trình đê, kè bờ sông, bờ biển với mức hỗ trợ 395 tỷ đồng. Trong đó kè bờ nam sông Đà Rằng (TP Tuy Hoà) 190 tỷ; kè sông Bàn Thạch (huyện Đông Hoà) 100 tỷ; kè chống sạt lở sông Ba (cho 3 xã thuộc huyện Phú Hoà) 20 tỷ; kè chống xói lở sông Ba cho xã Hoà Bình 1 (huyện Tây Hoà) 15 tỷ đồng; kè sông Tam Giang hạ lưu đập Đá Vải (huyện Sông Cầu) 25 tỷ đồng; Kè chống sạt sở bờ sông Kỳ Lộ (huyện Ty An) 30 tỷ đồng; kè chống sạt lở bờ sông Cô (huyện Đồng Xuân) 05 tỷ đồng; Nâng cấp 2km tuyến kè thôn Bình Thạnh, xã Xuân Thọ 2 (huyện Sông Cầu) 10 tỷ đồng.

- Hỗ trợ xây dựng các khu tái định cư phục vụ di dời dân khu vực triều cường và sạt lở 30 tỷ đồng. Trong đó các khu tái định cư tại xã An Nghiệp, An Chấn, An Dân (huyện Tuy An) 07 tỷ đồng; các khu tái định cư tại thôn Dân Phước - thị trấn Sông Cầu, xã Xuân Hải, xã Xuân Thọ (huyện Sông Cầu) 08 tỷ đồng; Các khu tái định cư thuộc huyện Sơn Hoà, Đông Hoà, Tây Hoà, Phú Hoà, Đồng Xuân mỗi khu tái định cư 03 tỷ đồng.

Cử tri kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tăng cường hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Phú Yên xây dựng các kè chắn sóng thuộc các xã Xuân Hoà (thôn Hoà An), xã An hoà, xã An Phú (thôn Long Thuỷ), đồng thời xây mới một số đoạn đê ở các điểm xung yếu bị xói lở, xâm thực trên hệ thống sông Ba (tại Bình Ngọc, Hoà Thành) và trên hệ thống sông Kỳ Lộ (thôn Ngân Sơn – Thị trấn Chí Thanh), nhằm khắc phục tình trạng  triều cường, sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân vào mùa mưa lũ”.

Trả lời: (tại công văn số 503  /BNN-KH ngày 4/3/2008)
Những năm gần đây do diễn biến bất thường của thời tiết và tác động của con người đến môi trường, hiện tượng sạt lở bờ sông, bờ biển có xu thế ngày càng gia tăng cả về tần suất, phạm vi và mức độ nguy hiểm. Việc xử lý sạt lở nhằm ổn định đời sống nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội là cần thiết. 

Đối với việc lập quy hoạch xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển: Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 trong đó quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp: Rà soát và bổ sung quy hoạch dân cư, lập kế hoạch và chỉ đạo di dời dân ở những vùng trũng thấp, sạt lở đất, lũ quét và vùng có nguy cơ cao về thiên tai. Lồng ghép nội dung phòng chống và giảm nhẹ thiên tai vào quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,...Do vậy, việc lập quy hoạch phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển như ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh Phú Yên.

Về việc hỗ trợ đầu tư kinh phí để xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển: Những năm qua cùng với nỗ lực của địa phương trong việc huy động nguồn lực và hỗ trợ của Chính phủ mới chỉ tập trung xử lý sạt lở ở những nơi trọng điểm xung yếu, đe doạ trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, của Nhà nước bằng cả biện pháp phi công trình (xây dựng khu tái định cư sạt lở đất huyện Tuy An) và biện pháp công trình như: Chỉnh trị cửa sông Đà Nông, xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Tam Giang khu vực hạ lưu cầu Đá Vải, kè chống xói lở kết hợp chỉnh trang đô thị khu vực thị trấn sông Cầu,…Việc đầu tư kinh phí xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Lộ (huyện Tuy An); kè chống sạt lở bờ sông Cô (huyện Đồng Xuân); nâng cấp 2 km tuyến kè thôn Bình Thạnh, xã Xuân Thọ 2 (huyện sông Cầu); kè chắn sóng thuộc các xã Xuân Hoà (thôn Hoà An), xã An Hoà, xã An Phú (thôn Long Thuỷ) như đề nghị của cử tri, địa phương cần kiểm tra, rà soát chủ động chỉ đạo việc lập dự án đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có ý kiến về giải pháp kỹ thuật làm cơ sở để tỉnh phê duyệt dự án; đồng thời xác định thứ tự ưu tiên, tập trung thi công trước những đoạn trọng điểm xung yếu.

Đối với việc xây dựng mới một số đoạn đê ở các điểm xung yếu trên hệ thống sông Ba (tại Bình Ngọc, Hoà Thành) và trên hệ thống sông Kỳ Lộ (thôn Ngân Sơn - Thị trấn Chí Thanh): Việc xây dựng mới các tuyến đê cần phải tuân thủ Luật Đê điều, Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020,...Trong đó, tại khoản 3, Điều 17 Luật Đê điều quy định Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đê điều thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Do vậy, để có cơ sở thực hiện việc xây dựng mới các tuyến đê theo đề nghị của cử tri nêu trên, trước mắt UBND tỉnh cần chỉ đạo việc xây dựng quy hoạch đê điều trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về xây dựng các khu tái định cư phục vụ di dời dân vùng bị sạt lở và ảnh hưởng của triều cường, di dân khỏi vùng có nguy cơ cao về thiên tai là một dự án ưu tiên trong Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2015 theo quyết định số 193/2003/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Trong 3 năm (2006-2008), ngân sách Trung ương đã bố trí kế hoạch cho tỉnh Phú Yên 10,1 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ này.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương trong 2 năm (2006-2007) cho Tỉnh 9 tỷ đồng để di dời dân cấp bách ở vùng sạt lở. Đề nghị UBND Tỉnh lồng ghép thêm vốn của các chương trình, dự án hiện có và các nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn để ưu tiên di dân các vùng thực sự nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; đồng thời, báo cáo cụ thể tình hình phân bổ và sử dụng nguồn vốn đã hỗ trợ gửi các Bộ, ngành liên quan để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

16/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng công ty điện lực Việt Nam sớm triển khai thi công dự án khai thác hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu nông nghiệp sau thuỷ điện Sông Ba hạ để khi Nhà máy thuỷ điện sông Ba hạ đi vào hoạt động thì phục vụ được công tác tưới tiêu nông nghiệp”.

Trả lời: (tại công văn số 503  /BNN-KH ngày 4/3/2008)
Dự án công trình thuỷ lợi sử dụng nước lòng hồ thuỷ điện Sông Ba hạ được UBND huyện Sông Hinh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 24/10/2006. Công trình có nhiệm vụ tưới 120 ha, với tổng mức đầu tư 3,76 tỷ đồng. Dự án có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, UBND huyện là cấp quyết định đầu tư đã phê duyệt dự án nên đề nghị tỉnh  bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án.

17/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Dự án hồ Đồng Tròn có tổng mức đầu tư 116,9 tỷ đồng, khởi công năm 2001, đến năm 2003 đã thi công xong các công trình đầu mối nhưng chưa xây dựng hệ thống kênh mương. Đề nghị sớm thực hiện triển khai dự án trên”.

Trả lời (tại công văn số 671  /BNN-KH ngày 18/3/2008)
Dự án Hồ chứa nước Đồng Tròn được khởi công năm 2001. Đến năm 2003 đã thi công xong công trình đầu mối nhưng do nguồn vốn ngân sách Nhà nước giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý đầu tư trong những năm vừa qua thấp nhiều so với yêu cầu nên hệ thống kênh mương chưa có vốn để thực hiện. 

Năm 2007, dự án đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phân bổ kế hoạch vốn là 12 tỷ đồng để thi công hệ thống kênh; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư tại Quyết định số 2165/QĐ-BNN-XD ngày 31/7/2007. Cuối năm 2007, Ban Quản lý đầu tư và XDTL 7 đã tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng, bắt đầu triển khai thi công các gói thầu kênh. Kế hoạch năm 2008, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đang làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các công trình thuỷ lợi, trong đó có dự án Hồ chứa nước Đồng Tròn. 

18/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Đề nghị xây dựng hệ thống kênh chính Đông và kênh chính Tây cho dự án sử dụng nước sau thuỷ điện Sông Hinh, dự án này với tổng mức vốn đầu tư 244 tỷ đồng. Công trình có nhiệm vụ sử dụng nguồn nước sau Nhà máy thuỷ điện Sông Hinh để tưới cho 4.100ha, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, bổ sung nước cho hệ thống thuỷ lợi Đồng Cam, đảm bảo năng lực tưới cho 19.800ha lúa. Ngoài ra còn có nhiệm vụ tiếp nước cho sông Bánh Lái - Bàn Thạch góp phần cải tạo cửa Đà Nông, đảm bảo cho trạm bơm Nam Bình hoạt động đủ công suất thiết kế, phục vụ cho khu kinh tế Nam Phú Yên nhưng chưa xây dựng hệ thống kênh chính Đông và kênh chính Tây”.

Trả lời: (tại công văn số 671  /BNN-KH ngày 18/3/2008)
Dự án Thuỷ lợi sử dụng nước sau thuỷ điện Sông Hinh được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt BCNCKT năm 1998, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý và đã thi công xong công trình đầu mối. Hiện nay, hệ thống kênh chính Đông và kênh chính Tây được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ nên có điều kiện để đẩy nhanh tiến độ. 

Bộ đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư tại Quyết định số 1843/QĐ-BNN-XD ngày 27/6/2007. Năm 2007, dự án đã được phân bổ kế hoạch vốn là 25 tỷ đồng. Ban Quản lý đầu tư và XDTL 7 đã ký hợp đồng và bắt đầu triển khai thi công. Năm 2008, dự án được phân bổ tiếp 60 tỷ đồng để tiếp tục thi công các gói thầu kênh đã được Bộ phê duyệt. Đề nghị tỉnh Phú Yên chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để công trình triển khai thi công đúng tiến độ.  

19/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm có tổng mức đầu tư 175,7 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên sông Trong, một nhánh của sông Bánh Lái, thuộc xã Hoà Thịnh, xã miền núi của huyện Tuy Hoà. Công trình có nhiệm vụ tưới 2.500ha, cấp nước cho 800ha nuôi trồng thuỷ sản, cấp nước sinh hoạt cho 30.000 người; kết hợp chống lũ, giao thông nông thôn, nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, du lịch và cải tạo môi trường sinh thái vùng dự án. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm triển khai dự án”.

Trả lời: (tại công văn số 671 /BNN-KH ngày 18/3/2008)
Dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 703/QĐ-BNN-XD ngày 23/3/2004 với tổng mức đầu tư là 175,7 tỷ đồng. Năm 2006 đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Hiện nay, Ban Quản lý đầu tư và XDTL 7 đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị kỹ thuật của dự án (điều chỉnh tổng mức đầu tư, lập TKKT-TDT, thí nghiệm mô hình,…). Kế hoạch vốn năm 2008, dự án được phân bổ 10 tỷ đồng với mục tiêu hoàn thành công tác chuẩn bị kỹ thuật để triển khai các bước tiếp theo.

20/ Cử tri tỉnh Hà Tây kiến nghị: “Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT khẩn trương nghiên cứu, phê duyệt chiến lược tổng thể các biện pháp chủ động phòng tránh bão, lụt, úng bằng biện pháp cứng hoá bề mặt đê, kè chân đê tại các tuyến đê Đại Hà thuộc khu vực trọng điểm trên toàn tuyến đê sông Hồng thuộc địa phận tỉnh Hà Tây; Có chính sách cụ thể cho nhân dân nằm trong vùng chậm lũ, phân lũ để bảo vệ thủ đô khi có tình huống xấu xảy ra”.

Trả lời (tại công văn số 422  /BNN-KH ngày 26/2/2008):

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lập và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, Quy hoạch Phòng, chống lũ hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình. Theo quy định tại Luật Đê điều, địa phương có trách nhiệm lập Chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết từng tuyến sông trên địa bàn t?nh.

- Về đề nghị cứng hoá mặt đê sông Hồng, sông Đáy: Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND các tỉnh, thành phố: “Có kế hoạch từng bước thực hiện cứng hoá mặt đê kết hợp làm đường giao thông nông thôn ở những nơi có điều kiện để thuận tiện cho việc kiểm tra, cứu hộ đê đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng ven đê, tạo hành lang cơ đê, ưu tiên làm trước ở những vùng có dân”. Thực hiện chỉ đạo trên, những năm qua Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đầu tư gia cố mặt đê tại nhiều khu vực trọng điểm, tập trung dân cư (đây là những đoạn đê đã đủ cao trình thiết kế, chất lượng thân đê đảm bảo); Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã có công văn đồng ý chủ trương lập dự án đầu tư củng cố tuyến đê hữu Hồng và hữu sông Đáy trên địa bàn tỉnh Hà Tây. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang nghiên cứu lập dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có ý kiến về giải pháp kỹ thuật làm cơ sở để tỉnh phê duyệt dự án đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

- Việc làm kè bảo vệ các trọng điểm đê điều trên tuyến sông Hồng thuộc địa phận tỉnh Hà Tây: Trong những năm vừa qua Chính phủ đã đầu tư và hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình sạt lở theo nguyên tắc ưu tiên an toàn đê điều, công trình phòng chống lụt bão và an toàn dân sinh, hiện trên 32Km bờ sông Hồng đã có công trình bảo vệ bờ. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo lập đề án chống sạt lở bờ các sông thuộc hạ du thủy điện Hòa Bình thuộc bốn tỉnh Hòa Bình, Hà Tây, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và đã có công văn số 117/BNN-ĐĐ ngày 21/01/2008 trình Thủ tướng Chính phủ trong đó giai đoạn từ nay đến 2010 ưu tiên hoàn thành các công trình đang đầu tư dở dang và các khu vực trọng điểm theo nguyên tắc ưu tiên đã nêu trên.

- Về chính sách cho dân nằm trong vùng phân, chậm lũ: Để ổn định và góp phần cải thiện cuộc sống của người dân trong vùng phân, chậm lũ, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 07/02/2002 về việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng cho vùng phân, chậm lũ hệ thống sông Hồng. Đến hết 2007, Chính phủ đã hỗ trợ tỉnh Hà Tây 540 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng trong các vùng phân, chậm lũ (đường giao thông, công trình thuỷ lợi, trường học, bệnh xá, trụ sở xã,…). Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục hỗ trợ các địa phương trong thời gian tới để đầu tư dứt điểm các công trình đang thi công dở dang.

21/ Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo sớm kiểm tra, đánh giá hiệu quả về việc đầu tư xây dựng công trình chỉnh trị sông Quảng Huế (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Đồng thời đề nghị Bộ chỉ đạo khảo sát nghiên cứu đồng bộ, khoa học để có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống kè trên sông Thu Bồn, Vu Gia, Trường Giang… để chống sạt lở trong các mùa mưa, lũ hàng năm. Nâng cấp các công trình thuỷ lợi đã xuống cấp nghiêm trọng như đập Phú Lộc, Vĩnh Trinh, Thạch Bàn (Duy Xuyên), nâng cấp tuyến kênh hồ Việt An, sớm triển khai thi công hồ Đồng Tiễn (Thăng Bình).

Đề nghị đầu tư nâng cấp các công trình thuỷ lợi đã xuống cấp nghiêm trọng như đập Phú Lộc, Vĩnh Trinh, Thạch Bàn (Duy Xuyên), nâng cấp nối dài tuyến kênh hồ Việt An, sớm triển khai xây dựng hồ Đồng Tiễn (Thăng Bình); khắc phục hư hỏng đập Đại Cường (Đại Lộc); đầu tư ngân sách thích đáng để xây dựng kè trên sông Vu Gia, Thu Bồn, Trường Giang...”.

Trả lời: (tại công văn số 452/BNN-KH ngày 28/2/2008)
- Công trình chỉnh trị sông Quảng Huế (bao gồm cả đập Đại Cường) nhằm mục tiêu chống cắt bãi tạo dòng Quảng Huế mới, bảo đảm tưới cho 10.000 ha; cấp nước cho thành phố Đà Nẵng. Do điều kiện khí tượng thuỷ văn của 2 lưu vực sông Vu Gia và Thu Bồn, điều kiện địa hình, địa chất của khu vực Đại Cường, giải pháp chống cắt bãi rất phức tạp về kỹ thuật và phải thực hiện từng bước. Để có cơ sở đưa ra giải pháp an toàn và hiệu quả chỉnh trị sông Quảng Huế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu quy hoạch tổng thể 2 lưu vực sông Vu Gia và Thu Bồn, đặt công trình Quảng Huế trong tổng thể quy hoạch lưu vực sông; đang huy động lực lượng đông đảo các chuyên gia kỹ thuật trong và ngoài nước để tính toán dòng chảy lũ và đề ra giải pháp công trình phù hợp, bảo đảm các yêu cầu kinh tế - kỹ thuật.

- Về đề nghị chống sạt lở bờ sông, bờ biển: Trong những năm gần đây, cùng với diễn biến bất thường của thời tiết và các tác động của con người, sạt lở bờ sông, bờ biển đã xảy ra ở nhiều nơi.Việc nghiên cứu để xử lý sạt lở bờ sông trong phạm vi cả nước nói chung và trên các tuyến sông thuộc tỉnh Quảng Nam nói riêng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, của Nhà nước và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là cần thiết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo xây dựng Chương trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, giao cơ quan chức năng nghiên cứu và ban hành hướng dẫn việc xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển (văn bản số 406/ĐĐ ngày 6/10/2004 của Cục Quản lý đê điều và PCLB). Việc khảo sát, nghiên cứu đồng bộ, khoa học để xử lý sạt lở sông Thu Bồn, Vu Gia, Trường Giang,...theo đề nghị của cử tri là cần thiết và thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh.

Đối với việc đầu tư chống sạt lở các sông Thu Bồn, Vu Gia: thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và theo đề nghị của UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có ý kiến về giải pháp kỹ thuật các dự án chống sạt lở bờ sông như kè Bì Nhai thuộc xã Điện Thọ, kè bảo vệ bờ sông Thu Bồn khu vực xã Duy Vinh và Cẩm Kim, kè bảo vệ bờ sông khu vực xã Cẩm Nam, kè bảo vệ làng gốm Thanh Hà thị xã Hội An, kè bảo vệ bờ sông Thu Bồn thị xã Hội An và các sông thuộc vùng núi cao như kè bờ sông Nước Là khu vực trung tâm thị trấn huyện Trà My, kè bờ sông A Vương huyện tây Giang. Từ năm 2001 đến nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các Bộ hữu quan trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 66 tỷ đồng cho tỉnh xử lý các trọng điểm xung yếu về sạt lở trên các triền sông thuộc tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng công trình phòng, chống sạt lở đòi hỏi kinh phí đầu tư rất lớn, với điều kiện kinh tế của nước ta hiện nay không thể đầu tư xây dựng công trình bảo vệ bờ tại tất cả các khu vực sạt lở. Vì vậy, bên cạnh việc xây dựng công trình phòng, chống sạt lở tại các khu vực trọng yếu (ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn đê điều, thành phố, thị xã, khu dân cư tập trung, công trình quan trọng khác), cần đặc biệt chú trọng các biện pháp phi công trình như chủ động sắp xếp di dời dân cư ra khỏi khu vực sạt lở (hoặc có nguy cơ sạt lở), bạt mái trồng cỏ, trồng cây chống sóng, tăng cường quản lý việc xây dựng ven sông v.v...

- Về đề nghị nâng cấp các công trình thuỷ lợi: Việc nâng cấp các công trình thuỷ lợi đã xuống cấp như hồ Vĩnh Trinh, Phú Lộc, Thạch Bàn, Việt An, đầu tư xây dựng hồ Đồng Tiễn như đề nghị của cử tri là cần thiết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ để Tỉnh triển khai thực hiện.

22/ Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước đầu tư nguồn vốn để khởi công công trình thuỷ lợi Đập Tà Pao để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng, nhân dân có điều kiện sản xuất tăng thêm vụ; đồng thời cần cho biết cụ thể kế hoạch di dời dân ở vùng lòng hồ và thời gian thực hiện dự án để nhân dân chủ động, yên tâm sản xuất, ổn định đời sống”.

Trả lời: (tại công văn số 299/BNN-KH ngày 1/2/2008)

Dự án thuỷ lợi Tà Pao là một dự án lớn, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu Tiền khả thi từ năm 1997. Công trình có nhiệm vụ tưới cho khoảng 20.000ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng. 

Trong năm 2007, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan của Bộ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, thẩm định để phê duyệt dự án. Tại văn bản số 7534/VPCP-ĐP ngày 28/12/2007 của Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết các đề nghị của tỉnh Bình Thuận, đối với dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao đã giao “Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm hoàn tất thủ tục đầu tư và phê duyệt dự án theo qui định để triển khai thực hiện; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn để thực hiện theo tiến độ công trình”.  Hiện nay, các đơn vị của Bộ đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục thẩm định để có thể phê duyệt dự án đầu tư trong Quí I năm 2008. 

Đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên quan trong tỉnh chủ động phối hợp với Ban Chuẩn bị đầu tư dự án Nông nghiệp và PTNT (đơn vị được Bộ giao làm Chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án) kịp thời bổ sung, hoàn thiện một số thủ tục có liên quan (về đền bù, tái định cư, đất rừng, di tích văn hóa, lịch sử,…bị ảnh hưởng khi xây dựng công trình) để có đủ cơ sở phê duyệt dự án đầu tư.

Riêng Hợp phần đền bù, di dân tái định cư do tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư. Tỉnh đã lập và phê duyệt dự án hợp phần. Đề nghị tỉnh thông báo kế hoạch, tiến độ di dân, tái định cư cho nhân dân vùng ảnh hưởng biết, để nhân dân chủ động, yên tâm sản xuất và ổn định cuộc sống.

23/ Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: “Đề nghị Bộ sớm công bố kế hoạch mở rộng kênh Nguyễn Văn Tiếp thuộc tỉnh Tiền Giang để nhân dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống”.

Trả lời: (tại công văn số 241/BNN-KH ngày 28/1/2008)  

Nhà nước luôn quan tâm đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt là thủy lợi. Công trình cải tạo, mở rộng kênh Nguyễn Văn Tiếp thuộc tỉnh Tiền Giang và Long An, được Thủ tướng Chính phủ ghi vào danh mục đầu tư ở Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2006-2010, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương đang lập dự án đầu tư và dự kiến triển khai thi công vào cuối năm 2008.

24/ Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: “Hàng năm các tỉnh Duyên hải miền Trung nói chung và Bình Định nói riêng phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão, lụt gây ra. Đề nghị Chính phủ có những giải pháp mang tính chiến lược, lâu dài nhằm khắc phục tình trạng trên như: tăng kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống kè chắn sóng, các điểm tránh trú bão an toàn cho ngư dân vùng ven biển, hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác di dời ở vùng ngập lũ”.
Trả lời: (tại công văn số 424 /BNN-KH ngày 26/2/2008)
- Đối với chiến lược lâu dài để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra: Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, trong đó quy định nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cho từng vùng. Đối với vùng Duyên hải miền Trung nói chung và Bình Định nói riêng thường xuyên phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão, lũ gây ra, phương châm phòng chống và giảm nhẹ thiên tai là "né tránh và thích nghi". Hiện nay, Bộ đang chỉ đạo các địa phương căn cứ Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng Chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai của địa phương, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

- Về việc cấp kinh phí đầu tư xây dựng kè chắn sóng và hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác di dời vùng ngập lũ: Từ năm 2001 đến nay, Chính phủ đã hỗ trợ tỉnh Bình Định 60 tỷ đồng để xử lý sạt lở bờ sông bờ biển (47 tỷ đồng) và di dân khỏi vùng ngập lũ (13 tỷ đồng), từng bước xoá dần các trọng điểm sạt lở, đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng lũ. Việc tiếp tục đầu tư kinh phí để xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển theo ý kiến của cử tri là cần thiết. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc tỉnh lập dự án đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ có ý kiến về giải pháp kỹ thuật làm cơ sở để Tỉnh phê duyệt dự án. Đồng thời sắp xếp thứ tự ưu tiên tập trung thi công trước những trọng điểm xung yếu. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với Tỉnh và các Bộ hữu quan rà soát trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khi có nguồn vốn.

- Đối với việc xây dựng các khu tránh trú bão cho ngư dân ven biển: Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 288/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 phê duyệt điều chỉnh khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Trong đó, tỉnh Bình Định có 03 khu neo đậu: Cửa Tam Quan, đầm Đề Gi và đầm Thị Nại. Riêng dự án Khu neo đậu tránh bão Tam Quan, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1, hiện đang tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 từ năm 2007. Việc đầu tư 02 khu neo đậu tàu thuyền còn lại thuộc thẩm quyền của Tỉnh. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo lập dự án đầu tư, thẩm định, phê duyệt, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ hỗ trợ về kỹ thuật theo yêu cầu và phối hợp giải quyết nguồn vốn theo quy định.

25/ Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ xem xét đầu tư thêm kinh phí để tiếp tục hoàn chỉnh chương trình thủy lợi vùng cao kênh 3/2 của huyện Tịnh Biên nhằm tăng diện tích sản xuất nông nghiệp vào mùa khô cho đồng bào Khmer ở các xã còn nhiều khó khăn”.

Trả lời (tại công văn số 282/BNN-KH ngày 31/1/2008):

Dự án Hệ thống trạm bơm 3/2, khu Tịnh Biên-Tri Tôn, tỉnh An Giang, vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2004, trong đó: phần vốn do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý gần 45 tỷ đồng để xây dựng trạm bơm cấp 1, cấp 2, kênh tưới chính, công trình trên kênh và nhà quản lý; phần vốn còn lại, ngân sách địa phương đầu tư để đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng kênh tiêu và đường giao thông. Dự án đảm bảo tưới cho gần 2.000 ha đất canh tác từ 1 vụ lúa mùa thành 3 vụ (2 vụ màu + 1 vụ lúa mùa); cấp nước sinh hoạt cho 6.000 đồng bào dân tộc Khmer; kết hợp phát triển giao thông và tạo điều kiện thuận lợi phát triển chăn nuôi trong khu vực dự án.

Tuy vậy, tới nay hệ thống kênh nhánh của trạm bơm cấp 2 chưa được đầu tư hoàn chỉnh, nên chưa phát huy cao hiệu quả của công trình. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ghi nhận để cùng UBND Tỉnh báo cáo Chính phủ bố trí vốn hỗ trợ thời gian tới.

26/ Cử tri tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước cần có chính sách hợp lý đối với việc thu giữ gia cầm từ Trung Quốc vào địa bàn các tỉnh biên giới nhất là trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tránh việc thu hồi, tiêu huỷ gây lãng phí không cần thiết“.

Trả lời (tại công văn số 192/BNN-KH ngày 22/1/2008):

Việc thu hồi, tiêu huỷ gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm nhập lậu hoặc lưu hành trong nước không qua kiểm dịch là thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Thú y hiện hành. Đặc biệt trong giai đoạn công bố dịch nhất là dịch cúm gia cầm, dịch Lở mồm long móng, việc đẩy mạnh công tác kiểm tra lưu thông sản phẩm và con gia súc gia cầm, kiểm dịch động vật nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan từ vùng này sang vùng khác (trong nước) và dịch lây lan từ nước này sang nước khác phải được thực hiện nghiêm. 

Để thực hiện theo đề nghị của cử tri nêu ra, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ giao cho hệ thống Thú y và Chăn nuôi tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập giống hoặc sản phẩm gia súc, gia cầm phải nắm rõ Pháp lệnh Thú y, các Qui định bắt buộc của Nhà nước về điều kiện nhập khẩu, trước hết phải rõ nguồn gốc, đã được tiêm phòng và kiểm dịch động vật. Nếu thực hiện đầy đủ các qui định trong Pháp lệnh Thú y và các văn bản Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT chắc chắn việc nhập khẩu hay lưu thông sẽ có hiệu quả.

27/ Cử tri tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ kiến nghị: “Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, nghiêm cấm triệt để việc lưu thông buôn bán trên thị trường các loại thức ăn gia súc, bột tăng trọng có chứa những độc tố không phân huỷ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng dân cư“.
Trả lời (tại công văn số 192/BNN-KH ngày 22/1/2008):

Công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong thức ăn chăn nuôi là nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT được tiến hành Kiểm tra thường xuyên trong các năm. Hiện nay cả nước có 33 nhà máy 100% vốn nước ngoài, 10 nhà máy Liên doanh với nước ngoài và 198 nhà máy do doanh nghiệp trong nước với tổng lượng thức ăn công nghiệp sản xuất là 7,8 triệu tấn. Năm 2007, Bộ đã phối hợp với các ngành, địa phương tiến hành kiểm tra 40 nhà máy (11 nhà máy thuộc Liên doanh và 100% vốn nước ngoài, 29 nhà máy trong nước) chiếm khoảng 30% tổng lượng thức ăn công nghiệp cho gia súc, gia cầm sản xuất hiện nay. Kết quả kiểm tra cho thấy 100% các nhà máy sản xuất thức ăn đảm bảo đúng yêu cầu diện tích mặt bằng, thiết bị máy móc và phương tiện vận chuyển, 10% trong số các nhà máy này (4 nhà máy) còn có độ bụi cao hơn qui định, các thiết bị kiểm tra nguyên liệu đầu vào còn hạn chế, các thiết bị phân tích (của nhà sản xuất còn đơn giản). Về kết quả kiểm tra các chỉ tiêu kháng sinh, kim loại nặng: 4/116 mẫu thức ăn chăn nuôi (chiếm  3,4%) có hàm lượng Chloramphenicol cao hơn tiêu chuẩn cho phép; các chỉ tiêu như Asen, thuỷ ngân, đồng, kẽm đều được kiểm tra và cho kết quả trong phạm vi cho phép (theo qui định của Bộ).

Kết quả kiểm tra các chất cấm không được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi. Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT 16 tỉnh, thành phố trọng điểm tiến hành kiểm tra tại 40 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi về chất cấm thuộc nhóm ò-Agonist; kết quả: với 570 mẫu (miền Bắc 400 mẫu, miền Nam 170 mẫu) 100% mẫu kiểm tra đều âm tính đối với các chất Clenbuterol, Salbutamol và Ractopamine.

Cũng trong năm 2007 các Tỉnh đã chủ động triển khai kiểm tra 150 cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi (100% đạt điều kiện); kiểm tra 120 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi thì có 18 cơ sở vi phạm điều kiện kinh doanh (15%). 

Về lâu về dài, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang triển khai dự án nâng cao năng lực hệ thống kiểm tra chất lượng vật tư (trong đó có thức ăn chăn nuôi), sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản, bảo quản kể cả lực lượng cán bộ, cơ sở vật chất trang thiết bị phân tích đồng thời nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ về chế tài xử phạt đối với các trường hợp vi phạm và quyền hạn của Thanh tra chuyên ngành.

28/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Hiện nay, việc triển khai công trình thuỷ lợi Ia Meur (huyện Chư Prông) còn vướng mắc về xác định quy mô tưới nhằm hạn chế thấp nhất diện tích rừng bị mất do ngập lòng hồ. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm chuyển vốn của thuỷ lợi Ia Meur sang đầu tư làm thuỷ lợi Ia Tul trước”.

Trả lời (tại công văn số 457 ngày 29/2/2008):

Công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Ia Mơr (Ia Meur) được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 2954 QĐ/BNN-XD ngày 27/10/2005, với tổng mức đầu tư: 1.263 tỷ đồng. Theo Quyết định 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ, công trình thuộc danh mục được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Do quy mô diện tích đất rừng phải chuyển đổi mục đích sử dụng, công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Ia Mơr thuộc loại dự án, công trình quan trọng quốc gia phải trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia. Trong khi chờ UBND tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk hoàn thành quy hoạch 3 loại rừng và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo đầu tư xây dựng trước hợp phần hồ chứa Plei Pai + đập Ia Lốp (thuộc dự án công trình thuỷ lợi Ia Mơr) tưới 1847 ha, vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng và tập trung vốn để hoàn thành các dự án công trình thuỷ lợi đang được đầu tư trên địa bàn tỉnh như hồ chứa nước Ia Mla, Ia Ring  nhằm sớm phát huy hiệu quả vốn đầu tư (các công trình này đều tăng vốn do trượt giá và bổ sung đầu tư).

Việc đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi Ia Tul là cần thiết và đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT cho tiến hành chuẩn bị đầu tư năm 2001. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách hàng năm dành cho Bộ Nông nghiệp và PTNT còn thấp so với yêu cầu nên chưa thể bố trí  cho các công trình khởi công mới. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tìm nguồn vốn để triển khai thực hiện. Việc chuyển nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dành cho công trình thuỷ lợi Ia Meur sang làm công trình Ia Tul phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

29/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Các công trình thuỷ điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm mất rất nhiều diện tích rừng. Cử tri đề Nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc với Bộ Công thương và Tập đoàn điện lực Việt Nam trích kinh phí để trồng lại các rừng đầu nguồn trên địa bàn có công trình thuỷ điện”.

Trả lời (tại công văn số 672/BNN-Kh ngày 18/2/2008):

Việc đầu tư trồng lại rừng thay thế diện tích rừng bị mất do chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp đã được quy định tại Điều 28 và 29 của Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng. Theo đó, các dự án được đầu tư trên diện tích rừng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, có báo cáo đánh giá tác động môi trường do chuyển mục đích sử dụng rừng và có phương án đền bù, giải phóng mặt bằng khu rừng được phê duyệt; cơ quan cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải đảm bảo việc đầu tư trồng rừng mới thay thế diện tích rừng sẽ chuyển sang mục đích sử dụng khác.

Như vậy, đối với các công trình thuỷ điện được đầu tư trên diện tích  đất có rừng, sau khi thực hiện phương án đền bù, giải phóng mặt bằng khu rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì việc đầu tư trồng rừng mới thuộc trách nhiệm của cơ quan cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (Chính phủ và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh). Bộ Nông nghiệp và PTNT, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng sẽ phối hợp với Uỷ ban Nhân dân các tỉnh trong việc chỉ đạo đầu tư trồng rừng mới, đặc biệt là rừng đầu nguồn phòng hộ các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện.

Liên quan đến việc trích kinh phí để trồng rừng đầu nguồn các công trình thuỷ điện, hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT đang thực hiện thí điểm Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm chi trả những đóng góp của người dân làm nghề rừng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn. Đối tượng phải chi trả là các cơ quan quản lý công trình thuỷ điện sử dụng nguồn nước do rừng đầu nguồn điều tiết. Sau khi thực hiện thí điểm, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan trình Chính phủ phê duyệt Chính sách này để thực thi trên toàn quốc. 

30/ Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: “Công trình thuỷ lợi Krông Buk hạ hiện đang gặp khó khăn do phát sinh 70 tỷ đồng đền bù giải toả khu vực đầu mối (ngoài 151 tỷ đồng đã được Chính phủ phê duyệt). Đề nghị trung ương bổ sung số kinh phí phát sinh trong năm 2008 để tỉnh hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công công trình phục vụ sản xuất cho nhân dân”. 

Trả lời: (tại công văn số 480/BNN-KH ngày 3/3/2008)

Công trình thuỷ lợi Krông Buk hạ được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý đầu tư. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao Ban quản lý đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 8 làm chủ đầu tư xây dựng phần đầu mối, kênh và công trình trên kênh có diện tích tưới lớn hơn 150 ha và giao tỉnh Đắk Lắk quản lý thực hiện hợp phần đền bù, di dân, tái định cư, kênh và công trình trên kênh có diện tích tưới nhỏ hơn 150ha. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 813/TTg-KTTH ngày 29/5/2006, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chuyển 151 tỷ đồng cho UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý để thực hiện hợp phần đền bù, di dân, tái định cư. 

Do phát sinh tăng thêm khoảng 71 tỷ đồng vốn đền bù, giải phóng mặt bằng (ngoài 151 tỷ đồng đã được phê duyệt), sau khi kiểm tra tình hình thực hiện hợp phần này và làm việc với các cơ quan liên quan của tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 1811/BNN-XD ngày 5/7/2007, đề nghị UBND tỉnh Đăk Lắk chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung dự toán hợp phần đền bù, di dân tái định cư của dự án Hồ chứa nước Krông Buk hạ. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ điều chỉnh dự án đầu tư và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn để triển khai thực hiện.

31/ Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: “Chương trình đầu tư các công trình thuỷ lợi nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, tỉnh đã có đề án gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT và năm 2006 đã được trung ương ứng 20 tỷ đồng trong tổng cộng khoảng 150 tỷ đồng. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Chính phủ và có kế hoạch đầu tư năm 2008, có kế hoạch xử lý vết nứt đập Ea Súp thượng, đầu tư xây dựng hệ thống kênh chính Đông, bố trí vốn triển khai dự án hồ Ea Rớt, hồ Ea Hleo, hồ Krông Păk thượng”. 

Trả lời: (tại công văn số 480/BNN-KH ngày 3/3/2008)

1. Về Chương trình đầu tư các công trình thuỷ lợi nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. 

Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 6954/VPCP-NN ngày 29/11/2007 đồng ý chủ trương đầu tư phát triển thuỷ lợi vừa và nhỏ vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2006-2010; trong đó, giao Bộ Nông nghiệp và PTNT xác định, phê duyệt tiêu chí lựa chọn các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ để đưa vào kế hoạch giai đoạn 2006-2010 và  giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ vào khả năng nguồn ngân sách hàng năm cân đối bố trí vốn hỗ trợ cho các tỉnh Tây Nguyên theo các chương trình, mục tiêu để thực hiện đầu tư. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 3604/BNN-TL ngày 31/12/2007 hướng dẫn lựa chọn tiêu chí các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2006-2010. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lắk (và các tỉnh Tây Nguyên khác), căn cứ tiêu chí đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, lựa chọn các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ thật sự cấp bách đưa vào kế hoạch 5 năm và hàng năm để triển khai đầu tư, và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn hàng năm để thực hiện.

2. Về kế hoạch xử lý vết nứt đập Ea Súp thượng và đầu tư xây dựng hệ thống kênh chính Đông.

Ngay trong năm 2006, sau khi xuất hiện vết nứt dọc theo tim đập dài 300m, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị có biện pháp xử lý tạm thời (vì đập đang ở trạng thái lún cố kết). Để xử lý triệt để hiện tượng nứt đập, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chọn đơn vị tư vấn độc lập (ngoài ngành) để kiểm tra, đánh giá chất lượng đập chính và kiểm tra dung tích hồ chứa. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao Công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi 1 triển khai các bước thiết kế xử lý vết nứt, dự kiến sẽ thi công trong quí I và quí II năm 2008.

Về đầu tư xây dựng hệ thống kênh chính Đông-công trình Ea Súp thượng:  Hệ thống kênh chính Đông và kênh cấp 1 có diện tích tưới lớn hơn 150 ha đã được đầu tư hoàn thành và bàn giao vào tháng 6/2006. Theo đánh giá của UBND huyện Ea Súp tại Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 07/6/2007, vụ đông- xuân 2006-2007, công trình đã phục vụ tưới trên 1400 ha, từng bước phát huy hiệu quả của công trình thuỷ lợi Ea Súp thượng. Riêng tuyến kênh N27 (thuộc kênh Đông) có diện tích tưới nhỏ hơn 150 ha, cũng đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT cho bổ sung vào dự án đầu tư. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang tiếp tục chỉ đạo thi công hệ thống kênh Tây và tuyến kênh N27. Vốn bố trí kế hoạch năm 2008 là 100 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2009.

3. Về bố trí vốn triển khai dự án hồ Ea Rớt, hồ Ea Hleo và hồ KRông Păk thượng.

Dự án công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Krông Pách thượng (bao gồm hồ Krông Pách thượng và hồ Ea Rớt) sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, hiện đang được Bộ Nông nghiệp và PTNT cho lập báo cáo đầu tư. Theo báo cáo của UBND tỉnh Đăk Lắk tại văn bản số 3599/UBND-NL ngày 24/9/2007 (về việc báo cáo số liệu rừng và đất rừng trong phạm vi dự án thuỷ lợi) thì diện tích đất có  rừng thuộc vùng ngập công trình Krông Pách thượng là 1052,9 ha, theo quy hoạch trước đây là rừng phòng hộ đầu nguồn. Như vậy, theo Nghị quyết số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội, Dự án công trình thuỷ lợi Krông Pách thượng thuộc loại dự án, công trình quan trọng quốc gia phải trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tổng hợp trình Quốc hội thông qua sau khi Tỉnh hoàn thành quy hoạch 3 loại rừng và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án công trình thuỷ lợi Ea Hleo đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT cho tiến hành nghiên cứu chuẩn bị đầu tư năm 2002. Tuy nhiên do nguồn vốn ngân sách hàng năm dành cho Bộ Nông nghiệp và PTNT còn thấp so với yêu cầu nên chưa thể bố trí thực hiện. Trước mắt, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tập trung vốn để đầu tư hoàn thành các công trình đang xây dưng trên địa bàn tỉnh như Ea Súp thượng, Krông Buk hạ, Cụm công trình Krông Bông…

32/ Cử tri các tỉnh Bình Định, Lạng Sơn, Nghệ An kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước xem xét nâng mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn nhất là hệ thống giao thông, thuỷ lợi cho các thôn bản đặc biệt khó khăn”.

Trả lời: (tại công văn số 919/BNN-KH ngày 09/4/2008)

Bên cạnh các nguồn vốn đầu tư khác từ ngân sách nhà nước, vốn thông qua các chương trình dự án ODA. Chính phủ cũng đã quan tâm hỗ trợ đầu tư trực tiếp cho các xã, thôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn thông qua chương trình 135. Mức hỗ trợ vốn của chương trình theo hướng tăng lên qua các năm từ 1999 đến 2008.

- Từ năm 1999 đến 2002: mức hỗ trợ đầu tư bình quân 400 triệu đồng/xã/năm;

- Từ năm 2003 đến 2005: mức hỗ trợ đầu tư bình quân 500 triệu đồng/xã/năm;

- Năm 2006 và 2007: mức hỗ trợ đầu tư bình quân 700 triệu đồng/xã/năm (theo Quyết định số 1102/QĐ-TTg ngày 18/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức đầu tư các dự án thuộc Chương trình 135 năm 2006);
- Năm 2008: mức hỗ trợ đầu tư bình quân 800 triệu đồng/xã/năm (theo Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 25/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về định mức đầu tư các dự án thuộc Chương trình 135 kế hoạch năm 2007 và năm 2008);

Ngoài ra đối với các thôn, bản đặc biệt khó khăn nằm trên địa bàn các xã vùng II, bắt đầu từ năm 2007, nhà nuớc cũng đã hỗ trợ đầu tư đủ 05 hợp phần như các xã thuộc chương trình 135, trong đó hỗ trợ phát triển hạ tầng là 150 triệu đồng/thôn/năm. Đến thời điểm hiện nay có 3.149 thôn được hỗ trợ theo quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008.

Trong thời gian tới nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng ở các vùng khó khăn thông qua nhiều chương trình dự án khác. Bộ Nông nghiệp và PTNT có chủ trương kiến nghị với Chính phủ tiếp tục đầu tư cao hơn để phát triển cơ sở hạ tầng ở các thôn xã còn nhiều khó khăn làm cơ sở phát triển kinh tế xã hội cải thiện nhanh hơn nữa điều kiện sống của nông dân.

33/ Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ quan tâm tạo điều kiện đầu tư kinh phí xây dựng đập Khe Cát (xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên) vì nó có ý nghĩa lớn trong việc phát triển sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản ở khu vực này đồng thời phục vụ đời sống dân sinh ở trên địa bàn”.
Trả lời: (tại công văn số 702/BNN-KH ngày 21/3/2008)

Việc đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi Khe Cát là cần thiết để tưới cho khoảng 1.000 ha lúa và cây ăn quả, cấp nước cho nuôi trồng thuỷ sản khoảng 1.000 ha và cấp nước sinh hoạt. Từ năm 2003, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cho tiến hành lập dự án đầu tư công trình hồ Khe Cát. 

Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách đầu tư cân đối qua Bộ Nông nghiệp và PTNT trong vài năm gần đây rất thấp, đặc biệt năm 2008 không có nguồn để đầu tư các dự án trong nước đang triển khai, do vậy, chưa có điều kiện để  khởi công xây dựng công trình. 

 Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp sẽ phối hợp với UBND Tỉnh đề nghị các Bộ, ngành liên quan bổ sung nguồn vốn, để có cơ sở phê duyệt dự án đầu tư và triển khai các bước tiếp theo. 

34/ Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: “Trong thời quan qua, Chính phủ đã quan tâm đầu tư xây dựng đập Đầm Hà Động trên địa bàn. Hiện nay công trình đã hoàn thành nhưng cốt kênh mương của đập thấp hơn mặt bằng cánh đồng nên khả năng các kênh mương của đập không thể dẫn nước đến các cánh đồng được. UBND huyện Đầm Hà và Tỉnh đã phối hợp với Ban quản lý dự án đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT nâng cốt các kênh mương cho phù hợp nhưng chưa được thực hiện. Đề nghị Chính phủ quan tâm.

Trả lời: (tại công văn số 702/BNN-KH ngày 21/3/2008)
Ban Quản lý dự án II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao làm chủ đầu tư Hợp phần hệ thống kênh mương thuộc dự án hồ chứa nước Đầm Hà Động.

Trong hồ sơ thiết kế hệ thống kênh mương do đơn vị tư vấn lập, có một số đoạn thuộc kênh chính bờ phải, kênh nhánh N1, kênh nhánh N2, cao trình đáy kênh thấp hơn mặt ruộng.

Qua kiểm tra tại hiện trường và tiếp thu ý kiến UBND huyện Đầm Hà, Ban Quản lý dự án II Quảng Ninh đã cho tạm dừng thi công các đoạn kênh trên, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT để điều chỉnh hồ sơ thiết kế. Đến tháng 11 năm 2007, theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án II Quảng Ninh) đã phê duyệt điều chỉnh thiết kế (Quyết định số 931 /QĐ-BQLDA II ngày 19/11/2007 phê duyệt điều chỉnh thiết kế kênh chính bờ phải, kênh N1, N2 bờ phải). Những đoạn kênh đã thi công được thiết kế bổ sung, các đoạn chưa thi công được nâng cao trình đáy kênh để bảo đảm diện tích tưới tự chảy như mục tiêu, nhiệm vụ ban đầu của dự án.

Hiện nay, hệ thống kênh đang tiếp tục được thi công theo thiết kế đã được điều chỉnh. 

Trong quá trình thi công công trình, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý dự án II Quảng Ninh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Đầm Hà giám sát việc thực hiện để bảo đảm đúng mục tiêu, hiệu quả của dự án.
35/ Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ cho triển khai đầu tư trong năm 2008 dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và thoát nước thải đô thị, nước thải công nghiệp, sinh hoạt vùng Đông Nam thành phố Việt Trì - Phú Thọ vì đây là dự án đa mục tiêu, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội thành phố Việt Trì”.

Trả lời: (tại công văn số 256 /BNN-KH ngày 29/1/2008)

Việc đầu tư dự án “Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và thoát nước đô thị, nước thải công nghiệp, sinh hoạt vùng Đông Nam Việt Trì” là cần thiết, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội thành phố Việt Trì. UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 982 QĐ-UBND ngày 06/4/2006 và phê duyệt điều chỉnh tại quyết định số 1840 /QĐ-UBND ngày 14/7/2007. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cùng với UBND tỉnh Phú Thọ đề xuất dự án trên vào danh mục công trình thuỷ lợi cấp bách vùng Đồng bằng sông Hồng đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn (2008-2010). Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp để trình Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội xem xét quyết định.

36/ Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: “Tuyến kênh thủy lợi Xả Tàu-Sóc Tro đoạn đi ngang xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long và tuyến huyện Hàm, tỉnh Cần Thơ hiện nay do tàu thuyền đi lại thường xuyên nên bị sạt lở nghiêm trọng, cử tri đã phản ánh nhiều lần để xin Nhà nước khắc phục tránh thiệt hại cho người dân nhưng vì đây là công trình thuộc quản lý trung ương, mức đầu tư và sửa chữa lớn nên đến nay vẫn chưa được khắc phục”.
Trả lời: (tại công văn số 240  /BNN-KH ngày 28/1/2008)

Nhà nước luôn quan tâm đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt là thủy lợi. Kênh Xả Tàu-Sóc Tro là 1 trong 6 kênh của dự án Kênh nối sông Tiền-sông Hậu (Vĩnh Long - Đồng Tháp), được Thủ tướng Chính phủ ghi vào danh mục đầu tư ở ĐBSCL giai đoạn 2006-2010, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Hiện nay, 2 kênh: Cần Thơ-Huyện Hàm và Mương Khai đã hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị triển khai đầu tư. Kênh Xả Tàu-S’;óc Tro và 3 kênh còn lại, đang lập dự án đầu tư và dự kiến triển khai thi công vào cuối năm 2008.  

37/ Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị: “Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tăng nguồn vốn để đầu tư các công trình quan trọng như: đê Đông Tây Ô Lâu, đê phá Tam Giang - Cầu Hai, kè chống sạt lở bờ biển Hải Dương - Phú Thuận, kè sông Bồ, sông Hương, công trình chống sạt lở cửa Tư Hiền, đê nội đồng vùng trũng Quảng Điền, Phú Vang; sớm tiến hành các thủ tục ưu tiên cho dự án hồ chứa nước Thủy Yên - Thuỷ Cam”.
Trả lời: (tại công văn số 449/BNN-KH ngày 27/2/2008)

- Từ năm 2001 đến nay, thông qua Chương trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có tại các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, xử lý cấp bách sạt lở bờ sông, bờ biển, Chính phủ đã hỗ trợ 68 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương cho Tỉnh để đầu tư củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển, chống sạt lở những khu vực trọng điểm, trong đó: Đê Đông Tây Ô Lâu, đê phá Tam Giang - Cầu Hai thuộc chương trình củng cố, nâng cấp đê biển: 20 tỷ đồng; kè chống xói lở bờ biển Hải Dương - Phú Thuận, kè sông Bồ, sông Hương thuộc các công trình xử lý sạt lở cấp bách: 48 tỷ đồng. Công trình chống sạt lở cửa Tư Hiền (dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư) tỉnh cần chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn thiện dự án, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ có ý kiến về giải pháp kỹ thuật làm cơ sở để UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt triển khai các bước tiếp theo. 

Việc tiếp tục đầu tư, củng cố, nâng cấp để hoàn thiện các công trình nêu trên theo đề nghị của cử tri là cần thiết. Trước mắt tỉnh cần tập trung rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và chủ động thi công các đoạn trọng điểm xung yếu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài Chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ tiếp kinh phí cho tỉnh khi có nguồn vốn.

- Đối với đê vùng trũng Quảng Điền, Phú Vang: việc đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hoá đê điều phải tuân theo Luật Đê điều, Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020. Tại Khoản 2, Điều 11 của Luật Đê điều quy định "Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê thuộc phạm vi quản lý của địa phương". Do vậy, tỉnh cần chỉ đạo việc lập quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của tuyến sông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở cho việc củng cố tuyến đê nêu trên.

- Dự án Hồ chứa nước Thuỷ Yên - Thuỷ Cam, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được Thủ tướng Chính phủ giao “Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế lập dự án và trình duyệt theo qui định” (Thông báo số 154/TB-VPCP ngày 17/8/2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Dự án đã được tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Hiện nay, Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và PTNT đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư XDCT, trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao Cục Quản lý XDCT chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch tổ chức thẩm định hồ sơ dự án theo đúng qui định, báo cáo Bộ xem xét phê duyệt dự án để sớm triển khai các bước tiếp theo.

38/ Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị: “Đề nghị Bộ chỉ đạo các ngành chức năng bố trí đủ nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Hồ chứa nước Tả Trạch, vì đây là dự án lớn nhưng tiến độ triển khai chậm; yêu cầu chủ đầu tư tăng cường quản lý, rà soát tiến độ thi công, kiên quyết xử lý đối với các đơn vị thi công vi phạm tiến độ cam kết”.

Trả lời: (tại công văn số 328/BNN-KH ngày 14/2/2008)

Công trình Hồ chứa nước Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên - Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 790/QĐ-TTg ngày 28/6/2001. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt (tính theo giá quý II năm 2000) là 1.082 tỷ đồng (chưa kể hợp phần đền bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư). Công trình được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ theo Quyết định 171/TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, do công trình phải xử lý kỹ thuật phức tạp, đơn giá, chế độ định mức của Nhà nước từ năm 2000 đến nay thay đổi nhiều nên phải phê duyệt điều chỉnh lại dự án. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị bổ sung nguồn vốn cho công trình và cho phép Bộ được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư để kịp thời triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ xây dựng.

Về tiến độ triển khai: hiện nay, Ban Quản lý đầu tư và XDTL 5 đã ký hợp đồng và đang khẩn trương triển khai thi công một số gói thầu công trình đầu mối. Bộ đã chỉ đạo các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thiết kế, thẩm định để có thể phê duyệt TKKT-TDT trong quí I năm 2008, sớm đấu thầu và triển khai thi công các gói thầu còn lại của dự án. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã chỉ đạo Cục QLXDCT, Ban Quản lý đầu tư và XDTL 5 tăng cường công tác quản lý, rà soát tiến độ thi công, kiên quyết xử lý đối với các đơn vị thi công vi phạm tiến độ cam kết.

39/ Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ quan tâm nâng cấp, củng cố các tuyến đê, kè biển xung yếu thuộc tỉnh Nam Định . Đồng thời có hướng đầu tư xây dựng kiên cố tuyến đê biển để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Cụ thể là tuyến đê, kè biển đoạn Đông và Tây cống Thanh Niên - huyện Giao Thuỷ bị sạt lở do triều cường vào giữa tháng 2 và tháng 9 năm 2007. Kinh phí ước tính để khôi phục khoảng 56 tỷ đồng, đến nay tỉnh mới được hỗ trợ 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng trung ương năm 2007 theo quyết định 1119 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục bố trí vốn để xử lý dứt điểm, bảo đảm an toàn phòng chống lụt bão”.
Trả lời: (tại công văn số 482/BNN-KH ngày 3/3/2008)

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006 phê duyệt chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ nâng cấp đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam. Trong 3 năm qua, cùng với sự nỗ lực của địa phương trong việc huy động nguồn lực, Trung ương (bằng nhiều nguồn vốn khác nhau) đã hỗ trợ cho Tỉnh khoảng 300 tỷ đồng để nâng cấp những đoạn đê biển xung yếu. Đến nay, những đoạn đê xung yếu nhất đã được củng cố, nâng cấp, từng bước hoàn chỉnh hệ thống đê biển của Tỉnh. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã bố trí 35 tỷ đồng trong kế hoạch năm 2008 và 247 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ADB để đầu tư hệ thống đê biển các huyện Hải Hậu và Giao Thuỷ (Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005). Đề nghị Tỉnh chủ động sử dụng nguồn vốn đã được phân bổ để đầu tư cho các đoạn đê cấp bách, bảo đảm an toàn phòng chống lụt bão trước mắt và lâu dài. 

Đối với việc xử lý sạt lở đê, kè biển đoạn Đông và Tây cống Thanh Niên  huyện Giao Thuỷ: Chính phủ đã hỗ trợ 10 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 để xử lý sạt lở cấp bách. Việc tiếp tục xử lý đoạn đê trên như đề nghị của cử tri để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, tính mạng, tài sản của nhân dân, của nhà nước là cần thiết. Trước mắt, tỉnh cần chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, thi công trước những đoạn trọng điểm xung yếu. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ kinh phí để đầu tư khi cân đối được  nguồn vốn.
 40/ Cử tri tỉnh Hậu Giang kiến nghị: “Kiến nghị Chính phủ nên xem lại qui định thi công, đầu tư công trình thủy lợi đê bao khép kín tuyến Ô Môn-Xà No. Hiện nay phù sa không vào được ruộng, mùa khô nước không đưa được vào nội đồng ảnh hưởng rất lớn đến năng suất của nông dân. Cử tri kiến nghị Chính phủ khi đầu tư vào bất cứ một công trình trọng điểm nào của quốc gia nên xem xét vấn đề tác động môi trường, thổ nhưỡng có phù hợp hay không, có lợi cho dân hay không, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân hay không ?”.

Trả lời: (tại công văn số 688/BNN-KH ngày 20/3/2008)

Tiểu dự án Ô Môn-Xà No là một trong ba tiểu dự án thuộc Dự án Phát triển thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long (Dự án WB.2), sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước. Tiểu dự án có nhiệm vụ: kiểm soát lũ, đảm bảo sản xuất nông nghiệp ổn định, bảo vệ vườn cây ăn trái, cơ sở hạ tầng trong vùng dự án khỏi bị ngập lụt; hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo tưới, tiêu, xổ phèn, ngăn mặn và lấy phù sa cải tạo đồng ruộng; kết hợp giao thông thuỷ bộ, cải tạo môi trường và cấp nước sạch nông thôn.

Đây là tiểu dự án dự án thủy lợi rất phức tạp. Vùng dự án nằm trong vùng ngập lũ, đồng thời chịu ảnh hưởng của thủy triều biển Đông (chế độ bán nhật triều, có biên độ cao) và thuỷ triều biển Tây (chế độ nhật triều và biên độ nhỏ), bị xâm nhập mặn từ cả 2 phía biển Đông và biển Tây. Cũng chính vì vậy, trong quá trình chuẩn bị đầu tư lập dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cùng với Ngân hàng Thế giới cho tiến hành các nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường; nghiên cứu giám sát di cư đàn cá; giám sát chất lượng nước và dòng chảy; nghiên cứu phát triển mô hình lúa-cá; đánh giá các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật;… có sự tham gia của các đơn vị trong và ngoài nước. Trong quá trình xây dựng và thiết kế dự án, các cơ quan chuyên môn đã trao đổi, tham khảo ý kiến của các cấp chính quyền địa phương, thống nhất với UBND các tỉnh về qui mô, số lượng và vị trí công trình, một số chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật chủ yếu.  

Tại Hội thảo đánh giá tiểu dự án Ô Môn-Xà No tổ chức tại Cần Thơ tháng 6/2007 (có sự tham gia của các nhà khoa học và quản lý) các đại biểu đã đánh giá hiệu quả kinh tế-kỹ thuật của dự án, các giải pháp thủy lợi kiểm soát lũ và tưới tiêu là phù hợp. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, việc thi công các cống phải đắp đê quây ở 2 đầu kênh đã có ảnh hưởng đến giao thông thuỷ và môi trường (mặc dù Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giảm thiểu ảnh hưởng bằng biện pháp thi công các cống so le về thời gian và giảm bớt thời gian thi công cống). Mặc khác, chính hệ thống kênh cấp II qua thời gian dài không được nạo vét đã là nguyên nhân chủ yếu hạn chế lượng phù sa đưa vào đồng ruộng cũng như ảnh hưởng nhiều đến việc đưa nước vào đồng trong mùa khô như phản ảnh của cử tri. 

Hiện nay, hệ thống thuỷ lợi tiểu dự án Ô Môn – Xà No vẫn chưa hoàn chỉnh và đồng bộ. Thời gian tới, cần phải xem xét bổ sung thêm một số cống cấp II để khép kín dự án và nạo vét các kênh cấp II để phát huy cao hiệu quả đầu tư. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cùng UBND các tỉnh vùng dự án báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị hỗ trợ vốn để tiếp tục đầu tư trong thời gian tới. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, trong đó có tỉnh Hậu Giang, nghiên cứu các giải pháp phát huy hiệu quả tổng hợp của dự án như: quản lý vận hành các cửa cống trên cơ sở qui trình quản lý, vận hành toàn hệ thống; xây dựng mô hình phát triển tôm-cá và bảo tồn nguồn thủy sản tự nhiên trong vùng dự án;…

41/ Cử tri tỉnh Trà Vinh kiến nghị: “Đề nghị Trung ương sớm triển khai thi công hoàn thành các hạng mục công trình thuộc dự án thủy lợi Nam Măng Thít đi qua các huyện Càng Long, Trà Cú, Tiểu Cần để phục vụ sản xuất nông nghiệp”.
Trả lời: (tại công văn số239  /BNN-KH   ngày 28/1/2008)

Dự án Phát triển thủy lợi ĐBSCL vay vốn WB (WB.2), trong đó có tiểu dự án Nam Măng Thít, với tổng vốn đầu tư gần 2.700 tỷ đồng, đã cơ bản hoàn thành vào 31/12/2007. Vốn đầu tư của dự án WB.2 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gần 1.100 tỷ đồng, chiếm 90% vốn đầu tư của tiểu dự án Nam Măng Thít. Một số công trình có qui mô lớn nhất ĐBSCL được xây dựng ở Trà Vinh như: cống Láng Thé (huyện Tiểu Cần, chiều rộng thông nước: 100m); cống Cần Chông (huyện Tiểu Cần, 80m); cống Cái Hóp (huyện Càng Long, 70m);…

Dự án Các kênh cấp 2 còn lại vùng Nam Măng Thít do UBND tỉnh Trà Vinh quản lý đầu tư, đã được Thủ tướng Chính phủ ghi vào danh mục đầu tư ở ĐBSCL giai đoạn 2006-2010, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Đề nghị Tỉnh đẩy nhanh tiến độ các dự án này để phát huy đầy đủ hiệu quả đầu tư của dự án WB.2.  

42/ Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước ban hành chính sách phát triển vùng cát ven biển Quảng Nam cũng như các tỉnh miền Trung như các vùng đặc biệt khó khăn, ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, thực hiện dự án sắp xếp dân cư phòng chống thiên tai ven biển…tạo điều kiện cho nhân dân vùng cát phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống”.
Trả lời: (tại công văn số 658/BNN-KH ngày 17/3/2008)

1. Về chính sách phát triển vùng cát ven biển Quảng Nam cũng như các tỉnh miền Trung như các vùng đặc biệt khó khăn khác:

Ngày 11 tháng 6 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg phê duyệt danh sách 157 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được Nhà nước hỗ trợ đầu tư như các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, trong đó tỉnh Quảng Nam có 13 xã, chiếm 8,3% của cả nước. 

2. Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện dự án sắp xếp dân cư phòng chống thiên tai ven biển... tạo điều kiện cho nhân dân vùng cát phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống

a. Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, trong đó tỉnh Quáng Nam và các tỉnh miền Trung. 

Định hướng trong thời gian tới: Thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương; hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Đề án "Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn", trong đó đề xuất định hướng phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn như sau:

+ Giao thông nông thôn: Đến năm 2010 bảo đảm có đường ô tô đi lại 4 mùa đến trung tâm xã, cụm xã; đảm bảo 30% mặt đường được bê tông hoá, 70% đường GTNT đi lại được quanh năm, xoá bỏ 80% cầu khỉ ở ĐBSCL. Nơi có địa hình khó khăn cần mở đường cho xe ngựa thồ, sau đó mở rộng tiếp cho xe ô tô. Tới năm 2020, đề xuất kinh phí đầu tư giao thông nông thôn khoảng 30 ngàn tỷ đồng. Trong đó chú trọng hơn đến việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông nhằm phát triển bền vững.

+ Phát triển thủy lợi: Phấn đấu đến 2020, cấp đủ nước để khai thác 9,4 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó có 6,7 triệu ha cây hàng năm (riêng đất lúa 4,1 triệu ha); 3,2 triệu ha cây lâu năm; cấp nước cho nuôi trồng thuỷ sản 0,65 triệu ha, trong đó 80% diện tích nuôi trồng được cấp nước chủ động; 100% cư dân nông thôn có nước sạch và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; đảm bảo đủ nước cho phát triển công nghiệp với mức cấp từ 50-100 m3/ha xây dựng, nước cho dịch vụ. Đến năm 2020, đề xuất kinh phí đầu tư thuỷ lợi 150 ngàn tỷ đồng.

+ Công trình hạ tầng nông thôn khác:
- Đầu tư kiên cố hoá trường, lớp học. Đảm bảo đến năm 2010 không còn lớp học tranh, tre, nứa lá, lớp học 3 ca, kiên cố hóa một số trường lớp học cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. 

- Nâng cấp hoàn chỉnh các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện. Phấn đấu đến năm 2015 có đủ cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. 

Với các định hướng trên, các chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng sẽ dành tỷ lệ cao hơn cho các vùng khó khăn, trong đó có Quảng Nam và các tỉnh miền Trung. 

b. Thực hiện dự án sắp xếp dân cư phòng chống thiên tai ven biển... tạo điều kiện cho nhân dân vùng cát phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống:

- Căn cứ tờ trình của UBND tỉnh Quảng Nam, ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, ngày 28/12/2007 Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 2019/TTg-NN về việc " Dự án tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam"; trong đó Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến "Đồng ý UBND tỉnh Quảng Nam đầu tư Dự án tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển" và giao UBND Tỉnh tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành để bổ sung, hoàn chỉnh nội dung và phê duyệt Dự án tổng thể; lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện các dự án thành phần theo quy định. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND Tỉnh sớm phê duyệt Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện cho nhân dân vùng thiên tai phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

- Về chính sách thực hiện dự án bố trí sắp xếp vùng thiên tai nói chung, vùng cát ven biển tỉnh Quảng Nam nói riêng: hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn chỉnh dự thảo Quyết định Phê duyệt một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ để trình thủ tướng Chính phủ ban hành và cho áp dụng thực hiện ngay trong năm nay.

43/ Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: “Hiện nay, cao trình các tuyến đê trên địa bàn tỉnh được thiết kế trên cơ sở cao trình lũ trên từng tuyến sông riêng lẻ. Thực tế cho thấy, cao trình các tuyến đê chỉ đảm bảo chống lũ khi xảy ra trên từng hệ thống sông. Khi có lũ xảy ra trên diện rộng, trên tất cả các hệ thống sông thì cao trình nhiều tuyến đê không bảo đảm chống lũ, bị tràn, gây ngập lụt cho vùng nội đê. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm giải quyết“.
Trả lời: (tại công văn số 389/BNN-KH ngày 21/2/2008)

Khoản 2 Điều 11 và Khoản 3 Điều 17 Luật Đê điều quy định UBND cấp tỉnh có trách nhiệm lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ chi tiết và đê điều của từng tuyến sông có đê thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 2979/BNN-ĐĐ ngày 29/10/2007 gửi UBND các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh về việc lập quy hoạch phòng chống lũ, đê điều. Việc củng cố hệ thống đê điều, đảm bảo an toàn chống lũ như ý kiến của cử tri là cần thiết. UBND tỉnh Thanh Hoá cần chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh sớm hoàn thành quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch đê điều từng tuyến sông có đê thuộc địa bàn Tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở cho việc đầu tư củng cố hệ thống đê điều của địa phương. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với UBND Tỉnh chỉ đạo công tác lập và tổ chức từng bước thực hiện quy hoạch được duyệt.

 44/ Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: “Trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu, phân cấp mạnh hơn cho địa phương trong lĩnh vực này, vì với phương thức quản lý như hiện nay thì sẽ dẫn đến tình trạng khai thác bừa bãi và thất thoát tài nguyên rừng rất lớn, việc hạn chế thẩm quyền quản lý rừng của cấp tỉnh, huyện và xã như những năm qua đã cho thấy thực tế chỉ có cấp cơ sở mới quản lý chính xác được hiện trạng của rừng khu vực có rừng, xác định chính xác khu vực có thể khai thác cũng như cách thức quản lý, bảo vệ và phát triển đối với khu vực có rừng”.

Trả lời: (tại công văn số 662/BNN-KH ngày 17/3/2008)

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhất trí cao với chủ trương phân cấp mạnh cho địa phương trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng. Trong hệ thống văn bản hiện hành về bảo vệ và phát triển rừng đã có một số Văn bản quy định về việc phân cấp cho địa phương: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 3/12/2004 Quốc hội 11, kỳ họp thứ 6 đã dành 1 chương (chương II) nói về bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

Tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng đã nêu rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng của các cấp như sau: (i) Điều 4. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (ii) Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng của Ủy ban nhân dân cấp huyện; (iii) Điều 6. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Tại Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng, đã quy định về thẩm quyền cho phép khai thác như sau:

- Thủ tướng Chính phủ quyết định tổng hạn mức khai thác hàng năm.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo sản lượng khai thác hàng năm, hướng dẫn các địa phương quản lý cụ thể sản lượng khai thác.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mở rừng khai thác và giao kế hoạch khai thác cho chủ rừng là tổ chức và cho Ủy ban nhân dân cấp huyện theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho địa phương.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện giao kế hoạch khai thác cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn. 

Ngoài các Văn bản được quy định trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 02 Thông tư  hướng dẫn:

- Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 6/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 25/2007/TT-BNN ngày 13/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 99/2006/TT- BNN ngày 6/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là một số Văn bản quy định việc phân cấp trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục nghiên cứu để đề xuất các biện pháp cụ thể để đẩy mạnh thực hiện chủ trương này. Bộ xin báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn để trả lời cử tri trong tỉnh.

45/ Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: “Hiện kết quả rà soát 3 loại rừng đã được triển khai và hoàn thành. Tuy nhiên, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với từng loại rừng sau khi rà soát là chưa có. Đề nghị Nhà nước cần có những quy định và hướng dẫn cụ thể về chế độ, chính sách đối với từng loại rừng để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện”.
Trả lời: (tại công văn số 620/BNN-KH ngày 13/3/2008)

Việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Chính phủ được triển khai nhằm phân định lại 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) làm cơ sở xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển của từng loại rừng. Ngày 20/8/2007 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Tờ trình số 2301/TTr-BNN-LN đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang rừng sản xuất sau rà soát, quy hoạch 3 loại rừng.

Việc triển khai thực hiện chính sách đối với từng loại rừng đã được quy định tại Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006, Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006, Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015.

Bên cạnh các Văn bản đã được ban hành, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính biên soạn Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015.

46/ Cử tri tỉnh Hà Tây kiến nghị: “Cử tri huyện Ba Vì đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét và ban hành cơ chế cho nhân dân 7 xã khu vực sườn Tây Vườn Quốc gia Ba Vì được chăm sóc, bảo vệ rừng trên cốt 100 để bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho nhân dân”.
Trả lời: (tại công văn số 918/BNN-KH ngày 9/4/2008)

Vườn quốc gia Ba vì thành lập theo Quyết định 17/CT ngày 16/01/1991 của Chủ tịch HĐBT (nay là Thủ tướng Chính phủ) với tổng diện tích là 7.377 ha, được chia thành 03 phân khu chức năng chính.

Trong đó: (i) Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt từ độ cao 400 m trở lên có diện tích là 2.140 ha, (ii) Phân khu phục hồi sinh thái và dịch vụ hành chính có diện tích là 5.237 ha.

Theo quy định tại Nghị định 01/CP ngày 04/01/1995 của Chính phủ qui định việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, Luật Bảo vệ và phát triển rừng Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ vể việc ban hành Qui chế quản lý rừng.

Việc quản lý Vườn Quốc gia Ba vì được thực hiện như sau:

- Đối với diện tích rừng ở độ cao trên 400 m,  thuộc phân khu bảo vệ rừng nghiệm ngặt với mục tiêu quản lý chặt chẽ để theo dõi diễn biến của rừng tự nhiên, tính đa dạng sinh học: Do không có hộ dân nào sinh sống, Vườn không thể giao khoán cho các hộ sống ngoài phạm vi quản lý của Vườn và sử dụng lực lượng kiểm lâm trực tiếp quản lý bảo vệ.

- Đối với diện tích ở độ cao từ 100 m đến 400 m, thuộc phân khu phục hồi sinh thái: Vườn đã căn cứ vào năng lực và nhu cầu của địa phương giao khoán cho các tổ chức và 119 hộ gia đình với diện tích 3.691 ha, trong đó: 

- 98 hộ dân thuộc 7 xã vùng đệm với diện tích 1.870 ha.

- 23 hộ ở nơi khác với diện tích 886.6 ha.

- 8 đơn vị thuê môi trường để phát triển du lịch sinh thái với diện tích 933,6 ha.

Bên cạnh đó, Vườn cũng đã triển khai một số dự án hỗ trợ người dân vùng đệm: (i) Dự án định canh định cư cho người dân xã Ba Vì (năm 1990-1991); (ii) Dự án xây dựng 3 hồ môi sinh Suối Ổi, Suối Cả, Suối Mít cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các xã Vân Hòa và Khánh Thượng; (iii) Dự án nông lâm kết hợp xã Ba Vì.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang chỉ đạo tiến hành quy hoạch phát triển Vườn Quốc gia Ba Vì giai đoạn 2008-2015 và tầm nhìn đến 2020; và tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý các khu rừng đặc dụng trong đó có Vườn Quốc gia Ba Vì. Sau khi quy hoạch được duyệt, có nguồn vốn đầu tư của nhà nước Vườn sẽ căn cứ vào điều kiện cụ thể, nhu cầu và năng lực của địa phương sẽ tiếp tục cân nhắc các hình thức giao khoán, phối kết hợp với người dân địa phương đảm bảo mục tiêu bảo tồn và phát triển rừng, nâng cao đời sống người dân.

47/ Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: “Hiện nay nhà nước mới chỉ giao quản lý rừng, đất đai, còn diện tích rừng núi đá chưa giao cho chủ thể nào quản lý. Đề nghị sớm có quy định về vấn đề này”.
Trả lời: (tại công văn số 619/BNN-KH ngày 13/3/2008)

Trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 3/12/2004 Quốc hội khoá 11; Quyết định số 186/2006/QĐ- TTg ngày 14/8/2006 và các văn bản pháp lý liên quan đều có những quy định cụ thể về quản lý 3 loại rừng. Luật Bảo vệ và phát triển rừng cũng quy định quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân tại các Điều 69, Điều 70, Điều 71. Quyết định 186/2006/QĐ- TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng cũng đã dành 1 chương (chương II) nói về Quản lý rừng đặc dụng. Diện tích rừng trên núi đá của các địa phương đang được xếp vào loại rừng nào (phòng hộ, đặc dụng hay sản xuất) thì có thể vận dụng các quy định về quản lý phù hợp với loại rừng đó.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai 01 dự án Điều tra cơ bản về tình hình quản lý và sử dụng rừng núi đá. Trên cơ sở kết quả của dự án này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm xây dựng các chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rừng núi đá trong phạm vi cả nước.

48/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Hiện nay, việc thực hiện Quyết định 304 của Thủ tướng Chính phủ về giao khoán rừng cho nhân dân ở địa phương gặp nhiều vướng mắc như việc cấp gạo, kinh phí đo đạc, giao đất rừng, nguồn kinh phí cấp hạn chế và chậm- Chính phủ duyệt 41,9 tỷ đồng nhưng mới cấp được 4 tỷ đồng…Đề nghị Bộ phối hợp với các Bộ ngành có liên quan để sớm hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trên, nhất là về kinh phí thực hiện mỗi năm là 10 tỷ để đảm bảo hiệu quả thực hiện“.
Trả lời: (tại công văn số 751/BNN-KH ngày 23/3/2008)

Theo phương án giao rừng khoán bảo vệ rừng theo Quyết định số 304,   nhu cầu vốn của tỉnh là: 15.429,0 triệu đồng; tuy nhiên, sau khi bóc tách các nhu cầu thuộc nguồn vốn 132, 134, 661... (khai hoang đồng ruộng, nước sạch, làm nhà ở, hỗ trợ chăn nuôi, việc làm, hỗ trợ cây giống...), số còn lại, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp cho nhu cầu của tỉnh là: 12.249,0 triệu đồng, đến nay đã được cấp 4 tỷ đồng;  trong đó, năm 2006: là 2,0 tỷ đồng, năm 2007 là 2 tỷ đồng (không phải là Chính phủ duyệt 49 tỷ đồng và mới cấp được 4 tỷ đồng như ý kiến phản ánh của cử tri).

 Tại văn bản số 303/TTg-NN ngày 27/2/2008, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: từ năm 2008, các địa phương phải chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ tiền gạo, tiền công khoán bảo vệ rừng theo quy định hiện hành, trường hợp ngân sách địa phương không cân đối được thì báo cáo Bộ Tài chính giải quyết theo quy định.  Mặt khác, trong Quyết định số 304, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối kinh phí đảm bảo việc giao rừng, khoán bảo vệ rừng ở các tỉnh Tây Nguyên hoàn thành đúng tiến độ, theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  Bộ Tài chính  để được xem xét, giải quyết. 

49/ Cử tri tỉnh Bình Định, Bình Phước kiến nghị: “Trong những năm qua, Chính phủ đã chú trọng giải quyết nước sạch, nước sinh hoạt cho nông thôn. Tuy nhiên, kết quả còn thấp so với yêu cầu, nhất là trong tình hình hạn hán ngày càng khắc nghiệt và kéo dài trên diện rộng ở miền Trung. Đề nghị Chính phủ quan tâm tăng kinh phí đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong giai đoạn 2006-2010”.
Trả lời:  (tại công văn số 657/BNN-KH ngày 17/3/2008)

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị Chính phủ đảm bảo ngân sách hỗ trợ từ ngân sách TW theo đúng Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày 11/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị này đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đồng ý và giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, cân đối (Văn bản số 279/VPCP-NN ngày 14/01/2008).

Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn chế, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho Chính phủ nâng mức hỗ trợ ngân sách TW cho những tỉnh thường xuyên bị hạn hán. Đồng thời, Bộ cũng đã tích cực vận động các nhà tài trợ quốc tế viện trợ cho Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn. Hiện nay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã dự kiến hỗ trợ kinh phí xây dựng dự án khả thi sử dụng vốn vay với lãi suất thấp để thực hiện các công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn vùng duyên hải miền Trung.
50/ Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: “Chính phủ cần dành kinh phí cho việc quy hoạch, ổn định dân di cư tự do đến địa bàn tỉnh Đắk Nông“.
Trả lời: (tại công văn số 558 /BNN-KTHT ngày 10/3/2008)
Hàng năm Nhà nước đều quan tâm bố trí nguồn vốn để ổn định dân di cư tự do. Tuy vậy, do khả năng ngân sách còn hạn hẹp nên việc bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do còn phải thực hiện tiếp tục. Năm 2007 tỉnh Đăk Nông được phân bổ từ nguồn vốn NSTW 5.500 triệu đồng để ổn định dân di cư tự do. 

Căn cứ đề nghị bổ sung vốn NSTW năm 2007 để thực hiện ổn định dân di cư tự do của Uỷ ban nhân dân các tỉnh (trong đó tỉnh Đắk Nông đề nghị bổ sung 32.250 triệu đồng), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 3074/TTr-BNN-HTX ngày 07/11/2007 trình Thủ tướng Chính phủ "hỗ trợ bổ sung kinh phí để ổn định dân di cư tự do năm 2007". Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7000/VPCP-KTTH ngày 03/12/2007 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ: “Trước mắt, các địa phương sử dụng nguồn vốn đã được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 (Đăk Nông 6000 triệu đồng) để thực hiện sắp xếp, ổn định dân di cư tự do và Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg; trường hợp vốn bố trí chưa đủ để thực hiện, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung vốn cho các địa phương thực hiện trong kế hoạch năm 2008“.

Trong khi chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung nguồn vốn, trước mắt đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông chỉ đạo sử dụng nguồn vốn đã được bố trí trong dự toán NS nhà nước năm 2008 để thực hiện  bố trí, sắp xếp, ổn định dân di cư tự do ở những địa bàn bức xúc nhất, tạo điều kiện để đồng bào sớm ổn định đời sống và sản xuất.

51/ Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: “Chính phủ cần bổ sung cơ chế chính sách cho việc phát triển các hợp tác xã làng nghề, gắn việc khai thác ngành nghề truyền thống với bảo vệ môi trường. Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 7/11/2005 nhưng hoạt động của hợp tác xã vẫn kém hiệu quả”.

Trả lời: (tại công văn số 635/BNN-KTTH ngày 14/3/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Để phát triển ngành nghề nông thôn cũng như các hình thức kinh tế hợp tác trong nông thôn, Chính phủ đã có nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ trong đó có HTX làng nghề, gắn việc khai thác ngành nghề truyền thống với bảo vệ môi trường. Cụ thể:

- Nghị định của Chính phủ số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã;

- Nghị định của Chính phủ số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 về phát triển ngành nghề nông thôn;

- Nghị định của Chính phủ số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 132/2001/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2001 về cơ chế tài chính thực hiện chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn.

Hiện nay, để phát triển kinh tế hợp tác trong nông thôn, trong đó có các HTX làng nghề, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng:

- Đề án nông nghiệp, nông thôn và nông dân để trình Chính phủ trong đó có nội dung về phát triển kinh tế hợp tác trong nông thôn;

- Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề;

- Chương trình phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông lâm thuỷ sản để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Trong các đề án này có nêu các chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn trong đó có các hợp tác xã ngành nghề.

52/ Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg, ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung danh mục các công trình liên vùng, liên xã sau khi rà soát, bổ sung vào qui hoạch tổng thể theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để phục vụ di dân tái định cư. 
Trả lời:  (tại công văn số 634/BNN-KTTH ngày 14/3/2008) 

Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg, ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La trong đó có điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình liên vùng, liên xã: thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số: 11/TB-VPCP ngày 12/01/2007, 132/TB-VPCP ngày 25/6/2007 về việc giao UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt toàn bộ quy hoạch chi tiết các khu (điểm) tái định cư trong quý III năm 2007; giao Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư, trong đó phải xác định rõ Tổng mức đầu tư của Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý IV năm 2007;

Ngay từ tháng 9 năm 2007, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu rà soát, tổng hợp kết quả phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư và danh mục các công trình liên vùng, liên xã trên địa bàn; tổng hợp Báo cáo rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La và tổ chức nhiều cuộc họp xin ý kiến các Bộ, ngành và các địa phương liên quan. Hiện đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tại Tờ trình số: 541/TTr-BNN-KTHT ngày 10/3/2008. 

53/ Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ: phê duyệt nguồn kinh phí thuộc Dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La để đảm bảo công tác đo đạc địa chính, thu hồi đất…“
Trả lời: (tại công văn số 634/BNN-KTTH ngày 14/3/2008) 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số: 11/TB-VPCP ngày 12/01/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù trong thu hồi đất; giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp Dự án đi dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tại Tờ trình số: 46/TTr-BTNMT ngày 07/11/2007; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số: 40/BNN-HTX ngày 07/01/2008, về việc góp ý vào nội dung dự thảo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép dùng nguồn vốn di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La để thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất và giao đất; 

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan; Văn phòng Chính phủ đã tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 246/QĐ-TTg ngày 29/02/2008 về Cơ chế đặc thù trong thu hồi đất; giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp Dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La. 

54/ Cử tri tỉnh Phú Thọ, Bình Thuận, Long An, Phú Yên, Cà Mau, Thanh Hóa, Tiền Giang, Hải Dương, Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Kiên Giang, Nghệ An kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước tiếp tục tăng cường vốn đầu tư cơ sở hạ tầng đường giao thông, nhà máy chế biến nông sản, các công trình thủy lợi... để cải thiện đời sống của nhân dân vùng sâu, vùng xa để từng bước giảm khoảng cách giữa vùng sâu, vùng xa với nông thôn, thành thị“.
Trả lời: (tại công văn số 1179/BNN-KH ngày 02/5/2008)

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhất trí với các đề nghị của cử tri để phối hợp với các bộ, ngành liên quan từng bước tổ chức thực hiện. Bộ xin báo cáo kết quả thực hiện thời gian qua như sau:
1. Về giao thông nông thôn: phát triển giao thông nông thôn tới các xã vùng sâu, vùng xa là nhiệm vụ của toàn xã hội, trong đó có trách nhiệm của người dân, của các cấp chính quyền địa phương xã, huyện, tỉnh. Bộ Nong nghiệp và PTNT là một cơ quan quản lý nhà nước trung ương đã cùng với Bộ Giao thông đã tham mưu trình Chính phủ xây dựng cơ chế huy động mọi nguồn lực tham gia phát triển giao thông nông thôn.

Đến nay đã huy động được 29.196,33 tỷ đồng từ các nguồn vốn trong nước để xây dựng GTNT, làm mới được 24.167 km đường ; sửa chữa, nâng cấp 150.506 km đường ; xây dựng được 15.845 cầu bê tông cốt thép ; 3.185 cầu liên hợp ; thay thế 5.248 cầu khỉ.

Từ năm 2000 đến nay, đã mở mới đường tới 196 xã (chủ yếu là các xã vùng sâu, vùng xa), giảm số xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã còn 177 xã.

2. Về chế biến nông lâm sản: Chủ trương của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay đến 2010 và định hướng 2020 là phát triển công nghiệp chế biến nông sản phải gắn với thị trường tiêu thụ trong nước, thế giới và vùng nguyên liệu để phát triển những mặt hàng có lợi thế so sánh và khả năng cạnh tranh, huy động mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế cùng tham gia, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân cùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Để khuyến khích và thúc đẩy phát triển cơ sở chế biến nông lâm sản tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, Chính phủ đã ban hành các chính sách hỗ trợ các cơ sở chế biến dưới các hình thức sau: (i) hỗ trợ các doanh nghiệp và nông dân tại các xã vùng sâu, vùng xa thông qua các chương trình về giống, chương trình khuyến nông, khuyến lâm như tập huấn chuyển giao khoa học công nghiệ để phát triển vùn nguyên liệu... ; (ii) tập trung đầu tư nghiên cứu và chế tạo dây chuyền thiết bị quy mô vừa – nhỏ phù hợp với quy mô vùng nguyên liệu và điều kiện từng vùng địa phương, đảm bảo công nghệ hiện đại và thiết bị tiên tiến, từng bước hình thành cụm công nghiệp chế biến nông lâm sản, đáp ứng yêu cầu chế biến bảo quản hàng hóa nông lâm sản ; (iii) thông qua tín dụng ngân hàng hỗ trợ nhập khẩu và nhân giống mới, đầu tư cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi), khuyến khích các nhà máy, cơ sở chế biến hỗ trợ nông dân đầu tư máy móc, thiết bị cơ giới hóa các khâu từ làm đất đến thu hoạch, bảo quản... để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

3. Về thủy lợi ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa: Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư cho công tác thủy lợi phục vụ đa mục tiêu. Tới nay, cả nước có 1967 hồ chứa có dung tích chứa trên 0,2 triệu m3 ; tổng dung tích trữ 24,8 tỷ m3 ; 10 ngàn trạm bơm quy mô vừa và lớn với tổng công suất 24,8 triệu m3/h, trên 5.000 cống tưới tiêu lớn. Các công trình thủy lợi đã tưới cho hơn 1 triệu ha rau màu và cây công nghiệp ; 7,65 triệu ha lúa ; tiêu cho 1,71 triệu ha đất nông nghiệp ; tạo nguồn cấp hơn 5 tỷ m3/năm cho sinh hoạt và công nghiệp.

4. Định hướng phát triển đến 2010 đến 2020 tại các xã vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

- Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu tiên đặc biệt cho các xã vùng sâu, vùng xa thông qua các chương trình hỗ trợ của nhà nước như:
- Bổ sung danh sách các xã, thôn bản nghèo vào diện đầu tư của Chương trình 135 trong giai đoạn 2006 – 2010.

- Tín dụng cho hộ gia đình nghèo thông qua Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng chính sách xã hội.

- Sử dụng vốn tín dụng của nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng đến các vùng nuôi trồng thủy sản lớn, làng nghề nông thôn giai đoạn 2006 – 2010.

- Khuyến khích phát triển rừng sản xuất trong đó đặc biệt ưu tiên vùng sâu, vùng xa thông qua việc hỗ trợ đầu tư trực tiếp cho các hộ dân, các tổ chức tham gia trồng rừng.

- Triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đến 2010 và định hướng đến 2020, theo hướng (i) tăng giá trị sản xuất tăng bình quân/ năm thời kỳ đến năm 2010 là 10,7% và định hướng đến năm 2020 là 11,7%, (ii) tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản các loại đến năm 2010 đạt khoảng 11 tỷ đô la Mỹ và đến năm 2020 đạt khoảng 16,5  đô la Mỹ.

- Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 16/2003/Ct-TTg, trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo sẽ tăng cường quản lý chỉ đạo đối với các xã vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn theo hướng:
+ Ưu tiên đầu tư cho việc khai hoang để có đất bố trí cho nhữung hộ thiếu đất sản xuất, đất ở và phục vụ quy hoạch bố trí dân cư, xây dựng các công trình hạ tầng đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất.

+ Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, bản, làng, phum sóc về các nội dung quản lý kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác tổ chức vận động nhân dân thực hiện xóa đói, giảm nghèo ; quản lý chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình ; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ để xã có đủ khả năng làm chủ các dự án đầu tư, đủ khả năng giám sát các công trình.

+ Tăng cường chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Nhiệm vụ cụ thể:
- Đảm bảo có đường ô tô đi lại 4 mùa đến trung tâm xã, cụm xã ; đảm bảo 30% mặt đường được bê tông hóa, 70% đường GTNT đi lại được quanh năm, xóa bỏ 80% cầu khỉ ở ĐBSCL. Nơi có địa hình khó khăn cần mở đường cho xe ngựa thồ, sau đó mở rộng tiếp cho xe ô tô. Tới năm 2020, đề xuất kinh phí đầu tư giao thông nông thôn khoảng 30 ngàn tỷ đồng. Trong đó, chú trọng hơn đến việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông nhằm phát triển bền vững.

- Phấn đấu đến năm 2020, cấp đủ nước để khai thác 9,4 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó có 6,7 triệu ha cây hàng năm (riêng đất lúa 4,1 triệu ha) ; 3,2 triệu ha cây lâu năm ; cấp nước cho nuôi trồng thủy sản 0,65 triệu ha, trong đó nước sạch và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh ; đảm bảo đủ nước cho phát triển công nghiệp với mức cấp  từ 50 – 100 m3/ha xây dựng, nước dịch vụ. Đến năm 2020, đề xuất kinh phí đầu tư thủy lợi 150 ngàn tỷ đồng.

55/ Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ có chương trình đầu tư phát triển cơ giới hóa trong nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là đầu tư máy gặt đập liên hợp, công nghệ sau thu hoạch. Vì hiện nay, nhiều tỉnh đã chế tạo được máy gặt đập, đập liên hợp nhưng do cơ sở sản xuất còn nhỏ bé, kỹ thuật chưa hoàn thiện, giá thành cao, chưa đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn“.
Trả lời: (tại công văn số 1237/BNN-KH ngày 07/5/2008)

Cơ giới hóa nông nghiệp, đặc biệt là đầu tư máy gặt đập liên hợp, công nghệ sau thu hoạch cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long(ĐBSCL) là một nhu cầu bức thiết trong điều kiện giá nhân công lên cao, mùa vụ gieo xạ, thu hoạch lúa bị thu hẹp.

Trong những năm vừa qua, chương trình cơ giới hóa nông nghiệp, chương trình công nghệ sau thu hoạch, chương trình khuyến nông đã có những tác động nhất định đến vùng. So với cả nước, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL cao hơn, bình quân trang bị công suất đạt 1,85 mã lực/ha (cả nước 1,16 mã lực/ha), một số khâu mức độ sử dụng máy tương đối cao như máy tuốt đập, xay sát lúa gạo đạt 90 – 95% làm đất đạt 85%, sấy lúa vụ hè thu đạt 38%. Riêng khâu thu hoạch lúa mới đạt 20%.

Hiện nay, giá máy liên hợp thu hoạch lúa ngoại nhập (chủ yếu từ Trung Quốc) còn cao (từ 170 – 200 triệu đồng/máy). Máy trong nước có giá rẻ hơn nhưng có độ ổn định còn thấp, mẫu mã chưa đẹp do phần lớn được sản xuất từ các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, chế tạo đơn chiếc, công nghệ đơn giản.

Từ năm 2006 đến nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức bình tuyển máy gặt lúa vùng ĐBSCL để lựa chọn những mẫu máy tốt, phù hợp với điều kiện sản xuất trong vùng.

Hiện nay, Bộ đang triển khai tiếp một số giải pháp như:
- Xây dựng chính sách hỗ trợ nông dân mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng chương trình hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở chế tạo máy gặt lúa để hoàn thiện công nghệ chế tạo, có mẫu máy tốt phục vụ sảnn xuất.

- Xây dựng các mô hình trình diễn cơ giới hóa đồng bộ sản xuất lúa để nông dân có điều kiện tham quan học tập.

- Hàng năm thông qua chương trình khuyến công, xây dựng các mô hình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

- Định kỳ tổ chức thi bình tuyển, hội thi máy nông nghiệp, hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế để người dân có cơ hội tiếp cận và lựa chọn những mẫu máy mới, hiện đại mà thực tế hiện nay còn hạn chế như các khâu chăm sóc, thu hoạch cho các loại cây trồng.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1/ Cử tri các tỉnh Hòa Bình, Đồng Nai, Phú Yên, Quảng Ninh, Kon Tum kiến nghị: Đề nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ vốn (cho vay dài hạn) để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp làm cứng hệ thống đường giao thông nông thôn cho các tỉnh miền núi, phục vụ cho nhu cầu giao thương phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực, nhất là các trụ đường liên huyện, liên xã.

Trả lời (tại các công văn số 1731/BKH-TH, 1723/BKH-TH, 1719/BKH-TH, 1739/BKH-TH, 1738/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):

Chủ trương của Đảng và Chính phủ là ưu tiên đầu tư, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, miền núi. Vì vậy, ngoài nguồn vốn cân đối ngân sách hàng năm, ngân sách trung ương còn hỗ trợ thêm cho các địa phương từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Riêng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2003-2010, ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương khoảng 24.500 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các vùng nông thôn, miền núi để đầu tư xây dựng các công trình giao thông (làm mới, nâng cấp), thủy lợi, trong đó có 7.000 tỷ đồng để làm trên 500 tuyến đường ô tô tới trung tâm xã chưa có đường, 6.500 tỷ đồng cho các công trình thủy lợi miền núi. Trong các năm tới, ngân sách trung ương tiếp tục tăng mức hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương để sửa chữa, nâng cấp làm cứng và làm mới hệ thống đường giao thông nông thôn các tỉnh miền núi thông qua các chương trình, dự án./.

2/ Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “Hiện nay, Quảng Nam cần đầu tư 35 tuyến đường giao thông cho các xã miền núi chưa có đường ô tô đến trung tâm cụm xã với tổng mức vốn là 1.234 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Quảng Nam phấn đấu đến năm 2010 hoàn thành 25 tuyến đường này, nhưng mới được Trung ương phân bổ 229,1 tỷ đồng. Đề nghị Chính phủ bố trí đủ vốn để tỉnh có điều kiện triển khai thực hiện Nghị quyết 33/2004/QH11 của Quốc hội về việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, hoàn thiện hệ thống giao thông, phục vụ việc đi lại cho đồng bào và phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi“.
Trả lời (tại công văn số 1720/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
1. Thực hiện Nghị quyết Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Nam điều tra, khảo sát, chuẩn bị dự án và sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư các tuyến đường về trung tâm xã.

2. Thực hiện Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 6037/BKH-TH ngày 16/8/2006 thông báo nguồn trái phiếu Chính phủ đợt I, trong đó tỉnh Quảng Nam  là 229,1 tỷ đồng cho 21 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm.

Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 744/TTg-KTTH ngày 12/6/2007) Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 4276/BKH-KTĐP&LT ngày 19/6/2007 thông báo nguồn trái phiếu Chính phủ đợt II, trong đó tỉnh Quảng Nam được bố trí 141 tỷ đồng cho 07 xã chưa có đường về trung tâm.

Như vậy, đến nay tỉnh Quảng Nam đã được bố trí 370 tỷ đồng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng các tuyến đường về trung tâm xã.

3. Hiện nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương rà soát trình Chính phủ tiếp tục đầu tư cho các xã chưa có đường ô tô đến trung tâm, trong đó có tỉnh Quảng Nam.

Tuy nhiên, do khả năng nguồn vốn hạn chế nên Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần, phần còn lại đề nghị tỉnh huy động các nguồn vốn khác để thực hiện.

3/ Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “Đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đầu tư phát triển khu kinh tế mở Chu Lai, nhất là khu thương mại tự do (phi thuế quan), sân bay, cảng biển tạo điều kiện cho Quảng Nam cũng như khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung phát triển”.
Trả lời (tại công văn số 1720/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số quyết định về việc hoàn thiện cơ chế, chính sách đầu tư phát triển khu kinh tế mở Chu Lai nhằm tạo điều kiện cho Quảng Nam cũng như khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung phát triển. Đối với khu thương mại tự do (TMTD): Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 185/2007/QĐ-TTg ngày 03/12/2007 về tổ chức và hoạt động của Khu thương mại tự do Chu Lai thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam; theo đó, ngoài các ưu đãi đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai (ban hành kèm theo Error! Bookmark not defined. ngày 6/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ), cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực kết cấu hạ tầng, công nghệ cao, công nghệ đặc biệt, công nghệ và công nghiệp sạch đầu tư vào Khu  TMTD Chu Lai được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án; được miễn thuế 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài xuất, nhập cảnh Khu TMTD Chu Lai bằng đường biển qua cảng Kỳ Hà và bằng đường hàng không qua cảng hàng không quốc tế Chu Lai không phải làm thủ tục xuất, nhập cảnh; chỉ cần xuất trình hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương với cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh. Trong các đối tượng trên trường hợp có nhu cầu nhập cảnh vào nội địa Việt Nam phải thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý xuất, nhập cảnh. Nhà đầu tư, thương nhân làm việc trong Khu TMTD có nhu cầu lưu trú dài hạn được Công an tỉnh Quảng Nam cấp Thẻ tạm trú có thời hạn tối đa 03 năm,...

Ngoài ra, theo Quyết định trên, nhà đầu tư được phép đầu tư cửa hàng miễn thuế trong Khu TMTD Chu Lai để phục vụ các đối tượng là khách xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh bằng đường biển, đường hàng không; thủy thủ, thuyền viên nước ngoài, khách du lịch quốc tế đường biển vào cảng Kỳ Hà và nhà đầu tư, thương nhân được tạm trú trong Khu TMTD,... Đây là những điều kiện rất thuận lợi nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tại  Khu TMTD Chu Lai, đồng thời  tạo đà cho việc phát triển về cơ sở hạ tầng của Quảng Nam cũng như khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung (dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Chu Lai đã được đưa vào Danh mục Dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 1290/QĐ-TTg ngày 26/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ để kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT hoặc liên doanh).

4/ Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng là công trình có ý nghĩa văn hoá - chính trị - xã hội đặc biệt, là biểu tượng tôn vinh các Mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc; có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam, nhưng hiện nay việc triển khai xây dựng Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (tại Quảng Nam) gặp khó khăn về kinh phí chậm khởi công. Đề nghị Chính phủ có kế hoạch đưa công trình này vào dự án quốc gia, đầu tư ngân sách để xây dựng, sớm hoàn thành công trình”.

Trả lời (tại công văn số 1720/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Ngày 31/10/2007, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn số 3450/TTr-UBND trình Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Sau khi nhận được đề nghị của tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 8513/BKH-LĐVX ngày 20/11/2007 trả lời, theo đó đề nghị tỉnh chủ động huy động thêm vốn từ các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư vì đây là dự án có tổng mức đầu tư lớn nên ngân sách trung ương không thể đáp ứng được toàn bộ vốn cho dự án. Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách hàng năm, Trung ương sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để đầu tư, xây dựng dự án.

5/ Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “Tuyến đường ĐT 603 - ĐT 607 (nối Đà Nẵng với thị xã Hội An, Quảng Nam) có tổng chiều dài 22,5 km và một cầu dài 35 m có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, hiện mặt đường quá hẹp, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông quá đông (có hơn 20.000 công nhân làm việc trong Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc), nên thường xảy ra tai nạn (có ngày 4 - 5 vụ, làm chết 3 - 4 người), Bộ Giao thông vận tải đã giao cho Ban quản lý dự án 85 lập dự án đầu tư nâng cấp với tổng dự toán 387 tỷ đồng, vốn đầu tư nguồn JIBIC, nhưng hiện nay nhà tài trợ (JIBIC) vẫn chưa thống nhất bố trí vốn đầu tư nên Bộ Giao thông vận tải chưa phê duyệt dự án. Đề nghị Chính phủ đưa dự án vào Chương trình mục tiêu của Chính phủ từ năm 2007 để triển khai thực hiện dự án này“.

Trả lời (tại công văn số 1720/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Khi thực hiện đầu tư mở rộng cảng Tiên Sa- Đà Nẵng, Bộ Giao thông vận tải đã dự kiến đưa tuyến đường ĐT 603 - ĐT 607 vào dự án để sử dụng nguồn vốn vay của JBIC nhưng chưa được sự thống nhất của nhà tài trợ. 

Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, việc đầu tư xây dựng công trình này thuộc nhiệm vụ chi của Ngân sách địa phương. 

Do vậy, đối với dự án này, nếu cần hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương, đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổng hợp trong kế hoạch hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý theo quy định hiện hành./.

6/ Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt Quy chế hoạt động của Khu thương mại tự do Chu Lai; đầu tư phát triển sân bay Chu Lai; cho phép các dự án du lịch cao cấp ven biển, du lịch đặc biệt đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) thị xã Hội An được triển khai và thực hiện theo cơ chế khu kinh tế mở Chu Lai“.

Trả lời (tại công văn số 1761/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
1. Hiện nay, Bộ Công thương được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì chuẩn bị Quy chế hoạt động của Khu thương mại tự do Chu Lai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ có trách nhiệm tham gia góp ý dự thảo Quy chế. Do vậy, thông tin chi tiết về nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động của Khu thương mại tự do Chu Lai cần được lấy từ Bộ Công thương.

2. Về đầu tư phát triển sân bay Chu Lai: cảng hàng không Chu Lai mới được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới nhà ga hành khách trong giai đoạn 2004 – 2006. Hiện nay, mức độ khai thác càng hàng không này còn rất hạn chế. Mỗi tuần chỉ có 3 chuyến đi và đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sản lượng khai thác năm 2007 mới chỉ đạt 12.000 hành khách/năm. Như vậy, công suất khai thác cảng hàng không Chu Lai còn dư khá nhiều. Việc đầu tư phát triển cảng hàng không này cần phải tính toán dựa trên nhu cầu thực tế để tránh lãng phí vốn đầu tư.

Tuy nhiên, theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không đến 2015 và định hướng đến 2020 đang được Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ; cảng hàng không Chu Lai sẽ được quy hoạch là cảng hàng không quốc tế và sẽ được đầu tư một cách đồng bộ. Dự kiến trong giai đoạn 2010 – 2015 sẽ đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh mới để có thể tiếp nhận máy bay B747 và xây dựng nhà ga quốc tế với công suất 1 triệu tấn hàng hóa/năm. Các dự án này  sẽ được đầu tư bằng hình thức BOT. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Giao thông vận tải kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư các dự án nói trên.

3. Về đề nghị cho phép các dự án du lịch cao cấp ven biển, khu du lịch đặc biệt xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) thị xã Hội An được triển khai và thực hiện theo cơ chế khu kinh tế mở Chu Lai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ có ý kiến để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7/ Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: “Đề nghị Bộ cho kiểm tra, rà soát lại các quy định về đầu tư ngân sách nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng giữa hai khu vực thành thị và nông thôn, miền núi, hải đảo để đảm bảo sự công bằng giữa các vùng miền trong đầu tư phát triển. Nhiều ý kiến cho rằng, cơ chế đầu tư như hiện nay là chưa công bằng, khu vực thành thị được nhà nước đầu tư toàn bộ trong khi khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo thì thực hiện theo cơ chế nhà nước và công dân cùng làm“.
Trả lời (tại công văn số 1721/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
1. Để giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển về điều kiện kết cấu hạ tầng giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn, miền núi, hải đảo, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nhất là vùng khó khăn.

Trong những năm qua, Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương đã hết sức quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ở nông thôn, đặc biệt cho khu vực miền núi vùng sâu, vùng xa, ven biển và hải đảo. Nguồn lực để thực hiện, gồm nguồn lực địa phương và nguồn hỗ trợ từ Trung ương thông qua các chương trình, dự án. Tuy nhiên do nhu cầu đầu tư rất lớn, trong khi khả năng đáp ứng của ngân sách Trung ương có hạn nên nguồn vốn đầu tư phát triển hàng năm chỉ đáp ứng một phần vốn cho các địa phương, đồng thời việc phân bổ vốn đầu tư phải tính toán để cân đối hài hoà trong tổng thể nền kinh tế - xã hội cả nước, tập trung cho mục tiêu tăng trưởng và cho xoá đói giảm nghèo.

Ngày 12 tháng 9 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007-2010, trong đó đã chỉ rõ các nguyên tắc và tiêu chí phân bổ vốn đầu tư trong cân đối ngân sách cho các địa phương như sau: 

+ Về nguyên tắc: 

- Bảo đảm tương quan hợp lý giữa việc phục vụ các mục tiêu phát triển các trung tâm chính trị, kinh tế của cả nước, các vùng kinh tế trọng điểm, với việc ưu tiên hỗ trợ các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc và các vùng khó khăn khác để góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các vùng miền trong cả nước;

- Bảo đảm sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để thu hút các nguồn vốn khác, bảo đảm mục tiêu huy động cao nhất các nguồn vốn cho đầu tư phát triển;

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn đầu tư phát triển;

+ Về tiêu chí phân bổ vốn đầu tư:
- Tiêu chí dân số gồm 2 tiêu chí: số dân của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và số người dân tộc thiểu số;

- Tiêu chí về trình độ phát triển gồm 3 tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo, thu nội địa (không bao gồm khoản thu về đất) và tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương;

- Tiêu chí diện tích tự nhiên của các tỉnh, thành phố;

- Tiêu chí về đơn vị hành chính: bao gồm bốn tiêu chí, số đơn vị hành chính cấp huyện; số huyện miền núi; vùng cao, hải đảo và biên giới của từng tỉnh, thành phố;

Như vậy, các tiêu chí này đã đảm bảo nguyên tắc đề ra là ưu tiên hỗ trợ các vùng khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo. Từ năm 2006, việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trong cân đối cho các địa phương tuân thủ theo các nguyên tắc và tiêu chí trên, đã từng bước đảm bảo sự công bằng giữa các vùng miền trong đầu tư phát triển.

Đồng thời, trong kế hoạch hàng năm, Ngân sách trung ương đã hỗ trợ địa phương thực hiện các chương trình như chương trình 135 giai đoạn II để hỗ trợ phát triển sản xuất; phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở; hỗ trợ phát triển các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý với mức vốn hỗ trợ đầu tư cao hơn so với giai đoạn 1; Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; đầu tư thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội các vùng, chương trình kiên cố hóa lớp học, chương trình đầu tư đường ô tô về trung tâm xã, chương trình xây dựng bệnh viện tuyến huyện,... và nhiều chương trình mục tiêu khác mà đối tượng đầu tư chủ yếu là tại các địa phương khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc.

2. Việc huy động đầu tư theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thực tế cho thấy đây là một chủ trương đúng đắn, nhờ đó trong nhiều năm qua đã góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng tại thôn bản và khu dân cư; đặc biệt đã nâng cao được ý thức trách nhiệm, tính cộng đồng của người dân trong việc quản lý và sử dụng các công trình hạ tầng công cộng.

Tại các đô thị, nguồn vốn ngân sách chỉ đầu tư các công trình công cộng của thành phố, quận, phường, còn hệ thống hạ tầng tại các khu dân cư như đường giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống điện chiếu sáng... do người dân tham gia đầu tư cùng với các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng.

 Hệ thống cơ sở hạ tầng tại các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, từ năm 2006 đến nay đã được Trung ương đầu tư từ các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu như chương trình 135 giai đoạn 2, từ các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và từ viện trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGO).

Việc đóng góp của người dân hưởng lợi chỉ có ý nghĩa tham gia nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và tính cộng đồng của người dân trong việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các công trình tại thôn bản. 

Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu giúp Chính phủ quản lý nhà nước về đầu tư phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận ý kiến của cử tri Quảng Ngãi, đồng thời sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát và đề xuất các cơ chế chính sách nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội, xoá đói giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền trong cả nước.

8/ Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước có cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở các địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn ở mức tăng gấp đôi so với mức quy định tại Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg ngày 19/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ vì thực tế hiện nay trong khi ngân sách tỉnh rất khó khăn nhưng vẫn phải bố trí 60.000 triệu đồng từ nguồn chi thường xuyên để tạm ứng cho hạ tầng các khu công nghiệp trong tỉnh“.
Trả lời (tại công văn số 1722/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Ngày 29/01/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 170/TTg-KTTH về việc thực hiện Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg ngày 19/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg theo hướng nâng mức hỗ trợ cao hơn so với mức hỗ trợ quy định tại Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách trung ương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nhiệm vụ này.

9/ Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: “Hiện nay, tiến độ đầu tư các hạng mục công trình xây dựng trường Đại học Hùng Vương ở tỉnh Phú Thọ còn chậm do vốn đầu tư trong 3 năm đầu thi công mới được bố trí 132 tỷ đồng trên tổng mức vốn đầu tư của dự án khoảng 981 tỷ đồng. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ, Ban chỉ đạo Tây Bắc có chính sách đầu tư tập trung về cơ sở vật chất và thu hút đội ngũ giảng viên và đề nghị bố trí vốn năm 2008 là 100 tỷ đồng.
Trả lời (tại công văn số 1722/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
1. Theo Quyết định số 1424/QĐ-CT ngày 10/5/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trường Đại học Hùng Vương, tổng vốn đầu tư của dự án là 981 tỷ đồng từ các nguồn vốn: vốn đầu tư tập trung của tỉnh; vốn hỗ trợ đầu tư có mục tiêu từ ngân sách Trung ương; vốn chương trình mục tiêu; vốn bố trí từ ngân sách của tỉnh Phú Thọ và vốn hỗ trợ từ ngân sách của các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái và Lào Cai; vốn ODA, vốn tài trợ, viện trợ của các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế; vốn huy động của trường và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 

Trong tổng số 132 tỷ đồng đã bố trí cho dự án xây dựng trường, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương trong 2 năm 2007 và 2008 đã là 80 tỷ đồng, chiếm 61% tổng vốn đã đầu tư cho dự án. Trường đại học Hùng Vương trực thuộc tỉnh Phú Thọ, theo Luật Ngân sách nhà nước, vốn đầu tư cho trường do địa phương chịu trách nhiệm cân đối là chính, nguồn ngân sách trung ương chỉ mang tính hỗ trợ. Đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ động bố trí từ nguồn vốn của tỉnh và có giải pháp huy động các nguồn vốn khác như đã nêu trong Quyết định số 1424/QĐ-CT để thực hiện dự án. 

2. Về chính sách thu hút đội ngũ giảng viên: đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo nhà trường và các sở, ban ngành trực thuộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút nguồn nhân lực về công tác tại trường.

10/ Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: “Thực hiện Nghị định số 61/2007/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh địa giới huyện Thanh Sơn trước đây để thành lập 2 huyện mới Thanh Sơn và Tân Sơn. Cử tri Phú Thọ đề nghị Chính phủ hỗ trợ trong kế hoạch năm 2008 cho huyện Tân Sơn số tiền 100 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng như: Đường giao thông, điện, nước, trụ sở làm việc của huyện, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của huyện“.
Trả lời (tại công văn số 1722/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Huyện Tân Sơn mới được chia tách theo Nghị định số 61/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ nên sẽ được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu. Mức hỗ trợ sẽ thực hiện theo Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và khả năng cân đối của ngân sách Trung ương. Tỉnh cần sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục công trình và huy động thêm các nguồn lực của địa phương để đầu tư.

Trong kế hoạch năm 2008, Trung ương đã cân đối hỗ trợ 10 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu để xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu cho huyện Tân Sơn. Ngoài ra, tỉnh cũng đã cân đối bố trí từ nguồn thực hiện Nghị quyết 37/NQ-TW và nguồn hỗ trợ y tế tỉnh, huyện 11,5 tỷ đồng cho mục tiêu này. 

Nhu cầu đầu tư cho kết cấu hạ tầng của huyện sẽ tiếp tục được cân đối bố trí trong kế hoạch các năm tiếp theo.
11/ Cử tri tỉnh Kon Tum kiến nghị: “Trong những năm qua, rất nhiều dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn kết hợp xóa đói giảm nghèo; xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, đào tạo, dân số và phát triển); bảo về môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên... đề nghị được đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính chức (ODA). Tuy nhiên, đến nay các dự án thuộc các lĩnh vực trên được đầu tư bằng nguồn vốn ODA trên địa bàn tỉnh còn rất hạn chế so với các tỉnh đồng bằng. Nhiều cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xây dựng danh mục yêu cầu tài trợ ODA và đàm phán với các nhà tài trợ ODA cần quan tâm hơn nữa đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum có nhu cầu hỗ trợ ODA (hiện nay, do vị trí địa lý của tỉnh ở vùng nhạy cảm, hệ thống cơ sở hạ tầng còn yếu kém; nguồn nhân lực có chất lượng thấp, thiếu; trình độ dân trí thấp không đồng đều... nên những năm trước mắt vẫn chưa hội đủ các điều kiện cần thiết để thu hút nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ NGO).
Trả lời (tại công văn số 1723/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Theo Đề án Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thời kỳ 2006-2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 290/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ) và Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), các lĩnh vực cử tri nêu đều thuộc những lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA của Chính phủ. Thực tế những năm qua cho thấy Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rất quan tâm, chú trọng đến vùng Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng. Chính vì vậy, ngoài các chương trình mục tiêu quốc gia, các tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên cũng đã tiếp nhận các chương trình, dự án ODA trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua các chương trình, dự án do các Bộ, ngành Trung ương làm chủ quản). Điều này được thể hiện qua giá trị ODA bình quân đầu người của vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001 – 2005 đạt 21,86 USD. Đây là mức cao hơn so với một số vùng khác như vùng đồng bằng sông Hồng (18,42 USD) và vùng đồng bằng sông Cửu Long (11,19 USD). 

Trong Đề án Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thời kỳ 2006-2010, ODA cho vùng Tây Nguyên được dành ưu tiên cho các lĩnh vực như trồng rừng và bảo vệ các vườn quốc gia; xây dựng các công trình thủy lợi; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; nâng cấp quốc lộ nối các tỉnh duyên hải miền Trung, nâng cấp các tuyến đường sang Cămpuchia và Lào; cải thiện khả năng tiếp cận các cơ sở hạ tầng nông thôn; tăng cường các cơ hội thu nhập cho người dân nông thôn; tăng cường năng lực quản lý hành chính các cấp. 

Để vận động và thu hút hiệu quả nguồn vốn ODA cho vùng Tây Nguyên và tỉnh Kon Tum theo định hướng ưu tiên trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương, chủ động xây dựng Danh mục yêu cầu tài trợ theo từng nhà tài trợ cụ thể, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo đề cương chi tiết các dự án để tổng hợp Danh mục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (quy định tại Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ và Thông tư 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ lựa chọn và tổng hợp Danh mục dựa trên hệ thống các tiêu chí cụ thể nêu tại Thông tư 04/2008/TT-BKH, theo đó những địa phương có nhiều khó khăn như tỉnh Kon Tum sẽ có số điểm tương đối cao. 

Tuy nhiên, do ODA là nguồn viện trợ nước ngoài nên phía Việt Nam chỉ chủ động một phần; phần còn lại phụ thuộc vào chính sách viện trợ của nhà tài trợ. Về phần mình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn quan tâm vận động ODA vào những vùng, miền và địa phương khó khăn, cần vốn đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội, qua đó thúc đẩy các nguồn vốn đầu tư khác, đặc biệt nguồn vốn FDI như mong đợi của các cử tri.

12/ Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: “Đề nghị Bộ xem xét, bố trí hỗ trợ vốn cho tỉnh Yên Bái từ nguồn trái phiếu Chính phủ để thanh toán khối lượng hoàn thành tuyến đường Nà Hẩu; đầu tư các tuyến đường đến trung tâm xã (đầu tư vào cấp, công trình thoát nước, xây dựng mặt đường); hỗ trợ các địa phương trong tỉnh kiên cố hoá kênh mương nội đồng, chống sạt lở bờ sông suối và các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.
Trả lời (tại công văn số 1724/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
1. Về việc hỗ trợ vốn cho tỉnh Yên Bái từ nguồn trái phiếu Chính phủ để thanh toán khối lượng hoàn thành tuyến đường Nà Hẩu; đầu tư các tuyến đường đến trung tâm xã (đầu tư vào cấp, công trình thoát nước, xây dựng mặt đường): Tại công văn số 6037/BKH-TH ngày 16/8/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 -2010, đối với tỉnh Yên Bái có 4 xã chưa có đường đến trung tâm xã được thông báo nguồn vốn, trong đó có xã Nà Hẩu - huyện Văn Yên với tổng số tiền đầu tư là 105,9 tỷ đồng. Trên cơ sở đó tỉnh Yên Bái chủ động bố trí nguồn vốn một cách hợp lý, đảm bảo bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án theo thứ tự ưu tiên. Nếu dự án đường Nà Hẩu không đủ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để hoàn thành, đề nghị tỉnh chủ động bố trí thêm từ các nguồn vốn khác do tỉnh quản lý để thực hiện. Trường hợp không có nguồn, cần giãn tiến độ sau năm 2010. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp dự án này và các dự án đường đến trung tâm xã khác cần nâng cấp của tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần công văn số 744/TTg-KTTH ngày 12/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để làm đường ô tô tới trung tâm xã chưa có đường.

2. Về việc hỗ trợ các địa phương trong tỉnh kiên cố hoá kênh mương nội đồng, chống sạt lở bờ sông suối và các công trình khắc phục hậu quả thiên tai: 

Hiện nay, Nhà nước vẫn tiếp tục dành một khoản vốn tín dụng ưu đãi với lãi suất bằng không (0%) cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung uong vay để thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương theo Quyết định số 66/2000/Qđ-TTg ngày 13/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương. Đề nghị tỉnh làm việc với Bộ Tài chính để thực hiện Chương trình theo quy định hiện hành.

Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, nhiệm vụ đầu tư các công trình chống sạt lở bờ sông suối và các công trình khắc phục hậu quả thiên tai thuộc trách nhiệm chi của ngân sách địa phương; ngân sách Trung ​ương chỉ hỗ trợ thêm khi tổng chi quá cao, vượt khả năng tự cân đối của địa phương.

Trong các năm qua, Chính phủ đã hỗ trợ tỉnh để đầu tư các công trình phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Cụ thể: năm 2006 hỗ trợ 10 tỷ đồng, năm 2007 hỗ trợ 15 tỷ đồng cho tỉnh để xử lý sạt lở, đê, kè, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai và 7 tỷ đồng để hỗ trợ di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét và sạt lở đất. Chính phủ cũng đã bố trí 75 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Châu á (ADB) để đầu tư các công trình thuỷ lợi, kè và cơ sở hạ tầng khác (Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005); hiện nay dự án đang bắt đầu triển khai. 

Hiện nay, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã được sử dụng hết, không còn để bổ sung như đề nghị của tỉnh. Đề nghị tỉnh chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận đề nghị của tỉnh và sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ một phần khi có nguồn vốn.

13/ Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: “Để bố trí sắp xếp lại dân cư, ổn định đời sống, phát triển sản xuất của đồng bào, nhân dân các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa nơi thường xuyên xảy ra sạt lở, lũ quét, đề nghị Chính phủ hỗ trợ vốn đầu tư để thực hiện di dân ra ngoài vùng bị ảnh hưởng do thiên tai. Đối với Chương trình 193, đề nghị từ năm 2008 đến năm 2010 được tăng mức vốn đầu tư bình quân mỗi năm từ 10 - 15 tỷ đồng“.
Trả lời (tại công văn số 1724/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Việc bố trí sắp xếp lại dân cư, ổn định đời sống, phát triển sản xuất của đồng bào, nhân dân các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa nơi thường xuyên xảy ra sạt lở, lũ quét được Chính phủ rất quan tâm và đã có nhiều chính sách để hỗ trợ. Tuy nhiên, do khả năng nguồn ngân sách Trung ương có hạn nên chưa đáp ứng được yêu cầu của tỉnh. Đề nghị tỉnh sắp xếp thứ tự ưu tiên, đầu tư các dự án cấp bách trước. Ngoài phần hỗ trợ của ngân sách trung ương, cần huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để thực hiện.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận đề nghị của tỉnh và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ thêm khi có nguồn.

14/ Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: “Về chỉ tiêu vốn ngân sách đầu tư, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm giúp đỡ và bố trí tăng vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu để tỉnh Yên Bái có điều kiện triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt:

- Đầu tư các công trình, dự án thực hiện Nghị quyết 37/NQ-TW năm 2008;

- Hỗ trợ xây dựng đường km 5, thị trấn Yên Bình;

- Hỗ trợ xây dựng kè chống sạt lở sông Hồng (thành phố Yên Bái);

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống y tế tuyến tỉnh, huyện;

- Hỗ trợ xây dựng trụ sở xã, theo chương trình của Chính phủ đến năm 2010;

- Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp phía Nam của tỉnh; 

- Hỗ trợ vốn đối ứng cho các dự án ODA;

- Hỗ trợ kết cấu hạ tầng thương mại, hạ tầng chợ;

- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch, làng nghề, nuôi trồng thuỷ sản“.
Trả lời (tại công văn số 1724/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
1. Theo Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 và Quyết định số 187/QĐ-BKH ngày 19/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Yên Bái được nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 54.780 triệu đồng để đầu tư các công trình, dự án thực hiện Nghị quyết 37/NQ-TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010. Đề nghị tỉnh chủ động bố trí thực hiện các công trình, dự án trong nguồn vốn đã được thông báo và kết hợp với các nguồn vốn hợp pháp khác do tỉnh quản lý để thực hiện.

2. Hàng năm, trong mục hỗ trợ có mục tiêu khác, ngân sách trung ương chú ý bố trí vốn để tỉnh Yên Bái thực hiện dự án đường km 5 - thị trấn Yên Bình, đề nghị tỉnh căn cứ vào mức vốn được thông báo để chủ động triển khai. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ thêm khi có nguồn vốn.

3. Trong các năm qua, Chính phủ đã hỗ trợ tỉnh đầu tư các công trình phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Cụ thể: năm 2006 hỗ trợ 10 tỷ đồng, năm 2007 hỗ trợ 15 tỷ đồng để xử lý sạt lở, đê, kè, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai và 7 tỷ đồng để hỗ trợ di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét và sạt lở đất. Chính phủ cũng đã bố trí 75 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Châu á (ADB) để đầu tư các công trình thuỷ lợi, kè và cơ sở hạ tầng khác (Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005); hiện nay dự án đang bắt đầu triển khai thực hiện.

 4. Hỗ trợ xây dựng hệ thống y tế tuyến tỉnh, huyện: Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp kế hoạch về nhu cầu đầu tư các dự án bệnh viện tuyến huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2008-2010, trong đó có tỉnh Yên Bái, để trình Thủ tướng Chính phủ và ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.  

5. Việc xây dựng trụ sở xã, trước mắt đề nghị tỉnh chủ động bố trí từ nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 37/NQ-TW được thông báo hàng năm để thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Đề án nâng cấp các trụ sở xã trên toàn quốc (trong đó có tỉnh Yên Bái) để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong thời gian tới.

6. Đối với hạ tầng khu công nghiệp phía Nam của tỉnh, thực hiện quy định tại Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg ngày 19/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trong kế hoạch năm 2008 ngân sách trung ương đã hỗ trợ đầu tư có mục tiêu cho tỉnh Yên Bái 10 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phía Nam Yên Bái. Đây là mức hỗ trợ khá cao hơn so với các khu công nghiệp khác có đủ điều kiện tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Do nguồn ngân sách trung ương dành cho mục tiêu này trong năm 2008 giảm mạnh so năm 2007 nên hiện nay chưa có khả năng tăng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

7. Hàng năm, căn cứ vào các hiệp định đã được ký kết với các nhà tài trợ vốn ODA cho các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều hỗ trợ các tỉnh về nguồn vốn đối ứng (trong đó tỉnh Yên Bái được đặc biệt quan tâm vì là tỉnh khó khăn). Tuy nhiên mức hỗ trợ còn tuỳ thuộc vào khả năng cân đối của ngân sách trung ương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp chung và báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khi có nguồn vốn.

8. Về phát triển hạ tầng thương mại, chợ, làng nghề, nuôi trồng thủy sản: Trong thời gian qua, việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại đã được Nhà nước quan tâm hỗ trợ thông qua các chính sách như Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Từ năm 2003 đến nay, thông qua Chương trình có mục tiêu hỗ trợ kết cấu hạ tầng thương mại, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ 345 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng chợ, tập trung cho các chợ đầu mối nông sản và chợ ở các cụm xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, trong đó tỉnh Yên Bái được hỗ trợ liên tục qua các năm, cụ thể năm 2004: 1,5 tỷ đồng; năm 2005: 1,5 tỷ đồng; năm 2006 và 2007 mỗi năm 2 tỷ đồng.

Bắt đầu từ kế hoạch 2008, để nâng cao hiệu quả quản lý vốn ngân sách và tạo thế chủ động cho địa phương trong việc sử dụng ngân sách của mình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị với Chính phủ về việc địa phương sẽ sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý để thực hiện việc hỗ trợ đầu tư hạ tầng chợ, làng nghề.

9. Đối với vấn đề hỗ trợ hạ tầng du lịch: Theo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2010, tỉnh Yên Bái không có khu du lịch tổng hợp Quốc gia và các khu du lịch chuyên đề. Tuy nhiên, để hỗ trợ tỉnh phát triển du lịch tại khu du lịch hồ Thác Bà (đang được Tổng cục Du lịch bổ sung vào Danh mục Khu du lịch chuyên đề quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định), Trong kế hoạch năm 2008, ngân sách trung ương đã hỗ trợ 10 tỷ đồng để tỉnh đầu tư phát triển hạ tầng du lịch.

15/ Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư các Trung tâm cụm xã (TTCX) và có chương trình tiếp tục đầu tư xây dựng để hoàn thành các hạng mục công trình đã được phê duyệt cho các TTCX thuộc các xã vùng III; đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cho các TTCX thuộc các xã vùng II, liền kề với các xã vùng III là vùng có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã vùng III“.
Trả lời (tại công văn số 1724/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6765/VPCP-ĐP ngày 21/11/2007 của Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành đã triển khai nghiêm túc về việc tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình xây dựng Trung tâm cụm xã (TTCX) miền núi, vùng cao. Đặc biệt, trong hai ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2007 tại thành phố Vũng Tàu, các bộ, ngành đã phối hợp với Uỷ ban Dân tộc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã. Uỷ ban Dân tộc đã có văn bản số 39/UBDT-CSDT ngày 21/01/2008 báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả Hội nghị.

Về việc tiếp tục đầu tư các Trung tâm cụm xã khu vực III, đầu tư xây dựng mới TTCX ở xã khu vực II, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Hiện nay trên địa bàn xã khu vực II, III đang thực hiện nhiều Chương trình, dự án lớn có ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển kinh tế-xã hội của xã như các Chương trình 134, 135, kiên cố hoá trường lớp học, trái phiếu thuỷ lợi, giao thông; tới đây sẽ bổ sung thêm trái phiếu giáo dục, y tế,... Do đó các địa phương cần chủ động bố trí vốn ngân sách do địa phương được giao quản lý và kết hợp các nguồn vốn lồng ghép để tiếp tục đầu tư cho các TTCX./.

16/ Cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế kiến nghị: “Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giúp tỉnh Thừa Thiên Huế tìm nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống cầu qua sông An Cựu (như cầu Bến Ngự, Nam Giao, Kho Rèn); chỉnh trang bờ sông An Cựu đường dọc bờ sông Hương…; đưa Đề án “Giảm nghèo cho cộng đồng dân thuỷ điện” vào danh mục vận động tài trợ ODA của Chính phủ Hà Lan năm 2008; đưa vào kế hoạch 2008 đầu tư, nâng cấp tuyến đường cao tốc Quảng Trị - Đà Nẵng, tuyến đường từ La Sơn đến hầm đường bộ Hải Vân lên 4 làn xe theo tiêu chuẩn đường cấp 1 đồng bằng; sớm triển khai thi công hai hầm đường bộ Phú Gia, Phước Tượng trên Quốc lộ 1A theo hình thức BOT; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 49A.
Trả lời (tại công văn số 1725/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Việc xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng của thành phố Huế được thực hiện theo chủ trương Trung ương và địa phương cùng phối hợp tìm nguồn vốn để triển khai thực hiện. Đối với một số dự án của thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến tại thông báo số 151/TB-VPCP ngày 25/8/2005 như: dự án định cư dân vạn đò trên sông Hương, các công trình chỉnh trang đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cân đối từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ trong kế hoạch hàng năm của tỉnh. Tuy nhiên, do khả năng hỗ trợ từ nguồn vốn Ngân sách trung ương có hạn, đề nghị tỉnh chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên và huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai các công trình dự án của mình. 

Việc xây dựng hệ thống cầu qua sông An Cựu (cầu bến Ngự, Nam Giao, Kho Rèn) là cần thiết, nhưng phải làm từng bước theo thứ tự ưu tiên và tuỳ thuộc vào khả năng đáp ứng của nguồn vốn Nhà nước.

Đối với dự án định cư dân vạn đò trên sông Hương, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép tạm ứng 50 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để thực hiện (công văn số 117/TTg-KTTH ngày 22/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ).

Về việc đầu tư tuyến đường cao tốc Quảng Trị - Đà Nẵng: Dự án đang được Bộ Giao thông vận tải lập báo cáo đầu tư, dự án đã được đưa vào danh mục gọi vốn BOT của ngành giao thông vận tải (quyết định số 2667/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải); VINASHIN đăng ký là Nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT. Năm 2008, nhà đầu tư mới tiến hành lập đề xuất dự án, vì vậy tuyến đường này chưa thể đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2008 được.

Về việc đầu tư tuyến đường từ La Sơn đến hầm đường bộ Hải Vân và triển khai thi công hai hầm đường bộ Phú Gia, Phước Tượng: Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao cho Liên doanh SNC, công ty 319, công ty Lũng Lô lập đề xuất dự án (văn bản số 7032/VPCP-CN ngày 16/10/2007 của Văn phòng Chính phủ). Hiện nay các nhà đầu tư đang lập đề xuất dự án trình Bộ Giao thông vận tải, dự kiến dự án sẽ được khởi công xây dựng cuối năm 2008.

- Về việc đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 49A: Theo phân cấp hiện hành, tuyến đường này thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư và bố trí vốn của Bộ Giao thông vận tải. Vì vậy, đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với Bộ Giao thông vận tải để hoàn tất các thủ tục đầu tư và bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của Bộ Giao thông vận tải.

17/ Cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm bố trí đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung hoặc vốn ODA để nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu cho tỉnh gồm: Quốc lộ 49A nối huyện miền núi A Lưới và các cửa khẩu S3, S10, QL49B nối các huyện, xã ven biển, hỗ trợ vốn cho việc triển khai dự án cầu qua sông Hương để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông do các cầu hiện có đã quá tải“.
Trả lời (tại công văn số 1725/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Về việc đầu tư nâng cấp hạ tầng quốc lộ 49A nối huyện miền núi A Lưới và các cửa khẩu S3, S10; quốc lộ 49B nối các huyện, xã ven biển: Theo phân cấp hiện hành, các tuyến đường này thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư và bố trí vốn của Bộ Giao thông vận tải. Vì vậy, đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế làm việc với Bộ Giao thông vận tải để hoàn tất các thủ tục đầu tư và bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của Bộ Giao thông vận tải.

Về việc hỗ trợ vốn cho việc triển khai dự án cầu qua sông Hương: Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, việc đầu tư xây dựng công trình này thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, đối với dự án này, nếu cần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổng hợp trong kế hoạch hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định hiện hành./.
18/ Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: “Năm 2007, Chính phủ đã có nghị định chia tách, thành lập mới một huyện và 5 xã. Đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí 30 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thiết yếu cho số đơn vị hành chính huyện, xã trên.
Trả lời (tại công văn số 1726/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Theo quy định hiện hành, những đơn vị hành chính (huyện, xã) mới chia tách do các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương bố trí bằng nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý để đầu tư các công trình hạ tầng; ngân sách Trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương để thực hiện mục tiêu này.

Kế hoạch năm 2008 ngân sách Trung ương đã hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắc 5 tỷ đồng và sẽ tiếp tục hỗ trợ trong kế hoạch các năm tiếp theo.

Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng đề án đầu tư xây dựng trụ sở xã. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương xây dựng và tổng hợp đề án trên trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, theo đó sẽ có thêm nguồn vốn để đầu tư xây dựng trụ sở xã, nhất là cho các xã mới chia tách.

19/ Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: “Để giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc chương trình 134 theo phương án đã được duyệt, nguồn vốn cần 181 tỷ đồng, số đã được trung ương bố trí 71 tỷ đồng, số còn thiếu 110 tỷ đồng. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Chính phủ hỗ trợ số vốn còn lại cho tỉnh trong năm tài chính 2008 giúp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ 134“.
Trả lời (tại công văn số 1726/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Để thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 quy định về nội dung, đối tượng và mức hỗ trợ cho các nội dung trên. 

Việc bố trí kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Quyết định 134 căn cứ vào đề án được xây dựng từ các cấp thông qua bình chọn từ thôn bản và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, được các bộ, ngành rà soát lại; trên cơ sở đó ngân sách Trung ương sẽ bố trí để để các địa phương tổ chức thực hiện; các địa phương cũng cần bố trí ngân sách địa phương và huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức thực hiện.   

Đề án 134 của tỉnh Đắk Lắc được phê duyệt tại Quyết định số 20/TTr-UBND ngày 24/2/2006 của ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc với tổng mức kinh phí là 385,461 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương là 124 tỷ đồng. Ngày 31/12/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-TTg, theo đó cho phép nâng mức hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt và hỗ trợ kinh phí đối ứng cho các địa phương. Các bộ, ngành liên quan đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc tiến hành rà soát và thống nhất mức kinh phí mới của đề án 134 của tỉnh Đắk Lắc là 400,2 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương là 132,9 tỷ đồng. 

Trong 3 năm 2005-2007, ngân sách trung ương đã bố trí 115 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu để tỉnh Đắk Lắc thực hiện Đề án 134 và mức hỗ trợ trong kế hoạch năm 2008 là 17,9 tỷ đồng, như vậy tổng kinh phí đã bố trí là 132,9 tỷ đồng, đáp ứng 100% kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương của đề án.

20/ Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: “Sau khi chia tách tỉnh, Đắk Lắc đã triển khai xây dựng khu công nghiệp với quy mô gần 100 ha và đã được Chính phủ phê duyệt ngoài chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đang được triển khai thực hiện. Đề nghị Trung ương hỗ trợ thêm 30 tỷ đồng để hoàn chỉnh hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, xử lý chất thải“.

Trả lời (tại công văn số 1726/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Theo quy định tại Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg ngày 19/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, mỗi tỉnh chỉ được xem xét hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của một Khu công nghiệp (KCN) với mức hỗ trợ không quá 60 tỷ đồng. Hiện tại, KCN Hòa Phú, tỉnh Đắc Lắc thuộc đối tượng được ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN với tổng mức hỗ trợ đã được phân bổ đến kế hoạch năm 2008 là 24 tỷ đồng. 

Ngày 29/01/2008 Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 170/TTg-KTTH ngày 29/01/2008 về việc thực hiện Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg, theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg theo hướng nâng mức hỗ trợ cao hơn so với mức hỗ trợ quy định tại Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách trung ương đồng thời ưu tiên hỗ trợ ở mức cao hơn đối với KCN tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định mới quy định mức hỗ trợ cho các KCN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ xử lý kiến nghị của tỉnh.
21/ Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị: “Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cấp bổ sung vốn đối ứng cho các dự án ODA của tỉnh (tổng số là 77 tỷ đồng), đặc biệt là dự án nâng cấp hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp của thành phố Nam Định (vốn WB) hiện đang thiếu nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới tiến độ triển khai một số dự án như: Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp III, nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp I, II có liên quan (giai đoạn 1).

Đề nghị tăng ngân sách hỗ trợ xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm vùng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng đô thị trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng.

Trả lời (tại công văn số 1727/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
1. Về đề nghị bổ sung vốn đối ứng cho các dự án ODA của tỉnh Nam Định: Theo quy định tại Quyết định 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007-2010, mục hỗ trợ một phần vốn đối ứng các dự án ODA do địa phương quản lý, quy định nguyên tắc hỗ trợ là: “trong điều kiện nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương có hạn, căn cứ vào khả năng huy động vốn đối ứng cụ thể hay mức độ khó khăn của các địa phương để bố trí vốn hỗ trợ hợp lý.

Về điều kiện hỗ trợ: Quyết định 210 quy định: Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển được cân đối trong ngân sách nhà nước (gồm cả dự án vay và viện trợ không hoàn lại); không bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng kinh phí sự nghiệp hoặc cho vay lại.

 Về tiêu chí hỗ trợ: Quyết định 210 quy định: Việc phân bổ vốn đối ứng được xem xét tuỳ thuộc vào khả năng huy động vốn đối ứng của các địa phương, trừ các tỉnh, thành phố có khả năng tự cân đối được ngân sách, có các khoản thu điều tiết về trung ương. Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên các địa phương căn cứ theo tỷ lệ cân đối thu ngân sách địa phương và chi cân đối ngân sách địa phương. 

Về nguồn hỗ trợ ngân sách nhà nước năm 2008 và tình hình cụ thể các dự án ODA của Nam Định: nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho khoản mục này hạn chế (cả nước chỉ có hơn 700 tỷ đồng), trong đó tỉnh Nam Định được phân bổ hỗ trợ 14 tỷ đồng tuy chưa đáp ứng nhu cầu nhưng là mức cố gắng cao của Trung ương. Theo tinh thần Quyết định 210 của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn này chỉ có tính chất hỗ trợ. Phần còn thiếu, đề nghị tỉnh huy động các nguồn hợp pháp khác.

2. Về đề nghị tăng ngân sách hỗ trợ xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm vùng: hiện nay chưa có cơ chế đầu tư cụ thể hơn cho thành phố Nam Định. Theo Quyết định 210 của Thủ tướng Chính phủ, đã có tính điểm ưu tiên cho thành phố Nam Định là trung tâm phát triển vùng, tiểu vùng với số điểm là 6 điểm và đã được tính vào nguồn cân đối ngân sách tỉnh để đầu tư cho thành phố Nam Định. Việc bố trí cụ thể nguồn ngân sách xây dựng thành phố Nam Định do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định quyết định./.

22/ Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: “Lâm Đồng đã có quyết định đầu tư đối với 32 xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2. Đề nghị Chính phủ sớm có quyết định đầu tư đối với 10 xã và 90 thôn đặc biệt khó khăn còn lại chưa được quyết định đầu tư và quyết định đầu tư bổ sung từ năm 2006 để tăng cường nguồn lực đầu tư cho khu vực còn rất khó khăn này.

Đề nghị Chính phủ tiếp tục đầu tư chương trình xây dựng trung tâm cụm xã, bổ sung vốn đầu tư cho các trung tâm cụm xã đã đầu tư giai đoạn 1 hiện vẫn chưa hoàn tất.
Trả lời (tại công văn số 1728/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
1. Để hỗ trợ các địa phương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010, trong đó có giao ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xác định danh sách các xã, thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư thuộc Chương trình trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm việc cụ thể với ủy ban Dân tộc để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về Trung tâm cụm xã: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6765/VPCP-ĐP ngày 21/11/2007 của Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành đã triển khai nghiêm túc về việc tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình xây dựng Trung tâm cụm xã (TTCX) miền núi, vùng cao. Đặc biệt, trong hai ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2007 tại thành phố Vũng Tàu, các bộ, ngành đã phối hợp với Uỷ ban Dân tộc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã. Uỷ ban Dân tộc đã có văn bản số 39/UBDT-CSDT ngày 21/01/2008 báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả Hội nghị.

Về việc tiếp tục đầu tư các Trung tâm cụm xã khu vực III, đầu tư xây dựng mới TTCX ở xã khu vực II, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Hiện nay trên địa bàn xã khu vực II, III đang thực hiện nhiều Chương trình, dự án lớn có ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển kinh tế-xã hội của xã như các Chương trình 134, 135, kiên cố hoá trường lớp học, trái phiếu thuỷ lợi, giao thông; tới đây sẽ bổ sung thêm trái phiếu giáo dục, y tế,... Do đó các địa phương cần chủ động bố trí vốn ngân sách do địa phương được giao quản lý và kết hợp các nguồn vốn lồng ghép để tiếp tục đầu tư cho các TTCX./.

23/ Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: “Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TW của Bộ Chính trị, Thanh Hoá đã xây dựng đề án phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh miền Tây Thanh Hoá đến năm 2010, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 253/2005/QĐ-TTg), đồng thời xây dựng dự án ổn định đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào Mông (Quyết định 456/QĐ-TTg). Tuy nhiên, nguồn vốn bố trí cho thực hiện các dự án trên còn rất ít so với nhu cầu. Năm 2007, tỉnh mới bố trí 50,9 tỷ đồng và được tạm ứng 30 tỷ đồng. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm bố trí tăng vốn cho tỉnh để đảm bảo thực hiện được mục tiêu đã được phê duyệt.

Tại Thông báo số 153/TB-VPCP ngày 25/8/2005 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ cho Thanh Hoá 60% kinh phí đầu tư xây dựng bến cảng số 2 Cảng Nghi Sơn (tương đương 250 tỷ đồng). Đến nay công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng mới được bố trí 10 tỷ đồng. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương bố trí tiếp số vốn còn lại từ nguồn vốn vượt thu năm 2007 và trong kế hoạch năm 2008 để tỉnh thanh toán cho công trình.
Trả lời (tại công văn số 1729/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
1. Phát triển Tây Thanh Hóa, Tây Nghệ An và vùng Tây Bắc là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh miền Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010 (Quyết định số 253/2005/QĐ-TTg ngày 12/10/2005) để thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị. 

Để tăng thêm nguồn lực giúp miền Tây Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế - xã hội, trong giai đoạn 2006-2010 ngân sách Trung ương đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ rất lớn cho tỉnh Thanh Hoá, mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng bao gồm: nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (các tuyến đường trục dọc, đường trục ngang, đường ra biên giới ở miền Tây, đường về trung tâm các xã chưa có đường ô tô, công trình thuỷ lợi miền núi), nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo kế hoạch hàng năm... Tỉnh cần chủ động lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đồng thời huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để tăng qui mô tổng vốn đầu tư xã hội và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển ở miền Tây Thanh Hóa.

2. Dự án ổn định đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Mông, tỉnh Thanh Hóa thuộc danh mục các dự án đầu tư trọng điểm miền Tây của tỉnh Thanh Hóa để thực hiện Nghị quyết 37/NQ-TW của Bộ Chính trị. Thủ tướng Chính phủ đã cho phép đầu tư, tuy nhiên do dự án được phê duyệt vào giữa năm 2007 nên chưa thể cân đối bố trí vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch năm 2007, vì vậy Thủ tướng Chính phủ đã cho ứng trước 30 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu kế hoạch năm 2008 và tiếp tục hỗ trợ trong kế hoạch 2008 để giúp tỉnh Thanh Hóa thực hiện các hạng mục cấp thiết. Ngân sách trung ương sẽ tiếp tục bố trí nguồn vốn hỗ trợ thêm khi có nguồn. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quản lý, sử dụng số vốn tạm ứng trên đúng mục đích và đúng quy định hiện hành.

3. Cảng Nghi Sơn là công trình trọng điểm, nằm trong vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ là vùng kinh tế động lực của tỉnh Thanh Hóa. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2007 hỗ trợ có mục tiêu cho Dự án Bến cảng số 2 cảng Nghi Sơn 200 tỷ đồng trong 3 năm 2007-2009. Ngân sách trung ương sẽ bố trí từ nguồn tăng thu năm 2007 và các nguồn khác để hỗ trợ cho tỉnh. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để thanh toán khối lượng còn lại của Dự án./.

24/ Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành triển khai thực hiện Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ gắn với chiến lược biển đối với tỉnh Nghệ An.

+ Khu kinh tế Đông Nam: Nhu cầu đầu tư năm 2008 là 430 tỷ đồng, bao gồm: Vốn lập quy hoạch chi tiết khu phi thuế quan và các khu chức năng và đầu tư các công trình hạ tầng kỷ luật đường giao thông, rà phá bom mìn và giải phóng mặt bằng…;

+ Đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng Cửa Lò đến năm 2010. Mở rộng bến 5 và bến 6, đê chắn cát, nạo vét luồng vào cảng. Tổng mức đầu tư dự kiến 690 tỷ đồng;

- Các công trình trọng điểm khác:

+ Dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích Kim Liên gắn liền với phát triển du lịch: tổng vốn 309 tỷ đồng. Đã đầu tư 105 tỷ đồng; năm 2008 thực hiện xong giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2, dự kiến ngân sách đầu tư 30 tỷ đồng;

+ Công trình khu di tích Tổng Bí thư Lê Hồng Phong;

+ Nâng cấp các tuyến đê biển, đê sông; Khu công nghiệp Nam Cấm;

- Chính sách phát triển miền núi vùng cao:

+ Hỗ trợ thực hiện các chương trình, chính sách xã hội và đồng bào dân tộc các xã thuộc huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong được hưởng chính sách chăn nuôi và kinh phí bảo vệ rừng 200.000/ha (như tỉnh Lai Châu);

+ Tiếp tục thực hiện chính sách kiên cố hoá trường lớp và nâng cấp trạm xã và phòng nội trú các huyện vùng cao: 50 tỷ đồng;

+ Đầu tư các dự án tái định cư đồng bào Đài Lai theo Quyết định số 280/2006/QĐ-TTg ngày 19/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ và làng chài ven sông Lam theo Quyết định 193/2006/CP.
Trả lời (tại công văn số 1730/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
1. Về thực hiện chiến lược biển tại tỉnh Nghệ An qua 2 dự án Khu kinh tế Đông Nam và cảng Cửa Lò:

- Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An được thành lập tại Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ; đây là khu kinh tế có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Nghệ An. Hiện nay dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu và lập quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau khi có quy hoạch chung được phê duyệt, sẽ tiến hành lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong Khu kinh tế; rà phá bom mìn, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị các thủ tục đầu tư của các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong Khu kinh tế để triển khai xây dựng. 

Do vậy, trong kế hoạch năm 2008, ngân sách trung ương đã đầu tư hỗ trợ Khu kinh tế 20 tỷ đồng, tỉnh cần chủ động sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để cùng phối hợp thực hiện.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng Cửa Lò đến năm 2010: Việc nâng cấp, mở rộng cảng Cửa Lò đảm bảo tàu 2 vạn tấn ra vào thuận lợi, sẽ thúc đẩy giao lưu kinh tế và xuất nhập khẩu vật tư, hàng hóa cho tỉnh Nghệ An. Đầu tư xây dựng và mở rộng các bến sẽ được tiến hành trong các năm tới, đồng bộ với các hạng mục nạo vét luồng vào cảng, đê chắn cát để bảo đảm hiệu quả kinh tế cao trong các hoạt động của Cảng. 

2. Các dự án trọng điểm khác:

- Dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích Kim Liên gắn liền với phát triển du lịch: Đây là dự án có tầm quan trọng quốc gia nằm trong Quy hoạch tổng thể Bảo tồn tôn tạo khu di tích lịch sử văn hoá Kim Liên gắn với phát triển du lịch. Dự án gồm 10 dự án thành phần và đã được ngân sách Trung ương hỗ trợ 115 tỷ đồng. Giai đoạn I của dự án cơ bản thực hiện xong, đề nghị tỉnh có báo cáo đánh giá, tổng kết kết quả của giai đoạn I, những vấn đề cần rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó chuẩn bị triển khai giai đoạn II. 

- Công trình Khu di tích Tổng Bí thư Lê Hồng Phong: Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm 105 năm và 110 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và 80 năm ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh. Trung ương sẽ hỗ trợ kinh phí để tôn tạo các di tích gốc, nhà lưu niệm, các dự án trực tiếp liên quan tới phục vụ khai thác khu di tích và nâng cao đời sống dân sinh địa phương như đường vào khu di tích, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá... Tuy nhiên, đối với các công trình hạ tầng và các công trình khác trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, đề nghị ngân sách địa phương bố trí thực hiện.  

- Nâng cấp các tuyến đê biển, đê sông: Đê biển Nghệ An nằm trong chương trình đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư. Ba năm 2006 - 2008, ngân sách trung ương đã bố trí hỗ trợ cho tỉnh trên 90 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống đê biển, đê sông. Đề nghị tỉnh lựa chọn ưu tiên, xử lý trước đến năm 2010 những đoạn đê cấp bách bảo vệ các khu dân cư tập trung, các cơ sở hạ tầng quan trọng và lập dự án đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ bố trí hỗ trợ tỉnh trong các năm tiếp theo để đầu tư hệ thống đê biển, đê sông, đồng thời phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tìm nguồn vốn ODA cho mục tiêu này.

- Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cấm: Ngân sách trung ương đã hỗ trợ tỉnh 46 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Nam Cấm theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg ngày 19/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ ngân sách trung ương cho khu công nghiệp các tỉnh khó khăn. Trong các năm tới ngân sách trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ cho khu công nghiệp này song đề nghị tỉnh chủ động bố trí thêm nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng.

3. Chính sách phát triển miền núi vùng cao: 

- Hỗ trợ thực hiện các chương trình, chính sách xã hội và đồng bào các dân tộc các xã thuộc huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong được hưởng hưởng chính sách chăn nuôi và kinh phí bảo vệ rừng 200.000 đồng/ha (như tỉnh Lai Châu): Việc hỗ trợ ở Lai Châu được áp dụng theo Quyết định số 99/2006/QĐ-TTg ngày 8/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình thí điểm khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới tỉnh Lai Châu, hiện nay đang tiến hành đánh giá, theo dõi kết quả thực hiện chương trình thí điểm này. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc thí điểm Quyết định số 99/2006/QĐ-TTg tại huyện Kỳ Sơn (thông báo số 148/TB-VPCP ngày 09/8/2007 của Văn phòng Chính phủ), đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Ngày 05/02/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010 (bao gồm cả các các huyện miền Tây Nghệ An), trong đó mở rộng phạm vi áp dụng Quyết định số 304/205/QĐ-TTg ngày 23/7/2005 về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ cho Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chủ động nghiên cứu, đề xuất nhu cầu hỗ trợ căn cứ vào các cơ chế, chính sách trong quyết định trên.

- Tiếp tục thực hiện chính sách kiên cố hoá trường lớp và nâng cấp trạm xá và phòng nội trú các huyện vùng cao: kiến nghị trung ương hỗ trợ 50 tỷ đồng cho mục tiêu này là hợp lý. Hiện  nay các Bộ, ngành đang xây dựng đề án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành trung ương sẽ phối hợp cùng tỉnh thực hiện.

- Đầu tư các dự án tái định cư đồng bào Đan Lai theo Quyết định số 280/2006/QĐ-TTg ngày 19/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ và làng chài ven sông Lam theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg: Đây là hai dự án quan trọng cần triển khai sớm và đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư. Năm 2007, ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 10 tỷ đồng để thực hiện chương trình 193 (trong đó có làng chài ven sông Lam); năm 2008 ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh 5 tỷ đồng. Đề nghị tỉnh sử dụng số kinh phí trung ương hỗ trợ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện; Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Thủ tướng chính phủ xem xét hỗ trợ thêm cho tỉnh khi có nguồn.

25/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: 

- Dự án Cầu Hùng Vương là một tiểu dự án thuộc Dự án hạ tầng đô thị Nam Tuy Hòa - Vũng Rô. Công trình có tổng mức đầu tư 339 tỷ đồng, là tiểu dự án quan trọng phải hoàn thành nhằm tạo điều kiện khai thác quỹ đất phía Nam thành phố Tuy Hòa. Tại văn bản số 43/VPCP-ĐP ngày 04/01/2007 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính tìm nguồn vốn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ cho tỉnh Phú Yên một phần để đầu tư dự án cầu Hùng Vương. Đối với tỉnh Phú Yên là tỉnh còn khó khăn, kiến nghị Trung ương bố trí đủ vốn cho cầu Hùng Vương trong năm 2008 và 2009.

- Dự án trục giao thông dọc miền Tây có tổng mức đầu tư là 397 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay đã thông xe kỹ thuật cầu La Hai, đang triển khai thi công các cầu: cầu Sông Ba, cầu Suối Trực, cầu Hòa Bình, cầu Hiệp Lai, cầu Đung Gia, cầu EaBia, cầu Hly, cầu Suối Tràm và chủ đầu tư đang tập trung tiến hành hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ để có thể triển khai thi công một số hạng mục thuộc dự án theo kế hoạch vốn năm 2007. Đến nay Chính phủ đã bố trí 152 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm bố trí đủ 397 tỷ đồng trong năm 2008 để thực hiện dự án.

- Về bố trí vốn đầu tư các tuyến đường ven biển do địa phương quản lý: Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã có Nghị quyết 09 ngày 09/2/2007 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó xây dựng sớm hoàn chỉnh và khai thác có hiệu quả tuyến đường ven biển gắn với phát triển đồng bộ các kết cấu hạ tầng khác như: cảng biển, sân bay. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6834/BKH-KTĐP&LT ngày 20/9/2007 trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương và vốn đầu tư các tuyến đường ven biển do địa phương quản lý. Cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm bố trí vốn đầu tư các tuyến đường ven biển, trong đó có tỉnh Phú Yên như kế hoạch đề ra.
Trả lời (tại công văn số 1731/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
1. Dự án Cầu Hùng Vương đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc đầu tư theo cơ chế sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng (công văn số 4020/VPCP-ĐP ngày 05/8/2004 của Văn phòng Chính phủ). Để giúp tỉnh thực hiện dự án, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ 60 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn ngân sách trung ương nhằm thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, đền bù giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư, đồng thời ngân sách trung ương  cho tỉnh vay 500 tỷ đồng và tỉnh có trách nhiệm hoàn trả từ nguồn thu chuyển quyền sử dụng đất (công văn số 248/VPCP-KTTH ngày 14/1/2005 của Văn phòng Chính phủ). Tiếp theo, tại công văn số 43/VPCP-ĐP ngày 04/1/2007 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tìm nguồn vốn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ cho tỉnh Phú Yên một phần để đầu tư dự án cầu Hùng Vương.

Nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương như đề nghị của tỉnh là khá lớn, trong khi khả năng đáp ứng của ngân sách trung ương có hạn. Mặt khác kế hoạch năm 2008 vừa được giao cho địa phương, vì vậy,  trước mắt đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp tục tạm ứng phần vốn để đầu tư các công trình thuộc dự án hạ tầng đô thị Nam thị xã Tuy Hoà - Vũng Rô theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 248/VPCP-KTTH ngày 14/1/2005 của Văn phòng Chính phủ, đồng thời hoàn thiện quy hoạch khu đô thị làm cơ sở tính toán khả năng thu từ chuyển quyền sử dụng đất để hoàn trả tạm ứng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý đề nghị của tỉnh sau khi quy hoạch khu đô thị Nam thị xã Tuy Hoà - Vũng Rô được phê duyệt và tiểu dự án cầu Hùng Vương hoàn thành.

2. Về việc bố trí đủ vốn dự án Trục giao thông dọc miền Tây:

- Dự án Trục giao thông dọc miền Tây có chiều dài 115,63km, tổng mức đầu tư 397 tỷ đồng đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên phê duyệt tại quyết định số 4550/QĐ-UB ngày 31/12/2004. Theo Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010, dự án trên đã được đầu tư 152 tỷ đồng. Việc thực hiện nguồn vốn này đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến tại công văn số 7124/VPCP-KTTH ngày 07/12/2007 của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên rà soát, tính toán lại dự toán dự án nhằm điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện nay do dự án trên được duyệt từ năm 2004. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét giải quyết đề nghị của tỉnh Phú Yên trong quá trình phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng hợp, rà soát và điều chuyển vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ giữa các mục tiêu.

3. Về việc bố trí vốn đầu tư tuyến đường ven biển tỉnh Phú Yên

Tại công văn số 6181/VPCP-KTTH ngày 29/10/2007 của Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến  của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư các tuyến đường ven biển do địa phương quản lý. Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng tiêu chí hỗ trợ và tìm nguồn vốn đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

26/ Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: “- Dự án hệ thống thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang: Năm 2007 đã ứng vốn 200 tỷ đồng, đề nghị ghi tiếp vốn cho Dự án để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư năm 2008 là 300 tỷ đồng, đồng thời bố trí vốn cho khởi công đập chính 500 tỷ đồng.

- Một số dự án trọng điểm khác:

+ Dự án xây dựng cơ sở vật chất trường Đại học Hà Tĩnh; dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn I là 120 tỷ đồng, đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Giáo dục đào tạo hỗ trợ vốn đầu tư trong kế hoạch năm 2008 là 40 tỷ đồng;

+ Đường ngang tránh lũ thành phố Hà Tĩnh - Kẻ Gỗ - Hương Khê, nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 1A (Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương tại các Thông báo số 119/TB-VPCP và 179/TB-VPCP): tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, đề nghị xem xét bố trí từ nguồn vốn đầu tư của Bộ Giao thông vận tải và nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2008 là 100 tỷ đồng.

+ Hiện nay, 2 công trình hồ Kim Sơn và hồ Sông Rác thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh đã xuống cấp nhưng chưa có chủ trương sửa chữa, mùa mưa bão tiềm ẩn những nguy cơ đe doạ tính mạng của nhân dân các xã phụ cận. Trước mắt, đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành các cấp hỗ trợ vốn để xây dựng tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn hồ Kim Sơn, Sông Rác trong năm 2007 - 2008.

+ Tuyến đường từ thị trấn Cẩm Xuyên đi qua các xã Cẩm Nam, Cẩm Dương, Cẩm Hoà thuộc huyện Cẩm Xuyên; tuyến đường 22 liên xã qua Kỳ Lạc - Kỳ Tây thuộc huyện Kỳ Anh có ý nghĩa về mặt dân sinh và an ninh quốc phòng. Đề nghị Chính phủ và các Bộ ngành bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng.

+ Hệ thống kênh trục chính Sông Nghèn và cống Đức Xá: Tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng. Đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho tạm ứng 50 tỷ đồng trong kế hoạch vốn năm 2007 và tiếp tục bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2008 là 100 tỷ đồng.

+ Dự án cho giảm nhẹ thiên tai là dự án lớn, cần thiết và đã được Phó Thủ tướng đồng ý cho lập dự án (Thông báo số 153/TB-VPCP ngày 16/8/2007). Đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư trình Chính phủ cho tạm ứng 10 tỷ đồng trong năm 2007 để chuẩn bị đầu tư, khảo sát thiết kế và rà phá bom mìn một số hạng mục dự kiến trình phê duyệt  dự án vào cuối năm 2007, khởi công vào đầu năm 2008 đồng thời bố trí kế hoạch vốn trong kế hoạch năm 2008 và các năm tiếp theo.

+ Đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét bố trí kế hoạch vốn cho dự án hồ chứa nước Khe Giao từ nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2008.
Trả lời (tại công văn số 1732/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):

1. Dự án thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi - Cẩm Trang: Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch 2006-2010 (công văn số 1882/TTg-NN 16/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ). 

Về kinh phí thực hiện, năm 2007, tỉnh đã được ứng vốn 200 tỷ đồng để đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tuy nhiên đến nay vẫn chưa giải ngân hết số vốn này. Đề nghị tỉnh sử dụng số kinh phí đã được giao để thực hiện.  

Về bố trí vốn cho khởi công đập chính: Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lập dự án đầu tư. Sau khi dự án được phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tìm nguồn để bố trí vốn đầu tư  dự án.

2. Một số dự án trọng điểm khác:

- Dự án xây dựng cơ sở vật chất trường Đại học Hà Tĩnh: Trường Đại học Hà Tĩnh thuộc địa phương quản lý; theo Luật Ngân sách Nhà nước, nguồn vốn đầu tư do địa phương chịu trách nhiệm cân đối là chính, nguồn vốn Trung ương chỉ có tính chất hỗ trợ. Năm 2008, nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu lĩnh vực giáo dục- đào tạo là 150 tỷ đồng để hỗ trợ cho 08 trường đại học công lập địa phương, trong đó trường Đại học Hà Tĩnh được hỗ trợ 10 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ động có phương án huy động các nguồn vốn khác để thực hiện dự án.

- Đường ngang tránh lũ thành phố Hà Tĩnh - Kẻ Gỗ - Hương Khê, nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 1A: Theo phân cấp hiện hành, tuyến đường này thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư và bố trí vốn của Bộ Giao thông vận tải. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Bộ Giao thông vận tải để hoàn tất các thủ tục đầu tư và bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của Bộ Giao thông vận tải.

- Về các dự án khác bao gồm 2 công trình hồ Kim Sơn và hồ Sông Rác thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh; tuyến đường từ thị trấn Cẩm Xuyên đi qua các xã Cẩm Nam, Cẩm Dương, Cẩm Hoà thuộc huyện Cẩm Xuyên; tuyến đường 22 liên xã qua Kỳ Lạc - Kỳ Tây thuộc huyện Kỳ Anh; Hệ thống kênh trục chính Sông Nghèn và cống Đức Xá; Dự án cho giảm nhẹ thiên tai; dự án hồ chứa nước Khe Giao. Đây là những dự án trọng điểm của tỉnh, cần thiết phải đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận những kiến nghị của cử tri và sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để đầu tư cho tỉnh khi có nguồn.

27/ Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: “Đề nghị bố trí kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng:

- Đường từ Quốc lộ 1A xuống mỏ sắt Thạch Khê: Tổng mức đầu tư 403,5 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đến hết 2007 đạt 100 tỷ đồng, vốn được cấp và tạm ứng 90 tỷ đồng. Đề nghị bố trí kế hoạch năm 2008 khoảng 350 tỷ đồng.

- Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư mỏ sắt Thạch Khê: di dời 4.500 hộ dân trên địa bàn 6 xã, ước tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng. Đề nghị Chính phủ xem xét, xử lý nguồn từ ngân sách Trung ương để bồi thường hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và bố trí kế hoạch vốn năm 2008 để triển khai thực hiện.

- Đường ven biển Thạch Khê - Vũng áng: tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng, đề nghị bố trí kế hoạch năm 2008 là 100 tỷ đồng vốn hỗ trợ có mục tiêu theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trả lời (tại công văn số 1732/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
1. Về dự án đường từ Quốc lộ 1A xuống mỏ sắt Thạch Khê: Đây là dự án quan trọng phục vụ cho việc chuẩn bị khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Mặc dù công tác chuẩn bị chưa hoàn tất nhưng năm 2007, theo đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ ứng trước vốn kế hoạch năm 2008 là 70 tỷ đồng và bổ sung 20 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương 2006 để triển khai. Đây là dự án quan trọng, có vốn đầu tư lớn (trên 400 tỷ đồng giai đoạn I), trong lúc nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách trung ương còn hạn chế, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo tập trung, ưu tiên đầu tư hoàn thành tuyến đường phục vụ cho việc chuẩn bị khai thác sắt. 

Về đề nghị bố trí cụ thể 350 tỷ đồng vốn đầu tư trong năm 2008 của cử tri: hiện nay kế hoạch năm 2008 đã được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định giao cho các địa phương thực hiện, hiện chưa có điều kiện bổ sung thêm vốn cho dự án đường nối Quốc lộ 1A – Mỏ sắt Thạch Khê. Với số vốn hiện đã bố trí trong năm 2007 chưa triển khai và số vốn bố trí trong kế hoạch năm 2008, đề nghị tỉnh tập trung thực hiện đúng tiến độ, đúng qui định hiện hành. 

2. Về dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư mỏ sắt Thạch Khê:  Đây là việc cần làm ngay để giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án khai thác sắt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 8648/BKH-KTĐP&LT ngày 26/11/2007 với nội dung đề nghị khẩn trương tiến hành làm báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khai thác sắt Thạch Khê để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành, trong đó  cần đề xuất các phương án nguồn vốn, tỷ lệ tham gia đóng góp của Công ty Cổ phần khai thác mỏ sắt, phần yêu cầu hỗ trợ của nhà nước và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Sau khi nhận được đầy đủ các văn bản phù hợp theo quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về dự án Đường ven biển Thạch Khê – Vũng áng: Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tuyến đường ven biển Bắc – Nam, trong đó xem xét, nghiên cứu việc bổ sung vào quy hoạch các tuyến đường ven biển do địa phương quản lý đã hoàn thành, đang thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Việc đầu tư xây dựng mới các tuyến đường ven biển do địa phương quản lý chỉ được thực hiện sau khi quy hoạch các tuyến đường ven biển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và bố trí vốn đầu tư theo quy định. 

Căn cứ sự chỉ đạo trên, việc đầu tư cho tuyến đường ven biển từ Thạch Khê-Vũng áng cần tuân thủ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ sau khi được duyệt quy hoạch mới tiến hành công tác đầu tư xây dựng.

28/ Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: “Đề nghị bố trí kế hoạch vốn năm 2008 triển khai cho các công trình sau: Hạ tầng khu kinh tế Vũng áng xin bổ sung vốn đầu tư năm 2008 là 2932 tỷ đồng cho các công trình kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào các khu chức năng khu kinh tế; Dự án thuỷ lợi thượng nguồn Sông Trí: tổng mức đầu tư 124 tỷ đồng, tỉnh đã bố trí kế hoạch vốn 6 tỷ đồng và vay tạm ứng ngân sách 32 tỷ để triển khai thi công. Đề nghị Chính phủ cho tạm ứng tiếp 78 tỷ đồng trong năm 2007 và tiếp tục bố trí đủ kế hoạch vốn trong năm 2008“.
Trả lời (tại công văn số 1732/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
1. Trong năm kế hoạch 2008, tổng nguồn vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương cho toàn bộ 10 Khu kinh tế (KKT) đã được thành lập là 547 tỷ đồng, giảm mạnh so với kế hoạch 2007. Do vậy, việc phân bổ vốn cho các KKT được tập trung ưu tiên hơn cho các KKT đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng, các dự án đền bù giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn, các KKT đã thu hút được các dự án đầu tư lớn và có ý nghĩa quan trọng tới phát triển ngành và khu vực. 

Trong kế hoạch 2008, ngân sách trung ương đã hỗ trợ vốn có mục tiêu phát triển hạ tầng KKT Vũng áng, tỉnh Hà Tĩnh là 70 tỷ đồng. Đây là mức hỗ trợ khá cao so với các KKT khác đã được thành lập. Do nguồn ngân sách trung ương dành cho mục tiêu này trong năm 2008 còn rất hạn chế nên không thể đáp ứng nhu cầu đầu tư 2.932 tỷ đồng của KKT Vũng áng theo đề nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh.

 2. Dự án thuỷ lợi thượng nguồn sông Trí có tổng mức đầu tư là 124 tỷ đồng. Năm 2006 được Trung ương hỗ trợ 6 tỷ đồng từ nguồn vượt thu năm 2005 và tỉnh tạm ứng ngân sách 32 tỷ đồng. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 136/TB-VPCP ngày 30/8/2006 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp bổ sung Dự án này vào danh mục các công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 trình Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định trong thời gian tới./.
29/ Cử tri tỉnh Cao Bằng kiến nghị:“Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, xử lý bố trí vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư đường 208 nối từ Quốc lộ 3 (điểm Phục Hoà) với Quốc lộ 4A (điểm Đông Khê), vừa là đường vành đai biên giới, vừa là đường vận tải hàng hoá từ cửa khẩu Tà Lùng về xuôi. Đồng thời, khẩn trương xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng tuyến đường phía Nam vào khu đô thị mới Đề Thám.
Trả lời (tại công văn số 1733/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
1. Việc đầu tư tuyến đường 208 nối từ Quốc lộ 3 với Quốc lộ 4A (Phục Hoà - Đông Khê) phục vụ công tác bảo vệ đường biên, mốc giới và vận tải hàng hoá từ cửa khẩu Tà Lùng về xuôi là cần thiết. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7124/VPCP-KTTH ngày 7/12/2007 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

2. Về đầu tư xây dựng tuyến đường phía Nam vào khu đô thị Đề Thám: Việc đầu tư hạ tầng phát triển đô thị theo quy hoạch là cần thiết. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách Trung ương có hạn, đề nghị tỉnh chủ động huy động các nguồn vốn trên địa bàn để đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

30/ Cử tri tỉnh Cao Bằng kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp và mở rộng các tuyến đường hành lang biên giới, đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt“.
Trả lời (tại công văn số 1733/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp và mở rộng các tuyến đường hành lang biên giới, đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 14/3/2007, đồng thời giao Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, theo đó các tuyến đường hành lang biên giới, đường tuần tra biên giới thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng sẽ được thực hiện trong kế hoạch từ nay đến năm 2010. Đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp tục làm việc với Bộ Quốc phòng để được hướng dẫn thực hiện các dự án trên theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ./.

31/ Cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ vào giai đoạn 2003 - 2010 để triển khai thi công toàn tuyến từ km43 - km50 thuộc dự án Mường Nhé - Pắc Ma theo Quyết định số 1786/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2007 của Bộ Giao thông vận tải vì đây là tuyến đường mới hoàn toàn, độc đạo không có các tuyến nhánh nối vào nên phải thi công từ hai đầu tuyến vào“.
Trả lời (tại công văn số 1734/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Dự án Mường Nhé - Pắc Ma nằm trong danh mục đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ theo quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Theo phân cấp hiện hành, tuyến đường này thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư và bố trí vốn của Bộ Giao thông vận tải. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Lai Châu làm việc với Bộ Giao thông vận tải để hoàn tất các thủ tục đầu tư và bố trí vốn theo quyết định số 171/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

32/ Cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ sớm bố trí vốn để triển khai dự án mở tuyến đường Pa Tần - Mường Tè theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 8/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống đường ra biên giới, đường hành lang biên giới và Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 20/6/2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu“.
Trả lời (tại công văn số 1734/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Tuyến đường Pa Tần – Mường Tè nằm trong quy hoạch đường hành lang biên giới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 08/05/2007. Tuyến đường này cũng nằm trong Đề án giao thông tránh ngập khi có các công trình thuỷ điện vùng Tây Bắc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1453/QĐ-TTg ngày 29/10/2007 với tổng mức đầu tư là 891,13 tỷ đồng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn bố trí cho dự án này để phù hợp với tiến độ chung của Đề án và tiến độ dâng nước của các hồ thuỷ điện./.
33/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “- Để thực hiện được mục tiêu phát triển Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng theo tinh thần Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị và Quyết định 168 của Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi phải có lượng vốn đầu tư từ nguồn bổ sung có mục tiêu, ODA cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đã đầu tư và xây dựng thêm một số công trình của trung ương trên địa bàn tỉnh.

- Về chính sách đầu tư: Đề nghị Bộ tham mưu cho Chính phủ bổ sung Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định dự án đầu tư vào Tây Nguyên là lĩnh vực ưu đãi đầu tư (giống như dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư). Đồng thời, bổ sung thành phố Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai vào danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP.

+ Tăng vốn đầu tư cho xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Tây Pleiku và các cụm công nghiệp huyện, thị xã của tỉnh nhằm tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đến tỉnh thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

+ Hiện nay, Gia Lai có nhiều tiềm năng về du lịch, nhưng cơ sở hạ tầng du lịch của tỉnh còn thấp kém nên rất khó thu hút các nhà đầu tư triển khai các dự án du lịch. Đề nghị Bộ trình Chính phủ ban hành các chính sách: (1) Hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương cho tỉnh; (2) ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cho các dự án du lịch để thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển.

- Đẩy mạnh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi: Hồ Ia Ring (Chư Sê), hồ Ia Mlah (KRông Pa), hồ Ia Meur (Chư Prông) và đưa hợp phần hệ thống tưới nhỏ hơn 150 ha, khai hoang xây dựng đồng ruộng về cho địa phương làm chủ đầu tư, để sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Triển khai xây dựng các công trình thủy lợi: Suối Lơ (Kbang), Ia Tul (Ia Pa), hồ Ia Kút.

- Gia Lai là tỉnh ít được đầu tư nguồn vốn ODA, ngoài dự án “Xử lý nước thải và vệ sinh môi trường thành phố Pleiku” mà tỉnh đang làm thủ tục để xin tài trợ của Chính phủ Phần Lan; đề nghị Bộ quan tâm bố trí nguồn vốn ODA của Vương quốc Bỉ cho tỉnh để triển khai các dự án: Xử lý rác thải thành phố Pleiku; Nâng cấp hệ thống cấp nước và thoát nước ở 2 thị xã An Khê, AyunPa.

- Đề nghị sớm cấp vốn các dự án nguồn vốn JBIC thuộc Chương trình tín dụng chuyên ngành theo Hiệp định VNXIII-8 và quan tâm đến danh mục dự án của Gia Lai trong bố trí nguồn vốn tín dụng JBIC 6.

- Cửa khẩu Lệ Thanh của Gia Lai đã được Thủ tướng Chính phủ nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế. Đề nghị Bộ quan tâm trong việc bố trí vốn đầu tư xây dựng, để có quy mô tương xứng là cửa khẩu quốc tế và sớm đưa vào hoạt động.

- Đề nghị Bộ tham mưu Chính phủ bố trí đủ vốn và đẩy nhanh tiến độ thi công Quốc lộ 78 của Campuchia (từ Bô Keo đến giáp cửa khẩu Lệ Thanh) theo sự tài trợ của Chính phủ Việt Nam cho Campuchia.

- Khu liên hợp thể dục thể thao Hoa Lư, thành phố Pleiku có quy mô vốn 150 tỷ đồng đang được triển khai xây dựng, đề nghị Chính phủ hỗ trợ vốn có mục tiêu hàng năm 20 - 25 tỷ đồng cho dự án này để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

- Đề nghị Bộ bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu xây dựng tượng đài Chiến Thắng Đak Pơ tại huyện Đak Pơ, Đài tưởng niệm KaNat tại thị trấn Kbang và xây dựng khu tưởng niệm Anh hùng Núp tại làng Sitơr, huyện KBang.
Trả lời (tại công văn số 1740/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Mục tiêu Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị đã được thể hiện bằng những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001-2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên và một số các quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện mục tiêu nêu trong các Nghị quyết, Quyết định trên, cần huy động nhiều nguồn vốn hợp pháp để đầu tư. 

Cụ thể, trong kế hoạch hàng năm, ngoài nguồn vốn do địa phương quản lý và vốn đầu tư do bộ, ngành quản lý trên địa bàn, ngân sách Trung ương đều hỗ trợ có mục tiêu nhằm thực hiện những mục tiêu chủ yếu trên của vùng Tây Nguyên với mức vốn hỗ trợ bằng hoặc cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước, trong đó, riêng mức vốn hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh Gia Lai: năm 2005 là 221,275 tỷ đồng, chiếm 49%; năm 2006 là 246,5 tỷ đồng, chiếm 50,5%; năm 2007 là 344,785 tỷ đồng, chiếm 51%; năm 2008 là 343,58 tỷ đồng, chiếm 44,4% so với tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý (riêng kế hoạch 2008 do nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước giảm nên tỷ lệ hỗ trợ này có giảm thấp hơn nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tổng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Về nguồn vốn ODA, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao làm đầu mối tìm nguồn và kêu gọi vốn. Tuy nhiên việc đầu tư vào địa bàn cụ thể do các đối tác lựa chọn và quyết định.

Việc đầu tư phát triển do các bộ, ngành quản lý trên địa bàn Tây Nguyên trong thời gian qua cũng đã được các bộ, ngành rất quan tâm; tuy nhiên quá trình đầu tư phải dựa theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo kế hoạch hàng năm của nhà nước; việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đang đầu tư và xây dựng thêm một số công trình khác còn phụ thuộc vào khả năng nguồn vốn hàng năm của ngân sách nhà nước. Cụ thể:

1. Về việc kiến nghị tăng vốn đầu tư cho xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Tây Pleiku và các cụm công nghiệp huyện, thị xã của tỉnh nhằm tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đến tỉnh thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh: Theo quy định tại Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg ngày 19/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, mỗi tỉnh chỉ được xem xét hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của 1 Khu công nghiệp (KCN). Hiện tại, KCN Trà Đa của tỉnh Gia Lai thuộc đối tượng được ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN với tổng mức hỗ trợ đã được phân bổ đến kế hoạch năm 2008 là 37 tỷ đồng. Đồng thời, ngày 29/01/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 170/TTg-KTTH về việc thực hiện Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg ngày 19/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg theo hướng nâng mức hỗ trợ cao hơn so với mức hỗ trợ quy định tại Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách trung ương đồng thời ưu tiên hỗ trợ ở mức cao hơn đối với KCN tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Về hạ tầng du lịch, Gia Lai là địa phương có nhiều tiềm năng về du lịch, nhưng cơ sở hạ tầng du lịch của tỉnh còn thấp kém nên rất khó thu hút các nhà đầu tư triển khai các dự án du lịch. Trong thời gian qua, Chính phủ đã hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương cho tỉnh nhằm phát triển hạ tầng du lịch, cụ thể: năm 2007 là 5 tỷ đồng và năm 2008 là 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì khả năng đáp ứng của Ngân sách nhà nước rất hạn hẹp nên đề nghị tỉnh chủ động huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác và có các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cho các dự án du lịch để thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển.
3. Đầu tư Dự án Xử lý nước thải và vệ sinh môi trường thành phố Pleiku bằng nguồn tài trợ ODA của Chính phủ Phần Lan: Hiện nay Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Danh mục yêu cầu tài trợ. Theo quy định hiện hành, đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt văn kiện dự án và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiến hành các thủ tục tiếp theo. 

4. Đối với Dự án Xử lý rác thải thành phố Pleiku và Dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước và thoát nước ở 02 thị xã An Khê, AyunPa, đề nghị bố trí tài trợ từ nguồn vốn ODA của Vương quốc Bỉ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận đề nghị của tỉnh và sẽ phối hợp với UBND tỉnh trong việc vận động nguồn vốn ODA thích hợp cho các dự án này.

5. Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Hoa Lư, thành phố Pleiku là dự án cấp tỉnh, do UBND tỉnh quyết định đầu tư. Hiện nay Nhà nước không có nguồn hỗ trợ có mục tiêu cho các công trình thể thao. Vì vậy, đề nghị tỉnh chủ động cân đối từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai dự án. 

6. Về đề nghị hỗ trợ có mục tiêu xây dựng tượng đài Chiến Thắng Đak Pơ tại huyện Đak Pơ, Đài tưởng niệm KaNat tại thị trấn Kbang và xây dựng khu tưởng niệm Anh hùng Núp tại làng Sitơr, huyện KBang: Đây là các công trình thuộc đối tượng hỗ trợ của nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, đề nghị UBND tỉnh làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để cân đối vốn hỗ trợ cho các công trình này.

7. Về một số kiến nghị khác như: Đẩy mạnh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi Hồ Ia Ring (Chư Sê), hồ Ia Mlah (KRông Pa), hồ Ia Meur (Chư Prông) và đưa hợp phần hệ thống tưới nhỏ hơn 150 ha, khai hoang xây dựng đồng ruộng về cho địa phương làm chủ đầu tư; triển khai xây dựng các công trình thủy lợi: Suối Lơ (Kbang), Ia Tul (Ia Pa), hồ Ia Kút; sớm cấp vốn các dự án nguồn vốn JBIC thuộc Chương trình tín dụng chuyên ngành theo Hiệp định VNXIII-8 và quan tâm đến danh mục dự án của Gia Lai trong bố trí nguồn vốn tín dụng JBIC 6; bố trí vốn đầu tư xây dựng của khẩu Lê Thanh; bố trí đủ vốn và đẩy nhanh tiến độ thi công Quốc lộ 78 của Campuchia (từ Bô Keo đến giáp cửa khẩu Lệ Thanh): Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận các ý kiến của cử tri và sẽ khẩn trương làm việc với các bộ, ngành có liên quan để tìm cách xử lý dựa trên khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước.
34/ Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: “Hiện nay, tỉnh đang xây dựng dự án sắp xếp dân di cư tự do ở các rừng phòng hộ (với tổng vốn đầu tư là 84 tỷ đồng), đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành hữu quan hỗ trợ tỉnh Bình Phước giải quyết di dân dự tự do qua việc tăng vốn để thực hiện chương trình sắp xếp dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006; hỗ trợ chính sách định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 4/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình mục tiêu khác.

Trả lời (tại công văn số 1735/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Việc đầu tư dự án dân di cư tự do vùng rừng phòng hộ là cần thiết. Hiện nay, tỉnh đang lập dự án này, dự án thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định hiện hành, dự án này thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của tỉnh.

Hiện nay nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hạn hẹp, tỉnh nên cân nhắc về quy mô và tổng mức đầu tư cho dự án.

 Năm 2008, ngân sách Trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương 3 tỷ đồng thực hiện Quyết định 193/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị tỉnh chủ động sử dụng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ kết hợp ngân sách địa phương để lập, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành.
35/ Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: “Cử tri và nhân dân Đà Nẵng đề nghị Chính phủ ngoài việc kêu gọi các tổ chức nước ngoài hỗ trợ kinh phí, Chính phủ cần đầu tư thêm kinh phí cho Đà Nẵng để xử lý chất độc Dioxin do quân đội Mỹ đã sử dụng trước đây trong chiến tranh tại một số nơi như: sân bay Đà Nẵng và khu vực Hoà Cầm để đảm bảo việc tẩy rửa, làm sạch môi trường tại các khu vực như đã nêu trên hiện có rất nhiều người dân đang sinh sống.

Trả lời (tại công văn số 1736/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Hiện nay Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang tài trợ cho Dự án Tăng cường năng lực và hoàn thiện kế hoạch tổng thể cải tạo môi trường ở những vùng ô nhiễm nặng dioxin ở Việt Nam. Thời gian thực hiện dự án từ ngày 01/01/2007 đến ngày 30/6/2008. Tổng ngân sách dự án là 360.000 USD, trong đó UNDP tài trợ 350.000 USD, còn lại là đóng góp của Chính phủ Việt Nam. Hiện Dự án đang được triển khai tại Hà Nội, sân bay và vùng lân cận của các sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), sân bay Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng) và sân bay Phù Cát (tỉnh Bình Định). 

Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực và hoàn thiện một kế hoạch tổng thể quốc gia khả thi về tài chính cho việc cải tạo môi trường các điểm ô nhiễm nặng dioxin. Dự án sẽ tạo tiền đề cho việc khắc phục hậu quả do chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh.

Trên cơ sở kết quả thực hiện dự án, Chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư và kêu gọi, thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước nhằm cải tạo môi trường, khắc phục hậu quả do dioxin tại các điểm có ô nhiễm trên địa bàn cả nước, trong đó có thành phố Đà Nẵng.
36/ Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị: “Tuyên Quang là một tỉnh miền núi, trước đây là vùng căn cứ địa cách mạng, thủ đô kháng chiến, tuy nhiên vẫn còn là một tỉnh nghèo, có rất nhiều khó khăn, đề nghị Chính phủ hỗ trợ vốn để tỉnh đầu tư xây dựng các dự án sau:

- Dự án xây dựng cầu Tứ Quận, cầu Xuân Vân, cầu Kim Xuyên; đường Chiêm Hoá - Kim Bình (từ thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá đi khu di tích lịch sử Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II).

- Các dự án: Xây dựng Quảng trường (có sức chứa khoảng 20.000 người, diện tích khu đất quy hoạch 10.00 ha); xây dựng Trung tâm Hội nghị tỉnh (quy mô 800 chỗ ngồi); Dự án quy hoạch xây dựng khu du lịch lịch sử - văn hoá và sinh thái Tân Trào; Dự án kè bảo vệ bờ sông Lô đoạn qua thị xã Tuyên Quang.

Trả lời (tại công văn số 1737/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
1. Việc đầu tư thực hiện các dự án hạ tầng theo các đề nghị nêu trên nhằm phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết. Nhiều chương trình, dự án đã được Chính phủ tập trung đầu tư trên địa bàn tỉnh từ các nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ, bổ sung Hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương, vốn thực hiện Nghị quyết 37/NQ-TW, vốn hạ tầng An toàn khu, Hạ tầng du lịch và vốn thuộc các Chương trình 134, 135, kiên cố hoá trường lớp học,... Kế hoạch năm 2008, ngân sách tỉnh đã được bố trí vốn đầu tư phát triển 429,4 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2007, trong đó các nguồn hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương là 212,39 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2007. 

2. Về các kiến nghị cụ thể như hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cầu Tứ Quận, cầu Xuân Vân, cầu Kim Xuyên; đường Chiêm Hoá - Kim Bình (từ thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá đi khu di tích lịch sử Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II); xây dựng Quảng trường (có sức chứa khoảng 20.000 người, diện tích khu đất quy hoạch 10.00 ha); xây dựng Trung tâm Hội nghị tỉnh (quy mô 800 chỗ ngồi); quy hoạch xây dựng khu du lịch lịch sử - văn hoá và sinh thái Tân Trào; kè bảo vệ bờ sông Lô đoạn qua thị xã Tuyên Quang, trước mắt, đề nghị tỉnh sử dụng số vốn đã được giao theo kế hoạch hàng năm và chủ động huy động, lồng ghép các nguồn vốn khác do tỉnh quản lý để tiến hành triển khai thực hiện các công trình, dự án này và báo cáo các bộ, ngành có liên quan về tiến độ, tình hình triển khai thực hiện, nhu cầu về vốn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết hỗ trợ ngân sách tỉnh khi có các nguồn vốn bổ sung.
37/ Cử tri tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Hải Phòng kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi Quy chế đấu thầu, rút ngắn thời gian tiến hành các thủ tục đấu thầu để doanh nghiệp kịp triển khai dự án. Đề nghị quy định rõ vấn đề quyền sở hữu doanh nghiệp được nêu trong Luật về vấn đề sở hữu doanh nghiệp“.
Trả lời (tại công văn số 1742/BKH-TH, 1743/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):

1.  Về thời gian trong đấu thầu: Quy định về các mốc thời gian trong đấu thầu đã được đưa vào Luật Đấu thầu và Nghị định số 111/2006/NĐ-CP, ngày 29/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, theo đó, thời gian trong đấu thầu như quy định của Luật đã rút ngắn rất đáng kể so với Quy chế Đấu thầu trước đây. So với quy định của nhà tài trợ, các mốc thời gian cũng ngắn hơn. Chẳng hạn, theo Luật Đấu thầu thời gian thông báo mời thầu và thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 25 ngày trong khi Quy định của Ngân hàng thế giới là 45 ngày. 

Các mốc thời gian quy định tại Luật Đấu thầu bao gồm hai nhóm: mốc thời gian tối thiểu và mốc thời gian tối đa. Đối với các mốc thời gian tối thiểu, Luật Đấu thầu chỉ quy định thời gian thông báo mời thầu (10 ngày) và thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu (15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 30 ngày đối với đấu thầu quốc tế). Điều này nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch trong đấu thầu và chất lượng của hồ sơ dự thầu. Đối với mốc tối đa bao gồm thời gian sơ tuyển nhà thầu (nếu có), thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, thời gian thẩm định..., việc thực hiện nhanh hay chậm tùy thuộc vào mong muốn và năng lực của chủ đầu tư. 

Tuy nhiên, để tạo điều kiện tối đa về thời gian trong đấu thầu, Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng thay thế Nghị định 111/2006/NĐ-CP có đưa ra quy định trong quá trình thực hiện, các nội dung có thể được thực hiện đồng thời bao gồm: sơ tuyển nhà thầu và lập hồ sơ mời thầu; phê duyệt hồ sơ mời thầu và thông báo mời thầu; thông báo kết quả đấu thầu và thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

2. Về quyền sở hữu của doanh nghiệp: Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Nghị định 111/2006/NĐ-CP (Điều 2) quy định đối với dự án thực hiện theo hình thức liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, cổ phần thì phần vốn nhà nước tham gia từ 30% trở lên được xác định căn cứ tương ứng phần vốn nhà nước tham gia vào vốn pháp định, vốn góp, vốn cổ phần. Với quy định này thì hầu hết các dự án có sự tham gia của các doanh nghiệp nhà nước sẽ phải thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu. Điều này sẽ kiểm soát được hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Tuy nhiên, quy định như vậy sẽ gây khó khăn cho việc doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn vay (thương mại chẳng hạn) tham gia dự án. Để giải quyết vấn đề này, Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 111/2006/NĐ-CP đã đưa ra giải pháp xác định tổng phần vốn nhà nước tham gia từ 30% trở lên trong tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư của dự án được duyệt tính theo từng dự án cụ thể, không xác định theo chủ thể góp vốn khi thành lập doanh nghiệp.

38/ Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung danh mục các công trình liên vùng, liên xã sau khi rà soát, bổ sung vào quy hoạch tổng thể theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để phục vụ di dân tái định cư”.
Trả lời (tại công văn số 1744/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang rà soát trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục đường giao thông phục vụ di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, cụ thể như sau:

a) Điều chỉnh 11 tuyến đường giao thông liên xã với chiều dài 133 km (đã có danh mục tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La) thành 14 tuyến đường với chiều dài 271,7 km.

b) Bổ sung danh mục 37 tuyến đường công vụ phục vụ di dân tái định cư với chiều dài 122,5 km vào Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và bổ sung danh mục đường công vụ vào Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định bồi thường di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.

Tên đường, tiêu chuẩn kỹ thuật, chiều dài từng tuyến đường, địa điểm xây dựng các loại đường nêu trên thực hiện theo phụ biểu gửi kèm công văn số 394/UBND-TH ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La. Riêng đối với đường công vụ phục vụ di dân tái định cư chỉ thực hiện hạng mục san gạt, đào, đắp tạo nền đường cho xe ô tô đi lại.

c) Bổ sung danh mục 7 tuyến đường giao thông liên xã phục vụ di dân năm 2005 với chiều dài 114,1 km (bao gồm: đường tiêu chuẩn kỹ thuật 20 là 105,1 km; đường giao thông nông thôn loại A là 9,0 km) vào Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La. Tên đường, tiêu chuẩn kỹ thuật, chiều dài từng tuyến đường, địa điểm xây dựng các loại đường nêu trên thực hiện theo phụ biểu gửi kèm công văn số 836/UBND-TH ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.

39/ Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ phê duyệt nguồn kinh phí thuộc dự án tái định cư thủy điện Sơn La để đảm bảo công tác đo đạc địa chính, thu hồi đất…, cho phép nâng cấp cửa khẩu Lạnh Bánh thành cửa khẩu Quốc gia (tại khu vực mốc D1); cho phép nâng cấp các tuyến đường từ các huyện giáp ranh nối thông với các tuyến đường của 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông Phrabăng”.

Trả lời (tại công văn số 1744/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Việc đề nghị cho phép nâng cấp cửa khẩu Lạnh Bánh thành cửa khẩu Quốc gia (tại khu vực mốc D1), đề nghị tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc nâng cấp một số tuyến đường nối liên thông với các tuyến ra biên giới mà nước bạn Lào đã đầu tư để đảm bảo quốc phòng an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng biên giới là cần thiết. Tại công văn số 6760/VPCP-ĐP ngày 21/11/2007 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, theo đó Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định để triển khai đầu tư. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Quốc phòng để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

40/ Cử tri các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Đồng Tháp,  Hải Phòng,Gia Lai, Hà Nội, Bình Phước  kiến nghị: “Vấn đề quy hoạch đất đai để thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội là việc làm cần thiết, cử tri rất ủng hộ, tuy nhiên vẫn còn tình trạng "quy hoạch treo", "dự án treo", dự án không khả thi, dẫn đến tình trạng người nông dân thiếu đất để sản xuất nhưng đất đai lại bị bỏ hoang hóa... Đề nghị Chính phủ có biện pháp kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các dự án trên, bên cạnh đó có chính sách giải quyết việc làm, ổn định đời sống của người dân bị thu hồi đất, đồng thời cần xem xét lại việc áp giá đền bù cho phù hợp”.
Trả lời (tại công văn số 1741/BKH-TH, 1742/BKH-TH, 1745/BKH-TH, 1746/BKH-TH, 1747/BKH-TH, 1748/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):

Trong thời gian qua, trong công tác quy hoạch đất đai nổi lên một số vấn đề chủ yếu sau: về định hướng qui hoạch dài hạn thì cơ bản là đúng nhưng việc xác định bước đi trong các qui hoạch cụ thể chưa rõ hoặc trong quá trình tổ chức thực hiện qui hoạch thấy khó khăn lại chưa điều chỉnh qui hoạch kịp thời. Nguyên nhân của tình trạng này phần lớn là do xúc tiến đầu tư chưa tốt nên chưa thu hút được các nhà đầu tư như qui hoạch đề ra. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện qui hoạch của một số địa phương chưa được thực hiện tốt. 

Đối với tình trạng "quy hoạch treo", "dự án treo", dự án không khả thi, dẫn đến tình trạng người nông dân thiếu đất để sản xuất nhưng đất đai lại bị bỏ hoang hóa..., đây là những vấn đề rất bức xúc, gây nên tình trạng lãng phí rất lớn. Hiện nay, Chính phủ đang có các giải pháp, chính sách nhằm chấn chỉnh lại công tác qui hoạch, kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các dự án treo, dự án không hiệu quả, đồng thời có các chính sách nhằm giải quyết việc làm, ổn định đời sống của người dân bị thu hồi đất. 

Đối với công tác qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; Nghị định 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, qui hoạch, kế hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 7/2/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP. Gần đây nhất, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định và quản lý qui hoạch, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ. Trong năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức kiểm tra công tác qui hoạch ở một số địa phương tại hầu hết các vùng trên phạm vi cả nước. Thông qua việc kiểm tra đã chấn chỉnh và từng bước đưa công tác qui hoạch vào nề nếp.
41/ Cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị: “Trong chính sách về đất đai còn có sự phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài, thiếu công bằng đối với nhà đầu tư trong nước, cụ thể: nhà đầu tư nước ngoài được trả tiền thuê đất một lần, được nhà nước thu hồi đất và giao đất... trong khi các doanh nghiệp trong nước không được hưởng những quy định này“.
Trả lời (tại công văn số 1748/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã có những sửa đổi, bổ sung nhằm tạo các quy định thông thoáng hơn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam khi tham gia vào quá trình sử dụng đất cũng như các giao dịch liên quan đến đất đai (trường hợp trả tiền thuê đất một lần, nhà đầu tư có các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho cả thời gian thuê; trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm có các quyền: thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam,…).
Tuy nhiên, quy đinh hiện hành còn nhiều hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài hơn là đối với nhà đầu tư trong nước. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế:

- Không có quyền được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 

- Không được trực tiếp thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn trực tiếp từ hộ gia đình, cá nhân.

- Các tổ chức tín dụng nước ngoài không được nhận thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Việt Nam.

- Nhà đầu tư nước ngoài chưa được phép mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam.

Từ những bất cập trong phân biệt đối xử, thiếu công bằng giữa các thành phân kinh tế, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang rà soát, tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai, cải cách thủ tục hành chính, tạo cơ chế về tài chính cho hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất để sẵn sàng cung cấp nguồn đất sạch cho các nhà đầu tư theo chỉ đạo của Chính phủ.

42/ Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: “Cử tri thị xã Móng Cái đề nghị Chính phủ có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng riêng cho Móng Cái để thị xã sớm phát triển thành thành phố, tương xứng với sự phát triển đô thị của phía Trung Quốc“.
Trả lời (tại công văn số 1750/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Nguyện vọng của cử tri thị xã Móng Cái là rất chính đáng và phù hợp với định hướng phát kinh tế - xã hội của cả nước nói chung cũng như của Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, của tỉnh Quảng Ninh và của thị xã Móng Cái nói riêng. 

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị và Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010. Trong những năm gần đây, Chính phủ đã có nhiều cơ chế chính sách nhằm thu hút các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng vùng biên giới, phát triển hệ thống đô thị giáp biên, các khu kinh tế cửa khẩu. Ngân sách Trung ương đã và đang sẽ tiếp tục hỗ trợ theo mục tiêu để xây dựng cơ sở hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Tuy nhiên, việc bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho thị xã Móng Cái phải cân đối với khả năng ngân sách Nhà nước và hài hòa với các mục tiêu kinh tế - xã hội khác của tỉnh Quảng Ninh. Đối với đề nghị nhà nước có cơ chế riêng để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho thị xã Móng Cái để sớm trở thành thành phố tương xứng với sự phát triển đô thị phía Trung Quốc: Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận đề nghị này của cử tri Móng Cái và sẽ nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ để tổng hợp báo cáo Quốc hội xem xét trong tổng thể các đô thị biên giới tương tự như Móng Cái để có chính sách đầu tư chung.
43/ Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: “Chính phủ cần dành kinh phí cho việc quy hoạch, ổn định dân di cư tự do đến địa bàn tỉnh Đắk Nông“.
Trả lời (tại công văn số 1751/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Kinh phí để phục vụ việc quy hoạch, ổn định dân di cư tự do địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được dự toán trong ngân sách nhà nước năm 2008 của tỉnh. Đề nghị tỉnh cân đối từ nguồn ngân sách được giao để sử dụng cho công tác này. Trường hợp vốn bố trí chưa đủ để thực hiện, đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh có những kiến nghị cụ thể. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp và phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

44/ Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: “Chính phủ cần có chính sách hợp lý khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện hết sức khó khăn để giúp các địa phương và doanh nghiệp phát triển .
Trả lời (tại công văn số 1752/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Việc khuyến khích phát triển các doanh nghiệp hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn để giúp địa phương và doanh nghiệp phát triển là nội dung đã, đang và sẽ luôn được ưu tiên trong hoạch định chính sách phát triển của Chính phủ. 

Các chính sách khuyến khích doanh nghiệp hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn được thể hiện thông qua 3 nhóm chính sách, gồm: (i) Nhóm các chính sách khuyến khích trực tiếp đối với doanh nghiệp hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn; (ii) Nhóm các chính sách tạo môi trường đầu tư, khuyến khích phát triển kinh doanh; (iii) Nhóm các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn. Cụ thể:

1. Nhóm các chính sách trực tiếp khuyến khích đối với doanh nghiệp hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn: Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư dành cho các doanh nghiệp hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn. Doanh nghiệp hoạt động ở các vùng này được hưởng các ưu đãi về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp), thuế nhập khẩu; ưu đãi về thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê mặt nước. Địa bàn ưu đãi đầu tư được quy định tại Phụ lục II Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Ngoài ra, doanh nghiệp còn nhận được hỗ trợ đầu tư thông qua: Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ đầu tư phát triển, hỗ trợ tín dụng đầu tư, hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Doanh nghiệp được hỗ trợ đầu tư thông qua biện pháp về tài chính, tín dụng (áp dụng trong một thời gian nhất định) đối với các dự án đầu tư vào một số ngành nghề, ngành nghề truyền thống và tại các địa bàn cần khuyến khích đầu tư. Hiện nay một số bộ, ngành liên quan đang được giao xem xét sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa để phù hợp hơn với tình hình kinh tế của các địa phương thuộc vùng có điều kiện khó khăn; xây dựng chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hợp lý hơn cho doanh nghiệp hoạt động tại các địa bàn khó khăn.

2. Nhóm các chính sách về tạo môi trường đầu tư, khuyến khích phát triển kinh doanh: Bên cạnh việc đẩy mạnh đơn giản hoá các thủ tục đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp còn nhận được nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh như: 

- Chính sách đất đai: Doanh nghiệp được tạo điều kiện có mặt bằng cho sản xuất, doanh nghiệp như được thuê đất, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất.

- Chính sách về tài chính, tín dụng: Bên cạnh việc được tiếp cận tốt hơn với các nguồn tín dụng chính thức, nhà nước còn khuyến khích các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp và thể nhân góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp thông qua việc miễn, giảm thuế thu nhập trên phần vốn góp, tài sản góp.

- Chính sách thị trường: Doanh nghiệp được tạo điều kiện tiếp cận thông tin thị trường, giá cả hàng hoá, trợ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 (Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 3/11/2005 về việc ban hành quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010). Doanh nghiệp được hỗ trợ về thông tin thương mại, quảng bá thâm nhập thị trường, đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng kinh doanh xuất khẩu, tham gia hội chợ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được tạo điều kiện trong cung ứng hàng hoá và dịch vụ theo kế hoạch mua sắm bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Để phát triển sản xuất kinh doanh và giao lưu hàng hoá với các nước có chung đường biên giới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chính sách về khu kinh tế cửa khẩu biên giới (Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày19/4/2001 về chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu biên giới), chính sách về thương mại biên giới (Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới).

- Chính sách về khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ: Nhà nước có chương trình, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, trang thiết bị, máy móc, phát triển sản phẩm mới, hiện đại hoá quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường (Nghị định số 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/1999 về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ; Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ về thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia).

- Chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp: Nhà nước có chính sách giúp doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường năng lực trong sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, cung cấp thông tin, tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực.

3. Nhóm các chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng khó khăn: 

Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách về phát triển kinh tế xã hội vùng khó khăn để giảm sự chênh lệch giữa các vùng như: Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa; Quyết định 120/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003  của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt-Trung đến năm 2010; Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế xã hội các xã tuyến biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Cămpuchia đến năm 2010.

45/ Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển vùng Tây Bắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng vùng biên giới Việt- Lào và mở rộng quan hệ đối ngoại với Lào theo tinh thần Chỉ thị 14 ngày 14/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ”.

Trả lời (tại công văn số 1752/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du miền núi Bắc bộ đến năm 2010 (trong đó có vùng Tây Bắc). Hiện nay, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước đến năm 2020, theo đó, đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du miền núi Bắc bộ có đề cập đến nội dung mở rộng quan hệ hợp tác với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào theo tinh thần Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 14/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, việc xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, trong đó có nội dung đầu tư xây dựng vùng biên giới Việt – Lào và mở rộng quan hệ đối ngoại với Lào đã và đang được Chính phủ hết sức quan tâm.

46/ Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ triển khai phân bổ vốn cho Chương trình mục tiêu sớm hơn hiện nay để địa phương có thời gian thực hiện“.
Trả lời (tại công văn số 1753/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Việc phân bổ vốn cho Chương trình mục tiêu hiện nay được thực hiện đồng thời với việc phân bổ dự toán ngân sách hàng năm cho các bộ, ngành, địa phương và được thực hiện theo quy trình phân bổ ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc phân bổ vốn cho Chương trình mục tiêu cũng phải tuân thủ theo các trình tự theo qui định của Luật Ngân sách nhà nước tức là không thể thực hiện sớm hơn việc phân bổ dự toán ngân sách cho các bộ, ngành, địa phương .
47/ Cử tri các tỉnh Hà Tây, An Giang, Đà Nẵng, Bến Tre, Hải Phòng kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ rà soát lại về quy trình, thủ tục xét duyệt dự án ODA, nhất là trong việc lựa chọn nhà thầu xây dựng và giám sát để tránh xảy ra những trường hợp tương tự như vụ sập cầu Cần Thơ. Đề nghị Chính phủ làm rõ trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trong vụ sập cầu Cần Thơ và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng“.
Trả lời (tại công văn số 1754/BKH-TH, 1755/BKH-TH, 1756/BKH-TH, 1757/BKH-TH, 1742/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Về quy trình, thủ tục xét duyệt dự án ODA, nhất là trong việc lựa chọn nhà thầu xây dựng và giám sát đã được quy định rất chặt chẽ và cụ thể trong Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Về sự cố sập cầu Cần Thơ, xin cung cấp một số thông tin cụ thể để cử tri có thể nắm được một cách đầy đủ: 

1. Theo quy định trong Hiệp định vay vốn cho dự án cầu Cần Thơ, dự án sử dụng hai loại vốn vay: Vốn vay thường niên và vốn vay đặc biệt.

Phần vốn vay thường niên dùng để tài trợ cho gói thầu số 1 và 3 (xây dựng đường dẫn hai đầu cầu) và gói thầu tư vấn. Đối với gói thầu số 1 và 3 áp dụng hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi. Đối với gói thầu tư vấn, theo quy định của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), tổ chức đấu thầu trong phạm vi các công ty Nhật Bản và Việt Nam.

Phần vốn vay đặc biệt, theo quy định của JBIC chỉ đấu thầu trong phạm vi các công ty Nhật Bản và Việt Nam.

2. Về công tác vận động ODA của Nhật Bản:

Hiện nay, Chính phủ chủ trương chỉ sử dụng hình thức vốn vay đặc biệt cho các dự án thật sự yêu cầu công nghệ cao của phía Nhật Bản, đặc biệt là những công nghệ riêng có của Nhật Bản và do nhà thầu Nhật Bản có đầy đủ năng lực thực hiện.

Trong các Biên bản thảo luận liên quan đến Hiệp định vay vốn cho các dự án sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản, chúng ta đều đề nghị ghi rõ việc thực hiện các dự án bao gồm các phần việc xây dựng phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình do pháp luật Việt Nam quy định, đặc biệt là các tiêu chuẩn giám sát và đảm bảo an toàn của công trình.

3. Về thay đổi nguyên tắc sử dụng Tư vấn Giám sát thi công:

Sự cố cầu Cần Thơ, cho thấy cần phải thỏa thuận với phía Nhật Bản để phía Việt Nam được toàn quyền chọn lựa đơn vị Tư vấn giám sát đồng thời tư vấn giám sát không nhất thiết có xuất xứ từ nước cho vay vốn để bảo đảm quản lý chặt chẽ Tư vấn này.

Trong trường hợp vay vốn đặc biệt, chỉ áp dụng điều kiện đấu thầu hạn chế cho phần việc tư vấn thiết kế. Phần việc tư vấn giám sát cần sử dụng vốn vay thường niên để thực hiện đấu thầu quốc tế rộng rãi. 

Trong trường hợp phía Nhật Bản không đồng ý phương án sử dụng vốn vay thường niên cho công tác tư vấn giám sát, Cơ quan chủ quản dự án cần kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng vốn đối ứng để thuê tư vấn giám sát cho dự án.

4. Về đấu thầu:

Trên cơ sở các nghiên cứu của Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC), cần xem xét và quy định rõ các điều kiện và thủ tục lựa chọn nhà thầu phụ để đảm bảo năng lực và kinh nghiệm thực hiện khối lượng công việc được giao với chất lượng cao, đồng thời được sự chấp thuận của tư vấn và chủ đầu tư...

5. Về công tác tổ chức thi công:

Từ kinh nghiệm của vụ sập hai nhịp dẫn cầu Cần Thơ, càng thấy rõ các quy định của hệ thống văn bản pháp lý phải tính đến đặc thù của nguồn vốn ODA. Cụ thể kỹ sư tư vấn phải có trách nhiệm quản lý toàn diện chất lượng, tính an toàn, tiến độ, chi phí của dự án. Kỹ sư tư vấn liên quan có trách nhiệm quản lý giám đốc dự án, kết cấu, kết cấu phần duới, vật liệu... Đặc biệt, Giám sát công trình phải có phương án giám sát thi công tại hiện trường, thường xuyên kiểm tra vật liệu và thông báo cho Kỹ sư tư vấn trong trường hợp cần thiết.

Về trách nhiệm của các bên liên quan đối với sự cố sập cầu Cần Thơ, vì hiện nay quá trình điều tra vẫn chưa kết thúc nên chưa có đầy đủ thông tin để cung cấp theo như yêu cầu của cử tri.
48/ Cử tri tỉnh Hòa Bình kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ có chính sách đầu tư và đền bù thiệt hại thực tế cho nhân dân vùng hạ lưu sông Đà khi nhà máy thủy điện Hòa Bình xả lũ bất thường, không đúng mùa vụ để nhân dân có thu nhập đảm bảo cuộc sống.

Trả lời (tại công văn số 1758/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):

Trong những năm qua, do ảnh hưởng xả lũ của thuỷ điện Hoà Bình, vùng hạ lưu sông Đà phía sau công trình thuỷ điện thường xuyên xảy ra sạt lở bờ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và cuộc sống của nhân dân trong vùng. Vì vậy, kiến nghị của cử tri là rất chính đáng.

Từ năm 2004 đến nay, Chính phủ đã dành 245 tỷ đồng để đầu tư một số công trình xử lý sạt lở đập thuỷ điện Hoà Bình, trong đó Dự án kè bờ sông Đà và cứng hóa mặt đê Đà Giang, đê Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình được đầu tư 195 tỷ đồng;  công trình kè chống sạt lở cấp bách bờ sông Đà xã Hợp Thịnh 50 tỷ đồng.

Để xử lý vấn đề này một cách đồng bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh: Hoà Bình, Phú Thọ, Hà Tây, Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan lập Đề án xử lý sạt lở, ổn định bờ sông Hồng, sông Đà vùng hạ lưu sau đập thuỷ điện Hoà Bình, bảo đảm an toàn dân cư và các công trình cơ sở hạ tầng, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2007 (văn bản số 4807/VPCP-NN ngày 28/8/2007 của Văn phòng Chính phủ). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng xong Đề án trình Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan bố trí vốn để hỗ trợ cho tỉnh Hoà Bình thực hiện Đề án, bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và đời sống của nhân dân trong vùng hạ lưu sau đập thuỷ điện Hoà Bình.
49/ Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ có cơ chế hỗ trợ vốn cho thành phố Hồ Chí Minh đối với các dự án xây dựng đường sắt đô thị, các tuyến đường vành đai, trục hướng tâm và các trục chính đô thị; chỉ đạo các bộ, ngành sớm di dời hệ thống cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm thành phố theo đúng lộ trình để giải quyết tình hình ùn tắc giao thông”.

Trả lời (tại công văn số 1753/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Mục tiêu “Phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thực hiện vai trò trung tâm kinh tế- xã hội của khu vực và cả nước” đã được khẳng định tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 18/11/2002 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. 

Để thực hiện mục tiêu trên, Chính phủ đã thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm  hỗ trợ vốn đầu tư phát triển cho thành phố Hồ Chí Minh: 

1. Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh,  theo đó đã qui định như sau: 

- Nhà nước ưu tiên đầu tư về ngân sách và các nguồn tài chính khác cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh để thành phố thực hiện vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.

- Nhà nước ưu tiên huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư các chương trình, dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, môi trường và phúc lợi công cộng.

- Hàng năm, trong trường hợp có tăng thu ngân sách Trung ương so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản phân chia giữa ngân sách trung ương (NSTW) và ngân sách thành phố (NSTP) thì NSTP được thưởng 30% số tăng thu,...; đồng thời NSTW bổ sung có mục tiêu cho NSTP tương ứng số 70% còn lại của số tăng thu NSTW so với dự toán giao của các khoản thu phân chia (sau khi đã thực hiện thưởng vượt thu nêu trên) và tương ứng 30% số vượt dự toán của các khoản thu trên địa bàn NSTW hưởng 100%; (các địa phương khác chỉ được thưởng 30% số tăng thu ngân sách Trung ương so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản phân chia giữa NSTW và NSĐP).

- Thành phố Hồ Chí Minh được huy động vốn đầu tư trong nước, nước ngoài cho đầu tư phát triển các dự án, công trình thuộc nhiệm vụ chi của NSTP với tổng dư nợ không vượt quá 100% tổng mức chi đầu tư xây dựng của NSTP (các địa phương khác tỷ lệ này là 30%).

- ủy ban nhân dân thành phố được quyền quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại cho thành phố không phụ thuộc vào qui mô viện trợ. 

Kết quả từ năm 2004 đến năm 2007 thực hiện cơ chế tài chính đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 124/2004/NĐ-CP, ngoài vốn đầu tư cân đối ngân sách theo qui định của Luật Ngân sách nhà nước, NSTP còn được bổ sung từ nguồn thưởng vượt thu, NSTW hỗ trợ có mục tiêu và các nguồn huy động hợp pháp khác, đưa tổng vốn đầu tư do NSTP quản lý đạt khoảng 150% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm. 

Ngoài ra, trong giai đoạn từ 2004 đến 2007, ngân sách trung ương đã bố trí khoảng trên 8 nghìn tỷ đồng đầu tư các dự án trung ương trên địa bàn như dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung lương, quốc lộ 22,…

2. Đồng thời với việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 124/2004/NĐ-CP  của Chính phủ, tại văn bản số 161/TTg-KTTH ngày 28 tháng 01 năm 2008 về một số kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về cơ chế hỗ trợ đầu tư cho thành phố Hồ Chí Minh như sau:  

- Đồng ý hỗ trợ vốn cho công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng Khu công nghệ cao.

- Cho phép thành phố thực hiện thí điểm thu phí hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới, khu vực chỉnh trang đô thị cũ và tổ chức thu khi có người mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê nhà, đất ở tại các khu vực này nhằm điều tiết giá trị lợi nhuận tăng thêm do được nhà nước đầu tư hạ tầng .

Tóm lại, với việc thực hiện cơ chế ưu đãi đầu tư đặc thù và phân cấp nhiều lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh, trong những năm qua thành phố đã huy động được nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, để có thể hấp thụ hết được số vốn đầu tư vào địa bàn, thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện, có hiệu quả công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. Đồng thời, để giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông của thành phố như kiến nghị của cử tri, thành phố cần gắn kết đồng bộ và có lộ trình giữa quy hoạch xây dựng với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố (xây dựng đường sắt đô thị, các tuyến đường vành đai, trục hướng tâm và các trục chính đô thị,...).
50/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch phát triển khu kinh tế Nam Phú Yên và thành lập, ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế này. Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, quy hoạch Phú Yên vào vùng kinh tế trọng điểm vì quy hoạch phân vùng kinh tế trọng điểm từ phía Bắc vào đến Bình Định còn từ phía Nam ra đến Khánh Hòa.

Trả lời (tại công văn số 1760/BKH-TH ngày 14/3/2008 của Bộ KHĐT):
Đề án Quy hoạch phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên do ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên trình Thủ tướng Chính phủ kèm theo Tờ trình số 2100/TTr-UBND ngày 28/11/2006 và văn bản số 334/UBND-KHĐT ngày 09/3/2007 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yên đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4153/BKH-TĐ&GSĐT ngày 14/6/2007. Tại văn bản này, căn cứ vào Đề án Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020 kèm theo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 7237/BKH-CLPT ngày 03/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép thành lập Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên vào thời điểm sau năm 2010. 

Ngày 04/7/2007, ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên có văn bản số 1111/UBND đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển và cho phép thành lập Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương việc thành lập Khu kinh tế nói trên vào thời điểm trước năm 2010 và giao ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, cơ quan liên quan để hoàn thiện Đề án Quy hoạch phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (văn bản số 4787/VPCP-KTTH ngày 27/8/2007 của Văn phòng Chính phủ).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã bổ sung, hoàn chỉnh Đề án Quy hoạch phát triển và có Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 30/11/2007 trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yên, kèm theo hồ sơ Quy hoạch phát triển và Dự thảo Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yên. 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ Quy hoạch phát triển và Dự thảo Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yên (đã được bổ sung, hoàn chỉnh căn cứ vào ý kiến của các bộ, ngành liên quan), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 263/BKH-TĐ&GSĐT ngày 11/01/2008 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên; phê duyệt Quy hoạch phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên.

Tiếp đó, ngày 18/01/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 430/BKH-TĐ&GSĐT gửi hồ sơ và đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo các Quyết định nói trên của Thủ tướng Chính phủ. Cho đến nay, Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều chưa nhận được ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Vì vậy, hiện nay đang chờ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn chỉnh Dự thảo các Quyết định nói trên (nếu có yêu cầu) để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tại công văn số 3154/BGDĐT-VP ngày 11/4/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII như sau:

I. Về chương trình giáo dục, phương pháp giảng dạy, sách giáo khoa:
1/ Cử tri các tỉnh Đồng Nai, Đắk Nông, Phú Yên, Quảng Ninh, Hà Nội, Gia Lai, Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh kiến nghị: “Để thực hiện có kết quả nội dung cải cách và nâng cao chất lượng giáo dục, đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển giáo dục cả về nội dung chương trình của từng cấp học và hoàn thiện nội dung sách giáo khoa. Nhằm tránh tình trạng phải thay đổi nhiều lần chỉ làm trong một thời gian ngắn, gây lãng phí về công sức, tiền của của ngân sách nhà nước và của nhân dân”.

Trả lời:

Thực hiện Nghị quyết số 40/2000/NQ-QH10 của Quốc hội khoá X về đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai việc đổi mới Chương trình và sách giáo khoa ở phổ thông theo cách “cuốn chiếu”. Bắt đầu từ năm học 2002-2003, Bộ đã triển khai trong cả nước chương trình và sách giáo khoa mới lớp 1 cấp Tiểu học và lớp 6 cấp Trung học cơ sở; Năm học 2003-2004, lớp 2 và lớp 7; Năm học 2004-2005, lớp 3 và lớp 8; Năm học 2005-2006, lớp 4 và lớp 9; Năm học 2006-2007, lớp 5 và lớp 10; Năm học 2007-2008, lớp 11; trong năm học tới sẽ tiếp tục thay sách giáo khoa mới lớp 12. Như vậy, để thực hiện Chương trình và sách giáo khoa phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức triển khai đổi mới từ năm học 2002-2003 đến năm học 2008-2009. Bộ Chương trình và sách giáo khoa này sẽ được sử dụng ổn định khoảng 10 năm. 

Ngày 04/3/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1678/BGDĐT-VP về việc Hướng dẫn tổ chức đánh giá sự phù hợp của sách giáo khoa phổ thông trên cả nước. Theo đó, sau khi đã đánh giá sách giáo khoa ở tất cả các tỉnh thành, cuối tháng 5/2008 Bộ sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc về sách giáo khoa năm 2008. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những hướng dẫn mới về việc sử dụng sách giáo khoa và tổ chức giảng dạy.

2/ Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: “Chất lượng dạy và học môn ngoại ngữ ở các trường phổ thông thấp, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp thích hợp khắc phục tình trạng trên”.

Trả lời:

* Thực trạng dạy và học môn ngoại ngữ: 

Hiện nay, ở các trường phổ thông đang thực hiện hai chương trình học ngoại ngữ: chương trình 7 năm (bắt đầu từ lớp 6 và nối tiếp đến lớp 12) và chương trình học 3 năm (bắt đầu học từ  lớp 10 và nối tiếp đến lớp 12). Theo kế hoạch đổi mới chương trình và sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2008-2009, môn ngoại ngữ trong cả nước sẽ thực hiện một chương trình học 7 năm. Tuy nhiên, tại một số địa phương do còn thiếu giáo viên dạy ngoại ngữ ở trung học cơ sở, một số giáo viên ngoại ngữ yếu về chuyên môn, nên sẽ có một số học sinh chưa được học hết chương trình môn ngoại ngữ ở cấp trung học cơ sở. Số học sinh này sẽ khó có khả năng theo học chương trình nối tiếp ở cấp trung học phổ thông. 
* Một số giải pháp khắc phục:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 9893/BGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2006 về việc Hướng dẫn dạy học ngoại ngữ, trong đó có nêu rõ: Những địa phương mà học sinh chưa có điều kiện học ngoại ngữ ở trung học cơ sở thì được học chương trình 3 năm ở trung học phổ thông; đề nghị các địa phương rà soát và có kế hoạch cụ thể để dạy cho số đối tượng này;

- Tăng cường bồi dưỡng giáo viên thường xuyên; rà soát đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tăng cường đầu tư trang thiết bị, tài liệu dạy học và môi trường học ngoại ngữ; 

- Từng bước đưa môn ngoại ngữ là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tuyển học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (đối với những địa phương tổ chức thi) và trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông;
- Tạo điều kiện cho các địa phương ở các vùng phát triển có thể liên kết, kết nghĩa với các trường học ở các nước trong khu vực nhằm trao đổi giáo viên và giao lưu giữa học sinh;

- Mở rộng hợp tác quốc tế với các nước nói tiếng Anh, cử các đoàn khảo sát, thực tập đi nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ nhà giáo dạy tiếng Anh;

- Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện Đề án nâng cao hiệu quả dạy và sử dụng tiếng Anh giai đoạn 2008-2020 để trình Chính phủ nhằm tạo một sự chuyển biến đồng bộ về chất trong việc giảng dạy và sử dụng Tiếng Anh trong cả nước. 

3/ Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: “Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm triển khai chương trình dạy tiếng dân tộc Thái và HMông ở các trường phổ thông theo tinh thần Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ” . 

Trả lời:

Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức đang công tác ở vùng dân tộc, miền núi có xác định: Đối tượng thực hiện Chỉ thị là cán bộ, công chức đang công tác ở vùng dân tộc, miền núi. 

Thực hiện Chỉ thị trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số (được ban hành tại Quyết định số 02/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006): Đối tượng tiếp nhận Chương trình là những cán bộ, công chức công tác ở các vùng dân tộc thiểu số, chưa biết tiếng nói, chữ viết của đồng bào, có nhu cầu học một chương trình ngắn hạn về tiếng dân tộc như một ngôn ngữ thứ hai.

Theo tinh thần Chỉ thị 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, không có đối tượng là học sinh phổ thông, do đó Bộ chưa thể triển khai dạy tiếng dân tộc Thái và HMông ở trường phổ thông được. 

II. Về chính sách đối với giáo viên:
4/ Cử tri các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Hà Giang, Sóc Trăng, Gia Lai, Phú Thọ, Bình Định, Hưng Yên, Hòa Bình kiến nghị: “Bậc học mầm non là khởi đầu nền tảng để phát triển các bậc học khác. Đề nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm hơn nữa đến cơ sở vật chất, biên chế, chính sách đào tạo, chế độ lương cho giáo viên và khởi động triển khai đề án bậc học mầm non của cả nước. Hiện nay việc phân cấp quản lý giáo viên mầm non chưa thống nhất, đề nghị xem xét để đưa giáo dục mầm non vào là một cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước ta”. 

Trả lời:

* Về cơ sở vật chất của giáo dục mầm non:

Đầu tư cho cấp học mầm non là thực sự cần thiết, khởi đầu nền tảng để phát triển các cấp học khác. Do khả năng ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục những năm qua còn có hạn, dù đã tăng hàng năm và hiện nay đạt 20% ngân sách nhà nước nên chúng ta chưa thể đặt mục tiêu phổ cập giáo dục bậc mầm non mà đang tập trung thực hiện mục tiêu phổ cập THCS vào năm 2010. Tuy nhiên để chuẩn bị cho các em bước vào lớp 1 có chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng và thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi.

Trong Đề án phát triển giáo dục mầm non theo Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ không có duyệt tổng kinh phí thực hiện. Vì vậy, trong khi xây dựng kế hoạch và tìm nguồn tài chính trung hạn cho Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lồng ghép nội dung Đề án trong năm 2008 vào Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và các chương trình mục tiêu giáo dục 2008.

Ngày 01/02/2008 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 với tổng số vốn đầu tư khoảng 25.000 tỷ đồng, trong đó tổng số phòng học đầu tư xây dựng khoảng 141.000 phòng (cho các cấp học). Các tỉnh đã lên kế hoạch xây dựng 35.000 phòng học cho bậc học mầm non trong chương trình, với tổng kinh phí là 7.900 tỷ đồng. 

* Về biên chế, chính sách đào tạo, chế độ lương cho giáo viên mầm non:

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non; Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính đã có Thông tư liên tịch số 05/2003/TTLT/BGDĐT-BNV-BTC ngày 24/02/2003 hướng dẫn Nghị định trên. Trong Thông tư quy định rõ về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, biên chế, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách đối với giáo viên, nguồn tài chính….

Để xây dựng đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng nhu cầu phát triển, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non làm căn cứ tuyển dụng, quản lý và đề xuất chế độ lương, bảo hiểm, đãi ngộ, giúp giáo viên yên tâm với nghề nghiệp, tạo sự bình đẳng giữa giáo viên công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập. Từ năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao chỉ tiêu đào tạo giáo viên mầm non riêng cho các trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ để đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục mầm non của các tỉnh.

* Về việc đưa giáo dục mầm non vào là một cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước ta:

Theo Khoản 2, Điều 4, Luật Giáo dục năm 2005: Giáo dục mầm non là một cấp học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đã thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nên cấp học này chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục. Theo quy định hiện hành, cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp về giáo dục mầm non ở cơ sở là Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện hoặc thị xã.

* Về khởi động triển khai đề án giáo dục mầm non của cả nước:

Ngày 23/6/2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006-2015. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chương trình, đề án chi tiết, cụ thể hóa những nội dung của đề án. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chương trình đầu tư theo các mục tiêu phát triển giáo dục mầm non theo chiến lược quốc gia phát triển giáo dục giai đoạn 2006-2010.

Đối với địa phương, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các cấp 4 nhiệm vụ triển khai thực hiện, trong đó nhiệm vụ đầu tiên là: Xây dựng các chương trình, đề án, cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp của đề án để chỉ đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn.

Từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành điều tra tại 53 tỉnh có các xã đặc biệt khó khăn, các xã thuộc Chương trình 135 của Chính phủ và đã tổng hợp được 2.588 xã thuộc diện nói trên chưa có trường mầm non. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị đưa thành mục tiêu riêng thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non trong Chương trình mục tiêu về giáo dục và đào tạo  giai đoạn 2006-2010.

Ngày 10/01/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 với tổng kinh phí là 20.270 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được phân bổ hàng năm tới địa phương để thực hiện các mục tiêu giáo dục và đào tạo, trong đó có mục tiêu thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non. 

5/ Cử tri các tỉnh: Tuyên Quang, Hải Phòng, Hòa Bình, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Tây, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Nam Định, Quảng Bình, Hưng Yên, Lào Cai kiến nghị: “Chính phủ sửa đổi hoặc bổ sung Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 để đảm bảo cho giáo viên mầm non công tác tại các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa được tuyển dụng vào biên chế nhà nước, tất cả giáo viên mầm non ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cần phải là giáo viên công lập thì đồng bào mới có điều kiện cho con cháu đi học ở bậc mầm mon, vì những vùng này đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn không có điều kiện đóng góp tiền để nuôi cô giáo theo hình thức dân lập. Mặt khác, đối với giáo dục mầm non có đặc điểm là giáo viên cao tuổi rất khó đáp ứng nhu cầu và thời gian đóng bảo hiểm xã hội chỉ giới hạn trong 12 năm, do đó đề nghị Chính phủ có chính sách về độ tuổi nghỉ hưu trước 50 tuổi hoặc có cơ chế khuyến khích tạo điều kiện chuyển làm việc khác cho giáo viên mầm non từ 45 tuổi trở lên, cho đóng bảo hiểm đủ số năm như quy định của Luật bảo hiểm xã hội”.

Trả lời:

Trong quá trình xây dựng Đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, Bộ sẽ tiếp thu ý kiến cử tri các địa phương, đề nghị Chính phủ ban hành các chính sách phù hợp.

6/ Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: “Xem xét thời gian nghỉ hè của giáo viên phải được ít nhất một tháng”.

Trả lời:

Khoản 5, Điều 73, Luật Giáo dục năm 2005 quy định: Nhà giáo có quyền được nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật lao động. 

- Đối với giáo viên mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, Khoản 10, Điều 3, Quyết định số 38/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: "Tổng thời gian nghỉ hè đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên là 2 tháng".

- Đối với giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, Khoản 2, Điều 5, Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp  quy định: "Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên là 08 tuần bao gồm: nghỉ Tết, nghỉ các ngày lễ, nghỉ hè". (Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm, được hưởng nguyên lương và phụ cấp (nếu có)).

7/ Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “Chủ trương phân cấp quản lý giáo dục cho cấp huyện làm cho việc luân chuyển giáo viên giữa các vùng, các địa phương rất khó khăn, thậm chí không thực hiện được nhất là giáo viên công tác lâu năm ở miền núi không về được đồng bằng theo quy định của Luật giáo dục. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, xử lý”.
Trả lời:

* Về trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện chính sách luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thời gian qua, trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực tiễn địa phương, đặc biệt các địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tham mưu với Chính phủ có những chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, động viên đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục yên tâm công tác. Điều 3, Quyết định số 47/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/02/1980 về chế độ công tác của giáo viên miền xuôi được điều động đến công tác ở vùng núi, hải đảo và vùng xa xôi hẻo lánh khác quy định: thời hạn phục vụ của những giáo viên được điều động đi công tác ở vùng núi, hải đảo và vùng xa xôi hẻo lánh khác là 5 năm (đối với nam) hoặc 4 năm (đối với nữ)... Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, hướng dẫn thời hạn luân chuyển và chế độ được hưởng: Thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục  công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 5 năm đối với nam và 3 năm đối với nữ… Sau khi hoàn thành thời hạn phục vụ nêu trên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động, luân chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được luân chuyển trở về nơi ở và làm việc cuối cùng trước khi được điều động đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc về vùng không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

 Đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã thành lập tổ công tác để phối hợp, triển khai thực hiện kế hoạch, kiểm tra và yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo báo cáo việc thực hiện chính sách cũng như nêu những đề xuất, kiến nghị về chính sách luân chuyển đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được điều động đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội - đặc biệt khó khăn.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn việc thực hiện luân chuyển nhà giáo trước tháng 09/2008.

* Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong việc thực hiện chính sách luân chuyển giáo viên miền núi

- Thuận lợi:

Theo báo cáo của các sở giáo dục và đào tạo, thời gian qua nhiều địa phương đã thực hiện khá tốt các chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục từ miền xuôi đến những vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, hải đảo và vùng xa xôi hẻo lánh. Việc thực hiện này đã giúp đời sống nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục từng bước được cải thiện, góp phần khuyến khích, động viên họ yên tâm công tác, tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều động, bố trí, luân chuyển cán bộ quản lý thuận lợi hơn. 

- Khó khăn: 

Chủ trương, chính sách luân chuyển nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục  đến vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được các cơ sở giáo dục và đào tạo hoàn toàn ủng hộ, nhưng khi thực hiện lại động chạm đến quyền lợi, đời sống, công tác của mỗi cá nhân giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, vì vậy việc điều động gặp nhiều khó khăn vì đại đa số nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã có đời sống ổn định, không muốn phải đến công tác lâu ở một nơi khác, đặc biệt là ở những vùng có điều kinh tế – xã hội khó khăn.

Tuy Chính phủ đã có quy định và chính sách về thời hạn và điều kiện luân chuyển, nhưng khi hết thời hạn công tác, nhiều nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được điều động không trở về được nơi công tác trước đây do cơ quan quản lý, giáo dục địa phương nơi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã từng công tác trước đó không tiếp nhận, sắp xếp và bố trí việc làm với lý do vì đã đủ biên chế hoặc do nhiều nguyên nhân khác.

Do phân cấp quản lý giáo dục hiện nay, các Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ quản lý về mặt chuyên môn còn việc điều động giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục lại do Sở, Phòng Nội vụ và UBND tỉnh, UBND huyện quản lý. Vì vậy, các Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo khó thực hiện việc luân chuyển theo yêu cầu chuyên môn và yêu cầu quản lý. Tại nhiều xã ở vùng khó khăn chưa có nhà công vụ cho giáo viên nên việc điều chuyển giáo viên khó thực hiện được. 

 - Giải pháp:

Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thay thế Thông tư 21). Tại Thông tư này, ngoài quản lý chuyên môn các Sở, Phòng được giao quyền chủ động trong quản lý ngân sách giáo dục và công tác tổ chức cán bộ, tạo điều kiện để ngành chủ động điều động và tiếp nhận nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo quy định.

Xây dựng khoảng 1,6 triệu m2 nhà công vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, với tổng kinh phí đã được duyệt khoảng 2.800 tỷ đồng cho giai đoạn 2008-2012 (trong nội dung Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên) nhằm tháo gỡ những khó khăn trong đời sống đội ngũ nhà giáo.

Xây dựng các trung tâm dự báo nguồn nhân lực ở các vùng, miền trong đó có dự báo về đào tạo nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng và mở rộng các khoa sư phạm ở các tỉnh miền núi để đào tạo giáo viên cho các tỉnh miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tăng chỉ tiêu cử tuyển, đào tạo giáo viên theo địa chỉ, mở rộng các trường dự bị dân tộc để tạo nguồn cho việc đào tạo giáo viên miền núi.

8/ Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: “Với đặc thù của ngành giáo dục, đề nghị tuổi nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội cần giảm xuống vì tuổi càng cao thì sự nhanh nhạy trong giảng dạy sẽ giảm đi”.

Trả lời:

Theo Luật Bảo hiểm xã hội do Chủ tịch nước công bố ngày 22/7/2006: "Nam đủ 50 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc những người có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên" thì đủ điều kiện hưởng lương hưu. Công việc của giáo viên không thuộc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, cho nên tuổi nghỉ hưu của giáo viên chưa được giảm như đề nghị. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nghiên cứu cụ thể khi xây dựng Luật Giáo viên trong thời gian tới.
Trước mắt, các sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện Công văn số 12865/BGDĐT-NG ngày 07/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (Công văn này đã được đưa lên mạng www.moet.gov.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để mọi người tham khảo).

9/ Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: “Chính phủ cần xem xét lại chế độ phụ cấp thu hút đối với giáo viên từ khu vực 135 được điều động đến công tác tại khu vực 135 khác. Vì hiện tại các đối tượng này không được hưởng chế độ thu hút như những đối tượng được điều chuyển từ khu vực không thuộc vùng 135 đến công tác tại khu vực 135”. 

Trả lời:

Căn cứ Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 06/TTLT/BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ khu vực thuộc chương trình 135 được điều động đến công tác tại khu vực thuộc chương trình 135 khác thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thu hút với tổng thời gian hưởng không quá 5 năm. Như  vậy, đối tượng mà cử tri tỉnh Bắc Kạn đề nghị đã thuộc đối tượng được hưởng.

10/ Cử tri tỉnh Lai Châu và Điện Biên kiến nghị: “Xem xét sửa đổi Điều 8 của Nghị định 61 ngày 20/6/2006 của Chính phủ, theo quy định tại Điều 8 thời gian được hưởng phụ cấp thu hút đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn là 05 năm. Vì Lai Châu là tỉnh đặc biệt khó khăn, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở các xã, bản hiện nay đời sống gặp rất nhiều khó khăn, có nhiều giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đã công tác ở vùng đặc biệt khó khăn trên 5 năm xong vẫn chưa thuyên chuyển công tác. Vì vậy đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi thời gian hưởng phụ cấp thu hút cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 05 năm lên 10 năm”. 

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri tỉnh Lai Châu và Điện Biên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các Bộ có liên quan nghiên cứu và đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi thời gian hưởng phụ cấp thu hút cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

11/ Cử tri tỉnhBắc Giang kiến nghị: “Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về việc cho giáo viên về nghỉ hưu trước tuổi theo tinh thần của Chính phủ để cở sở tổ chức thực hiện”.

Trả lời:

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 12865/BGDĐT-NG ngày 07/12/2007 chỉ đạo thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, trong đó có chính sách đối với những người về hưu trước tuổi (Công văn này đã được đưa lên mạng www.moet.gov.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để mọi người tham khảo).
12/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Sửa đổi Thông tư liên tịch số 05/2003/TTLT/BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ, bởi vì:

+ Quy định giáo viên mầm non ở vùng 3 không được chuyển về vùng 1, giáo viên vùng 1 theo chế độ hợp đồng 9 tháng nên họ không an tâm giảng dạy, do vậy không có sinh viên học hệ đào tạo giáo viên mầm non; 

+ Thông tư này trái với Nghị định 61/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định giáo viên ở vùng khó khăn được luân chuyển về vùng 1”.

Trả lời:

Thông tư liên tịch số 05/2003/TTLT/BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ngày 24/02/2003 không quy định về việc chuyển vùng, thời gian hợp đồng của giáo viên như phản ánh của cử tri.

III. Về chính sách giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc, miền núi:
13/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng quy mô cho các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện lên bậc phổ thông trung học và 400 học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực cho cơ sở”.

Trả lời:

Theo Quyết định 2590/GD-ĐT ngày 14/8/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện chỉ mở cấp trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh chỉ mở cấp trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú ở các khu vực của Trung ương chỉ mở dự bị đại học và một số lớp thuộc hệ năng khiếu đặc biệt theo yêu cầu của các Bộ. Quyết định này cũng quy định: trường Trung ương có quy mô từ 500 đến 600 học sinh, trường tỉnh từ 300 đến 400 học sinh, trường huyện từ 150 đến 250 học sinh và trường cụm xã từ 50 đến 100 học sinh.

Do nhu cầu thực tiễn, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng và hoàn thiện Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (thay thế Quyết định 2590/GD-ĐT nói trên) và đã tổ chức 3 hội thảo để xin ý kiến các nhà quản lý giáo dục, các giáo viên công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú. Tại Hội nghị Tổng kết trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 1997-2007 và phương hướng phát triển giai đoạn 2008-2020 (tổ chức ngày 22/01/2008), Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xin ý kiến các đại biểu về dự thảo Quy chế này. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục xử lý thông tin phản hồi để hoàn thiện Quy chế nói trên. Theo đó, quy mô đào tạo của trường phổ thông dân tộc nội trú được xác định trên cơ sở phù hợp với quy mô dân số dân tộc, nhu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số, khả năng đầu tư ngân sách, đội ngũ cán bộ giáo viên và cơ sở vật chất của trường. 
14/ Cử tri tỉnhQuảng Ngãi và Yên Bái kiến nghị: “Chính phủ nghiên cứu có chính sách đầu tư xây dựng trường học cho con em các dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi theo hướng xây dựng Trường phổ thông cơ sở nội trú (hoặc bán trú) tại cấp xã, liên xã và xây dựng Trường phổ thông cơ sở nội trú cấp huyện nhằm tạo điều kiện cho con em vùng dân tộc thiểu số có cơ hội đến trường học tập. Hiện nay, do điều kiện kinh tế khó khăn, đường sá xa xôi là nguyên nhân chính làm cho tình trạng bỏ học của con em các dân tộc thiểu số còn ở mức cao”.

Trả lời:

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và có chính sách ưu tiên đối với vùng miền núi, vùng khó khăn và đặc biệt quan tâm tới vùng dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, Chính phủ đã phê duyệt để Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2001-2005, trong đó có Dự án Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc ít người và vùng có nhiều khó khăn. Dự án này cùng với nguồn kinh phí xây dựng cơ bản tập trung trong những năm qua đã xây dựng được hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú ở các tỉnh. Hiện nay, đã có 49 tỉnh, thành phố có trường phổ thông dân tộc nội trú với 279 trường, hơn 86.000 học sinh đang học tập tại các trường này.

Ngoài chương trình mục tiêu quốc gia, ngành giáo dục và đào tạo đã quan tâm đầu tư cho các tỉnh miền núi, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số bằng các nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) như: Dự án xây dựng các trường Tiểu học miền núi phía Bắc (ODA Nhật bản); Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Vốn vay ngân hàng thế giới); Viện trợ của UNICEF....

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10/01/2008 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010, trong đó dành một phần kinh phí đáng kể để thực hiện Dự án Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc ít người và vùng có nhiều khó khăn. Dự án sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh theo hướng chuẩn hóa, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc bán trú nhằm tạo điều kiện để thực hiện phổ cập vững chắc tiểu học và trung học cơ sở. Ngoài ra, dự án sẽ cung cấp trang thiết bị, tài liệu, phương tiện nghe nhìn, đồ dùng dạy học cho các trường phổ thông dân tộc nội trú nhằm thực hiện đổi mới nội dung chương trình giáo dục, thực hiện giáo dục hướng nghiệp dạy nghề và giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngày 22/01/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 1997 - 2007 và ngày 18/04/2008 Bộ sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc về Giáo dục dân tộc. Sau 2 hội nghị này Bộ sẽ xây dựng chương trình phát triển Giáo dục dân tộc giai đoạn 2008-2020, trong đó có việc phát triển hệ thống trường cho học sinh vùng đồng bào dân tộc miền núi. 

15/ Cử tri tỉnhQuảng Ngãi và Yên Bái kiến nghị: “Trung ương tăng ngân sách đầu tư xây dựng kiên cố trường học, nhà công vụ cho giáo viên ở nông thôn, miền núi, vùng cao. Đồng thời quan tâm, tăng chế độ trợ cấp cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường nội trú của tỉnh, của huyện và giải quyết trợ cấp cho học sinh các trung tâm cụm xã miền núi”.
Trả lời:

* Về việc tăng ngân sách đầu tư xây dựng kiên cố trường học, nhà công vụ cho giáo viên ở nông thôn, miền núi, vùng cao:

Chương trình Kiên cố hoá trường, lớp học theo Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến cuối tháng 8/2007, các tỉnh, thành phố đã triển khai xây dựng được 74.216 phòng học kiên cố (trong đó có 48.595/59.572 phòng học đúng với danh mục các địa phương đã báo cáo tháng 8/2002, đạt tỷ lệ 81,6 % kế hoạch) để thực hiện mục tiêu xoá phòng học 3 ca, phòng học tạm thời tranh tre nứa lá. 

Ngày 01/02/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 với tổng kinh phí khoảng 25.000 tỷ đồng nhằm thực hiện mục tiêu: tiếp tục xóa bỏ các phòng học 3 ca, phòng học tạm thời các loại, giải quyết nhà công vụ cho giáo viên ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.... Theo đó sẽ xây dựng khoảng 141.000 phòng học và 1,6 triệu m2 nhà công vụ cho giáo viên. 

Ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương được ưu tiên đối với các tỉnh miền núi phía Bắc, các huyện miền núi của các tỉnh miền Trung, các tỉnh Tây Nguyên, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng hay bị ảnh hưởng của bão lụt, vùng có nhiều đồng bào dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương khác.

* Về tăng chế độ trợ cấp cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường nội trú của tỉnh, của huyện và giải quyết trợ cấp cho học sinh các trung tâm cụm xã miền núi:

Về chế độ trợ cấp cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường dân tộc nội trú của tỉnh, của huyện: Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 về điều chỉnh mức học bổng chính sách từ 160.000 đồng/tháng lên 280.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/01/2006. Hiện nay, học sinh phổ thông dân tộc nội trú đang được hưởng mức học bổng 360.000đ/tháng/HS theo Thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 02/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mức học bổng sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng cùng với mức lương tối thiểu theo lộ trình cải cách tiền lương của Nhà nước. 

Về giải quyết trợ cấp cho học sinh các trung tâm cụm xã miền núi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục xây dựng định  mức và chính sách trợ cấp cho học sinh ở các trung tâm cụm xã miền núi với cơ chế phù hợp với phân cấp Ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách.

16/ Cử tri các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai kiến nghị: “Bộ nghiên cứu đề ra chương trình học tập, chế độ thi cử bậc phổ thông cho phù hợp với từng vùng, từng đối tượng. Theo đó, cần có chương trình giáo dục và đề thi riêng cho phù hợp với đối tượng học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo”. 

Trả lời:

Thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội khoá X về đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, đến năm học 2008-2009, học sinh cấp trung học phổ thông sẽ thống nhất học phân ban với chương trình và sách giáo khoa mới. Do vậy, để được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, tất cả các đối tượng thí sinh đều thi chung một đề, đảm bảo thí sinh học chương trình nào sẽ được thi theo chương trình đó. 

 Trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông những năm trước đây, học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo và một số đối tượng khác được ưu tiên xét tốt nghiệp theo quy định của Quy chế thi hiện hành với các mức điểm xét tốt nghiệp thấp hơn so với học sinh bình thường. Quy định này sẽ tiếp tục được áp dụng để xét tốt nghiệp trung học phổ thông trong thời gian tới để đảm bảo thực hiện chính sách ưu tiên trong thi và tuyển sinh. Cụ thể, Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Điều 31:

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, không có bài thi nào bị điểm liệt và có điểm xét tốt nghiệp quy định cho từng diện dưới đây được công nhận tốt nghiệp:

- Diện 1: từ 5,0 điểm trở lên đối với những thí sinh bình thường.

- Diện 2: từ 4,75 điểm trở lên đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau: Con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú và học tập từ 3 năm trở lên ở vùng cao, vùng sâu, hải đảo, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn II theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; Người bị nhiễm chất độc màu da cam, con của người bị nhiễm chất độc màu da cam; người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hoá học.

- Diện 3: từ 4,5 điểm trở lên đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau: Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường trú ở vùng cao, vùng sâu, hải đảo, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn II theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, thành phố (trừ các thành phố trực thuộc trung ương); Con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên.

- Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

Riêng đối với giáo dục thường xuyên có quy định tương tự tại Khoản 2, Điều 35, trong đó diện 2 có thêm đối tượng thí sinh là con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 và có tuổi đời từ 35 tuổi trở lên tính đến ngày thi.

17/ Cử tri tỉnhYên Bái kiến nghị: “Có chính sách đầu tư phát triển ngành học mầm non, mẫu giáo 5 tuổi đối với tỉnh miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đảm bảo tất cả trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo, được làm quen với tiếng Việt trước khi vào lớp 1”.

Trả lời:

Hiện nay, chúng ta chưa đặt mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non do chưa đủ điều kiện vật chất. Tuy nhiên để chuẩn bị cho trẻ vào học lớp một, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc, theo Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006-2015”, mục tiêu phấn đấu của ngành trong những năm tới là: Tăng tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến lớp mẫu giáo để chuẩn bị vào lớp 1 từ 92% (năm 2005) lên 95% (năm 2010) và đạt 99% (năm 2015).

Để đạt được mục tiêu đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương trong năm học 2007-2008 đối với Giáo dục mầm non cần tập trung cho trẻ 5 tuổi đến lớp, đối với vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đảm bảo trẻ em 5 tuổi được đi học mẫu giáo công lập, các vùng còn lại tăng cường huy động để tiến tới phổ cập  mẫu giáo 5 tuổi trên phạm vi toàn quốc. 

Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho những vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cần tập trung nguồn ngân sách nhà nước (vì đây là các trường công lập), các vùng khác sử dụng nhiều nguồn lực, trong đó có cả ngân sách nhà nước và huy động từ xã hội hoá giáo dục theo phân cấp quản lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng và hoàn chỉnh đề án đổi mới hoạt động cơ chế tài chính của giáo dục và đào tạo Việt Nam giai đoạn 2008-2012, trong đó đã đề xuất: Ngân sách Nhà nước đảm bảo chi chủ yếu cho các trường mầm non công lập để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, tạo điều kiện cho trẻ em được làm quen với tiếng Việt trước khi vào lớp 1. 

18/ Cử tri tỉnhKiên Giang kiến nghị: “Việc tổ chức dạy và học chữ Khmer còn nhiều khó khăn. Đề nghị Chính phủ có chủ trương cụ thể thời gian dạy, đào tạo giáo viên dân tộc, sách giáo khoa chữ dân tộc, cần sửa đổi chế độ chi tiêu các trường dân tộc nội trú (quy định hiện nay trên 15 năm chưa được sửa đổi)”.

Trả lời:

* Về đào tạo giáo viên dạy tiếng Khmer: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình và giáo trình dạy tiếng Khmer đào tạo giáo viên trong các trường Cao đẳng sư phạm, áp dụng từ năm 1994-1995. Bộ chương trình và giáo trình này đã được sử dụng trong đào tạo giáo viên dạy tiếng Khmer ở Trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng và Trường Cao đẳng sư phạm Trà Vinh nhiều năm nay. Số giáo sinh được đào tạo từ các trường này đã đáp ứng được nhu cầu dạy tiếng Khmer tại địa phương. Một số địa phương khác chưa đủ điều kiện đào tạo giáo viên dạy tiếng Khmer trong trường Cao đẳng sư phạm đã gửi đào tạo tại Trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng, Trường Cao đẳng sư phạm Trà Vinh.

* Về sách giáo khoa chữ dân tộc Khmer:

Ngày 30/8/2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình tiếng Khmer ở trường tiểu học và trung học cơ sở. Từ năm học 2005-2006, học sinh dân tộc Khmer đã được học theo bộ sách mới (các trình độ A, B, C). Sách các trình độ E, G, H sẽ được in và triển khai dạy trong những năm học tới. 

* Về đề nghị sửa đổi chế độ chi tiêu của các trường phổ thông dân tộc nội trú (quy định hiện nay đã ban hành trên 15 năm chưa được sửa đổi):

Hiện nay, học sinh phổ thông dân tộc nội trú đang được hưởng mức học bổng 360.000đ/tháng/HS theo Thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 02/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mức học bổng sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng cùng với mức lương tối thiểu theo lộ trình cải cách tiền lương của Nhà nước. 

Ngoài học bổng, học sinh còn được hưởng các chế độ hỗ trợ khác như: miễn học phí và các loại lệ phí thi, tuyển sinh; tiền tàu xe nghỉ hè hoặc nghỉ Tết; hỗ trợ học phẩm; tiền điện nước, bảo hiểm y tế; ... (theo Thông tư liên tịch số 126/1998/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 09/9/1998 của Bộ Tài Chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học).
Tuy nhiên, một số chế độ được quy định trong Thông tư liên tịch số 126/1998/TTLT/BTC-BGDĐT như: định mức kinh phí chi cho các hoạt động tham quan, hoạt động ngoài giờ; trang cấp lần đầu; chế độ lễ, tết, khen thưởng cho học sinh không còn phù hợp với sự biến động của giá cả và mức lương tối thiểu (540.000đ).

Ngày 22/01/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 1997 - 2007 và phương hướng phát triển giai đoạn 2008 – 2020. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiến nghị Chính phủ xây dựng và sửa đổi văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú.

19/ Cử tri tỉnhThái Nguyên kiến nghị: “Yêu cầu tuyển sinh theo cơ chế đào tạo, tuyển dụng con em người dân tộc thiểu số phải nói và viết thành thạo tiếng dân tộc mình là bất cập vì nếu tập trung sử dụng tiếng dân tộc sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng tiếng Việt và việc học tập, tiếp thu kiến thức của các em. Đề nghị khi tuyển sinh theo cơ chế trên, nên giảm nhẹ yêu cầu viết và nói tiếng dân tộc thiểu số”.

Trả lời:

Hiện nay, trong các văn bản về tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo không có điều nào quy định về việc thí sinh người dân tộc thiểu số phải nói và viết thành thạo tiếng dân tộc mình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai việc dạy tiếng dân tộc cho 7 dân tộc (Chăm, Khmer, Hoa, HMông, Jrai, Bana, Êđê) tại một số tỉnh với mục đích góp phần giữ gìn tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa của các dân tộc. Việc giảng dạy này không ảnh đến lượng kiến thức mà các em cần lĩnh hội cũng như thời gian học tập của học sinh.  

20/ Cử tri tỉnhSơn La và Quảng Nam kiến nghị: “Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung thêm đối tượng được hưởng học bổng theo Quyết định 112/2001-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tại Quyết định này chỉ có các em học sinh thuộc hộ nghèo, ở bán trú mới được hưởng chế độ 140.000 đ/tháng. Thực tế, hiện nay các em học sinh thuộc hộ nghèo nhưng không ở bán trú rất lớn vì nhà ở thiếu, không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Để kịp thời động viên các em, đề nghị bổ sung thêm đối tượng được hưởng chế độ bao gồm cả các em học sinh thuộc hộ nghèo nhưng không ở bán trú”.

Trả lời:

Về việc bổ sung thêm đối tượng được hưởng học bổng theo Quyết định số 112/1997/QĐ-TTg cho học sinh xã miền núi nghèo nhưng không ở bán trú được hưởng chế độ 140 000đ/tháng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng định mức và chính sách trợ cấp cho học sinh thuộc hộ nghèo ở các xã miền núi không theo học tại các trường dân tộc nội trú, trường dự bị đại học. 

21/ Cử tri tỉnhHà Giang đề nghị: “Tăng mức học bổng của học viên trung tâm giáo dục thường xuyên. Hiện nay mức 140.000 đ/tháng/học viên là thấp, không đảm bảo sinh hoạt”.

Trả lời:

Hiện nay chưa có văn bản nào quy định về học bổng cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên trên phạm vi toàn quốc. Do vậy, việc đề nghị tăng học bổng là chưa thể thực hiện được. 

22/ Cử tri tỉnhGia Lai kiến nghị: “Để đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực của tỉnh và phù hợp với tính chất đặc thù của địa phương (diện tích tự nhiên lớn thứ 2 của cả nước; dân số khoảng 1,2 triệu người; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 46% dân số, trong đó phần lớn dân tộc Jrai và Bahnar), đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng quy mô các trường dân tộc nội trú cấp huyện lên 300 học sinh. Đồng thời cho phép tỉnh thành lập thêm 2 trường trung học phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh tại thị xã An Khê (trung tâm khu vực 4 huyện phía đông của tỉnh, cách thành phố Pleiku 100 km) và thị xã AyunPa (trung tâm khu vực 4 huyện phía nam của tỉnh, cách thành phố Pleiku 100 km) tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh dân tộc thiểu số trong quá trình học tập, sinh hoạt”.

Trả lời:

Theo quy định hiện hành, việc thành lập trường trung học phổ thông dân tộc nội trú và tăng quy mô học sinh trường dân tộc nội trú cấp huyện thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Về quan điểm, Bộ Giáo dục và Đào tạo ủng hộ chủ trương trên để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh dân tộc thiểu số trong quá trình học tập, sinh hoạt. Ngày 22/01/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 1997 - 2007 và trong tháng 04/2008 Bộ sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc về Giáo dục dân tộc. Sau 2 hội nghị này Bộ sẽ  xây dựng chương trình phát triển Giáo dục dân tộc giai đoạn 2008-2020, trong đó có việc phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú theo yêu cầu mới.

23/ Cử tri thành phố Đà Nẵng, Hà Nội và tỉnh Quảng Bình kiến nghị: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, được biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đang có đề án cải cách giáo dục, theo đó, sẽ bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học. Cử tri đề nghị Bộ cân nhắc thời điểm bỏ kỳ thi này, vì hiện nay việc đánh giá chất lượng học sinh còn chưa chính xác và cũng dễ xảy ra tiêu cực, gây ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo sau này”.

Trả lời:

Bộ Giáo dục và Đào tạo được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Đề án đổi mới thi và tuyển sinh. Trong quá trình soạn thảo Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều buổi thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của các địa phương, đơn vị liên quan và của các nhà khoa học. Trong tháng 12/2007, Tổ soạn thảo Đề án đã nhận được văn bản góp ý của 208 đơn vị được tổng hợp từ 9.721 ý kiến cá nhân của các cán bộ, giáo viên, giảng viên,… Nhìn chung, các ý kiến đều nhất trí với những nội dung đổi mới thi của Bộ, ngoài ra cũng có những ý kiến đề xuất khác rất có giá trị cho Đề án.

Tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Đề án và báo cáo trước Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (ngày 04/01/2008). Tiếp thu ý kiến của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Dự thảo Đề án tiếp tục được chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện;  hiện nay đã được gửi xin ý kiến các bộ, ban, ngành liên quan. 

Các yêu cầu đối với việc đổi mới thi và tuyển sinh nêu trong Đề án là: Tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đảm bảo thực sự nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất trình độ người học; kết quả thi đủ độ tin cậy vừa để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa làm một căn cứ quan trọng để xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; đảm bảo khách quan, công bằng; giảm áp lực nặng nề về thi cử; đảm bảo lợi ích của thí sinh, tiết kiệm tiền của, thời gian, sức lực của thí sinh, gia đình thí sinh và xã hội. 

Từ năm học 2006-2007 toàn ngành đã triển khai cuộc vận động hai không: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, qua gần 2 năm triển khai với sự tham gia của cấp Uỷ đảng, Chính quyền địa phương, Hội Cựu giáo chức, Hội khuyến học, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, tiêu cực trong thi cử đã giảm đáng kể. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007 đã được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ tốt nghiệp đã có sự khác biệt đáng kể giữa các địa phương. 

Trong thời gian trước mắt, khi còn tổ chức riêng rẽ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, để đảm bảo thi cử nghiêm túc, khách quan, công bằng, đánh giá chính xác chất lượng thực tế, hạn chế tối đa tiêu cực làm cơ sở tiến tới tổ chức chỉ một kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương huy động các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tham gia các khâu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc tăng cường lực lượng cán bộ, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng tham gia các khâu tổ chức thi vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi của các trường đại học, cao đẳng. Đây là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần cho kỳ thi nghiêm túc. Thực tế năm 2007 đã chứng minh điều đó: Với sự hiện diện của các đoàn thanh tra đến từ các trường đại học, cao đẳng, kỳ thi đã nghiêm túc hơn, được dư luận xã hội đánh giá tốt. Điển hình là việc đoàn thanh tra tại Bắc Ninh đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời vụ tiêu cực nghiêm trọng tại Hội đồng coi thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lương Tài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo để từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 nghiêm túc hơn nữa, làm cơ sở cho kế hoạch sẽ trình Thủ tướng Chính phủ là từ năm 2009 sẽ không tổ chức một kỳ thi đại học, cao đẳng toàn quốc mà các trường đại học, cao đẳng sẽ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông cùng với kết quả học tập ở bậc phổ thông và các tiêu chí khác theo đặc thù của các ngành, trường mà tự tuyển sinh.

24/ Cử tri tỉnhBến Tre kiến nghị: “Ngành giáo dục cần có cuộc khảo sát, tổng kết, đánh giá lại trình độ của giáo viên và học sinh có phù hợp với chương trình cải cách giáo dục hiện nay hay không. Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp cụ thể đối với số lượng lớn học sinh thi trượt đại học để số đối tượng này không trở thành gánh nặng cho xã hội. Nên quy định trường cụ thể khi học sinh thi vào lớp 10 để bảo đảm tất cả học sinh đều học hết chương trình cấp 3. Không nên tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông trung học lần 2, như vậy sẽ tốn kém và không đạt hiệu quả mà tổ chức cho các em học nghề, khi ra trường có việc làm, bảo đảm cuộc sống”.

Trả lời:

* Về khảo sát, tổng kết, đánh giá lại trình độ của giáo viên và học sinh có phù hợp với chương trình cải cách giáo dục hiện nay hay không:

Thực hiện Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội khóa X, từ năm học 2002-2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đại trà chương trình, sách giáo khoa mới theo cách “cuốn chiếu”. Trong quá trình triển khai đổi mới chương trình giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn quan tâm tới việc đánh giá sự phù hợp của chương trình mới với trình độ giáo viên và học sinh nhằm đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. 
Bộ đã chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, các trường tổ chức tổng kết sau từng năm học, đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, thuận lợi khi triển khai chương trình mới; Bộ cũng đã tổ chức đánh giá 5 năm triển khai chương trình mới cấp tiểu học; tổ chức một số hoạt động nghiên cứu khảo sát như: Đề tài nghiên cứu đánh giá chất lượng và hiệu quả triển khai đại trà chương trình và sách giáo khoa mới (thực hiện năm 2004 – 2005, trong đó có sự tham gia của cơ quan, tổ chức ngoài ngành giáo dục là Liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu dư luận thuộc Ban Văn hoá - Tư tưởng Trung ương) và Đề tài nghiên cứu đánh giá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí (năm 2005);… Trên cơ sở các kết quả đánh giá đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những chỉnh lí nhất định về chương trình và sách giáo khoa và có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2008, để có đánh giá một cách tương đối toàn diện về chương trình và sách giáo khoa sau 5 năm thực hiện, có những giải pháp tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện chương trình và sách giáo khoa, đồng thời để có cơ sở khoa học xác đáng trả lời trước công luận và báo cáo Quốc hội về chất lượng chương trình và sách giáo khoa phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo tất cả các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức đánh giá chương trình và sách giáo khoa ở tất cả các môn học từ tiểu học đến trung học phổ thông. Sau đó Bộ sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá chương trình và sách giáo khoa vào giữa tháng 5/2008. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mời một số cơ quan, tổ chức ngoài ngành giáo dục (Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật Việt Nam; Hội Cựu giáo chức Việt Nam; Hội khuyến học Việt Nam) tham gia đánh giá chương trình và sách giáo khoa. Kết quả đánh giá sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XII.

* Về giải pháp cụ thể đối với số lượng lớn học sinh thi trượt đại học để số đối tượng này không trở thành gánh nặng cho xã hội:

 Về nhu cầu lao động của một quốc gia, tỉ lệ người có trình độ đại học chỉ chiếm thiểu số (20-40%). Vì vậy nếu hầu hết học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đi thi đại học thì đa số không đỗ là hiện tượng có tính quy luật. Không thể đa số học sinh đi thi đều đỗ vào đại học, vì như vậy thì sẽ “thừa thầy, thiếu thợ” cho nền kinh tế. Để các em không học đại học không trở thành gánh nặng cho xã hội thì con đường tốt nhất là học một nghề ở trình độ không phải đại học.         

Một số giải pháp đã và đang được thực hiện như: Tuyển số học sinh vào học trung cấp chuyên nghiệp theo chương trình điều chỉnh; phát triển các chương trình đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường trung cấp chuyên nghiệp, trường trung cấp nghề, ...) nhằm tạo cơ hội học tập cho các em; chú trọng giáo dục nghề trong chương trình giáo dục phổ thông; làm tốt công tác tuyên truyền nhằm thay đổi tâm lí xã hội cho rằng “vào đại học là con đường duy nhất” (tâm lí này là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới thực trạng nhiều trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề không tuyển đủ chỉ tiêu); tổ chức tốt công tác hướng nghiệp; chú trọng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội. 

* Về quy định trường cụ thể khi học sinh thi vào lớp 10 để bảo đảm tất cả học sinh đều học hết chương trình cấp 3:

Việc tuyển sinh vào lớp 10 hiện được giao cho các sở giáo dục và đào tạo báo cáo UBND tỉnh để tổ chức thực hiện tùy vào thực tiễn địa phương và có thể theo các phương án: Xét tuyển (dựa vào kết quả học tập 4 năm ở trung học cơ sở); Thi tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển.
Đối với những học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở mà không học tiếp ở trường trung học phổ thông, các em sẽ được định hướng học tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, nghề, hoặc học theo chương trình giáo dục thường xuyên. Như vậy, các em có cơ hội đạt được học vấn tương đương trung học phổ thông bằng nhiều phương thức khác nhau.
* Về việc không nên tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông trung học lần 2, như vậy sẽ tốn kém và không đạt hiệu quả mà tổ chức cho các em học nghề, khi ra trường có việc làm, bảo đảm cuộc sống: 

Trong năm học 2006-2007 và năm học 2007-2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương tổ chức kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần 2 trong năm. Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần 2 nhằm tạo cơ hội cho các em có học lực trung bình yếu, cận trung bình được củng cố, bồi dưỡng kiến thức và có cơ hội đỗ tốt nghiệp. Đây là một giải pháp tạm thời mang tính tình thế trong tiến trình thực hiện việc học nghiêm túc, thi nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ và cuộc vận động “Hai không” của ngành. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Đề án đổi mới công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này. Theo dự kiến phương thức thi mới sẽ được thực hiện từ năm 2009.
Để tạo thêm cơ hội cho những học sinh không đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, giúp các em trở thành người lao động được đào tạo nghề nghiệp và có thể học tiếp lên trong tương lai, năm 2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có hướng dẫn về tuyển sinh và đào tạo những học sinh này nếu các em có nguyện vọng học trung cấp chuyên nghiệp. Theo đó, đối với học sinh đã dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc bổ túc trung học phổ thông) nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp, có thể xem xét tiếp nhận vào học trung cấp chuyên nghiệp khoá đào tạo 2 năm cộng với từ 3 đến 6 tháng.

25/ Cử tri thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình kiến nghị: “Bộ Giáo dục và Đào tạo không nên tổ chức thi trắc nghiệm tràn lan đặc biệt là các môn Văn, Sử Địa. Vì hình thức thi tự luận mới phát huy được sự sáng tạo của học sinh”.

Trả lời:

* Lý do chọn giải pháp thi trắc nghiệm:

Trong thi cử, mỗi phương pháp đều có các ưu điểm và nhược điểm nhất định. Tuỳ theo mục đích, yêu cầu đặt ra cho kỳ thi để lựa chọn phương pháp có nhiều ưu điểm hơn. Trong trường hợp kỳ thi đông thí sinh, thi trắc nghiệm có những ưu điểm vượt trội:

- Khách quan trong khâu làm đề: đề thi trắc nghiệm gồm mấy chục câu được lấy ra ngẫu nhiên, theo từng yêu cầu nhất định, từ ngân hàng câu trắc nghiệm; 

- Chống quay cóp: phần mềm tin học cho phép xáo trộn từ một đề thi gốc thành rất nhiều phiên bản (nội dung giống nhau nhưng thứ tự câu hỏi, thứ tự phương án trả lời khác nhau); ngăn chặn việc thí sinh trong phòng thi quay cóp bài của nhau; 

- Chấm thi bằng máy chấm với tốc độ cao và có sự giám sát trực tiếp, liên tục; do đó ngăn chặn được sự gian lận khi chấm thi;

- Đề thi trắc nghiệm đánh giá được một khả năng quan trọng mà người học ngày nay cần tích lũy; đó là năng lực giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng; 

- Thi theo phương pháp trắc nghiệm cũng là yếu tố cho phép tổ chức thi tại địa phương, đảm bảo nghiêm túc, giảm bớt tốn kém, căng thẳng.

Về ý kiến cho rằng: thi trắc nghiệm không đánh giá được khả năng diễn đạt của thí sinh và dễ dẫn đến tình trạng đoán mò, có thể khẳng định: câu trắc nghiệm được soạn thảo tốt vẫn có thể thẩm định được kỹ năng diễn đạt, phát biểu và sẽ khắc phục được tình trạng đoán mò. Bên cạnh đó, những hạn chế khác của thi trắc nghiệm như: ra đề thi trắc nghiệm khá công phu, thường phải xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm quanh năm; khâu in sao đề trắc nghiệm tốn nhiều vật liệu, thời gian, công sức và đòi hỏi phương tiện, kỹ thuật cao có thể được khắc phục bằng việc tăng cường xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tăng đầu tư cơ sở vật chất phục vụ sao in đề thi ở cơ sở.

* Trong những năm vừa qua, áp dụng thi trắc nghiệm với các môn Ngoại ngữ, Vật lí, Hoá học, Sinh học đã cho kết quả tốt. Đối với môn Ngữ văn, do đặc trưng bộ môn, Bộ chủ trương thi tự luận. Còn đối với môn Lịch sử, Địa lí thì việc áp dụng trắc nghiệm là hoàn toàn thực hiện được (trong một số chương trình trên truyền hình, việc trắc nghiệm các kiến thức về Lịch sử, Địa lí thường xuyên được sử dụng).

26/ Cử tri các tỉnh Hòa Bình, Đắk Nông, Bình Thuận, Cao Bằng, Lào Cai, Nam Định, Yên Bái, Gia Lai, Bến Tre kiến nghị: “Trong những năm qua ngành giáo dục đã được nhà nước rất quan tâm đầu tư xây dựng, tuy nhiên chưa đầu tư đồng bộ, các trường học còn chưa có phòng chức năng, nhà công vụ cho giáo viên, nhà vệ sinh cho học sinh, các công trình xây dựng chất lượng chưa cao, thời gian đầu tư kéo dài... Đề nghị Nhà nước tiếp tục đầu tư xây dựng trường học và tăng đầu tư về cơ sở vật chất các trường, lớp học tạo điều kiện cho con em dân tộc vùng sâu, vùng xa được tiếp cận với điều kiện học như các vùng khác. Đề nghị sớm triển khai chương trình kiên cố hóa trường lớp giai đoạn II”. 
Trả lời:

Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Ngay từ năm 1991, ngành giáo dục và đào tạo đã được Chính phủ cho phép thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia với một số mục tiêu ưu tiên đầu tư, trong đó có mục tiêu “Tăng cường giáo dục miền núi, vùng dân tộc ít người, vùng sâu đồng bằng sông Cửu Long” nhằm củng cố và hoàn thiện các trường, lớp học; tăng cường trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập...

Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 với tổng kinh phí khoảng 25.000 tỷ đồng nhằm thực hiện mục tiêu: Xóa bỏ các phòng học 3 ca, phòng học nhờ, phòng học mượn, phòng học tạm thời các loại, phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp nặng và từng bước giải quyết vấn đề nhà công vụ cho giáo viên. Ngày 02/4/2008, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc (qua mạng truyền hình) để triển khai Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.

27/ Cử tri tỉnhLai Châu kiến nghị: “Hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên (hiện nay thiếu khoảng 500 phòng), nhà bán trú cho học sinh (hiện nay thiếu khoảng 800 phòng) và xây phòng thí nghiệm cho các trường (hiện nay các trường học ở tỉnh Lai Châu chưa có phòng thí nghiệm riêng mà đang phải bố trí phòng thí nghiệm cùng phòng thư viện hoặc phòng ở của giáo viên)”.

Trả lời:

Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 được thực hiện đối với các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông trong phạm vi cả nước, với tổng số phòng học được xây dựng là 141.000 phòng và 1,6 triệu m2 nhà công vụ cho giáo viên.

Ngoài các phòng học và nhà công vụ cho giáo viên được xây dựng thuộc Chương trình, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần huy động thêm các nguồn vốn của địa phương và có kế hoạch sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí của Nhà nước hàng năm đầu tư cho các Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo (Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục miền núi, biên giới, hải đảo và Chương trình tăng cường cơ sở vật chất các trường học) để xây dựng phòng thí nghiệm, thư viện, nhà ở bán trú cho học sinh, và các công trình phụ trợ khác theo quy định trong điều lệ trường học và trường chuẩn quốc gia.

28/ Cử tri tỉnh Đăk Lắc kiến nghị: “Chương trình 159 đã hoàn thành giai đoạn 1 nhưng hiện vẫn còn 2.144 phòng học tạm chưa đủ tiêu chuẩn. Đề nghị trung ương tiếp tục hỗ trợ thực hiện giai đoạn 2 kinh phí khoảng 100 tỷ đồng”. 

Trả lời:

Sau gần 5 năm thực hiện, Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học theo Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh, thành phố đã triển khai xây dựng được 74.216 phòng học kiên cố (trong đó có 48.595/59.572 phòng học đúng với danh mục các địa phương đã báo cáo tháng 8/2002, đạt tỷ lệ 81,6 % kế hoạch) để thực hiện mục tiêu xoá phòng học 3 ca, phòng học tạm thời tranh tre nứa lá; Tổng số vốn công trái giáo dục các tỉnh, thành phố đã giải ngân được 4.882,226 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 93,5%; Đến cuối năm học 2006-2007, cả nước đã có 289.110 phòng học kiên cố (chiếm tỷ lệ 52%) so với tổng số phòng học và 212.094 phòng bán kiên cố (chiếm tỷ lệ 38,2%). Như vậy, Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 1 đã thu được kết quả và đạt được những thành tích đáng kể, có ý nghĩa về các mặt xã hội - nhân văn và kinh tế, cơ sở vật chất các trường học được tăng cường. 

Tuy vậy, cơ sở vật chất trường học của ngành giáo dục và đào tạo vẫn còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông và phổ cập trung học cơ sở theo Nghị quyết 40 và 41 của Quốc hội khóa X. 

Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 được thực hiện đối với các cơ sở giáo dục từ cấp học mầm non đến các cấp học phổ thông trong phạm vi cả nước, với tổng kinh phí khoảng 25.000 tỷ đồng để xây dựng 141.000 phòng học và 1,6 triệu m2 nhà công vụ cho giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính đang hoàn chỉnh phương án phân bổ kinh phí cho mỗi địa phương. Dự kiến tỉnh Đăk Lắk sẽ được hỗ trợ 340 tỷ đồng từ chương trình này.

Sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các Bộ liên quan tổ chức hội nghị với các địa phương để triển khai Đề án và phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phát hành năm 2008 hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án.

29/ Cử tri tỉnhThừa Thiên Huế kiến nghị: “ Sinh viên, học viên các trường Đại học Huế kiến nghị, hiện nay số luợng sinh viên của các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng nhưng Khu ký túc xá sinh viên của các trường chỉ đáp ứng được 10% số lượng sinh viên. Những sinh viên còn lại phải thuê nhà trọ của các hộ gia đình ngoài trường không bảo đảm điều kiện sinh hoạt và học tập, một số ít sinh viên bị ảnh hưởng của môi trường sinh hoạt không lành mạnh, kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối ngân sách hoặc hỗ trợ nguồn dự án để sớm đầu tư (theo kế hoạch được bộ duyệt 12 tỉnh trên toàn quốc)”.

Trả lời:

Hiện nay không chỉ riêng trường đại học Huế mà tình trạng chung của các trường đại học là khu ký túc xá còn đang thiếu, dẫn đến sinh viên phải đi thuê nhà trọ ở các hộ gia đình ngoài trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận thấy được những khó khăn của các sinh viên phải đi thuê nhà trọ như: không đảm bảo điều kiện sinh hoạt và học tập, chi phí tốn kém, môi trường phức tạp, dẫn đến việc một số sinh viên đã mắc phải tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, ngoài việc xây dựng đủ phòng học theo quy định; xóa bỏ tình trạng đi thuê lớp học và hạn chế dần việc học vào buổi tối; Bộ Giáo dục và Đào tạo có đề ra mục tiêu, phấn đấu từ nay đến 2012 đáp ứng 60% sinh viên được ở nhà ký túc xá. 

Năm học 2007-2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có Công điện số  9592/CĐ-BGDĐT ngày 09/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp xây dựng và triển khai các phương án hỗ trợ chỗ ở cho sinh viên (ký túc xá hoặc thuê nhà trọ) đảm bảo trước ngày khai giảng tất cả các sinh viên đều có chỗ ở ổn định hoặc tạm thời trong ít nhất 2 tháng đầu năm học. 

Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2008-2020, trong đó có dự kiến sẽ triển khai chương trình xây dựng ký túc xá sinh viên với nguồn đầu tư một phần từ ngân sách và một phần từ sự tham gia, hỗ trợ của xã hội theo tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm. Một số nơi như Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã có mô hình tốt xây dựng các ký túc xá  do các tỉnh tài trợ.  

Việc quản lý sinh viên nội trú đặt dưới sự chỉ đạo và quản lý thống nhất của Giám đốc hoặc Hiệu trưởng nhà trường (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng). Hiệu trưởng có trách nhiệm chỉ đạo công tác học sinh, sinh viên nội trú theo đúng pháp luật hiện hành và theo đúng quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú theo Quyết định số 41/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

30/ Cử tri tỉnhThừa Thiên Huế kiến nghị: “Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí đủ vốn năm 2008 cho Đại học Huế để đầu tư theo quy hoạch đã được duyệt; sớm trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến quyết định thành lập Học viện Âm nhạc, Đại học mỹ thuật Huế (đã được Bộ thẩm định xong)”.

Trả lời:

* Về bố trí đủ vốn năm 2008 cho Đại học Huế để đầu tư theo quy hoạch đã được duyệt:

Năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Đại học Huế bước 2 - giai đoạn I (2006-2010) tại Quyết định số 7630/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2006 với tổng mức đầu tư là 349,614 tỷ đồng, Dự án được thực hiện bằng 02 nguồn vốn: 70% ngân sách nhà nước và 30% nguồn vốn tự cân đối của Đại học Huế.

Từ năm 2002 đến năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bố trí 152,89 tỷ đồng từ các nguồn vốn: xây dựng cơ bản tập trung, chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư phát triển khoa học công nghệ, nguồn vốn C/K (nguồn vốn đào tạo cho học sinh Lào và Campuchia), nguồn vốn tự cân đối của Đại học Huế để đầu tư xây dựng và trang thiết bị cho 36 hạng mục công trình của Đại học Huế theo quy hoạch đã được duyệt. 

Năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tiếp tục bố trí tiếp 63,4 tỷ đồng từ các nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư phát triển khoa học công nghệ để đầu tư cơ sở vật chất cho Đại học Huế theo quy hoạch đã được duyệt, bao gồm: xây dựng cải tạo sửa chữa các hạng mục công trình trong thành nội, xây dựng mới các hạng mục công trình và hệ thống hạ tầng thuộc khu qui hoạch mới Đại học Huế (xã Thuỷ An, phường An Cựu), tiếp tục xây dựng các hạng mục công trình thuộc Trung tâm giáo dục quốc phòng Đại học Huế, xây dựng 01 hạng mục công trình của phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, đầu tư thiết bị phòng thí nghiệm công nghệ sinh học.

Dự án xây dựng Đại học Huế bước 2 - giai đoạn I (2006-2010) đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy hoạch chi tiết (diện tích đất là 120 ha), vị trí quy hoạch xây dựng gần với các cơ sở hiện có của Đại học Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng ý chủ trương cho Đại học Huế tiếp nhận khu đất có diện tích 30 ha để phục vụ cho công tác tái định cư. 

Tại thời điểm hiện nay, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang tổ chức triển khai đền bù giải phóng mặt bằng, do có nhiều cơ quan, xí nghiệp và 280 hộ dân nằm trong khu quy hoạch xây dựng Đại học Huế, nên công tác đền bù giải phóng mặt bằng tiến hành chậm và khó khăn.

* Về Quyết định thành lập Học viện Âm nhạc, Đại học Mỹ thuật Huế:
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 08/11/2007 về việc thành lập Học viện âm nhạc Huế trên cơ sở tổ chức lại các Khoa, Bộ môn ngành âm nhạc thuộc trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế; Khoa âm nhạc thuộc Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Thừa Thiên Huế và một số đơn vị nghiên cứu, đào tạo, biểu diễn hiện có trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việc thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Huế trên cơ sở bộ phận còn lại của Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế sẽ được xem xét theo quy định sau khi Đại học Huế hoàn tất hồ sơ chuyển về Bộ.

VI. Về chính sách giáo dục:
31/ Cử tri tỉnhHoà Bình kiến nghị: “Bộ Giáo dục và Đào tạo có định hướng đào tạo cho sinh viên theo ngành nghề mà xã hội thiếu và cần, để sau khi tốt nghiệp ra trường các sinh viên đều có việc làm đúng ngành, nghề, phù hợp với nhu cầu việc làm của xã hội”.

Trả lời:

Tăng cường mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp là giải pháp đột phá nhằm thu hẹp khoảng cách cung cầu, để học sinh, sinh viên ra trường có việc làm phù hợp, doanh nghiệp có đủ nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội.

Tháng 2/2007, lần đầu tiên Hội thảo quốc gia về Đào tạo theo nhu cầu xã hội được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hội thảo này các thỏa thuận khung giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Tổng cục Du lịch, với VCCI và hàng loạt các thỏa thuận khác giữa các cơ sở đào tạo với các công ty đã được ký kết. Tháng 11/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo thứ 2 để triển khai các giải pháp cụ thể hơn trong việc đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp: Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp đã được tổ chức ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong các Hội thảo này đã có 62 hợp đồng, thỏa thuận được ký kết giữa các cơ sở đào tạo với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.    

Để xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa hoạt động đào tạo đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế, ngày 27/12/2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo Quốc gia đào tạo nhân lực tài chính ngân hàng đáp ứng nhu cầu xã hội. Trong hội thảo này 46 thoả thuận và hợp đồng đã được ký kết. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đã thống nhất mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, xây dựng trang thông tin giới thiệu về đào tạo và nghiên cứu khoa học và việc làm, xây dựng đề án đánh giá chương trình đào tạo và năng lực đào tạo của một số cơ sở đào tạo; các bộ ngành chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo cấp thông tin đánh giá nhu cầu và khả năng đào tạo. Các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp tài chính, ngân hàng ký kết các thoả thuận về tăng cường trao đổi thông tin về nhu cầu và khả năng đào tạo, xây dựng tiêu chuẩn nghề nghiệp, đánh giá chương trình đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho sinh viên và giảng viên được làm việc trong môi trường doanh nghiệp, tiếp nhận sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

Ngày 10/01/2008, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức Hội thảo Quốc gia đào tạo nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông đáp ứng nhu cầu xã hội. Hai Bộ đã ký kết hợp đồng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và nghiên cứu khoa học, xây dựng đề án đánh giá chương trình đào tạo và năng lực đào tạo của một số cơ sở đào tạo. Đã có 30 hợp đồng đã được ký kết giữa các cơ sở đào tạo và tăng cường trao đổi thông tin về nhu cầu và khả năng đào tạo, xây dựng tiêu chuẩn nghề nghiệp, đánh giá chương trình đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho sinh viên và giảng viên được làm việc trong môi trường doanh nghiệp, tiếp nhận sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

Ngày 24/01/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và Tập đoàn kinh tế Vinashin tổ chức hội thảo đào tạo nhân lực cho ngành đóng tàu. Trong hội thảo này Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, và Tập đoàn Vinashin đã ký kết văn bản thoả thuận khung theo đó các bên mở rộng hợp tác trao đổi thông tin, chỉ đạo và kiểm tra các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp triển khai các hợp đồng, thoả thuận. Trong Hội thảo này đã có 23 hợp đồng, thoả thuận giữa các cơ sở đào tạo và doanh  nghiệp đã được ký kết.

Ngày 07/3/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo đào tạo nhân lực ngành du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự hội thảo có đại diện 70 trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo du lịch, 55 khách sạn và công ty du lịch. Có 1 thỏa thuận cấp Bộ và 62 thỏa thuận giữa trường và doanh nghiệp đã được ký kết. Kết luận hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đã chỉ đạo về các vấn đề như: rà soát chuẩn đào tạo ngành du lịch, mạnh dạn ứng dụng chuẩn của Úc, của Châu Âu; phát huy yếu tố dân tộc, văn hóa trong đào tạo du lịch; tăng cường tiếng Anh; đánh giá chất lượng nhân lực; xây dựng các cơ sở đào tạo nâng cao tại các doanh nghiệp lớn; xây dựng trung tâm dự báo nhân lực ở Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và ở Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; có chính sách đối với đào tạo theo nhu cầu (thuế, xây dựng cơ sở thực hành) và đào tạo cán bộ chủ chốt cho ngành du lịch.
Các hội thảo đào tạo nhân lực cho các ngành kinh tế mũi nhọn còn được tiếp tục triển khai trong thời gian tới nhằm thu hẹp khoảng cách cung cầu, để học sinh, sinh viên ra trường có việc làm phù hợp, doanh nghiệp có đủ nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội. Trong tháng 4/2008 Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội sẽ được thành lập nhằm triển khai mạnh mẽ, đồng bộ về đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp trong 4 ngành trọng điểm (tài chính – ngân hàng, đóng tầu, du lịch và công nghệ thông tin) và tại 2 thành phố: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Đối với giáo dục đại học từ năm học 2007-2008 đã triển khai cuộc vận động: “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”.

32/ Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: “Nhà nước trước khi ban hành các chính sách về giáo dục, Nhà nước cần tiến hành điều tra xã hội học về tình hình trẻ em để xây dựng chính sách cho phù hợp”.

Trả lời:

Nghiên cứu khoa học, tổ chức điều tra xã hội học về các vấn đề có liên quan trước khi xây dựng và ban hành các chính sách về giáo dục là một yêu cầu bắt buộc. Chính vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan tham mưu cho nhà nước về các chính sách giáo dục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trên.

Chẳng hạn: Để hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục hoặc ban hành những Quy định về giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đều căn cứ vào số liệu thực tế trên cơ sở khảo sát, điều tra, đánh giá để đề ra những giải pháp khả thi; Khi xây dựng chính sách giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, kết quả điều tra, khảo sát cho thấy nước ta có 1,2 triệu trẻ khuyết tật, chiếm 3% tổng số trẻ em của cả nước, trong đó có tới 35% là trẻ bị khuyết tật nặng; Trên cơ sở khảo sát, điều tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã cho thấy số lượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chiếm tỉ lệ không nhỏ, còn nhiều trẻ em lang thang cơ nhỡ; tình trạng trẻ em bị lạm dụng tình dục, các trẻ em bị nhiễm HIV, nhiễm chất độc màu da cam đang là một thách thức của toàn xã hội... Từ đó, Bộ đã xây dựng Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất để huy động trẻ em đi học; Xây dựng lớp học linh hoạt, lớp học tình thương; Phối kết hợp với Bộ Công an để giáo dục trẻ em phạm pháp, đồng thời đưa chuyên đề giáo dục Quyền và bổn phận trẻ em vào nhà trường các cấp....

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và ban hành các chính sách về giáo dục trẻ em, vẫn còn có một vài chính sách về giáo dục chưa thực sự phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu của thực tế. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng ghi nhận ý kiến của đại biểu và sẽ đầu tư tốt hơn nữa cho công tác này.

VII. Về vấn đề học phí:
33/ Cử tri các tỉnh Phú Thọ, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Lâm Đồng, Hưng Yên, Đắk Nông, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Bến Tre, Hà Tây, Nam Định, Thanh Hóa, Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh, Hải Phòng, Cà Mau, Thái Bình kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, nghiên cứu để có quy định về mức học phí phù hợp với điều kiện kinh tế của từng vùng, từng đối tượng. Theo quy định hiện nay, mức thu học phí là quá cao, có nhiều gia đình không đủ điều kiện cho con em đến trường. Việc tăng học phí trong giai đoạn hiện nay là chưa hợp lý, cần có chính sách miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên ở nông thôn”.

Trả lời:

* Về ý kiến mức thu học phí hiện nay là quá cao, có nhiều gia đình không đủ điều kiện cho con em đến trường:

Khung học phí quy định từ năm 1998 đến nay không thay đổi, trong khi đó từ năm 1998 đến năm 2006, mức giá cả bình quân đã tăng 1,55 lần, thu nhập bình quân 1 người dân tăng 2,47 lần.

Từ năm 1998 đến nay, do nhà nước đã 3 lần điều chỉnh lương tối thiểu (từ 290.000 đồng/người/tháng lên 450.000 đồng/người/tháng và đến nay là 540.000 đồng/người/tháng), nên tỷ trọng chi tiền lương giáo viên và cán bộ quản lý trong chi phí của giáo dục và đào tạo đã tăng lên tương ứng. Trong khi đó phần ngân sách nhà nước cấp bù tăng lương tối thiểu không đủ, các cơ sở giáo dục thiếu kinh phí chi cho các hoạt động giảng dạy học tập khác ngoài lương.

Việc duy trì mức học phí thấp là nguyên nhân của tình trạng các trường phổ thông đã thu thêm một số khoản khác ngoài học phí để phục vụ học sinh và hoạt động của nhà trường (như thu tiền n​​ước uống, tiền học thêm, tiền vệ sinh và bảo vệ tr​​ường, tiền giữ xe đạp, xe máy, tiền điện, giấy thi, thi lại v.v...). Một số trường cao đẳng, đại học công lập cũng thu v​ượt khung học phí quy định.
Cho đến nay, đối với các học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn (gia đình ở vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo, mồ côi cha mẹ, gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo (thu nhập đầu người quy đổi dưới 13 kg gạo/1tháng), chính sách hỗ trợ việc đi học là miễn phí. Tuy nhiên, ngoài học phí gia đình học sinh cũng phải chi thêm tiền quần áo, dép, sách vở, dụng cụ học tập… Như vậy với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, chi phí này khoảng từ 420.000 đồng đến 550.000 đồng/năm. Nếu không mua bảo hiểm y tế và sách tham khảo thì chi phí này là 420.000 đồng/năm, hay 47.000 đồng/tháng. Nếu giả thiết là hộ có 4 người, trong đó có 2 trẻ đi học, khả năng chi cho học tập tối đa là 6% thu nhập gia đình, thì để chi được 47.000 đồng/1 tháng cho việc học của một em, thu nhập đầu người của hộ gia đình phải từ 389.000 đồng/1 tháng trở lên (389.000 đồng/tháng x 4 x 0,06/2 = 47.000 đồng/1 tháng). Như vậy, với các tỉnh có thu nhập bình quân dưới 390.000 đồng/tháng như: Hà Giang (329.000 đồng/tháng), Bắc Kạn (388.000 đồng/tháng), Lai Châu (273.000 đồng/tháng), Điện Biên (305.000 đồng/tháng), thì hầu hết các gia đình không đủ khả năng chi mỗi tháng 47.000 đồng để cho trẻ có đủ điều kiện tối thiểu đi học. Do đó, để tạo điều kiện cho trẻ đi học ở các địa phương thì miễn học phí vẫn chưa đủ mà phải hỗ trợ thêm kinh phí để trẻ đi học. 

Theo chương trình 135, đối với các vùng khó khăn, Nhà nước đã dành kinh phí để hỗ trợ học sinh gia đình nghèo đi học, cụ thể như sau: Hỗ trợ cho con em hộ nghèo đi học các lớp mẫu giáo thôn, bản với mức hỗ trợ cho một học sinh là 70.000 đồng/tháng x 9 tháng/năm; Hỗ trợ cho học sinh bán trú là con em hộ nghèo đang học tại các trường phổ thông về tiền ăn, dụng cụ sinh hoạt và học tập với mức hỗ trợ cho một học sinh là 140.000 đồng/tháng x 9 tháng/năm.

* Việc tăng học phí trong giai đoạn hiện nay là chưa hợp lý, cần có chính sách miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên ở nông thôn:

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng đề án học phí mới phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội theo các quan điểm và nguyên tắc: Đối với bậc học phổ thông, Nhà nước là người chi chủ yếu cho giáo dục. Gia đình học sinh chỉ tham gia đóng góp chi phí giáo dục theo khả năng đóng góp của mình. Gia đình nghèo được giảm hoặc miễn học phí, diện rất nghèo còn được hỗ trợ kinh phí để đi học. Như vậy học phí bậc phổ thông và hỗ trợ học tập được thiết kế theo nguyên tắc không để học sinh phải nghỉ học vì nghèo. Mức học phí cụ thể do Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định căn cứ vào trình độ phát triển giáo dục, điều kiện kinh tế - xã hội của các địa phương, thu nhập bình quân thực tế của các nhóm dân cư. Học phí đào tạo nghề các trình độ (sơ cấp tới đại học) được thiết kế tiến tới bù đắp chi phí thường xuyên của đào tạo. Đồng thời Chính phủ đã ban hành chính sách cho vay để học nghề và đại học tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, với mức cho vay tối đa 800 ngàn đồng/sinh viên/tháng (thay vì 300 ngàn đồng/tháng như trước đây). Doanh số cho vay từ 01/10/2007 đến 31/12/2007 đạt 2.504,6 tỷ đồng với 596.345 sinh viên vay. Như vậy tỉ lệ học sinh học nghề dài hạn và học đại học, cao đẳng được vay để học đạt khoảng 25%, trong khi tỉ lệ hộ nghèo của cả nước khoảng 15%.

34/ Cử tri các tỉnh Bình Định, Lạng Sơn, TP. Hồ Chí Minh kiến nghị: “Có chính sách giảm học phí cho học sinh cấp II, III và có chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho sinh viên đại học khó khăn, chăm ngoan, học giỏi”.

Trả lời:

Hiện nay chúng ta đã có các chính sách giảm và miễn học phí cho gia đình nghèo. Đối với bậc trung học, tỉ lệ được giảm, miễn học phí là 30%. Tuy nhiên, ở các tỉnh rất khó khăn, dù miễn học phí, gia đình vẫn không có đủ chi phí tối thiểu để mua sắm quần áo, dụng cụ học tập, ăn trưa. Vì vậy trong Đề án học phí mà Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ đã đề xuất việc Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho hộ rất nghèo để lo cho con em đi học, ngoài việc được miễn học phí.

- Đối với học sinh học nghề, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, Nhà nước đã có chính sách cho vay tín dụng (Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học, sinh sinh viên), Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xác nhận hoàn cảnh gia đình của học sinh, sinh viên để được vay tín dụng tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên gia đình nghèo được giáo dục nghề nghiệp, có công ăn việc làm ổn định. 

- Đối với sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, ngoài chính sách nhà nước cho vay tín dụng nêu trên, nếu học giỏi nhà nước còn có chính sách học bổng khuyến khích học tập với mức học bổng tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành (Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

35/ Cử tri tỉnhLong An kiến nghị: “Có chế độ miễn giảm học phí cho học sinh ở các trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc đối tượng chính sách xã hội giống như học sinh trường phổ thông”.

Trả lời:

Trung tâm giáo dục thường xuyên với chức năng nhiệm vụ giáo dục bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông đã được nhà nước hỗ trợ kinh phí, đây là loại hình giáo dục thường xuyên giúp mọi người vừa làm vừa học, do đó người học đóng một phần học phí, lệ phí góp phần cho hoạt động của các trung tâm giáo dục thường xuyên. Do đặc thù trung tâm giáo dục thường xuyên là hoạt động xã hội hóa, tạo môi trường học tập cho mọi người, do đó Nhà nước chỉ có khả năng hỗ trợ một phần kinh phí cho các trung tâm, nếu miễn học phí cho các đối tượng này, ngân sách Nhà nước không có khả năng đáp ứng nhu cầu học tập cho mọi người. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét để bổ sung đối tượng chính sách xã hội được vay đi học, để vừa đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân và đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động cho các Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo phân cấp hiện nay, việc quy định mức học phí, miễn giảm học phí đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, căn cứ vào trình độ phát triển giáo dục và điều kiện kinh tế – xã hội của các địa phương.

36/ Cử tri các tỉnh Khánh Hòa, Vĩnh Long, An Giang kiến nghị: “Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét việc thu học phí của học sinh trường trung học cơ sở 8.000 đ/tháng, vì nhà nước ta đang có chủ trương phổ cập giáo dục trung học cơ sở nên cần động viên và tạo điều kiện cho các em học sinh đến trường (theo cử tri nên bỏ khoản thu này)”.

Trả lời:

Luật Giáo dục năm 2005 quy định: miễn học phí cho học sinh bậc tiểu học. Hiện nay, các tỉnh, thành phố cơ bản đã đạt chuẩn phổ cập tiểu học và đang phấn đấu đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở trong cả nước vào năm 2010. Đến nay, 39 tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Mức học phí Trung học cơ sở 8.000 đ/tháng là không cao với gia đình thu nhập trung bình trở lên. Hộ nghèo đã có chính sách giảm, miễn học phí. Việc các hộ không nghèo đóng học phí ở mức chấp nhận được chính là một sự đóng góp nhỏ với nhà nước để có điều kiện miễn giảm cho học sinh vùng núi, vùng rất khó khăn. Đối với các gia đình rất nghèo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiến nghị Chính phủ có hỗ trợ kinh phí để mua quần áo, đồ dùng học tập để các em vẫn đi học được.

VIII. Vấn đề khác:
37/ Cử tri tỉnhHải Dương kiến nghị: “Nâng thời gian thực tập, kiến tập của các giáo sinh tại các trường sư phạm để có nhiều kinh nghiệm thực tế hơn”.

Trả lời:

Thực tập sư phạm được thực hiện vào năm thứ hai và năm thứ ba đối với sinh viên cao đẳng sư phạm, năm thứ ba và năm thứ tư với sinh viên đại học sư phạm. Theo Quyết định số 28/2006/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung của các trường đại học sư phạm, thời gian thực tế, thực tập của sinh viên gồm 10 tuần, việc xác định thời lượng này dựa trên cơ sở khoa học Tâm lí - Giáo dục học và thực tiễn, trên cơ sở phân bổ hợp lý quỹ thời gian cho các môn học trong chương trình giáo dục đại học ngành sư phạm, được chia thành 2 đợt.  

1/ Đợt 1 (năm thứ Ba): 5 tuần, bao gồm: 

-  01 tuần thực tập tại trường. Trong tuần này, sinh viên rèn kĩ năng viết bảng, thuyết trình, nghiên cứu phân phối chương trình chuyên môn, tập soạn giáo án, tập giảng và chuẩn bị kế hoạch thực tập.

-  04 tuần thực tập tại trường phổ thông với hai nhiệm vụ:

a) Thực tập giáo dục:

+ Sinh viên tìm hiểu tình hình giáo dục tại địa phương trường thực tập, cơ cấu tổ chức của một trường học, tình hình đội ngũ cán bộ giáo viên và truyền thống của trường;

+ Thực tập làm công tác giáo dục ở lớp chủ nhiệm: tìm hiểu học sinh trong lớp (học tập, đạo đức và các hoạt động ngoài giờ lên lớp,...), nghiên cứu quy chế đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh.

b) Thực tập giảng dạy: 

Mỗi sinh viên phải thực tập giảng dạy 2 tiết để giáo viên hướng dẫn cho điểm đánh giá. Đối với các khoa đào tạo 2 môn thì  mỗi  môn giảng 01 tiết.

2/ Đợt 2 (năm thứ Tư): 5 tuần

a) Thực tập giáo dục:

+ Củng cố thêm kiến thức về thực tế giáo dục tại địa phương trường thực tập, cơ cấu tổ chức của một trường học, tình hình đội ngũ cán bộ giáo viên và truyền thống của trường;

+ Thực tập làm công tác giáo dục ở lớp chủ nhiệm: tìm hiểu học sinh trong lớp (học tập, đạo đức và các hoạt động ngoài giờ lên lớp,...), thăm hỏi gia đình học sinh, tìm hiểu – giáo dục học sinh cá biệt (nếu có), tổ chức các hoạt động ngoại khoá (văn nghệ, thể thao, báo tường,...).

b) Thực tập giảng dạy:

+ Nghiên cứu Quy chế chuyên môn: kiểm tra, cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh;

+ Mỗi sinh viên phải thực tập giảng dạy 6 đến 8 tiết để giáo viên hướng dẫn cho điểm đánh giá.  

Để có thể tham gia thực tập sư phạm, sinh viên phải hoàn thành nhiệm vụ học tập các môn học theo đúng kế hoạch đào tạo, đặc biệt phải được được tích luỹ tri thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm thực tế liên quan đến lao động nghề nghiệp trong quá trình học tập các môn học nghiệp vụ như Tâm lý học, Giáo dục học (11 đơn vị học trình), Lý luận dạy học bộ môn (4 đến 5 đơn vị học trình), Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên... Hơn nữa, các trường sư phạm đều có công tác chuẩn bị cho sinh viên trước khi đi thực tập. Trong chương trình nghiệp vụ của bộ môn Phương pháp giảng dạy bộ môn, sinh viên đã được dự giờ thăm lớp ở các trường thực hành sư phạm; các khoa và bộ môn cũng có các hoạt động thi nghiệp vụ (soạn giáo án, viết bảng, kể chuyện,...) do khoa hoặc khoa phối hợp với Đoàn TNCS HCM và Hội Sinh viên tổ chức.

Những hạn chế trong kinh nghiệm thực tế về giáo dục phổ thông là do việc tổ chức đào tạo ở các trường sư phạm hiện nay chưa thực sự gắn liền với những thay đổi hàng ngày, hàng giờ của nhà trường phổ thông. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao cho Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục triển khai nghiên cứu về mô hình đào tạo giáo viên. Trong nghiên cứu này, vấn đề tăng cường năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên sư phạm là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm. Theo đó, thời lượng thực hành nghề nghiệp của sinh viên được tăng cường bằng việc lấy trường phổ thông làm môi trường đào tạo sinh viên sư phạm, gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo của trường sư phạm với hoạt động giáo dục ở trường phổ thông. Các vấn đề như: đưa sinh viên xuống trường phổ thông ngay từ năm thứ nhất; đảm bảo sinh viên phải được tham gia hoạt động giáo dục trong những điều kiện phát triển giáo dục khác nhau (miền núi, đồng bằng, thành thị.v.v.); tăng cường vai trò của giáo viên giỏi của trường phổ thông vào phát triển chương trình và tổ chức đào tạo ở trường sư phạm; giảng viên dạy môn “Phương pháp giảng dạy bộ môn” tham gia dạy học ở trường phổ thông để tổ chức cho sinh viên học tập môn học này tại trường phổ thông; phát triển mạng lưới trường thực hành của các trường sư phạm ... đã được đặt ra.

Khi những vấn đề nêu trên được thực hiện tốt thì thực tập sư phạm ở những năm cuối của sinh viên sẽ có ý nghĩa và giá trị cao hơn, cho dù thời lượng thực tập sư phạm vẫn như chương trình hiện hành.

38/ Cử tri tỉnhLạng Sơn kiến nghị: “Tình trạng một số sinh viên các trường chuyên nghiệp hiện nay có phong trào “sống thử” vi phạm đến đạo đức, lối sống đạo đức truyền thống của dân tộc. Hiện tượng thầy cô giáo xúc phạm học sinh còn xảy ra, cần có phương pháp và biện pháp giáo dục, ngăn chặn”.

Trả lời:

* Về ý kiến phản ánh tình trạng một số sinh viên các trường chuyên nghiệp hiện nay có phong trào “sống thử” vi phạm đến đạo đức, lối sống đạo đức truyền thống của dân tộc:

Qua thực tiễn và phản ánh của cử tri và một số báo chí, ngày 01/3/2006 Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 1546/BGDĐT-HSSV yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên toàn quốc phải áp dụng một số biện pháp để chấn chỉnh hiện tượng “sống thử” trong học sinh, sinh viên. Đồng thời ban hành các Quyết định: số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 về việc Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, trong đó các phẩm chất đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên được cụ thể hóa, lượng hóa và được đánh giá thông qua điểm số. Kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên là điều kiện để đánh giá việc lên lớp, xét học bổng và kết quả tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

Việc thực hiện các biện pháp nêu trên đã góp phần quan trọng trong việc hình thành ở học sinh, sinh viên những phẩm chất đạo đức cần thiết và lối sống lành mạnh, giản dị của hầu hết học sinh, sinh viên, đáp ứng đòi hỏi của xã hội, qua đó đẩy lùi hiện tượng “sống thử” trong học sinh, sinh viên. 

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là giáo dục thông qua các chương trình ở cấp học phổ thông và trong các trường chuyên nghiệp (Giáo dục đạo đức, công dân, pháp luật và các họat động ngoại khóa). Đồng thời cần có sự phối hợp của gia đình và xã hội, trong đó gia đình và chính quyền địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng.

 Trong thời gian tới, ngoài các giải pháp nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng Chỉ thị của Bộ trưởng về Tăng cường công tác phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh, sinh viên, trong đó chính quyền địa phương, các tổ chức sẽ là đầu mối, hỗ trợ cho các nhà trường trong việc quản lý, đánh giá học sinh, sinh viên; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên trong việc tổ chức, lôi cuốn học sinh, sinh viên tham gia tích cực các họat động văn hóa, văn nghệ, thể  dục, thể thao nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

* Về hiện tượng thầy cô giáo xúc phạm học sinh còn xảy ra, cần có phương pháp và biện pháp giáo dục, ngăn chặn:

- Về hiện tượng thầy cô giáo xúc phạm học sinh:
Từ đầu năm học 2007-2008 đến nay, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin và kịch liệt lên án hiện tượng một số giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non và tiểu học vi phạm đạo đức nhà giáo, chủ yếu là xâm phạm thân thể, sức khoẻ và tinh thần học sinh, đặc biệt có trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với các vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo mà báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu, hoặc qua đơn thư khiếu nại, tố cáo đã có 15 sở giáo dục và đào tạo gửi báo cáo kết quả xử lý 22 vụ việc về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các biện pháp giáo dục, ngăn chặn:

Tiếp tục thực Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động "Hai không" trong năm học 2007-2008 với 4 nội dung trong đó có nội dung nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 39/2007/CT-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và các trường, khoa sư phạm trong năm học 2007-2008; Công văn số 12838/BGDĐT-NG ngày 06/12/2007 về tăng cường thực hiện cuộc vận động "Hai không" trong đó có nội dung yêu cầu Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo phải có biện pháp giáo dục, nhắc nhở nhằm ngăn chặn những hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo, khi có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo xảy ra cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan hữu quan xử lý kịp thời, triệt để đúng các quy định pháp luật; Công văn số 13003/BGDĐT-GDMN ngày 11/12/2007 về tăng cường công tác quản lý chỉ đạo thực hiện chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, trong đó có nội dung: nghiêm cấm những hành vi doạ nạt, quát mắng trẻ, thiếu trách nhiệm trong chăm sóc trẻ; Chỉ thị số 8077/CT-BGDĐT ngày 21/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo trong đó có những nội dung sau: xử lý kịp thời, triệt để và đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm đạo đức nhà giáo, nhanh chóng khắc phục hậu quả; rà soát các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, có biện pháp xử lý thích hợp các cơ sở không có giấy phép hoạt động; tập trung triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo, kiên quyết không để giáo viên, nhân viên không qua đào tạo sư phạm trực tiếp làm công tác nuôi dạy trẻ; tăng cường sinh hoạt tư tưởng chính trị, kết hợp thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và cuộc vận động "Hai không".

39/ Cử tri tỉnhThái Nguyên kiến nghị: “Sĩ số học sinh bậc trung học cơ sở theo quy định hiện nay là quá đông, không đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định lại sĩ số học sinh một lớp chỉ có từ 30 đến 35 học sinh để đảm bảo chất lượng dạy và học”.

Trả lời:

Tại Điều 15, Khoản 1, Điểm b, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định: “ Mỗi lớp ở các cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có không quá 45 học sinh”. 

Việc quy định như vậy là căn cứ vào khả năng đầu tư ngân sách, khả năng bố trí giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở trường trung học cơ sở. Căn cứ vào điều kiện cụ thể về giáo viên, phòng học,... các nhà trường có thể bố trí ít hơn 45 học sinh/lớp.

40/ Cử tri tỉnhAn Giang kiến nghị: “Các trường đại học Luật ở Việt Nam cấp rất nhiều văn bằng chứng chỉ như: cử nhân Luật, cử nhân Luật thương mại, quản trị kinh doanh... Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét lại việc cấp văn bằng cử nhân luật sao cho phù hợp hơn”.

Trả lời:

Việc cấp văn bằng của các trường đại học Luật thực hiện theo quy định chung về việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. 

Luật Giáo dục năm 2005 quy định “Sinh viên học hết chương trình đại học, có đủ điều kiện thì được dự thi hoặc bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp và nếu đạt yêu cầu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trưởng trường đại học cấp bằng tốt nghiệp đại học.

Bằng tốt nghiệp đại học của ngành kỹ thuật được gọi là bằng kỹ sư; của ngành kiến trúc là bằng kiến trúc sư; của ngành y, dược là bằng bác sĩ, bằng dược sĩ, bằng cử nhân; của các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế là bằng cử nhân; đối với các ngành còn lại là bằng tốt nghiệp đại học.” (Điều 43, Khoản 2).

Cùng với Luật Giáo dục, quy định về văn bằng đại học còn có ở các văn bản: Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục (Điều 12, 13, 14); Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Theo Điều 10, Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, bằng tốt nghiệp đại học có thể ghi thêm ngành đào tạo. Như vậy, việc các trường đại học Luật cấp bằng cử nhân Luật trong đó có ghi ngành đào tạo là phù hợp với quy định của pháp luật.

41/ Cử tri tỉnhHà Giang kiến nghị: “Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét lại tiêu chí đào tạo nghề để đạt phổ cập trung học cơ sở là 15% đối với thành phố, thị xã, thị trấn; 10% đối với cấp xã là quá cao. Đề nghị Bộ xem xét lại tiêu chí này”.

Trả lời:

Tiêu chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở (phổ cập 9 năm học) không có tiêu chí mà cử tri đã nêu trong câu hỏi này. Tiêu chí đó là thuộc tiêu chuẩn phổ cập bậc trung học (nay gọi là phổ cập giáo dục trung học, phổ cập 12 năm học) được đề cập tại công văn số 3420/THPT ngày 23/4/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là quy định tạm thời trong khi chờ ban hành quy định về phổ cập giáo dục trung học của Chính phủ.

Về tiêu chí mà cử tri đã nêu, thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành khảo sát ở một số địa phương đang thực hiện phổ cập giáo dục trung học, nhiều ý kiến cho rằng: Trong giai đoạn hiện nay, quy định phân luồng học sinh vào các trường nghề chiếm tỷ lệ 15% đối với thành phố, thị xã, thị trấn và 10% đối với cấp xã là quá cao, khó thực hiện. 

42/ Cử tri tỉnhKiên Giang kiến nghị: “Quy chế thi học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn nhiều thiếu sót, chưa phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục, chưa có cơ chế để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực một cách toàn diện, theo kịp các nước có nền giáo dục tiên tiến, đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo vì phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

Trả lời:

Ngày 29/12/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 52/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi (gọi tắt là Quy chế 52); trong đó có nhiều đổi mới theo hướng khách quan, nghiêm túc, chặt chẽ và công bằng.

 Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2007 đã được chỉ đạo theo đúng Quy chế 52 và có nhiều chuyển biến, tiến bộ, góp phần khắc phục những bất cập, yếu kém; các hiện tượng tiêu cực trong thi cử được hạn chế đến mức tối đa; chấm thi, duyệt giải nghiêm túc, khách quan, chính xác theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo chọn đúng học sinh giỏi.

 Trong những năm tới Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tập trung chỉ đạo, cải tiến và hoàn thiện tất cả các khâu của kỳ thi theo yêu cầu tổ chức thi cử gọn nhẹ, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng, thực hiện mục tiêu đã được xác định trong Luật Giáo dục: khuyến khích việc học tập của người học và góp phần phát hiện để tiếp tục bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. 

Để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực một cách toàn diện, ngành giáo dục đào tạo và các địa phương đã tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ:

- Tổ chức tổng kết 42 năm hoạt động các trường chuyên, xác định các yêu cầu phát triển các trường chuyên ở các tỉnh, thành phố thành các trường bồi dưỡng nhân tài tuổi học sinh, trong đó vừa có yêu cầu bồi dưỡng về tri thức, kỹ năng, vừa rèn luyện nhân cách và sức khoẻ;

- Hình thành các đại học nghiên cứu và đại học có trình độ quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Đại học Việt Đức, ...);

- Triển khai mạnh mẽ đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp. Qua đó huy động sự tham gia của các doanh nghiệp vào đào tạo và làm cho việc đào tạo bám sát nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Tại Công văn số 1062/LĐTBXH-VP ngày 02/4/2008, Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII như sau:

I. LĨNH VỰC ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG
1/ Cử tri tỉnh Quảng Nam, Đắc Lắc, Bắc Giang, Hà Tây, Phú Yên, Cà Mau  kiến nghị: Đề nghị xem xét điều chỉnh tăng trợ cấp ưu đãi đối với người có công cùng thời điểm với việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu và giải quyết truy lĩnh số tiền điêù chỉnh tăng lên từ 01/10/2006 đến 01/01/2007. 
Trả lời:

Thực hiện Đề án cải cách trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng,  ngày 30 tháng 11 năm 2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147/2005/NĐ-CP điều chỉnh chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2005, và theo lộ trình thực hiện Đề án thì đến tháng 10 năm 2007 mới tiếp tục điều chỉnh trợ cấp ưu đãi. 

Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 32/NĐ-CP điều chỉnh mức trợ cấp ưu đãi đối với người có công kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, sớm hơn lộ trình 9 tháng chứ không phải là muộn hơn 3 tháng như cử tri đã hiểu và kiến nghị truy lĩnh 3 tháng trợ cấp ưu đãi  từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2006.

2/ Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: “Đề nghị giải quyết tiền thắp hương cho mỗi gia đình liệt sỹ tính theo số lượng liệt sỹ của gia đình”. 
Trả lời:
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2006/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không còn qui định chế độ thờ cúng liệt sỹ nữa.

3/ Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: “Đề nghị xem xét điều chỉnh mức kinh phí qui định tại Thông tư liên tịch số 49/TTLT/2002/BTC-BLĐTBXH ngày 28/5/2002 về hướng dẫn thực hiện công tác tìm mộ liệt sỹ cho phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay và phù hợp với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”... của dân tộc”.
Trả lời:
Ngày 26 tháng 01 năm 2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2007/NĐ-CP về tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sỹ; quản lý mộ, nghĩa trang, Đài tưởng niệm, Bia ghi tên liệt sỹ… 

Ngày 29 tháng 01 năm 2008 Liên tịch Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ, theo đó đã điều chỉnh các mức chi qui định tại Thông tư liên tịch số 49/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/5/2002.

4/ Cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị: “Đề nghị xem xét điều chỉnh mức kinh phí xây dựng Nhà tình nghĩa lên cao hơn (từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng/căn) vì mức hiện hành từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng/căn là quá thấp với thời giá hiện nay”. 
Trả lời:
Kinh phí đầu tư xây dựng Nhà Tình nghĩa là do nhân dân, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội tự nguyện đóng góp, Nhà nước không qui định mức cụ thể. Do vậy, tuỳ theo khả năng huy động được mà địa phương quyết định mức kinh phí phù hợp để xây dựng Nhà tình nghĩa.

5/ Cử tri tỉnh Quảng Ngãi, Tiền Giang, Vĩnh Long kiến nghị: “Đề nghị xem xét, kiến nghị sửa đổi một số quy định của Pháp lệnh ưu đãi Người có công cho phù hợp”. 

Trả lời:
a- Về chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 còn thấp hơn nhiều so với chế độ cán bộ đi kháng chiến giai đoạn sau này:

Theo qui định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2006/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 được ưu đãi cao hơn so với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc giai đoạn sau này, cụ thể là được trợ cấp hàng tháng; bảo hiểm y tế. điều dưỡng phục hồi sức khoẻ, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chinh hình cần thiết; cấp báo Nhân dân, sinh hoạt văn hoá, tinh thần phù hợp; hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước và địa phương; khi từ trần được hưởng mai táng phí và thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; con của họ được ưu tiên trong tuyển sinh và đào tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.
Còn người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng chế độ ưu đãi bao gồm trợ cấp một lần, bảo hiểm  y tế, mai táng phí khi từ trần.
b- Đề nghị cần nghiên cứu tăng chế độ chính sách đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945:

Ngày 21 tháng 6 năm 2007 Uû ban Th­êng vô Quèc héi ®· ban hµnh Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong ®ó có qui định bổ sung chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945.
Ngày 21 tháng 01 năm 2008 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2008/NĐ-CP qui định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, theo đó trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 được điều chỉnh từ  490.000 đồng lên 588.000 đồng.
c. Đề nghị cần giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 đã mất:

Ngày 21 tháng 6 năm 2007 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có qui định chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 đã mất mà chưa được hưởng chế độ.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định hướng dẫn giải quyết chế độ đối với những đối tượng này.
6/ Cử tri tỉnh Bình Thuận, Quảng Trị, tp Đà Nẵng  kiến nghị: “Đề nghị xem xét sửa đổi Thông tư số 02/2003/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 02 năm 2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về  chế độ ưu đãi đối với người vừa là thương binh, vừa là bệnh binh”.
Trả lời:
Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dã có văn bản số 1048/TBLSNCC ngày 01/12/2006 và Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2007 hướng dẫn việc thực hiện chế độ đối với bệnh binh hoặc công nhân viên chức mất sức lao động đồng thời là thương binh, theo đó những trường hợp đủ điều kiện theo qui định của từng chế độ sẽ được xem xét giải quyết đồng thời cả 2 chế độ.

7/ Cử tri các tỉnh Đồng Nai, Thừa Thiên Huế, Bến Tre, Nam Định kiến nghị: “Đề nghị cần căn cứ vào thực tế và cơ sở khoa học để xác định tiêu chuẩn, chế độ phù hợp đối với thế hệ thứ 3 trở đi bị di chứng của chất độc hoá học”.
Trả lời:
Điều kiện kinh tế - khoa học ở Việt Nam hiện chưa đủ để làm xét nghiệm đại trà kết luận nguyên nhân trẻ dị dạng dị tật là do nhiễm chất độc hóa học; việc xem xét giải quyết chế độ vẫn mới chỉ dựa trên thực chứng dị dạng dị tật chứ chưa làm rõ được nguyên nhân.

Chính vì vậy, Pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành đã quy định chế độ ưu đãi đối với người trực tiếp hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị dị dạng, dị tật bẩm sinh (thế hệ thứ nhất và thứ hai).

8/ Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: “Đề nghị qui định cho tất cả những người tham gia kháng chiến chống Mỹ, cả thoát ly và cơ sở mật bên trong trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 đều được hưởng trợ cấp một lần”.

Trả lời:
Theo qui định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2006/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì người tham gia kháng chiến được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến đều được hưởng trợ cấp một lần, không phân biệt là thoát ly hay là cơ sở mật.

9/ Cử tri các tỉnh Bình Thuận, Quảng Trị  kiến nghị: “Đề nghị về việc cần tiếp tục áp dụng việc qui đổi thời gian công tác đối với người tham gia kháng chiến (1 năm tham gia kháng chiến bằng 1,5 năm trong thời bình) như trước đây”.

Trả lời:
Theo qui định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 8 nam 1994 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì chế độ qui đổi thời gian công tác trong giai đoạn kháng chiến giải phóng dân tộc đã được thay thế bằng chế độ trợ cấp một lần tính theo thời gian tham gia kháng chiến thực tế đối với người tham gia kháng chiến được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến

10/ Cử tri tỉnh Bến Tre, Bắc Giang kiến nghị: “Đề nghị xem xét giải quyết lại chế độ bảo hiểm y tế đối với vợ liệt sỹ tái giá”.

Trả lời:
Theo qui định của Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 trước đây và Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ thì vợ liệt sỹ tái giá nếu được Uỷ ban nhân dân cấp xã công nhận đủ điều kiện thì cũng chỉ vận dụng hưởng trợ cấp tuất hàng tháng chứ không hưởng các ưu đãi khác như thân nhân liệt sỹ. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin ghi nhận kiến nghị này của cử tri để phói hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, trình Chính phủ xem xét quyết định.
11/ Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến  nghị: “Đề nghị nghiên cứu sửa đổi qui định về thủ tục hồ sơ xác nhận thương binh, vì chỉ căn cứ vào giấy ra viện gốc để cấp Giấy chứng nhận bị thương như qui định tại Thông tư số 07 /2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là chưa phù hợp”.

Trả lời:
Sau nhiều năm nỗ lực thực hiện, đến nay việc giải quyết những trường hợp người có công còn tồn đọng qua các thời kỳ cách mạng đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi đối với người có công, việc xem xét xác nhận đối với những trường hợp thực sự là người có công mà chưa được giải quyết vẫn được tiếp tục thực hiện trên cơ sở có một trong những giấy tờ gốc để bảo đảm thực hiện đúng chính sách, đúng đối tượng.
Tiếp theo Thông tư số 07 /2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 và Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, ngày 16 tháng 01 năm 2007, ngày 15 tháng 11 năm 2007 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành tiếp Thông tư số 25 /2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có qui định bổ sung về căn cứ để cấp Giấy báo tử và cấp Giấy chứng nhận bị thương đối với người bị thương trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 chưa được xác nhận.

12/ Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: “Đề nghị xem xét nâng mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân có 2 liêt sỹ trở lên vì chế độ với thân nhân của một liệt sỹ là 470.000 đồng/tháng, nhưng thân nhân của 2 liệt sỹ chỉ được hưởng 794.000 đồng/tháng)”.

Trả lời:
Trước đây, chế độ trợ cấp đối với thân nhân của liệt sỹ có 3 mức, mức trợ cấp đối với thân nhân của 1 liệt sỹ, mức trợ cấp đối với thân nhân của 2 liệt sỹ, và mức trợ cấp nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sỹ cô đơn không nơi nương tựa ( mức trợ cấp cao nhất).  Thực hiện Đề án cải cách trợ cấp ưu đãi người có công, hiện nay thân nhân của từ 2 liệt sỹ trở lên đã được hưởng mức trợ cấp  tuất nuôi dưỡng, mức hiện hành theo qui định tại Nghị định số 07/2008/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2008 là 1.015.000 đồng/tháng.

13/ Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: “Đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Chính phủ ban hành chính sách trợ cấp cho những người tuy không được hưởng chính sách người có công nhưng thực tế bị địch bắt tù đày trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.

Trả lời:
Theo qui định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ thì người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày là người có công với cách mạng và được hưởng chế độ trợ cấp một lần tương ứng với thời gian bị địch bắt tù, đày.

14/ Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: “Mức trợ cấp một lần giữa Huân chương Kháng chiến hạng nhất và hạng ba qui định như nhau là không hợp lý, đề nghị có sự điều chỉnh”.

Trả lời:

Theo qui định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2006/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì người hoạt động kháng chiến được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến được trợ cấp một lần tính theo thâm niên kháng chiến (thời gian thực tế) chứ không phải tính theo loại hình Huân chương, Huy chương.

15/ Cử tri thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Đề nghị xem xét nâng mức trợ cấp đối với người có công với cách mạng. Đề nghị có chính sách trợ cấp cho con của liệt sỹ trong tuổi vị thành niên và khi quá tuổi lao động”.

Trả lời:
a. Thực hiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công, hiện nay mức trợ cấp đối với người có công với cách mạng đã được điều chỉnh tăng bình quân 20% theo qui định tại Nghị định số 07/2008/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2008, cụ thể là mức trợ cấp hàng tháng của người có công với cách mạng trong kháng chiến đã tăng từ 278.000 đồng/tháng lên 334.000 đồng/tháng.

b. Theo qui định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2006/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì con của liệt sỹ từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học được hưởng trợ cấp hàng tháng.
II. VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

16/ Cử tri tỉnh Hà Tây, Hòa Bình và Hải Dương kiến nghị: “Nhiều cử tri phản ánh Luật Bảo hiểm xã hội quy định thời gian công tác tối thiểu được hưởng chế độ hưu trí là 20 năm, thực tế hiện nay có nhiều người đã đến tuổi nghỉ hưu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) và có trên 10 năm đóng bảo hiểm xã hội, đặc biệt là một số đối tượng đã công tác 18 năm, 19 năm.. thiếu một vài tháng được hưởng chế độ hưu trí nhưng không được xem xét, như vậy là thiệt thòi cho đối tượng này. Đề nghị cho phép các đối tượng này được tự nguyện đóng tiền bảo hiểm xã  hội còn lại cho đủ 20 năm để được hưởng chế độ hưu trí”. 

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 thì điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu hàng tháng, ít nhất phải đủ 20 năm.

Ngày 22 tháng 12 năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2006/NĐ-CP  hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, có quy định cho phép những trường hợp mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 6 tháng thì được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu (Khoản 9 Điều 58).

Ngày 28 tháng 12 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng đã quy định đối với những người nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên mà chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được đóng tiếp  cho đến khi đủ 20 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Như vậy, đối với các trường hợp người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu không quá 5 năm đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng hưu trí thì với các quy định nêu trên, nếu có nguyện vọng thì được đóng tiếp cho đủ 20 năm để hưởng chế độ hưu trí.

17/ Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách các đoàn thể xã phường được đóng bảo hiểm xã hội”. 

Trả lời:
Để thực hiện Luật bảo hiểm xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó quy định cán bộ chuyên trách cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong đó quy định cán bộ không chuyên trách cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.         

Như vậy, với 2 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, đã quy định cụ thể cán bộ xã phường thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội dưới hai hình thức là bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện.

18/ Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: “Cử tri phản ánh một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh lách luật khi đóng bảo hiểm xã hội, chỉ đóng ở mức lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng, trong khi thực tế trả lương cho người lao động từ 900.000 đến 1.000.000 đồng/tháng. Mặt khác, nhiều lao động trong ngành dệt may, da giày làm việc có tính thời vụ nên không muốn đóng bảo hiểm xã hội, thậm chí nếu có đóng thì cũng chỉ mức thấp và không muốn lấy sổ bảo hiểm xã hội. Đề nghị các cơ quan chức năng và ngành bảo hiểm xã hội quan tâm giải quyết”. 

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội, người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Như vậy, với các doanh nghiệp và người lao động ký kết hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động (khoản 2 Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội).

Đối với các doanh nghiệp không tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trên mức thấp hơn mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 10, Điều 12 và Điều 14 Nghị định số 135/2007/NĐ-CP ngày 16/8/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền, các tổ chức chính trị- xã hội đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền đặc biệt khu vực ngoài quốc doanh nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động trong việc tuân thủ nghiêm việc đóng đúng, đóng đủ tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động và chỉ đạo các Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, khắc phục cao nhất các hiện tượng lách Luật về đóng bảo hiểm xã hội.

19/ Cử tri thành phố Hà Nội: “Đề nghị Chính phủ quan tâm nghiên cứu cách trả lương cho cán bộ hưu trí qua tài khoản vì phần lớn họ là những người già, ốm đau mắt kém”. 

Trả lời:
Từ trước đến nay việc chi trả tiền lương hưu hàng tháng vẫn được thực hiện tại xã, phường với hình thức chi trả trực tiếp cho các cán bộ hưu trí, luôn đảm bảo việc chi trả được đầy đủ, kịp thời.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận tiện cho một số cán bộ hưu trí có nhu cầu nhận lương hưu qua tài khoản, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang áp dụng thí điểm hình thức trả lương qua tài khoản ở một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, …. trên cơ sở tự nguyện của người hưởng lương hưu.

Với đề nghị nêu trên, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ chuyển ý kiến của cử tri đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức chi trả lương hưu, nghiên cứu để thực hiện việc trả lương hưu qua tài khoản cho phù hợp và thuận tiện nhất.

20/ Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: “Đối với kiến nghị đề nghị Chính phủ xem xét có chính sách trợ cấp đối với người trước đây nghỉ chế độ theo Quyết định 176-HĐBT. Vừa qua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn trả lời số 2259/LĐTBXH-VP ngày 28/6/2007 hướng dẫn những đối tượng nếu thực sự khó khăn không có nguồn thu nhập nào khác thì có thể xem xét thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ. Theo chúng tôi, quy định như vậy là không hợp lý mà phải có quy định riêng đối với những đối tượng này vì không thể xem họ như đối tượng bảo trợ xã hội được. Đề nghị Chính phủ xem xét trợ cấp một khoản tiền tương ứng với số năm công tác của đối tượng này sẽ hợp lý và công bằng hơn. Đặc biệt là những người có số năm đóng bảo hiểm xã hội trên 15 năm”. 
Trả lời:
Thứ nhất, chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 176/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) được ban hành phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của những năm đầu thập niên 90, đã tháo gỡ một phần khó khăn đối với các doanh nghiệp nhà nước trong quá trình chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường mà có nhiều lao động không bố trí, sắp xếp được việc làm. Người lao động thấy chế độ quy định phù hợp nên đã tự nguyện xin thôi việc để nhận trợ cấp một lần. Hầu hết trong số họ đã tìm được việc làm mới, có thu nhập để từng bước ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình khi rời khỏi khu vực nhà nước. Do đó, cần tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3168/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 24/9/1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thứ hai, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng một số người lao động nghỉ việc, nhận trợ cấp một lần theo Quyết định số 176/HĐBT đến nay gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống vì không có nguồn thu nhập nào (như các công dân khác trong xã hội) là đối tượng của bảo trợ xã hội. Do đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất có thể xem xét, thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

Thứ ba, trước những kiến nghị của một số người lao động nghỉ việc, nhận trợ cấp một lần theo Quyết định số 176/HĐBT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 4140/LĐTBXH-LĐVL ngày 08/11/2007 gửi Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương giải quyết vấn đề này.

Về đề xuất xem xét trợ cấp một khoản tiền tương ứng với số năm công tác của người lao động nghỉ việc nhận trợ cấp một lần theo Quyết định số 176/HĐBT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

21/ Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: “Đề nghị xem xét, sửa đổi quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ theo hướng quy định trẻ em nhiễm HIV/AIDS là đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng do xã, phường, thị trấn quản lý, không phân biệt trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo; sửa đổi điểm b, khoản 3, Điều 10 theo hướng người bị nhiễm HIV/AIDS ở các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Nhà nước quản lý được hỗ trợ thuốc đặc trị chữa bệnh AIDS”.
Trả lời: 

Việc mở rộng đối tượng của Nghị định 67/2007/NĐ-CP (Nghị định 67) ngày 13/4/2007 của Chính phủ, theo đề nghị của cử tri tỉnh Bình Định là phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Hiện nay Nghị định 67 mới ban hành mới gần được 1 năm và các địa phương đang trong quá trình rà soát và triển khai thực hiện. Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, tổng số đối tượng của Nghị định 67 là 1.289.000 người. Việc sửa đổi khoản 1, Điều 4 Nghị định 67 không chỉ liên quan đến trẻ em nhiễm HIV/AIDS mà còn liên quan đến trẻ em tàn tật nặng và các đối tượng khác của Nghị định. Như vậy đối tượng của Nghị định 67 sẽ tăng lên rất nhiều.

Về điểm b khoản 3 Điều 10 của Nghị định 67 quy định: người nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ điều trị nhiễm trùng cơ hội mức 150.000đ/người/năm (Thay cho mức 100.000đ/người/năm theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định số 313/2005/QĐ-TTg ngày 02/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ). Theo Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg ngày 16/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ chỉ mới quy định sử dụng thuốc đặc trị đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, trong đó có cán bộ, viên chức làm việc trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS, chưa có quy định chế độ hỗ trợ cho các đối tượng khác.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá cao kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định về sửa đổi khoản 1 Điều 4 và điểm b khoản 1 Điều 10 của Nghị định 67 và tiếp thu để nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi khi điều kiện thuận lợi.

22/ Cử tri tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu, Vĩnh Long, Kiên Giang, Long An kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến chiến lược giảm nghèo khi chuẩn nghèo đã được nâng lên như hiện nay, các giải pháp của Chính phủ về công tác này phải được thực hiện triệt để và được giám sát thường xuyên, chặt chẽ. Điều chỉnh lại mức quy định tiêu chuẩn hộ nghèo vì tình hình hiện tăng giá tiêu dùng siêu tốc trong năm 2006 và 8 tháng đầu năm 2007 thì tiêu chuẩn này đã lỗi thời và bất cập”.
Trả lời:
Chuẩn nghèo áp dụng cho 2006-2010 là 260 ngàn đồng/người/tháng đối với vùng đô thị và 200 ngàn đồng/người/tháng đối với vùng nông thôn. Chuẩn nghèo ban hành từ cuối năm 2005, đến nay do giá cả tiêu dùng tăng nhanh khoảng 18% trong 2 năm 2006-2007. Chính vì vậy, việc điều chỉnh chuẩn nghèo theo tốc độ tăng giá cả là cần thiết. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

23/ Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: “Đề nghị nghiên cứu giảm số tuổi hưởng trợ cấp xã hội của các cụ cao tuổi là người dân tộc thiểu số xuống thấp hơn số tuổi chung là 05 tuổi vì những đối tượng này hiện nay cuộc sống còn nhiều khó khăn”.
Trả lời: 

Việc trợ giúp người cao tuổi nói chung và người cao tuổi là người dân tộc thiểu số nói riêng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; việc điều chỉnh giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 85 xuống còn 80 là xu hướng tiến bộ, nằm trong lộ trình sau năm 2010. Tuy vậy, việc điều chỉnh tiếp độ tuổi với người cao tuổi là dân tộc thiểu số từ 85 xuống 80 cũng phải cân nhắc thêm; vấn đề này Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp thu và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

24/ Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: “Hiện nay việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội ở nước ta còn nhiều bất cập, hàng năm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao số lượng chỉ tiêu xuống các tỉnh thành, trên cơ sở đó các tỉnh thành phân chỉ tiêu xuống huyện thị, xã phường, sau đó chọn những đối tượng theo đúng số lượng được giao. Từ đó đã xảy ra tình trạng cùng đối tượng như nhau, cùng hoàn cảnh như nhau nhưng có người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội, có người không. Để khắc phục tình trạng trên, cử tri kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần quy định rõ đối tượng, tiêu chuẩn được hưởng, người nào đáp ứng được những điều kiện theo quy định thì đương nhiên được hưởng, không nên phân bổ theo số chỉ tiêu nhất định”. 
Trả lời:
Việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội là dựa vào đối tượng hiện có của địa phương (hiện tại là Nghị định 67). Số lượng đối tượng nhiều hay ít là do các địa phương tổ chức rà soát và xác định theo tiêu chí cụ thể đã quy định tại Nghị định 67. Báo Lao động - Thương binh và Xã hội không giao chỉ tiêu số lượng cho các tỉnh, thành phố.

25/ Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ hỗ trợ 50% đối với hộ cận nghèo để mua bảo hiểm y tế tự nguyện, có như vậy mới thực hiện được chủ trương bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010”. 
Trả lời:
Việc hỗ trợ các hộ cận nghèo (có thu nhập gấp rưỡi chuẩn nghèo 200 - 300 ngàn đối với khu vực nông thôn; 260 - 390 ngàn đối với khu vực thành thị) mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện với cơ chế Nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí và người dân là 50% đã và đang được triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

26/ Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: 
“- Kiến nghị xem xét, nghiên cứu áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật với người nghiện ma tuý bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh thường xuyên vi phạm kỷ luật;

- Kiến nghị nghiên cứu và ban hành các quy định về “áp dụng biện pháp buộc cai nghiện lại từ đầu, đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Nghị định số 135/2004/NĐ-CP với thời hạn 24 tháng đối với người cai nghiện tái sử dụng ma tuý; áp dụng biện pháp chuyển sang cơ sở giáo dục đối với người cai nghiện có hành vi vi phạm pháp luật có tính chất hình sự tại cơ sở chữa bệnh; cho áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc cho tất cả đối tượng tái sử dụng ma tuý không kể thời gian tái phạm”. 

Trả lời:
1. Theo quy định tại Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh và Thông tư liên tịch số 22/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP. Biện pháp xử lý kỷ luật đối với người nghiện ma túy, người bán dâm đang cai nghiện, chữa trị là: phê bình; cảnh cáo; giáo dục tại phòng kỷ luật. Trường hợp đối tư​ợng có hành vi vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thư​ờng theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, để phòng ngừa và tăng cường hiệu quả việc giải quyết các trường hợp người nghiện ma tuý vi phạm kỷ luật trong thời gian cai nghiện tại cơ sở chữa bệnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch số 19/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 29/12/2006 về hướng dẫn công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

2. Luật phòng, chống ma tuý và Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hiện hành không quy định về việc áp dụng biện pháp cai nghiện lại từ đầu; áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc cho tất cả đối tượng tái sử dụng ma tuý. Do đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa có cơ sở pháp lý để xây dựng các văn bản hướng dẫn các biện pháp này.  

Tại Điều 199 của Bộ luật Hình sự năm 2000 về Tội sử dụng trái phép chất ma tuý quy định “Người nào sử dụng trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào, đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm”. Như vậy, nếu người sau thời gian cai nghiện bắt buộc nếu tái phạm trong thời hạn 2 năm kể từ ngày đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh thì bị xử lý hình sự. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã kiến nghị với các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi theo hướng bỏ Điều 199 Bộ luật Hình sự để những đối tượng sau khi bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc nếu tái nghiện vẫn được đưa vào cơ sở chữa bệnh để tiếp tục cai nghiện.

- Đối với kiến nghị về việc áp dụng biện pháp chuyển sang cơ sở giáo dục đối với người cai nghiện có hành vi vi phạm pháp luật có tính chất hình sự tại cơ sở chữa bệnh.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với Bộ Công an và Bộ Tư pháp sửa đổi Điều 113 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính để có thể áp dụng biện pháp chuyển sang cơ sở giáo dục đối với người cai nghiện có hành vi vi phạm pháp luật có tính chất hình sự tại cơ sở chữa bệnh. Dự kiến Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính sửa đổi sẽ được trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong năm 2008, nội dung dự kiến sửa đổi của Điều 113 là: 

+ Trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở chữa bệnh; hoặc vừa thuộc đối tượng đưa vào trường giáo dưỡng vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở chữa bệnh thì áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh. 

+ Trong trường hợp đối tượng nghiện ma tuý thuộc loại côn đồ hung hãn thì áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thực hiện việc cai nghiện cho loại đối tượng này.

+ Trong giai đoạn cắt cơn, phục hồi, đối tượng đang chấp hành quyết định tại cơ sở chữa bệnh nếu có hành vi vi phạm pháp luật có tính chất hình sự thì bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục.

27/ Cử tri tỉnh Sơn La  kiến nghị: “Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ tăng vốn đầu tư cho tỉnh Sơn La xây dựng Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội của tỉnh và Giáo dục Lao động xã hội của các huyện, thị xã để tiếp nhận học viên là đối tượng nghiện ma tuý và gái mại dâm“”. 

Trả lời:
Hiện nay, tỉnh Sơn La có số người nghiện và gái bán dâm có hồ sơ quản lý là 16.592 đối tượng. Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Sơn La đang đóng trụ sở trên địa bàn Bản Mạt - xã Chiềng Mung - huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La với quy mô 2.000 đối tượng (trong đó đối tượng mại dâm là 400, đối tượng ma tuý là 1.600); diện tích gần 90ha, ngoài ra tỉnh Sơn La còn có 5 Trung tâm cấp huyện với quy mô từ 120 - 260 đối tượng/1 Trung tâm.

Như vậy, để đáp ứng nhu cầu cai nghiện và giải quyết vấn đề sau cai, tỉnh Sơn La cần tăng đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục lao động của tỉnh và huyện để đủ khả năng tiếp nhận người nghiện ma tuý, gái mại dâm vào cai nghiện, chữa trị. Tuy nhiên, cần điều tra phân loại để có các hình thức cai nghiện phù hợp và tính toán kỹ giữa nhu cầu cai nghiện và quy mô các trung tâm để tránh lãng phí.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La có Đề án xây dựng các Trung tâm cấp tỉnh và huyện, đưa vào kế hoạch đầu tư hàng năm của tỉnh, và làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo Thông báo số 88/TB-VPCP ngày 23/6/2003 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư cải tạo nâng cấp mạng lưới cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.
28/ Cử tri các tỉnh Bắc Ninh, Hòa Bình, Sơn La, TP Hồ Chí Minh kiến nghị: “- Đề nghị nhân rộng mô hình cai nghiện của thành phố Hồ Chí Minh và vận dụng theo hoàn cảnh của địa phương ;

- Vấn đề phối hợp thực hiện việc cai nghiện ma tuý hiện nay hiệu qủa rất thấp, chưa thống nhất vào một đầu mối. Đề nghị Chính phủ có biện pháp giao cho một cơ quan phụ trách công tác này.”.

Trả lời:
1. Thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH 11 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 17/6/2003 về “Thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương”, từ năm 2003 đến nay, đã có 7 tỉnh, thành phố (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Quảng Ninh, Tây Ninh và Bình Dương) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai thực hiện Đề án. Hàng năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đều có hướng dẫn địa phương thực hiện và báo cáo Quốc hội. 

Đến tháng 8/2008 sẽ kết thúc thời hạn thí điểm thực hiện Đề án của Nghị quyết số 16/2003/QH11, theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ ngành liên quan đánh giá mô hình cai nghiện của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội vào kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XII. Sau khi đánh giá, tổng kết các mô hình thí điểm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ báo cáo Chính phủ việc áp dụng các mô hình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương. 

2. Tại Chương V (từ Điều 36 đến Điều 45) của Luật phòng, chống ma tuý được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 8 thông qua vào ngày 9/12/2000 đã quy định cụ thể quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý. Điều 39 của Luật đã xác định trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì hoạt động cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai: “Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch tổ chức cai nghiện ma tuý; chỉ đạo tổ chức cai nghiện ma tuý và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện”. 

Căn cứ vào Luật phòng, chống ma tuý, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12/4/2007 về việc kiện toàn Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và xác định vai trò của Uỷ ban Quốc gia là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì chỉ đạo tổ chức và quản lý  công tác chữa trị, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tái hoà nhập cộng đồng cho những người nghiện ma tuý tại cơ sở chữa bệnh và tại cộng đồng.

Trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động trên lĩnh vực này; góp phần tích cực làm chuyển biến tình hình phòng chống ma tuý nói chung, cai nghiện ma tuý nói riêng. Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về lĩnh vực cai nghiện và quản lý sau cai. 

III. VỀ LĨNH VỰC DẠY NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

29/ Cử tri Vĩnh Long, Hưng Yên, Ninh Thuận, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hòa Bình, Cao Bằng, Hậu Giang, Bến Tre, Nghệ An, Hà Nội, Lạng Sơn, Đà Nẵng kiến nghị: “Đề nghị nhà nước tăng cường đầu tư mở trường dạy nghề cho thanh niên trong độ tuổi lao động ở khu vực nông thôn đặc biệt là miền núi, vùng sâu, vùng xa, học sinh tốt nghiệp THPT,... Có những chính sách cụ thể trong việc giúp người lao động được đào tạo nghề có định hướng rõ ràng, phù hợp trong xu thế hiện nay để người lao động có cơ hội tìm được những công việc có thu nhập cao, giúp ích cho gia đình và góp phần vào phát triển chung của đất nước. Tăng chỉ tiêu và kinh phí dạy nghề dài hạn và ngắn hạn hàng năm và có chương trình cụ thể nhằm giải quyết việc làm cho các địa phương, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng là thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”. 

Trả lời:
Trong những năm qua Nhà nước đã tăng cường đầu tư để mở trường dạy nghề, ngoài nguồn đầu tư từ ngân sách địa phương, Chính phủ đã dành một phần nguồn ngân sách Trung ương để đầu tư cho dạy nghề thông qua Dự án Tăng cường năng lực đào tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo. Trong giai đoạn 2001-2005 kinh phí dành cho dự án là 870 tỷ đồng. Ngày 10/1/2008 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2006-2010, trong đó tổng kinh phí dành cho Dự án Tăng cường năng lực dạy nghề là 5.500 tỷ đồng. Kinh phí Dự án sẽ hỗ trợ đầu tư thiết bị dạy nghề cho 50 trường trung cấp nghề và khoảng 100 trung tâm dạy nghề mới được thành lập; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (nhà xưởng, phòng học, ký túc xá) cho 30 trường trung cấp nghề và 100 trung tâm dạy nghề của các tỉnh khó khăn.

Về xây dựng cơ chế chính sách Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng trình Thủ tướng ban hành nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện cho người lao động học nghề và tìm kiếm việc làm như:

Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn và Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 19/1/2006 của liên Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg. 

Quyết định số 267/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú và Thông tư liên tịch số 65/2006/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 12/7/2006 của liên Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 267/2005/QĐ-TTg. 

Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 5/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 trong đó có các chính sách, dự án như: “Dạy nghề cho người nghèo” hỗ trợ chủ yếu cho các thanh niên gia đình nghèo. Thông tư 102/2007/TTLT/BTC/BLĐTBXH ngày 20/8/2007 của liên Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo.

Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc hỗ trợ tín dụng đối với học sinh, sinh viên và Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn với nguyên tắc đảm bảo tính chính xác, dân chủ, công bằng, công khai và có sự tham gia bình xét của người dân. 

Về chỉ tiêu tuyển sinh và kinh phí dạy nghề dài hạn và ngắn hạn.

Từ năm 2007 Chính phủ không giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các Bộ, ngành, địa phương. Chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề do các Bộ, ngành, địa phương xác định trên cơ sở năng lực đào tạo của các cơ sở dạy nghề. Do đó việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề do các Bộ, ngành, địa phương quyết định.

Về kinh phí dạy nghề căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm, các địa phương ra quyết định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của địa phương mình. Riêng đối với dạy nghề cho lao động nông thôn, hàng năm ngân sách Trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương một phần thông qua Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo nghề”, chủ yếu để đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, người tàn tật và các đối tượng xã hội khác.

30/ Cử tri Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Nam Định, Hà Tây, Cần Thơ, Vĩnh Long kiến nghị: “Đề nghị xem xét, ban hành quy định về đào tạo nghề và sử dụng lao động đối với vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn và chỉ thị 11/2006/CT-TTg ngày 27/3/2006 về giải pháp hỗ trợ dạy nghề và việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp; Chính phủ đã có Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 7/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn nhưng hiện nay tình trạng thất nghiệp của người dân vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp vẫn diễn ra phổ biến. Chủ trương của Đảng “chuyển đổi cơ cấu kinh tế đi liền với chuyển đổi cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển nông thôn, trước hết là tạo việc làm và ổn định đời sống cho nhân dân ở vùng bị thu hồi đất” vẫn chưa thực hiện được”.

Trả lời: 

Để hỗ trợ dạy nghề, chuyển đổi nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho đối tượng là lao động ở khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo và ban hành các chính sách giúp các địa phương và người lao động bị thu hồi đất có hướng đi phù hợp trong việc học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp và giải quyết việc làm.

Tuy nhiên việc áp dụng các chính sách trên trong thời gian qua cũng còn nhiều hạn chế do:

- Việc tuyên truyền vận động các đối tượng ở vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất tham gia học nghề ở cấp cơ sở còn chưa tốt, chưa có chỉ đạo chặt chẽ các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ dạy nghề cho lao động bị thu hồi đất; một số cơ sở dạy nghề còn thụ động, chưa tích cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể... trong công tác hướng nghiệp và vận động người dân bị thu hồi đất tham gia học nghề; 

- Thông tin thị trường lao động và việc làm, ngành nghề đào tạo chưa đáp ứng đầy đủ và kịp thời nên người lao động còn lúng túng trong việc lựa chọn ngành nghề học với việc làm ổn định đời sống; có tình trạng người lao động muốn tìm những ngành nghề phù hợp để học cũng không nhận được tư vấn, giúp đỡ từ phía chủ đầu tư Dự án và chính quyền địa phương, do đó cũng gặp nhiều khó khăn trong việc học nghề và tìm việc làm mới;

- Tâm lý, thói quen của người dân ở khu vực bị thu hồi đất còn nặng về trông chờ vào chính sách đầu tư đền bù, hỗ trợ, sắp xếp việc làm của chính quyền các cấp và của các nhà đầu tư, chưa chủ động trong việc chuyển đổi nghề nghiệp, tự tạo việc làm; một số chủ đầu tư do khả năng tài chính có hạn nên triển khai dự án chậm, kéo dài do đó lao động bị mất việc do thu hồi đất ít có cơ hội vào làm việc tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp...

- Nhiều địa phương hiện nay áp dụng cơ chế bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề là đền bù trực tiếp bằng tiền cho người lao động để họ tự đi học nghề, tìm nghề. Chính sách này bề ngoài có vẻ như phù hợp với mong muốn của người dân vì họ có một khoản tiền mặt trong tay để chủ động trong sinh hoạt và học tập, tuy nhiên, chưa thực sự là một chính sách phù hợp, bởi lẽ thực tế cho thấy đa số những đối tượng nhận được tiền thường dùng để chi tiêu vào các nhu cầu sinh hoạt gia đình, xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa; thậm chí một bộ phận đã sa vào các tệ nạn xã hội như ma tuý, cờ bạc. 

Để thực hiện tốt hơn công tác dạy nghề và sử dụng lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian tới, Bộ LĐTBXH sẽ phối hợp với các địa phương rà soát các chính sách đã ban hành và đề xuất các cơ chế chính sách và giải pháp mới, đồng thời chỉ đạo kiểm tra các địa phương trong việc tổ chức thực hiện việc dạy nghề cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

31/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới trường trung cấp nghề thanh niên dân tộc tỉnh Phú Yên tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa để dạy nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số thuộc 3 huyện miền núi tỉnh Phú Yên và vùng phụ cận”. 

Trả lời:
Việc xây dựng mới Trường trung cấp nghề thanh niên dân tộc tỉnh Phú Yên là phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề của Tỉnh để đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc của 3 huyện miền núi và các vùng phụ cận. Đề nghị Tỉnh lập dự án đầu tư và đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng của Tỉnh. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ trình Chính phủ hỗ trợ kinh phí đầu tư tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo khi Trường hoàn thành việc xây dựng các công trình xây dựng của Trường.
32/ Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: “Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chính sách dạy nghề cho học sinh dân tộc thiểu số nội trú theo quyết định số 267/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ để nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình. Hiện tại, tuy chính sách trên có nhiều ưu đãi nhưng học sinh dân tộc thiểu số nội trú vẫn chưa được theo học nghề trong điều kiện kinh tế, đi lại và ăn ở còn nhiều khó khăn”. 

Trả lời:
Để triển khai thực hiện quyết định số 267/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 65/2006/TTLT/BTC-BLĐTBXH Ngày 12/7/2006 để hướng dẫn thực hiện quyết định trên.

Trong thời gian qua Bộ LĐTBXH đã cử cán bộ kiểm tra việc thực hiện chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số ở một tỉnh, thời gian tới sẽ tăng cường công tác kiểm tra hơn nữa.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện quyết định của Thủ tướng và đề xuất những giải pháp khắc phục các tồn tại, vướng mắc để tổ chức tốt hơn, hiệu quả hơn việc dạy nghề cho học sinh dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

33/ Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: “Đề nghị hỗ trợ tỉnh Sơn La xây dựng 2 trung tâm dạy nghề thuộc huyện  Mường La và Mộc Châu để sớm đi vào hoạt động, tiếp nhận, đào tạo nghề cho lao động thuộc diện tái định cư thủy điện Sơn La”. 

Trả lời:
Việc tỉnh Sơn La xây dựng 2 trung tâm dạy nghề thuộc huyện Mường La và Mộc Châu là cần thiết. Đề nghị Tỉnh sớm xây dựng và phê duyệt các dự án thành lập các trung tâm dạy nghề. Bộ LĐTBXH sẽ trình Chính phủ hỗ trợ một phần kinh phí thông qua dự án “Tăng cường năng lực đào tạo nghề” để 2 trung tâm mau chóng đi vào hoạt động.

34/ Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: “Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nâng cấp Trường trung học nghề ở tỉnh Gia Lai hiện nay lên quy mô trường cao đẳng nghề, để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh và thực hiện mục tiêu đào tạo của Chính phủ đã đề ra.

Hiện nay tỉnh Gia Lai có dân số khoảng 1,2 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số hơn 46%. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho tỉnh thành lập Trường dạy nghề nội trú (như mô hình các trường dân tộc nội trú) để đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số”.

Trả lời:
Về việc nâng cấp trường Trung cấp nghề Tỉnh Gia Lai lên trường Cao đẳng nghề. Đề nghị Tỉnh Gia Lai căn cứ vào tiêu chuẩn quy định tại Quyết định 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, để tăng cường đầu tư (cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giảng dạy) Bộ LĐTBXH sẽ xem xét nếu đủ điều kiện và tiêu chuẩn sẽ quyết định nâng cấp trường trung cấp nghề Tỉnh Gia Lai thành trường cao đẳng nghề. 

Về việc thành lập Trường trung cấp nghề nội trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai để dạy nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đề nghị Tỉnh sớm triển khai xây dựng đề án và huy động mọi nguồn lực để xây dựng Trường. Bộ LĐTBXH sẽ trình Chính phủ hỗ trợ đầu tư thiết bị từ kinh phí Dự án Tăng cường năng lực dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo.

35/ Cử tri tỉnh Kiên Giang, Quảng Nam kiến nghị: “Đề nghị xem xét hiện nay việc quản lý nhà nước đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp và trường trung cấp dạy nghề do hai Bộ quản lý, nên tập trung về một đầu mối”. 

Trả lời:
Mục tiêu của dạy nghề là đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo. Căn cứ vào Luật Dạy nghề, thực tế phát triển của hệ thống dạy nghề ở nước ta trong thời gian qua và yêu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Chính phủ đã phân công cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chức năng quản lý nhà nước về dạy nghề trong đó có quản lý hệ thống dạy nghề bao gồm: cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên. Còn hệ thống trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục đào tạo quản lý gắn với hệ thống giáo dục đào tạo nói chung.

Thực hiện phân công của Chính phủ, trong những năm qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan và các địa phương làm tốt công tác dạy nghề. Dạy nghề không ngừng được phục hồi và phát triển, cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật, tạo được nhiều việc làm, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được Chính phủ giao chủ trì xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp, quy hoạch các trường dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp”, trình Chính phủ trong năm 2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục đào tạo nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các giải pháp đổi mới sự nghiệp đào tạo nghề nghiệp.
36/ Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: “Các chính sách ưu đãi của Nghị định số 23 đối với lao động nữ vẫn chưa được triển khai hiệu quả do còn nhiều vướng mắc giữa ngành tài chính và doanh nghiệp, do đó chưa khuyến khích các doanh nghiệp tích cực thực hiện đầy đủ các chính sách dành cho lao động nữ. Đề nghị nhà nước cần nghiên cứu bổ sung và hướng dẫn chi tiết Nghị định 23 để nhanh chóng áp dụng trong thực tiễn”.
Trả lời:
Các chính sách ưu đãi đối với lao động nữ được quy định tại Chương X của Bộ luật Lao động; Nghị định số 23/CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ; Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 79/1997/TT-BTC ngày 6/11/1997 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/CP và các văn bản hướng dẫn khác.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp báo cáo đánh giá 10 năm (1996-2005) của các địa phương về tình hình thực hiện các chính sách đối với lao động nữ cho thấy, nhiều chính sách riêng đối với lao động nữ đã được các doanh nghiệp triển khai thực hiện như: các chế độ ưu tiên lao động nữ trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, trong chính sách bảo đảm việc làm, tạo điều kiện để lao động nữ học tập nâng cao kỹ năng; thực hiện tốt các chế độ thai sản, chế độ đóng bảo hiểm xã hội, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động ... Tuy nhiên, một số chính sách ưu đãi đối với lao động nữ chưa phù hợp, chưa khuyến khích doanh nghiệp sử dụng lao động nữ, như: chính sách đào tạo nghề dự phòng cho lao động nữ, chính sách áp dụng chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, chính sách làm việc không trọn ngày, không trọn tuần, giao việc làm tại nhà, chính sách vay vốn giải quyết việc làm và đặc biệt là chính sách miễn giảm thuế đối với những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.

Để khắc phục những vấn đề nêu trên, trong chương trình xây dựng luật của Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Quốc hội để sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động vào năm 2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang khẩn trương nghiên cứu, đánh giá để đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, trong đó có vấn đề về chính sách đối với lao động nữ theo hướng xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước, của doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với lao động nữ, để tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp tích cực thực hiện chính sách đối với lao động nữ.    

37/ Cử tri Hải Phòng kiến nghị: “Quy định về mức lương tối thiểu giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hiện nay có mức chênh lệch khá lớn nên dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư lợi dụng quy định này để liên kết, biến tướng thành nhà đầu tư trong nước để hưởng lợi từ nguồn tiền lương và bảo hiểm xã hội chênh lệch, dẫn đến tình trạng bãi công, đình công nhiều như thời gian qua. Đề nghị xem xét quy định mặt bằng mức lương chung giữa tất cả các loại doanh nghiệp”.
Cử tri Đồng Nai, Bình Phước, Vĩnh Long kiến nghị:

“Đề nghị nhà nước tăng mức lương tối thiểu trong các doanh nghiệp bởi hiện nay mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp nhà nước thấp công nhân không đủ cho sinh hoạt phí và nuôi con, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. 

Trả lời:
Giai đoạn 2003-2008, Chính phủ đã 4 lần điều chỉnh lương tối thiểu chung từ 210.000đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng, tăng thêm 157%. Đồng thời, từ 01/01/2008, Chính phủ cũng đã quy định mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp trong nước theo 3 vùng như doanh nghiệp FDI, tương ứng với 3 mức là 620.000đ/tháng-580.000đ/tháng-540.000đ/tháng và điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp FDI lên 3 mức 1.000.000đ/tháng-900.000đ/tháng-800.000đ/tháng. Việc điều chỉnh tăng dần tiền lương tối thiểu vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô vừa cải thiện đời sống của người làm công ăn lương.

Tuy nhiên, trong điều kiện điểm xuất phát nền kinh tế nước ta còn thấp, năng suất lao động chưa cao, khả năng ngân sách hạn hẹp, vừa phải thực hiện cải cách tiền lương vừa phải bảo đảm chi đầu tư, trả nợ và chi thường xuyên cho các lĩnh vực nên việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung cũng chưa đạt được mức độ cải thiện như mong muốn. Mặt khác, mức lương tối thiểu giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn có sự khác biệt là do các doanh nghiệp trước đây hoạt động theo 3 luật khác nhau (Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật doanh nghiệp năm 1999, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) và cường độ lao động của người lao động làm việc trong doanh nghiệp FDI cao hơn so với doanh nghiệp trong nước. Việc điều chỉnh để thực hiện thống nhất mức lương tối thiểu giữa các loại hình doanh nghiệp là cần thiết nhưng do gần 90% doanh nghiệp trong nước là doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghệ, thiết bị lạc hậu, năng suất lao động thấp, khả năng cạnh tranh chưa cao do vậy tiền lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp trong nước phải điều chỉnh tăng dần phù hợp với khả năng của doanh nghiệp.

Từ thực tế trên, để thực hiện các cam kết quốc tế và bảo đảm bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp khi thực hiện Luật Doanh nghiệp chung, từ năm 2008, Đề án cải cách chính tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012 sẽ được thực hiện theo hướng tiếp tục thực hiện điều chỉnh tăng dần mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng để tiến tới thực hiện thống nhất mức lương tối thiểu giữa các loại hình doanh nghiệp vào năm 2012. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để tăng cường kiểm tra, thanh tra, bảo đảm việc thực hiện của các doanh nghiệp theo đúng quy định.

38/ Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: “Số vụ việc đình công ngày càng gia tăng, trong đó chủ yếu là do các mâu thuẫn về tiền lương giữa người lao động và người sử dụng lao động. Quy định về giải quyết tranh chấp lao động còn rất phức tạp, mất thời gian và nghiêng về phía người sử dụng lao động; cơ chế xử phạt và quản lý nhà nước về đình công còn chưa nghiêm và chưa đủ sức răn đe, cơ chế hòa giải chưa hiệu quả; cần tăng cường công tác quản lý về đình công, tìm các giải pháp tháo gỡ, nâng cao chức năng hòa giải ở các cấp”.

Trả lời: 
Ngày 29 tháng 11 năm 2006 Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động chương liên quan đến giải quyết tranh chấp lao động và đình công, trong đó nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động là thông qua thương lượng, hòa giải và trọng tài là chủ yếu, đồng thời quy định về thời hạn của các bước hòa giải và trọng tài cũng được rút ngắn so với trước đây (hòa giải tại cơ sở rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 3 ngày; giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 5 ngày; trọng tài giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 7 ngày).

Để hướng dẫn thực hiện các quy định nêu trên, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 quy định danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công; Nghị định 133/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động; Nghị định số 12/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động và Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động. Trong đó, Nghị định 133/2007/NĐ-CP quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, như: trách nhiệm của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, cơ quan lao động các cấp, Liên đoàn lao động các cấp trong việc giải quyết tranh chấp lao động nói chung và đình công nói riêng; Nghị định số 113/2004/NĐ-CP quy định đối với người có hành vi trù dập, trả thù người tham gia đình công, người lãnh đạo đình công thì mức phạt cao nhất là 20 triệu đồng và hiện nay đang xem xét quy định nâng mức phạt cao hơn khi Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi.

Ngoài ra, để hạn chế đình công không đúng trình tự pháp luật quy định, Thủ tướng đã có Chỉ thị số 06/2006/CT-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2006 về tăng cường chỉ đạo và chấp hành pháp luật trong doanh nghiệp, trong đó chỉ đạo các tỉnh, thành phố thành lập Ban giải quyết đình công không đúng trình tự pháp luật để chỉ đạo, hỗ trợ các bên thương lượng khi xảy ra tranh chấp lao động, đình công.

Việc xây dựng quan hệ lao động lành mạnh trong doanh nghiệp, hạn chế các cuộc đình công xảy ra không đúng trình tự pháp luật quy định thì cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động và người lao động, nâng cao vai trò và năng lực đàm phán của cán bộ công đoàn cơ sở, đẩy mạnh việc thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, đồng thời Nhà nước cần tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và những thỏa thuận hai bên đạt được tại doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.
39/ Cử tri tỉnh Hòa Bình kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước quan tâm tới chính sách đền bù cho gần 2000 người là đối tượng đi lao động ở I-rắc về nước trước thời hạn vẫn chưa được hưởng chế độ”.

Trả lời:

Căn cứ Nghị quyết số 687 ngày 03/4/1991 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc thì những cá nhân, tổ chức nước ngoài phải rời khỏi I-rắc trong khoảng thời gian từ 02/8/1990 đến 02/3/1991 do chiến tranh Vùng Vịnh được đền bù thiệt hại. Uỷ ban đền bù Liên Hợp quốc quy định các tiêu chuẩn về đối tượng được đền bù, mức đền bù. Các nước có người lao động thuộc các đối tượng được đền bù yêu cầu người lao động kê khai và gửi danh sách để Uỷ ban đền bù Liên Hợp quốc xét duyệt, chi trả sau khi xét duyệt. Đối với Việt Nam, Uỷ ban đền bù Liên Hợp quốc sẽ chuyển tiền đền bù vào Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam để chi trả cho người lao động. Để thực hiện việc lập hồ sơ và tổ chức chi trả tiền đền bù cho người lao động, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo chi trả đền bù do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, có sự tham gia của một số Bộ, ngành liên quan, trong đó có đại diện của các Bộ, ngành có lao động đi làm việc tại I-rắc. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cùng với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn và tổ chức cho người lao động kê khai hồ sơ đề nghị đền bù. Các Bộ, ngành có lao động đi làm việc tại I-rắc cũng thành lập Ban chi trả đền bù của Bộ để thực hiện việc tổ chức, hướng dẫn người lao động kê khai hồ sơ, phối hợp với Ngân hàng chi trả đền bù cho người lao động khi Liên hợp quốc chuyển tiền đền bù về. Đến ngày 14/8/1993, ta đã hoàn tất và chuyển hồ sơ của 16.001 người lao động để Liên Hợp quốc xét duyệt. Từ tháng 3/1997 đến tháng 4/2001, Uỷ ban Liên Hợp quốc đã chuyển hết tiền đền bù cho Chính phủ ta để ta chi trả cho 16.001 người đã được kê khai hồ sơ nêu trên. Trong số đó, có 10 người mặc dù đã kê khai theo quy định của Liên Hợp quốc nhưng từ khi nhận được tiền từ Uỷ ban đền bù Liên Hợp quốc, ta không tìm thấy nên tiền đền bù của những người này đã hoàn trả lại Uỷ ban đền bù Liên Hợp quốc.

Việc hướng dẫn người lao động kê khai hồ sơ, quy định và cách thức xét duyệt đền bù của Liên Hợp quốc, danh sách công dân Việt Nam được hưởng đền bù của từng đợt được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Đến năm 2002 thì việc chi trả đền bù đã hoàn thành. Từ đó đến nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không nhận được khiếu nại của công dân đi lao động tại I-rắc về trước hạn do chiến tranh Vùng Vịnh thuộc diện đền bù của Liên Hợp quốc mà chưa được giải quyết. 

Về phía Nhà nước ta, theo quy định hiện hành thì những người đi hợp tác lao động theo các Hiệp định, Nghị định thư về hợp tác lao động đã ký giữa nước ta với các nước từ năm 1990 trở về trước (trong đó có I-rắc) thì thời gian làm việc theo Hiệp định của người lao động sẽ được tính để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Thông tư số 12/TT-LB ngày 3/8/1992 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tài chính

Về việc có gần 2000 người là đối tượng đi lao động ở I-rắc về nước trước thời hạn vẫn chưa được hưởng chế độ như cử tri nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không nhận được đề nghị của họ nên không có cơ sở để xem xét trả lời.

IV. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 

40/ Cử tri tỉnh Bắc Ninh kiến nghị: “Đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội mở trang thông tin điện tử thông báo phần mộ liệt sỹ hy sinh trong các cuộc chiến tranh”.

Trả lời:
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin ghi nhận kiến nghị này để nghiên cứu thực hiện./.
BỘ NỘI VỤ

1/ Cử tri tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc kiến nghị:

“Đề nghị Nhà nước xem xét, sửa đổi quy định độ tuổi tuyển dụng vào công chức cấp xã, hiện nay quy định tối đa là 35 tuổi chưa phù hợp, đề nghị nâng mức tối đa lên 40 tuổi”. 

“Theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường thị trấn quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm lần đầu đối với cán bộ, công chức phải ở độ tuổi dưới 35 là không phù hợp. Vì nhiều khi cán bộ cấp trưởng chưa đến tuổi nghỉ hưu thì cán bộ nguồn đã quá tuổi bổ nhiệm. Trong khi số cán bộ nguồn của xã có hạn, khó có thể điều cán bộ từ huyện về hoặc từ xã khác đến. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu và có quy định phù hợp để vừa đảm bảo trẻ hoá đội ngũ cán bộ cấp xã vừa phù hợp với thực tiễn”. 

Trả lời (Tại Công văn số 566/BNV-CQĐP ngày 29/02/2008 và Công văn số 603/BNV-CQĐP ngày 04/03/2008):
- Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn không quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm lần đầu đối với cán bộ, công chức phải ở độ tuổi dưới 35 .
- Quyết định số 04/2004/QĐ- BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định Tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn. Trong đó, đối với công chức cấp xã có quy định độ tuổi: không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định Tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn những mặt cơ bản đã đạt được:

- Đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn từng bước được phát triển cả về số lượng và chất lượng; việc thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ và chính sách thu hút cán bộ trẻ, sinh viên mới tốt nghiệp về công tác ở cơ sở nên đã từng bước nâng được trình độ và trẻ hoá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Phong trào học tập nâng cao trình độ của cán bộ, công chức cấp xã được đẩy mạnh hơn.

- Việc chuyển từ chế độ sinh hoạt phí sang chế độ tiền lương đã tạo sự an tâm phấn khởi hơn trong đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.
- Kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng tôn trọng quyền làm chủ tập thể của nhân dân.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã phát sinh những vướng mắc, bất cập về định biên, tiền lương, chế độ BHXH... đối với cán bộ, công chức cáp xã (trong đó có tiêu chuẩn về tuổi đời tuyển dụng lần đầu đối với cán bộ, công chức cấp xã chưa phù hợp với Pháp lệnh cán bộ, công chức).

Bộ Nội vụ được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Đề án tổng thể về chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức ở xã, phường thị trấn. Nội dung cử tri nêu trên sẽ được thực hiện trong lộ trình thực hiện Đề án.

2/ Cử tri tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế kiến nghị: 

“Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và tỉnh Thừa Thiên Huế sớm tổ chức thực hiện đúng tinh thần Quyết định số 762/TTg ngày 22/11/1995 về việc xác định đường ranh giới giữa 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị”. 

“Theo Nghị quyết Quốc hội khoá VIII, tại kỳ họp thử 5 thông qua ngày 30/6/1989 về việc phân vạch địa giới 3 tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Trị - Quảng Bình trong đó phân định rõ đơn vị hành chính xã Hồng Thuỷ thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cho đến nay, việc quản lý hành chính và các hoạt động kinh tế, xã hội của xã Hồng Thuỷ vẫn ổn định theo nguyên trạng mà Nghị quyết của Quốc hội đã thông qua. Đề nghị Trung ương nghiên cứu, sớm giải quyết ranh giới hành chính giữa huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) và huyện Hải Lăng (Quảng Trị), giữa huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) và huyện Đăk Rông (tỉnh Quảng Trị)”. 

Trả lời (Tại Công văn số 636/BNV-CQĐP và Công văn số 637/BNV-CQĐP ngày 06/03/2008):
Khi thực hiện Chỉ thị 364/CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã (gọi tắt là Chỉ thị 364/CT), hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế không thống nhất được tuyến địa giới từ Quốc lộ 1A lên đến biên giới với nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Để giải quyết vấn đề này, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) đã chủ trì phối hợp với một số cơ quan Trung ương có liên quan nghiên cứu xây dựng phương án trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 762/TTg ngày 22/11/1995 về việc xác định đường ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là Quyết định 762/TTg). Đường địa giới hành chính giữa hai tỉnh được xác định theo Quyết định số 762/TTg đã thể hiện tính khoa học, hợp lý, dựa theo các địa vật rõ ràng như đường sông, suối, phân thuỷ, tụ thuỷ, đã được Lãnh đạo 2 tỉnh thoả thuận thực hiện nghiêm túc tại biên bản ngày 21/8/1998 như sau: “tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm chuyển giao nguyên trạng xã Hồng Thuỷ (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) về huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) quản lý. Tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng hai thôn Tân Lập thuộc xã Hải Ba và thôn Tân Xuân thuộc xã Hải Xuân (huyện Hải Lăng) về xã Phong Thu; thôn Phú Kinh phường thuộc xã Hải Hoà huyện Hải Lăng) về xã Phong Mỹ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) quản lý. Riêng thôn Câu Nhi Phường thống nhất xác định đường địa giới hành chính giữa hai tỉnh theo Quyết định 762/TTg”. Tuy nhiên do nhân dân xã Hồng Thuỷ chính quyền xã Hồng Thuỷ đã có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị được ở lại sinh hoạt với huyện A Lưới xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau làm cho tình hình trở nên phức tạp không thực hiện được việc bàn giao.

 Thi hành ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (Công văn số 713/VPQH-TH ngày 10/4/2006 của Văn phòng Quốc hội) và của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 2170/VPCP-NC ngày 24/4/2006 của Văn phòng Chính phủ) về việc giải quyết các trường hợp tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính giữa các tỉnh; Bộ Nội vụ đã chủ trì phối hợp với các cơ quan Trung ương có liên quan cùng với chính quyền các huyện, xã giáp ranh có liên quan nghiên cứu, khảo sát thực địa tuyến địa giới hành chính giữa hai Tỉnh làm căn cứ xây dựng phương án giải quyết trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Trong thời gian tới, các bộ: Bộ Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường thống nhất phương án sẽ trìch Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
3/ Cử tri tỉnh Kon Tum  kiến nghị: “Theo Nghị quyết kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá VIII ngày 21/8/1991 về việc điều chỉnh địa giới và thành lập hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum, thì diện tích tự nhiên của tỉnh Kon Tum là 1,3 triệu ha; nhưng hiện nay theo ranh giới được quy định tại Chỉ thị số 364/CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ thì diện tích tự nhiên của tỉnh Kon Tum  chỉ còn 976.656 ha. Tỉnh đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị Trung ương xác định rõ ranh giới giữa 2 tỉnh nhằm ổn định địa giới hành chính mỗi tỉnh để ổn định phát triển”. 

Trả lời (Tại Công văn số 638/BNV-CQĐP ngày 06/03/2008):
Ngày 06/11/1991 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ban hành Chỉ thị số 364/CT về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã đã quy định “ ...Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và hoàn thành bộ bản đồ hiện trạng về địa giới hành chính của địa phương để có căn cứ chuẩn xác và cơ sở pháp lý làm tư liệu cho công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và lưu trữ quốc gia”. Như vậy, kết quả bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính được chính quyền các cấp xác định theo Chỉ thị 364/CT từ thực trạng đang quản lý là đủ cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn, là công cụ giúp cho chính quyền các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên vùng lãnh thổ được giao.

Nghị quyết kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá VIII họp từ 27/7/1991 - 1 9/8/1991: (trước khi có Chỉ thị 364/CT nêu trên) chia tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành 2 tỉnh mới, tỉnh Gia Lai, có diện tích tự nhiên 12.000 km2; tỉnh Kon Tum, có diện tích tự nhiên 13.000 km2 (so với thực tế tỉnh Kon - Tum tăng gần 3000 km2 ). Theo Bộ Nội vụ số liệu trên có thể dựa theo số liệu thống kê từ các thời kỳ cũ không rõ nguồn gốc, độ tin cậy chưa được kiểm chứng, nên đã tao ra bất hợp lý một loạt huyện, xã của Gia Lai giáp với Kon Tum phải điều chuyển về Kon Tum. Điều này trên thực tế là khó thực thi vì Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum khi còn đang hợp nhất không có đề nghị này, mặt khác nhân dân và chính quyền các xã, huyện của tỉnh Gia Lai giáp không đồng ý điều chuyển về Kon Tum. Về sự sai lệch này, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) đã có Văn bản số 137/TCCP-ĐP ngày 02/11/1995 báo cáo và đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét xác định lại số liệu về diện tích tự nhiên của tỉnh Gia Lai và Kon Tum phù hợp với số liệu thực tế hiện đang quản lý và bộ bản đồ địa giới hành chính được lập theo Chỉ thị số 364/CT của 2 tỉnh, đúng với biên bản thống nhất địa giới hành chính giữa 2 tỉnh ngày 19/10/1991 sau khi có Nghị quyết của Quốc hội.

4/ Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ cho phép tách xã Nà Bó, huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La thành 02 xã mới, nâng cấp thị xã Sơn La lên thành phố trực thuộc tỉnh, nâng cấp thị trấn Mai Sơn, thị trấn Mộc Châu vào năm 2008”. 

Trả lời (Tại Công văn số 639/BNV-CQĐP ngày 06/03/2008):
1. Đề nghị Chính phủ cho phép tách xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La ra thành 02 xã mới.
Hiện tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La chưa có đơn vị hành chính cấp xã nào có tên là Nà Bó như ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La, mà hiện tại Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La đang đề nghị Chính phủ cho thành lập xã Nà Bó thuộc huyện Mai Sơn trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Hát Lót.
Ngày 26/02/2008, Bộ Nội vụ đã có Tờ trình số: 500/TTr-BNV trình Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Mai Sơn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La (trong đó có nội dung thành lập xã Nà Bó thuộc huyện Mai Sơn)

2. Đề nghị nâng cấp thị xã Sơn La lên thành phố trực thuộc tỉnh, nâng cấp thị trấn Mai Sơn, thị trấn Mộc Châu vào năm 2008.

Cho đến nay, Bộ Nội vụ chưa nhận được đề nghị chính thức của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thành lập thành phố Sơn La trực thuộc tỉnh, nâng cấp thị trấn Mai Sơn, Mộc Châu vào năm 2008. Khi nào có đề nghị chính thức, Bộ Nội vụ sẽ xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

5/ Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: “Đề nghị quy mô thị trấn hiện tại quá lớn, trên 9000 hộ, gần 40.000 dân. Đề nghị Chính phủ cần xem xét nâng cấp thị trấn lên thị xã hoặc chia tách cho phù hợp”. 

Trả lời (Tại Công văn số 640/BNV-CQĐP ngày 06/03/2008): 
Cho đến nay, Bộ Nội vụ chưa nhận được đề nghị chính thức của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc nâng cấp thị trấn Mạo Khê có số dân gần 40.000 nhân khẩu lên thị xã hoặc chia tách cho phù hợp. Khi có đề nghị chính thức, Bộ Nội vụ sẽ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

6/ Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ xem xét lại việc phân định địa giới hành chính giữa huyện Đầm Hà và huyện Hải Hà tại khu vực đảo Bò Vàng, Vạn Phước… theo nguyện vọng của cử tri huyện Đầm Hà muốn được phân chia lại, tôn trọng và thực hiện theo đúng lịch sử”.

Trả lời (Tại Công văn số 641/BNV-CQĐP ngày 06/03/2008):
Cho đến nay, Bộ Nội vụ chưa nhận được đề nghị chính thức của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện Đầm Hà và huyện Hải Hà. Khi nào có đề nghị chính thức, Bộ Nội vụ sẽ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

7/ Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “Đề nghị Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan thống nhất trình Chính phủ ban hành Nghị định về việc chia tách địa giới hành chính huyện Quế Sơn và thành lập thành phố Hội An theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh”. 

Trả lời (Tại Công văn số 647/BNV-CQĐP ngày 07/03/2008):
Ngày 29/01/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số  10/2008/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam.

Ngày 26/02/2008, Bộ Nội vụ đã có Tờ trình số 502/TTr-BNV trình Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thuộc huyện Quế Sơn, huyện Nông Sơn, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

8/ Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: “Vấn đề cải cách hành chính phải được quan tâm và đem lại hiệu quả thực sự trên tất cả các lĩnh vực bằng những quy định chặt chẽ, phù hợp, sau đó đề nghị nâng lên thành luật”. 

Trả lời (Tại Công văn số 726/BNV-CCHC ngày 14/03/2008):
Thời gian qua, căn cứ vào các Nghị quyết Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã tăng cường chỉ đạo công tác cái cách hành chính, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc đổi mới của đất nước. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010). Công tác cải cách hành chính đã bám sát thực hiện nhiều nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, được triển khai có bài bản, tích cực hơn và từng bước đi vào chiều sâu. Hệ thống thể chế tiếp tục được xây dựng hoàn thiện; chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống hành chính từ Trung ương đến chính quyền địa phương các cấp được làm rõ thêm một bước, phù hợp hơn với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Tuy nhiên, so với yêu cầu của công cuộc đổi mới, của phát triển kinh tế - xã hội thì cải cách hành chính còn chậm, hiệu quả thấp. Vì vậy, Đảng, Chính phủ đã xác định đẩy mạnh công, tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong thời gian tới.
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá X đã thông qua Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Đây là bước đi cụ thể triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, trong đó đã xác định: “Xây dựng nền hành chính Nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị”. Với Nghị quyết Trung ương 5 Khoá X, lần đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương có một nghị quyết chuyên đề về cải cách hành chính đối với sự phát triển của đất nước.
Cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương 5, Chính phủ đã có Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 7/11/2007 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Chương trình hành động của Chính phủ xác định 10 nhiệm vụ chủ yếu và 59 nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, từng nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình hành động của Chính phủ có phân công cơ quan thực hiện và thời gian hoàn thành cụ thể.
Ngay từ đầu năm 2008, Chính phủ đã có 2 Nghị quyết số 02 và 03 trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác cải cách hành chính. Tại Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP ngày 09/01/2008, nội dung đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển được nêu lên như là một trong những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, và tại Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008 những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện Chuơng trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011 có đặt vấn đề “đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu  quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là 1 trong số 5 nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện của Chương trình hành động. Có thể nói, đây là những hành động hết sức thiết thực thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị đối với công tác cải cách hành chính. Chính nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt như vậy cho nên trong thời gian qua công tác cải cách hành chính đã thu được những kết quả đáng khích lệ và đem lại hiệu quả thực sự trên tất cả các lĩnh vực:
- Thứ nhất: cải cách hành chính góp phần đổi mới và hoàn thiện hệ thống thể chế, luật pháp, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thể chế về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành khá đồng bộ, tạo hành lang, pháp lý và điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh các thành phần kinh tế. Thể chế về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, của hệ thống hành chính và công chức, công vụ được chú trọng đổi mới để bảo đảm thích ứng với yêu cầu quản lý nhà nước trong điều kiện cơ chế kinh tế mới. Thực tiễn cải cách qua 20 năm đổi mới đã khẳng định hệ thống thể chế của cơ chế tập trung; quan liêu bao cấp về cơ bản đã được thay thế bằng một hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xác lập được khuôn khổ pháp lý để bảo đảm nhà nước quản lý bằng pháp luật trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển khá nhanh và toàn diện của đất nước, đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
- Thứ hai: Thông qua cải cách hành chính, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Kinh tế thị trường đòi hỏi Nhà nước phải đóng đúng vai trò của Nhà nước là quản lý và điều hành ở tầm vĩ mô. Đây là điểm khác căn bản so với vai trò của Nhà nước trong cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp. Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương phải tập trung vào thực hiện tốt chức năng quản lý ở tầm vĩ mô là xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, điều hành tổ chức thực hiện và kiểm tra, thanh tra.
- Thứ ba: cải cách hành chính góp phần vào việc cải thiện môi trường, kinh doanh ở nước ta. Nền kinh tế muốn phát triển nhanh và bền vững phải có môi trường phù hợp. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã kiên trì thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hoá, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã hội, đã tập trung rà soát loại bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp, gây phiền hà, chậm trễ, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời bổ sung những cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho việc phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài. Chính thông qua cải cách hành chính, đặc biệt là các khâu cải cách trong xây dựng thể chế, luật pháp, công khai dự thảo văn bản pháp luật để lấy ý kiến người dân và doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, công khai thẩm quyền của các cơ quan hành chính Nhà nước, công khai thủ tục, quy trình, thời gian giải quyết công việc của dân và doanh nghiệp, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... mà môi trường kinh doanh ở nước ta ngày càng được cải thiện, đáp ứng những đòi hỏi của người dân và doanh nghiệp, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và các định chế của WTO. Về vấn đề này, Nghị quyết Trung ương 5 khoá X đã chỉ rõ: “tập trung cải cách theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai về thủ tục hành chính. Coi đây là một giải pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng, khắc phục tiêu cực trong bộ máy hành chính Nhà nước”; “khẩn trương xây dựng các quy định về chế độ công khai, như: công khai thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan hành chính; các quy định, quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc; công khai ngân sách, tài chính, công khai báo cáo kiểm toán; công khai tài sản của cán bộ, công chức và tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức… theo đúng quy định của pháp luật”.
- Thứ tư: cải cách hành chính góp phần xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất và trình độ đáp ứng yêu cầu quản lý của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Thực tiễn cách mạng nước ta luôn khẳng định con người là nhân tố quyết định nhất, bảo đảm sự thành công của cách mạng. Mặc dù còn không ít hạn chế, yếu kém về năng lực, phẩm chất, nhưng những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới 20 năm qua không tách rời sự đóng góp có tính quyết định của đội ngũ cán bộ, công chức trong cả hệ thống chính trị. Thông qua những biện pháp cải cách về công vụ, công chức như đổi mới tuyển dụng, bố trí, sử dụng, thi nâng ngạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, cải cách tiền lương... dần dần chúng ta đã có được một đội ngũ cán bộ, công chức trung thành với Đảng, giỏi về chuyên môn, tận tuỵ phục vụ nhân dân.
Như chúng ta đã biết, cải cách hành chính ở Việt Nam là công việc mới mẻ, diễn ra trong điều kiện thiếu kiến thức và kinh nghiệm về quản lý hành chính Nhà nước trong thời kỳ mới, có nhiều vấn đề phải vừa làm, vừa tìm tòi rút kinh nghiệm. Có nhiều vấn đề cần phải thực hiện thí điểm, thử nghiệm, qua sơ kết, tổng kết mới đưa vào triển khai trong cuộc sống. Vì vậy, để có được những quy định chặt chẽ, luật hoá như ý kiến của cử tri cũng cần phải có một quá trình để đem lại hiệu quả thực sự. Thực tế đã cho thấy có những vấn đề được quy định trong các văn bản pháp luật về công tác cải cách hành chính đã có những tác động nhất định đến đời sống kinh tế - xã hội như quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nha nước ở địa phương tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg và một số cơ chế khác như cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/2005/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Hiện nay, Chính phủ đang gấp rút hoàn chỉnh các dự thảo Luật Thủ tục hành chính và Luật Công vụ để trình Quốc hội sớm ban hành. Có thể nói đây là những Luật quan trọng nhằm từng bước xây dựng và hướng tới nền hành chính phục vụ nhân dân, thể hiện quan điểm và tinh thần cải cách của Nhà nước ta. 

9/ Cử tri các tỉnh Bắc Giang, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hậu Giang kiến nghị: “Đề nghị tăng thêm biên chế cán bộ tư pháp xã để làm nhiệm vụ chứng thực, trợ giúp pháp lý”. 

Trả lời (Tại Công văn số 727/BNV-CQĐP ngày 14/03/2008): 
Vấn đề cử tri nêu trên, Bộ Nội vụ đã tổng hợp để thống nhất các Bộ, ngành liên quan, các địa phương, trình Chính phủ để quy định tại Nghị định thay thế Nghị định số  121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, xã phường thị trấn theo hướng: Căn cứ vào kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã để giao số lượng cán bộ, công chức đối với từng loại xã, phường, thị trấn; đảm bảo có cán bộ, công chức kiêm nhiệm làm nhiệm vụ chứng thực, trợ giúp pháp lý ở cấp xã.

10/ Cử tri các tỉnh Vĩnh Long, Bến tre kiến nghị: “Chế độ công tác đối với cán bộ ấp trong thời gian qua chưa được quan tâm. Trong khi số cán bộ này công việc rất nhiều, phải hoạt động liên tục và giữ vai trò chủ yếu trong việc đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào đời sống người dân. Đề nghị Nhà nước có chính sách quan tâm hơn nữa đối với những cán bộ này góp phần đảm bảo công bằng”. 
Trả lời (Tại Công văn số 728/BNV-CQĐP ngày 14/03/2008):
Theo quy định tại Điều 7 và Điều 8, Nghị định số  121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ thì cán bộ ấp được gọi là cán bộ không chuyên trách bao gồm: Bí thư chi bộ, trưởng ấp, công an viên được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng. Chế độ công tác của cán bộ không chuyên trách ở ấp chỉ giải quyết khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Đối với cán bộ chuyên trách ở ấp thuộc các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo thì được cấp toàn bộ chi phí học tập, ăn ở, đi lại.

Mức phụ cấp cụ thể của cán bộ ấp do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương. Tuy nhiên ở những địa phương khó khăn, chưa cân đối được nguồn ngân sách thì Trung ương hỗ trợ bình quân 1/3 mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp.

Như vậy, Nhà nước đã có chính sách quan tâm đến cán bộ ấp và đã phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết.

11/ Cử tri các tỉnh Quảng Bình, Đồng Nai kiến nghị: “Đề nghị Bộ nghiên cứu để quy định thống nhất mức phụ cấp chung cho cán bộ thôn, bản vì với quy định như hiện nay địa phương nghèo thì chi phí thấp còn địa phương thu ngân sách cao thì chi trả cao hơn, tạo sự thiếu công bằng cho đội ngũ cán bộ này”. 

Trả lời (Tại Công văn số 729/BNV-CQĐP ngày 14/03/2008) 

Nghị quyết số 22/NQ-TW, ngày 02/2/2008 Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã chỉ rõ: “cán bộ không chuyên trách thì thực hiện theo hướng khoán kinh phí hoạt động và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chính phủ quy định khung số lượng và khung mức phụ cấp để các địa phương thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể”.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định, trong đó số lượng cán bộ và mức phụ cấp cho cán bộ thôn, bản được xây dựng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khoá X nêu trên để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

12/ Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị: “Hiện nay một số xã của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế do địa bàn chia cắt, địa giới thôn quá rộng, dân số đông nên gặp khó khăn trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Cụ thể tại xã Vinh A, huyện Phú Vang chỉ được thành lập 02 thôn, dân số đông như thôn An Bằng có trên 900 hộ dân với gần 5.500 dân; trên thực tế xã phải chia thành 09 thôn và hàng năm ngân sách xã phải chi trả 32 triệu đồng/năm cho 7 trưởng thôn và công an viên, gây khó khăn cho địa phương. Đề nghị Chính phủ có chủ trương tách thôn đối với vùng dân cư đông để thành lập thôn mới với dân số từ 100 đến 200 hộ là hợp lý, để thuận lợi cho công tác quản lý và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước”. 

Trả lời (Tại Công văn số 730/BNV-CQĐP ngày 14/03/2008):
Theo quy định tại Điều 4, Điều 8 và Điều 17 của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố (ban hành kèm theo Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV, ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ): Mỗi thôn, tổ dân phố có 01 Phó thôn và 01 Tổ phó tổ dân phố giúp việc cho Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp thôn có trên 1.500 dân có thể bố trí thêm 01 phó thôn. Giữ nguyên các thôn hiện có. Chỉ thành lập thôn mới khi tổ chức định canh, định cư, di dân giải phóng mặt bằng và khi thực hiện quy hoạch dãn dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ những quy định tại quy chế này, quy định cụ thể cho phù hợp tình hình thực tế ở địa phương.

Thực tế hiện nay có 19 tỉnh có nhiều thôn, có trên 1.000 hộ nhưng vẫn không chia tách.

13/ Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: “Theo Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ Nội vụ thì việc thành lập thôn, bản mới đối với miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa phải có từ 50 hộ trở lên là không phù hợp, vì hiện nay, nhiều cụm dân ở vùng này cũng chỉ có từ 15 đến 20 hộ nằm biệt lập cách các cụm dân cư gần 10km, nếu không thành lập bản thì rất khó cho công tác quản lý, đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, quy định lại cho phù hợp với điều kiện miền núi”. 

Trả lời (Tại Công văn số 731/BNV-CQĐP ngày 14/03/2008):
Bộ Nội vụ xin ghi nhận ý kiến trên và sẽ tiến hành kiểm tra thực tế để nghiên cứu, điều chỉnh xuất phát từ yêu cầu quản lý và đặc điểm địa hình.

14/ Cử tri tỉnh Thái Nguyên: “kiến nghị về việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước theo hình thức xét tuyển của các ngành giáo dục - đào tạo và y tế”. 

Trả lời (Tại Công văn số 745/BNV-CCVC ngày 17/03/2008):
Việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (trong đó có ngành giáo dục - đào tạo, y tế) bằng hình thức xét tuyển được quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 và Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thực hiện 2 Nghị định nêu trên.
Qua theo dõi việc thực hiện tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển của các Bộ, ngành và các địa phương, Bộ Nội vụ đã nhận được ý kiến đề nghị của các địa phương về cách tính kết quả học tập của thí sinh trong các trường đào tạo và cách tính điểm ưu tiên để làm căn cứ xét tuyển viên chức chưa phù hợp với thực tế. Vì vậy, ngày 03 tháng 3 năm 2008 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2008/TT-BNV sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV như sau: “Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển và có kết quả học tập trung bình toàn khoá (được quy đổi theo thang điểm 100) nhân hệ số 2, sau đó được cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước tính từ người có kết quả cao nhất cho đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng...”

Như vậy, ý kiến của cử tri tỉnh Thái Nguyên về cách xác định người trúng tuyển theo hình thức xét tuyển đã được Bộ Nội vụ quy định hướng dẫn tại thông tư số 02/2008/TT-BNV nêu trên.

15/ Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”. 

Trả lời (Tại Công văn số 746/BNV-CQĐP ngày 17/03/2008):
Điều 28 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn giao cho Chính phủ, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn của mình hướng dẫn những nội dung quy định tại các Điều 11, 14, 16, 22 và 26 của Pháp lệnh. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng dự thảo Nghị quyết liên tịch của Chính phủ và Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hướng dẫn các điều trên của Pháp lệnh.

Trong quá trình soạn thảo, Bộ Nội vụ đã tổ chức khảo sát thực tiễn ở một số địa phương, tổ chức các cuộc hội thảo; đăng dự thảo trên Website của Chính phủ để xin ý kiến nhân dân, gửi dự thảo để xin ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 26/02/2008, Bộ Nội vụ đã có Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn các Điều 11, 14, 16, 22 và 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trình Chính phủ và Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ký ban hành.

16/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Cử tri cho rằng Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã huỷ bỏ hiệu lực thi hành tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1, điểm c khoản 2 điều 4 và điều 6 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và điểm 6, 7 mục IV Thông tư liên tịch số 34/TTLT. Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp”. 

Trả lời (Tại Công văn số 663/BNV-TL ngày 10/03/2008):
Chế độ tiền lương mới (từ tháng 10/2004) đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP đã quy định “Bãi bỏ các quy định về tiền lương và phụ cấp trái với quy định tại Nghị định này” và điểm b khoản 7 Điều 12 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP đã huỷ bỏ hiệu lực quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 4 và Điều 6 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. Theo đó, các quy định về tiền lương và phụ cấp tại Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14/4/2004 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động thương binh và xã hội trái với quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP đều bị bãi bỏ (gồm cả khoản 6 mục IV Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH nêu trên).
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nêu trên, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 82/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10/8/2005 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó tại khoản 2 mục V Thông tư liên tịch này đã quy định Thông tư này thay thế quy định tại khoản 7, mục IV Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH nêu trên.

17/ Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: “Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút quy định “thời gian hưởng phụ cấp thu hút được xác định trong khung thời gian từ 3 đến 5 năm đầu khi các đối tượng quy định tại điểm 1, mục 1, Thông tư này đến làm việc ở nơi được hưởng phụ cấp thu hút”. Quy định này làm cho các đối tượng đang công tác tại vùng sâu, vùng xa không yên tâm công tác, hết thời hạn 3 - 5 năm lại xin chuyển. Đề nghị xem xét để quy định cho phù hợp hơn, có thể kéo dài thời gian hưởng phụ cấp thu hút đến khi những khu vực này không còn khó khăn, giao thông thuận lợi”. 

Trả lời (Tại Công văn số 664/BNV-TL ngày 10/03/2008):
Chế độ phụ cấp thu hút được quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và khoản 5 Điều 4 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp tương trong các công ty Nhà nước. Phụ cấp thu hút gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn. Thời gian hưởng phụ cấp từ 3 đến 5 năm.
Căn cứ quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động thương binh và xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút. Ngoài chế độ phụ cấp thu hút nêu trên, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP còn quy định 2 chế độ phụ cấp khác đối với các vùng khó khăn như sau:
- Phụ cấp khu vực gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lương tối thiểu chung, áp dụng đối với các đối tượng làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu.

- Phụ cấp đặc biệt gồm 3 mức: 30%, 50% và 100% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), áp dụng đối với các đối tượng làm việc ở đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Chế độ phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt nêu trên được tính trả cho thời gian thực tế làm việc tại địa bàn (không hạn chế thời gian hưởng). Còn chế độ phụ cấp thu hút nhằm khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mới đến làm việc tại những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế mới và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

18/ Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: “1. Theo quy định tại Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức đi công tác thường xuyên là quá thấp, như cán bộ chống dịch bệnh, vệ sinh phòng dịch,... ở miền núi, vùng sâu, nơi xa xôi hẻo lánh đi công tác lưu động 2 ngày được hưởng 180.000 đồng (không bằng chế độ công tác phí nghỉ 2 ngày đêm tại các xã không có nhà nghỉ - 200.000 đồng). Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, quy đỉnh lại cho phù hợp.
2. Hiện nay, hệ số lương khởi điểm giữa kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân, Thẩm phán Toà án nhân dân, Chấp hành viên thi hành án cấp tỉnh (4,40) và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân, Thẩm phán Toà án nhân dân, Chấp hành viên thi hành án cấp huyện (2,34) chênh lệch quá lớn trong khi tiêu chuẩn bổ nhiệm chỉ hơn nhau 5 năm làm kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên cấp huyện. Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét điều chỉnh lại ngạch lương cho phù hợp”. 

Trả lời (Tại Công văn số 665/BNV-TL ngày 10/03/2008):
1. Về chế độ phụ cấp lưu động:
Khoản 6 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định phụ cấp lưu động gồm 3 mức: 0,2; 0,4 và 0,6 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở một số nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở. Căn cứ quy định này, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Từ ngày 01/01/2008 mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định là 540.000 đồng/tháng. Theo đó, mức tiền phụ cấp lưu động gồm 3 mức: 108.000 đồng/tháng; 216.000 đồng/tháng và 324.000 đồng/tháng. Việc quy định các mức phụ cấp lưu động này được xem xét trong mối tương quan với các chế độ phụ cấp lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Khi mức lương tối thiểu chung tăng thì mức tiền phụ cấp lưu động cũng tăng lên.

Ngoài chế độ phụ cấp lưu động, viên chức y tế làm việc tại các trung tâm y tế dự phòng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 30% - 35% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) theo quy định tại Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ và phụ cấp chống dịch mức 30.000 đồng/ngày/người và 60.000 đồng/ngày/người theo quy định tại Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Về bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, Kiểm sát:
a) Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ, lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát và Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã quy định:
Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Chấp hành viên cấp tỉnh thuộc nhóm chức danh loại A2 (tương đương ngạch chuyên viên chính) có hệ số lương bậc 1 là 4,40.
Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện và Chấp hành viên cấp huyện thuộc nhóm chức danh loại A1 (tương đương ngạch chuyên viên) có hệ số lương bậc 1 là 2,34.
b) Việc quy định hệ số lương bậc 1 của nhóm chức danh loại A2 (hệ số 4,40) và hệ số lương bậc 1 của nhóm chức danh loại A1 (hệ số 2,34) nêu trên là do căn cứ vào tiêu chuẩn của chức danh theo quy định của pháp luật và để bảo đảm tương quan với các ngạch công chức, viên chức tương đương thuộc chuyên ngành khác, cụ thể như sau:
- Khoản 1 Điều 21 Pháp lệnh số 02/2002/PL-UBTVQH 11 ngày 04/10/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân đã quy định: Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 5 của Pháp lệnh này và đã là thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện, Thẩm phán Toà án quân sự khu vực ít nhất là năm năm, có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án quân sự cấp quân khu, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh.
Khoản 1 Điều 19 Pháp lệnh số 03/2002/PL-UBTVQH 11 ngày 04/10/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân dân đã quy định: Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 của Pháp lệnh này và đã là Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự khu vực ít nhất là năm năm, có năng lực thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện Kiểm sát quân sự cấp quân khu, có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.
- Khoản 3 Điều 13 Pháp lệnh số 13/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 14/01/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về thi hành án dân sự đã quy định: Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này và đã làm Chấp hành viên cơ quan thi hành án cấp huyện từ năm năm trở lên, có năng lực thi hành những việc thuộc thẩm quyền của Cơ quan thi hành án cấp tỉnh thì có thể được tuyển chọn bổ nhiệm làm Chấp hành viên Cơ quan thi hành án cấp tỉnh.

Mặt khác, căn cứ quy định tại Điều 20, Pháp lệnh số 02/2002/PL-UBTVQH11 ngày 01/10/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân thì một trong các điều kiện để được bổ nhiệm làm Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện là người được bổ nhiệm phải có thời gian làm công tác pháp luật từ 4 năm trở lên (điều kiện này được quy định tương tự đối với Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và Chấp hành viên cơ quan thi hành án cấp huyện). Theo quy định này thì khi được bổ nhiệm làm Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện, người được bổ nhiệm đã được xếp lương từ bậc 2 (hệ số 2,76) trở lên của nhóm chức danh loại A1.

19/ Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “Cử tri Phước Sơn (Quảng Nam) đề nghị Trung ương điều chỉnh hệ số khu vực cho các xã Phước Kim, Phước Chánh từ 0,5 lên 0,7 cho phù hợp vì đây là những xã vùng cao của huyện Phước Sơn”. 

Trả lời (Tại Công văn số 666/BNV-TL ngày 10/03/2008):
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực. Tại điểm a khoản 1, mục III của Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT đã quy định: “Trên nguyên tắc quản lý theo lãnh thổ, các cơ quan, đơn vị đóng tại địa phương có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân huyện), Uỷ ban nhân dân huyện có trách nhiệm đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, cân đối tổng hợp, sau đó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Nội vụ xem xét, quyết định”.

Theo quy định trên khi nhận được văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ sẽ trao đổi thống nhất với Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc để xem xét, trả lời.

20/ Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: “Theo quy định hiện hành, một đại biểu dân cử nếu một lúc vừa là đại biểu Quốc hội vừa là đại biểu Hội đồng nhân dân hay cùng lúc vừa là đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp thì chỉ được hưởng một định suất phụ cấp trách nhiệm như trên là bất hợp lý. Bởi lẽ, khi một đại biểu cùng lúc thực hiện nhiệm vụ dân biểu ở hai cấp khác nhau thì họ cùng lúc thực hiện song song cả hai nhiệm vụ của mình, không phân biệt nhiệm vụ nào cao hơn, nên họ cần phải có chế độ phụ cấp trách nhiệm ở cả 2 nhiệm vụ”. 

Trả lời (Tại Công văn số 667/BNV-TL ngày 10/03/2008):
Đại biểu Quốc hội được cấp hoạt động phí theo quy định tại Điều 40 của Nghị quyết số 80/20002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và đoàn Đại biểu Quốc hội  và đại biểu Hội đồng nhân dân được cấp hoạt động phí theo quy định tại Điều 75 của Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/04/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân. Vì vậy, vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

21/ Cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị: “Đề nghị xem xét, nâng hệ số phụ cấp khu vực cho huyện Than Uyên từ 0,4 lên 0,5 vì huyện Than Uyên có 18/20 xã đặc biệt khó khăn; nâng mức phụ cấp khu vực cho huyện Phong Thổ từ 0,5 lên 0,7 vì huyện Phong Thổ có 15 xã biên giới đặc biệt khó khăn; xã Thu Lũm huyện Mường Tè là xã được tách ra từ xã Ka Lăng song hiện nay xã Ka Lăng đang được hệ số phụ cấp đặc biệt là 1,0 nhưng xã Thu Lũm mới được hưởng phụ cấp đặc biệt là 0,5. Đề nghị nâng hệ số phụ cấp đặc biệt cho xã Thu Lũm từ 0,5 lên 1,0”. 

Trả lời (Tại Công văn số 679/BNV-TL ngày 10/03/2008): 
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Bộ Nội vụ, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực. Tại khoản 2 mục III của Thông tư số 09/2005/TT-BNV đã quy định “Việc bổ sung địa bàn được hưởng phụ cấp đặc biệt hoặc điều chỉnh mức phụ cấp đặc biệt quy định tại Thông tư này, các Bộ, ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản đề nghị gửi về Bộ Nội vụ để trao đổi thông nhất với Bộ Tài chính xem xét, giải quyết” và tại điểm a khoản 1 mục III của Thông tư liên tịch số 11/2005 TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT đã quy định “Trên nguyên tắc quản lý theo lãnh thổ, các cơ quan, đơn vị đóng tại địa phương có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân huyện), Uỷ ban nhân dân huyện có trách nhiệm đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, cân đối tổng hợp, sau đó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Nội vụ xem xét, quyết định”.

Theo các quy định nêu trên khi nhận được văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ sẽ trao đổi thống nhất với Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc để xem xét, giải quyết.

22/ Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành trung ương có liên quan sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các Nghị định của Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như: Hướng dẫn về phụ cấp cho các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế hướng dẫn thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ”. 

Trả lời (Tại Công văn số 668/BNV-TL ngày 10/03/2008):
1. Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Đối với các ngành sự nghiệp quy định khung phụ cấp chức vụ lãnh đạo ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nêu trên thì các Bộ quản lý ngành đã ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định.
2. Căn cứ Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24/9/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP nêu trên.

3. Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn thực hiện mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả ở các cấp tại Công văn số 3536/BNV-CCHC ngày 06/12/2007.

23/ Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ có quy định về việc tăng 01 chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã đối với các xã, thị trấn có trên 5.000 dân”. 

Trả lời (Tại Công văn số 747/BNV-CQĐP ngày 17/03/2008):

Ngày 01/4/2004 Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2004/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp cho từng đơn vị hành chính cùng cấp đã tính đến các yếu tố như: điều kiện tự nhiên (diện tích, dân số), tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù của địa phương (khu vực miền núi, vùng dân tộc, vùng biên giới, hải đảo).

Điều 11 Nghị định số  107/2004/NĐ-CP quy định: “Uỷ ban nhân dân xã miền núi, hải đảo có dân số từ 5.000 người trở lên; xã đồng bằng, trung du có dân số từ 8.000 người trở lên và xã biên giới có 5 thành viên gồm có 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 2 Uỷ viên”. Điều 12 quy định: “Uỷ ban nhân dân các xã không thuộc diện quy định tại Điều 11 Nghị định này có 3 thành viên gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 1 Uỷ viên”. Điều 13 quy định: “Uỷ ban nhân dân phường, thị trấn có 5 thành viên gồm có 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch, 2 Uỷ viên”.

Như vậy, việc bố trí số lượng Phó Chủ tịch ở các xã, thị trấn như ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thực hiện đúng theo quy định tại các Điều 11, 12, 13 Nghị định số  107/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

24/ Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: “Đối với huyện miền núi có đồng bào dân tộc, địa bàn rộng nên việc quản lý các hoạt động kinh tế - văn hoá, chính trị, xã hội lại rất khó khăn. Đề nghị tăng 01 biên chế với chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện để công tác quản lý Nhà nước được nhiều thuận lợi”. 

Trả lời (Tại Công văn số 747/BNV-CQĐP ngày 17/03/2008):
Ngày 01/4/2004 Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2004/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp cho từng đơn vị hành chính cùng cấp đã tính đến các yếu tố như: điều kiện tự nhiên (diện tích, dân số), tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù của địa phương (khu vực miền núi, vùng dân tộc, vùng biên giới, hải đảo).

Điều 8, Nghị định số  107/2004/NĐ-CP quy định: “Uỷ ban nhân dân huyện có dân số từ 150.000 người hoặc có diện tích từ 1.000 km2 trở lên và huyện có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trở lên có 9 thành viên gồm có 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 5 Uỷ viên Uỷ ban nhân dân. Điều 9 quy định: “Uỷ ban nhân dân huyện… không thuộc diện quy định tại Điều 8, Nghị định này  có 7 thành viên gồm có 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 4 Uỷ viên Uỷ ban nhân dân”.

Để đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước tại địa phương nhiều tỉnh đã có Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tăng thêm số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương thực hiện đúng Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ và không tăng thêm số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp.

25/ Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, bộ phận giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác cải cách hành chính ở địa phương trong Nghị định về tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Đề nghị Bộ Nội vụ quy định khung biên chế cho các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện để có cơ sở khoán biên chế theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ”. 

Trả lời (Tại Công văn số 853/BNV-TCBC ngày 24/03/2008):
1. Về cơ quan, bộ phận giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác cải cách hành chính ở địa phương:
Ngày 04 tháng 02 năm 2008 Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
- Khoản 1 Điều 8 Nghị định 13/2008/NĐ-CP quy định Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nội vụ, trong đó có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo công tác cải cách hành chính ở địa phương;
- Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 14/2008/NĐ-CP quy định chức năng của Phòng Nội vụ là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện về nội vụ, trong đó có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.
Việc quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, bộ phận giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo công tác cải cách hành chính thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương, được quy định tại khoản 3 Điều 95 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 . 

2. Về quy định khung biên chế cho các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện:
Ngày 19 tháng 6 năm 2003 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2003/NĐ-CP về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước; việc phân cấp quản lý biên chế đã tạo điều kiện để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ, quản lý tài chính, tổ chức, biên chế và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Biên chế được xác định phù hợp với quản lý ngân sách theo Luật Ngân sách Nhà nước, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và thực tế khối lượng, quy mô công việc được giao.
Thực hiện Nghị định nêu trên đã tạo cơ sở pháp lý để Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chủ động trong việc xác định biên chế, quản lý, sử dụng biên chế và khoán biên chế đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ.
- Tuy nhiên, đến nay Chính phủ chưa quy đính khung biên chế cho các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện nhưng trong thực tế số biên chế của các cơ quan này được xác định phù hợp với yêu cầu thực tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và trên cơ sở đề xuất, giải trình của địa phương về bố trí biên chế theo các chức danh, tiêu chuẩn, vị trí công tác của cán bộ, công chức trong các cơ cơ quan chuyên môn; theo đó các địa phương đã chủ động khoán biên chế để các cơ quan chủ động trong việc sử dụng biên chế và kinh phí một cách hợp lý để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Về việc này, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ có liên quan hướng dẫn khung biên chế đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cùng với quá trình xây dựng Luật Công vụ và hoàn thiện các chức danh tiêu chuẩn, vị trí công việc của cán bộ, công chức.
26/ Cử tri tỉnh Kiên Giang và Quảng Nam kiến nghị: “Hiện nay việc quản lý Nhà nước đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp và trường trung cấp dạy nghề do 2 bộ quản lý, đề nghị tập trung về một đầu mối”. 

Trả lời (Tại Công văn số 854/BNV-TCBC ngày 24/03/2008):
Việc quản lý Nhà nước đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp và trường trung cấp dạy nghề được thực hiện theo quy định của 2 Luật tương ứng là Luật Giáo dục năm 2005 và Luật dạy nghề năm 2006, cụ thể là:
1. Thực hiện Luật Giáo dục năm 2005:
Khoản 2 Điều 100 quy định: Bộ Giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về giáo dục.
2. Thực hiện Luật dạy nghề năm 2006:
Khoản 2 Điều 84 quy định: cơ quan quản lý Nhà nước về dạy nghề ở trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về dạy nghề, trong đó có trường trung cấp dạy nghề.

Như vậy, theo quy định của 2 Luật nêu trên thì các trường giáo dục nghề nghiệp và cơ sở dạy nghề trung cấp chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và đào tạo về giáo dục nghề nghiệp, của Bộ Lao động thương binh xã hội về dạy nghề khi có đăng ký dạy nghề ở trình độ trung cấp.
Hiện nay quản lý Nhà nước về dạy nghề ở các trình độ, Chính phủ đang giao cho Bộ Lao động thương binh và xã hội tại Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007, phân công cho Bộ Giáo dục và đào tạo quản lý Nhà nước về giáo dục, trong đó có trung cấp chuyên nghiệp. Đối với các trường đào tạo dù trực thuộc cấp quản lý nào đều thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số  43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ.

27/ Cử tri tỉnh Hoà Bình kiến nghị: “Đề nghị tiếp tục thực hiện Nghị định số 09 để giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho cán bộ, công chức thuộc diện không thể thực hiện chương trình đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác”. 

Trả lời (Tại Công văn số 874/BNV-TCBC ngày 25/03/2008):
Ngày 08/8/2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2007/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế để thay thế cho Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phủ và trong Nghị định 132/2007/NĐ-CP có quy định chính sách về hưu trước tuổi để áp dụng cho đối tượng tinh giản biên chế. Do đó đối với những người chưa đạt trình độ chuẩn theo vị trí công việc đang đảm nhận nhưng không có vị trí công tác khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại được để chuẩn hoá về chuyên môn đủ các điều kiện để về hưu trước tuổi thì sẽ được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 5 Nghị định 132/2007/NĐ-CP.
28/ Cử tri tỉnh Hà Giang kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước xem xét lại Thông tư liên tịch số 02 thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế vì Thông tư này chỉ áp dụng được đối với vùng thấp - vùng miền xuôi, khu vực có phụ cấp 0,7% khu vực thì đối với nam 55 tuổi, đối với nữ 50 tuổi đã đủ điều kiện để nghỉ hưu theo Nghị định 132 giảm biên chế như vậy đối với vùng cao cũng được hưởng như cán bộ huyện. Đề nghị Nhà nước xem xét lại Nghị định 132 vì chỉ áp dụng từ Trung ương đến cấp huyện, còn đối với công chức cấp xã thì lại không được hường chế độ theo Nghị định trên”. 

Trả lời (Tại Công văn số 874/BNV-TCBC ngày 25/03/2008):

Nhà nước đã có chính sách ưu tiên đối với những người lao động có tuổi đời đủ 55 tuổi trở lên đối với nam hoặc đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ và có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở Iên mà trong đó có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì sẽ được nghỉ làm việc và hưởng lương hưu hàng tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Do đó, những người này không thuộc đối tượng áp dụng chính sách về hưu trước tuổi theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP.
Chức danh công chức xã mới được qui định từ cuối năm 2003 trong Nghị định số 121/2003/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường thị trấn, mặt khác cơ chế quản lý công chức cấp xã có đặc thù riêng khác với cơ chế quản lý công chức nói chung và sắp tới trong đề án sửa đổi, bổ sung Nghị định số 121/2003/NĐ-CP có qui định về chính sách tinh giản đối với cộng chức cấp xã. Do đó, chính sách tinh giản biên chế đối với công chức xã sẽ được điều chỉnh trong Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 121/2003/NĐ-CP.

29/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Kiến nghị Chính phủ xem xét việc chuyển giao chức năng quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội sang Bộ Lao động thương binh và xã hội, chức năng quản lý Quỹ Bảo hiểm y tế sang Bộ Y tế”. 

Trả lời (Tại Công văn số 875/BNV-TCBC ngày 25/03/2008):
Quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm y tế cần độc lập với quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội của Bộ Lao động thương binh xã hội và quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế của Bộ Y tế theo yêu cầu cải cách hành chính và tinh thần các Nghị quyết của Đảng là tách chức năng quản lý Nhà nước với hoạt động sự nghiệp thực thi chính sách, chế độ bảo hiểm để thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp và giao cho cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện. Để phối hợp giữa các cơ quan có liên quan về quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong mô hình tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Hội đồng quản lý Quỹ để chỉ đạo, giám sát hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và giám sát lẫn nhau giữa cơ quan quản lý Nhà nước với tổ chức thực thi quản lý Quỹ và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong thành phần của Hội đồng quản lý có đại diện lãnh đạo của Bộ Y tế và Bộ Lao động thương binh và xã hội.
Thực tế hiện nay Chính phủ đã giao Bộ Lao động thương binh và xã hội thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội và Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế. Theo đó, giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như hiện nay đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động trong việc đóng và thụ hưởng chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (chỉ phải đến một cơ quan là Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và thống nhất đầu mối thu chi bảo hiểm xã hội, bảo hiềm y tế, theo đó kiểm soát được việc chi trả tốt hơn, người được thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có hiệu quả hơn.
Mặt khác, hiện nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã được sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, trụ sở làm việc toàn ngành, thống nhất ổn định từ Trung ương đến địa phương và hoạt động ngày càng tốt hơn, có hiệu quả hơn. Vì vậy, nếu tách Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm y tế khỏi Bảo hiểm xã hội cũng có nghĩa là tách về tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ đó sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp và ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức cán bộ trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội và Nhà nước lại phải đầu tư lớn để xây dựng trụ sở làm việc cho hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội hoặc Bảo hiểm y tế từ Trung ương đến địa phương rất tốn kém.

Từ đó Thường trực Chính phủ đã họp ngày 19/3/2007 và có ý kiến chỉ đạo đối với quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm y tế giữ ổn định như hiện nay, chỉ tập trung vào xử lý cơ chế phối hợp quản lý quỹ, không đặt vấn đề tách chức năng quản lý các Quỹ này về các Bộ quản lý Nhà nước tương ứng như ý kiến cử tri nêu trên.

30/ Cử tri thành phố Hải phòng kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ cho phép Hải phòng xây dựng cơ chế đặc thù để thực hiện và uỷ quyền cho thành phố được quyết định các thủ tục về hành chính đối với khu đô thị Bắc sông Cấm”. 
Trả lời (Tại Công văn số 989/BNV-CCHC ngày 03/04/2008):
- Ngày 10/01/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2020;

- Ngày 20/12/2002, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 2077/BXD-KTQH về việc thoả thuận quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, thành phố Hải Phòng;

- Ngày 07/03/2003, Ban Thường vụ thành uỷ Hải phòng đã có Thông báo số 156/TB-TU về việc thông báo ý kiến của Ban Thường vụ thành uỷ về quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc sông Cấm;

- Ngày 23/7/2003, Sở Xây dựng thành phố Hải phòng đã có Tờ trình số 53/SXD và Tờ trình số 369/QH ngày 15/4/2003 của Viện Quy hoạch về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch chi tiết giai đoạn 1 Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, thành phố Hải phòng đến năm 2020;

- Ngày 04/8/2003, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1784/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết giai đoạn 1 khu đô thị mới Bắc sông Cấm, thành phố Hải phòng đến năm 2020.

- Ngày 20/3/2008, Vụ đã cử chuyên viên về làm việc trực tiếp với Sở Nội vụ và một số cơ quan của thành phố Hải phòng thì Dự án khu đô thị mới Bắc sông Cấm thuộc dự án nhóm A. Căn cứ Luật xây dựng năm 2003, Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Nghị định số  16/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì Dự án khu đô thị mới Bắc sông Cấm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải phòng. Tuy nhiên, để hỗ trợ cho thành phố Hải phòng quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Bắc sông Cấm, tháng 10 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký với tổ chức hợp tác của Chính phủ Hàn Quốc KOICA tài trợ 4 triệu USD để quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Bắc sông Cấm và đến thời điểm này về cơ chế chính sách để đầu tư phát triển khu đô thị mới Bắc sông Cấm không có gì vướng mắc.

31/ Cử tri các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Thọ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Ninh Thuận, Long An, Hoà Bình kiến nghị: “Hiện nay người dân phải đóng góp quá nhiều các loại quỹ trong khi đời sống nhân dân rất khó khăn. Đề nghị Chính phủ quy định thống nhất danh mục các quỹ và các khoản đóng góp khác chỉ trong phạm vi quy định tại Nghị định 177/199/NĐ-CP ngày 22/12/1999 của Chính phủ và cấm các trường hợp lập quỹ hoặc đặt ra các khoản đóng góp khác ngoài danh mục đã quy định nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân. Đồng thời cũng quy định cụ thế việc quản lý, sử dụng các loại quỹ nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả”. 

Trả lời (Tại Công văn số 999/BNV-TCPCP ngày 04/04/2008):
1. Hiện nay người dân tham gia đóng góp chủ yếu vào các quỹ sau đây:

a) Quỹ thu theo quy định tại một số Pháp lệnh như Quỹ Quốc phòng được thành lập và huy động theo quy định Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 20/01/1996, Quỹ đền ơn đáp nghĩa được thành lập và thu theo Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 9/11/1998 của Chính phủ ban hành Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Thông tư số 38/1999/TT-BTC ngày 12/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản 1ý tài chính đối với Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ Phòng chống lụt bão thu theo Pháp lệnh Phòng chống lụt bão ngày 8/3/1993 và một số Quỹ được thành lập và thu theo các văn bản pháp luật khác, việc đóng góp và sử dụng các loại quỹ này đã được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật liên quan.
b) Các quỹ thu trên cơ sở vận động, người dân tham gia đóng góp tự nguyện như Quỹ ngày vì người nghèo các Quỹ xã hội, từ thiện thành lập theo Nghị định số 177/199/NĐ-CP ngày 22/12/1 999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động quỹ xã hội, quỹ từ thiện thay thế Nghị định số 177/199/NĐ-CP ngày 22/12/1999 của Chính phủ.
2. Tuy nhiên, thực tế tại một số địa phương đã phát sinh yêu cầu đóng góp của người dân không đúng quy định của các văn bản pháp luật, để chấn chỉnh hiện tượng này ngày 01 tháng 11 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, bãi bỏ ngay những khoản thu phí, lệ phí không có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2006 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí. Đối với các khoản huy động đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện, phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp không được ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng.

3. Nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả của quỹ và các khoản thu khác, ngày 16/11/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các doanh nghiệp Nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính và Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.
32/ Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước xem xét, quy định một mức phụ cấp thực hiện chung trong cả nước đổi với Chủ tịch Hội Người cao tuổi”. 

Trả lời (Tại Công văn số 1042/BNV-TCPCP ngày 09/04/2008):
1. Về việc đề nghị Nhà nước xem xét, quy định một mức phụ cấp thực hiện chung trong cả nước đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi:
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã phường thị trấn. Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã là cán bộ không chuyên trách. Căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức phụ cấp cụ thể cho từng chức danh cán bộ không chuyên.
Tuy nhiên, Bộ Nội vụ đang được Chính phủ giao chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan sửa đổi Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ, do vậy, việc đề nghị Nhà nước xem xét, quy định một mức phụ cấp thực hiện chung trong cả nước đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi sẽ được thảo luận và xem xét khi tiến hành sửa đổi Nghị định này.
2. Để tạo điều kiện để Ban đại điện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động, ngày 5 tháng 02 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có Công văn số 372/CV-BNV về việc giải quyết kiến nghị của Hội Người cao tuổi Việt Nam, tại Khoản 2 đã nêu: về kinh phí hoạt động và lương, phụ cấp cán bộ Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, huyện: Hoạt động của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, huyện được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động theo quy định tại Quyệt định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước. Tuỳ theo tình hình cụ thể và khả năng thực tế địa phương. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện quyết định kinh phí hoạt động hàng năm bao gồm lương, phụ cấp cán bộ, cho Ban Đại diện hội Người cao tuổi, cụ thể:
a) Đối với trường hợp trong biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thì tiếp tục trả lương khi chuyển sang công tác tại Ban Đại diện Hội.
b) Đối với cán bộ hiện đang công tác, nhưng kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu Ban Đại diện Hội người cao tuổi cấp tỉnh, huyện được hưởng phụ cấp 10% mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng theo Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác.
c) Đối với những trường hợp là cán bộ đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, huyện, không thực hiện xếp lương theo ngạch bậc công chức, viên chức, mà tuỳ từng trường hợp cụ thể và nguồn kinh phí hoạt động của Ban Đại diện, ngoài lương hưu, hàng tháng được hưởng tối đa bằng 90% mức lương chuẩn và phụ cấp chức vụ (không phải đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đảm bảo tương quan hợp lý trong Ban Đại diện Hội.
33/ Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: “đối tượng tham gia cách mạng trước năm 1971 không được xét tặng thưởng Huân chương Chiến công là chưa hợp lý”. 

Trả lời (Tại Công văn số 1054/BNV-BTĐKTTW ngày 10/04/2008):
Năm 2004, theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, những người tham gia quân đội đủ 25 năm tính từ 01/01/1970 sẽ được xét đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Những trường hợp tham gia quân đội từ 01/01/1970 về trước thuộc đối tượng xét khen thưởng trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (năm 1994). Tuy nhiên, trong thực tế còn một số trường hợp chưa được khen thưởng dịp kỷ niệm 50 năm vì chưa đạt tiêu chí hoặc trong quá trình triển khai còn sót. Vấn đề này, Bộ Quốc phòng đang rà soát; tổng hợp và phối hợp với Ban TĐKT Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin chủ trương.
34/ Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Bắc Giang kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước tiếp tục xét khen thưởng cho cán bộ có thành tích tham gia 2 cuộc kháng chiến”. 

Trả lời (Tại Công văn số 1054/BNV-BTĐKTTW ngày 10/04/2008): 
Hiện nay các trường hợp đặc biệt còn sót lại, có lý do chính đáng, đảm bảo tiêu chuẩn và thủ tục vẫn được đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, khen thưởng theo hướng giải quyết các trường hợp cá biệt. Riêng việc xét công nhận liệt sỹ thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
35/ Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: “Đề nghị mở rộng diện được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm tất cả những người tham gia kháng chiến chống Mỹ trước ngày 30/4/1975”. 

Trả lời (Tại Công văn số 1054/BNV-BTĐKTTW ngày 10/04/2008):

Các chính sách và chế độ khen thưởng chống Mỹ đã được ban hành từ những năm 1980 và cơ bản đã được kết thúc vào năm 2004 theo Chỉ thị số 26/2003/CT-TTg ngày 26/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp dưới mức Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện theo Quyết định 98/2006/QĐ-TTg ngày 05/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.., Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
36/ Cử tri tỉnh Hà Tây kiến nghị: “Đề nghị sớm xem xét khen thưởng đối với các gia đình có công đóng góp, cho mượn tài sản cho cách mạng qua 2 cuộc kháng chiến và những người tham gia quân đội, làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia”. 

Trả lời (Tại Công văn số 1054/BNV-BTĐKTTW ngày 10/04/2008):

Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng gia đình có công trong kháng chiến đã được quy định trong Điều lệ khen thưởng thành tích chống Pháp và chống Mỹ và được thực hiện nhiều năm nay, khen thưởng kháng chiến chống Pháp từ những năm 60, khen thưởng kháng chiến chống Mỹ từ những năm 80. Ngoài ra, những người có thời gian tham gia quân đội làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia cũng đã có chính sách khen thưởng của Nhà nước, về cơ bản những trường hợp đủ thành tích, tiêu chuẩn, hồ sơ đã được Nhà nước khen thưởng theo quy định. Đề nghị cử tri liên hệ với Bộ Quốc phòng hoặc Ban chỉ huy quân sự các cấp để được hướng dẫn cụ thể.

37/ Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: “Đề nghị xem xét lại tiêu chuẩn khen Huân chương Độc lập cho cán bộ ở chiến trường Miền Nam, quy định chức vụ từ huyện ủy viên... trở lên mới được khen thưởng là không công bằng”. 

Trả lời (Tại Công văn số 1054/BNV-BTĐKTTW ngày 10/04/2008):

Đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng trên được quy định trong Thông tư số 38-TT/TB ngày 25/10/1984 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đến nay, chính sách khen thưởng theo Thông tri 38-TT/TB đã cơ bản hoàn thành.
38/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Đề nghị cần quy định cụ thể Bộ, ngành tặng kỷ niệm chương phải cấp tiền thưởng kèm theo, không được yêu cầu bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương”. 

Trả lời (Công văn số 1054/BNV-BTĐKTTW ngày 10/04/2008):
Tại khoản 2, Điều 68 Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ đã quy định: “Thủ trưởng cơ quan cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cấp đó có trách nhiệm chi tiền thưởng từ nguồn tiền thưởng do cấp mình quản lý’. Việc thực hiện chưa nghiêm chỉnh Nghị định số  121/2005/NĐ-CP thuộc trách nhệm của Bộ, ngành quyết định tặng Kỷ niệm chương và các địa phương liên quan.

39/ Cử tri các tỉnh Gia Lai, Vĩnh Long, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Long An, Hà Tây, Lai Châu, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hà Giang, Bắc Kạn, Cà Mau, Bình Phước, Hoà Bình, Quảng Nam, Kon Tum, Phú Thọ, Nam Định, Lâm Đồng, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Phú Yên, Hải phòng, Sóc Trăng, Bến tre, Nghệ An, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Quảng Trị, Khánh Hoà, Kiên Giang, Quảng Bình, Trà Vinh, Tây Ninh, Lạng Sơn, Yên Bái, Thừa Thiên Huế kiến nghị: 

“Đề nghị Chính phủ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường thị trấn vì bộc lộ nhiều bất cập như:
Quy định về thang lương bậc lương phụ cấp đối với cán bộ là quá thấp.
- Cán bộ bán chuyên trách xã không được mua báo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là trái với Điều 2 về đối tượng áp dụng của Luật Bảo hiểm xã hội: “Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên” được thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội.
Quy định mức lương chuyên môn và mức lương chức vụ qua bầu cử của cán bộ, công chức cấp xã còn bất cập. không khuyến khích được người có trình độ đại học về công tác ở cấp xã.

- Về chế độ đối với cán bộ xã phường không chuyên trách là cán bộ hưu trí hoặc được hưởng trợ cấp mất sức lao động... ”. 

Trả lời (Tại Công văn số 1052/BNV-CQĐP ngày 10/04/2008):

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại công văn số 5875/VPCP-VX ngày 15/10/2007 cửa Văn phòng Chính phủ:
“Bộ Nội vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương xây dựng Đề án tổng thể về chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở và soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn phù hợp với nội dung các đề án sẽ trình và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khoá X, trình Chính phủ xem xét trong quý II năm 2008”.
Những vấn đề cử tri nêu trên, Bộ Nội vụ đã tổng hợp và đang thảo luận, thống nhất với các Bộ, ngành liên quan, các địa phương, để trình Chính phủ xem xét, quyết định Nghị định mới theo hướng:
Cán bộ chuyên trách ở cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, thực hiện xếp lương theo ngạch bậc công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức trong các cơ quan Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bô, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, ngoài ra, còn được hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp theo kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.
Đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã: ở thôn, tổ dân phố: Chính phủ quy định khung số lượng (khung mức sinh hoạt phí để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức khoán kinh phí và hướng dẫn việc chi trả phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách, quy định việc sử dụng kinh phí khoán cho hoạt động đối với các đoàn thể ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
“Về chế độ đối với cán bộ xã phường không chuyên trách là cán hộ hưu trí hoặc được hưởng trợ cấp mất sức lao động...” do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định theo định hướng nêu trên.
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

A. Tại Công văn số 701/BTNMT-PC ngày 29 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII:

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1/ Cử tri thành phố Hà Nội và các tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Hải Dương, Vĩnh Long, Phú Thọ kiến nghị: “Cử tri tiếp tục phản ánh tình trạng quản lý đất đai trên phạm vi cả nước hiện nay thiếu hiệu quả, nhiều nơi, nhiều chỗ quy hoạch bất hợp lý gây thất thoát, lãng phí tiền của của Nhà nước. Nhiều địa phương trong cả nước đã lấy đất nông nghiệp để mở rộng và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhưng lại để hoang không sử dụng gây lãng phí, trong khi đó thì người dân không có đất sản xuất và không có việc làm. Đề nghị Nhà nước có định hướng chung, có chiến lược và kế hoạch công khai trong quy hoạch, sử dụng đất phải ổn định, lâu dài và có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng “quy hoạch treo” làm đời sống của nhân dân ở khu vực này gặp nhiều khó khăn và lãng phí nguồn tài nguyên”. 

Trả lời:
Thi hành Luật Đất đai, trong năm 2006 Bộ Tài nguyên và môi trường đã tổ chức, chỉ đạo các địa phương kiểm tra, rà soát để xừ lý các trường hợp quy hoạch “treo”, dự án “treo” và việc bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư. Trên cơ sở tình hình và kết quả kiểm tra, xử lý của các địa phương, Bộ Tài nguyên và môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư; trong đó đã giao trách nhiệm cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp quy hoạch “treo” đã phát hiện, bãi bỏ và chấm dứt ngay việc tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật nhằm hạn chế quyền của người sử dụng đất trong vùng có quy hoạch.
Mặt khác, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành cần tập trung rà soát các quy định của pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và tính khả thi của các phương án quy hoạch, hạn chế tình trạng quy hoạch “treo” và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên quốc gia.

Trong năm 2008, Bộ Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp cùng với các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật đất đai ở địa phương, kịp thời xử lý các vấn đề mà cử tri phản ánh, kiến nghị. Mặt khác, cũng tập trung nghiên cứu xây dựng soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách.
2/ Cử tri tỉnh Bắc Kạn, Đồng Nai và Quảng Trị kiến nghị: “Đề nghị xem xét lại quy định tại điểm 3, Điều 48 của Luật Đất đai, vì theo quy định này thì “...giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo từng thửa đất”. Việc quy  định như vậy chưa thực sự phù hợp với địa bàn các tỉnh miền núi vì ở khu vực này nhiều gia đình có tới hàng chục thửa đất ở các khu vục khác nhau với nhiều mục đích sử dụng khác nhau, nên nếu theo quy định trên thì có gia đình sẽ phải làm hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Do đó, nên chăng xem xét lại theo hướng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo từng loại đất thì hợp lý hơn, như vậy, nếu một gia đình có nhiều thửa đất khác nhau với nhiều mục đích sử dụng khác nhau thì cũng chỉ phải làm một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mục đích sử dụng, tránh việc được cấp nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một hộ có nhiều thửa đất có cùng mục đích sử dụng”. 

Trả lời:
Tại khoản 3 Điều 48 của Luật Đất đai quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo từng thửa đất”. Quy định này nhằm giúp cho việc xác lập hồ sơ địa chính chính xác đến từng thửa đất để cung cấp cho các hoạt động quản lý của Nhà nước, cho thị trường bất động sản, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện đầy đủ các quyền mà pháp luật về đất đai đã quy định.
3/ Cử tri thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ thống nhất quy định chỉ cấp một loại giấy trong đó có ghi đầy đủ các nội dung để chứng nhận: (1) quyền sử dụng đất, (2) quyền sở hữu nhà, (3) quyền sở hữu các công trình hoặc tài sản trên đất...”. 
Trả lời:
Vấn đề cử tri nêu đã được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ hai thông qua tại Nghị quyết số 07/2007/QH12 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. Trên cơ sở đó, ngày 09 tháng 01 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. Theo Nghị quyết của Quốc hội và theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và môi trường đang phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo tinh thần đất đai, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất chỉ cấp một loại giấy chứng nhận trên cơ sở Luật Đất đai, do một cơ quan chịu trách nhiệm.
4/ Cử tri tỉnh Gia Lai và thành phố Hải Phòng kiến nghị: “Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); hiện nay, Chính phủ đã ban hành quy định ghi nợ tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, chưa quy định ghi nợ nộp lệ phí trước bạ nên nhiều hộ gia đình, cá nhân thuộc diện nghèo chưa được ghi nợ khoản nghĩa vụ tài chính này; mặt khác, các hộ gia đình, cá nhân lo ngại việc thu nợ tiền sử dụng đất. Nhà nước sẽ thực hiện tại thời điểm thu nợ, giá đất tăng, do vậy, hiện nay việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở địa phương chậm, tồn đọng hàng chục ngàn hồ sơ người sử dụng đất không đến nhận. Cử tri đề nghị Chính phủ ban hành quy định cho ghi nợ lệ phí trước bạ và xác định tổng số nghĩa vụ tài chính mà hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phải nộp cho Ngân sách Nhà nước vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và áp dụng lãi suất thấp (như tiền gửi không kì hạn) đối với số nợ này cho đến khi hộ gia đình, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ tài chính”. 

Trả lời:
Việc quy định ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất đã được quy định tại khoản 4, Điều 5, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP và tại Điều 5, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP. Tuy nhiên, pháp luật đất đai hiện hành chưa quy định việc ghi nợ tiền các loại phí, lệ phí, thuế chuyển quyền sử dụng đất... 

5/ Cử tri tỉnh Hà Tây kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan kiểm tra phần diện tích trước đây đã giao cho các nông trường sử dụng, nay do thực hiện đổi mới doanh nghiệp nhà nước, cần giao lại phần diện tích đất doanh nghiệp mới không sử dụng cho địa phương quản lý để bảo đảm hiệu quả sử dụng đất như: nông trường Thanh Hà huyện Mỹ Đức, nông trường Việt Mông huyện Ba Vì, nông trường Lương Mỹ huyện Chương Mỹ…”. 

Trả lời:
Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, ngày 03 tháng 9 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 179/2003/QĐ-TTg về chương trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW của Bộ Chính trị; ngày 01 tháng 12 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 255/2003/QĐ-TTg về việc bàn giao hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học, trạm xá của các nông, lâm trường quốc doanh về địa phương; ngày 16 tháng 12 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 264/2003/QĐ-TTg về một số giải pháp quản lý, sử dụng đất đai trong các nông, lâm trường quốc doanh; ngày 22 tháng 9 năm 2004 Chính phủ có Nghị định số 170/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông trường quốc doanh và ngày 03 tháng 12 năm 2004 Chính phủ có Nghị định số 200/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển các lâm trường quốc doanh. Để thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW và các nghị định của Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh Trung ương. Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và môi trường và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành có các nông, lâm trường quốc doanh đã lập Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh; các Đề án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các địa phương, các Bộ, ngành đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại các nông, lâm trường quốc doanh. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trưng ương, các Bộ, ngành gửi Ban chỉ đạo Trung ương về sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh, tổng diện tích đất giao cho các nông, lâm trường quốc doanh trước khi sắp xếp lại là 3.615.001 ha, sau khi rà soát lại, các nông, lâm trường quốc doanh dự kiến trả về địa phương là 757.338 ha nhưng hiện nay mới trả được khoảng 24.400 ha.
Đối với các nông trường Thanh Hà huyện Mỹ Đức; Việt Mông huyện Ba Vì; Lương Mỹ huyện Chương Mỹ, theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thì hiện nay các nông trường nêu trên đã được rà soát, sắp xếp theo hướng chuyển sang hình thức thuê đất đối với diện tích đất mà các nông trường có nhu cầu sử dụng; đối với diện tích đất không có nhu cầu sử dụng thì giao lại cho địa phương quản lý.
6/ Cử tri tỉnh Hà Tây kiến nghị: “Cử tri cho rằng Điều 87 Luật Đất đai quy định về hạn mức đất ở có vườn ao đối với hộ gia đình không có giấy chứng minh quyền sử dụng đất chưa phù hợp với đặc điểm của những làng cổ, các gia đình có diện tích ao vườn lớn do lịch sử để lại. Đề nghị Nhà nước nghiên cứu, cho vận dụng theo hướng giao đất hạn mức có xem xét các yếu tố trên”. 

Trả lời:
Trong Điều 87 Luật Đất đai chỉ có khoản 5 là quy định trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, còn lại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 đã quy định cụ thể khi xác định diện tích đất ở có vườn, ao. Do vậy, đối với những làng cổ, các gia đình có diện tích đất ở có vườn, ao do được thừa kế của ông, bà, cha, mẹ thì sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất ở có vườn, ao đã được quy định cụ thể tại điều 87 Luật Đất đai, điều 4 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
7/ Cử tri tỉnh Bắc Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An kiến nghị: “Về chế độ hạn điền theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hạn chế là không phát triển kinh tế trang trại lớn. Đối với các khu công nghiệp thì không hạn chế quy mô thu hồi đất những đối với nông nghiệp lại hạn chế việc tích tụ ruộng đất là chưa cân đối trong chính sách phát triển giữa nông nghiệp và công nghiệp”. 

Trả lời:
Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp (Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH 11 ngày 21 tháng 6 năm 2007) là nhằm điều tiết quá trình tích tụ đất nông nghiệp hiện đang diễn ra ở nông thôn, đặc biệt là nông thôn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; để làm cho quá trình tích tụ đất nông nghiệp, chuyển đổi ngành nghề của một bộ phận nông dân diễn ra theo lộ trình có sự kiểm soát của Nhà nước nhằm đảm bảo sự ổn định xã hội.
Việc thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu đô thị mới và các khu khác có nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp cũng phải tuân thủ các quy định về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại các Điều 31, 32, 33, 34, 35, 36 và Điều 37 của Luật Đất đai nhằm đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
8/ Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: “Do tập quán phổ biến của các tỉnh phía Nam, nên ở khu vực quận ven, quận mới và các xã đô thị hóa thuộc các huyện có trường hợp người dân cư trú nhiều thế hệ từ lâu đời trên cùng thửa đất. Luật Đất đai đã quy định giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào điều kiện, tập quán địa phương để quy định hạn mức công nhận đất ở gắn với vườn, ao theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình (khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai năm 2003) nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của Chính phủ, các Bộ, ngành nên Uỷ ban nhân dân thành phố phải áp dụng hạn mức giao đất ở (Điều 83, Điều 84 Luật Đất đai năm 2003) làm hạn mức công nhận đất ở nhưng vẫn chưa tháo gỡ thực sự đối với chính sách về nộp tiền sử dụng đất cho các trường hợp lưu trú nhiều đời theo tập quán nêu trên, nhất là trong các trường hợp sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc đất do ông bà, cha mẹ để lại nhưng hồ sơ về đất đai không còn do chiến tranh hoặc do điều kiện lưu trữ qua nhiều thời kỳ quản lý nhác nhau…”. 

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 4 Điều 87 của Luật Đất đai thì hạn mức đất ở có vườn, ao do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể để hướng dẫn các địa phương ban hành hạn mức đất ở có vườn, ao, khoản 2, Điều 45 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai đã quy định: “Trường hợp đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 mà trong hồ sơ địa chính hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai có ghi nhận rõ ranh giới thửa đất ở (hoặc thổ cư) thì toàn bộ diện tích đất đó được xác định là đất ở theo quy định tại khoản 2, Điều 87 của Luật Đất đai; trường hợp ranh giới thửa đất chưa được xác định trong hồ sơ địa chính hoặc trên các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì diện tích đất ở được xác định không quá 05 lần hạn mức diện tích giao đất ở của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai nhưng tổng diện tích không vượt quá diện tích đất mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng; phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định thửa đất ở thì được xác định theo hiện trạng sử dụng đất”.
9/ Cử tri tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nam kiến nghị: “Cử tri phản ánh có thông tin về việc đến năm 2013 Nhà nước không chia lại đất nông nghiệp như kế hoạch trước đây. Đề nghị Chính phủ có thông báo chính thức về việc đến năm 2013 có thực hiện chia lại ruộng đất hay không?”. 

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai thì thời hạn giao đất cho hộ gia đình, cá nhân để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản và làm muối là 20 năm; để trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất là 50 năm. Khi hết thời hạn, người sử dụng đất được Nhà nước tiếp tục giao đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt. Luật Đất đai năm 2003 không quy định việc điều chỉnh lại ruộng đất.
10/ Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: “Đề nghị có Thông tư hướng dẫn Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 năm 5 năm 2007”. 

Trả lời:
1. Đối với các nội dung của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định cần phải có hướng dẫn chi tiết thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường đã chủ động nghiên cứu, ban hành Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP.
2. Đối với các nội dung của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định cần có thông tư liên tịch hướng dẫn của các Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì hiện nay Bộ Tài nguyên và môi trường đã phối hợp với hai Bộ nghiên cứu soạn thảo 02 Thông tư liên tịch. Hai Thông tư này đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ được ban hành trong quý 1 năm 2008.

11/ Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư, đất vườn, ao trong khu dân cư, cụ thể như sau:
+ Quy định hoặc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức diện tích đất nông nghiệp tối đa được hỗ trợ, không phân biệt đất đô thị hay đất nông thôn. Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định toàn bộ đất nông nghiệp trong địa giới phường được hỗ trợ là chưa phù hợp đối với các tỉnh miền núi, vì đất rộng, ngân sách khó khăn.

+ Mức hỗ trợ nên quy định từ 2 đến 5 lần giá đất nông nghiệp bị thu hồi thay vì quy định hỗ trợ từ 20 - 50% giá đất liền kề như hiện nay, hoặc sửa đổi theo hướng: thửa đất nông nghiệp tương ứng với vị trí nào khi được chuyển thành đất ở thì được hỗ trợ từ 20 - 50% theo giá đất tương ứng ở vị trí đó”. 

Trả lời:
Bộ Tài nguyên và môi trường xin ghi nhận ý kiến của cử tri để nghiên cứu, xem xét thảo luận trong quá trình xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai trong thời gian tới.
12/ Cử tri thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội kiến nghị: “Việc quy định bồi thường bằng đất ở, đất dịch vụ đối với các hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi 30% diện tích đất nông nghiệp là chưa cụ thể, dễ xảy ra trường hợp một số hộ dân được bồi thường nhiều lần. Mặt khác, việc quy định phải chuẩn bị hồ sơ địa chính, lập, thẩm định và xét duyệt phuơng án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư... trước khi có quyết định giao đất cũng gây nhiều khó khăn cho các cơ quan trong việc giải phóng mặt bằng. Đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực sự hài hoà giữa lợi ích của người dân, nhà đầu tư và Nhà nước”. 

Trả lời:
Bộ Tài nguyên và môi trường xin ghi nhận ý kiến của cử tri để nghiên cứu, xem xét thảo luận trong quá trình xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai trong thời gian tới.
13/ Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: “Đề nghị quy định rõ Điều 16 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Theo Điều này có quy định trường hợp giao đất trái thẩm quyền nhưng người sử dụng đất đã nộp tiền để được sử dụng thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cần làm rõ là cơ quan nào đã giao đất trái thẩm quyền (Uỷ ban nhân dân hay cơ quan, tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất tự ý giao đất cho cán bộ), tiền đó đã nộp vào ngân sách hay chưa nộp? Đã nộp đủ hay chưa đủ so với chính sách quy định tại thời điểm nộp tiền và nếu chưa nộp đủ thì nay xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp như thế nào?”. 

Trả lời:
Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2001 đã quy định rõ thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Chính phủ, của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối với từng loại đối tượng cụ thể. Việc các cơ quan, tổ chức khác không có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mà thực hiện việc giao đất, cho thuê hoặc các cấp chính quyền nêu trên giao đất không đúng đối tượng thì việc giao đất, cho thuê đất đó đều là trái thẩm quyền.
Theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ thì đối với trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền, người đang sử dụng đất chỉ cần có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quy định người sử dụng đất đã nộp tiền là người sử dụng đất đã nộp đủ số tiền theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước tại thời điểm được giao đất mà không đề cập đến việc số tiền đó được cơ quan Nhà nước dùng vào việc gì hoặc đã nộp vào ngân sách Nhà nước hay chưa.
14/ Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời, có thời hạn (bằng hoặc ngắn hơn thời gian quy hoạch) để người dân có căn cứ thực hiện các quyền dân sự như: thế chấp ngân hàng, mua bán, thừa kế... đồng thời để nhân dân yên tâm sinh sống và sản xuất trong vùng quy hoạch như: sửa chữa nhà cửa, trồng cây ngắn ngày... vì thực tế khi nhà bị xuống cấp, người dân không được phép xây dựng, sửa chữa trong khi dự án không biết khi nào mới triển khai”. 

Trả lời:
Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được quy định tại Điều 49 của Luật Đất đai và Điều 41 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, trong đó quy định Nhà nước thống nhất cấp một loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy chính thức) cho người sử dụng đất trong các trường hợp quy định tại các Điều 49, 50, 51 của Luật Đất đai và các Điều 14, Điều 15 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai mà không quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời. Quy định này nhằm bảo đảm sự thống nhất trong quản lý đất đai; mặt khác nếu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời sẽ không có cơ sở pháp lý, do đó sẽ không thể bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp cho người sử dụng đất mà pháp luật đất đai đã quy định. Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật Đất đai thì người sử dụng đất trong phạm vi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã công bố mà chưa có quyết định thu hồi vẫn được tiếp tục sử dụng đất và được thực hiện đầy đủ các quyền của người sử dụng đất đã được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (kể cả việc thế chấp hoặc chuyển quyền sử dụng đất) theo quy định tại Chương IV của Luật Đất đai. Việc hạn chế xây dựng, cải tạo công trình trong phạm vi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã công bố là nhằm tránh sự lãng phí cho chủ sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch. Trường hợp công trình hiện có cần phải sửa chữa để tiếp tục sử dụng trong thời gian chưa thu hồi đất thì vẫn có thể được thực hiện, nhưng phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Để hạn chế sự ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất trong phạm vi quy hoạch đã công bố, Thủ tướng chính phủ đã có Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư, trong đó đã giao cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp quy hoạch đang bị coi là “treo”. Bộ Tài nguyên và môi trường đang phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện rà soát, hoàn thiện các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng và tính khả thi của việc lập quy hoạch sử dụng đất nhằm hạn chế tình trạng quy hoạch mà không thực hiện “quy hoạch treo” hiện nay.
15/ Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: “Về việc ghi nợ tiền sử dụng đất, theo quy định tại khoản 3 Điều 5, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ đã nêu rõ “giao Bộ Tài nguyên và môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện” nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tư hướng dẫn của hai Bộ chủ quản nên việc tổ chức thực hiện gặp rất nhiều khó khăn”. 

Trả lời:
Về việc ghi nợ tiền sử dụng đất trên cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và môi trường và Bộ Tài chính đang tập trung hoàn thiện Thông tư liên tịch nhằm hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP theo hướng hộ gia đình, cá nhân chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất có nguyện vọng được ghi nợ thì được ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở mà phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP; Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư, không được công nhận là đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số l98/2004/NĐ-CP; Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư.

Thông tư liên tịch này đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ được ban hành trong quý I năm 2008.
16/ Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: “Luật và Nghị định không có quy định cụ thể về cách xử lý trường hợp thửa đất sử dụng vào mục đích đất ở có diện tích vượt hạn mức nhưng không có vườn ao; việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4, Điều 21, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP do cơ quan nào thực hiện; thủ tục lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn quá rườm rà, không phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính đang đặt ra”. 

Trả lời:
1. Đối với trường hợp thửa đất sử dụng vào mục đích đất ở không có vườn, ao thì căn cứ vào tình trạng có hoặc không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất để xử lý theo quy định tại các khoản từ khoản 1 đến khoản 7 Điều 50 của Luật Đất đai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.
2. Việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân quy định tại khoản 4, Điều 21 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ, thì do cơ quan Nhà nước đã được nêu cụ thể tại nội dung bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân.
Về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Chính phủ đang tích cực chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 07/2007/QH12 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và tập trung vào một số giải pháp: 

a) Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai;
b) Hoàn chỉnh bộ máy quản lý, nâng cao trình độ cán bộ chuyên môn; 

c) Tăng nguồn lực tài chính cho hoạt động quản lý đất đai;
d) Thực hiện đăng ký cho tất cả các trường hợp đang sử dụng đất mà chưa đăng ký;
đ) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai;

e) Tăng cường công tác kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
17/ Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: “Đề nghị Bộ Tài nguyên và môi trường xem xét lại quy định việc thực hiện lưu “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” tại cơ quan địa chính khi tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (điểm a, khoản 1, Điều 2 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường) vì tất cả các thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người được cấp và trong sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên việc lưu “Bìa trắng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” với giá 4.200 đồng tại cơ quan có thẩm quyền, có lẽ là sự lãng phí không cần thiết cũng như làm cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đầu tư thêm thời gian, nhân lực, cơ sở vật chất cho công tác này từ khâu làm thủ tục đến khâu lưu trữ”. 
Trả lời:
Quy định cấp giấy chứng nhận gồm 2 bản (một bản cấp cho người sử dụng đất và một bản được lưu tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường được thực hiện theo quy định tại Điều 48 của Luật Đất đai và khoản 3 Điều 41 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai.
Quy định này là bước đổi mới quan trọng nhằm:
- Để cơ quan Nhà nước có cơ sở pháp lý đầy đủ trong quá trình thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai (như việc giải quyết tranh chấp đất đai, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận khi bị mất hoặc hư hỏng, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thửa đất đã cấp giấy chứng nhận...), tránh tình trạng giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Việc giữ bản lưu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tiến tới xây dựng hệ thống đăng ký tự động (lập hồ sơ địa chính dạng số thay thế hệ thống hồ sơ địa chính trên giấy hiện nay) nhằm đơn giản hóa thủ tục và cung cấp thông tin đất đai một cách tiện lợi góp phần làm minh bạch thị trường bất động sản.
18/ Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: “Đề nghị Trung ương sớm sửa đổi quy định bất hợp lý của Thông tư liên bộ Tư pháp - Tài nguyên môi trường về việc cho vay có thế chấp tài sản (phải đến phòng Tài nguyên và môi trường xác nhận vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đóng lệ phí 60.000đ). Việc này cử tri đã kiến nghị nhiều lần và Đại biểu Quốc hội khoá XI đã chất vấn. Bộ trưởng Mai Ái Trực hứa khắc phục nhưng đã quá lâu mà chưa sửa đổi”.

Trả lời:
Ngay sau khi có ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của các vị Đại biểu Quốc hội khoá XI, Bộ Tài nguyên và môi trường đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại đất đai; trên cơ sở đó Bộ đã ban hành Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP. Trong đó đã quy định việc đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân có thể được thực hiện tại Uỷ ban nhân dân xã mà không phải đến Phòng Tài nguyên và môi trường như cử tri đã nêu.
Đối với vấn đề nộp lệ phí khi đăng ký thế chấp: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10 tháng 01 năm 2007, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; trong đó tại khoản 3 mục I đã quy định không thu lệ phí đối với hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối khi thực hiện đăng ký, xóa đăng ký hoặc sửa chữa nội dung đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
19/ Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: “Đề nghị Trung ương sớm sửa đổi quy định bất hợp lý của Thông tư 05 liên Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và môi trường về việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đấi của hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn gây phiền hà khi lập thủ tục vay tiền. Cử tri đề nghị sửa đổi theo hướng: người dân khi vay với số tiền lớn (có thể từ 50 triệu đồng trở lên) mới phải đến Uỷ ban nhân dân xã hoặc Phòng đăng ký quản lý quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện hành vi đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất với thủ tục đơn giản, lệ phí thấp”.

Trả lời:
Việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất là cần thiết để đảm bảo quyền lợi của cả bên vay và bên cho vay, đảm bảo thứ tự ưu tiên thanh toán nợ cho bên thứ ba có liên quan. Để phù hợp với thực tiễn pháp luật đất đai và các pháp luật có liên quan đã có những quy định sát với yêu cầu thực tiễn đáp ứng được yêu cầu người vay như:
1. Theo quy định của pháp luật về tín dụng thì cơ chế vay vốn có thế chấp bằng quyền sử dụng đất là một trong nhiều hình thức vay vốn, quy định riêng cho người nghèo vay vốn để sản xuất, kinh doanh, cho con em đi học cao đẳng, đại học theo hình thức tín chấp.
2. Theo quy định tại Điều 31 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ bổ sung một số trường hợp về cấp giấy chứng nhận, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 thì đối với các xã, thị trấn ở xã huyện lỵ thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện được ủy quyền cho cán bộ địa chính xã, thị trấn thực hiện đăng ký ngay tại xã, thị trấn để thuận tiện cho người dân.
3. Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí công cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; viết giấy biên nhận lệ phí đăng ký thế chấp đã quy định các trường hợp được miễn, giảm lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất cho phù hợp.
20/ Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: “Hiện nay, tình hình giáo hội thiên chúa đổi đất, lấn chiếm đất để mở rộng khuôn viên thờ tự hoặc đòi lại đất cũ... diễn ra phức tạp ở các địa phương trong tỉnh. Giáo hội thường sử dụng quần chúng giáo dân gây áp lực, biến các việc làm đó thành “việc đã rồi” buộc chính quyền hợp pháp hóa. Đề nghị Chính phủ có văn bản quy định lại cụ thể về giải quyết việc đòi đất của các cơ sở tôn giáo, đặc biệt là giải quyết việc đòi lại đất cũ”. 

Trả lời:
1. Về việc nhận chuyển quyền sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo (nhận tặng cho, nhận chuyển nhượng, chuyển đổi), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, quy định tại khoản 3, Điều 10 như sau:
“Đất do cơ sở tôn giáo đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, sản xuất lâm nghiệp, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, làm cơ sở hoạt động từ thiện và đất do cơ sở tôn giáo sử dụng quy định tại khoản 1 Điều 99 của Luật Đất đai (kể cả trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho trước ngày 01 tháng 7 năm 2004) nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận, được sử dụng theo chế độ sử dụng đất tương ứng với mục đích đó như đối với hộ gia đình, cá nhân, được chuyển mục đích sử dụng đất theo quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh”.
2. Về việc đòi lại đất cũ phải thực hiện đúng các quy định về pháp luật đất đai: Theo tinh thần của Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 9 năm 1991, đối với các loại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất trong từng thời điểm nhất định và nhà đất của các đoàn hội, tôn giáo thì Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 1991.
Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất.
Trường hợp đất do cơ sở tôn giáo sử dụng trước đây nhưng do chiến tranh, thiên tai... cơ sở tôn giáo không thể tiếp tục sử dụng, đã được sử dụng vào mục đích khác, nay cơ sở có nhu cầu sử dụng và xin lại thì được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét có thể giao đất mới và không thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà không đặt vấn đề trả lại đất cũ.
Hiện nay các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đang nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể để trình Chính phủ giải quyết đứt điểm các trường hợp cơ sở tôn giáo đòi lại đất cũ.

II. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

21/ Cử tri thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Long, Lạng Sơn, Phú Thọ kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư và có chính sách xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường ở thành phố và ở nông thôn như: hỗ trợ thêm các khu công nghiệp, cần đưa các nhà máy trong nội thành vào các khu công nghiệp được quy hoạch ở ngoại thành, các nhà máy này phải đảm bảo các điều kiện về môi trường và phải có trách nhiệm chi trả những chi phí bảo vệ môi trường, đối với vùng nông thôn cần chỉ đạo xây dựng quy hoạch các điểm tập kết rác thải để người dân có chỗ tập trung rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường, cần có những chương trình nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống lò đốt và xử lý rác thải thành phân bón có lợi trong nông nghiệp, tránh để người dân bị ảnh hưởng do khu công nghiệp phát triển gây ô nhiễm môi trường”. 
Trả lời:
Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để các doanh nghiệp chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Chính phủ đã xây dựng và ban hành nhiều luật và văn bản dưới luật, trong đó có những chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đặc biệt đối với các dự án xử lý môi trường tại các khu công nghiệp luôn được quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai thực hiện, có các chính sách hỗ trợ như vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam...
Để giải quyết tình hình ô nhiễm môi trường trong cả nước nói chung và các khu vực nông thôn nói riêng, Bộ Tài nguyên và môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo các địa phương có liên quan tập trung triển khai nhiều biện pháp quản lý như:
- Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp: Điều tra, thống kê, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do các loại hóa chất nông nghiệp, đặc biệt là các loại thuốc bảo vệ thực vật POP; đồng thời lập kế hoạch và tiến hành xử lý triệt để các kho thuốc và các điểm nóng do ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu, tại các địa phương;
- Triển khai các biện pháp tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường các làng nghề: Bộ Tài nguyên và môi trường đã chỉ đạo và phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra môi trường tại các làng nghề; đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường của các loại hình làng nghề gây ra ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe cộng đồng; đôn đốc các địa phương có quy hoạch phát triển làng nghề phù hợp; có quy hoạch xử lý chất thải cho từng làng nghề và có biện pháp xử lý nghiêm các làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong thời gian vừa qua, Bộ đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng các dự án kiểm soát ô nhiễm, xứ lý ô nhiễm các làng nghề; hỗ trợ địa phương trong công tác quy hoạch phát triển các làng nghề; tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường các làng nghề.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 80, Luật Bảo vệ môi trường thì Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia về thu gom, tái chế, tiêu huỷ, chôn lấp chất thải rắn thông thường trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Tài nguyên và môi trường, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định, đánh giá tổ chức triển khai áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với hoàn cảnh trong nước.
Đặc biệt, Bộ Tài nguyên và môi trường đã nghiên cứu, điều tra xây dựng các mô hình quản lý chất thải rắn cho khu vực nông thôn, cụ thể:
- Tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm, xây dựng và phổ biến mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt (bao gồm thu gom, phân loại, xử lý, tiêu hủy) cho khu vực nông thôn. Các mô hình được xây dựng theo đặc thù của 7 loại hình vùng nông thôn ở nước ta, bao gồm: vùng thuần nông; vùng trung du, vùng nông thôn miền núi; vùng thị trấn, ven đô; vùng phân lũ; vùng đồng bằng ven biển; vùng nông thôn có làng nghề;
- Tiến hành điều tra, nghiên cứu, xây dựng và phổ biến mô hình xử lý các loại chất thải từ hoạt động chăn nuôi của các vùng nông thôn;
- Chủ trì tổ chức các Hội chợ triển lãm về công nghệ môi trường nhằm huy động các nguồn lực hợp tác quốc tế đầu tư cho xử lý chất thải rắn, hỗ trợ hình thành thị trường công nghệ môi trường và phát triển ngành công nghiệp môi trường ở Việt Nam; phối hợp triển khai các dự án về xử lý chất thải rắn như dự án thí điểm về phân loại rác tại nguồn (3R) tại Hà Nội.

22/ Cử tri tỉnh Hà Tây, Hà Nam kiến nghị: “Cử tri tiếp tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại sông Đáy, sông Nhuệ. Đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo hai dòng sông này. Vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần”. 

Trả lời:
Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại Công văn số 5724/VPCP-DP ngày 19 tháng 10 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy (viết tắt là sông Nhuệ - Đáy). Trong đó, giao và phân công trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong lưu vực sông Nhuệ - Đáy (Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Hòa Bình, Nam Định và Ninh Bình). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, một số các hoạt động đã được các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh triển khai cụ thể như sau:
- Từ năm 2004 đến nay, Bộ Tài nguyên và môi trường đã phối hợp với các địa phương và các Bộ, ngành có liên quan điều tiết nước sông vào mùa khô và mùa lũ, đảm bảo đủ nguồn nước sạch cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát lũ và tăng khả năng tự làm sạch của các sông trong lưu vực; đã hỗ trợ các địa phương xây dựng một số công trình xử lý nước thải làng nghề, chợ, bệnh viện tại các tỉnh Hà Tây và Hà Nam;

- Năm 2005 và 2006, đã hỗ trợ tỉnh Hà Nam thực hiện dự án “Tăng cường trang thiết bị cho hệ thống trạm quan trắc và phân tích môi trường nước lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy tại tỉnh Hà Nam” với tổng giá trị là 5.655.000.000 đồng, bước đầu đã thu được một số kết quả khả quan. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và môi trường đang triển khai công tác điều tra, đánh giá ô nhiễm Asen trong nước ngầm tự nhiên của lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy.
Bộ Tài nguyên và môi trường cũng đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng dự án xử lý rác thải công suất 120 tấn/ngày đêm với tổng kinh phí khoảng 70 tỷ đồng và dự án xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 5.000 m3/ngày đêm với tổng kinh phí là 164 tỷ đồng. Đây là 2 dự án sử dụng vốn vay của Vương quốc Bỉ. Nếu hai dự án này triển khai thực hiện sẽ khắc phục đáng kể tình trạng ô nhiễm hiện nay.
- Năm 2006, Bộ Tài nguyên và môi trường đã phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát các nguồn thải vào lưu vực sông Nhuệ - Đáy, tiến hành khảo sát, quan trắc chất lượng nước sông, nước thải sinh hoạt và làng nghề; tổ chức kiểm tra, thanh tra diện rộng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ các khu công nghiệp và cụm công nghiệp đang hoạt động (viết tắt là cơ sở, KCN, CCN), xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời xác định nguyên nhân gây ô nhiễm, đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường trên lưu vực: Đoàn thanh tra, kiểm tra đã tiến hành xử phạt 40 cơ sở vi phạm nghiêm trọng với số tiền là: 247.700.000 đồng. Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài nguyên và môi trường đã có Công văn số 5369/BTNMT-BVMT ngày 05 tháng 12 năm 2006 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy và đề xuất các biện pháp trước mắt và lâu dài.

- Năm 2007: Chính phủ đã giao cho Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, cùng với Uỷ ban nhân dân các tỉnh trong lưu vực và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy” theo nội dung Công văn số 5724/VPCP-ĐP ngày 19 tháng 10 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ. Ngày 29 tháng 6 năm 2007: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng Uỷ ban nhân dân các tỉnh, các Bộ, ngành liên quan đã hoàn thiện “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy” và trình Thủ tướng Chính phủ.
- Hiện nay, Bộ Tài nguyên và môi trường đang tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2008 đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, y tế, làng nghề, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông Nhuệ - Đáy, để có các biện pháp xử lý kiên quyết.
23/ Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị: “Bến Tre có 3 huyện giáp biển, đời sống của người dân vùng này rất khó khăn. Khó khăn lớn nhất là vấn đề nước sạch phục vụ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Kiến nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch để đời sống của người dân được bảo đảm hơn”. (Cử tri Giao Trạch - Thạnh Phú và cư tri thị trấn Ba Tri)
Trả lời:
Ba huyện giáp biển của tỉnh Bến Tre (Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú) nằm ở vùng ven biển, hạ lưu các sông, nguồn nước mặt bị ô nhiễm, thường xuyên bị nhiễm mặn, đặc biệt vào mùa khô, nước mặn xâm nhập sâu và kéo dài, không thể sử dụng để ăn uống, sinh hoạt. Phần lớn diện tích của vùng, nước dưới đất bị nhiễm mặn, tuy nhiên ở một số nơi cũng có nước nhạt nằm đan xen với nước mặn, nhưng chưa được điều tra, đánh giá chi tiết. Vì vậy, nhân dân trong vùng rất khó khăn về nguồn nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày, nhất là vào mùa khô.
Kiến nghị của cử tri Bến Tre hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch cung cấp cho nhân dân 3 huyện ven biển nêu trên là hợp lý và cần sớm được quan tâm giải quyết. Để giải quyết vấn đề này, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Tài nguyên và môi trường sẽ chỉ đạo thực hiện giúp địa phương các công việc sau đây:
- Điều tra, đánh giá toàn diện khả năng khai thác nguồn nước mặt, nước dưới đất;
- Xác định cụ thể các khu vực, vị trí có thể khai thác nước dưới đất với lưu lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân, làm cơ sở để đầu tư xây dụng các công trình cấp nước bền vững;
- Kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình nước sạch phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực;

- Nghiên cứu ứng dụng, triển khai công nghệ xử lý nước lợ để cấp nước sinh hoạt nhằm từng bước cải thiện điều kiện cấp nước sinh hoạt cho nhân dân 3 huyện ven biển tỉnh Bến tre nói riêng và các vùng ven biển khác có điều kiện tương tự nói chung.

24/ Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ có đề án tổng thể cấp quốc gia nghiên cứu về môi trường ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhất là qui hoạch và xử lý môi trường nuôi thuỷ sản (cá da trơn)”. 

Trả lời:
Trong mấy năm qua, Bộ Tài nguyên và môi trường đã tổ chức triển khai nhiều dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường vùng đồng bằng sông Cửu Long như: đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí tại một số đô thị khu vực đồng bằng sông Cửu Long và khả năng ảnh hưởng của chất lượng không khí tới các hệ sinh thái; giới thiệu một số mô hình xử lý rác thải có thể áp dụng cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long; đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển công nghệ môi trường tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long; phương án xử lý ô nhiễm môi trường do lũ lụt các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường vùng đồng bằng sông Cửu Long; hiện trạng và giải pháp về nước sạch và vệ sinh môi trường vùng đồng bằng sông Cửu Long; nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để quản lý tổng hợp môi trường vùng đồng bằng sông Cửu Long; nghiên cứu điều tra đánh giá tình hình ô nhiễm và suy thoái môi trường vùng đồng bằng sông Cửu Long do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa làm cơ sở xây dựng quy hoạch môi trường phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội...
Bộ Thủy sản (trước đây) trong kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2006-2010 đã chủ trì tiến hành một số dự án môi trường ở đồng bằng sông Cửu Long như: quan trắc và phân tích môi trường vùng biển Đông - Tây Nam bộ và biển Côn Sơn; quan trắc, cảnh báo môi trường và dịch bệnh thủy sản một số vùng nuôi thủy sản các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ; khảo sát và đánh giá các yếu tố rủi ro về môi trường ở các vùng nuôi cá bè trên sông Đồng Nai; đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước từ các mô hình nuôi tôm khác nhau ở các vùng nuôi trọng điểm của 3 tỉnh Nam sông Hậu: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau... Bộ Thủy sản cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ “Qui hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015 và định hướng đến 2020”.
Bộ Khoa học và công nghệ đang tổ chức triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai” nhằm xây dựng luận cứ khoa học cho những giải pháp tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường theo hướng chung sống với lũ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Trên cơ sở kết quả các dự án, chương trình, Bộ Tài nguyên và môi trường trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình sẽ đề nghị Chính phủ có biện pháp để xử lý tổng thể vấn đề này.
25/ Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: “Hiện nay, nhiều vùng trong cả nước trong đó có Lâm Đồng đang bị cây mai dương mọc tràn lan, việc diệt trừ loài cây này gặp rất nhiều khó khăn, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương phối hợp nghiên cứu để có một kế hoạch cụ thể, có tính khoa học để diệt trừ loại cây nguy hiểm đối với môi trường sinh thái này”. 

Trả lời:
Cây Mai dương, hay còn gọi là cây Trinh nữ đầm lầy, có tên khoa học Mimosa pigra, thuộc họ mimosaceae, có nguồn gốc từ Trung Mỹ. Mai dương được xem là một trong số những loài cỏ dại nguy hiểm nhất đối với các vùng đất ngập nước nhiệt đới và có tên trong danh sách 100 loài sinh vật lạ xâm lấn nguy hiểm nhất thế giới. Cây mai dương thuộc loại cây bụi, đa niên, thường mọc ở nơi trống, đất ẩm ướt, vùng nhiệt đới, phát tán hạt theo gió hay theo dòng nước.
Vấn đề phòng ngừa và kiểm soát sinh vật lạ xâm lấn đã được nhận định và quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường như: Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến 2020, Kế hoạch hành động đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến 2020.
Một số biện pháp chính để diệt trừ cây mai dương như sau:
- Biện pháp thủ công, cơ giới: Nhổ, chặt cây.
- Biện pháp đốt: áp dụng sau khi đã sử dụng thuốc trừ cỏ để làm tăng tỷ lệ chết của cây.
- Biện pháp hoá học: dùng các thuốc hoá học (diệt cỏ), tuy nhiên biện pháp này thường gây ô nhiễm môi trường.
- Biện pháp sinh học: sử dụng các loài sinh vật khác (như mọt đục hạt, sâu đục thân.) để diệt trừ cây mai dương. Tuy nhiên, việc áp dụng các biện pháp này cần được nghiên cứu kỹ về mặt sinh thái học.
26/ Cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị: “Đề nghị Bộ Tài nguyên và môi trường, các Bộ, ngành liên quan sớm có giải pháp xử lý ô nhiễm sông Thị Vải”. 

Trả lời:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4062/VPCP-KG ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý ô nhiễm môi trường sông Thị Vải thuộc địa bàn các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai, Bộ Tài nguyên và môi trường đã có Công văn số 3533/BTNMT-BVMT ngày 21 tháng 8 năm 2006 báo cáo về tình hình bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất và khu công nghiệp trên lưu vực sông Thị Vải và đề xuất biện pháp xử lý. Ngày 11 tháng 9 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 5035/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành đã thực hiện các công việc theo chức năng và nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:
+ Bộ Tài nguyên và môi trường:

Tiếp tục phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các cơ sở và khu công nghiệp đang hoạt động trên lưu vực sông Thị Vải, đặc biệt là các cơ sở đã được kiểm tra, xử lý năm 2006.
Đã phối hợp với trường Đại học Khoa học tự nhiên, các cơ quan khoa học liên quan thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát, nghiên cứu chế độ thuỷ, thạch động lực nhằm đề xuất các giải pháp quy hoạch và cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường sông Thị Vải. Nhiệm vụ đã xây dựng được mô hình thủy lực tính toán khả năng thoát lũ và bản đồ phát tán ô nhiễm môi trường nước và trầm tích sông Thị Vải để đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm cải tạo, pha loãng, giảm thiểu ô nhiễm tiến tới phục hồi môi trường nước sông Thị Vải bằng các công trình thủy lợi (như khơi thông dòng chảy và lòng sông Đồng Môn để nối liền sông Thị Vải và sông Sài Gòn, dựa vào mức chênh cao và lệch pha của thùy triều giữa hai sông Sài Sòn và Thị Vải; sử dụng nước lũ từ thượng nguồn để làm sạch và lưu thông hai con sông này).
+ Uỷ ban nhân dân các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai:
Đã chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng, tỉnh, thành phố; khả năng chịu tải và tự làm sạch của sông Thị Vải để tạm thời không cho phép đầu tư thêm 5 loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gồm: chế biến tinh bột sắn, chế biến mủ cao su, sản xuất hóa chất cơ bản (có phát sinh nước thải công nghiệp), nhuộm, thuộc da; đồng thời hạn chế cấp phép đầu tư 5 loại hình công nghiệp khác có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, gồm: công nghiệp xi mạ, chế biến thủy sản, sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật (có phát sinh nước thải công nghiệp), sản xuất phân bón (có phát sinh nước thải công nghiệp) và sản xuất bột giấy trên lưu vực sông Thị Vải.
Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 4349/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2006 về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Thị Vải thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010, đồng thời tiến hành kiểm tra, thanh tra đối với các cơ sở thuộc trách nhiệm của địa phương và xử lý theo quy định của pháp luật.
Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có Công văn số 6435/UBND-CNN ngày 27 tháng 9 năm 2006 và số 8599/UBND-CNN ngày 11 tháng 12 năm 2006 triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết ô nhiễm môi trường sông Thị Vải.
+ Các Bộ, ngành liên quan:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai và các Bộ, ngành có liên quan “quy hoạch các khu vực được phép nuôi trồng thủy sản và những khu vực không đảm bảo cho nuôi trồng thủy sản để công khai cho nhân dân biết và phòng tránh thiệt hại; khoanh vùng một số khu vực có rừng ngập mặn cần bảo vệ để đảm bảo cân bằng sinh thái, đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định,
Bộ Khoa học và Công nghệ đã và đang phối hợp với các cơ quan khoa học, địa phương có liên quan thực hiện đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Nghiên cứu, đánh giá cơ chế ô nhiễm, thủy động lực học, khả năng tự làm sạch và đề xuất các biện pháp tổng thể bảo vệ môi trường sông Thị Vải”.
Để bảo vệ môi trường sông Thị Vải, Bộ Tài nguyên và môi trường và các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo chức năng và nhiệm vụ được giao tại Công văn số 5035/VPCP-KG ngày 11 tháng 9 năm 2006 nêu trên.
Đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, lập danh sách và xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và cố tình không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như: công khai thông tin về tình hình ô nhiễm trên các phương tiện thông tin đại chúng; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường; tạm thời đình chỉ hoạt động cho đến khi thực hiện xong biện pháp bảo vệ môi trường cần thiết; buộc di dời cơ sở đến vị trí xa khu dân cư và phù hợp với sức chịu tải của môi trường; hoặc cấm hoạt động theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, sớm đề xuất với Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và môi trường và các Bộ, ngành có liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến tội phạm môi trường quy định tại Bộ luật hình sự; các hình thúc xử lý vi phạm hành chính trong 1ĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan để đảm bảo có các chế tài đủ mạnh thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường (theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 thì thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: tạm thời đình chỉ hoạt động, di dời hoặc cấm hoạt động do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định).
27/ Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo các địa phương phối hợp giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước khu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn do hoạt động của các nhà máy công nghiệp gây ra”. 
Trả lời:
Trước tình hình ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông do các hoạt động công nghiệp gây ra, ngay từ năm 2003 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2003 phê duyệt Chiến lược Bảo vệ Môi trường Quốc gia đến năm 2010, nhằm đảm bảo mục tiêu “đưa chất lượng nước các lưu vực sông đạt mục tiêu chuẩn chất lượng nước dùng cho nông nghiệp và nuôi trồng một số thủy sản”.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai, các Bộ, ngành liên quan đã thực hiện các công việc theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Cụ thể:
- Bộ Tài nguyên và môi trường đã chủ trì Chương trình Bảo vệ Môi trường lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai với sự phối hợp của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan. Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 187/2007/QĐ- TTG ngày 03 tháng 12 năm 2007. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và môi trường đang chủ trì, phối hợp với các Bộ; ngành và Uỷ ban nhân dân các địa phương triển khai thực hiện quyết định này.
Ngoài ra, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trên lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai. Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2007, Bộ đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra 21 cơ sở sản xuất và khu công nghiệp trên địa bàn, có 20/21 cơ sở vi phạm bảo vệ môi trường đối với nước thải, đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng số tiền phạt là trên 459.000.000 đồng.
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đã ban hành các văn bản liên quan đến tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở cần phải di dời... Hoạt động thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường được triển khai thường xuyên. Từ năm 2004 đến tháng 6 năm 2007, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai 22 Đoàn thanh tra đối với 346 cơ sở, đã xử phạt vi phạm hành chính 2.522.400.000. Năm 2007, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã tiến hành thanh tra 68 cơ sở trên địa bàn, có 29/68 cơ sở bị xử phạt hành chính trong 1ĩnh vực bảo vệ môi trường, tổng số tiền đã xử phạt là 343.800.000 đồng.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai, lập danh sách và xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và cố tình không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như: công khai thông tin về tình hình ô nhiễm trên các phương tiện thông tin đại chúng; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường; tạm thời đình chỉ hoạt động cho đến khi thực hiện xong biện pháp bảo vệ môi trường cần thiết; buộc di dời cơ sở đến vị trí xa khu dân cư và phù hợp với sức chịu tải của môi trường; hoặc cấm hoạt động theo quy định của pháp luật.
28/ Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: “Do hậu quả của chiến tranh, đến nay Hà Tĩnh còn tồn trên 10 tấn hoá chất bảo vệ thực vật ở các địa phương, đến nay mới xử lý được một số điểm; có hơn 4.500 ha đất trên địa bàn hai huyện Hương Khê, Đức Thọ bị nhiễm xăng dầu vỡ đường ống trong chiến tranh, làm ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và sức khoẻ của dân cư. Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ và Bộ Tài nguyên và môi trường có kế hoạch đầu tư kinh phí, thiết bị xử lý”. 
Trả lời:
Trong năm 2006, Bộ Tài nguyên và môi trường đã tiến hành điều tra, khảo sát, lấy mẫu và phân tích tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật và ô nhiễm xăng dầu trong chiến tranh để lại tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên phạm vi toàn quốc, trong đó đã tiến hành lấy mẫu, phân tích chất lượng nước mặt tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê và xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh (hàm lượng dầu trong nước có giá trị dao động từ 0,8-2 mg/l, trong đó TCVN 5942 - 1995 không cho phép hàm lượng dầu trong nguồn nước mặt sử dụng cho cấp nước và sinh hoạt). Bộ Tài nguyên và môi trường đã có báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất hoá chất lên Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3325/BTNMT-BVMT ngày 08 tháng 8 năm 2006.
Ngày 26 tháng 9 năm 2006 Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 5383/VPCP-KG thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện một số giải pháp để giải quyết, xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do ngành công nghiệp sản xuất hoá chất và hoá chất tồn lưu gây ra, trong đó có một số giải pháp cấp bách cần làm ngay là: Giao cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan giải quyết ngay việc cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân ở các khu vực có nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt bị ô nhiễm, đặc biệt là các khu vực bị ô nhiễm do tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật, chất độc hoá học và xăng dầu trong chiến tranh để lại. Kinh phí thực hiện nội dung này được bố trí từ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
Về một số giải pháp lâu dài trong đó Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo ngành y tế địa phương tổ chức khám, chữa bệnh và theo dõi sức khỏe của nhân dân ở các khu vực bị ô nhiễm do tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật, chất độc hoá học và xăng dầu do chiến tranh để lại... Bộ Tài nguyên và môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan thực hiện “Đề án tổng thể điều tra, xác định và xây dựng kế hoạch xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do hoá chất trên phạm vi toàn quốc”. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và môi trường đang hoàn thiện để trình Chính phủ Kế hoạch xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do hoá chất gây ra trên phạm vi toàn quốc (trong đó có thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu và ô nhiễm xăng dầu trong chiến tranh để lại).
Bộ Tài nguyên và môi trường đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội với chức năng của mình giám sát địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 5383/VPCP-KG nêu trên.
29/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Cử tri ở các huyện, xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhà máy chế biến mủ cao su rất bức xúc trước tình hình ô nhiễm không khí, nguồn nước… do các nhà máy gây ra trong nhiều năm qua mà cử tri đã có kiến nghị từ năm 2000 nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, đã gây thiệt hại cho sản xuất và ảnh hưởng sức khỏe, đời sống của nhân dân. Cử tri khẩn thiết đề nghị Bộ sớm chỉ đạo tập đoàn cao su Việt Nam thực hiện ngay các biện pháp xử lý ô nhiễm, để đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế vừa bảo đảm môi trường sống và sức khỏe của nhân dân”. 

Trả lời:
Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 07 doanh nghiệp lớn tham gia hoạt động sản xuất chế biến cao su, chưa kể các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ hoạt động theo hình thức hộ gia đình.
Do tính chất đặc thù, quá trình chế biến mủ cao su gây ô nhiễm môi trường về khí thải và mùi. Năm 2003, Bộ Tài nguyên và môi trường đã tiến hành điều tra, đánh giá và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được phê duyệt tại Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003. Trong đó, riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có tới 06 nhà máy cao su phải tiến hành các biện pháp xử lý triệt để trong giai đoạn 2003 - 2007.
Hiện nay, Bộ đang phối hợp với các Bộ, ngành tiến hành triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 của Thủ tướng Chính phủ, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sau báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn cả nước. Trong đó, tại tỉnh Gia Lai, Bộ đã trực tiếp kiểm tra 05 cơ sở trong đó có 2 cơ sở thuộc loại hình chế biến mủ cao su là Công ty Cao su Chư Sê và Công ty Cao su Chư Păh. Kết quả kiểm tra cho thấy hai cơ sở nay đã không thực hiện đúng quy định thời hạn xử lý triệt để ô nhiễm theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, đồng thời vẫn xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép. Đoàn kiểm tra đã kiến nghị mức xử phạt vi phạm hành chính cụ thể, buộc chấm dứt ngay các hành vi vi phạm và khắc phục kịp thời hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra.
Trong thời gian tới Bộ Tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, vùng nguyên liệu, bố trí các loại hình sản xuất phù hợp để đảm bảo mức độ phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo bền vững về môi trường.
30/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo phân cấp mạnh cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc cấp giấy phép kể cả khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đối với các loại khoáng sản không nằm trong quy hoạch khai thác, chế biến khoáng sản của cả nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc thuộc thuộc diện du trữ tài nguyên quốc gia, để các địa phương chủ động trong việc quản lý, khai thác làm giàu khoáng sản”. 

Trả lời:
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 10 năm 2005 đã có phân cấp mạnh cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản (điểm b, khoản 1, Điều 56 sửa đổi, bổ sung). Bộ Tài nguyên và môi trường sẽ tiến hành đánh giá, tổng kết lại những vấn đề liên quan đến phân cấp cho các địa phương, trên cơ sở đó sẽ nghiên cứu, bổ sung vào Luật Khoáng sản (sửa đổi).
III. VẤN ĐỀ KHÁC

31/ Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước sớm xác định nguồn vốn tập trung đầu tư cho việc tái thiết đô thị, thị xã Mường Lay. Đề nghị Bộ Tài nguyên và môi trường phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương bố trí, hướng dẫn cơ chế thanh toán kinh phí lập bản đồ quy chụp thị xã Mường Lay để có cơ sở giải quyết bồi thường tái định cư cho nhân dân (trong dự án thuỷ điện Sơn La); đầu tư xây dựng thị trấn huyện Điện Biên; thị trấn huyện Mường Ảng mới chia tách; thị trấn huyện Mường Nhé ở địa điểm mới”. 

Trả lời:
Kinh phí cho công tác đo vẽ, thành lập bản đồ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết bồi thường tái định cư cho nhân dân đã nằm trong dự toán kinh phí chung của Dự án thủy điện Sơn La.
Về đơn giá lập bản đồ: nếu là bản đồ địa hình thì Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành định mức và đơn giá hàng năm. Nếu là bản đồ địa chính thì đơn giá thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và môi trường.
32/ Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: “Theo hướng dẫn tại Thông tư số 04 của Bộ Tài nguyên và môi trường về thủ tục xin trả lại diện tích không cần dùng cho địa phương của các lâm trường, trạm, trại. Công ty TNHH một thành viên Chè Sông Cầu có một số diện tích không cần dùng trả lại tỉnh Thái Nguyên. Việc chi phí đo đạc, xác định diện tích rất lớn, nằm ngoài khả năng của Công ty. Công ty đề nghị: Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn giúp Công ty xác định diện tích hoặc hỗ trợ về kinh phí để công ty làm thủ tục trả một phần đất không cần dùng cho địa phương”. 

Trả lời:
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ từ 1:5000 đến 1:10000 do Bộ Tài nguyên và môi trường xây dựng trong các năm từ 2004 đến 2005. Đề nghị địa phương sử dụng tài liệu này để xác định diện tích cần bàn giao giữa Công ty chè Sông Cầu và tỉnh Thái Nguyên
33/ Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: “Đề nghị Bộ Tài nguyên và môi trường nghiên cứu đề xuất Chính phủ ban hành quy định về việc mai táng đối với người chết để đảm bảo không gây hậu quả về môi trường và bảo vệ quỹ đất sản xuất cho các vùng dân cư”. 

Trả lời:
Điều 48 Luật Bảo vệ môi trường đã quy định cụ thể vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng, như quy định về nơi chôn cất, mai táng, quy định về việc quản, ướp, di chuyển, chôn cất thi thể, hài cốt... và giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng. Với chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc bảo vệ môi trường đối với hoạt động này.
34/ Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: “Đề nghị Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và môi trường có hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Chi cục bảo vệ môi trường theo Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ, đặc biệt về cơ chế quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường, các mức chi trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”. 

Trả lời:
1. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 qui định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài nguyên và môi trường đã phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường của cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước.
2. Về cơ chế quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường:

Thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2004 về Công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Luật Bảo vệ môi trường 2005, bắt đầu từ năm 2007 hàng năm bố trí không dưới 1 % tổng chi ngân sách cho hoạt động bảo vệ môi trường, trong đó ngân sách trung ương chiếm 15% và ngân sách địa phương chiếm 85%. Mặt khác, từ ngân sách trung ương hàng năm, Bộ Tài nguyên và môi trường phối hợp với Bộ Tài chính dành một tỉ lệ nhất định để chi hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương để giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc (chi hỗ trợ này cho các địa phương 02 năm 2006 - 2007 là hơn 93 tỉ đồng). Để quản lý kinh phí vốn sự nghiệp môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2006 về quản lý kinh phí vốn sự nghiệp môi trường.
3. Về các mức chi trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:
Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT về quản lý kinh phí vốn sự nghiệp môi trường cũng đã quy định một số định mức chi trong hoạt động bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, các định mức và mức chi trong lĩnh vực môi trường nhìn chung còn rất thiếu. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa. Trong kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và môi trường giai đoạn 2007 - 2010 thì đến cuối năm 2009 sẽ ban hành 13 loại định mức trong lĩnh vực môi trường.

B. Tại Công văn số 987/BTNMT-PC ngày 20 tháng 03 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII:

35/ Cử tri tỉnh Vĩnh Long và Yên Bái kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại tố cáo và Luật đất đai để có sự thống nhất trong giải quyết các khiếu kiện về đất đai”.

Trả lời:
Bộ Tài nguyên và môi trường xin ghi nhận ý kiến của cử tri nêu và đưa ra thảo luận trong quá trình xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII và năm 2008 tại Nghị quyết số 11/2007/UBTVQH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội.

36/ Cử tri thành phố Hà Nội, Hải phòng và các tỉnh Bình Phước, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu, Gia Lai  kiến nghị: “Vấn đề quy hoạch đất đai để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội là cần thiết, cử tri rất ủng hộ, tuy nhiên vẫn còn tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo”, dự án không khả thi, dẫn đến tình trạng người nông dân bị thiếu đất để sản xuất nhưng đất đai lại bị bỏ hoang hoá… Đề nghị Chính phủ có biện pháp kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các dự án trên, bên cạnh đó có chính sách giải quyết việc làm ổn định đời sống của người dân bị thu hồi đất, đồng thời cần xem xét lại việc áp giá đến bù cho phù hợp”.

Trả lời:
Luật Đất đai năm 2003 (khoản 12 điều 38) quy định: “Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa bàn mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép” thì Nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, thực tế vẫn có tình trạng “dự án được cấp đất nhưng lại bỏ không”. Để khắc phục tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 04 năm 2007 về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư, Bộ Tài nguyên và môi trường đã có Công văn số 2836/BTNMT-BKTKĐĐ ngày 23 tháng 7 năm 2007 về việc báo cáo kết quả rà soát, xử lý quy hoạch “treo”, dự án “treo” và việc khắc phục tình trạng ách tắc, kéo dài trong giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư.

Hiện nay, phần lớn các địa phương đã tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng đất của các dự án đầu tư và quyết định thu hồi nhiều diện tích đất mà chủ dự án không sử dụng, sử dụng không hiệu quả, sử dụng sai mục đích. Theo kết quả tổng hợp báo cáo của 56 tỉnh và 5.496 ha đất dự án “treo” đã được các địa phương có quyết định thu hồi và 9.959 ha đất dự án “treo” đang làm thủ tục để thu hồi theo quy định.

Việc xử lý tình trạng “quy hoạch treo” như cử tri đã đề cập đã được pháp luật đất đai quy định rất cụ thể. Đối với diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án, công trình hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm không được thực hiện theo kế hoạch thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh hoặc huỷ bỏ và công bố.

Về chính sách giải quyết việc làm ổn định đời sống của người dân bị thu hồi đất để quy hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp, các đô thị mới… đang là vấn đề bức xúc và phức tạp. Để góp phần giải quyết vấn đề này. Nghị định số  84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ đã bổ sung một số quy định về việc hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm cho người dân khi bị thu hồi đất như: đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi 30% diện tích đất nông  nghiệp mà không được bồi thường bằng đất nông nghiệp tương ứng thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng việc được giao đất có thu tiền sử dụng đất tại vị trí có thể làm mặt bằng sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp, trường hợp không có đất để giao thì những thành viên trong hộ gia đình còn trong độ tuổi lao động được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp. Việc tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thì phải gắn với tạo việc làm hoặc chuyển đổi nghề nghiệp. Nếu hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà không được Nhà nước bồi thường bằng đất nông nghiệp tương ứng thì việc tái định cư được gắn với giao đất làm mặt bằng sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp.

37/ Cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị: “Trong chính sách về đất đai còn có sự phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài, thiếu công bằng đối với nhà đầu tư trong nước, cụ thể: đầu tư nước ngoài được trả tiền thuê đất một lần, được Nhà nước thu hồi đất và giao đất… trong khi các doanh nghiệp trong nước không được hưởng các quy định này”.

Trả lời:
Bộ Tài nguyên và môi trường xin ghi nhận ý kiến cử tri nêu và đưa ra thảo luận trong quá trình xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai theo Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII và năm 2008 tại Nghị quyết số 11/2007/UBTVQH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội.

38/ Cử tri thành phố Hải phòng kiến nghị: “Chính phủ cần bổ sung cơ chế chính sách cho việc phát triển các hợp tác xã làng nghề, gắn việc khai thác ngành nghề truyền thống với bảo vệ môi trường. Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 nhưng hoạt động của hợp tác xã vẫn kém hiệu quả”.

Trả lời:
Hiện cả nước có 2017 làng nghề, thu hút hàng chục vạn cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các loại hình khác nhau như doanh nghiệp, tổ sản xuất, hộ gia đình và đặc biệt là các nghệ nhân. Làng nghề phát triển đã tạo việc làm cho người dân nông thôn trong thời gian nông nhàn, tạo thêm việc làm mới cho số người mới đến tuổi lao động, nông dân không còn ruộng trong các vùng đô thị hoá và lao động dôi dư trong quá trình xắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước.

Chính phủ, các Bộ, ngành đã có những chương trình, chính sách nhằm bảo tồn, phát triển làng nghề, phát triển ngành nghề nông thôn, cụ thể là:

- Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn.

- Quyết định số 132/2001/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính thực hiện chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn.

- Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ đề cập đến các chính sách hỗ trợ, khuyến khích hợp tác xã, bao gồm hỗ trợ về đào tạo, đất đai, thuế, tín dụng, xúc tiến thương mại, thúc đẩy khuyến nông, khuyến ngư, hỗ trợ về xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, nhấn mạnh chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề bao gồm: bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống, phát triển làng nghề gắn với du lịch, phát triển làng nghề mới, phong tặng nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân, thương hiệu làng nghề thủ công nổi tiếng cho những đơn vị, cá nhân có công bảo tồn, phát triển ngành nghề thủ công truyền thống, ngành nghề mới ở nông thôn nước ta.

- Năm 2006, Bộ Công nghiệp đã xây dựng và trình Chính phủ chiến lược phát triển tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2006 - 2015, trong đó đặt mục tiêu giải quyết việc làm thường xuyên cho 1,5 triệu lao động và từ 3 - 5 triệu lao động nông nhàn, xây dựng hệ thống sản xuất cạnh tranh và bền vững, phát triển các sản phẩm thủ công và tăng cường năng lực cho các làng nghề.

- Năm 2005, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có đề án Chương trình phát triển “Mỗi làng một nghề” giai đoạn 2006 - 2015. Mục tiêu là nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng của các địa phương về ngành nghề nông thôn, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, thu hút và tạo ra mối liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa Nhà nước, nhà kinh doanh, nhà khoa học, nhà văn hoá, nhà thiết kế mỹ thuật, nhà du lịch cùng tham gia phát triển ngành nghề, tạo ra những nghề mới, bảo tồn giá trị truyền thống, tạo ra các bản sắc mới của làng xã trong các sản phẩm. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã ban hành Chỉ thị số 28/2007/CT-BNN ngày 16/4/2007 về đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề. Về phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề, Chỉ thị yêu cầu các địa phương thống kê, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường trên địa bàn, có kế hoạch di dời ngay những cơ sở gây ô nhiễm môi trường trầm trọng ra khỏi khu dân cư; hỗ trợ nâng cấp, xây mới hệ thống xử lý nước thải, rác thải tập trung cho các làng nghề; hướng dẫn áp dụng công nghệ mới ít gây ô nhiễm môi trường; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra môi trường làng nghề, kịp thời phát hiện những yếu tố gây nguy hại tới môi trường và sức khoẻ người dân, đặc biệt là lao động ở các cơ sở sản xuất tại làng nghề.

- Năm 2007, Bộ Tài nguyên và môi trường đã tích cực phối hợp với các địa phương, đặc biệt là các tỉnh thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy thực hiện thanh tra, kiểm tra việc bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất làng nghề. Công tác quan trắc môi trường ở khu vực này cũng đã được đẩy mạnh trong thời gian qua, dự kiến những cơ sở sản xuất làng nghề nào gây ô nhiễm nghiêm trọng sẽ đưa vào danh sách trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 38 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 đã quy định cụ thể về trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chỉ đạo, tổ chức thống kê, đánh giá mức độ ô nhiễm và có kế hoạch giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường của làng nghề; trách nhiệm của các cơ sở sản xuất làng nghề trong việc xử lý các loại chất thải, đóng góp kinh phí và các loại phí bảo vệ môi trường.

- Một số địa phương đã và đang tích cực thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề như quy hoạch, di dời các cơ sở sản xuất vào các khu, cụm công nghiệp làng nghề. Tỉnh Bắc Ninh đang xây dựng Quy chế bảo vệ môi trường làng nghề, một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng cũng đã và đang tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường làng nghề.

39/ Cử tri tỉnh Gia Lai và Phú Yên kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành các quy định để thực hiện Luật Khoáng sản như: quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản; thời gian, công suất cấp giấy phép, thẩm quyền cấp giấy phép…”. 

Trả lời:
Trên cơ sở các quy định cụ thể trong Luật Khoáng sản (năm 1996), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản (năm 2005), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản; thời gian, công suất cấp giấy phép, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Tính đến thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2008, đã có 06 quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hoặc Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) phê duyệt theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025; quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam giai đoạn 2003 - 2010 có xét triển vọng đến năm 2020, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020, quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025, quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025… Ngoài ra các Bộ, ngành, theo chức năng nhiệm vụ của mình đang xây dựng các quy hoạch khoáng sản liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của các Bộ, ngành mình.

BỘ CÔNG THƯƠNG

1/ Cử tri tỉnh Trà Vinh kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước tăng mức điện giá rẻ, vì hiện nay 100 kwh/hộ là thấp và yêu cầu mắc điện miễn phí cho hộ nghèo”. 

Trả lời (Tại Công văn số 0415/BTC-KH ngày 11/1/2008):
+ Về vấn đề thứ nhất:
Theo Điều 2 Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 4 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt phương án điều chỉnh giá điện 2007 đảm bảo các nguyên tắc:
- Nhà nước tiếp tục hỗ trợ cho các đối tượng sử dụng điện là người nghèo, người có thu nhập thấp và các hộ sinh sống ở nông thôn (hiện chiếm 80% dân số cả nước);
- Lộ trình điều chỉnh giá điện phải bảo đảm từng bước thực hiện chủ trương xóa bao cấp qua giá điện đối với sản xuất, đồng thời bảo đảm để các doanh nghiệp tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất, minh bạch trong hạch toán kinh tế, kể cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện;
- Giá điện phải khuyến khích sử dụng tiết kiệm, hiệu quả trong cả sản xuất và đời sống.

Theo tinh thần này, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt bao gồm 6 bậc thang, trong đó giá điện ở bậc thang đầu tiên là 550 đ/kwh bằng khoảng 65% giá bán bình quân. Đây là thể hiện sự quan tâm của Đảng và Chính phủ tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, vì giá điện ở bậc thang này thấp hơn rất nhiều so với giá thành sản xuất kinh doanh điện năng. Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện có khoảng 53,5% hộ gia đình khu vực thành thị sử dụng bình quân dưới 100 kwh/tháng, như vậy hiện nay việc trợ giá được thực hiện cho các hộ có thu nhập từ trung bình trở xuống. Ước tính năm 2007, trợ giá cho sản lượng điện sinh hoạt của các hộ gia đình với mức tiêu thụ điện 100 kwh đầu khoảng gần 2.000 tỷ đồng.
Các mức giá trong biểu giá hiện hành không phải là định mức sử dụng hàng tháng mà chỉ là phản ánh mức trợ giá đối với giá bán điện cho các mức sử dụng điện đối với từng hộ. Sản lượng sử dụng càng cao thì mức trợ giá càng thấp. Đây cũng là một chính sách đúng đắn nhằm đảm bảo công bằng xã hội. Vì vậy, cùng với sự phấn đấu sản xuất của ngành điện, mỗi người dân, mỗi cơ quan, doanh nghiệp phải nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm góp phần cùng ngành điện vượt qua những giai đoạn khó khăn.
+ Về vấn đề thứ hai:
 Thực hiện mục tiêu mà Đảng và Chính phủ đề ra là “phấn đấu đến năm 2010 có 95% và năm 2015 có 100% các xã có điện”, Bộ Công thương đã và đang tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và đầu tư lưới điện nông thôn. Việc đầu tư lưới điện nông thôn là một phần trong tổng nhu cầu đầu tư của ngành điện. Tuy nhiên, để đáp ứng tốc độ tăng trưởng phụ tải rất nhanh của nền kinh tế, ngành điện phải tập trung giành phần lớn nguồn vốn được cân đối trong kế hoạch tài chính nhà nước (vay, ODA...) cho các công trình nguồn và lưới truyền tải. Do đó, việc đầu tư lưới điện nông thôn cần phải huy động thêm các nguồn vốn khác. Theo quy định các hộ dùng điện phải đầu tư đường dây dẫn điện từ sau công tơ về đến nơi sử dụng điện. Tuy nhiên đối với các hộ quá nghèo, Nhà nước có chính sách hỗ trợ được quy định tại Khoản 2 Điều 61 Luật điện lực: “2. Nhà nước có chính sách hỗ trợ đầu tư đường dây dẫn điện từ sau công tơ đến nơi sử dụng điện cho các hộ dân thuộc diện chính sách xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo xác nhận của Uỷ ban nhân dân địa phương”.
Trong thời gian qua, Bộ Công thương đã tích cực phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ ngành có liên quan xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với việc đầu tư phát triển điện nông thôn, miền núi và hải đảo. Việc soạn thảo Thông tư đã hoàn thành và Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và các địa phương để ban hành.
2/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Cử tri Gia Lai đã có ý kiến với Chính phủ cho xây dựng một nhà máy thuốc lá điếu gắn với vùng nguyên liệu thuốc lá tại Gia Lai. Ngày 02 tháng 4 năm 2007, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 1712/VPCP-CN phúc đáp về việc xây dưng nhà máy thuốc lá điếu tại Gia Lai, giao cho Bộ Công nghiệp nghiên cứu đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, đề nghị Bộ Công thương và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sớm đầu tư hoặc di dời xây dựng tại Gia Lai một nhà máy thuốc lá điếu với quy mô lớn, hiện đại trong giai đoạn 2007-2010 theo Quyết định số 88/2007/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược tổng thể ngành 1 thuốc lá Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”. 

Trả lời (Tại Công văn số 0416/BCT-KH ngày 11/01/2008):
Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã nhận được Công văn số 1713/VPCP-CN ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của một số địa phương kèm theo văn bản số 132/CPQH-TH ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Văn phòng Quốc hội. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công nghiệp nghiên cứu đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc sớm xây dựng nhà máy sản xuất thuốc lá điếu tại tỉnh Gia Lai. Về việc này, Bộ Công nghiệp đã có Công văn số 1705/BCN-TDTP ngày 19 tháng 4 năm 2007 báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, Nghị định số 76/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá đã được thay thế bởi Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007. Tuy nhiên, Nghị định 119/2007/NĐ-CP vẫn quy định rõ ràng tại mục 2, điều 23 về điều kiện đầu tư sản xuất sản phẩm thuốc lá như sau: “Không đầu tư xây mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất của các cơ sở sản xuất sản phẩm thuốc lá để tiêu thụ trong nước vượt quá tổng năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá được Bộ Công nghiệp xác định theo quy định tại Điều 15 Nghị định này”. (Tức là tại thời điểm ban hành Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2000 - 2010).

Bên cạnh đó, Chiến lược tổng thể ngành Thuốc lá Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 88/2007/QĐ-TTg cũng đã nêu rõ quan điểm: Sản xuất sản phẩm thuốc lá là lĩnh vực đầu tư có điều kiện; Không đầu tư xây dụng mới, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước vượt quá tổng năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá được cơ quan có thẩm quyền xác định; Chỉ được phép đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất thuốc lá để chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm, giảm thiểu độc hại và bảo vệ môi trường.
Như vậy, tại thời điểm hiện nay, việc đầu tư xây dựng mới nhà máy sản xuất thuốc lá điếu hoặc đầu tư tăng năng lực sản xuất thuốc lá hiện có là không phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước. Về việc di dời xây dựng một nhà máy thuốc lá điếu tại Gia Lai, trên thực tế vấn đề này phụ thuộc vào quyết định của chủ đầu tư (công ty di dời) và trên cơ sở quy hoạch của vùng cũng như của các địa phương.
Với điều kiện đất đai, khí hậu của tỉnh Gia Lai rất phù hợp cho cây thuốc lá vàng sấy phát triển, là cây trồng có hiệu quả nhất trên địa bàn tỉnh so với các cây công nghiệp khác. Đề  nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các ban ngành và các nhà đầu tư triển khai trồng cây nguyên liệu thuốc lá tại địa phương có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, dần thay thế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thuốc lá cao cấp và xuất khẩu.
Khi điều kiện cho phép, Bộ Công thương sẽ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết đề nghị của cử tri tỉnh Gia Lai.

3/ Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo sớm công khai quy hoạch tổng thể, chi tiết khu vực khai thác mỏ quặng bau xít trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (xã Đăk Wer) để nhân dân yên tâm sản xuất, ổn định đời sống”. 
Trả lời (Tại Công văn số 0417/BCT-KH ngày 11/01/2008):
Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng Bau xit giai đoạn 2007-2015 có xét đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007.
Sau khi được phê duyệt, Quy hoạch này đã được công bố rộng rãi trên Công báo, Website Chính phủ, các cơ quan liên quan và gửi tới các Uỷ ban nhân dân các tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, cử tri tỉnh Đắk Nông đề nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh (hoặc xem công báo) để tham khảo nội dung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng Bau xit giai đoạn 2007-2015 có xét đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt.
Theo nội dung Quy hoạch đã được phê duyệt, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc đầu tư thực hiện Quy hoạch tại khu vực Tây Nguyên.

Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đang tiến hành thăm dò quặng tại khu vực này nên Quy hoạch chi tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (xã Đăk Wer) nói riêng và của toàn khu vực nói chung vẫn chưa hoàn thành nên chưa thể công bố được.
4/ Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: “Công ty thép Thái Nguyên đề nghị xem lại việc cấp giấy phép khai thác quặng của một số tỉnh Hà Giang, Lào Cai và Yên Bái vì việc cấp giấy phép này chưa đúng thủ tục”. 

Trả lời (Tại Công văn số 0418/BCT-KH ngày 11/01/2008):
Việc cấp Giấy phép khai thác quặng nói chung cần phải tuân thủ theo Luật Khoáng sản và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Khoáng sản cùng các văn bản quy phạm pháp luật khác do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
Theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, việc cấp Giấy phép và thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo phản ánh của Công ty Thép Thái Nguyên (về việc cấp Giấy phép khai thác quặng cho các tỉnh Hà Giang, Lào Cai và Yên Bái chưa đúng thủ tục), Bộ Công thương đề nghị Công ty thép Thái Nguyên nêu cụ thể từng trường hợp và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền (Bộ Tài nguyên và Môi trường và/hoặc Uỷ ban nhân dân các địa phương liên quan) để tiến hành thanh, kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời.

5/ Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: 

“1- Một số cử tri cho rằng, cách tính giá điện “luỹ tiến" như hiện nay là không hợp lý vì giá luỹ tiến tính theo hộ gia đình, không tính theo số người trong từng hộ. Quy định này làm cho những hộ gia đình có nhiều người phải đóng nhiều tiền hơn những hộ gia đình có ít người, gây nên tình trạng tách khẩu để mở công tơ mới nhằm giảm chi phí sử dụng điện. Đề nghị Chính phủ xem xét lại quy định này cho phù hợp.

 2- Đề nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành quy định mới về bỏ độc quyền trong kinh doanh điện. Đề nghị nên có 2 bảng giá điện khác nhau giữa khu vực nông thôn và thành thị”. 
Trả lời (Tại Công văn số 0507/BCT-KH ngày 15/01/2008):
+ Về vấn đề thứ nhất:

Việc xây dựng biểu giá điện sinh hoạt bậc thang nhằm mục đích hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, thu nhập thấp và mục tiêu thụ điện sinh hoạt bình quân hàng tháng thấp. Trong quá trình nghiên cứu xây dựng biểu giá điện sinh hoạt, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã cùng các Bộ, ngành nghiên cứu cân nhắc giữa việc tính giá điện luỹ tiến theo hộ gia đình hay số người trong hộ gia đình. Các phương án có những ưu nhược điểm sau:
1- Phương án tính theo số người trong một hộ: Phương án này có ưu điểm là tránh được việc tách hộ khẩu để hưởng giá điện thấp. Tuy nhiên, nếu cấp điện theo nhân khẩu thì đơn vị bán điện khó thực hiện, vì không có chức năng quản lý nhân khẩu; sẽ có những trường hợp trong hộ khẩu có khá nhiều nhân khẩu, nhưng có thể một số người trong hộ khẩu không thường xuyên có mặt tại nơi đăng ký hộ khẩu (đi làm ăn hoặc đi học ở nơi khác, thậm chí có thể đã mất), chủ hộ không khai báo. Ngoài ra, việc cập nhật thông tin về thay đổi nhân khẩu (khai sinh, khai tử…) diễn ra hàng ngày, các chương trình tính toán, in ấn hóa đơn quá phức tạp, rất khó thực hiện.
2- Phương án tính theo hộ gia đình: Phương án này tránh được những nhược điểm của phương án trên, nhưng cũng có bất hợp lý như cử tri nêu vì số nhân khẩu trong các hộ không giống nhau và sẽ có chuyện tách hộ để hưởng giá ưu đãi ở bậc thang đầu tiên. Tuy nhiên, nhược điểm này không gây khó khăn cho nhân viên đi thu tiền điện, không làm ảnh hưởng đến chương trình xử lý hoá đơn (vốn đã rất phức tạp) và có thể chấp nhận hơn so với phương án tính theo nhân khẩu. Đồng thời qua điều tra thực tế thấy rằng, do thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá gia đình nên hiện nay số nhân khẩu bình quân trong một hộ gia đình dao động ở mức 4-5 người/hộ chiếm tỷ lệ khá lớn, hơn nữa số trang thiết bị sử dụng điện thông thường trong hộ gia đình, như ti vi, đèn chiếu sáng, ít phụ thuộc vào số người trong hộ gia đình.

Với những lý do đó Bộ Công thương đã đề nghị: để tránh sự xáo động thay đổi đột ngột, giá điện luỹ tiến vẫn tính theo đơn vị hộ như biểu giá điện trước đây. Tuy nhiên, những bất cập như ý kiến cử tri, Bộ Công thương sẽ xem xét khi xây dựng biểu giá bán lẻ điện mới.
+ Về vấn đề thứ hai
Việc đa dạng hoá các hình thức đầu tư, thu hút các thành phần kinh tế tham gia phát triển điện đã được thực hiện từ nhiều năm nay. Hiện nay, Nhà nước chỉ độc quyền trong lĩnh vực truyền tải điện, các thành phần kinh tế được tham gia trong lĩnh vực sản xuất và phân phối điện. Do đó, nguồn điện do các doanh nghiệp ngoài Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), trong đó có cả doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đã chiếm khoảng 25% tổng công suất nguồn điện. Tại khu vực nông thôn, các doanh nghiệp kinh doanh điện nông thôn bán điện đến 72% số hộ dân nông thôn.
Để xóa bỏ độc quyền trong kinh doanh điện nhằm chuyển nhanh các hoạt động sản xuất kinh doanh điện sang hoạt động trong thị trường điện, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển thị trường điện lực tại Việt Nam, việc thực hiện thị trường điện sẽ bãi bỏ độc quyền trong kinh doanh điện. Theo lộ trình, trong giai đoạn 2005 - 2014, thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh; giai đoạn 2015 - 2022, thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh và giai đoạn sau năm 2022, thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Khi thực hiện thị trường điện, giá bán điện sẽ chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá thị trường.
Về giá điện giữa thành thị và nông thôn: Theo Điều 2 Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 4 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh giá điện 2007 cần đảm bảo các nguyên tắc:
- Nhà nước tiếp tục hỗ trợ cho các đối tượng sử dụng điện là người nghèo, người có thu nhập thấp và các hộ sinh sống ở nông thôn (hiện chiếm 80% dân số cả nước);

- Lộ trình điều chỉnh giá điện phải bảo đảm từng bước thực hiện chủ trương xóa bao cấp qua giá điện đối với sản xuất, đồng thời bảo đảm để các doanh nghiệp tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất, minh bạch trong hạch toán kinh tế, kể cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện;
- Giá điện phải khuyến khích sử dụng tiết kiệm, hiệu quả trong cả sản xuất và đời sống. 
Theo tinh thần này, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt bao gồm 6 bậc thang, trong đó giá điện ở bậc thang đầu tiên là 550 đ/kwh bằng khoảng 65% giá bán bình quân. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Chính phủ tới mọi tầng lớp nhân dân ở mọi miền đất nước, đặc biệt là các hộ nghèo, không phân biệt ở thành thị hay nông thôn vì giá điện ở bậc thang này thấp hơn rất nhiều so với giá thành sản xuất kinh doanh điện năng. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn nông thôn các tỉnh trong cả nước vẫn có hai hình thức bán điện sinh hoạt:

- Ngành điện bán điện trực tiếp tới các hộ dân, theo đó giá bán điện cho các hộ dân được áp dụng giá điện sinh hoạt bậc thang theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Các doanh nghiệp kinh doanh điện nông thôn (theo các hình thức tổ chức khác nhau như công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã điện) bán điện tới các hộ dân nông thôn thì áp dụng Khoản b, điều 3, Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 4 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Giá trần bán lẻ điện sinh hoạt nông thôn là 700 đ/kwh”.

6/ Cử tri tỉnh Cao Bằng kiến nghị: 

“1. Đề nghị Bộ Công nghiệp sớm phê duyệt quy hoạch khai thác thuỷ điện sông Gâm để có căn cứ triển khai đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện Bảo Lạc.
2. Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương chỉ đạo thi công dự án đường điện 110 kv Lạng Sơn - Cao Bằng để đảm bảo cung ứng điện cho nhân dân”. 

Trả lời (Tại Công văn số 0508/BCT-KH ngày 15/01/2008):
+ Về vấn đề thứ nhất:

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành điện là phải đảm bảo đáp ứng đủ điện cho nhu cầu của các ngành kinh tế và sinh hoạt của nhân dân. Với tốc độ phát triển kinh tế ngày càng cao, đời sống ngày càng được cải thiện, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của người dân cũng vì thế ngày một tăng cao. Do đó, cần phải xây dựng rất nhiều các công trình nguồn điện bao gồm cả thuỷ điện. Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các Bộ, ngành và căn cứ Tờ trình số 558/TTr-EVN-TĐ ngày 01 tháng 02 năm 2005 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã ra Quyết định số 2704/QĐ-BCN ngày 02 tháng 8 năm 2007 phê duyệt Quy hoạch bậc thang thuỷ điện trên sông Gâm. Đây là cơ sở pháp lý cho các nhà đầu tư quan tâm đến việc khai thác tiềm năng của sông Gâm. Theo đó, dự án thuỷ điện Bảo Lâm (thuỷ điện Bảo Lạc) có công suất khoảng 190MW, ngoài nhiệm vụ phát điện, dự án còn có nhiệm vụ chống lũ và cấp nước mùa kiệt cho hạ du đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho Tổng công ty sông Đà chủ trì và có thể mời các doanh nghiệp có năng lực thực hiện dự án theo quy định hiện hành (Thông báo số 6367/VPCP-CN ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ).
+ Về vấn đề thứ hai
Nhằm tăng độ tin cậy cung cấp điện cho tỉnh Cao Bằng, dự án đường dây 110kv Lạng Sơn - Cao Bằng có chiều dài tuyến 141,8 khi đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) ngày 02 tháng 8 năm 2004 với tổng mức đầu tư 135,75 tỷ đồng, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán (TKKT-TDT) ngày 21 tháng 10 năm 2005 với tổng dự toán (TDT) là 122,869 tỷ đồng. Công ty Điện lực 1 (CTĐLI) được EVN giao nhiệm vụ quản lý dự án. Tình hình chung của dự án như sau:
Đến nay các gói thầu cung cấp vật tư thiết bị phần mở rộng 2 trạm biến áp 110kv Lạng Sơn, Cao Bằng; gói cung cấp dây dẫn, cáp quang, cách điện, phụ kiện, cột thép và cột bê tông ly tâm; gói thầu xây lắp đã ký hợp đồng kinh tế. Riêng các gói thầu thông tin, thí nghiệm hiệu chỉnh và vận chuyển chưa tổ chức đấu thầu
Trong quá trình triển khai, dự án đã gặp phải một số khó khăn như sau: 

Sau khi Tư vấn thiết kế đi kiểm tra khôi phục lại mốc tuyến thì xuất hiện nhiều công trình như trường học, trạm xăng, 10 cột anten viba và 01 nhà máy luyện than cốc tại xã Đức Xuân, Thạch An, Cao Bằng vừa xây dựng trùng và nằm cạnh đường dây cần phải giải quyết. Công ty Điện lực 1 đã nhiều lần làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về trách nhiệm liên quan giữa các đơn vị trong công tác đền bù nhưng chưa giải quyết xong. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các đơn vị xây dựng dự án vào tuyến đã cấp cho EVN thực hiện việc bồi thường hỗ trợ kinh phí cho EVN trong việc điều chỉnh tuyến. Đặc biệt sau quy hoạch mở đường quốc lộ 3, quốc lộ 4 nhiều đoạn tuyến nằm giữa lòng đường nên đoạn tuyến này buộc phải vòng tránh sân bay quân sự Phúc Sen - Bộ Quốc phòng. Mặc dù EVN đã có công văn ngày 25 tháng 5 năm 2007 gửi Bộ Quốc phòng xin thoả thuận phương án điều chỉnh tuyến nhưng đến nay vẫn chưa nhận được văn bản trả lời.

Ngoài ra, do Công ty TNHH Duyên Hà là nhà thầu xây lắp của dự án từ chối thực hiện hợp đồng (đề nghị chủ đầu tư phải điều chỉnh lại đơn giá thì mới tiến hành thi công) nên Công ty điện lực 1 đang lập lại tổng dự toán để trình EVN phê duyệt và chuẩn bị cho đấu thầu lại các gói xây lắp. Theo đó, tiến độ đóng điện dự kiến là quý II năm 2008.
Đến nay dự án mới giải ngân được 36,77 tỷ đồng của nguồn vốn ODA.

7/ Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: “Ngành điện thực hiện việc cắt điện để tiết kiệm điện trong thời gian qua vào buổi tối là chưa hợp lý, vì khoảng thời gian này nhu cầu của người dân dùng điện là cần thiết, đề nghị ngành điện nghiên cứu sao cho phù hợp hơn. Đề nghị quan tâm kéo điện quốc gia đến các thôn, bản, đồng bào thiểu số chưa có điện trên địa bàn tỉnh”. 

Trả lời (Tại Công văn số 0509/BCT-KH ngày 15/01/2008):
+ Về vấn đề thứ nhất: 

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành điện là phải đảm bảo đáp ứng đủ điện cho nhu cầu của các ngành kinh tế và sinh hoạt của nhân dân. Với tốc độ phát triển kinh tế ngày càng cao, đời sống ngày càng được cải thiện, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của người dân cũng vì thế ngày một tăng cao. Chính vì vậy, trong thời gian qua, ngành điện đã phải tăng cường đầu tư phát triển nguồn và lưới để đảm bảo đủ điện phục vụ nền kinh tế quốc dân. Tuy vậy, do những diễn biến bất thường của thời tiết và việc chậm tiến độ của các nguồn điện, nên trong những năm vừa qua, có những lúc vẫn phải cắt điện cục bộ vào các giờ cao điểm (sáng từ 9 - 11 giờ, chiều từ 17 - 19 giờ). Hiện nay đang là thời kỳ đầu mùa khô, mức nước các hồ thuỷ điện đang có xu thế giảm mạnh do lưu lượng nước về giảm, trong khi các nhà máy thủy điện vẫn phải chạy liên tục để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong thời điểm hiện nay và các tháng mùa khô 2008 sắp tới.
Mặc dù Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã huy động tối đa các nguồn điện hiện có trong hệ thống như nhiệt điện than, tua bin khí, nhiệt điện dầu FO, tua bin khí dầu DO, tăng cường mua điện từ Trung Quốc và từ các nhà máy điện ngoài EVN, kể cả các nhà máy điện chạy dầu có giá thành cao, nhưng công suất khả dụng của hệ thống hiện không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện trong các giờ cao điểm, phải hạn chế công suất ở các giờ cao điểm sáng khoảng 600 - 1000 MW, cao điểm chiều khoảng 1400 - 1600 MW.
Ngay sau khi nhận được văn bản số 2898/UBND-CN ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị nâng công suất sử dụng vào giờ cao điểm cho tỉnh Đắk Nông, ngày 14 tháng 12 năm 2007, Công ty Điện lực 3 đã có công điện chỉ đạo Điện lực Đắk Nông không tiết giảm công suất vào giờ cao điểm. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã có văn bản số 6863/CV- EVN-KD&ĐNT ngày 24 tháng 12 năm 2007 chỉ đạo Công ty Điện lực 3 kiểm tra và điều chỉnh phân bổ công suất để đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất, ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, đồng thời phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động sử dụng điện tiết kiệm theo Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.
+ Về vấn đề thứ hai:
Thực hiện mục tiêu mà Đảng và Chính phủ đề ra đến năm 2010 phấn đấu 95% số hộ dân nông thôn có điện, Bộ Công thương đã và đang tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và đầu tư lưới điện nông thôn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 109/TB-VPCP ngày 24/5/2004 về việc tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh Tây Nguyên, Bộ Công nghiệp đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lập Chương trình đầu tư cấp điện 1.338 thôn buôn dân tộc chưa có điện của 5 tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Đăk Lắc, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng). Dự án đã được khởi động ngày 01 tháng 02 năm 2007 với tổng kinh phí gần 1.100 tỷ đồng, trong đó 85% nguồn vốn được cấp bằng ngân sách để đầu tư xây dựng trên 1.240 trạm biến áp, gần 2.500 km đường dây trung áp và trên 2.700 km đường dây hạ áp, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Dự án dự kiến được thực hiện trong giai đoạn từ 2006 - 2009. Hiện nay, dự án đang được làm các thủ tục đấu thầu mua sắm vật tu thiết bị và xây lắp và tiến hành công tác xây dựng công trình trong năm 2008 và phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2009. Sau khi dự án hoàn thành, tình hình cấp điện cho Tây Nguyên sẽ được cải thiện. Đề nghị chính quyền và nhân dân Đắk Nông tích cực phối hợp với các điện lực để sớm đưa các dự án này vào hoạt động, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Đắk Nông nói riêng.
Việc đầu tư lưới điện nông thôn là một phần trong tổng nhu cầu đầu tư của ngành điện. Tuy nhiên, để đáp ứng tốc độ tăng trưởng phụ tải rất nhanh của nền kinh tế, ngành điện phải tập trung giành phần lớn nguồn vốn được cân đối trong kế hoạch tài chính Nhà nước (vay, ODA...) cho các công trình nguồn và lưới truyền tải. Do đó, việc đầu tư lưới điện nông thôn cần phải huy động thêm các nguồn vốn khác. Theo quy định các hộ dùng điện phải đầu tư đường dây dẫn điện từ sau công tơ về đến nơi sử dụng điện. Tuy nhiên đối với các hộ quá nghèo, Nhà nước có chính sách hỗ trợ được quy định tại Khoản 2 Điều 61 Luật điện lực: “2. Nhà nước có chính sách hỗ trợ đầu tư đường dây dẫn điện từ sau công tơ đến nơi sử dụng điện cho các hộ dân thuộc diện chính sách xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo xác nhận của Uỷ ban nhân dân địa phương”.
Trong thời gian qua, Bộ Công thương đã tích cực phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ ngành có liên quan xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với việc đầu tư phát triển điện nông thôn, miền núi và hải đảo. Việc soạn thảo Thông tư đã hoàn thành và Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và các địa phương để ban hành.
8/ Cử tri các tỉnh Bình Thuận, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ngãi và thành phố Cần Thơ kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước có cơ chế tạo điều kiện đầu tư phát triển mạng lưới điện sinh hoạt cho nhân dân ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Vì hiện nay, ngành điện kinh doanh mang tính kinh tế nên không thể đầu tư kéo dài”. 
Trả lời (Tại Công văn số 0510/BCT-KH ngày 15/01/2008):
Thực hiện mục tiêu mà Đảng và Chính phủ đề ra đến năm 2010 phấn đấu 95% số hộ dân nông thôn có điện, Bộ Công thương đã và đang tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và đầu tư lưới điện nông thôn. Việc đầu tư lưới điện nông thôn là một phần trong tổng nhu cầu đầu tư của ngành điện. Tuy nhiên, để đáp ứng tốc độ tăng trưởng phụ tải rất nhanh của nền kinh tế, ngành điện phải tập trung giành phần lớn nguồn vốn được cân đối trong kế hoạch tài chính Nhà nước (vay, ODA..) cho các công trình nguồn và lưới truyền tải. Do đó, việc đầu tư lưới điện nông thôn cần phải huy động thêm các nguồn vốn khác. Tinh thần này cũng đã được Luật Điện lực quy định chính sách phát triển điện nông thôn, miền núi, hải đảo như sau:
“Điều 61:

1. Nhà nước có chính sách hỗ trợ các đơn vị điện lực hoạt động tại các khu vực mà việc đầu tư và hoạt động điện lực không có hiệu quả kinh tế.
2. Nhà nước có chính sách hỗ trợ đầu tư đường dây dẫn điện từ sau công tơ đến nơi sử dụng điện cho các hộ dân thuộc diện chính sách xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo xác nhận của Uỷ ban nhân dân địa phương.
3. Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước gồm: 
a) Hỗ trợ về vốn đầu tư;
b) Hỗ trợ về lãi suất vay vốn đầu tư;
c) Ưu đãi về thuế.
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn việc thực hiện chính sách hỗ trợ.
4. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo.
Điều 34 Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Điện lực quy định: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với việc đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi và hải đảo”. 

Các điều khoản trên đây tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoạt động điện lực ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, kinh doanh không hiệu quả. Trong thời gian qua, Bộ Công thương đã tích cực phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ ngành có liên quan xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với việc đầu tư phát triển điện nông thôn, miền núi và hải đảo. Việc soạn thảo thông tư đã hoàn thành và Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và các địa phương để hoàn thiện và ban hành theo đúng quy định của Luật Điện lực. Thực tế trong những năm qua Chính phủ đã thực hiện việc hỗ trợ thông qua các dự án như: Chương trình 135; các dự án năng lượng nông thôn (RE I và RE II), một số nguồn vốn tài trợ khác như AFD của Chính phủ Pháp, SIDA của Chính phủ Thụy Điển... Ngoài ra, ngành điện còn sử dụng nguồn vốn vay trong nước, vốn KHCB, để đầu tư các công trình cấp điện cho các huyện, xã, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Nhờ những chính sách cơ chế của Chính phủ, chương trình cấp điện cho nông thôn đã đạt được những thành tích đáng kể: trừ 10 huyện đảo và 1 huyện đất liền là huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu), còn lại 533/544 huyện đã có điện lưới quốc gia, 8.825/9.103 xã có điện (đạt 96,95%), 18,4 triệu hộ/19,4 triệu hộ có điện (đạt 94,84%), trong đó số hộ nông thôn có điện là 12,9 triệu/13,87 triệu hộ (đạt 93,07%).
9/ Cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị: “Đề nghị đầu tư lưới điện quốc gia cho huyện Mường Tè. Hiện nay huyện Mường Tè chưa có điện lưới quốc gia” 

Trả lời (Tại Công văn số 0547/BCT-KH ngày 16/01/2008):
Do điều kiện địa hình phức tạp, việc kéo điện lưới quốc gia đến huyện Mường Tè gặp rất nhiều khó khăn, nên Mường Tè là huyện đất liền duy nhất trong cả nước chưa được nối với lưới điện quốc gia. Hiện nay các phụ tải của huyện đang được cấp điện từ nhà máy thủy điện Nậm Si Lường có công suất đặt là 500kv thông qua lưới điện phân phối 10kv cấp điện cho trung tâm huyện và một số xã lân cận. Theo quy hoạch phát triển điện lực Lai Châu giai đoạn 2006 - 2010 có tính đến năm 2015 được Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) phê duyệt tại Quyết định số 1661/QĐ-BCN ngày 29 tháng 6 năm 2006, do từ nay đến năm 2010, phụ tải của huyện chưa lớn, nên nguồn cấp điện chủ yếu vẫn là các thuỷ điện nhỏ. Sau năm 2010 sẽ xây dựng đường dây 110 kv đồng bộ với các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ để đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.
10/ Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: “Vụ nổ trạm biến áp 500 kv Hoà Cầm, Đà Nẵng xảy ra vào ngày 18 tháng 8 năm 2007 làm mất điện trên diện rộng, gây thiệt hại to lớn đến hoạt động của sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Cử tri đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo điều tra làm rõ, xác định nguyên nhân và trách nhiệm ngành điện lực đến đâu và thông báo cho cử tri được biết”. 

Trả lời (Tại Công văn số 0548/BCT-KH ngày 16/01/2008):
Trạm biến áp 500 kv Đà Nẵng gồm 2 máy biến áp AT1 và AT2 với tổng công suất 900 MVA, đóng điện từ năm 1994 và được quản lý, vận hành, kiểm tra thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa đầy đủ các hạng mục đúng theo quy định của nhà chế tạo và quy phạm, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
Tại thời điểm xảy ra sự cố (cháy pha B của máy AT2), để bảo vệ an toàn cho các thiết bị khác trong trạm nên các thiết bị bảo vệ tác động đã tách an toàn máy AT1 ra khỏi vận hành, do đó đã gây ra mất điện tại khu vực Bắc miền Trung trong khoảng từ 15h50 đến 16h31 ngày 18 tháng 8 năm 2007. Sau đó EVN đã chỉ đạo vận hành lại máy AT1 và chuyển đổi phương thức vận hành các MBA 220 kv khu vực miền Trung, đảm bảo cung cấp điện cho Bắc miền Trung.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã kết hợp tốt với lực lượng cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng dập tắt đám cháy, đảm bảo không gây cháy lan sang thiết bị và các máy bên cạnh. Để xác định nguyên nhân sự cố, cơ quan cảnh sát điều tra và Cục PCCC - Bộ Công an đã và đang tiến hành điều tra, giám định. Bộ Công thương cũng đã chỉ đạo EVN tích cực phối hợp với các cơ quan trên để tiếp tục xác minh và tìm hiểu thêm các nguyên nhân kỹ thuật phức tạp khác, nhằm đề ra các giải pháp hạn chế sự cố ở các MBA cùng chủng loại đang vận hành. Trách nhiệm của ngành điện chỉ được làm rõ sau khi có kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra.
11/ Cử tri các tỉnh Hải Dương và Vĩnh Long kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ, Bộ Công thương chỉ đạo việc bán điện sinh hoạt trực tiếp tới từng hộ dân được triển khai nhanh chóng nhằm giảm giá điện và nâng cao chất lượng điện”. 

Trả lời (Tại Công văn số 0549/BCT-KH ngày 16/01/2008):
Hiện nay, trên địa bàn nông thôn các tỉnh trong cả nước đang có hai hình thức bán điện sinh hoạt: 

- Ngành điện bán điện trực tiếp tới các hộ dân, theo đó giá bán điện được áp dụng giá điện sinh hoạt bậc thang theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh điện nông thôn (theo các hình thức tổ chức khác nhau, như: công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã điện) bán điện tới các hộ dân nông thôn thì áp dụng Khoản b Điều 3 Quyết định 276/QĐ-TTg ngày 4 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Giá trần bán lẻ điện sinh hoạt nông thôn là 700đ/kwh”.
Theo Điều 62 của Luật Điện lực quy định giá bán lẻ điện ở khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo áp dụng theo biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giá bán lẻ điện sinh hoạt tại khu vực mà việc đầu tư và hoạt động điện lực không có hiệu quả kinh tế thì do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng không được ngoài khung giá trong biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng phê duyệt.
Chính phủ và Bộ Công thương luôn quan tâm đến việc phát triển điện tại khu vực nông thôn để đáp ứng yêu cầu về công bằng xã hội nên đã có chính sách tổng thể cho điện khí hoá nông thôn, từ khả năng tạo vốn đầu tư đến xây dựng, quản lý vận hành, kinh doanh, thu hồi vốn. Thực hiện phương châm Nhà nước, chính quyền địa phương và nhân dân cùng đóng góp nguồn lực để đưa điện về nông thôn, đến nay công cuộc đưa điện về nông thôn đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Đến cuối tháng 9 năm 2007, gần 97% số xã, 93% số hộ dân nông thôn đã có điện lưới quốc gia, các doanh nghiệp EVN bán điện sinh hoạt trực tiếp đến 7,23 triệu hộ dân tại khu vực đô thị và 2,95 triệu hộ nông dân (chiếm 28% số hộ nông thôn có điện); Các doanh nghiệp kinh doanh điện khu vực nông thôn bán điện cho 7,78 triệu hộ nông dân (chiếm 72%). Việc Nhà nước cho phép nhiều mô hình kinh doanh bán điện nhằm giảm tính độc quyền của các doanh nghiệp thuộc EVN, tiến tới một thị trường điện cạnh tranh lành mạnh ở Việt Nam.

Để giảm giá bán điện cho các hộ dân nông thôn, Bộ Công thương đã quan tâm chỉ đạo chuyển đổi mô hình bán điện nông thôn từ hình thức cai thầu điện sang các hình thức doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã, chỉ đạo Sở Công nghiệp ở các địa phương thường xuyên mở các lớp tập huấn về kỹ thuật, quản lý cho những người tham gia quản lý điện nông thôn... Nhờ đó đến nay khoảng 99,3% số xã có giá bán điện sinh hoạt thấp hơn giá trần 700 đ/kwh, chất lượng điện khu vực nông thôn cũng được cải thiện đáng kể.
12/ Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: “Đề nghị ngành điện sớm có chủ trương thông báo cho nhân dân biết về việc thanh toán chi phí đầu tư công trình điện 04 (dân lập) vì trước đây Bộ có chủ trương dân ứng trước, Nhà nước thanh toán lại nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”. 

Trả lời (Tại Công văn số 0550/BCT-KH  ngày 16/01/2008):
Tại Nghị định 45/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện đã quy định đối với lưới điện nông thôn như sau: “Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực việt Nam - EVN) có trách nhiệm đầu tư và quản lý lưới điện trung áp, trạm biến áp phân phối, các địa phương có trách nhiệm đầu tư và quản lý lưới điện hạ áp”. Theo quy định này, khi địa phương có nhu cầu bàn giao lưới điện hạ áp (LĐHA) cho ngành điện quản lý, thì ngành điện tiếp nhận quản lý, không thực hiện hoàn trả với mọi nguồn vốn; Uỷ ban nhân dân địa phương có trách nhiệm giải quyết phần vốn mà nhân dân đã đóng góp nếu địa phương huy động và có cam kết hoàn trả cho dân.
Do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có các văn bản số 2947/UBT ngày 31 tháng 7 năm 2000 và 5053/UBT ngày 06 tháng 12 năm 2000 về việc bàn giao LĐHA nông thôn cho Công ty Điện lực Đồng Nai quản lý, trong đó có quy định việc bàn giao thực hiện theo hình thức ghi tăng giảm tài sản, không thực hiện hoàn trả vốn. Theo đó, EVN đã có các văn bản chấp thuận về nguyên tắc đầu tư, tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn với Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đồng thời chỉ đạo Công ty Điện lực Đồng Nai tổ chức tiếp nhận và bán điện đến hộ dân trên toàn tỉnh. Năm 2006, đã cơ bản hoàn thành công tác bàn giao trên toàn tỉnh. Bộ Công thương đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có thông báo tình hình trên tới Đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh và cử tri tỉnh Đồng Nai biết.
13/ Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: 

“1. Đề nghị Bộ nghiên cứu đánh giá các phương án cung cấp điện để quyết định chủ trương đầu tư cung cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn. Hiện nay, nguồn điện cung cấp cho đảo chỉ có nguồn Diesel với công suất hạn chế. Mỗi ngày chỉ cung cấp điện từ 17 giờ đến 23 giờ và theo lịch một đêm có điện, một đêm không đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân, làm cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo. Với 20.000 dân và hơn 50 tàu đánh cá, đảo Lý Sơn rất giầu tiềm năng về phát triển du lịch, chế biến hải sản và dịch vụ nghề cá... nhưng do không có điện nên tiềm năng chưa được phát huy.
2- Đề nghị Bộ Công thương nghiên cứu ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát đối với quy định giá điện nông thôn nhằm khắc phục tình trạng giá điện vượt quá mức trần bán lẻ điện sinh hoạt nông thôn là 700đ/kwh như quy định tại điểm b, Điều 3, Quyết định 276/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2006 về giá bán điện”. 
Trả lời (Tại Công văn số 0551/BCT-KH ngày 16/01/2008):
+ Về vấn đề thứ nhất

Liên quan tới việc cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn, Bộ Công thương đã có các văn bản số 5781/BCN - KH ngày 25 tháng 10 năm 2005 và số 965 /BCN - KH ngày 24 tháng 6 năm 2006 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, nay xin được bổ sung thêm như sau:

Với nhu cầu công suất điện đến năm 2010 là 1.850kw và năm 2015 là 3.900 kw, đề án đã xem xét các phương án cung cấp điện cho huyện đảo và thấy rằng xét về hiệu quả đầu tư thì việc đấu nối với lưới điện quốc gia không kinh tế bằng sử dụng các nguồn năng lượng tại chỗ. Do đó, từ nay đến năm 2010 sẽ đầu tư 2 trạm tua bin gió có công suất 850 kw, 1 trạm tua bin gió có công suất 20 kw và 18 kw pin mặt trời. Trong giai đoạn 2011 - 2015 đầu tư thêm 2x1000 kw các tổ máy Diesel, 2 tua bin gió có công suất 850 kw. Tồng nhu cầu vốn đầu tư đến 2015 cho huyện đảo khoảng 170 tỷ đồng chưa kể hàng năm phải bù giá cho phát điện, nên Bộ Công thương sẽ báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ về vốn đầu tư theo Điều 61 của Luật Điện lực ở giai đoạn đầu. Đồng thời, do đối tượng cung cấp điện cho các huyện đảo chủ yếu phục vụ công ích, Bộ Công thương sẽ chỉ đạo nghiên cứu phương thức và cơ chế để chuyển đổi doanh nghiệp cấp điện trên đảo thành doanh nghiệp hoạt động công ích theo tinh thần Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
Về lâu dài, với lợi thế là huyện đảo có tiềm năng du lịch cũng như kinh tế biển rất lớn chưa được khai thác, Bộ Công thương sẽ xem xét và đề xuất với Chính phủ cho phép tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến đầu tư tại huyện đảo thực hiện chính sách đổi đất lấy hạ tầng, qua đó sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế cũng như tạo cơ sở hạ tầng như giao thông, điện... cho huyện đảo.
+ Về vấn đề thứ hai:
Nhằm đưa công tác quản lý vận hành và kinh doanh điện năng ở nông thôn theo đúng các quy định của Nhà nước, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; sử dụng điện an toàn, kinh doanh có hiệu quả với giá điện không vượt quá giá trần (700đồng/kwh) theo quy định của Chính phủ; từng bước có tích luỹ để đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN về cấp phép hoạt động điện lực, quy định trong thời hạn 2 năm, các tổ chức quản lý điện nông thôn phải tiến hành chuyển đổi, thành lập lại theo quy định của pháp luật. 

Đối với công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điện lực, ngày 6 tháng 9 năm 2006, Bộ Công thương cũng ban hành Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN về “quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện”, trong đó quy định các Sở Công nghiệp và Điện lực các tỉnh phải có đội ngũ kiểm tra viên điện lực để thực hiện kiểm tra các hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh nói chung, khu vực nông thôn nói riêng.
Với các giải pháp trên, tình trạng giá điện nông thôn vượt mức giá trần bán lẻ điện về cơ bản đã được khắc phục. Theo báo cáo của EVN, đến ngày 30 tháng 9 năm 2007, trong số 8.825 xã có điện lưới quốc gia (đạt tỷ lệ 97% số xã có điện), có 8750 xã (chiếm 99,3%) có giá điện bằng hoặc thấp hơn mức giá trần 700 đ/kwh; hiện chỉ còn 75 xã (chiếm tỷ lệ 0,7%) có giá điện cao hơn mức giá trần. Bộ Công thương sẽ chỉ đạo Sở Công nghiệp các tỉnh có các xã bán điện cao hơn giá trần phối hợp với điện lực tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp khác nhau để đưa giá điện về dưới mức giá của Thủ tướng Chính phủ quy định.
14/ Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: “Các hộ dân thuộc xóm Phú Thịnh, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (21 hộ) đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp khẩn trương giải quyết việc đường điện cao thế 220 kv từ Tuyên Quang qua khu vực xóm gây ra tình trạng đồ vật, nhà cửa và người ở khu vực dưới hành lang điện đều bị nhiễm điện ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân. Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp Bộ Công nghiệp đã kiểm tra và trả lời nhưng nhân dân không nhất trí và tiếp tục kiến nghị”. 

Trả lời (Tại Công văn số 0552/BCT-KH  ngày 16/01/2008):
Đường dây 220 kv Tuyên Quang - Thái Nguyên đi qua 20 xã thuộc 04 huyện, thành phố của tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên, tổng chiều dài toàn tuyến là 78,587 km. Số nhà dân bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến là 120 nhà; trong đó có 11 nhà thuộc diện phải di dời tái định cư, 109 nhà không phải di dời, chỉ thực hiện làm tiếp địa theo quy định tại Nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có tổng số 69 hộ bị ảnh hưởng, có 03 hộ phải di dời, 66 hộ còn lại chỉ làm tiếp địa. Trước khi đóng điện vận hành, 11 hộ dân đã được di dời tái định cư. Các hộ dân còn lại đủ điều kiện được tồn tại trong hành lang đường dây 220 kv Tuyên Quang - Thái Nguyên, và đã được đền bù theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và Thông tư số 116/2004/TT-BTC. 

Thời gian vừa qua, khi người dân tại huyện Đại Từ tỏ ra bức xúc về ảnh hưởng của điện từ trường do phải sống trong hành lang an toàn đường điện 220 kv, Bộ Công thương đã chỉ đạo Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp (KTAT) chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và chính quyền địa phương tiến hành đo cường độ điện trường, khoảng cách pha-đất; khoảng cách từ nhà ở đến dây dẫn. Kết quả đó đều thấp hơn nhiều so với giới hạn quy định tại Nghị định 106/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 8 năm 2005 về điều kiện để nhà ở, công trình tồn tại trong hành lang lưới điện có điện áp đến 220 kv. Căn cứ tiêu chuẩn quy phạm hiện hành và tham khảo tiêu chuẩn, khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người dân có thể sống lâu dài trong vùng ảnh hưởng của cường độ điện trường đến 5 kv/m.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4979/VPCP-VII ngày 05 tháng 9 năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành đo đạc, khảo sát lại các thông số kỹ thuật nói trên tại các nhà dân sống trong hành lang lưới điện 220 kv huyện Đại từ và đã có Tờ trình số 32/BTNMT-TTr ngày 04 tháng 01 năm 2008 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả công tác. Theo báo cáo của đoàn, kết quả đo có sai lệch rất nhỏ so với kết quả đo do Cục KTAT chủ trì và hoàn toàn nằm trong giới hạn được quy định tại Nghị định l06/2005/NĐ-CP; dòng điện cảm ứng đo được tại các hộ dân nhỏ hơn 1/60 dòng điện có thể gây ảnh hưởng đến cơ thể con người, chưa có tác hại đối với cơ thể của những người đi lại, sinh hoạt bình thường dưới đường dây. Báo cáo cũng nêu chưa phát hiện được trường hợp nào bị ảnh hưởng của điện từ trường đến sức khoẻ con người khi kiểm tra thực tế tại 16 hộ dân huyện Đại Từ.
Để có kết luận khách quan về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 6815/VPCP-CN ngày 23 tháng 11 năm 2007 giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì đánh giá mức độ ảnh hưởng của điện từ trường lưới điện cao áp đến sức khoẻ của người dân và Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung cơ chế đặc thù khi xây dựng công trình lưới điện cao áp. 

15/ Cử tri tỉnh Hoà Bình kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ, ngành điện quan tâm hơn nữa đầu tư công trình điện cho nhân dân vùng lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình, vùng 135, vùng ATK để 100% bà con nơi đây có điện sinh hoạt, điện phục vụ sản xuất và giá điện bằng với giá quy định của Chính phủ”. 

Trả lời (Tại Công văn số 0553/BCT-KH ngày 16/01/2008):
Việc đầu tư lưới điện nông thôn là một phần trong tổng nhu cầu đầu tư của ngành điện. Tuy nhiên, để đáp ứng tốc độ tăng trưởng phụ tải rất nhanh của nền kinh tế, ngành điện phải tập trung giành phần lớn nguồn vốn được cân đối trong kế hoạch tài chính Nhà nước (vay, ODA…) cho các công trình nguồn và lưới truyền tải. Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng ATK việc cấp điện bằng điện lưới sẽ rất khó khăn, suất vốn đầu tư bình quân cho một hộ rất cao (khoảng 50 triệu đồng/hộ), vì vậy việc cấp điện cho các xã này cần phải nghiên cứu sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ (thuỷ điện nhỏ, pin mặt trời...). Do đó, việc đầu tư lưới điện nông thôn cần phải huy động thêm các nguồn vốn khác. Tinh thần này cũng đã được Luật Điện lực (Điều 60) quy định chính sách phát triển điện nông thôn, miền núi, hải đảo như sau: “Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng lưới điện hoặc các trạm phát điện sử dụng năng lượng tại chỗ, năng lượng mới, năng lượng tái tạo để cung cấp điện cho vùng nông thôn, miền núi, hải đảo”. Vì vậy, cùng với việc đầu tư của Nhà nước, việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư lưới điện là rất quan trọng, không chỉ giúp làm giảm nhẹ khó khăn về tài chính của Nhà nước, của ngành điện, mà còn tạo cơ sở đa dạng hoá hình thức sở hữu trong một ngành kinh tế kỹ thuật lâu nay vẫn bị cho là “độc quyền” Nhà nước và tạo điều kiện để hình thành một thị trường điện lực cạnh tranh lành mạnh trong tương lai. 

Tính đến nay, tỉnh Hoà Bình đã có 214/214 xã, phường có điện đến trung tâm xã, đạt 100% và 164.226 hộ/179.522 hộ có điện, đạt 91,48%, riêng đối với vùng ATK đã có 34/34 xã đã có điện (đạt 100%), 25.120/27.558 hộ dân có điện đạt tỷ lệ 91,1% (còn 2. 438 hộ dân chưa có điện). Đây là một tỷ lệ khá cao so với các tỉnh miền núi phía Bắc (Sơn La có 88,9 % xã phường với 66,5% số hộ có điện lưới quốc gia). Để tiếp tục đầu tư các công trình điện cho khu vực nông thôn tỉnh Hoà Bình, Bộ Công thương đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) xem xét đầu tư bằng nguồn vốn vay WB trong chương trình RE II và đã phê duyệt danh mục cho 20 xã, (trong đó có các xã 2 thuộc vùng ATK là xã Kim Bôi thuộc huyện Kim Bôi và xã Chiềng Châu thuộc huyện Mai Châu), đầu tư lưới điện trung thế với kinh phí 2,5 triệu USD và hạ thế 0,9 triệu USD bằng vốn vay ưu đãi của WB. Theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước, hàng năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện việc nộp thuế tài nguyên nước của nhà máy thủy điện Hòa Bình cho Kho bạc Nhà nước các tỉnh Hoà Bình và Sơn La theo tỷ lệ phân bổ do Bộ Tài chính quy định. Bình quân hàng năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam nộp thuế tài nguyên nước cho tỉnh Hoà Bình khoảng hơn 50 tỷ đồng. Do đó, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xem xét cân đối trích một tỷ lệ thích đáng từ nguồn thu thuế tài nguyên nước để đầu tư lưới điện hạ áp cho các xã trong tỉnh, đặc biệt ưu tiên cho các hộ đoán thuộc vùng lòng hồ Sông Đà và các hộ dân thuộc vùng ATK.
16/ Cử tri tỉnh Gia Lai  kiến nghị: 

“1. Tỉnh Gia Lai có tiềm năng thuỷ điện và đã được Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2004-2010 có xét đến năm 2015” kèm theo Quyết định số 1186/QĐ-NLDK ngày 31 tháng 3 năm 2005. Do vậy, để khẩn trương khai thác tiềm năng hiện thực và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của khách hàng, cử tri đề nghị Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với tỉnh Gia Lai sớm đầu tư xây dựng các công trình điện nhằm đáp ứng 2 nhiệm vụ cấp điện cho khu vực và đấu nối các thuỷ điện trong khu vực như sau: đường dây 110 kv Pleiku-Ia Grai và trạm 110 kv Ia Grai; Đường dây 110 kv Chư Sê - Chư Prông và trạm 110 kv Chư Prông, Đường dây 110 kv Pleiku -  Mang Yang và trạm biến áp 110 kv Mang Yang, Đường dây mạch vòng 110 kv Mang Yang - Chư Sê; Đường dây 110 kv Ia Grai - Đức Cơ và trạm biến áp 110 kv Đức Cơ... theo tiến độ đã được Bộ Công nghiệp (cũ) phê duyệt. Đồng thời đề nghị Bộ Công thương và EVN đưa tiến độ đầu tư trạm biến áp 110 kv Krông Pa vào năm 2008 thay vì năm 2011.
2- Đề nghị Bộ chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm triển khai xây dựng và hoàn thành tuyến đường 669 (từ An Khê - Kbang) để đảm bảo giao thông cho nhân dân được an toàn, thuận lợi trong quá trình xây dưng thuỷ điện An Khê - Ka Năk.
3/ Cử tri kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn trả lại cho dân một số xã, thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai khoản tiền đã đóng góp để đầu tư xây dựng trạm biến áp theo biên bản bàn giao cho điện lực Việt Nam tiếp nhận lưới điện này để kinh doanh”. 

Trả lời (Tại Công văn số 0601/BCT-KH ngày 17/01/2008):
+ Về vấn đề thứ nhất

Nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai với mức tăng trưởng GDP bình quân năm giai đoạn 2001 - 2005 là 12% và giai đoạn 2006 - 2010 là 12,2%, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã có Quyết định số 1186/QĐ-NLDK ngày 31 tháng 3 năm 2005 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2004 - 2010, có xét đến năm 2015. Theo đó, dự báo công suất cực đại ở năm 2005 là 72MW, điện thương phẩm là 288 triệu kwh, công suất cực đại ở năm 2010 là 167MW, điện thương phẩm là 710 triệu kwh, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là 20%. Gia Lai là tỉnh có nhiều tiềm năng thuỷ điện nhỏ, dự kiến trong giai đoạn 2006 - 2010 sẽ đầu tư xây dựng 37 công trình thuỷ điện nhỏ với tổng công suất đạt khoảng 210 MW, trong đó chỉ có 5 công trình dự kiến sẽ đấu nối vào lưới 110 kv là Đăk Srông thuộc Thị trấn KBang (công suất 18MW), Hmun thuộc huyện Chư Sẽ (công suất 14,4MW), Ayun Thượng 2 thuộc huyện Mang Yang (công suất 18 MW), Đăk Ayounh thuộc huyện Mang Yang (công suất khoảng 7 MW) và Ayun Thượng 1A thuộc huyện Mang Yang (công suất 12 MW); các công trình còn lại dự kiến đấu vào lưới trung thế trên địa bàn có công trình thuỷ điện.
Các công trình thủy điện nêu trên do nhiều nhà đầu tư thực hiện và phải tuân theo khoản 3, Điều 11, Chương II của Luật Điện lực quy định “Đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện có trách nhiệm đầu tư xây dựng trạm điện, công tơ và đường đây dẫn điện đến công tơ để bán điện”.
Việc thực hiện đầu tư các dự án trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đã được triển khai. Hiện nay, Công ty Điện lực 3 đang triển khai thủ tục đầu tư các công trình đường dây và trạm biến áp với tổng vốn đầu tư khoảng 280 tỷ đồng, bao gồm: Đường đây 110kv Chư Sê - Chư Prông và trạm biến áp 110 kv Chư Prông; đường dây 110 kv Biển Hồ - Mang Yang và trạm biến áp 110 kv Mang Yang; Đường dây 110 kv Pleiku - Ia Grai và trạm biến áp 110 kv Ia Grai. 

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm do các đường dây trên đi trên địa hình phức tạp, vốn đầu tư lớn và phụ thuộc vào mức độ tăng trưởng phụ tải của khu vực (đến nay, phụ tải các khu vực dự kiến đầu tư các trạm biến áp 110 kv nêu trên rất thấp công suất cực đại năm 2006 là 73,66 MW, năm 2007 khoảng 75,7 MW, tăng 2,77% so với năm 2006, nguồn và lưới điện hiện trạng vẫn đủ khả năng đáp ứng). Do đó, việc đầu tư các đường dây và TBA 110 kv nêu trên trong giai đoạn 2006 - 2010 (có tổng kinh phí đầu tư khoảng 526 tỷ đồng) chủ yếu để phục vụ việc đấu nối các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn. Tuy nhiên, tiến độ đầu tư các nhà máy thủy điện nhỏ của các chủ đầu tư lại không phù hợp với tiến độ đầu tư lưới điện theo quy hoạch được duyệt nên làm cho ngành điện cũng gặp khó khăn trong phối hợp xây dựng kế hoạch đầu tư các công trình lưới điện. Ví dụ vừa qua để chuẩn bị cho đấu nối Nhà máy thủy điện Đăk Pi Hao 2 do Công ty Điện Gia Lai thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư phát điện vào hệ thống điện quốc gia, Công ty Điện lực 3 đã phải bổ sung thêm một máy biến áp công suất 16MVA cho trạm 110 kv Ayun Pa, trong khi máy biến áp 25MVA hiện có của trạm này mới mang tải 30%. Vì vậy, việc cử tri đề nghị đưa tiến độ đầu tư trạm biến áp 110 kv Krông Pa vào năm 2008 thay vì năm 2015 cần phải được cân nhắc thêm.
Để bảo đảm đưa các công trình lưới điện của ngành điện vào hoạt động đáp ứng yêu cầu sử dụng điện năng của địa phương và khu vực, phù hợp quy hoạch điện lực của tỉnh Gia Lai đã được phê duyệt, với trách nhiệm quản lý Nhà nước về ngành điện, Bộ Công thương sẽ tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy nhanh tiến độ đầu tư lưới điện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh, các chủ đầu tư dự án thuỷ điện để thống nhất các yêu cầu về tiến độ đầu tư, phương thức đấu nối, thoả thuận giá mua bán điện... Đồng thời đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai tạo điều kiện trong công tác giải phóng mặt bằng khi thi công các công trình điện và yêu cầu các chủ đầu tư các công trình thuỷ điện nhỏ tuân thủ theo Luật Điện lực và các văn bản có liên quan đến an toàn các công trình điện.
+ Về vấn đề thứ hai:
Theo quy hoạch phát triển Điện lực Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 có xét triển vọng đến năm 2020 (hiệu chỉnh) đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt: Dự án công trình thuỷ điện An Khê - Ka Năk, công suất 173 MW dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành năm 2009. Hiện nay, dự án đang được triển khai theo tiến độ đề ra. Đối với tuyến đường 669 (từ An khê - Kbang) EVN đã duyệt Đề cương khảo sát và dự toán tại Quyết định số 2731/QĐ-EVN-QLXD-KTDT ngày 11 tháng 12 năm 2007. Hiện tại Công ty Cổ phần tư vấn xây đựng giao thông tỉnh Gia Lai đang triển khai bước khảo sát để lập thiết kế cơ sở và dự kiến tháng 1/2008 sẽ trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định.
+ Về vấn đề thứ ba:
Trước ngày 01 tháng 7 năm 2005 (ngày Luật Điện lực có hiệu lực thi hành), Nghị định 45/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện quy định đối với lưới điện nông thôn như sau: EVN có trách nhiệm đầu tư và quản lý lưới điện trung áp, trạm biến áp phân phối; các địa phương có trách nhiệm đầu tư và quản lý lưới điện hạ áp. Theo quy định trên, khi địa phương có nhu cầu bàn giao lưới điện hạ áp cho ngành điện quản lý, thì ngành điện tiếp nhận quản lý mà không thực hiện hoàn trả với mọi nguồn vốn. Uỷ ban nhân dân địa phương sẽ có trách nhiệm giải quyết phần vốn mà nhân dân đã đóng góp (nếu địa phương có cam kết hoàn trả cho dân). Đối với phần vốn đầu tư vào lưới điện trung áp sẽ được chia thành 2 giai đoạn như sau:
- Công trình đầu tư trước ngày 28 tháng 02 năm 1999: Đối với vốn huy động của dân: Theo Thông tư liên tịch số 06/2001/TTLT/BCN-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính quy định ngành điện tiếp nhận và hoàn trả theo giá trị còn lại của phần vốn trong phần giá trị còn lại của công trình sau khi đã được Hội đồng định giá tài sản của tỉnh thẩm định và xác nhận từng nguồn vốn hoàn trả và được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sau đó, Công ty Điện lực sẽ hoàn trả trực tiếp cho Uỷ ban nhân dân tỉnh qua Sở Tài chính - Vật giá để giao cho Uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm hoàn trả trực tiếp đến từng hộ dân có đóng góp (theo danh sách cụ thể).
Theo tinh thần này, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2002, EVN đã hoàn thành 100% tổng khối lượng lưới điện trung áp nông thôn cần giao nhận và hoàn trả vốn: tổng số tiền EVN đã hoàn trả cho các địa phương là 754.580.865.712 đồng.
Số tiền hoàn trả này, EVN chuyển về cho địa phương xong trước 20/5/2003 (Sở Tài chính của các tỉnh, thành phố đã xác nhận). Riêng đối với tỉnh Gia Lai, Công ty Điện lực 3 đã hoàn trả cho 42 công trình lưới điện trung áp nông thôn của 27 xã, với số tiền là 2.007.247.220 đồng; trong đó hoàn trả phần vốn cho các HTX theo giá trị còn lại là 117.070.829 đồng và vốn của dân theo giá trị còn lại là 1.890.203.391 đồng.
- Công trình đầu tư sau ngày 28 tháng 02 năm 1999: Những công trình lưới điện trung áp nông thôn do địa phương ứng vốn trước đã có sự thoả thuận bằng văn bản với EVN trước khi quyết định đầu tư sẽ thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận quản lý vận hành và hoàn trả vốn theo văn bản đã thoả thuận. Các công trình địa phương tự đầu tư không thoả thuận bằng văn bản với EVN được thực hiện bàn giao theo phương thức tăng giảm vốn (không hoàn trả với mọi nguồn vốn).
Theo báo cáo của EVN đến tháng 6 năm 2006, EVN đã cơ bản hoàn thành công tác tiếp nhận và đã báo cáo kết quả về Bộ Tài chính và Bộ Công thương. Ngày 27 tháng 6 năm 2006, sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Công thương đã có văn bản số 3651/BCN-TCKT cho phép kết thúc chương trình bàn giao lưới điện trung áp nông thôn sau ngày 28 tháng 2 năm 1999, trong đó quy định từ ngày 31 tháng 7 năm 2006 trở đi việc quản lý tài sản lưới điện được thực hiện theo quy định của pháp luật. Nếu cử tri tỉnh Gia Lai có kiến nghị cụ thể về việc bàn giao công trình lưới điện chưa đúng quy định của pháp luật, Bộ Công thương sẽ yêu cầu EVN tiến hành làm rõ và giải quyết cho dân.

17/ Cử tri tỉnh Đắk Lắc kiến nghị: “Đắk Lắk hiện nay có trên 300 buôn, thôn chưa có điện thắp sáng nhưng chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 1. Đề nghị Bộ Công nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Việt Nam đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng lưới điện, nâng cấp mở rộng mạng lưới điện các xã mới thành lập đồng thời sớm triển khai giai đoạn 2”. 

Trả lời (Tại Công văn số 0602/BCT-KH ngày 17/01/2008):
Thực hiện mục tiêu mà Đảng và Chính phủ đề ra là “phấn đấu đến năm 2010 có 95% và năm 2015 có 100% các xã có điện”, Bộ Công thương đã và đang tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và đầu tư lưới điện nông thôn. Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 109/TB- VPCP ngày 24 tháng 5 năm 2004 về việc tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh Tây Nguyên, Bộ Công nghiệp (trước đây) đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lập Chương trình đầu tư cấp điện cho 1.338 thôn buôn dân tộc chưa có điện của 5 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng (trong đó, riêng Đắk Lắk là 315 thôn buôn). Dự án đã được khởi động ngày 01 tháng 02 năm 2007 với tổng kinh phí gần 1.100 tỷ đồng, trong đó 85% nguồn vốn được cấp bằng ngân sách để đầu tư xây đựng trên 1.240 trạm biến áp, gần 2.500 km đường dây trung áp và trên 2.700 km đường dây hạ áp, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Dự án dự kiến được thực hiện trong giai đoạn từ 2006 - 2009. Hiện nay, dự án đang tiến hành các thủ tục đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị và xây lắp. Công tác xây dựng công trình tập trung trong năm 2008 và phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2009. Sau khi dự án hoàn thành, tình hình cấp điện cho Tây Nguyên sẽ được cải thiện. Đề nghị chính quyền và nhân dân Đắk Lắk tích cực phối hợp với các điện lực để sớm đưa các dự án này vào hoạt động, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng.

Đối với những buôn thôn chưa có trong danh sách đầu tư hoặc phát sinh mới sẽ được xem xét sau khi chuẩn xác phần vốn đầu tư đã được thực hiện cho 1.338 thôn buôn và xin ý kiến các Bộ ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh để có phương án giải quyết phù hợp.

18/ Cử tri tỉnh Quảng Trị: “Hiện nay, có nhiều hộ dân đang ở giữa 2 đường dây 500 kv luôn luôn bị đe doạ an toàn tính mạng, nhưng Nghị định số 105 và 106/2005/NĐ-CP chưa có quy định về trường hợp này. Đề nghị Chính phủ và Bộ Công thương nghiên cứu bổ sung quy định để nhân dân được đền bù, di dời khỏi nơi nguy hiểm. Đối với những hộ đang sống duới đường dây 220 kv, đề nghị Chính phủ có quy định cho phép được di dời nếu hộ tự nguyện di dời và không có chính sách tái định cư”. 

Trả lời (Tại Công văn số 1029/BCT-KH ngày 30/01/2008):
Với nhiệm vụ truyền tải điện năng giữa hai miền Nam - Bắc, các đường dây 500 kv đã được thiết kế và thi công đúng quy phạm hiện hành của Nhà nước. Từ khi đi vào vận hành, các đường dây 500 kv đã làm tốt vai trò truyền tải hỗ trợ điện năng giữa hai miền Nam - Bắc. Bên cạnh đó, vấn đề an toàn cho các hộ dân nằm trong hành lang đường dây luôn được quan tâm hàng đầu. Do đó, trước khi đóng điện đường dây 500 kv mạch 2, tất cả các hộ dân có nhà ở, công trình nằm trong hành lang đường dây 500 kv đều đã được đền bù di dời ra ngoài hành lang. Nhằm giải quyết kịp thời những phát sinh khi nhà ở của nhân dân nằm kẹp giữa 2 đường dây 500 kv, ngày 09 tháng 6 năm 2006, Bộ Công thương đã ban hành văn bản số 3221/BCN-KTAT về việc hỗ trợ di đời, theo đó các hộ dân được bồi thường khi cường độ điện trường trong nhà lớn hơn 1 kv/m, ngoài nhà lớn hơn 5 kv/m và nếu khoảng cách ngang giữa 2 đường dây 500 kv nhỏ hơn 60 m thì chủ hộ được hỗ trợ di dời.
Về kiến nghị của cử tri xem xét cả trường hợp di dời nhà nằm trong hành lang đường dây 220 kv, Bộ Công thương sẽ lưu ý khi dự thảo sửa đổi Nghị định 106/2005/NĐ-CP để trình Chính phủ xem xét quyết định.

19/ Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu ban hành quy định về công tác bảo vệ thi công, điều chỉnh và sửa đổi một số điều của Nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phù hợp với thực tế hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo cuộc sống cho người dân”. 

Trả lời (Tại Công văn số 103/BCT-KH ngày 30/01/2008):

Trong những năm qua, để đảm bảo cung ứng điện năng cho nền kinh tế quốc dân, lưới điện ở các cấp điện áp đã được phát triển mạnh mẽ trên toàn quốc, được thiết kế và thi công đúng quy phạm hiện hành của Nhà nước, bảo đảm vận hành an toàn. Theo Nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp có một số quy định mà trong thực tế khó thực hiện do điều kiện địa hình ở một số nơi khá đặc biệt. Nhằm giải quyết kịp thời những phát sinh khi nhà ở của nhân dân nằm kẹp giữa 2 đường dây 500 kv, ngày 09 tháng 6 năm 2006, Bộ Công thương đã ban hành văn bản số 3221/BCN-KTAT về việc hỗ trợ di dời, theo đó các hộ dân được bồi thường khi cường độ điện trường trong nhà lớn hơn 1 kv/m, ngoài nhà lớn hơn 5 kv/m, và nếu khoảng cách ngang giữa 2 đường dây 500 kv nhỏ hơn 60 m thì chủ hộ được hỗ trợ di dời.
Hiện nay, Bộ Công thương đang thành lập tổ công tác nghiên cứu trình Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung Nghị định 106/2005/NĐ-CP cho phù hợp với thực tế và đảm bảo cuộc sống của người dân. Riêng kiến nghị của cử tri về quy định công tác bảo vệ thi công (nói chung) thì không thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương.
20/ Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ bổ sung quy hoạch nhà máy nhiệt điện 1.200 - 1.800 MW tại xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu. Đồng thời cho xây dựng cảng Đồng Hới, vốn đầu tư 1.200 - 1.600 triệu USD để vận tải than cho nhà máy nhiệt điện”. 

Trả lời (Tại Công văn số 1084/BCT-KH  ngày 30/01/2008):
Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành điện là phải đảm bảo đáp ứng đủ điện cho nhu cầu của các ngành kinh tế và sinh hoạt của nhân dân. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2007 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2025. Trong Quyết định này không có danh mục nhà máy điện tại Nghệ An.
Với tốc độ phát triển kinh tế ngày càng cao, đời sống ngày càng được cải thiện, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân tỉnh Nghệ An cũng sẽ tăng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu điện của Nghệ An và vùng phụ cận, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 197/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2007 về phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020, theo đó sẽ xúc tiến kêu gọi đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện 1.800 MW tại Quỳnh Lưu kèm theo dự án cảng Đồng Hới phục vụ cung cấp than cho nhà máy điện này.
Hiện nay, Bộ Công thương đã giao cho Công ty tư vấn xây dựng điện 1 nghiên cứu lập quy hoạch địa điểm nhà máy nhiệt điện quy mô 1.200 - 1.800 MW tại Nghệ An, địa điểm cụ thể của nhà máy nhiệt điện sẽ được xác định trên cơ sở tính toán so sánh kinh tế - kỹ thuật các phương án. Cơ quan tư vấn đang khẩn trương gấp rút hoàn thành dự án trình Bộ Công thương trong quý I năm 2008 để xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch theo quy định.
21/ Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: “Cử tri thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Hoành Bồ, Uông Bí, Đông Triều... đề nghị Chính phủ xem xét, có chiến lược phát triển khai thác than một cách hợp lý vì trên thực tế tốc độ và sản lượng than tăng nhanh không tương xứng với sự đầu tư các công trình hạ tầng nên đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Việc xây dựng các nhà máy, các KCN cũng nên tính toán hài hoà giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Cử tri rất lo ngại khi một số nhà máy nhiệt điện (Uông Bí, Cẩm Phả, Mông Dương, Hà Khánh, Hoành Bồ), một số nhà máy xi măng (Cẩm Phả, Hoành Bồ...) sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, cảnh quan cũng như tiềm năng du lịch của tỉnh”. 

Trả lời (Tại Công văn số 1085/BCT-KH ngày 31/01/2008):
Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu khi tiến hành xây dựng các công trình công nghiệp. Theo chỉ đạo của Chính phủ các ngành khi tiến hành lập chiến lược, quy hoạch phải lập đánh giá môi trường chiến lược, quy hoạch (ĐMC) tuân thủ theo các Nghị định sau:
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 9 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Nghị định 140/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển.

Với trách nhiệm quản lý Nhà nước ngành điện và ngành than, Bộ Công thương đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:
a) Đối với ngành Than
Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã hoàn thành Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành Than giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến năm 2025, trong đó bao gồm cả nội dung đánh giá môi trường chiến lược và các giải pháp bảo vệ môi trường. Hiện nay Chiến lược và quy hoạch này đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Xác định bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên cùng với việc đẩy mạnh sản xuất than, ngành than đã và đang từng bước đẩy mạnh các chương trình công tác bảo vệ môi trường, với tỷ trọng đầu tư năm sau cao hơn năm trước, cụ thể: năm 2003 là 47,985 tỷ đồng (trong đó: cùng đầu tư với tỉnh Quảng Ninh là 15,53 tỷ đồng); năm 2004 là 69,911 triệu đồng (trong đó: cùng đầu tư với tỉnh Quảng Ninh là 19,98 tỷ đồng), năm 2005 là 208,90 tỷ đồng (trong đó: cùng đầu tư với tỉnh Quảng Ninh là 46,70 tỷ đồng). Mặc dù công tác bảo vệ môi trường hiện nay chủ yếu mang tính giải pháp tình thế, nhiều vấn đề chưa được giải quyết tận gốc (cả vấn đề môi trường do lịch sử để lại), nhưng có thể nói đây là sự nỗ lực của ngành than trong công tác bảo vệ môi trường.
b) Đối với ngành điện
Cung cấp điện cho các ngành kinh tế và đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho các tầng lớp nhân dân luôn là một trong những quan tâm hàng đầu của Chính phủ. Để đảm bảo “điện đi trước một bước” Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam đến năm 2010 có tính đến 2020 (văn bản số 176/2004/QĐ-TTg ngày 5 tháng 10 năm 2004) và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015, có xét đến năm 2025 (Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2007), trong đó môi trường của các công trình điện là một trong những nội dung quan trọng để ngành Điện lực Việt Nam phát triển bền vững.
Thực hiện Quyết định số 07/2005/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7440:2005 - Tiêu chuẩn thải ngành công nghiệp nhiệt điện, các nhà máy nhiệt điện phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định sau:
- Đối với dự án nhiệt điện xây dựng mới, các dự án mở rộng nâng công suất nhà máy đang hoạt động bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 7440:2005 kể từ thời điểm quyết định về việc bắt buộc áp dụng này có hiệu lực thi hành.
- Đối với các nhà máy nhiệt điện đang hoạt động, các dự án nhà máy nhiệt điện đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước ngày quyết định về việc bắt buộc áp dụng này có hiệu lực phải áp dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7440:2005 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, trừ các nhà máy có tên trong danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để theo quy định tại Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ .
Theo quy định tại Nghị định 80/NĐ-CP và 140/NĐ-CP nêu trên thì yêu cầu đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường trong việc xây dựng các nhà máy, các khu công nghiệp như kiến nghị của cử tri sẽ được Bộ Tài nguyên và môi trường phối hợp với các Bộ, ngành đánh giá kỹ khi tiến hành lập quy hoạch tổng thể vùng Quảng Ninh.
22/ Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: “Cử tri phản ánh từ khi có Luật Điện lực, việc Nhà nước đầu tư lưới điện hạ thế cho bà con khó khăn hơn do luật chưa quy định cụ thể quy trình đầu tư. Đề nghị sớm có văn bản hướng dẫn về chính sách hỗ trợ theo điều 61 Luật Điện lực”. 

Trả lời (Tại Công văn số 1086/BCT-KH ngày 31/01/2008):
Thực hiện mục tiêu mà Đảng và Chính phủ đề ra là “phấn đấu đến năm 2010 có 95% và năm 2015 có 100% các xã có điện”, Bộ Công thương đã và đang tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và đầu tư lưới điện nông thôn. Việc đầu tư lưới điện nông thôn là một phần trong tồng nhu cầu đầu tư của ngành điện. Tuy nhiên, để đáp ứng tốc độ tăng trưởng phụ tải rất nhanh của nền kinh tế, ngành điện phải tập trung giành phần lớn nguồn vốn được cân đối trong kế hoạch tài chính Nhà nước (vay, ODA…) cho các công trình nguồn và lưới truyền tải. Do đó, việc đầu tư lưới điện nông thôn cần phải huy động thêm các nguồn vốn khác. Tinh thần này cũng đã được Luật Điện lực quy định chính sách phát triển điện nông thôn, miền núi, hải đảo như sau:
“Điều 61:
1. Nhà nước có chính sách hỗ trợ các đơn vị điện lực hoạt động tại các khu vực mà việc đầu tư và hoạt động điện lực không có hiệu quả kinh tế.
2. Nhà nước có chính sách hỗ trợ đầu tư đường dây dẫn điện từ sau công tơ đến nơi sử dụng điện cho các hộ dân thuộc diện chính sách xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo xác nhận của Uỷ ban nhân dân địa phương.
3. Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước gồm:
a) Hỗ trợ về vốn đầu tư;
b) Hỗ trợ về lãi suất vay vốn đầu tư;
c) Ưu đãi về thuế.
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn việc thực hiện chính sách hỗ trợ.
4. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo”.

 Đồng thời theo Điều 34 Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Điện lực cũng quy định:
“Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với việc đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi và hải đảo”.
Nhờ những chính sách cơ chế của Chính phủ, chương trình cấp điện cho nông thôn đã đạt được những thành tích đáng kể: trừ 10 huyện đảo và 1 huyện đất liền là huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu), còn lại 533/544 huyện đã có điện lưới quốc gia, 8. 825/9.103 xã có điện (đạt 96,95%), 18,4 triệu hộ/19,4 triệu hộ có điện (đạt 94,84%), trong đó số hộ nông thôn có điện là 12,9 triệu/13,87 triệu hộ (đạt 93,07%).
Trong thời gian qua, Bộ Công thương đã tích cực phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ ngành có liên quan xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với việc đầu tư phát triển điện nông thôn, miền núi và hải đảo. Việc soạn thảo Thông tư đã hoàn thành và Bộ Tài chính đang hoàn chỉnh để chuẩn bị ban hành.

23/ Cử tri tỉnh Kon Tum kiến nghị: “Công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định đời sống cho các hộ dân nằm trong vùng ngập lòng hồ thuỷ điện Pieikrông triển khai chậm, gây bức xúc và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đề nghị Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo ban quản lý dự án Thuỷ điện 4 phối hợp với tỉnh Kon Tum khẩn trương triển khai và hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng thuỷ điện Yaly”.  

Trả lời (Tại Công văn số 1624/BCT-KH ngày 29/02/2008):
1. Đối với công trình thuỷ điện Yaly
Cả hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum trước đây có tất cả 32 làng, 1.658 hộ với 8.475 khẩu sinh sống trong lòng hồ thuỷ điện Yaly, trong đó tỉnh Kon Tum có 1.510 hộ với 7.805 khẩu bị ảnh hưởng bởi vùng ngập lòng hồ. Ngoài ra, có 37 làng với số hộ dân tuy không phải di dời nhưng có đất bị ngập là 4.610 hộ với 24.424 khẩu, trong đó tỉnh Kon Tum có 4.070 hộ với 20.279 khẩu.
- Đất sản xuất nông nghiệp của 2 tỉnh bị ngập trong lòng hồ thuỷ điện Yaly dưới công trình 515m (Mực nước dâng bình thường) là 2.958 ha. Trong đó tỉnh Kon Tum ngập 2.572 ha gồm ruộng lúa 2 vụ là 299 ha; ruộng lúa 1 vụ 141 ha; đất trồng cây công nghiệp 952 ha và hoa mầu 1.180 ha.
Phương án giải quyết đất sản xuất:
- Tổng diện tích đất đã khai hoang xây dựng đồng ruộng là 769ha tập trung ở huyện Sa Thầy, trong đó có 119 ha đất trồng lúa và 650 ha đất trồng mầu. Diện tích đất này được phân bổ cho 320 hộ thuộc 6 làng tái định cư của xã Ialy, 41 hộ thuộc xã Iasia và 241 hộ thuộc xã Sa Bình. Bình quân mỗi hộ nhận được 1.27 ha đất canh tác các loại, thấp hơn so với tỉnh Gia Lai do quĩ đất bị hạn chế. Để bù đắp một phần cho sự thiệt thòi này, EVN đã đầu tư xây dựng đồng ruộng 1.289,3 ha (khu vực thị xã Kon Tum là 1.189,3 ha, huyện Sa Thầy là 109 ha) trên đất bán ngập giao cho tỉnh phân chia cho nhân dân sản xuất bán ngập, ngoài ra còn xây dựng thêm một số công trình thủy lợi như công trình Yarơtang lấy nước tưới cho 20 ha đất sản xuất, công trình Iakroi - Suối đá tưới 25 ha và công trình Yatang có năng lực tưới 175 ha. Do nhân dân chưa quen với kiểu canh tác trên đất bán ngập, nên EVN đã giải quyết kinh phí trên 10 tỉ VND để hỗ trợ không sản xuất trong 3 năm đầu, khuyến nông, cung cấp phân bón, các loại giống cây trồng, đo bản đồ giải thửa và lệ phí cấp sổ đỏ, đồng thời đầu tư xây dựng 07 trạm bơm chìm với 12 máy bơm để lấy nước tưới cho 715,1 ha đất bán ngập và đã bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng từ tháng 1 năm 2004, bao gồm:

1. Trạm bơm Sa Bình (huyện Sa Thầy): Lắp đặt 02 máy bơm chìm Thụy Điển do hãng FLYGT sản xuất.
2. Trạm bơm Kroong (thị xã Kontum): Lắp đặt 01 máy bơm chìm Thụy Điển do hãng Pumpez sản xuất.
3. Trạm bơm Đắk Lếch (thị xã Kontum): Lắp đặt 02 máy bơm chìm Thụy Điển do hãng FLYGT sản xuất.
4. Trạm bơm Măng La (thị xã Kontum): Lắp đặt 01 máy bơm chìm Thụy Điển do hãng FLYGT sản xuất.
5. Trạm bơm Vinh Quang (thị xã Kontum): Lắp đặt 02 máy bơm chìm Cộng hòa Liên bang Đức, do hãng RITZ sản xuất.
6. Trạm bơm Ta Wắk (thị xã Kontum): Lắp đặt 02 máy bơm chìm Cộng hoà Liên bang Đức, do hãng RITZ sản xuất.
7. Trạm bơm Tà Rộp (thị xã Kontum): Lắp đặt 02 máy bơm chìm Cộng hòa Liên bang Đức, do hãng RITZ sản xuất.
Trong quá trình sử dụng, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên đã bị hỏng 8 máy. Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Ban Quản lý dự án thủy điện 4 (BQLDATĐ 4), EVN đã đồng ý giải quyết 3,3 tỉ VND để mua 08 máy bơm mới của Thụy Điển do Hãng ITT Flygt sản xuất, đồng thời đề nghị địa phương sử dụng kinh phí địa phương sửa chữa 08 máy bơm bị hỏng để làm máy bơm dự phòng.
Về việc đền bù hoa màu tại khu vực khai hoang cải tạo đất bán ngập thuộc khu tưới thuỷ lợi Đăk Cấm 45,6 ha
Ngày 02 tháng 11 năm 2001, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có văn bản số 1360/UBND-CN, đề nghị đầu tư xây dựng cải tạo 140 ha xã Vinh Quang từ ruộng 01 vụ thành ruộng 02 vụ. Về việc này, EVN đã chỉ đạo Ban QLDATĐ 4 phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao tim mốc công trình cho đơn vị thi công để giải phóng mặt bằng (thực tế chỉ được 45,6 ha chứ không phải 140 ha như đề nghị của địa phương), trong biên bản 02 cuộc họp ngày 16 tháng 12 năm 2002 và ngày 18 tháng 3 năm 2003 giữa Ban QLDATĐ 4 với các cấp chính quyền địa phương đã thống nhất rằng đây là khối lượng công việc nằm ngoài phương án giải quyết đất cho dân đã được duyệt trước đây, vì vậy phân công trách nhiệm như sau:
- Ban QLDATĐ 4 chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng các tuyến kênh, đường giao thông.
- Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) cho khu tưới. Do mặt bằng khu tưới được chính quyền địa phương khẳng định là đất 5% của xã, các hộ dân đang canh tác trên đó có hợp đồng thuê đất với xã thì nay xã sẽ thu hồi và hỗ trợ tiền đền bù hoa màu 4.000.000 đ/ha.
Các hạng mục này đã thi công xong đưa vào sử dụng từ năm 2004. Tuy nhiên, nhân dân vẫn không đồng ý với giá hỗ trợ của địa phương là 4.000.000 đ/ha và tiếp tục đề nghị đền bù theo giá mía hiện hành. Do đó, Bộ Công thương đề nghị chính quyền địa phương xem xét giải quyết yêu cầu này của nhân dân. 

2. Đối với công trình thuỷ điện Pleikrông
Công tác bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư công trình thủy điện Pleikrông được triển khai thực hiện từ năm 2003, đến nay đã cơ bản hoàn thành.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình, Bộ Công thương đã nghiêm túc xem xét nghiên cứu những đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum và xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Đến nay, Bộ Công thương đã chỉ đạo EVN thực hiện như sau:
- Theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 216/UBND-TB ngày 7 tháng 9 năm 2006, tất cả các hộ mất đất sản xuất không thuộc diện TĐC của xã Diên Bình, huyện Đắktô đều được hỗ trợ 6 tháng lương thực, không theo hạn mức mất đất sản xuất được quy định tại khoản 1 điều 28 của Nghị định 197/2004/NĐ-CP.
- BQLDATĐ 4 đã chi trả tiền cho nhân dân hỗ trợ cho 43 hộ xã Diên Bình huyện Đắktô trước đây tư vấn điều tra đưa vào danh sách TĐC nhưng nay các hộ này không phải di chuyển TĐC vì nằm trên công trình 572 m, địa phương đề nghị thống nhất hỗ trợ cho các hộ này với mức bình quân 10 triệu đồng/hộ.
 - Trường hợp các hộ bị thu hồi đất công trình chính của xã Sa Bình (huyện Sa Thầy), xã Kroong (thị xã Kon Tum) và các hộ bị thu hồi đất vùng lòng hồ xã Diên Bình (huyện Đắktô): năm 2006 BQLDATĐ 4 đã lập phương án hỗ trợ 9 tháng và 6 tháng lương thực với mức 30kg gạo/khẩu/tháng (theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ thì các hộ bị thu hồi trên 30% đất sản xuất được hỗ trợ 3 tháng lương thực với mức 30kg gạo/khẩu/tháng và thực hiện chi trả bằng tiền). Số kinh phí các hộ nhận vượt (6 tháng với công trình chính và 3 tháng đối với đất bị thu hồi trong vùng hồ xã Diên Bình) BQLDATĐ 4 đã đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép khấu trừ vào giá trị bồi thường không sản xuất của các hộ sau này.
Tuy nhiên do một số kiến nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum vượt quy định Nghị định 197/2004/NĐ-CP và quy định bồi thường di dân TĐC dự án thủy điện Pleikrông đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Công thương thông qua. Vì vậy, Bộ Công thương đã có văn bản số 2882/BCT-NLDK ngày 13 tháng 11 năm 2007 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Bộ Công thương đang chờ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ. 
Nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình, đảm bảo đời sống sinh hoạt của nhân dân thuộc vùng ảnh hưởng của hai công trình trên và để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, Bộ Công thương đề nghị Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh và cử tri tỉnh Kon Tum kiến nghị những vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của EVN và Bộ Công thương nhưng EVN chưa thực hiện để Bộ Công thương có hướng chỉ đạo trong thời gian tới.
24/ Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ phê duyệt nguồn kinh phí thuộc dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La để đảm bảo công tác đo đạc địa chính, thu hồi đất...”. 

Trả lời (Tại Công văn số 1999/BCT-KH ngày 13/03/2008):
Sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và có quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La (TĐSL) đã được triển khai đồng bộ nhằm thực hiện tốt 3 nhiệm vụ, 5 yêu cầu mà Nghị quyết số 44/2001/QH10 và Nghị quyết số 13/2002/QH11 của Quốc hội đã đề ra đối với Dự án. Chính phủ đã tăng cường chỉ đạo và ban hành nhiều quyết định quan trọng để thực hiện dự án như thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La (BCĐNN); phê duyệt tổ hợp gồm 13 nhà thầu tham gia xây dựng Dự án do Tổng Công ty Sông Đà làm tổng thầu xây dựng; quy định về bồi thường, di dân, tái định cư vùng lòng hồ và mặt bằng công trường phục vụ cho việc thực hiện dự án; quyết định một số vấn đề cụ thể khác.
Để chỉ đạo thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ của Quốc hội đề ra, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của BCĐNN do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (nay là Thủ tướng Chính phủ) làm Trưởng ban.
Những quyết định quan trọng trên đã tạo điều kiện cho dự án được triển khai thuận lợi. Cho đến nay Dự án đang thực hiện theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tổng tiến độ Dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La như: khởi công đúng tiến độ; hoàn thiện và thực hiện phương án tổng thể thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc, ban hành chính sách bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, xây dựng cầu Pa Uôn, tập TKKT và thiết kế BVTC Quốc lộ 12 và cầu Hang Tôm, phê duyệt dự án khai quật và di dời các di sản văn hóa khu vực lòng hồ Thủy điện Sơn La...
Riêng về lĩnh vực di dân tái định cư, để đảm bảo mục tiêu “nhân dân phải di dời sớm ổn định và có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ”, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản chính sách sau:
- Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007, bổ sung sửa đổi một số điều tại Quyết định số 14 l/2007/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 về bồi thường, hỗ trợ và TĐC Dự án thuỷ điện Sơn La (thay thế Quyết định 459/2004/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004) và Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2008 bổ sung một số điều quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được ban hành tại Quyết định 02/2007/QĐ-TTg.
- Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 29 tháng 2 năm 2008, ban hành cơ chế đặc thù về thu hồi đất, giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La. Trong đó quy định sử dụng nguồn vốn của Dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La để chuẩn bị hồ sơ địa chính đối với khu đất bị thu hồi, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc Dự án thuỷ điện Sơn La.
Với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, đến nay tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu đã có 100% số hộ dân đồng ý di chuyển đến nơi TĐC, tỉnh Sơn La đang tiếp tục tuyên truyền vận động 1.199 hộ còn lại thuộc diện phải di chuyển khỏi vùng ngập ký cam kết di chuyển.
25/ Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ có đánh giá cụ thể tình hình sản xuất ô tô trong nước hiện nay, mặc dù được hưởng rất nhiều ưu đãi nhưng chủ yếu vẫn là hình thức lắp ráp linh kiện ô tô nhập khẩu rồi bán với giá cao. Thực tế hiện nay giá xe ô tô tại Việt Nam cao nhất thế giới, trong khi mức sống của người dân thuộc hàng thấp của thế giới. Đây là vấn đề Chính phủ cần có giải pháp”. 

Trả lời (Tại Công văn số 2003/BCT-KH ngày 13/03/2008):
Việc phát triển ngành công nghiệp ô tô trong những năm vừa qua được Nhà nước hết sức quan tâm. Mặc dù là một ngành công nghiệp còn non trẻ và khả năng cạnh tranh còn nhiều hạn chế, nhưng được Nhà nước đánh giá cần phải đặt nền tảng ngay từ giai đoạn này để có thể phát triển mạnh mẽ trong quá trình hội nhập sau này. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 175/2002/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2002 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới năm 2020 và Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020. Sau một thời gian thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành, tuy đã đạt được những bước phát triển nhất định nhưng ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam vẫn còn gặp nhiều trở ngại, khó khăn. Cuối năm 2007, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương phối hợp với các đơn vị có liên quan đã đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược và Quy hoạch ngành công nghiệp ô tô trong thời gian vừa qua với một số nội dung chủ yếu như sau:
1. Tình hình phát triển của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI)
Đến nay, đã có 17 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam được cấp giấy phép đầu tư, trong đó có 12 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1,0 tỷ USD và tổng năng lực sản xuất khoảng 150.000 xe/năm. Ở giai đoạn mới thành lập, các doanh nghiệp FDI chỉ tập trung lắp ráp những loại xe từ 16 chỗ trở xuống có nhu cầu tiêu dùng cao nhằm hạn chế nhập khẩu xe nguyên chiếc. Còn xe khách trên 16 chỗ ngồi và xe ô tô tải ít được chú ý vì giá thành sản xuất cao, nhu cầu sử dụng loại xe trên 16 chỗ chưa nhiều, không cạnh tranh được với xe đã qua sử dụng. Tuy vậy cho đến nay, các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô đã và đang có kế hoạch phát triển sản xuất như:
Công ty GM Daewoo (VIDAMCO) đã có kế hoạch mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất lên 25.000 xe/ năm để đáp ứng nhu cầu thị trường và tiếp tục có sản phẩm xuất khẩu vào năm 2008. Trong 2 năm 2001 - 2002 Công ty GM Daewoo đã sản xuất và xuất khẩu 525 xe buýt đạt kim ngạch trên 27 triệu USD. Hiện nay Công ty đã đạt tỷ lệ nội địa hoá là 22,38% (56,78% hàm lượng ASEAN) đối với xe Matiz; 21,48% (49,60% hàm lượng ASEAN) đối với xe Lacetti; 15,61% (50,47% hàm lượng ASEAN) đối với xe Gentra. Đến năm 2010, Công ty sẽ phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa hoá trên 40% (đạt trên 50% hàm lượng ASEAN) đối với một số chủng loại xe do Công ty sản xuất, lắp ráp.
Các doanh nghiệp khác như Ford VN, Mercedes-Benz Vietnam, Vinastar, Isuzy Vietnam... đều có các cam kết sẽ làm ăn lâu dài tại Việt Nam và mong được sự ủng hộ về chính sách của Chính phủ Việt Nam để họ có thể yên tâm đầu tư phát triển.
Một số doanh nghiệp đã đầu tư sản xuất linh kiện để nâng cao tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm như Công ty Toyota Vietnam đối với xe Innova có tỷ lệ nội địa hoá đạt tỷ lệ 33% vào năm 2007 và dự kiến sẽ đạt tỷ lệ nội địa hoá 40% vào năm 2009 với sản lượng khoảng 19.000 xe/năm.
2. Tình hình phát triển của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước
Hiện nay, đã có khoảng gần 50 doanh nghiệp trong nước xây dựng dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô với tổng công suất đăng ký khoảng 200.000 xe/năm. Sản phẩm chủ yếu của các dự án này là các loại mô tải có xuất xứ từ Trung Quốc, trừ một số dự án của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam (Vinamotor), Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (VEAM) có sản phẩm xuất xứ từ Hàn Quốc và của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), VEAM có sản phẩm xuất xứ từ Liên xô cũ. Quy mô các dự án đa số tương đối nhỏ (khoảng 5.000 - 7.000 xe tải/năm) với công nghệ chủ yếu là hàn, sơn, lắp ráp, kiểm tra, hầu như chưa có chuyển giao công nghệ. Một vài dự án có kế hoạch đầu tư từ khâu công nghệ dập và sơn tĩnh điện như dự án của Xí nghiệp tư doanh Xuân Kiên, Công ty TNHH ô tô  Chu Lai - Trường Hải, VEAM là có thể đáp ứng yêu cầu về nội địa hoá đã nêu tại Quyết định số 177/2004/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các chi tiết được sản xuất trong nước phần lớn là các chi tiết cồng kềnh, hàm lượng công nghệ không cao như thùng xe tải, ca bin, ghế đệm, săm lốp, ắc qui, sát xi..., ngoại trừ VEAM đang đầu tư sản xuất động cơ và hộp số ô tô. Tuy nhiên, các dự án đầu tư này vẫn chưa đạt quy mô kinh tế so với khu vực.

3. Về tình hình thực hiện nội địa hoá
Đối với lĩnh vực sản xuất xe buýt, xe khách và xe tải: Mục tiêu quy hoạch đặt ra là đáp ứng khoảng 40 - 50% nhu cầu thị trường trong nước về số lượng và đạt tỷ lệ nội địa hoá 40% vào năm 2005, đáp ứng trên 80% nhu cầu thị trường trong nước về số lượng và đạt tỷ lệ nội địa hoá 60% vào năm 2006. 

Hiện nay, số lượng xe khách, xe buýt do các doanh nghiệp trong nước sản xuất đã đáp ứng được khoảng 80% nhu cầu thị trường với tỷ lệ nội địa hoá tới 50%.
Về xe tải, các doanh nghiệp trong nước đã sản xuất lắp ráp đáp ứng được 85% nhu cầu thị trường và đạt tỷ lệ nội địa hoá khoảng 40%.
Như vậy, về cơ bản lĩnh vực sản xuất các loại xe khách, xe buýt, xe tải đã đạt được những mục tiêu đề ra.
- Đối với lĩnh vực sản xuất các loại xe du lịch: Theo mục tiêu Quy hoạch thì tỷ lệ nội địa hoá đối với các loại xe du lịch cao cấp phấn đấu đạt 20 - 25% vào năm 2005 và 40 - 45% vào năm 2010.
Việc đầu tư sản xuất xe du lịch chủ yếu là các doanh nghiệp FDI với các cam kết về lộ trình thực hiện tỷ lệ nội địa hoá khi làm thủ tục xin cấp phép đầu tư. Tuy nhiên, tỷ lệ này thực tế không đạt được như mục tiêu đề ra vì sản lượng tiêu thụ các loại xe do các doanh nghiệp FDI sản xuất lắp ráp khá ít (bình quân mỗi doanh nghiệp khoảng 5.000 - 10.000 xe/năm), chưa đủ quy mô kinh tế để có thể đầu tư cho sản xuất linh kiện phụ tùng một cách hiệu quả. Để có thể nội địa hoá xe du lịch thì sản lượng một loại xe tối thiểu phải đạt quy mô 100.000 xe/năm.
4. Về ngành công nghiệp hỗ trợ
Thực tế ngành công nghiệp hỗ trợ để cung cấp linh phụ kiện cho các cơ sở lắp ráp ô tô tại Việt Nam chưa phát triển theo đúng nghĩa của nó. Số nhà sản xuất linh kiện có thể đáp ứng các nhà lắp ráp thô là rất ít. Phần lớn cơ sở sản xuất linh kiện có quy mô đầu tư nhỏ, sản phẩm chủ yếu là các linh kiện giản đơn, ít bí quyết công nghệ, có giá trị thấp trong cơ cấu nội địa hoá. Đến nay ngành công nghiệp ô tô Việt Nam mới có trên 60 doanh nghiệp sản xuất linh phụ kiện và tổng giá trị tài sản của mỗi doanh nghiệp không vượt quá 20 tỷ đồng.
Để có được ngành công nghiệp ô tô phát triển, phải hình thành được công nghiệp hỗ trợ cho ngành với hàng nghìn doanh nghiệp tham gia sản xuất. Trong đó nhiều nhất là các doanh nghiệp cung cấp nguyên vật liệu, tiếp đến là các doanh nghiệp cung cấp linh kiện, cuối cùng là nhà lắp ráp. Song hiện nay chúng ta còn thiếu và đang trong quá trình xây dựng. Hiện nay, các vật liệu như thép tấm, thép hình, thép đặc biệt... để chế tạo phụ tùng đều phải nhập khẩu. Bên cạnh đó nhiều trang thiết bị, bí quyết công nghệ sản xuất linh kiện còn thiếu và hầu như chưa được chuyển giao từ các công ty mẹ. Khi chưa có hệ thống các nhà cung cấp nguyên vật liệu và sản xuất linh phụ kiện đủ lớn thì công nghiệp ô tô khó tránh khỏi việc lắp ráp đơn giản.
Với những bất cập nêu trên thì giá thành sản xuất, giá bán sản phẩm ô tô lắp ráp trong nước còn cao là điều khó tránh khỏi.
Để ngành công nghiệp ô tô Việt Nam có thể phát triển được trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh như hiện nay, cần có chính sách rõ ràng, minh bạch và ổn định trong một thời gian dài đối với sản phẩm ô tô và linh kiện ô tô. Vì vậy, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chiến lược, Quy hoạch ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, Bộ Công thương đã kiến nghị một số chính sách sau đây:
- Tiếp tục khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất phụ tùng cũng như sản xuất lắp ráp ô tô, không phân biệt thành phần kinh tế.
- Có chính sách ưu đãi cho đầu tư nghiên cứu, phát triển, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp ô tô; hoàn thiện hệ thống pháp lý và đầu tư trang thiết bị tiên tiến phục vụ công tác kiểm định chất lượng, an toàn phương tiện.
- Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt: Thuế tiêu thụ đặc biệt đã được Quốc hội thông qua với mức là 50% đối với xe con. Bộ Công thương cho rằng để có thể giảm chi phí đối với xe lắp ráp trong nước, có thể tiếp tục giảm thuế tiêu thụ đặc biệt một cách hợp lý, tuỳ theo các dòng xe có công suất động cơ khác nhau để tăng sản lượng tiêu thụ xe sản xuất trong nước.
- Đối với linh kiện, phụ tùng ô tô: Hiện nay Việt Nam mới sản xuất được các loại phụ tùng ô tô đơn giản, không có hàm lượng công nghệ cao như các loại ca-bin, thùng xe, ắc-quy, kính, dây điện, săm lốp... Đối với các bộ phận quan trọng của ô tô như động cơ, hộp số, bộ phận truyền động, chưa có đơn vị nào trong nước sản xuất để đáp ứng nhu cầu về chất lượng của các nhà lắp ráp. Do vậy cần xem xét giảm thuế nhập khẩu đối với các bộ phận này để giảm bớt các chi phí trong giá thành sản phẩm, góp phần giảm giá xe sản xuất, lắp ráp trong nước.
26/ Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt quy chế hoạt động của Khu thương mại tự do Chu Lai”. 

Trả lời (Tại Công văn số 2035/BCT-KH ngày 14/03/2008):
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 185/2007/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2007 về việc tổ chức và hoạt động của Khu thương mại tự do Chu Lai thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

27/ Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: “Chính phủ cần có chính sách hợp lý khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động ở vùng sâu, vùng xa vùng có điều kiện hết sức khó khăn để giúp các địa phương và doanh nghiệp phát triển”. 
Trả lời (Tại Công văn số 2085/BCT-KH ngày 17/03/2008):
Khuyến khích phát triển kinh tế xã hội trên phạm vi cả nước, trong đó có các vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước đã được thể hiện trong các Văn kiện của Đảng qua các kỳ Đại hội từ năm 1986 và các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cho các vùng, đặc biệt là các vùng khó khăn, trong đó có:

- Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2010;

- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16 tháng 08 năm 2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung đến năm 2010;

- Quyết định số 712/TTg ngày 30 tháng 08 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc thời kỳ 1996 - 2010.

- Quyết định số 02/2008/QĐ-TTg ngày 6 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Bắc giai đoạn từ nay đến năm 2010.

- Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 07 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa.

Ngoài các văn bản trên, còn có rất nhiều các văn bản khác thể hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ đã tích cực đề nghị và tham gia với Quốc hội trong việc xây dựng các Luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác để quản lý và điều hành nền kinh tế nhằm phát triển cân đối giữa các vùng miền theo những mục tiêu Đảng đề ra. Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh vào vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện hết sức khó khăn nhằm giúp các địa phương và doanh nghiệp cùng phát triển. Trong đó có thể nêu ra một số văn bản quan trọng như:

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, trong đó Điều 22, Chương IV quy định lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư, gồm địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ như Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung bộ đến năm 2010; Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010; Quyết định số 26/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010, Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2010, trong đó đặc biệt chú ý đến cơ chế hỗ trợ, ưu đãi nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, các địa phương đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện hết sức khó khăn để phát triển kinh tế.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với  ngành công thương và các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Đảng và Chính phủ, Bộ Công thương đã chủ động lựa chọn một số địa phương có điều kiện đặc biệt khó khăn về sản xuất công nghiệp để nghiên cứu, xây dựng Đề án “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2008 - 2010 tại các địa phương đặc biệt khó khăn về sản xuất công nghiệp”, bao gồm 12 tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2007 vẫn thấp dưới 1.000 tỷ đồng (hoặc mới vượt 1.000 tỷ đồng nhưng chưa vững chắc), trong đó có 8 tỉnh miền núi phía Bắc (Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La) và 4 tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (Quảng Trị, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Nông). Đề án đã được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 0543/QĐ-BCT ngày 23 tháng 01 năm 2008.

Ngoài ra, việc khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện hết sức khó khăn để giúp các địa phương và doanh nghiệp phát triển còn được thể hiện thông qua hoạt động tăng cường công tác khuyến công một cách đồng bộ giữa trung ương và địa phương trên phạm vi cả nước, trong đó chú trọng đặc biệt đối với các khu vực, các doanh nghiệp trên địa bàn khó khăn. Trong thời gian qua, Bộ Công thương đã chỉ đạo tích cực các hoạt động này trên cơ sở các Chương trình khuyến công được xây dựng hàng năm. Hoạt động khuyến công tại các địa phương đã góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp đặc biệt là của khu vực công nghiệp nông nghiệp nông thôn; thực hiện chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn, tỷ trọng CN - XD trong GDP tăng; chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng tăng tỷ lệ lao động trong ngành công nghiệp, giảm tỷ lệ lao động trong ngành nông nghiệp và huy động được mọi nguồn lực vào đầu tư phát triển công nghiệp. Hiện nay, Bộ đang tiếp tục rà soát để xây dựng một số văn bản nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho việc thực hiện công tác khuyến công trong thời gian tới.

Việc khuyến khích và trợ giúp các địa phương, các doanh nghiệp vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để phát triển cũng được đặt trong kế hoạch tổng thể trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành công nghiệp như đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã tham gia xây dựng và sau đó triển khai thực hiện với những nội dung chính như sau:

Xây dựng văn bản quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN).

- Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2003 (nay thay thế bằng Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008), Bộ Công nghiệp (trước đây) đã thành lập Cục Công nghiệp địa phương. Tại Quyết định số 115/2003/QĐ-BCN ngày 4 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Công nghiệp địa phương (nay thay thế bằng Quyết định số 0799/QĐ-BCT ngày 30 tháng 01 năm 2008), Bộ giao cho Cục Công nghiệp địa phương nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về phát triển công nghiệp ở địa phương trong phạm vi cả nước, trong đó có lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành công nghiệp.

- Bộ đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2004 khuyến khích về phát triển công nghiệp nông thôn (gọi tắt là Nghị định khuyến công), trong đó đối tượng áp dụng chủ yếu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và các Thông tư, Thông tư liên tịch, Chỉ thị, Quyết định liên quan.

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BCN-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2003 của Liên Bộ Công nghiệp - Nội vụ, Sở Công nghiệp là cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về CN-TTCN trên địa bàn; như vậy Sở Công nghiệp là đầu mối thực hiện quản lý Nhà nước đối với DNNVV ngành CN-TTCN trong phạm vi toàn tỉnh. Tính đến cuối năm 2007 đã có 64/64 tỉnh, thành phố lập Trung tâm Khuyến công (hoặc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp) và bố trí kinh phí hoạt động khuyến công từ ngân sách địa phương.

Hỗ trợ về môi trường pháp lý

- Bộ chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp – làng nghề truyền thống Việt Nam đến năm 2015, dự báo đến năm 2020.

- Nhiều địa phương đã và đang xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất CN-TTCN đối với mọi thành phần kinh tế, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, các dịch vụ hạ tầng với thủ tục nhanh chóng và chi phí hợp lý thông qua xây dựng khu cụm điểm công nghiệp nhỏ và vừa…

Hỗ trợ tiếp cận thông tin cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DNNVV:

- Bộ chỉ đạo các Sở Công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện cho DNNVV tham gia các cuộc trưng bày, giới thiệu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, hợp tác và tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu thị trường trong nước và ở nước ngoài…

- Giúp các doanh nghiệp tiếp cận những thông tin về sản phẩm, thị trường công nghệ và các xu hướng phát triển, tăng cường khả năng cạnh tranh thông qua trang Web của Bộ, đồng thời cho phép các đối tượng DNNVV giới thiệu năng lực, quảng bá sản phẩm của mình trên trang Web của Bộ miễn phí.

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực

- Bộ đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về kiến thức quản lý Nhà nước ngành, về các văn bản pháp quy… chủ yếu cho cán bộ quản lý chủ chốt của các Sở Công nghiệp, từ đó có thể làm nòng cốt đào tạo lại cho các đối tượng chủ doanh nghiệp nhỏ đang hoạt động và các đối tượng có ý định khởi sự thành lập doanh nghiệp.

- Hàng năm, Bộ có lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chung về quản lý Nhà nước ngành, trong đó có nội dung cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng về quản lý khối công nghiệp địa phương; giao trách nhiệm cho Cục Công nghiệp địa phương phối hợp với các Trường đào tạo thuộc Bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

Hỗ trợ thu hút nguồn lực quốc tế và xúc tiến thương mại

- Tổ chức nhiều khoá đào tạo với sự trợ giúp kỹ thuật của Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật của Cộng hoà liên bang Đức (GTZ), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNICO)…

- Tổ chức được một số đợt khảo sát, tìm hiểu kinh nghiệm, tiếp thị và tiếp cận thị trường, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp của một số nước và vùng lãnh thổ (Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ…) cho cán bộ quản lý của các Sở Công nghiệp, các DNNVV địa phương. Trong hai năm 2001 – 2002, Bộ đã thực hiện chương trình phối hợp với Bộ Công nghiệp Italia trao đổi cán bộ, kết nối một số DNNVV của hai nước để giúp các DNNVV Việt Nam phát triển sản xuất, tăng cường xuất khẩu. Chương trình này chưa tiếp tục được vì gặp nhiều khó khăn về nguồn kinh phí hỗ trợ của phía bạn. Hiện nay, Bộ Công thương đang chỉ đạo tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm phát triển công nghiệp địa phương nói chung và hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động tại các địa bàn khó khăn nói riêng.

Hỗ trợ về công nghệ và kỹ thuật:

- Bộ đã giao cho các đơn vị chức năng xây dựng chính sách, cơ chế khuyến khích các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ liên kết, chuyển giao và giúp đỡ các DNNVV trong ngành ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Bộ chỉ đạo các Chương trình quốc gia về Tự động hoá và Công nghệ vật liệu hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể, các cơ sở sản xuất ngành TTCN từng bước đổi mới trang thiết bị và công nghệ, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng dụng vật liệu mới…

- Bộ chỉ đạo các Báo và Tạp chí của ngành triển khai xây dựng các chuyên trang và phụ bản về công nghiệp địa phương, trong đó có tư vấn về công nghệ và kỹ thuật, cải tiến trang thiết bị, hướng dẫn quản lý kỹ thuật và bảo dưỡng trang thiết bị, tạo điều kiện tiếp cận công nghệ trang thiết bị mới và nâng cao trình độ quản lý cho các DNNVV.

Trên đây là một số hoạt động của Bộ Công thương nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện hết sức khó khăn nói riêng và các địa phương trong cả nước nói chung. Trong thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước để góp phần phát triển kinh tế của địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn như kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên.

BỘ Y TẾ

Tại Công văn số 1998/BYT-VPB1 ngày 26 tháng 03 năm 2008 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII:

I. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Y TẾ CƠ SỞ:

1/ Cử tri tỉnh Đồng Tháp: “Cử tri đề nghị Bộ Y tế tăng cường đầu tư cho y tế dự phòng, vì tăng cường đầu tư cho y tế dự phòng sẽ hạn chế dịch bệnh và giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực trong khám chữa bệnh”. 

Trả lời:
Trong thời gian qua, Bộ Y tế cũng đã quan tâm và chú trọng bố trí tăng vốn đầu tư cho công tác dự phòng, cụ thể:
+ Tăng chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010; đã trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự án phòng chống ung thư và sức khỏe sinh sản vào Chương trình mục tiêu quốc gia; trình Thủ tướng phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia An toàn vệ sinh thực phẩm; triển khai dự án Hỗ trợ hệ thống y tế dự phòng với nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu á (ADB) để nâng cấp 46 trung tâm y tế dự phòng cấp tỉnh.
+ Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước thì việc đầu tư cho các hoạt động y tế dự phòng ở địa phương do Hội đồng nhân dân địa phương quyết định. Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ báo cáo Chính phủ để chỉ đạo các địa phương tăng chi cho các hoạt động phòng chống dịch từ nguồn ngân sách địa phương; đẩy mạnh việc nâng cấp các cơ sở y tế dự phòng tuyến huyện theo Quyết định 1402/QĐ-TTg ngày 15/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Hỗ trợ phát triển Trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện giai đoạn 2007 - 2010. Tiếp tục vận động các nhà tài trợ để huy động nguồn ODA cho các dự án về y tế dự phòng.
2/ Cử tri tỉnh Điện Biên, Gia Lai, Quảng Nam: “Thực hiện Nghị định số 172 của Chính phủ đã thành lập phòng y tế, bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng cấp huyện đã dẫn đến tăng biên chế và tính tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh không cao. Đề nghị xem xét lại quy định này”. 

Trả lời:
Phòng Y tế là một trong 12 tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, trong đó Phòng Y tế được giao chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trên địa bàn. Việc thành lập Phòng Y tế là thực hiện Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn cấp huyện.
Theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương, Trung tâm Y tế dự phòng huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế có chức năng triển khai cung cấp các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên địa bàn (các chương trình y tế quốc gia). Bệnh viện đa khoa huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế có chức năng triển khai cung cấp các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám chữa bệnh và phục hồi chức năng.

Việc thành lập Bệnh viện huyện và Trung tâm Y tế dự phòng huyện nhằm bảo đảm cho cả hai lĩnh vực: phòng bệnh và khám chữa bệnh được quan tâm đầu tư phát triển; đảm bảo tính chuyên môn hoá và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ theo lĩnh vực.
Hiện tại, Bộ Y tế đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để xem xét, thiết kế hệ thống y tế phù hợp với xu thế phát triển và phù hợp với điều kiện thực tế nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế, tăng cường khả năng tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.
3/ Cử tri thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hoà: “Đề nghị Bộ Y tế xem xét việc đầu tư xây dựng thêm các bệnh viện có chức năng và chất lượng điều trị như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu thành phố tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhằm giảm bớt số lượng bệnh nhân tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh”. 

Trả lời:
Bộ Y tế đã và đang đẩy mạnh việc huy động các nguồn vốn để cải thiện điều kiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của hệ thống bệnh viện trong cả nước. Bộ cũng đã cho phép các bệnh viện lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản trung ương..., đầu tư nâng cấp mở rộng cơ sở khám chữa bệnh, xây dựng các cơ sở vệ tinh để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
Chủ trương xây dựng các bệnh viện ung bướu tại các tỉnh miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thể hiện trong Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; trong đó có việc đầu tư xây dựng thêm một số bệnh viện ung bướu... Dự án phòng chống ung thư cũng đã được đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010, và đã được bố trí nguồn đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở điều trị ung bướu ở các địa phương nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.
4/ Cử tri tỉnh Đắk Lắc: “Đề nghị Bộ Y tế sớm xem xét để năm 2008 triển khai xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nguyên tại Đắk Lắc với quy mô 800 giường bệnh”. 

Trả lời:
Trong Quyết định 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, Thủ tướng đã quyết định phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắc thành bệnh viện vùng. Việc phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắc thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Nguồn vốn để đầu tư xây dựng bệnh viện được thực hiện theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, do đây là bệnh viện vùng nên Bộ Y tế đã và đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ một phần từ ngân sách trung ương và nguồn trái phiếu Chính phủ.
5/ Cử tri tỉnh Phú Yên: “Đề nghị Bộ có chính sách đầu tư cho khoa Nhi của các bệnh viện vì khi có chủ trương khám chữa bệnh cho trẻ em miễn phí, khoa nhi không được trích % phí dịch vụ”. 

Trả lời:
Việc đầu tư cho khoa nhi của các bệnh viện đa khoa tỉnh nằm trong dự án đầu tư nâng cấp các bệnh viện đa khoa tỉnh và thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh theo phân cấp ngân sách hiện nay. Tuy nhiên, hiện nay, Bộ Y tế đang trình Chính phủ đề án Nâng cáp bệnh viện đa khoa tỉnh, trong đó có ưu tiên đầu tư cho khoa Nhi để đảm bảo cung cấp tốt các dịch vụ khám chữa bệnh cho trẻ em.
Từ khi Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công có hiệu lực thì việc trích kinh phí từ nguồn viện phí để chi cho khen thưởng đã bị huỷ bỏ. Chính phủ cũng đã cho phép các bệnh viện được sử dụng ngân sách nhà nước thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi theo mức viện phí hiện hành. Đây là nguồn thu của bệnh viện được giao tự chủ. Các đơn vị được sử dụng nguồn ngân sách và nguồn thu này để chi cho các hoạt động của bệnh viện theo quy định, nếu có chênh lệch thu chi được sử dụng để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ của đơn vị.
6/ Cử tri tỉnh Gia Lai: “Đề nghị Bộ Y tế đầu tư xây dựng bệnh viện tâm thần tại tỉnh Gia Lai”. 

Trả lời:
Theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước, việc Uỷ ban nhân dân địa phương sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư cho các cơ sở y tế thuộc địa phương. Từ năm 2002 đến nay, Chính phủ đã dành một khoản vốn từ Ngân sách trung ương thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ cho một số tỉnh có khó khăn về ngân sách địa phương và không tự cân đối được, để đầu tư, xây dựng mới, nâng cấp một số bệnh viện chuyên khoa Lao, phong, tâm thần...
Đối với trường hợp của Gia Lai, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào quy hoạch mạng lưới y tế của tỉnh, vào tình hình thực tế của địa phương, vào nhu cầu của nhân dân địa phương để phê duyệt dự án đầu tư xây dựng bệnh viện tâm thần. Trường hợp ngân sách địa phương không tự cân đối được, Uỷ ban nhân dân tỉnh cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ngân sách đầu tư, đồng thời gửi dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Y tế để xem xét và đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

7/ Cử tri tỉnh Sơn La: “Đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ tỉnh mở rộng trung tâm điều trị và nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần của tỉnh từ 60 giường lên 100 giường để đáp ứng nhu cầu quản lý và chữa bệnh”. 

Trả lời:
Như đã trả lời cử tri tỉnh Gia Lai về đề nghị hỗ trợ nguồn vốn xây dựng bệnh viện tâm thần của tỉnh, việc đầu tư nâng cấp bệnh viện tâm thần của tỉnh. Theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước, việc Uỷ ban nhân dân địa phương sử dụng Ngân sách địa phương để đầu tư cho các cơ sở y tế thuộc địa phương. Từ năm 2002 đến nay, Chính phủ đã dành một khoản vốn từ Ngân sách trung ương thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ cho một số tỉnh có khó khăn về ngân sách địa phương và không tự cân đối được, để đầu tư, xây dựng mới nâng cấp một số bệnh viện chuyên khoa Lao, phong, tâm thần...
Đối với trường hợp của Sơn La, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào quy hoạch mạng lưới y tế của tỉnh, vào tình hình thực tế của địa phương, vào nhu cầu của nhân dân địa phương để phê duyệt dự án đầu tư xây dựng bệnh viện tâm thần. Trường hợp ngân sách địa phương không tự cân đối được, Uỷ ban nhân dân tỉnh cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ngân sách đầu tư, đồng thời gửi dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Y tế để xem xét và đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ từ ngân sách trung ương.
8/ Cử tri tỉnh Hà Nam: “Đề nghị Trung ương đầu tư xây dựng tại Hà Nam bệnh viện để giảm bớt quá tải ở các bệnh viện Trung ương tại Hà Nội và phục vụ cho cả vùng đồng bằng sông Hồng”. 

Trả lời:
Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 (được ban hành kèm theo Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước có 10 trung tâm y tế vùng, trong đó có vùng đồng bằng sông Hồng với việc phát triển bệnh viện đa khoa Việt - Tiệp Hải Phòng làm nhiệm vụ bệnh viện đa khoa vùng Bắc đồng bằng sông Hồng và bệnh viện đa khoa Nam Định làm nhiệm vụ bệnh viện đa khoa vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Mặc dù không nằm trong quy hoạch này, nhưng bệnh viện đa khoa Hà Nam là một trong các bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Trong thời gian qua cũng đã được đầu tư nâng cấp một số trang thiết bị phục vụ cho cấp cứu và điều trị ngoại khoa, nhằm giải tải cho bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.
Việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh khu vực lân cận Hà Nội nhằm giảm bớt tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương là cần thiết. Bộ Y tế đang có kế hoạch xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh khu vực lân cận Hà Nội giai đoạn 2008 - 2012”. Ngày 27/02/2008, Bộ Y tế có Công văn số 1140/BYT-VPB1 đề nghị các tỉnh Hà Tây, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương đề xuất phương án và quy mô để xây dựng đề án này. Theo quy định của Luật Ngân sách, các tỉnh phải tự đầu tư bằng nguồn ngân sách địa phương, Trung ương chỉ hỗ trợ một phần ngân sách đầu tư trang thiết bị y tế.
II. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ Y TẾ:

9/ Cử tri tỉnh Lai Châu và Hậu Giang: “Đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu nâng mức tiền trực đêm cho cán bộ y tế xã, phường. Hiện nay các cán bộ này được hưởng mức 10.000đồng/người/đêm là quá thấp”. 
Trả lời:
Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế ra đời khi mức lương tối thiểu lúc đó là 210.000đ/người/tháng. Mức lương tối thiểu hiện nay đã được nâng lên là 540.000đ/người/tháng và tình hình giá cả thị trường cũng biến động tăng nên việc điều chỉnh mức phụ cấp là rất cần thiết. Bộ Y tế đang cùng với các Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ đề xuất với Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù cho cán bộ y tế cho phù hợp, trong đó bao gồm cả mức phụ cấp trực đêm.
10/ Cử tri tỉnh Điện Biên, Phú Thọ, Cao Bằng, Hoà Bình: 

“Đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ y tế thôn bản, hiện nay số cán bộ này vẫn đang hưởng chế độ quy định tại Công văn số 11684/TC/NSNN ngày 6/12/2001 của Bộ Tài chính.

 Đề nghị tăng mức phụ cấp cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng các xã trọng điểm và phụ cấp cho các cộng tác viên y tế thôn bản tại các bản trọng điểm thực hiện theo Thông tư liên tịch số 51/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 03/6/2002 giữa Bộ Tài chính và Bộ Y tế”. 

Trả lời:
Y tế thôn, bản đóng vai trò rất quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân tại tuyến y tế cơ sở, là cánh tay vươn dài của y tế xã. Năm 1999 Nhà nước quy định nhân viên y tế thôn, bản ở miền núi, vùng cao, hải đảo được trợ cấp hàng tháng với mức 40.000đồng/người/tháng; số thôn, bản còn lại do xã, phường tự tạo nguồn thu để chi trả theo công việc.
Hiện nay mức phụ cấp này là quá thấp, tình trạng nhân viên y tế thôn, bản bỏ việc, không hoạt động ngày càng nhiều, gây khó khăn cho các trạm y tế xã. Trước tình trạng đó nhiều tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tăng mức phụ cấp cho y tế thôn, bản lên 100.000đồng/tháng (như tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hoà, Yên Bái, Điện Biên, Vĩnh Phúc), 200.000đồng/tháng (như Bình Định) từ nguồn ngân sách của địa phương.
Từ 01/01/2008 lương tối thiểu tăng lên 540.000Đ (tăng 4,5 lần nên Bộ Y tế đang xây dựng văn bản trình Chính phủ đề nghị tăng mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản tối thiểu là 180.000đồng/tháng, dự kiến sẽ trình vào Quý III/2008 .
11/ Cử tri tỉnh Ninh Thuận: “Đề nghị Bộ Y tế xem xét lại Thông tư liên bộ số 02/2006 ngày 23/01/2006 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Nội vụ vì trong thông tư ngày không quy định cho phép cán bộ, y sỹ đông y trực tiếp khám chữa bệnh được hưởng các chế độ phụ cấp như cán bộ y, bác sỹ bên tây y”. 

Trả lời:
Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế Nhà nước không quy định đối tượng hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo trình độ đào tạo mà theo công việc đảm nhận, do đó nếu y sỹ đông y trực tiếp khám chữa bệnh và đang hưởng lương theo các ngạch viên chức có 2 chữ số đầu của mã ngạch là 16 và 13 thì được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức phụ cấp quy định cho cán bộ, viên chức chuyên môn y tế cơ sở đó.

12/ Cử tri thành phố Hà Nội, tỉnh Thanh Hoá và tỉnh Gia Lai: “Đề nghị Bộ quan tâm đến lương của cán bộ y tế làm tại các Trung tâm y tế dự phòng, các chuyên khoa lao, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh lý, HIV/AIDS vì hiện tại lương của các cán bộ làm công tác này quá thấp, thường xuyên tiếp xúc với độc hại”. 

Trả lời:
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP này 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang chỉ quy định 01 bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Còn đặc thù của các ngành nghề, các chuyên khoa được thực hiện bằng các chế độ phụ cấp như: phụ cấp độc hại, phụ cấp ưu đãi nghề...
III. CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ
13/ Cử tri tỉnh Điện Biên: “Cử tri đề nghị đưa hai loại thuốc mê và thuốc tê vào danh mục thuốc được Bảo hiểm y tế thanh toán vì theo quy định hiện hành hai loại thuốc này không được thanh toán”. 

Trả lời:
Hiện nay, trong danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh có bao gồm các loại thuốc thuộc nhóm gây mê (15 loại) và nhóm thuốc gây tê (4 loại). Các thuốc này đã đảm bảo cho hầu hết các chỉ định liên quan đến gây tê, gây mê cho người bệnh.
Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh này thường xuyên được rà soát, sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, kiểm soát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và phù hợp với khả năng chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế. Trong trường hợp người bệnh sử dụng các loại thuốc ngoài danh mục, người bệnh sẽ phải tự chi trả. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Y tế sẽ sớm xem xét, tiếp tục bổ sung danh mục thuốc để từng bước đảm bảo tốt hơn, đầy đủ hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.
14/ Cử tri tỉnh Cà Mau và Đắk Lắc: “Cử tri phản ánh việc người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đến bệnh viện trong trường hợp cấp cứu nhưng không được thanh toán vì không đúng tuyến”. 

Trả lời:
Trường hợp cấp cứu, người có thẻ bảo hiểm y tế được khám bệnh tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (bao gồm cả khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập) và được hưởng đầy đủ quyền lợi người bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Thông tư số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 hướng dẫn bảo hiểm y tế bắt buộc, tại điểm c khoản 1 mục I phần IV quy định như sau: “Người có thẻ Bảo hiểm y tế bắt buộc khi khám chữa bệnh tại cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và ở cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế khác theo giới thiệu chuyển viện phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế hoặc trong những trường hợp cấp cứu tại các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí theo giá viện phí hiện hành.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, do các yếu tố khách quan, người bệnh đến cơ sở y tế có thể chưa được hưởng đầy đủ quyền lợi. Trong trường hợp này, người bệnh cần lưu giữ giấy ra viện, hoá đơn mua thuốc, biên lai hay các chứng từ liên quan đến chi phí khám chữa bệnh để cơ quan Bảo hiểm y tế xem xét, giám định các chi phí mà người bệnh đề nghị thanh toán để chi trả trực tiếp cho người bệnh theo quy định.
IV. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
15/ Cử tri thành phố Đà Nẵng, thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Bình Định: “Việc xử lý rác thải tại các bệnh viện, trung tâm y tế, đặc biệt là tại các thành phố lớn là vấn đề lo ngại. Đề nghị Bộ Y tế có giải pháp giải quyết vấn đề này”. 

Trả lời:
- Chính phủ quan tâm vấn đề xử lý chất thải y tế, đặc biệt ở các thành phố lớn và các đô thị. Ngày 22/4/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng”, trong đó có việc xử lý chất thải y tế của 84 bệnh viện (6 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; 5 bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng; 73 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).
- Bộ Y tế đã tiến hành hàng loạt các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến chất thải y tế, như:
1. Ban hành quy chế quản lý chất thải y tế cho phù hợp với những quy định mới về bảo vệ môi trường, có hướng dẫn cụ thể về các loại chất thải trong cơ sở y tế có thể tái chế, sử dụng và làm rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý kiểm tra giám sát của các cá nhân và lãnh đạo các cơ sở y tế.
2. Triển khai 6 dự án tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải y tế: (1) Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về chất thải bệnh viện; (2) Xây dựng hệ thống thông tin địa lý và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường y tế; (3) Xây dựng chương trình quan trắc môi trường bệnh viện; (4) Xây dựng mô hình điểm về quản lý và xử lý chất thải bệnh viện; (5) Đào tạo cán bộ và hợp tác quốc tế về quản lý và xử lý chất thải bệnh viện; (6) Xây dựng kế hoạch xử lý chất thải bệnh viện đến năm 2010.
3. Đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống xử lý chất thải bệnh viện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xử lý chất thải của 100% các bệnh viện trực thuộc Bộ vào năm 2010. Hàng năm bố trí ngân sách cho các địa phương để xây dựng cơ sở xử lý chất thải.
4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra liên ngành về xử lý chất thải y tế ở các bệnh viện.
5. Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và môi trường đang hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường trong đó có một phần đầu tư xử lý chất thải y tế, và Thông tư số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 26/12/2006 hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục tập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại đối với quản lý chất thải y tế.
6. Lồng ghép nội dung xử lý chất thải y tế vào dự án hỗ trợ y tế vùng như Dự án hỗ trợ y tế đồng bằng Sông Cửu Long (vốn vay của Ngân hàng thế giới); Dự án y tế nông thôn (vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu á), đã trang bị 67 lò đốt cho các bệnh viện thuộc 14 tỉnh dự án (14 tỉnh).
7. Bố trí vốn từ ngân sách để nâng cấp, trang bị hệ thống xử lý chất thải của các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.
Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường để trang bị, nâng cấp cơ sở xử lý chất thải của các bệnh viện: Năm 2008 dự kiến cấp bổ sung 5 tỷ đồng cho xử lý chất thải một số bệnh viện trọng điểm (cấp 4 tỷ đồng cho bệnh viện C Đà Nẵng; cấp gần 1 tỷ đồng cho bệnh viện E)
8. Để thực hiện tốt việc xử lý rác thải y tế, Bộ Y tế đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Thông tư 114/2006 và dành kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho quản lý và xử lý chất thải y tế ở địa phương. Đề nghị cử tri giám sát việc thực hiện các hoạt động này.
16/ Cử tri tỉnh Cao Bằng: “Theo quy định chuẩn quốc gia của Bộ Y tế, mỗi trạm y tế xã, phường phải có 1 cán bộ y học cổ truyền và 1 dược tá. Tuy nhiên theo quy định của Bộ Nội vụ thì mỗi trạm y tế chỉ có 3 đến 4 biên chế nên 2 chức danh trên không có. Đề nghị Bộ nghiên cứu bổ sung cho trạm y tế xã, phường đủ biên chế để đảm bảo xây dựng đạt chuẩn quốc gia”. 

Trả lời:
Về định biên của Trạm y tế xã: Thông tư số 08/TTLB ngày 20/4/1995 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 và Quyết định số 31/TTg ngày 4/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định mỗi trạm y tế xã được bố trí từ 03 - 06 cán bộ y tế tuỳ theo dân số và địa bàn hoạt động.
Để phù hợp với nhiệm vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khoẻ nhân dân, ngày 05/6/2007 Bộ Y tế và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2007/ TTLT-BYT-BNV hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước. Theo quy định tại Thông tư này số lượng viên chức của Trạm y tế xã, phường, thị trấn được bố trí tối thiểu là 5 biên chế/1 trạm, tối đa là 10 biên chế trạm tuỳ theo đặc điểm địa lý, xã hội và quy mô dân số.
Ngoài định mức trên Thông tư này còn quy định hệ số điều chỉnh theo vùng địa lý đối với Trạm y tế xã như sau: Đồng bằng, trung du hệ số là 1; Miền núi, vùng sâu, xa, vùng đồng bằng sông Cửu Long hệ số là 1,2 và vùng cao, hải đảo hệ số là 1,3.
17/ Cử tri tỉnh Đắk Nông, Bà Rịa – Vũng Tàu: “Đề nghị xử lý nghiêm các cán bộ có liên quan đến vụ nước tương “đen” có chứa các chất là tác nhân gây ung thư”. 

Trả lời:
Sau khi phát hiện trong nước tương có hàm lượng 3-MCPD vượt quá mức quy định được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bộ Y tế đã có Công văn số 3809/BYT-ATTP ngày 05/6/2007 gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nước tương, dầu hào. Đồng thời, Bộ đã giao Cục An toàn vệ sinh thực phẩm ban hành Quyết định số 34/QĐ-ATTP ngày 01/6/2007 gửi các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc thu hồi và tiêu huỷ sản phẩm nước tương, dầu hào có hàm lượng 3-MCPD vượt quá mức quy định; thông báo các lô sản phẩm vi phạm cho tất cả các Sở Y tế để triển khai việc giám sát thu hồi trên thị trường cả nước.
Việc xử lý các cán bộ có liên quan đến vụ nước tương “đen” tức nước tương có hàm lượng 3-MCPD vượt quá quy định thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết. Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý cách chức Chánh Thanh tra Sở Y tế và luân chuyển công tác Giám đốc Sở Y tế (thông tin này đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng).
18/ Cử tri thành phố Hà Nội và các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Quảng Ngãi: “Đề nghị Bộ Y tế có biện pháp quản lý tốt các loại văc-xin khi đưa ra sử dụng và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực này”. 

Trả lời:
Văc-xin đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh.
Quản lý vác xin mang tính đặc thù cao, Bộ Y tế đã triển khai một số biện pháp quản lý văc-xin như sau:
1 . Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với vắc-xin:

- Hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng hội nhập trong khu vực và đáp ứng được công tác quản lý thực tế tại Việt Nam.
- Kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương; tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao trình độ cán bộ quản lý chuyên trách

- Tăng cường kiểm tra và giám sát chất lượng văc-xin các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các cơ sở tiêm phòng. 

- Đào tạo, nâng cao kỹ thuật cho cán bộ làm công tác thử nghiệm lâm sàng.
2. Về sản xuất, cung ứng văc-xin, sinh phẩm y tế:
- Tổ chức sắp xếp, quy hoạch việc sản xuất, kinh doanh văc-xin trong cả nước.
- Thực hiện việc quản lý chất lượng toàn diện, áp dụng các nguyên tắc thực hành tốt (GP) từ khâu sản xuất, bảo quản, phân phối đến sử dụng.
Khuyến khích chuyển giao, áp dụng các công nghệ sản xuất văc-xin tiên tiến từ nước ngoài.
3. Tập huấn, nâng cao trình độ cán bộ y tế dự phòng, cán bộ làm công tác tiêm chủng trong việc sử dụng an toàn, hiệu quả văc-xin; hạn chế thấp nhất các trường hợp tai biến; xử lý các trường hợp phản ứng nặng liên quan đến tiêm chủng .
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được rằng văc-xin cũng như thuốc, nên bên cạnh tác dụng phòng bệnh cũng có một số tác dụng phụ có thể gây ra những rủi ro nhất định cho người sử dụng; các rủi ro này có nguy cơ xảy ra ngẫu nhiên tuỳ theo cơ địa của mỗi người, hoặc do những nguyên nhân khác…

Nhân đây, Bộ Y tế cũng xin thông báo kết luận điều tra trong thời gian vừa qua về 11 trường hợp tử vong sau khi tiêm chủng cho thấy các trường hợp tử vong này không liên quan đến văc-xin. Việc tiêm chủng có tác dụng to lớn trong việc bảo vệ con người phòng tránh các bệnh truyền nhiễm do vi-rút. Do vậy, cần đẩy mạnh việc tiêm văc-xin phòng bệnh, đặc biệt là cho trẻ em.
19/ Cử tri tỉnh Thái Nguyên: “Việc giám định bị nhiễm chất độc da cam đối với những người là cựu chiến binh còn quá phiền hà, thủ tục rất chậm. Đề nghị Bộ cải tiến các thủ tục khám, giám định”. 

Trả lời:
Theo theo quy định tại Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, thành phố tiến hành giám định các đối tượng hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học do Sở Lao động thương binh và xã hội giới thiệu. Các thủ tục về hồ sơ, thủ tục để được giám định được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động thương binh xã hội. Để biết thêm chi tiết về việc này, đề nghị liên hệ với Bộ Lao động thương binh xã hội để được giải đáp cụ thể hơn.
20/ Cử tri tỉnh Đắk Nông: “Đề nghị xem xét việc trẻ em dưới 6 tuổi khám chữa bệnh không đúng tuyến phải nộp tiền như các bệnh nhân khác”. 

Trả lời:
Việc phân tuyến để khám chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi nhằm cho trẻ dược khám chữa bệnh đúng bệnh, đúng tuyến, nếu bệnh nhẹ thì khám và điều trị tại các cơ sở y tế tuyến dưới, bệnh nặng mới phải chuyển lên tuyến trên vừa nhằm đỡ đi lại mất thời gian chi phí của gia định các cháu, vừa giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.
Hiện nay, Chính phủ mới chỉ quy định trường hợp trẻ em đi khám chữa bệnh nhưng có sử dụng các dịch vụ và kỹ thuật cao mà gia đình bệnh nhân có nhu cầu sử dụng thì cơ sở y tế công lập được thu của gia đình bệnh nhân khoản chênh lệch giữa chi phí sử dụng dịch vụ và kỹ thuật cao theo yêu cầu và mức thanh toán viện phí hiện hành.
21/ Cử tri tỉnh Long An và tỉnh Khánh Hoà: “Đề nghị đơn giản hoá thủ tục khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, người già trên 90 tuổi, những người này khi khám chữa bệnh chỉ cần giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân là đủ, không cần làm thẻ bảo hiểm y tế”. 

Trả lời:
1. Việc khám chữa bệnh không thu phí đối với trẻ dưới 6 tuổi và người già trên 90 tuổi là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tuy nhiên để đảm bảo thực hiện công bằng trong khám chữa bệnh cho các đối tượng này đòi hỏi phải có quy trình thanh quyết toán do cơ quan chuyên nghiệp chịu trách nhiệm, hạn chế lạm dụng thuốc, xét nghiệm, kỹ thuật cao. Bảo hiểm xã hội là cơ quan có mạng lưới giám định tại tất cả các cơ sở y tế và có chuyên môn về giám định, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh. Cho nên việc chi trả chi 1 phí khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi, người già trên 90 tuổi thông qua thẻ bảo hiểm y tế là hình thức ưu việt hơn hẳn so với hình thức thực thanh thực chi như hiện nay.

2. Quá trình tổ chức khám chữa bệnh cho trẻ đòi hỏi phải có sự phân tuyến về chuyên môn kỹ thuật, những bệnh nhẹ, bệnh mãn tính nên điều trị ở tuyến dưới nhằm giảm tải cho các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên và giảm chi phí cho người bệnh. Giấy khai sinh, hoặc chứng minh thư nhân dân (người già trên 90) chỉ cho phép xác định chính xác về tuổi, nơi sinh. Các thông tin khác về nơi cư trú của người bệnh không đủ để phân tuyến chuyên môn kỹ thuật. 

22/ Cử tri thành phố Hà Nội: “Cử tri đề nghị khi ban hành các chính sách liên quan đến y tế, Bộ Y tế cần tiến hành điều tra xã hội học để xây dựng chính sách cho phù hợp, nhất là đối với người nghèo”. 

Trả lời:
Trước khi xây dựng chính sách hoặc đề xuất với Chính phủ ban hành các chủ trương, chính sách trong lành vức y tế, Bộ Y tế thường phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, điều tra thực tế để có cơ sở khoa học đưa ra các kiến nghị có tính khả thi. Bộ Y tế ghi nhận đề nghị này của cử tri và sẽ áp dụng các phương pháp xã hội học trong việc nghiên cứu, khảo sát thực tế để có cơ sở xây dựng các chính sách phù hợp với các loại hình, các loại đối tượng người bệnh.
23/ Cử tri tỉnh Quảng Nam: “Đề nghị Bộ Y tế tiếp tục quan tâm cấp đủ các phương tiện phòng tránh thai theo kế hoạch năm 2007 để Uỷ ban Dân số Gia đình và trẻ em tỉnh Quảng Nam hỗ trợ tuyến cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng tránh thai”. 

Trả lời:
1. Về nhu cầu phương tiện tránh thai của tỉnh Quảng Nam năm 2007 và Quý I năm 2008:
Trung ương đã đáp ứng đủ nhu cầu phương tiện tránh thai năm 2007 của tỉnh. Khi kết thúc kế hoạch năm, tồn kho các loại phương tiện tránh thai của cấp tỉnh và huyện đến ngày 31/12/2007 còn đủ dùng trong 3-5 tháng theo kế hoạch.
Nhu cầu Quý I năm 2008: Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình đã cấp đủ phương tiện tránh thai theo đề nghị của tỉnh; hàng hoá được giao cho Uỷ ban Dân số - Gia đình - Trẻ em tỉnh từ ngày 25-28/01/2008. Riêng bao cao su đã giao hàng vào ngày 10/3/2008. Như vậy, tổng số phương tiện tránh thai cung cấp cho tỉnh quý I/2008 và tồn kho năm 2007 đảm bảo đủ dùng từ tháng 4 đến tháng 7/2008. Dưới đây là bản cân đối nhu cầu phương tiện tránh thai tại Quảng Nam quý I năm 2008:

	TT
	Tên phương tiện tránh thai
	Tồn kho đến 31/12/2007 (tỉnh/huyện)
	Đã cấp quý I/2008
	Tổng có
	Đã đủ dùng đến tháng

	1
	Vòng tránh thai
	8.473
	0
	8.473
	5/2008

	2
	Thuốc tiêm
	3.700
	6.000
	9.700
	7/2008

	3
	Thuốc cấy
	3
	150
	153
	4/2008

	4
	Thuốc viên
	33.772
	20.000
	53.772
	8/2008

	5
	Bao cao su
	0
	200.000
	200.000
	3/2008


Ghi chú: Bao cao su và thuốc viên chỉ tính nhu cầu cấp miễn phí với tỷ lệ tương ứng là 30% và 70%; phần còn lại được cung cấp qua chương trình tiếp thị xã hội và thị trường.
Trong tháng 4/2008, Trung ương sẽ tiếp tục cấp phương tiện tránh thai quý II theo nhu cầu của tỉnh.
2 . Về nhu cầu phương tiện tránh thai trong thời gian tới:
Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình sẽ căn cứ chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 và nhu cầu của tỉnh hàng quý để cấp phát, đảm bảo đủ phương tiện tránh thai phục vụ chương trình Dân số - Kế hoạch hoá gia đình của địa phương.
24/ Cử tri tỉnh An Giang: “Đề nghị không nên cổ phần hoá bệnh viện công, vì như vậy người nghèo sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác khám chữa bệnh”. 

Trả lời:
Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là không tiến hành cổ phần hóa bệnh viện công lập, đặc biệt là những bệnh viện lớn. Bộ Y tế đang thực hiện chủ trương này. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong tình hình hiện nay hầu hết các bệnh viện đều quá tải, Bộ Y tế đã trình Chính phủ và được Chính phủ cho phép khuyến khích các bệnh viện công đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa thông qua hình thức liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để đầu tư trang thiết bị và xây dựng thêm cơ sở vật chất cho bệnh viện.
25/ Cử tri tỉnh An Giang: “Cử tri phản ánh tại Bệnh viện Chợ Rẫy việc nhận thi thể người thân để mai táng còn phiền hà, tiền mai táng phí quá cao vì vậy muốn được việc chỉ còn cách phải chi “phong bì” cho người có trách nhiệm”. 

Trả lời:
Về thủ tục giải quyết bệnh nhân tử vong, Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện thực hiện nghiêm túc quy chế giải quyết người bệnh tử vong được quy định trong Quy chế bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1895/BYT-QĐ ngày 19/9/1997. Bệnh viện Chợ Rẫy đã xây dựng quy chế nội bộ về việc giải quyết cho người nhà bệnh nhân mang tử thi về mai táng. Khi nhận được ý kiến của cử tri An Giang, Bộ Y tế đã chỉ đạo bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương kiểm tra và rút kinh nghiệm về vấn đề này. Kết quả kiểm tra cho thấy các quy định của Bộ Y tế và của Bệnh viện đã được thực hiện tốt và chưa ghi nhận có kiến nghị, phản ảnh cụ thể của bệnh nhân và gia đình về các sai sót của Bệnh viện. Riêng đối với phí mai táng là sự thoả thuận giữa người nhà bệnh nhân và đơn vị cung cấp dịch vụ này. Nhận thấy việc giải quyết bệnh nhân tử vong nói chung là vấn đề nhạy cảm, Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện thực hiện nghiêm Quy chế bệnh viện, đồng thời hoan nghênh các ý kiến phản ảnh cụ thể, kịp thời để có thể thanh kiểm tra và chấn chỉnh các sai phạm nếu có. Để tạo thuận lợi cho bệnh nhân và thân nhân, Bộ Y tế sẽ chỉ đạo các bệnh viện hướng dẫn chu đáo cho người nhà bệnh nhân lựa chọn các đơn vị mai táng tốt với mức phí hợp lý.
ỦY BAN DÂN TỘC

Tại công văn số 192/UBDT-CSDT ngày 08/4/2008, Ủy ban Dân tộc trả lời ý kiến, kiến nghị  cử tri tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XII như sau:

1/ Cử tri các tỉnh Gia Lai, Hà Giang, Ninh Thuận, Thái Nguyên, Vĩnh Long kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ kéo dài thời gian thực hiện CT 134 để đầu tư cho các tỉnh miền núi nhất là các xã vùng 3 vì hiện nay nhà ở của nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số và đất sản xuất còn khó khăn. Đề nghị chuyển vốn giải quyết đất sản xuất sang đầu tư cho nhân dân chăn nuôi gia súc để tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số”.

Trả lời: 

· Về thời gian thực hiện: Tại Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn: Thời gian thực hiện Quyết định đến hết năm  2008.

· Về chuyển hướng hỗ trợ: Tại điểm d Điều 3 của Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định:  “Trường hợp các địa phương khó khăn về quỹ đất, không có điều kiện giải quyết hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg thì các địa phương chủ động giải quyết thay thế bằng hỗ trợ chuyển đổi sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm”. Như vậy, các địa phương được phép chuyển vốn đất sản xuất sang đầu tư cho nhân dân chăn nuôi gia súc.
Uỷ ban Dân tộc đã ban hành văn bản số 40/UBDT-CSDT ngày 21/1/2008 hướng dẫn triển khai Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 và chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả Quyết định 134 năm 2008. Đề nghị Uỷ ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

 2/ Cử tri tỉnh Lào Cai, Yên Bái kiến nghị: “Đề nghị xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo cán bộ theo chương trình 134, 135 đối với đồng bào dân tộc vùng cao, vùng sâu”.

Trả lời: 

Theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình 135, Quyết định 134/2004/QĐ-TTg  đang thực hiện trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng sâu. Cụ thể:

- Nhiệm vụ của Quyết định 134/2004/QĐ-TTg  gồm: Giải quyết nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Như vậy, việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo cán bộ vùng dân tộc và miền núi không thuộc nội dung của Quyết định 134/2004/QĐ-TTg  .

- Nhiệm vụ của Chương trình 135 gồm: 

+ Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn;

+ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nâng cao trình độ quản lý hành chính và kinh tế, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng.

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển địch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc
+ Hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật.

Như vậy, đề nghị của cử tri đang được thực hiện theo Chương trình 135 từ năm 2006 cho các xã ĐBKK thuộc diện đầu tư của Chương trình, trong đó có tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan để tuyên truyền, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhằm đạt mục tiêu Chương trình. 

Ngoài Chương trình 135 giai đoạn II,  đối với nhiệm vụ đào tạo cán bộ cơ sở, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 34/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2006 để phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 - 2010.
3/ Cử tri tỉnh tỉnh An Giang kiến nghị: “Về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà theo Chương trình 134, 135 giai đoạn 2, đề nghị Nhà nước trực tiếp đầu tư toàn bộ vì phân cấp đầu tư cho An Giang là 1 tỉnh có nhiều hộ dân tộc khó khăn và đặc biệt khó khăn nhưng ngân sách của tỉnh không có khả năng đầu tư được theo sự phân cấp của Chính phủ”.

Trả lời:
Theo Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân sách TW hỗ trợ kinh phí đối ứng để các địa phương thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTG. Phần hỗ trợ được tính căn cứ  mức độ khó khăn về nguồn ngân sách của từng địa phương. Tỉnh An Giang được ngân sách trung ương hỗ trợ 15% vốn đối ứng (1.554 triệu đồng) cho các nội dung về nhà ở, nước sinh hoạt phân tán, công trình nước tập trung được thực hiện năm 2007 – 2008.  Phần 5% đối ứng còn lại  là do  ngân sách  địa phương đảm bảo. Ngân sách trung ương đã cấp hỗ trợ cho tỉnh An Giang từ năm 2005 - 2008 để thực hiện Quyết định 134/TTg là  41.094 triệu đồng, bao gồm cả phần điều chỉnh bổ sung.

4/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Đề nghị nâng mức hỗ trợ giải quyết đất sản xuất, đất ở từ 5 triệu đồng/ha lên 25 triệu đồng/ha”.

Trả lời: 

Đây là vấn đề bức xúc của nhiều địa phương, việc hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay ở các địa phương còn gặp nhiều khó khăn vì quỹ đất của các địa phương không còn hoặc còn thiếu, giá cả tăng cao và không giống nhau, khó áp dụng một mức hỗ trợ chung. Do vậy, hướng giải quyết việc hỗ trợ đất cho đồng bào sẽ được thay thế bằng chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, xuất khẩu lao động,… Hiện nay Uỷ ban Dân tộc đang phối hợp với các Bộ, ngành để xây dựng chính sách mới, phù hợp với tình hình hiện tại của các địa phương để trình Thủ tướng Chính phủ xét duyệt. Riêng về đất ở, căn cứ tinh hình thực tế, tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là địa phương các cấp, hộ gia đình chủ động giải quyết.

5/ Cử tri tỉnh Hà Giang, Hoà Bình, Vĩnh Long, Lai Châu kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ tăng mức đầu tư chương trình 135 giai đoạn 2 lên 1 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng/xã/năm vì: cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội ở vùng 3 thuộc chương trình 135 còn nhiều khó khăn và kém phát triển. Đồng thời đề nghị tăng mức chi phí cho xây dựng cơ sở hạ tầng (định mức 800.000 đồng/m2 xây dựng) hiện nay là quá thấp, trong khi đó chi phí nhân công, vật liệu ở các xã 135 cao  hơn nhiều  so với vùng thuận lợi về giao thông,  gây khó khăn cho cơ sở trong việc tổ chức thực hiện chương trình”.

Trả lời:

- Về tăng định mức đầu tư chương trình 135 cho xã:

Do xuất phát đỉểm rất thấp, điều kiện về địa bàn khó khăn nên nhu cầu vốn đầu tư cho các xã ĐBKK thuộc CT 135 là rất lớn. Tuy nhiên, mức tăng vốn cho chương trình còn phụ thuộc khả năng ngân sách Nhà nước do Quốc hội quyết định. Trong giai đoạn II, mặc dù ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, song Nhà nước luôn luôn ưu tiên tập trung vốn cho CT 135, năm 2006, 2007 đã tăng từ bình quân từ 600 triệu/xã lên 860 triệu/xã. Ngày 25/10/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1445/QĐ-TTg về định mức đầu tư các dự án thuộc Chương trình 135 năm 2007 và 2008, trong đó năm 2008 đã tăng lên 1.060 triệu đồng/xã/năm (chưa tính vốn đầu tư cho chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống nhân dân). Về đề nghị của Cử tri, Uỷ ban Dân tộc xin tiếp thu và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tăng mức hỗ trợ thực hiện Chương trình trong những năm tiếp theo.

- Về tăng mức chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng:

Chi phí xây dựng công trình hạ tầng thuộc CT 135 được thực hiện theo Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 (thay thế thông tư số 01/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 ) của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã ĐBKK vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010. Theo Thông tư này, chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng của Chương trình 135 giai đoạn II được xác định bằng dự toán xây dựng công trình theo thiết kế bản vẽ thi công trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được duyệt. 

Như vậy, mức chi phí cho một đơn vị xây dựng được xác định theo dự toán công trình cụ thể (không quy định mức 800.000 đồng/m2) và do các cơ quan ở địa phương thực hiện. Để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, đề nghị cử tri trao đổi trực tiếp với các cơ quan liên quan tại địa phương.

6/ Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước xem xét chính sách hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cho việc thực hiện các dự án theo chương trình 135 vì hiện nay các dự án này theo Chương trình 135 không được hỗ trợ phần kinh phí này nên việc giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn (chủ yếu là vận động nhân dân hiến đất), trong khi thực hiện các dự án khác (trên cùng địa bàn) lại có hỗ trợ bồi thường, cử tri cho rằng như thế là không công bằng”.

Trả lời:

Đối với đầu tư xây dựng công trình thuộc Chương trình 135 giai đoạn II, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, huyện quyết định (tuỳ theo phân cấp của địa phương). Nguồn vốn để chi phí giải phóng mặt bằng lấy từ vốn của Chương trình 135 và nguồn vốn huy động khác đã được Trung ương phân bổ hàng năm cho ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực khác. Căn cứ vào khả năng nguồn vốn giao, Uỷ ban Nhân dân các huyện quyết định.

Vấn đề Cử tri nêu là đúng thực tế, song hiện nay ngân sách đầu tư cho Chương trình 135 rất hạn hẹp, nếu sử dụng ngân sách của Chương 135 cho đề bù, giải phóng mặt bằng sẽ không còn vốn đầu tư cho công trình.

7/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc khi phê duyệt các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 thì phải bố trí vốn kèm theo để thuận lợi cho việc thực hiện. Ngoài 11 xã đặc biệt khó khăn thuộc 3 huyện miền núi của tỉnh đã được phê duyệt, qua xem xét thấy xã Xuân Lâm, huyện Sông Cầu rất khó khăn, đã có văn bản đề nghị bổ sung vào Chương trình 135 và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt. Cử tri đề nghị Chính phủ, Uỷ ban dân tộc quan tâm bố trí vốn, sớm phân bổ vốn về địa phương để triển khai thực hiện”.

Trả lời:

- Hàng năm Chính phủ phân bổ và thông báo vốn hỗ trợ có mục tiêu cho các chương trình, dự án quốc gia (trong đó có CT 135) cho các địa phương từ tháng 11của năm trước. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp trong quá trình thực hiện có sự bổ sung đối tượng (xã, thôn bản...), song việc giao vốn phải thực hiện theo quy trình quy định nên việc phân bổ vốn có thể chưa kịp thời với việc bổ sung đối tượng (những vấn đề này thường xảy ra trong trường hợp xã, thôn mới bổ sung). Uỷ ban Dân tộc xin tiếp thu và sẽ tham mưu cho Chính phủ để khi quyết định phê duyệt bổ sung xã ĐBKK vào Chương trình 135 phù hợp với năm tài chính.

- Đối với xã Xuân Lâm, huyện Sông Cầu tỉnh Phú Yên đã được bổ sung vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II (theo Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ).  Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 8500/BKH-KTĐPLT ngày 20/11/2007 phân bổ vốn cho các xã mới được bổ sung vào Chương trình, trong đó có xã Xuân Lâm.

8/ Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị:  “Cử tri huyện Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ tiếp tục đề nghị Chính phủ nên có chính sách ưu tiên vốn đầu tư thực hiện các Chương trình 134, 135 cho vùng sâu, vùng xa tạo điều kiện cho nhân dân vùng sâu, vùng xa có điều kiện để phát triển, mặt khác Chính phủ cũng nên cân đối nâng mức đầu tư cho Chương trình 134, 135, đặc biệt là miền núi, vùng biên giới vì thực tế với mức đầu tư theo chương trình 135 là 700 triệu đồng cho một công trình phúc lợi ở miền núi rất khó thực hiện, nếu có thực hiện thì chất lượng không cao”.

Trả lời:

- Về ưu tiên vốn đầu tư cho các xã thuộc Chương trình 135 ở vùng sâu, vùng xa: Các xã thuộc CT 135 đều là các xã ĐBKK, việc xác định tiêu chí phân bổ vốn phù hợp với từng vùng rất phức tạp, vì vậy ở cấp Trung ương, các xã thuộc CT 135 được phân bổ vốn theo mức bình quân số xã. Ở địa phương, căn cứ tình hình thực tế Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện sẽ xác định tiêu chí phân bổ vốn cho từng xã theo mức độ khó khăn. Riêng các tỉnh có điều kiện khó khăn hơn, ngoài Chương trình 135, Chính phủ đang thực hiện những chương trình phát triển KT-XH theo vùng mang tính đặc thù và được bố trí kinh phí để thực hiện, như Chương trình Quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010, Quyết định 120/2003/QĐ-TTg, Quyết định 134/2004/QĐ-TTg, Quyết định 193/2006/QĐ-TTg, Quyết định 33/2007/QĐ-TTg, Nghị quyết số 37-NQ/TW,...

- Về tăng định mức đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II: Ngày 25/10/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1445/QĐ-TTg về định mức đầu tư các dự án thuộc Chương trình 135 năm 2007 và 2008, trong đó năm 2008 đã tăng từ bình quân 860 triệu/xã lên 1.060 triệu đồng/xã/năm (chưa tính vốn đầu tư cho chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống nhân dân). Tuy nhiên mức vốn trên vẫn còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu hiện nay, Uỷ ban Dân tộc sẽ tiếp thu và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tăng mức vốn đầu tư cho Chương trình.

- Về quy mô công trình: Việc lựa chọn mức đầu tư, thời gian, quy mô công trình do địa phương căn cứ tình hình thực tế để quyết định đầu tư và bố trí vốn (Trung ương không quy định 700 hay 800 triệu đồng/công trình).

* Đối với Quyết định 134/TTg: Trung ương đã xem xét cân đối vốn đầu tư theo đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị. Riêng về nhà ở, nước sinh hoạt phân tán theo Quyết định 198/TTg ngày 31/12/2007 đã được nâng mức hỗ trợ lên 6.000.000 đ/hộ và 400.000 đ/hộ, cộng với 20% vốn đối ứng tương ứng đối với các hộ thực hiện từ năm 2007.

9/ Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: “Về Chương trình 135 giai đoạn 2: Tỉnh Kiên Giang có 27 xã thuộc Chương trình 135, trong đó Trung ương đầu tư 5 xã, còn lại 22 xã do ngân sách tỉnh đầu tư, nhưng Kiên Giang thuộc tỉnh nghèo có mức thu ngân sách trên tổng chi chiếm tỷ lệ trên 50% cho nên ngân sách địa phương không cân đối được để đầu tư cho 22 xã còn lại. Đề nghị Chính phủ xem xét, đầu tư cho 22 xã này để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện nâng cao đời sống của người dân vùng còn nhiều khó khăn”.

Trả lời:

Về vấn đề trên, Uỷ ban Dân tộc đã có văn bản số: 80/UBDT-CSDT ngày 1/2/2007 trả lời Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về hỗ trợ đầu tư các xã thuộc CT 135. Cụ thể, tỉnh Kiên Giang giai đoạn II có 27 xã thuộc Chương trình 135, trong đó 5 xã biên giới do ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư, còn lại 22 xã đầu tư bằng ngân sách địa phương.

Vừa qua Uỷ ban Dân tộc ban hành Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 về công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, trong đó có 16 xã khu vực III. Theo đó, Uỷ ban Dân tộc đã rà soát để tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ đưa các xã vào diện đầu tư của Chương trình 135. Cụ thể, tỉnh Kiên Giang có 5 xã (2 xã khu vực II và 3 xã khu vực III) là biên giới được ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư. 

Còn lại 13 xã khu vực III thuộc Chương trình 135 hiện đang đầu tư theo Ngân sách địa phương. Uỷ ban Dân tộc xin tiếp thu và sẽ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

10/ Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “Đề nghị Trung ương ban hành chính sách ưu tiên đầu tư, phát triển vùng miền núi Tây Quảng Nam nói riêng cũng như khu vực miền núi phía Tây các tỉnh duyên hải miền Trung nói chung cũng như chính sách đối với khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ nhằm nhanh chóng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới giáp với CHND Lào; đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh (nội dung này đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét, giải quyết một cách thoả đáng)”.

Trả lời: 

Vùng miền núi phía Tây Quảng Nam nói riêng cũng như khu vực miền núi phía Tây các tỉnh duyên hải miền Trung nói chung là những vùng còn khó khăn, luôn được Chính phủ quan tâm đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. Những năm vừa qua, Chính phủ tập trung nhiều nguồn lực đầu tư cho khu vực thông qua các chương trình 135, 134 và các dự án quốc tế … Gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007  phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội các xã tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia đến năm 2010” và Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008 về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội  đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010, trong đó có các quy định cụ thể về chính sách và cơ chế ưu tiên đầu tư đối với khu vực biên giới và vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với việc thực hiện các chương trình, chính sách trên và nguồn lực đầu tư mới sẽ đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững cả về kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh trong khu vực.

11/ Cử tri tỉnh Hoà Bình kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ đưa hai xã Hùng Tiến, Thượng Bì của huyện Kim Bôi vào diện xã vùng III để được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội và các chính sách khác của các xã vùng III theo quy định, vì theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Uỷ ban Dân tộc, hai xã này không thuộc diện theo quy định”.

Trả lời:

Qua kết quả bình xét tại địa phương và văn bản đề nghị số 31/BC-UBND ngày 16/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc công nhận 3 khu vực theo trình độ phát triển, trong đó đề nghị xã Hùng Tiến thuộc khu vực III, xã Thượng Bì huyện Kim Bôi thuộc khu vực II.

Căn cứ hồ sơ của Tỉnh Hoà Bình, Hội đồng xét duyệt Trung ương đã đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc công nhận xã Hùng Tiến huyện Kim Bôi thuộc xã khu vực III và xã Thượng Bì huyện Kim Bôi thuộc xã khu vực II tại Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06/9/2007 (theo đúng đề nghị của Tỉnh Hoà Bình). Đề nghị tỉnh Hoà Bình chỉ đạo các ngành chức năng căn cứ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT và các quy định hiện hành để áp dụng chính sách cho các đối tượng thuộc 2 xã trên.

12/ Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: “Cử tri xã Đại Dực (huyện Tiên Yên) đề  nghị hiện nay xã đang được xếp vào xã khó khăn nhưng xét về các tiêu chí phân loại thì xã Đại Dực thuộc xã đặc biệt khó khăn, đề nghị Chính phủ xem xét”.

Trả lời:

- Theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT xã Đại Dực, Tiên Yên thuộc xã khu vực III.

- Theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ, xã Đại Dực huyện Tiên Yên thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

Căn cứ 2 văn bản trên, hiện nay xã Đại Dực huyện Tiên Yên vẫn đang thuộc diện đặc biệt khó khăn.

13/ Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: “Đề nghị Trung ương sớm có kế hoạch xây dựng cụm tuyến dân cư cho người dân tộc Khmer xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú”.

Trả lời:

Việc xây dựng cụm tuyến dân cư đã được Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng triển khai thực hiện. Hiện nay chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư đang được triển khai thực hiện. Uỷ ban Dân tộc đề nghị UBND tỉnh An Giang có công văn gửi Bộ Xây dựng xem xét triển khai dự án sớm để đồng bào ổn định cuộc sống.

14/ Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: “Xã Bắc Sơn là một xã miền núi, vùng sâu, vùng xa của huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Trước đây khi chưa tách huyện, xã Bắc Sơn cùng đơn vị hành chính với xã Phương Hải (xã 135), huyện Ninh Hải. Năm 2005, khi chia tách xã Bắc Sơn được tách từ xã Phương Hải và từ đó xã này không còn được công nhận là xã thuộc chương trình 135. Cử tri đề nghị Uỷ ban Dân tộc rà soát lại và công nhận xã Bắc Sơn là xã miền núi, vùng sâu, vùng xa được hưởng chương trình 135”.

Trả lời: 

Vừa qua Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ký Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 6/9/2007 công nhận phân định 3 khu vực theo trình độ phát triển, trong đó xã Bắc Sơn huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận được công nhận là xã KV III. Uỷ ban Dân tộc đang hoàn thiện thủ tục và đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung xã Bắc Sơn vào CT 135 đầu tư từ năm 2008 (tại văn bản số 06/UBDT-VPĐPCT135 ngày 7/01/2008 của Uỷ ban Dân tộc về đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình 135 giai đoạn II).

15/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Đề nghị bổ sung các làng đặc biệt khó khăn ở các xã vùng 2, vùng 1 vào chương trình 135 giai đoạn II (trước mắt quan tâm đầu tư cho các làng đặc biệt khó khăn ở xã vùng 2); đồng thời ban hành định mức đầu tư cho các làng đặc biệt khó khăn”.
Trả lời:

- Theo Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006-2010, các thôn đặc biệt khó khăn ở xã KV II thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II. Ngày 11/01/2008, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT về phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II, trong đó Gia Lai có 309 thôn ĐBKK được đưa vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

- Ngày 25/10/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1445/QĐ-TTg về định mức đầu tư các dự án thuộc Chương trình 135 năm 2007 và 2008, trong đó đã quy định mức đầu tư cho thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình là 195 triệu/thôn/năm (chưa kể vốn thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống nhân dân). Căn cứ các Quyết định của cấp có thẩm, ngày 21/01/2008, Uỷ ban Dân tộc đã có văn bản số 36/UBDT-VPĐPCT135 đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính phân bổ vốn thực hiện Chương trình 135 năm 2007 và năm 2008 cho các xã, thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II, trong đó có tỉnh Gia Lai.

16/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo nhưng hiện nay chưa được triển khai”.

Trả lời:

Đối với các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II: Việc đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng đã được quy định tại điểm 2 (Dự án phát triển hạ tầng), mục I, phần II Thông tư liên tịch số 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 08/8/2006 của Uỷ ban Dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính - Xây dựng - Nông nghiệp và phát triển nông thôn, về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã ĐBKK vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010. Hàng năm, trên cơ sở nguồn vốn được giao và căn cứ vào tình hình thực tế của xã, thôn, làng, nhu cầu của người dân để lựa chọn, ưu tiên công trình đầu tư, trong đó có nhà sinh hoạt cộng đồng.

Như vậy, đề nghị của cử tri đã được quy đinh tại các văn bản trên, việc lựa chọn công trình đầu tư do địa phương thực hiện. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai căn cứ văn bản trên để chỉ đạo thực hiện để đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân.

17/ Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ cho 2 huyện Phước Long và Bù Đăng tiếp tục được thực hiện cơ chế ưu đãi cho Quyết định 168/200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời bổ sung thêm 2 huyện nữa là Bù Đốp và Lộc Ninh”.

Trả lời:

Uỷ ban Dân tộc đã cú van b?n s?  477/UBDT - CSDT ngày 12/6/2006 trả lời Ban Dân tộc Bình Phước về việc xin 04 huyện thuộc tỉnh Bình Phước được hưởng chính sách theo QĐ 168/TTg.

Các Bộ, ngành đã có văn bản xin ý kiến Chính phủ cho các huyện trên được thực hiện cơ chế ưu đãi theo Quyết định 168/2001/QĐ-TTg.  Tuy nhiên đến nay, Uỷ ban Dân tộc chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

18/ Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: “Tỉnh Bình Phước đang thực hiện các Quyết định của Chính phủ về chính sách đất đai với đồng bào dân tộc khó khăn theo các chương trình như chương trình 134, chương trình 135. Tuy nhiên, có huyện không còn quỹ đất để bố trí cấp cho đồng bào dân tộc, việc xoá đói, giảm nghèo và ổn định đời sống đồng bào dân tộc ở một số huyện rất khó khăn. Do vậy, việc hỗ trợ các doanh nghiệp thu hút lao động người dân tộc thiểu số vào làm việc, sẽ tháo gỡ được nhiều khó khăn cho các địa phương do không còn quỹ đất để giao cho đồng bào”.

Trả lời: 

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành các Quyết định về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các vùng, trong đó cho phép các tỉnh áp dụng Quyết định số 231/2005/QĐ-TTg ngày 22/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nông lâm nghiệp nhà nước, ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các Tây Nguyên. Tuy nhiên, tỉnh Bình Phước lại không nằm trong danh mục địa bàn quy định tại các Quyết định trên. Uỷ ban Dân tộc sẽ tiếp tục có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép một số huyện (theo như đề nghị của tỉnh) được hưởng cơ chế chính sách như đối với khu vực Tây Nguyên.

19/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ:
+ Chỉ đạo tăng các nguồn vốn đầu tư cho các công trình, dự án có tác động trực tiếp đến đồng bào dân tộc thiểu số như: các làng đặc biệt khó khăn, dự án định canh định cư, chương trình xoá đói giảm nghèo, chương trình 135 giai đoạn 2. Đồng thời quan tâm đầu tư các chương trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm và bố trí đủ nguồn vốn theo đề án của tỉnh để Gia Lai tổ chức thực hiện đúng tiến độ đề ra.

+ Kéo dài thời gian thực hiện Chương trình 134, vì hiện nay nhà ở của nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số và đất sản xuất còn khó khăn. Chấp thuận với đề xuất của UBND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh bổ sung đề án thực hiện CT 134 của tỉnh với mức 174 tỷ đồng( thay vì 148 tỷ đồng) và sớm cấp cho tỉnh số vốn còn thiếu trên 50 tỷ đồng (chưa kể trượt giá)”.

Trả lời: 

- Về chỉ đạo tăng các nguồn vốn đầu tư:  Trong những năm vừa qua  Chính phủ rất quan tâm đến phát triển kinh tế – xã hội của vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Cụ thể vấn đề này, Chính phủ đã tăng nguồn vốn cho các chương trình, dự án có tác động trực tiếp đối với đồng bào dân tộc thiểu số, như: Chương trình 135 giai đoạn II, dự án định canh định cư, hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, khuyến nông khuyến lâm,.. Ngân sách TW đầu tư cho các địa phương để thực hiện chương trình, dự án đều dựa trên đề án đề xuất của tỉnh. Căn cứ nguồn kinh phí được cấp, địa phương chủ động xây dựng đề án lồng ghép thực hiện các chương trình án để sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.

- Về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 134/TTg: Tại Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuát, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn: đã quy định thời gian thực hiện Quyết định đến hết năm  2008.

- Về vốn thực hiện Chương trình 134: Theo Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ, ngân sách trung ương cấp cho tỉnh Gia Lai để thực hiện Quyết định 134/TTG là: 158,204 tỷ đồng. Kinh phí đã cấp từ 2005 – 2008 là: 158,200 tỷ đồng. Như vậy, với nguồn kinh phí được cấp đã đảm bảo cho địa phương hoàn thành các mục tiêu của Chương trình. Đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh phân bổ nguồn kinh phí được cấp cho các cơ sở thực hiện, đảm bảo thực hiện Quyết định 134/TTg theo đúng tiến độ đề ra.

20/ Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt phạm vi vùng ATK tỉnh Phú Thọ và bổ sung các xã này vào danh mục các xã được hưởng chính sách của chương trình 135 giai đoạn 2”.
Trả lời: 

Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản trình trình Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có quyết định phê duyệt của Thủ tướng, Uỷ ban Dân tộc sẽ tổng hợp bổ sung các xã thuộc vùng ATK vào danh sách các xã được hưởng chính sách  của CT 135 giai đoạn II, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  

21/ Cử tri tỉnh Kon Tum kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc xem xét, bổ sung 03 xã của tỉnh Kon Tum đã được phân định thuộc vùng III là xã Đăk Trăm và Đăk Rơ Nga (huyện Đắk Tô); xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy) vào chương trình 135 giai đoạn II”.

Trả lời:

Cả 3 xã theo đề nghị của tỉnh Kon Tum đã được công nhận là xã vùng III (tại Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 6/9/2007). Các xã này thuộc đối tượng đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II. Uỷ ban Dân tộc đang hoàn thiện thủ tục và đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung xã Đăk Trăm và Đăk Rơ Nga (huyện Đắk Tô); xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy) vào diện đầu tư của CT 135 giai đoạn II (tại văn bản số 06/UBDT-VPĐPCT135 ngày 7/01/2008 của Uỷ ban Dân tộc về đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình 135 giai đoạn II). Khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc sẽ phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện.

22/ Cử tri tỉnh Thanh Hoá kiến nghị: “Đề nghị xem xét, giải quyết cho các xã vùng đồng bằng đặc biệt khó khăn cũng được thụ hưởng chương trình 135 như  vùng núi và vùng bãi ngang ven biển”.

Trả lời:

Một số xã vùng đồng bằng nếu thuộc diện rất khó khăn nhưng không thuộc diện phân định khu vực theo trình độ phát triển vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo các quyết định của Uỷ ban Dân tộc thì không thuộc đối tượng đầu tư của chương trình 135 giai đoạn II. Những xã này thuộc phạm vi xem xét của chương trình xoá đói giảm nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang thực hiện. Đề nghị cử tri kiến nghị với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được xem xét giải quyết.
23/ Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: “Đề nghị xem xét cho xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang được tiếp tục hưởng chương trình 135 và xét cho các xã Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Hậu huyện An Phú được hưởng Chương trình 135 vì hai xã này còn quá nghèo”.

Trả lời:

- Xã Khánh Bình huyện An Phú tỉnh An Giang là xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn I (1999-2005), theo đề nghị của tỉnh, xã Khánh Bình đã cơ bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn I và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 163/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006. Theo kết quả phân định 3 khu vực, xã Khánh Bình huyện An Phú được công nhận là xã khu vực II (tại Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 6/9/2007). Do vậy xã Khánh Bình huyện An Phú tỉnh An Giang không thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

- Đối với việc xem xét đưa hai xã là Vĩnh Lộc và Vĩnh Hậu huyện An Phú tỉnh An Giang vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II, đến nay Uỷ ban Dân tộc chưa nhận được văn bản đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về vấn đề cử tri đề nghị, do vậy chưa đủ căn cứ để xem xét đưa vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II, đề nghị cử tri liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh An Giang để biết chi tiết.

24/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ cho các huyện miền núi của Phú Yên: Đồng Xuân, Sơn Hoà, Sông Hinh (là những tỉnh giáp ranh với Tây Nguyên) được hưởng chính sách theo chương trình 168 như đối với các tỉnh Tây Nguyên”.

Trả lời: 

Uỷ ban Dân tộc luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho các vùng dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng các chính sách ưu đãi, phát triển kinh tế xã hội nhằm từng bước rút ngắn dần khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi. Để đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, Uỷ ban Dân tộc đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Yên xây dựng phương án cụ thể cho các huyện miền núi trên, trình Bộ Kế hoạch Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

BỘ QUỐC PHÒNG

1/ Cử tri tỉnh Cà Mau: “Cử tri phản ánh những quân nhân đã qua 20 năm tại ngũ trong quân đội đã phục viên trước đây, nay muốn được nghỉ hưu theo chính sách mới của Nhà nước đòi hỏi phải có giấy xuất ngũ, giấy phục viên… gây rất nhiều khó khăn, đề nghị Chính phủ xem xét, giảm thủ tục tạo điều kiện để số quân nhân nói trên thực hiện được dễ dàng”. 
Trả lời  (Tại Công văn số 1264/BQP ngày 19/03/2008):
Về vấn đề này, theo quy định tại Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ, Thông tư số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16/4/2007 của liên Bộ Quốc phòng - Lao động – Thương binh và xã hội - Tài chính về thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ quy định về hồ sơ xét hưởng chế độ của đối tượng phải có quyết định phục viên, xuất ngũ (bản gốc). Nhằm bảo đảm chặt chẽ, chính xác về thực hiện chế độ, chính sách, đây là cơ sở, căn cứ pháp lý quan trọng để xét hưởng chế độ. Trong những trường hợp cụ thể nếu thiếu hồ sơ gốc, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tra cứu hồ sơ lưu trữ để xem xét, giải quyết nhằm bảo đảm quyền lợi cho đối tượng.      

 2/ Cử tri tỉnh Sơn La: “Đề nghị BTL Bộ đội Biên phòng xem xét, chuyển vị trí Đồn Biên phòng 473 ở xã Tân Xuân là một xã mới tách ra từ xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến sát vị trí biên giới để thuận lợi hơn trong việc quản lý, giữ gìn trật tự an ninh biên giới”. 
Trả lời  (Tại Công văn số 1265/BQP ngày 19/03/2008):
Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau: Đồn 473 Xuân Nha hiện đứng chân tại xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu, cách biên giới khoảng 13 km, quản lý biên giới 02 xã Xuân Nha và Tân Xuân (Tân Xuân là xã mới được tách ra từ xã Xuân Nha). Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo BTL Biên phòng và Quân khu 2, triển khai qui hoạch và có kế hoạch di chuyển Đồn 473 ra sát biên giới cho phù hợp với nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới; đến nay, đã khảo sát xong vị trí mới cho Đồn 473, thuộc xã Tân Xuân. Hiện nay, BTL Biên phòng và BTL Quân khu 2 đã và đang làm các thủ tục tiếp theo để hoàn chỉnh đầu tư xây dựng và di chuyển Đồn 473 theo kế hoạch.

3/ Cử tri tỉnh Ninh Thuận:

 “1. Đề nghị xem xét, điều chỉnh chế độ công tác phí hiện hành vì mức công tác phí hiện nay đã được ban hành cách đây hơn 10 năm nên đã lỗi thời.

2. Đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét lại thời gian gọi nhập ngũ lần hai (vào tháng 10). Cử tri cho rằng khoảng thời gian tháng 10 là tháng mà nhiều trường đại học cao đẳng vẫn đang trong quá trình tuyển sinh (hoặc xét theo các nguyện vọng 2, 3.. ) nên sẽ có nhiều em vẫn chưa biết được mình có được trúng tuyển vào học hay không, nên đã nhập ngũ, sau đó trúng tuyển đại học, cao đẳng thì gặp nhiều khó khăn trong việc ưu tiên học văn hóa”. 
Trả lời  (Tại Công văn số 1266/BQP ngày 19/03/2008):
+ Vấn đề thứ nhất:

Trong 10 năm (1998 đến 2007), khi Nhà nước thay đổi chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị, thì Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư của Bộ Quốc phòng để hướng dẫn thực hiện trong quân đội, cụ thể:
- Ngày 30/9/1998 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 3061/1998/TT-BQP quy định chế độ công tác phí cho quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng đi công tác trong nước; 

- Ngày 03/2/2005 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 19/2005/TT-BQP quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trong quân đội; 

- Ngày 24/7/2007 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 114/2007/TT-BQP quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trong quân đội.
+ Vấn đề thứ hai:

Những năm trước đây, việc gọi nhập ngũ đợt 2 được thực hiện vào tháng 9. Để ưu tiên cho anh em đi học đại học, cao đẳng, trong học và học nghề, Bộ Quốc phòng đã trình Chính phủ điều chỉnh thời gian tuyển quân đợt 2 vào tháng 10 hàng năm.
Từ năm 2008 trở đi, Bộ Quốc phòng vẫn phải tuyển quân 2 đợt/năm. Về thời gian tuyển đợt 2 không thể lùi sang tháng 11, vì phải có quân số để thay cho anh em hết hạn phục vụ tại ngũ được xuất ngũ theo quy định của Luật và đảm bảo nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.

Để ưu tiên việc học tập cho anh em đã trúng tuyển các kỳ tuyển sinh, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo các địa phương, đơn vị phải ưu tiên cho những anh em này được tạm hoãn chưa gọi nhập ngũ đợt này; mặt khác theo khoản 1, điều 56 Luật Nghĩa vụ quân sự đã quy định: Hạ sỹ quan binh sỹ trước lúc nhập ngũ có giấy gọi vào học ở các trường, thì khi xuất ngũ được vào học ở các trường đó.

4/ Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Bạc Liêu: “Đề nghị nâng mức phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ bằng mức trợ cấp của lực lượng dự bị động viên. Hiện nay trợ cấp cho dân quân tự vệ quy định bằng 0,04 lương tối thiểu, tương đương 18.000 đồng/ngày/người là quá thấp nên rất khó huy động và tổ chức luyện tập”. 
Trả lời  (Tại Công văn số 1267/BQP và Công văn số 1272/BQP ngày 19/03/2008):
Về chế độ chi trả ngày công cho dân quân huấn luyện và hoạt động, tại khoản 1, Điều 24 của Pháp lệnh số 19/PL-UBTVQH quy định:
“1. Cán bộ, chiến sĩ dân quân nòng cốt trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ như sau:
a) Được trợ cấp bằng ngày công lao động theo mức do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định nhưng không thấp hơn 0,04 so với lương tối thiểu”.
Trong Pháp lệnh chỉ có thể quy định mức chi trả tối thiểu để những địa phương còn khó khăn cũng có thể đảm bảo chi trả được cho lực lượng dân quân huấn luyện và hoạt động. Tuy nhiên Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Luật Ngân sách cũng không hạn chế những địa phương có điều kiện chi trả nhiều hơn. Vấn đề chi trả bao nhiêu cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương phải do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định, vì lý do kinh phí bảo đảm cho dân quân huấn luyện và hoạt động do nguồn ngân sách địa phương bảo đảm; tại điểm a, khoản 1, Điều 28, Pháp lệnh Dân quân tự vệ số 19/PL-UBTVQH 11 quy định:
“Kinh phí bảo đảm cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ ở xã, phường, thị trấn và cơ quan, tổ chức hàng năm được quy định như sau:
a) Chi cho dân quân do ngân sách địa phương hàng năm bảo đảm”.
Tuy nhiên, để phù hợp với mặt bằng chung, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất để Nhà nước quan tâm nghiên cứu điều chỉnh trong Dự án Luật Dân quân tự vệ.
5/ Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc: “Đề nghị nâng tỷ lệ cán bộ trung cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu được đi an dưỡng theo tiêu chuẩn. Việc phân bổ suất an dưỡng hiện nay là quá ít so với tổng số cán bộ trung, cao cấp trên địa bàn (3-4 người/đợt/600 cán bộ trong huyện)”. 
Trả lời  (Tại Công văn số 1267/BQP ngày 19/03/2008):
Hiện nay, cán bộ quân đội nghỉ hưu có trên 180 nghìn đồng chí, trong đó cán bộ trung, cao cấp gần 130 nghìn, chiếm khoảng 70%. Ngày 21/12/2006 Bộ quốc phòng ban hành Quyết định số 212/2006/QĐ-BQP về thực hiện một số chế độ chính sách góp phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu, trong đó, có chế độ an điều dưỡng. Theo Quyết định này, hàng năm Bộ Quốc phòng cấp 8.000 phiếu mời an điều dưỡng, so với tổng số cán bộ quân đội nghỉ hưu thì số lượng phiếu mời an điều dưỡng mới đáp ứng khoảng 4,4% nhu cầu - như vậy là rất thấp. Tuy nhiên, đây cũng là sự cố gắng chia sẻ của Bộ Quốc phòng để góp phần động viên quan tâm chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu.
Trong số 8.000 phiếu mời an, điều dưỡng hàng năm, Bộ Quốc phòng dành 1.000 phiếu để mời cán bộ cấp Tướng và Đại tá nâng lương lần 2 trong đó, cấp Tướng mỗi năm được mời đi nghỉ 01 lần; cấp Đại tá nâng lương lần 2, hai năm được mời đi nghỉ 01 lần). 7.000 phiếu còn lại để mời các đối tượng cán bộ quân đội nghỉ hưu từ cấp Đại tá nâng lương lần 1 trở xuống đi nghỉ luân phiên; ưu tiên người có nhiều cống hiến, người có công với cách mạng, đã tham gia hai cuộc kháng chiến, cấp bậc chức vụ cao trước, cấp bậc chức vụ thấp sau. Bộ cũng đã chỉ đạo từ nay đến năm 2010, tập trung rà soát, lập danh sách những đồng chí cán bộ tham gia 03 thời kỳ kháng chiến, nhập ngũ từ ngày 20/7/1954 về trước, từ khi về nghỉ hưu đến nay chưa được mời đi nghỉ để cấp phiếu và tổ chức mời đi nghỉ theo thứ tự cấp bậc, chức vụ cao trước, cấp bậc, chức vụ thấp sau.
6/ Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Thái Nguyên: “Đề nghị giải quyết chế độ cho đối tượng là sỹ quan có thời gian đóng bảo hiểm xã hội và phục vụ trong quân đội từ đủ 15 năm đến đủ 19 năm, được hưởng chế độ tiền lương hưu theo quân hàm như đã áp dụng cho đối tượng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội và phục vụ trong quân đội từ đủ 20 năm trở lên”. 
Trả lời (Tại Công văn số 1267/BQP và Công văn số 1268/BQP ngày 19/03/2008):
Về vấn đề này, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành và Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ, thì sỹ quan phải có 20 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội hoặc quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ mới được thực hiện chế độ hưu trí hàng tháng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các Bộ, ngành chức năng nghiên cứu, xây dựng đề án đề xuất chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ 15 đến dưới 20 năm tham gia quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; đồng thời báo cáo, đề xuất Chính phủ và Bộ Chính trị cho chủ trương về nghiên cứu chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm tham gia quân đội đã phục viên, xuất ngũ. Hiện đang tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành chức năng để báo cáo Chính phủ, trình Bộ Chính trị. Sau khi Bộ Chính trị cho chủ trương, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng chế độ, chính sách phù hợp trình Chính phủ ban hành.
7/ Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình, Trà Vinh, Lâm Đồng, Cao Bằng, Tây Ninh, Bạc Liêu, Phú Yên, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hoà, Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Phước, Long An, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Tiền Giang, Đà Nẵng, Quảng Trị: “Đề nghị sửa đổi Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, vì còn nhiều vấn đề bất cập như: Đối tượng thụ hưởng còn ít trong khi có nhiều người có công tham gia kháng chiến; có sự phân biệt giữa người tham gia lực lượng vũ trang và dân chính Đảng; giữa sỹ quan và chiến sỹ…; chỉ xét trợ cấp một lần cho người có công trong kháng chiến có chức vụ từ Trung đội phó trở lên…

Về vấn đề này, cử tri đã kiến nghị nhiều lần, Bộ Quốc phòng cũng đã trả lời sẽ nghiên cứu, xem xét trình Chính phủ nhưng đến nay vẫn chưa được sửa đổi”. 

Trả lời  (Tại Công văn số 1267/BQP ngày 19/03/2008, Công văn số 1290/BQP, từ Công văn số 1269/BQP đến Công văn số 1286/BQP ngày 19/03/2008):
Về nội dung trên, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các Bộ, ngành chức năng nghiên cứu, xây dựng hoàn chỉnh văn bản trình thủ tướng Chính phủ và ngày 6/12/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 188/2007/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện Bộ Quốc phòng đang lập kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

8/ Cử tri tỉnh Tây Ninh: “Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh còn trên 300 trường hợp cán bộ từ cấp Chuẩn uý đến Đại uý đều đã trải qua kháng chiến chống Mỹ, vì nhiều lý do khác nhau, tự về gia đình trong khoảng thời gian từ 1977-1979 mà không được hưởng bất cứ phụ cấp nào. Đề nghị Bộ nghiên cứu, kiến nghị cho các đối tượng này được áp dụng giải quyết chế độ chính sách như đối tượng một của Quyết định 290.
Đối với quân nhân trước đây có tham gia kháng chiến chống Mỹ, đã giải quyết phục viên về gia đình trước ngày 31/12/1976 (còn giữ được quyết định), nhưng thực tế lúc bấy giờ chưa được hưởng thêm chính sách như đối tượng một của Quyết định 290”. 

Trả lời  (Tại Công văn số 1270/BQP ngày 19/03/2008):
- Thực tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vì nhiều lý do khác nhau, có một số quân nhân tự về gia đình mà chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. Theo đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 quy định chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở các chiến trường B, C, K về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước, nhưng chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng.
Đối với các trường hợp tự về gia đình trong khoảng thời gian từ 1977 - 1979, tức là trong khoảng thời gian chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (biên giới Tây Nam), không thuộc đối tượng thực hiện chế độ theo quy định trên. Chúng tôi xin ghi nhận ý kiến của cử tri để nghiên cứu, xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, nhưng đã giải quyết phục viên về gia đình trước ngày 31/12/1976 (còn giữ được quyết định), nếu chiến đấu công tác ở chiến trường B, C, K mà không có thân nhân chủ yếu phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc, hiện nay đang trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung đối tượng là hạ sĩ quan và chiến sĩ thì đối tượng như cử tri nêu sẽ được hưởng chế độ một lần quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 1, Quyết định số 290/2005/QĐ-TTG ngày 08/11/2005 (đối tượng hai). Do đó, không hưởng chế độ chính sách như đối tượng một của Quyết định 290 như cử tri đề nghị.
9/ Cử tri tỉnh Phú Yên: “Đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm hơn đến việc hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, vì hiện nay lực lượng này, vừa làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới, vừa tích cực tham gia công tác phòng chống bão lụt, tìm kiêm cứu nạn.
Đối với trụ sở cơ quan quân sự các huyện mới chia tách (Phú Hoà, Đông Hoà, Tây Hoà), phê duyệt vốn đầu tư mỗi công trình khoảng 6 tỷ đồng trong khi cơ quan quân sự hỗ trợ 2,4 tỷ đồng, còn lại đề nghị tỉnh hỗ trợ trong khi ngân sách tỉnh rất khó khăn. Đề nghị Bộ Quốc phòng công khai kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho cơ quan quân sự tỉnh cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh để cân đối hợp lý ngân sách của địa phương cho cơ quan quân sự hoạt động”. 
Trả lời  (Tại Công văn số 1273/BQP ngày 19/03/2008):
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có một số huyện mới tách gồm: Phú Hoà, Đông Hoà và Tây Hoà. Việc đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan quân sự của các huyện này thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tư lệnh Quân khu 5 (theo qui định uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng). Ngoài kinh phí xây dựng cơ bản đã uỷ quyền phê duyệt cho Quân khu 5, năm 2007 và 2008 Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ kinh phí cho nội dung này là 5.830 triệu đồng.
Việc hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho các tỉnh là rất khó khăn do ngân sách Quốc phòng hạn hẹp chỉ tiến hành phân bổ một lần ngay từ đầu năm theo Luật Ngân sách và uỷ quyền cho Tư lệnh Quân khu 5 căn cứ vào các qui định, yêu cầu nhiệm vụ của quân khu để bố trí kinh phí cho các nội dung, có thứ tự ưu tiên.
10/ Cử tri tỉnh Hà Tĩnh: “Đề nghị Chính phủ đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường tuần tra biên giới từ Mốc M12 (tiếp giáp Nghệ An) đến Mốc N10 9 tiếp giáp Quảng Bình dài 145 km và một số đường ra biên giới từ: Đồn 567 đi Mốc N3 - N4 - N5 để thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ trên hai tuyến biên giới”. 
Trả lời  (Tại Công văn số 1274/BQP ngày 19/03/2008):
Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng đã tiến hành qui hoạch tổng thể dự án xây dựng các tuyến đường ra biên giới và đường tuần tra biên giới đất liền trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2006 - 2010 và các năm tiếp theo (trong đó có các tuyến đường ra biên giới và dọc biên giới theo đề nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh) trình Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 14/3/2007.
Hiện nay Bộ Quốc phòng đang tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện theo đúng hướng chỉ đạo ưu tiên của Thủ tướng Chính phủ; trước mắt tập ưu tiên cho các khu vực trọng điểm: Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nghệ An, Tây Thanh Hoá và một số đoạn tuyến trên tuyến Biên giới Việt Nam - Trung Quốc; mặt khác do khả năng bảo đảm ngân sách hàng năm của Nhà nước và Chính phủ cho các dự án trên nên Bộ Quốc phòng phải tập trung chỉ đạo để xây dựng xong các dự án thành phần thuộc diện ưu tiên nêu trên cho đến năm 2010; các dự án thành phần không thuộc diện chỉ đạo ưu tiên, có thể sẽ được triển khai vào những năm sau 2010 (vì lý do ngân sách cho nên không thể triển khai đồng loạt ngay được).

11/ Cử tri tỉnh Tiền Giang: “Đề nghị Bộ Quốc phòng sớm xem xét trả lời Uỷ ban nhân dân  tỉnh Tiền Giang rút sổ bệnh binh của những người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cư trú tại tỉnh Tiền Giang”. 
Trả lời (Công văn số 1281/BQP ngày 19/03/2008):
Trên cơ sở thống nhất từ báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về thực trạng tình hình sau khi đình chỉ trợ cấp đối với 55 bệnh binh; ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ; ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và ý kiến của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Chính trị đang tổng hợp báo cáo và đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo theo hướng xem xét, vận dụng cho đối tượng là quân nhân, có đủ điều kiện theo quy định đã phục viên hoặc tự về gia đình sau ngày 30/4//975 tiếp tục hưởng chế độ bệnh binh; đối tượng khác sẽ hưởng các chính sách theo quy định hiện hành.
Khi có kết quả sẽ sớm thông báo đến Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang để trả lời đối tượng.

12/ Cử tri thành phố Đà Nẵng: “Đề nghị xem xét, giải quyết chế độ, chính sách cho một số trường hợp thực tế tại chiến trường miền Nam, cụ thể:
- Đối tượng thiếu nhi tham gia chiến đấu đã hy sinh nhưng chưa được hưởng chính sách nào.
- Tuổi quân chỉ được tính từ đủ 16 tuổi trở lên là chưa phù hợp và thiệt thòi cho quân nhân vì có nhiều trường hợp tham gia chiến đấu từ 12 tuổi (cử tri thành phố Đà Nẵng)”. 
Trả lời  (Tại Công văn số 1282/BQP ngày 19/03/2008):
Việc đề xuất giải quyết chính sách đối với đối tượng thiếu nhi tham gia chiến đấu đã hy sinh nhưng chưa được hưởng chính sách nào, thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ Quốc phòng xin tiếp thu ý kiến của cử tri để phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất.
Việc tính tuổi quân trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã được quy định tại Nghị định số 334/NĐ ngày 08/11/1957 của Bộ Quốc phòng và Quyết định số 3156/2000/QĐ-BQP ngày 28/12/2000 của Bộ Quốc phòng. Trong đó, quy định tuổi quân được tính từ đủ 16 tuổi trở lên, bảo đảm sự phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, để làm căn cứ tính chế độ thâm niên nghề và chế độ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế khi giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, đối với những trường hợp cụ thể, Bộ Quốc phòng vẫn có quyết định riêng tính thời gian cho những người tham gia chiến đấu dưới 16 tuổi để bảo đảm quyền lợi cho đối tượng.
13/ Cử tri tỉnh Hà Giang, Điện Biên: “Đề nghị đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, tuyến phòng thủ trên tuyến biên giới và đẩy nhanh tiên độ đầu tư các tuyến đường ra biên giới, đường tuần tra biên giới và xem xét, hỗ trợ các tỉnh miền núi nói chung, Điện Biên nói riêng ngân sách để duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường ra biên giới và đường tuần tra biên giới”. 
Trả lời (Tại Công văn số 1287/BQP và Công văn số 1289/BQP ngày 19/03/2008):
Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau: Bộ Quốc phòng đã tiến hành quy hoạch tổng thể xây dựng khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, tuyến phòng thủ biên giới, đường ra biên giới và đường tuần tra biên giới đất liền trên phạm vi toàn quốc, theo Quyết tâm bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN đã được Chủ tịch nước phê chuẩn ngày 17/1/2002 và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tại Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 14/3/2007.
Hiện nay Bộ Quốc phòng đang tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện theo đúng hướng ưu tiên, theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trước mắt, tập ưu tiên cho các các khu vực trọng điểm: Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nghệ An, Tây Thanh Hóa và một số đoạn tuyến trên tuyến Biên giới Việt Nam - Trung Quốc; do việc bảo đảm ngân sách của Nhà nước cho Bộ Quốc phòng hàng năm không nhiều, nên việc triển khai xây dựng cho các công trình trên các hướng trọng điểm, ưu tiên cũng gặp phải không ít khó khăn; vì vậy để thực hiện Nghị đinh số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị các địa phương hàng năm trích thêm một phần ngân sách để đầu tư các khu căn cứ trong khu vực phòng thủ, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng từng bước vững chắc, trong tùng khu vực phòng thủ.
Khi các tuyến đường ra biên giới và đường tuần tra biên giới được xây dựng xong, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và nếu được Nhà nước và Chính phủ cấp ngân sách bảo đảm cho nhiệm vụ bảo dưỡng, duy tu thì Bộ Quốc phòng sẽ cân đối và nghiên cứu cấp bảo đảm cho các địa phương, trong đó có tỉnh Điện Biên (hiện nay nguồn ngân sách này Bộ Quốc phòng vẫn chưa được Nhà nước cấp bảo đảm).

14/ Cử tri tỉnh Phú Thọ: “Xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn làm thủ tục để được công nhận là xã An toàn khu đã 3 năm nay nhưng vẫn chưa được công nhận. Đề nghị Bộ Quốc phòng trả lời có được công nhận không?”. 
Trả lời  (Tại Công văn số 1288/BQP ngày 19/03/2008):
- Quy định phạm vi và số xã trong vùng an toàn khu (ATK) phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Hiện nay Bộ Quốc phòng đang cùng lãnh đạo tỉnh thống nhất phạm vi và số xã trong vùng an toàn khu (ATK) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong năm 2008.

15/ Cử tri tỉnh Điện Biên: 

“1. Một số công trình, dự án thuộc Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, khi triển khai thi công không phối hợp với chính quyền địa phương (như công trình thủy lợi xã Chà Na, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) do Quân khu 2 làm chủ đầu tư, làm khó khăn cho công tác quản lý ở địa phương. Đề nghị khi thực hiện các dự án trên, phải thông báo cho chính quyền địa phương để cùng phối hợp thực hiện

2. Đề nghị giúp nước CHDCND Lào đầu tư tuyến đường Tây Trang - Mường Khoa để bảo đảm sự thông thương giữa hai quốc gia, đảm bảo về quốc phòng - an ninh.

3. Hiện nay phương tiện kỹ thuật dùng trong huấn luyện dân quân tự vệ quá cũ, lạc hậu, đề nghị tăng cường đầu tư phương tiện kỹ thuật phù hợp với tình hình phát triển của thế giới.

4. Đề nghi cho thành lập một số đồn biên phòng tại hai huyện Mường Chà, Mường Nhé (hiện nay có đồn quản lý 40 - 50 km đường biên giới và phụ trách 04 xã). Do vậy, rất khó khăn trong công tác tuần tra, nắm tình hình bảo vệ biên giới.

5. Đề nghị BTL Bộ đội Biên phòng nghiên cứu đề nghị Chính phủ sửa đổi bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù cho cán bộ, chiến sỹ biên phòng”. 

Trả lời  (Tại Công văn số 1289/BQP ngày 19/03/2008):
+ Vấn đề thứ nhất:

Dự án đầu tư xây dựng khu KTQP Mường Chà, tỉnh Điện Biên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2000 do BTL Quân khu 2 làm chủ đầu tư, bao gồm nhiều dự án, hạng mục thành phần, đã tiến hành triển khai từ năm 2000, đến nay, đã triển khai được 22 dự án thành phần. Quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư dự án đã chỉ đạo BQL dự án Đoàn KTQP 379 phối hợp chặt chẽ, thống nhất với địa phương các hạng mục, dự án thành phần triển khai hàng năm bằng văn bản.
Hàng năm, Ban Chỉ đạo dự án Khu kinh tế Mường Chà, Điện Biên (thành phần gồm: Cục Kinh tế BQP, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, các Sở, Ban ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: Mường Chà, Mường Nhé, Mường Tè và BTL Quân khu 2) đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện của từng năm; hiệu quả của dự án bước đầu đã được Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên đánh giá mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tham gia xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn... Tuy nhiên, do các hạng mục thành phần của dự án được triển khai thực hiện trên phạm vi rộng, điều kiện giao thông vùng dự án khó khăn và các nội dung dự án đa dạng nên BQL dự án và đơn vị thi công chưa kịp thời trao đổi bàn bạc thường xuyên được với các địa phương. Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo Quân khu 2 phối hợp tốt hơn nữa với địa phương.
Về công trình thủy lợi Bản Cấu, xã Chà Na, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên: tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án Khu kinh tế Mường Chà, Điện Biên ngày 13/10/2004 đã thống nhất tổ chức khảo sát, TKKT-TDT xây dựng công trình thủy lợi Pa Có tại xã Chà Na; quá trình khảo sát năm 2005 tại hiện trường, các cơ quan chức năng đánh giá việc xây dựng công trình thủy loại Pa Có là không hiệu quả vì nguồn sinh thủy (nước) ít và diện tích tưới nhỏ nên đã làm việc lại với các phòng chức năng của huyện Mường Chà, thống nhất điều chỉnh công trình thủy lợi đầu tư năm 2005 (Công văn số 91/CV-UB ngày 25/5/2007, do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mường Chà, Phí Trọng Lạp ký).
Căn cứ công văn trên, Ban QLDA đã tiến hành các bước theo trình tự đầu tư đã khảo sát TKKT-TDT trình Bộ Quốc phòng phê duyệt; sau đó công trình đã được tổ chức đấu thầu và triển khai thi công từ tháng 02/2006. Ban QLDA đã thống nhất nội dung, kế hoạch đầu tư công trình thủy lợi trên bằng văn bản và báo cáo kết quả triển khai dự án trong cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án khu KTQP Mường Chà, Điện Biên ngày 23/3/2006 tại trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên (có thành phần địa phương gồm: lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, các Sở, ban ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mường Chà dự). Tuy nhiên sau đó do đơn giản về thủ tục, Ban QLDA lại chưa có văn bản thông báo chính thức đến Uỷ ban nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân xã Chà Na như phản ảnh của cử tri.
Sau khi có được thông tin trên, chủ đầu tư là BTL Quân khu 2 đã chỉ đạo Ban QLDA Khu KTQP Mường Chà trực tiếp đến làm việc với các cơ quan chức năng huyện Mường Chà và Uỷ ban nhân dân xã Chà Na để thông báo, thống nhất phối hợp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thi công như đền bù giải phóng mặt bằng…) để công trình thủy lợi Bản Cấu, xã Chà Na triển khai thi công theo đúng tiến độ được phê duyệt; đến nay công trình đã hoàn thành và bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng ngày 15/5/2007.
Tiếp thu ý kiến phản ảnh của cử tri, Bộ Quốc phòng sẽ quan tâm chỉ đạo chủ đầu tư là BTL Quân khu 2 tổ chức rút kinh nghiệm để phối hợp chặt chẽ hơn trong việc triển khai thực hiện các hạng mục thành phần còn lại của dự án Khu KTQP Mường Chà.

+ Vấn đề thứ hai:

 Về việc nêu trên, Chính phủ đã giao cho Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện, không thuộc nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng; tuy nhiên với trách nhiệm liên quan, Bộ Quốc phòng xin ghi nhận ý kiến đề nghị của cử tri Điện Biên và có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng khi tham gia với Bộ Giao thông vận tải về quy hoạch phát triển giao thông trong từng giai đoạn sẽ nêu ý kiến trên của cử tri tỉnh Điện Biên để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.
+ Vấn đề thứ ba
Do chức năng nhiệm vụ của Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, hình thức hoạt động của dân quân tự vệ vừa mang tính phối hợp, vừa mang đậm tính chất nhỏ lẻ theo đặc trưng từng vùng, miền, phù hợp với yêu cầu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Vì vậy, trang bị vũ khí của dân quân tự vệ trong thời bình chủ yếu súng trường, một số nơi trang bị đến súng tiểu liên của các nước XHCN hoặc thu được của địch từ năm 1975 trở về trước kết hợp trang bị công cụ hỗ trợ và vũ khí tự tạo, còn về vũ khí hoả lực chỉ được trang bị khi huấn luyện hoặc trực sẵn sàng chiến đấu trong những dịp cao điểm. Trong thời chiến, dân quân tự vệ được trang bị vũ khí bộ binh đến trung liên, đại liên, B40, B41; phòng không trang bị đến pháo CX37mm; pháo binh trang bị một số loại cối, pháo.
Vấn đề này đã được duy trì và phát huy hiệu quả tốt trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và vẫn còn phù hợp với hoàn cảnh của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các quân khu tự quyết định trang bị vũ khí cho dân quân tự vệ phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của quân khu, đủ sức sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.

Trong những năm tới, khi điều kiện kinh tế và KHKT của đất nước có sự có phát triển, Nhà nước sẽ có chủ trương từng bước nghiên cứu, sản xuất và trang bị vũ khí tiên tiến hơn cho dân quân, tự vệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
+ Vấn đề thứ tư

Trên tuyến biên giới thuộc 2 huyện Mường Chà, Mường Nhé, tỉnh Điện Biên hiện bố trí 08 đồn BP, quản lý đường biên giới dài 252 km (Mường Chà 02 đồn, Mường Nhé 06 đồn), trung bình mỗi đồn quản lý 31,5 km đường biên giới.
Thực hiện Kế hoạch của BQP về xây dựng, củng cố tuyến biên giới đất liền đến năm 2010, đến nay BQP đã có Quyết định thành lập mới 03 đồn trên tuyến biên giới tỉnh Điện Biên, trong đó có 02 đồn trên địa bàn huyện Mường Chà và Mường Nhé (Đồn 317-APa Chải và Đồn 415-Nà Khoa); đồng thời có kế hoạch di chuyển 07 đồn ra sát biên giới (đến nay Bộ Tổng Tham mưu đã có Quyết định quy hoạch vị trí đóng quân cho 05 đồn và hoàn thành xây dựng cơ bản cho 02 đồn). 

Như vậy sau khi thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch đồn trạm biên phòng đến năm 2010, về cơ bản các đồn BP thuộc BĐBP tỉnh Điện Biên có vị trí đóng quân, quản lý địa bàn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới .
+ Vấn đề thứ năm

Tại khoản 2 Mục III Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ quy định: “Việc bổ sung địa bàn được hưởng phụ cấp đặc biệt hoặc điều chỉnh tinh mức phụ cấp đặc biệt quy định tại Thông tư này, các Bộ, ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản đề nghị gửi về Bộ Nội vụ để trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính xem xét, giải quyết”.
Theo đề nghị của các đơn vị, ngày 17/10/2005 Bộ Quốc phòng đã có công văn số 5308/BQP-CTC gửi Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết. Sau khi trao đổi với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc, ngày 28/8/2006 Bộ Nội vụ đã có Công văn số 32722/BNV-TL gửi Bộ Quốc phòng nhất trí: bổ sung mức phụ cấp đặc biệt cho 17 đồn biên phòng, trạm kiểm soát và 25 đồn biên phòng nằm trên địa bàn đã được hưởng phụ cấp đặc biệt (không cần phải bổ sung); còn lại 20 đồn chưa được xem xét.
Sau khi có công văn trên, ngày 27/8/2007 Bộ Quốc phòng đã có Công văn số 4668/BQP-CTC gửi: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Uỷ ban Dân tộc đề nghị tiếp tục xem xét, giải quyết chế độ phụ cấp đặc biệt cho 20 đồn biên phòng còn lại.
Ngày 29/10/2007, Tổ nghiên cứu phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt của Liên Bộ đã họp và xem xét đề nghị điều chỉnh, bổ sung phụ cấp đặc biệt đối với một số đồn biên phòng và đơn vị Biên phòng theo đề nghị của Bộ Quốc phòng (hiện đang gửi các cơ quan xin ý kiến Công văn số 3099/BNV-TL ngày 29/10/2007).
Như vậy, việc đề nghị bổ sung, điều chỉnh chế độ phụ cấp đặc biệt cho các đồn biên phòng đến nay cơ bản đã được các Bộ quan tâm giải quyết theo đề nghị của BTL Bộ đội Biên phòng.
16/ Cử tri tỉnh Quảng Trị: “Về vấn đề sân bay Ái Tử thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị hiện nay do Bộ Quốc phòng quản lý thuộc dòng quy hoạch treo đó hàng chục năm nay không được đầu tư sử dụng gì, lại chiếm giữ một diện tích đất rất lớn giữa khu vực dân cư của trung tâm huyện, trong lúc đó quỹ đất của huyện còn quá ít. Đề nghị Bộ Quốc phòng nếu không còn sử dụng sân bay này thì giao lại cho huyện để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh. Tỉnh và huyện sẵn sàng phối hợp với Bộ Quốc phòng tìm địa điểm khác để xây dựng sân bay nếu có nhu cầu”. 
Trả lời  (Tại Công văn số 1290/BQP ngày 19/03/2008):
Về việc này, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến: Đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng sân bay ái tử từ phục vụ quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng trị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, trình Chính phủ xét duyệt; đồng thời nghiên cứu chọn một địa điểm thích hợp để khi có điều kiện có thể xây dựng sân bay quân sự (Thông báo ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ số 264/TB-VPCP ngày 19/12/2007 của Văn phòng Chính phủ).
17/ Cử tri tỉnh Lai Châu: “Đề nghị tiếp tục đầu tư kinh phí để triển khai làm hơn 100 km đường tuần tra biên giới (đã có dự án nhưng chưa có kinh phí) và bổ sung kinh phí để tu sửa những tuyến đường đã làm, vì sau mùa mưa đường bị hư hỏng”. 
Trả lời  (Tại Công văn số 1293/BQP ngày 19/03/2008):
1. Đề án Quy hoạch hệ thống đường Tuần tra biên giới đất liền toàn quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 14/3/2007 với chủ trương trong giai đoạn 2006-2010 ưu tiên triển khai tại các khu vực trọng điểm là Tây Nguyên, Tây Thanh Hoá - Nghệ An, Sơn La; trên địa bàn tỉnh Lai Châu có Dự án Đường tuần tra từ Đồn 311 đến Đồn 313; được triển khai trong giai đoạn 2006-2010; hiện nay dự án đã triển khai đạt khối lượng khoảng 75 tỷ đồng/82 tỷ đồng, đang hoàn chỉnh thủ tục trình duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự kiến cuối năm 2008 hoàn thành. Theo chủ trương ưu tiên của Chính phủ và Quyết định 313/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì các dự án còn lại trên địa bàn của anh Lai Châu sẽ được triển khai tiếp vào sau năm 2010.
2. Việc duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường đã làm, sau mùa mưa bão bị hỏng: 

Tại Quyết định 313/QĐ-TTg ngày 14/3/2007 , Thủ tướng Chính phủ giao Uỷ ban nhân dân các tỉnh có biên giới đất liền tiếp nhận các đoạn đường tuần tra biên giới đất liền đã hoàn thành do Bộ Quốc phòng bàn giao để quản lý và khai thác, duy tu bảo dưỡng. Hàng năm lập dự toán ngân sách quản lý, duy tu bảo dưỡng các đoạn đường tuần tra biên giới đất liền do địa phương quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Như vậy:
- Các dự án đang triển khai, chưa bàn giao cho địa phương thì Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa.
- Các dự án sau khi nghiệm thu, bàn giao cho địa phương, Bộ Quốc phòng đề nghị địa phương phối hợp với Bộ chủ quản trong việc bảo đảm ngân sách và thực hiện quản lý, duy tu, bảo dưỡng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
18/ Cử tri thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Tây: “Đề nghị Nhà nước quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho bộ đội phục viên có thời gian tham gia quân đội thời kỳ chống Mỹ từ 10 đến 15 năm”. 
Trả lời  (Tại Công văn số 1291/BQP và Công văn số 1292/BQP):
Về vấn đề này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các Bộ, ngành chức năng nghiên cứu, xây dựng Đề án đề xuất chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ 15 đến dưới 20 năm tham gia quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; đồng thời, báo cáo, đề xuất Chính phủ và Bộ Chính trị cho chủ trương về nghiên cứu chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm tham gia quân đội đã phục viên, xuất ngũ. Hiện nay, đang tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành chức năng để báo cáo Chính phủ, trình Bộ Chính trị cho chủ trương.

Sau khi được sự đồng ý của Chính phủ và Bộ Chính trị, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn chỉnh văn bản về chế độ, chính sách đối với các nhóm đối tượng, trình Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện.
19/ Cử tri tỉnh Đắk Lắc: “Đề nghị Bộ Quốc phòng bố trí vốn hỗ trợ, đến bù và triển khai xây dựng phần còn lại của tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua Đắk Lắk, kinh phí đầu tư 150 tỷ đồng”. 
Trả lời (Tại Công văn số 1445/BQP ngày 27/03/2008):
1. Năm 2004 kho Bộ Quốc phòng triển khai lập dự án đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông qua địa phận tỉnh Đắk Lắc, đoạn từ xã Cư Đrăm huyện Krông Bông đi xã Krông Á huyện M’Đrắc dài 44 km thuộc Dự án giao thông nông thôn do tỉnh Đắk Lắc đầu tư xây dựng từ năm 2002 trùng với hướng tuyến của đường Trường Sơn Đông. Thực hiện chủ trương tận dụng các đoạn tuyến đã có và các đoạn đang triển khai xây dựng nhằm sớm nối thông tuyến đường Trường Sơn Đông phù hợp với khả năng nguồn vốn, đoạn tuyến này được tận dụng và không đưa vào dự án. Năm 2006, Dự án đường Trường Sơn Đông được phê duyệt triển khai thì tỉnh Đắk Lắc cũng cho dừng thi công Dự án trên, nên hiện nay đoạn tuyến này vẫn đang dở dang.

2. Bộ Quốc phòng đồng ý bổ sung đoạn tuyến trên vào Dự án đường Trường Sơn Đông. Để hoàn thành tuyến đường này, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc:

- Làm việc với Bộ Tổng tham mưu để xác định cụ thể những khối lượng còn lại của Dự án trên theo tiêu chuẩn đường Trường Sơn Đông để bổ sung, cập nhật vào Dự án đường Trường Sơn Đông.

- Tổng hợp, quyết toán khối lượng đã thực hiện của Dự án trên theo đúng quy định của Nhà nước.

BỘ XÂY DỰNG

1/ Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: “Cử tri ngành xây dựng đề nghị hiện nay, một số  dự án trong đầu tư xây dựng cơ bản chậm tiến độ do những nguyên nhân khách quan không thuộc về lỗi chủ quan của nhà thầu (chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, thiếu vốn…) nhiều dự án chậm so với kế hoạch đến 3 - 4 năm nên chi phí vật tư, máy móc, nhân công so với dự toán đều tăng do biến động giá cả. Đặc biệt, hai mặt hàng có tính chất chiến lược là giá thép, giá nhựa đường đều tăng đột biến. Chính phủ đã có Thông tư số 01/TB-BXD cho phép bù giá thép nhưng chưa có chính sách bù giá nhựa (mặc dù giá nhựa trong những năm gần đây đột biến tăng đến 3 lần gây khó khăn cho các nhà thầu nếu tiếp tục thi công. Đề nghị Bộ Xây dựng cần điều chỉnh hợp lý sự biến động của giá nhựa giống như giá thép”. 

Trả lời (Tại Công văn số 263/BXD-KTTC ngày 19/02/2008):
Thời gian qua giá vật liệu xây dựng có nhiều biến động, đặc biệt là giá thép và giá nhựa đường, đã gây khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận cho phép điều chỉnh hợp đồng xây dựng (kể cả hợp đồng trọn gói). Bộ Xây dựng đang tổ chức hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng.
Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình bị chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan không thuộc lỗi của nhà thầu (chậm giải phóng mặt bằng, thiếu vốn...) thì chủ đầu tư căn cứ vào các quy định của Nhà nước để điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, hợp đồng xây dựng cho phù hợp.
Việc điều chỉnh đơn giá, điều chỉnh giá hợp đồng, phương pháp điều chỉnh, căn cứ điều chỉnh được quy định trong hợp đồng được ký kết. Việc điều chỉnh hợp đồng được quy định tại Điều 22 và Điều 23 của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là mục 2.9.2, mục 2.9.3 của Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
2/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng quy định suất đầu tư. Nhưng suất đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh do đơn vị tư vấn lập tăng cao hơn so với suất đầu tư theo quy định (tăng do hệ số vận chuyển vật liệu ở vùng núi xa xôi). Bất cập hiện nay là căn cứ suất đầu tư theo Bộ Xây dựng quy định để phân bổ vốn đầu tư cho các công trình là không phù hợp. Đề nghị Bộ sửa đổi quy định suất đầu tư theo đặc thù vùng, miền”. 
Trả lời (Tại Công văn số 264/BXD-KTTC ngày 19/02/2008):
Suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố tại văn bản số 1600/BXD-VP ngày 25/7/2007 là căn cứ để các tổ chức, cá nhân có liên quan xác định tổng mức đầu tư, phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư. Suất vốn đầu tư được công bố xác định cho các công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với mức độ kỹ thuật công nghệ trung bình tiên tiến và ở thời điểm xác định. Khi xác định tổng mức đầu tư của dự án cụ thể thì chủ đầu tư căn cứ yêu cầu cụ thể của công trình (ví dụ hệ số vận chuyển xa như cử tri đã nêu), suất vốn đầu tư được công bố, thời gian thực hiện dự án so với thời gian công bố suất vốn đầu tư, mức độ biến động giá cả thị trường để điều chỉnh suất vốn đầu tư áp dụng cho phù hợp với công trình.
Theo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương hướng dẫn và quy định áp dụng suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách của địa phương .
Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu xác định suất đầu tư theo vùng, miền để phù hợp hơn với thực tế về giá xây dựng của từng vùng, miền./.

3/ Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: “Đề nghị nên thay đổi mẫu thiết kế trụ sở làm việc của Uỷ ban nhân dân xã. Theo mẫu thiết kế hiện nay Mặt trận và các đoàn thể chưa có chỗ ở để làm việc. Nếu bố trí, sắp xếp thì từ 2 đến 3 đoàn thể chung một phòng làm việc rất khó khăn và bất cập”. 
Trả lời (Tại Công văn số 101/BXD-KTTC ngày 18/01/2008):
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án một số giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2002 - 2010 tại Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 05/3/2003, Tập thiết kế điển hình Trụ sở Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân cấp xã Tây Nguyên đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1890/QĐ-BXD ngày 06/10/2005 của Bộ Xây dựng. Các mẫu thiết kế này phù hợp với Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Quyết định số 32/2004/QĐ-BTC ngày 06/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước tại xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, các mẫu thiết kế này trước khi ban hành cũng đã được đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 253/QĐ-TTg, tổ chức ở tỉnh Kon Tum từ ngày 23 đến 24/6/2003, trong đó có các Chủ tịch, Bí thư tỉnh, các sở ban ngành, huyện thuộc vùng Tây Nguyên tham dự.
Thực hiện Quyết định số 169/2003/QĐ-TTg ngày 12/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn I (2003-2005), Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 2l/2007/QĐ-BXD ngày 28/5/2007 ban hành quy định các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng công sở các cơ quan hành chính Nhà nước, trong đó Bộ Xây dựng sẽ tổ chức nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn xây dựng công sở các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.
Theo ý kiến của cử tri việc “bố trí, sắp xếp thì từ 2 đến 3 đoàn thể chung một phòng làm việc rất khó khăn”, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu xem xét để điều chỉnh thiết kế mẫu cho hợp lý hơn. Tuy nhiên, các địa phương cũng cần căn cứ theo số biên chế được duyệt để sắp xếp chỗ làm việc cho phù hợp tình hình thực tế tại địa phương mình.
4/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Theo thoả thuận của Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Gia Lai; trong đó kích thước từ tim đường đến chỉ giới đường đỏ là 16m, từ chỉ giới đường đỏ đến mốc lộ giới mỗi bên là 50m (tính cả 2 bên là 132m). Thực hiện theo quy hoạch này thì diện tích đất ở, đất sản xuất và nhà ở của nhân dân bị giải toả rất lớn, trong khi đó đất để bố trí tái định cư và đất sản xuất ở địa phương rất khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Cử tri đề nghị Bộ cho phép Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh qua thị trấn Phú Hoà (huyện Chư Păh) và thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) theo hướng giảm khoảng cách từ chỉ giới đường đò đến mốc lộ giới còn 10m (thay vì 50m như trong quy hoạch) để giảm bớt thiệt hại cho nhân dân khi giải phóng mặt bằng và tạo thuận lợi cho nhân dân ổn định sản xuất, đời sống”. 
Trả lời (Tại Công văn số 119/BXD-KTTC ngày 18/01/2008):
Theo Quyết định số 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/2/2007 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh về cơ bản được thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc và tiêu chuẩn đường ô tô thông thường. Riêng đến các đoạn qua thị trấn, thị tứ, thị xã và thành phố được thiết kế phù hợp với quy hoạch địa phương được duyệt.
Theo quy hoạch xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh (Bắc-Nam) giai đoạn I, đoạn qua tỉnh Gia Lai, về cơ bản hướng tuyến đường đi theo Quốc lộ 14. Tuy nhiên, khi đi qua các đô thị trong tỉnh như: thành phố Pleiku, các thị trấn Phú Hoà, Chư Sê... các đoạn tuyến này sẽ được nắn đi ra ngoài thị trấn, tuỳ theo quy hoạch chung xây dựng của từng đô thị. Do vậy, trục đường Quốc lộ 14 hiện hữu sẽ là trục giao thông chính của đô thị, hành lang an toàn của đường được tuân thủ theo Quyết định số 22/2007/QĐ-BXD ngày 30/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 104:2007 “Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế”. Cụ thể là: Thị trấn Phú Hoà (huyện Chư Păh) và thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) là đô thị loại 5 có đường Hồ Chí Minh đi qua. Theo Quyết định số 60/2003/QĐ-UB ngày 27/5/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Gia Lai, thì giai đoạn trước mắt tuyến đường Hồ Chí Minh vẫn đi trên Quốc lộ 14; giai đoạn sau đoạn đi qua các thị trấn này trong quy hoạch sẽ bố trí các hướng tránh để đường Hồ Chí Minh không đi trong đô thị (đối với thị trấn Chư Sê hướng tránh về phía Đông đối với thị trấn Phú Hoà hướng tránh về phía Tây).

Cũng tại Quyết định này mặt cắt điển hình đối với Quốc lộ 14 khi qua đô thị (trong đó có thị trấn Phú Hoà và thị trấn Chư Sê), có chiều rộng là 32m (trong đó hè đường mỗi bên 4m; lòng đường 2 phía - mỗi phía 11,25m và dải cách ly giữa 2 lòng đường là 1,5m).
Ngày 25/7/2006, Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 52/2006/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê), trong đó quy hoạch giao thông đô thị vẫn giữ nguyên kích thước như: Mặt cắt ngang cụ thể, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của các tuyến đường trong đô thị kể cả tuyến đường chính là Quốc lộ 14 - đường Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 60/2003/QĐ-UB).
Việc điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đối với thị trấn Phú Hoà (huyện Chư Păh) và thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh. Vì vậy, đề nghị cử trị tham khảo các quy hoạch đó tại địa phương.
 5/ Cử tri tỉnh Hải Phòng và tỉnh Đồng Nai kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ xem xét ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp theo Luật Nhà ở”. 
Trả lời (Tại Công văn số 128/BXD-KTTC ngày 21/01/2008):
Trong thời gian vừa qua, Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp tập trung. Những chính sách ưu đãi này được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật như Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Ngày 07/8/2007, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1694/BXD-QLN về các quy định của pháp luật hiện hành về chính sách ưu đãi khi đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong đó tập hợp các chính sách ưu đãi để các địa phương công khai cho các chủ đầu tư và doanh nghiệp biết và thực hiện, cụ thể là:
1. Chính sách ưu đãi về đầu tư
Lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà chung cư cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp thuộc danh mục các lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Theo quy định tại Điều 52 của Luật Nhà ở thì vốn đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội được hình thành từ các nguồn sau đây: tiền thu từ việc bán, cho thuê và cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; trích từ 30% đến 50% tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn; ngân sách Nhà nước đầu tư; tiền hỗ trợ, tiền đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiền huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Chính sách ưu đãi về đất đai
Theo quy định tại Điều 31 của Luật Nhà ở thì quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn và các dự án xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trường học ở miền núi phải xác định nhu cầu về nhà ở, đất để xây dựng nhà ở và hệ thống hạ tầng phục vụ nhu cầu ở.
Theo quy định tại Điều 33 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì căn cứ quy hoạch tổng lực phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập kế hoạch đầu tư và tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
Theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 14/02/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, thì Nhà nước miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cho công nhân của các khu công nghiệp.
Theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thì các dự án nhà ở thương mại và các khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở lên phải dành một phần diện tích đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để phát triển nhà ở xã hội nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 20% diện tích đất ở dự án.
3. Chính sách ưu đãi về thuế

Theo quy định tại Điều 34 của Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp được áp dụng mức thuế suất 10% áp dụng trong thời gian 15 năm; được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khi xây dựng nhà ở cho người lao động làm trong doanh nghiệp thuê để ở thì được trích khấu hao vốn đầu tư nhà ở vào chi phí sản xuất hợp lý theo quy định tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP./.
6/ Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: “Đề nghị Bộ xem xét, nghiên cứu thiết kế mái nhà chống bão, gió tốc để hạn chế thấp nhất những thiệt hại xảy ra đối với các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai”. 
Trả lời (Tại Công văn số 135/BXD-KHCN ngày 22/01/2008):
Bộ Xây dựng đã thực hiện các nghiên cứu và biên soạn các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phòng chống bão cho công trình, đặc biệt cho nhà ở của nhân dân. Nội dung các tài liệu bao gồm cả hướng dẫn nhân dân xây nhà mới và gia cố nhà cũ khi có bão, lũ xảy ra. Tài liệu và hướng dẫn kỹ thuật phòng chống bão đã được phổ biến rộng rãi trên Đài truyền hình Việt Nam VTV1 và VTV2.
Hàng năm, Bộ Xây dựng cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho các địa phương về kỹ thuật phòng chống bão, lũ. Năm 2007, Bộ đã tổ chức 03 lớp tập huấn tại ba miền Bắc, Trung và Nam bộ:
- Tại thành phố Vũng Tàu vào ngày 10/8/2007.
- Tại thành phố Huế vào ngày 14/8/2007.
- Tại thành phố Hải Phòng vào ngày 24/8/2007.
Trong các đợt tập huấn này Bộ Xây dựng đã cung cấp tài liệu và đĩa CD hướng dẫn kỹ thuật phòng chống bão cho nhà ở của nhân dân. Khi tham gia đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra tình hình triển khai công tác phòng chống bão, lũ ở các tỉnh Miền Trung và Nam Bộ từ ngày 06 đến 09/11/2007, Bộ Xây dựng cũng đã cung cấp các tài liệu nêu trên cho các địa phương để phổ biến cho nhân dân trên đài truyền hình địa phương. Bộ Xây dựng xin gửi Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh một bộ tài liệu và đĩa CD hướng dẫn kỹ thuật phòng chống bão cho nhà ở của người dân để phổ biến ở địa phương./.
7/ Cử tri thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ cần sớm ra văn bản hướng dẫn về xây dựng các quỹ nhà ở xã hội cho những đối tượng xã hội, đối tượng chính sách, thương binh liệt sỹ gặp nhiều khó khăn về nhà ở. Đề nghị cho kiểm tra, đánh giá việc xây dựng nhà ở cho người nghèo, cho sinh viên và thông báo cho cử tri ”. 

Trả lời (Tại Công văn số 144/BXD-QLN ngày 23/01/2008):
1. Về chính sách xây dựng quỹ nhà ở xã hội
Việc đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội đã được đề cập trong Luật Nhà ở được Quốc hội khoá XI thông qua năm 2005. Để hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng đã chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Ngày 01/11/2006, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2006/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trong đó đã hướng dẫn cụ thể về quy trình đầu tư xây dựng và quản lý quỹ nhà ở xã hội từ việc lập quy hoạch, lập dự án, thẩm định và phê duyệt dự án, xác định nguồn vốn, quy định đối tượng và điều kiện được thuê và thuê mua, giá cho thuê và thuê mua nhà ở xã hội.
Đối với chính sách về nhà ở cho các đối tượng thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/02/1996 về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 về hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở. Bộ Xây dựng đã soạn thảo trình và được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở, trong đó bổ sung đối tượng và hình thức hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng.
Như vậy, việc đầu tư xây dựng các quỹ nhà ở xã hội cho những đối tượng xã hội, đối tượng chính sách thương binh liệt sỹ đã có đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, trên thực tế công tác triển khai đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội còn chậm.
Nhằm đẩy mạnh phát triển quỹ nhà ở xã hội, ngày 26/7/2005, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phát triển nhà ở xã hội. Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 537/TTg-CN ngày 06/4/2O06 và giao Bộ Xây dựng triển khai thực hiện thí điểm tại 03 địa phương là thành phố Hà Nội, tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh để qua đó rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng trên phạm vi cả nước. Bộ Xây dựng đã có các văn bản hướng dẫn 03 địa phương trên xây dựng đề án thí điểm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn.
Đến nay, Bộ Xây dựng đã thẩm định Đề án phát triển nhà ở xã hội của thành phố Hà Nội, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2007-2010 và trình Thủ tướng Chính phủ. Bộ Xây dựng đang tiếp tục đôn đốc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển nhà ở xã hội của thành phố Hồ Chí Minh.

2. Về kiến nghị cho kiểm tra, đánh giá việc xây dựng nhà ở cho người nghèo, sinh viên
Bộ Xây dựng với chức năng quản lý Nhà nước đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách cũng như việc đầu tư xây dựng nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, trong đó có sinh viên tại các địa phương. Đến nay, cả nước đã hỗ trợ xây dựng trên 264.000 căn nhà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; có trên 110.000 hộ vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long được mua trả chậm nền nhà và nhà ở; hỗ trợ trên 523.000 căn nhà và sửa chữa trên 140.000 căn nhà cho người nghèo từ quỹ vì người nghèo. 

Ngày 05/02/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010. Theo đó , từ năm 2006 - 2010 cả nước cần hỗ trợ nhà ở cho khoảng 500.000 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, Nhà nước còn có các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo như Chương trình 134, Chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, Phong trào xoá nhà tranh tre, tạm bợ...
Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, đối tượng chính sách theo đúng quy định của pháp luật nhà ở. 

8/ Cử tri tỉnh Thanh Hoá kiến nghị: 

“1. Có chính sách bù giá phù hợp với tình hình biến động của thị trường, tạo điều kiện cho các nhà thầu thực hiện hợp đồng với chủ đầu tư. Vì hiện nay, nếu hợp đồng có điều chỉnh về giá thì cũng phải đến tháng thứ 13 trở đi mới được điều chỉnh. Trong khi các loại vật tư, vật liệu thay đổi nhanh chóng. Mặt khác, chế độ chính sách về định mức đơn giá xây dựng cơ bản của Nhà nước thời gian qua có nhiều thay đổi, việc hướng dẫn của các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương còn chậm. Do đó rất khó khăn cho các nhà thầu thực hiện hợp đồng đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.
2. Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 (về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, giấy phép xây dựng và tổ chức các Ban quản lý dự án) đảm bảo không mâu thuẫn với các văn bản khác và phù hợp với thực tế, để các địa phương, đơn vị dễ triển khai thực hiện”. 
Trả lời (Tại Công văn số 153/BXD-KTTC ngày 24/01/2008):
1. Về việc bù giá nguyên vật liệu trong thi công xây dựng:
Thời gian vừa qua việc xử lý bù giá chậm, không kịp thời gây khó khăn cho nhà thầu thực tế đã xảy ra ở nhiều nơi, do nhiều nguyên nhân:
- Về chính sách: Trong xây dựng cơ bản lâu nay vẫn có chính sách bù giá khi có sự biến động của giá vật liệu, tiền lương. Nhưng việc hướng dẫn không kịp thời. Các căn cứ tính bù giá tại thời điểm phát sinh, thanh toán gần như không đủ cho tính toán.
- Có trường hợp giá xây dựng là giá tổng hợp, việc điều chỉnh giá tính cho từng loại vật tư (hay tiền lương) nên phải có thời gian tính toán lại.
- Đối với công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước còn phải trình các cơ quan quản lý phê duyệt mới được thanh toán.
Đến nay, theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thì quyền bù giá đã giao cho chủ đầu tư chủ động xem xét xử lý (trừ trường hợp vượt tổng mức đầu tư) và thanh toán theo hợp đồng (không còn quy định phải đến tháng thứ 13 trở đi mới được điều chỉnh giá). Tuy nhiên, các chủ đầu tư của dự án sử dụng vốn Nhà nước thường hay ỷ lại cơ quan quản lý cấp trên, các nhà thầu không nắm rõ pháp luật, hợp đồng giao nhận thầu không ghi đầy đủ các điều kiện liên quan đến thanh toán điều chỉnh; khi xảy ra sự biến động về giá cả mới có ý kiến. Do đó việc xử lý vẫn còn bị chậm. Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa giám sát việc thực hiện các quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP đối với chủ đầu tư.

2. Về việc xem xét điều chỉnh Thông tư số 02/2007/TT-BXD: 

Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng là nhằm hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số l6/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, nội dung của Thông tư số 02/2007/TT-BXD có những nội dung chính như sau: 

Phần 1: Hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trong đó xác định rõ:
- Chủ đầu tư đối với vốn ngân sách Nhà nước;
Trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc lập dự án; thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình; trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.
Phần 2: Hướng dẫn về cấp phép xây dựng:
Trong Thông tư chỉ xác định rõ, cụ thể hơn về việc xin cấp phép xây dựng công trình; hồ sơ xin cấp phép; nội dung giấy phép; thẩm quyền cấp phép và điều chỉnh giấy phép xây dựng .
Phần 3: Hướng dẫn về tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Trong đó, nói rõ Ban quản lý dự án là do chủ đầu tư thành lập ra để giúp chủ đầu tư quản lý dự án. Ban quan lý dự án không là chủ đầu tư. Bộ Xây dựng cũng đã có Công văn số 1394/BXD-PC ngày 28/6/2007 hướng dẫn cụ thể hơn cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước trong việc tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. (Gửi kèm theo Công văn số l394/BXD-PC ngày 28/6/2007 của Bộ xây dựng). 

Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá trong khi thực hiện chức năng giám sát, nếu phát hiện thấy trong văn bản hướng dẫn thực hiện Luật và Nghị định của Bộ Xây dựng có vướng mắc, bất cập hoặc mâu thuẫn với các quy định khác của pháp luật, thì phản ánh bằng văn bản về Bộ Xây dựng để được nghiên cứu, giải quyết.

Nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ công tác giữa các cử tri và Đại biểu Quốc hội cả nước với Ngành Xây dựng, Bộ đã có Công văn số 15/BXD-VP ngày 03/01/2008, trong đó nêu rõ các địa chỉ tiếp nhận (Hộp thư điện tử, Website, điện thoại, fax...), để thuận tiện cho các Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể thường xuyên gửi các ý kiến, kiến nghị của mình về Bộ Xây dựng không chỉ trong thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội.

Tại Công văn số 1394/BXD-PC ngày 28 tháng 06 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giải thích rõ hơn về các nội dung xử lý chuyển tiếp về tổ chức quản lý dự án tại mục III phần IV của Thông tư số 02/2007/TT-BXD. 
1. Về việc khắc phục một số tồn tại trong việc giao chủ đầu tư và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án: Những năm vừa qua, một số Bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc giao chủ đầu tư, giao nhiệm vụ và quyền hạn cho Ban quản lý dự án.
Một số trường hợp, các bộ, ngành, địa phương với tư cách là cấp quyết định đầu tư đã giao cho Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư là chưa thực hiện đúng các quy định của Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.
Một số trường hợp, các bộ, ngành, địa phương với tư cách là chủ đầu tư nhưng đã giao lại cho Ban quản lý dự án làm đại diện chủ đầu tư (có tính chất như khoán trắng), việc giao nhiệm vụ và quyền hạn cho Ban quản lý dự án chưa hợp lý, giao nhiệm vụ thì nhiều nhưng giao quyền hạn lại ít nên vẫn còn nhiều thủ tục hành chính qua lại giữa chủ đầu tư và Ban quản lý dự án. Trách nhiệm giữa chủ đầu tư và Ban quản lý dự án không được phân định rõ ràng. Chủ đầu tư không kiểm soát được quá trình quản lý thực hiện dự án...
Đối với các trường hợp nêu trên, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương rà soát, chấn chỉnh lại theo đúng các quy định của pháp luật và bảo đảm các yêu cầu sau: 
Việc giao chủ đầu tư phải được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại thông tư số 02/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng; không giao cho Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư. Đối với trường hợp cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư cũng chính là đơn vị quản lý, sử dụng công trình, nhất là ở cấp xã, thì người quyết định đầu tư có thể đồng thời là chủ đầu tư.
- Việc chủ đầu tư giao nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban quản lý dự án phải bảo đảm các nguyên tắc: Phân định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và Ban quản lý dự án; phân cấp mạnh cho Ban quản lý dự án theo tinh thần nhiệm vụ phải đi đôi với quyền hạn để giảm tối đa các thủ tục hành chính giữa chủ đầu tư và Ban quản lý dự án; đồng thời vẫn bảo đảm nguyên tắc Chủ đầu tư phải kiểm soát được và chịu trách nhiệm về quá trình quản lý thực hiện dự án.
Ban quản lý dự án là đơn vị trực thuộc chủ đầu tư. Chủ đầu tư giao nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban quản lý dự án phù hợp với điều kiện thực tế của chủ đầu tư, yêu cầu của dự án và các nguyên tắc nêu trên, trừ một số nhiệm vụ, quyền hạn chủ đầu tư phải trực tiếp thực hiện như: Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán; quyết định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán; kiểm tra, chấp thuận một số hợp đồng quan trọng trước khi giao cho Ban quản lý dự án ký kết; tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Trường hợp đặc biệt, cần thiết phải uỷ quyền cho Ban quản lý dự án thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.
Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ban quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban quản lý dự án.
2. Về chuyển đổi, tổ chức lại các Ban quản lý dự án khu vực, Ban quản lý dự án chuyên ngành: Các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các cấp căn cứ tình hình thực tế về số lượng các dự án đầu tư xây dựng công trình do mình đang làm chủ đầu tư và chương trình, kế hoạch triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình của các năm sau để quyết định việc chuyển đổi hoặc tổ chức lại các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực (do mình lập ra và trực tiếp quản lý) cho phù hợp với điều kiện thực tế, các quy định của pháp luật và bảo đảm các yêu cầu nêu tại mục 1 của văn bản này. Việc xử lý có thể theo một trong các phương án sau đây:
a) Trường hợp các bộ, ngành, địa phương có số lượng dự án ít dẫn đến tình trạng có Ban quản lý dự án thiếu việc hoặc hết việc thì cần nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại các Ban quản lý dự án cho phù hợp với yêu cầu thực tế; chỉ giữ lại các Ban quản lý dự án đang quản lý các dự án dở dang hoặc các dự án đã được quyết định đầu tư trong trường hợp áp dụng mô hình “Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án”; không để tình trạng các Ban quản lý dự án thực hiện theo hướng chuyển thành doanh nghiệp tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp, giúp chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án thông qua hợp đồng ký với từng chủ đầu tư. Căn cứ điều kiện thực tế các Bộ, ngành địa phương chỉ đạo thành lập các doanh nghiệp tư vấn quản lý dự án trên cơ sở chuyển đổi từ một Ban quản lý dự án hoặc ghép nhiều Ban quản lý dự án, bảo đảm điều kiện năng lực để quản lý các dự án theo quy định.
Đối với các Ban quản lý dự án không thể sắp xếp, chuyển đổi theo các phương án nêu trên thì bộ, ngành, địa phương ra quyết định giải thể và có trách nhiệm giải quyết dứt điểm các tồn tại của các dự án cũ và quyền lợi của cán bộ nhân viên của Ban quản lý dự án.
b) Trường hợp các bộ, ngành, địa phương có số lượng dự án nhiều, bảo đảm công việc liên tục cho các Ban quản lý dự án thì vẫn giữ lại các Ban quản lý dự án để quản lý các dự án theo mô hình “Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án” nhưng phải bảo đảm các yêu cầu nêu tại mục 1 của văn bản này. Một Ban quản lý dự án của chủ đầu tư có thể được giao quản lý nhiều dự án nhưng phải được người quyết định đầu tư chấp thuận và phải bảo đảm nguyên tắc: Từng dự án phí được quản lý, theo dõi, ghi chép riêng và quyết toán kịp thời sau khi kết thúc dự án theo đúng quy định. Trường hợp cần thiết chủ đầu tư có thể báo cáo người quyết định đầu tư cho phép thành lập Ban quản lý dự án mới để quản lý đối với các dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp.
Trường hợp các Ban quản lý dự án có nguyện vọng được chuyển đổi thành tổ chức tư vấn nhằm khai thác, phát huy hết năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm sẵn có của Ban quản lý dự án thì bộ, ngành, địa phương quyết định và tạo điều kiện để các Ban quản lý dự án chuyển đổi thành tổ chức tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp, tuy nhiên phải bảo đảm không làm gián đoạn quá trình quản lý thực hiện các dự án.
3. Đối với những dự án quy mô nhỏ, đơn giản mà chủ đầu tư có điều kiện về nhân lực và chuyên môn thì chủ đầu tư có thể không thành lập Ban quản lý dự án mà sử dụng các đơn vị chuyên môn của mình để kiêm nhiệm việc quản lý dự án; trường hợp cần thiết có thể thuê người có chuyên môn, kinh nghiệm để giúp quản lý dự án. Trường hợp chủ đầu tư đồng thời triển khai thực hiện nhiều dự án có quy mô nhỏ như trên thì chủ đầu tư có thể thành lập Ban quản lý dự án để quản lý đồng thời nhiều dự án nhưng phải bảo đảm yêu cầu từng dự án phải được theo dõi, ghi chép riêng và quyết toán kịp thời .
4. Ban quản lý dự án của chủ đầu tư có thể thuê tổ chức, cá nhân tư vấn đi tham gia quản lý, giám sát một số phần việc khi không có đủ điều kiện, năng lực chuyên môn để tự thực hiện, nhưng phải được chủ đầu tư chấp thuận. Nhà thầu tư vấn quản lý dự án được thực tổ chức, cá nhân tư vấn tham gia một số phần việc quản lý dự án, nhưng phải được chủ đầu tư chấp thuận và phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn trong hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.
5. Trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về những công việc thuộc nhiệm vụ quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, kể cả những công việc đã giao cho Ban quản lý dự án hoặc thuê nhà thầu tư vấn quản lý dự án thực hiện.

Trường hợp áp dụng hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì chủ đầu tư phải phân công ít nhất một cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách việc quản lý thực hiện dự án và giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn thuộc bộ máy của cơ quan, đơn vị mình để tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Ban quản lý dự án thực hiện đúng các nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Trường hợp áp dụng hình thức thuê tư vấn quản lý dự án thì chủ đầu tư cũng phải phân công ít nhất một cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách việc quản lý thực hiện dự án và giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn thuộc bộ máy của cơ quan, đơn vị mình để tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư và kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của tư vấn quản lý dự án nhằm bảo đảm dự án được thực hiện đúng nội dung, tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
6. Về yêu cầu năng lực của Ban quản lý dự án: Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án gồm có giám đốc, các phó giám đốc và các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ. Những người tham gia Ban quản lý dự án làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Giám đốc, các phó giám đốc và những người phụ trách về kỹ thuật, kinh tế, tài chính phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực phụ trách và có kinh nghiệm làm việc chuyên môn tối thiểu 3 năm. Riêng đối với các dự án nhóm C ở vùng sâu, vùng xa thì các chức danh nêu trên có thể giao cho những người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp thuộc các chuyên ngành phù hợp.
Đối với trường hợp chủ đầu tư không phải là đơn vị quản lý, sử dụng công trình thì đơn vị quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm cử người tham gia với chủ đầu tư để quản lý dự án. Người do đơn vị quản lý, sử dụng công trình cử tham gia vào Ban quản lý dự án được bổ nhiệm làm phó giám đốc Ban quản lý dự án và không nhất thiết phải bảo đảm những yêu cầu về chuyên môn và kinh nghiệm nêu trên.
9/ Cử tri tỉnh Ninh Thuận, Yên Bái kiến nghị: “Hiện nay, việc quy định thủ tục trong xây dựng đối với các công trình nhỏ do Nhà nước đầu tư (dưới 100 triệu) còn quá hình thức, cứng nhắc. Nhiều công trình như nhà làm việc của thôn, khu phố... vốn đầu tư thấp nhưng phải lập dự án, thiết kế công trình... nên số kinh phí còn lại không còn nhiều, dẫn đến chất lượng và hiệu quả sử dụng không đảm bảo. Cử tri đề nghị đối với những dự án đầu tư công trình nhỏ, vốn đầu tư ít cần đơn giản hoá tối đa các thủ tục không cần thiết”. 
Trả lời  (Tại Công văn số 205/BXD-PC ngày 31/01/2008):
Theo quy định tại khoản 7, điều 1 của Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì những công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo và những công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, chủ đầu tư không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt; chủ đầu tư có trách nhiệm tố chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công để người quyết định đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Do vậy, với quy định trên thì những dự án đầu tư xây dựng công trình nhỏ, vốn đầu tư ít (dưới 100 triệu), thậm chí cả sửa chữa, cải tạo lớn... thì vẫn phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Tuy nhiên, tuỳ theo tính chất, quy mô và mục tiêu của dự án, trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật có thể nêu đầy đủ những nội dung theo quy định tại khoản 4 điều 35 Luật Xây dựng hoặc một số nội dung mà không nhất thiết phải nêu dầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 4 triệu 35 Luật Xây dựng như: sự cần thiết đầu tư; mục tiêu xây dựng công trình; địa điểm xây dựng; nguồn kinh phí xây dựng công trình; thời hạn xây dựng; bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình để trình người quyết định đầu tư xem xét, phê duyệt để cấp kinh phí cho dự án. 
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nhỏ như cử tri đã nêu, có thể phát sinh thêm các thủ tục hành chính ngoài quy định của pháp luật do chủ đầu tư chưa nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng dẫn đến khâu tổ chức thực hiện chưa tốt.
Trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh ở các địa phương, doanh nghiệp và người dân thông qua nhiều hình thức như: tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức pháp luật về quản lý hoạt động xây dựng tại các địa phương; thường xuyên tiếp nhận, trả lời qua mạng thông tin điện tử các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng; tổ chức các cuộc giao lưu trực tuyến giữa Lãnh đạo Bộ với Lãnh đạo các sở địa phương để kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời các vướng mắc, bất cập nảy sinh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng tại địa phương...
Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật theo hướng đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.
10/ Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long để bổ sung chính sách cho phù hợp, vì quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều thiếu sót, chưa phù hợp với đặc điểm dân cư”. 
Trả lời  (Tại Công văn số 294/BXD-QLN ngày 22/02/2008):
Ngày 06/11/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 173/200l/QĐ-TTg về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001 - 2005, trong đó có nội dung xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở của nhân dân vùng thường xuyên bị ngập lụt. Sau 6 năm triển khai thực hiện, đến nay các mục tiêu chủ yếu của Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản hoàn thành. Kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu như sau: đã hoàn thành tôn nền, đắp bờ bao 814/820 dự án, đạt 99,3%; xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu đạt trên 80%; xây dựng nhà ở và bố trí các hộ dân thuộc đối tượng của Chương trình vào ở trong các cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn được 118.928/148.255 hộ (đạt 80,2%), trong đó tỉnh Kiên Giang có 11.973/14.273 hộ vào ở trong cụm, tuyến và bờ bao (đạt 84%).
Đánh giá chung của các Bộ, ngành liên quan và các địa phương vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long cho thấy Chương trình đã đạt được hiệu quả rõ rệt. Các hộ dân vào ở trong cụm, tuyến dân cư đã có chỗ ở an toàn, ổn định. Các hoạt động, sinh hoạt hàng ngày của người dân được đảm bảo bình thường ngay cả trong thời gian có lũ. Nhìn chung đời sống của người dân trong cụm, tuyến dân cư đã từng bước được nâng cao. Từ khi có cụm, tuyến dân cư, Nhà nước và chính quyền các địa phương không còn phải tốn thời gian và kinh phí để thực hiện di dời và cứu trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra như trước đây.
Tuy nhiên, đây là Chương trình có khối lượng công việc rất lớn, triển khai đồng thời trên diện rộng, tính chất công việc phức tạp, đặc biệt là có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nhiều hộ dân; mặt khác đây là lần đầu tiên thực hiện việc giải quyết chỗ ở cho người dân vùng ngập lũ theo mô hình cụm, tuyến nên một số địa phương chưa có nhiều kinh nghiệm, vì vậy trong quá trình tổ chức thực hiện không tránh khỏi những thiếu sót, cũng như chưa đáp ứng được hết các nhu cầu của đặc điểm dân cư trong vùng.
Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan chuẩn bị tổng kết Chương trình. Dự kiến trong quý I/2008 Chính phủ sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình để xem xét, đánh giá toàn diện về mọi mặt, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, trên cơ sở đó sẽ có những sửa đổi, bổ sung chính sách đảm bảo phù hợp để áp dụng trong triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn II (2008 - 2010) đạt hiệu quả cao hơn, trong đó tập trung đầu tư xây dựng các dự án cụm, tuyến dân cư để giải quyết chỗ ở an toàn, ổn định cho các hộ dân trong khu vực sạt lở và khu vực ngập sâu, đồng thời đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các cụm, tuyến dân cư để đảm bảo điều kiện sinh hoạt và từng bước nâng cao đời sống của các hộ dân trong cụm, tuyến dân cư.

11/ Cử tri tỉnh Bình Định, Khánh Hoà, Nghệ An, Hà Tây, Vĩnh Long, Quảng Ninh kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng tăng cường giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu khảo sát, thiết kế, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu phụ đến giám sát thi công để tránh những hậu quả đáng tiếc như vụ sập hai nhịp dẫn cầu Cần Thơ vừa qua, đồng thời trên cơ sở đó hoàn thiện thể chế quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng cơ bản”. 
Trả lời  (Tại Công văn số 204/BXD-PC ngày 31/01/2008):
Công tác đầu tư xây dựng những năm qua đã đạt được những tiến bộ rõ rệt, nhiều dự án đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, năng lực của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đã được nâng lên. Các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế.
Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra cho thấy còn có những công trình chất lượng chưa cao, một số công trình còn có sự cố như việc thi công phần ngầm toà nhà Pacific gây sập đổ công trình lân cận tại thành phố Hồ Chí Minh; sự cố sập hai nhịp dẫn cầu Cần Thơ... Nguyên nhân của các sự cố kỹ thuật này là do chủ đầu tư chưa thực hiện đúng quy trình kỹ thuật từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình; công tác giám sát nghiệm thu còn buông lỏng, năng lực nhà thầu chưa đảm bảo quy định.
Để khắc phục những tồn tại trong cơ chế, chính sách đồng thời tăng cường công tác giám sát, kiểm tra trong đầu tư xây dựng công trình, Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật cũng đã quy định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng. giám sát, kiếm tra.... trong đó có Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị: Chỉ thị số 02/2007/CT-BXD ngày 07/02/2007 của Bộ Xây dựng về việc đẩy mạnh công tác cấp giấy phép xây dựng và tăng cường quản lý trật tự xây dựng; Chỉ thị số 07/2007/CT-BXD ngày 5/11/2007 của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quản lý xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng, đặc biệt quy định rõ trách nhiệm cá nhân của những người có thẩm quyền đối với từng công việc trong quản lý trật tự xây dựng đô thị, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc giám sát, kiểm tra nhằm tăng cường kỷ cương quản lý trật tự xây dựng đô thị; đồng thời ngăn chặn tình trạng đùn đẩy, dung túng bao che cho những hành vi vi phạm và tình trạng tiêu cực để hành vi vi phạm tiếp tục xảy ra.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã tập trung bồi dưỡng kiến thức về quản lý hoạt động xây dựng cho đội ngũ cán bộ cấp xã, phường, Hội đồng nhân dân các cấp thông qua việc tổ chức 11 lớp tập huấn về quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Nam Định, Hải Dương với hơn 1000 cán bộ, công nhân viên các sở, ban ngành tại địa phương và doanh nghiệp; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 44 lớp tập huấn về các nội dung liên quan đến quản lý Nhà nước ngành xây dựng tại 03 miền Bắc, Trung, Nam với 5673 người… những việc làm này thiết thực nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng tại các địa phương, góp phần quan trọng để khắc phục tình trạng nêu trên.

Bộ Xây dựng đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật và xây dựng các tiêu chí để quản lý năng lực của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.

12/ Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: “Chính phủ cần dành kinh phí cho quy hoạch, ổn định dân di cư tự do đến địa bàn tỉnh Đắk Nông”. 
Trả lời  (Tại Công văn số 329/BXD-KTQH ngày 29/02/2008): 
Ngày 15/11/2007, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 6626/VPCP-KTTH về việc bố trí vốn thực hiện dự án quy hoạch, trong đó thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Đồng ý bố trí vốn sự nghiệp cho công tác quy hoạch. Do vậy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cần bố trí vốn sự nghiệp cho công tác lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh để xác định các khu vực dự kiến bố trí cho di dân cơ học từ địa phương khác đến địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trường hợp do điều kiện tỉnh mới chia tách, nguồn kinh phí này cần sử dụng cho nhiều công việc cấp thiết hơn thì Uỷ ban nhân dân tỉnh cần có tờ trình đề nghị Chính phủ cấp bổ sung kinh phí cho việc quy hoạch, ổn định dân di cư tự do đến địa bàn tỉnh Đắk Nông.

13/ Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: “Cử tri thị xã Móng Cái đề nghị Chính phủ có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng riêng cho Móng Cái để thị xã sớm phát triển thành phố, tương xứng với sự phát triển đô thị của phía Trung Quốc”. 

Trả lời  (Tại Công văn số 330/BXD-KTQH ngày 29/02/2008):
Thị xã Móng Cái đã được nâng cấp lên đô thị loại III tại Quyết định số 864/QĐ-BXD ngày 08/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Hiện nay Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có Tờ trình số 305/TTr-UBND ngày 23/01/2008 đề nghị Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”. Nội dung Đề án này đã định hướng phát triển Móng Cái là thành phố cửa khẩu quốc tế, đầu mối trao đổi hàng hoá và dịch vụ giữa ASEAN - Trung Quốc, Trung Quốc - ASEAN; một trung tâm du lịch lớn của khu vực, lối đi vào đối với các thành phố phía sau tạo thành chuỗi đô thị động lực của toàn vùng… Đề án đã xác định cơ cấu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó GDP/người/năm của thành phố năm 2020 đạt 3.840 USD (theo giá hiện hành) và bằng 55% GDP/người/năm của tỉnh Đông Hưng - Trung Quốc (năm 2020 theo giá hiện hành khoảng 7.000 USD). Đề án này đang được các Bộ, ngành góp ý để Chính phủ xem xét, phê duyệt.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Tại Công văn số 3068/NHNN-VP ngày 01 tháng 04 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XII:

I. KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG

1/ Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: “Quy định của Nhà nước về việc người dân trên 60 tuổi không được thế chấp tài sản vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp là chưa hợp lý. Nên quy định riêng từng trường hợp, đối tượng cụ thể. Vì thực tế một số hộ gia đình chủ hộ là ông bà, cha mẹ đứng tên sản xuất, con cái vẫn là người lao động chính trong gia đình”. 

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, người dân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự và có đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thương mại thì đều có thể thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng đất của mình để vay vốn ngân hàng hoặc để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ ngân hàng cho bên thứ ba và không hạn chế đối với người dân trên 60 tuổi. Ngân hàng Nhà nước không có văn bản nào quy định hạn chế vấn đề này.

2/ Cử tri tỉnh Điện Biên, Thái Nguyên, Gia Lai, Ninh Thuận, Bạc Liêu, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: “Kiến nghị nâng mức cho vay, kéo dài thời gian thu hồi nợ, giữ nguyên lãi suất cũ (0,5%/tháng đối với vùng 1, vùng 2; 0,45%/tháng đối với vùng 3) đối với các đối tượng vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; giảm lãi suất cho vay học sinh, sinh viên xuống thấp hơn 0,5%/tháng”. 

Trả lời:

- Về nâng mức cho vay: Hiện nay, mức cho vay bình quân tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với hộ nghèo là 6 triệu đồng, đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là 15,5 triệu đồng. Mức cho vay bình quân của hộ nghèo thấp là do có khoảng 40% số hộ vay từ năm 2001 trở về trước với mức cho vay bình quân từ 1,5 - 2 triệu đồng/hộ. Từ năm 2005 đến nay, mức cho vay đã được nâng dần, nhiều hộ nghèo đã được vay từ 20 - 30 triệu đồng/hộ; nhiều hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đã được vay trên 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Việc cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ vào kết quả bình xét của các tổ tiết kiệm và vay vốn về mức cho vay, thời hạn cho vay, đối tượng vay sau khi được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận. Trong điều kiện nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội còn hạn chế, để nâng mức cho vay của từng hộ, khi bình xét cho vay, các tổ tiết kiệm cần bình xét tập trung cho một số hộ, không nên chia đều, dàn trải.

- Về kéo dài thời gian thu hồi nợ: Thời hạn của các khoản vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và người vay thoả thuận, trên cơ sở chu kỳ sản xuất kinh doanh (kể từ khi bắt đầu sản xuất kinh doanh đến khi có sản phẩm được tiêu thụ) và khả năng trả nợ của người vay. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đang cho vay với những thời hạn sau: ngắn hạn (đến 12 tháng); trung hạn (từ 12 tháng đến 60 tháng); dài hạn (trên 60 tháng), trong đó các khoản cho vay dài hạn chủ yếu áp dụng đối với các hộ có dự án, phương án trồng cây lâu năm, có sản phẩm thu hoạch sau khi trồng trên 60 tháng như: cây cao su, cây lấy gỗ, cây ăn quả dài ngày. Nếu đến hạn trả nợ, người vay có khó khăn chưa trả được nợ thì Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho gia hạn nợ với thời gian tối đa bằng 1/2 thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.

Mức cho vay và thời hạn cho vay đang được áp dụng là tương đối phù hợp với điều kiện và khả năng trả nợ của hộ nghèo và hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn hiện nay.

- Về giữ nguyên mức lãi suất cho vay cũ: Theo quy định tại Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định và công bố từng thời kỳ. Vấn đề cử tri kiến nghị, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Về giảm lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên xuống thấp hơn 0,5%/tháng: Mức lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên thấp hơn mức lãi suất cho vay đang áp dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đây là mức lãi suất hợp lý nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến tháng 12/2007 đã có 500.359 học sinh, sinh viên được vay vốn với tổng số tiền là 2.188 tỷ đồng.

3/ Cử tri tỉnh Kon Tum kiến nghị: “Để thực hiện tốt chính sách của Nhà nước về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi, tỉnh Kon Tum có chủ trương các nhà đầu tư công trình thuỷ điện nhỏ trên địa bàn phải bán 50% cổ phần nhà máy cho nhân dân trong vùng bị mất đất sản xuất do việc xây dựng nhà máy, nhưng hiện tại nhân dân không có vốn để mua cổ phần. Vì vậy, đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét và ban hành chính sách cho các hộ dân thuộc đối tượng trên được vay vốn để mua cổ phần nhà máy thuỷ điện”.

Trả lời:

Về vấn đề này thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, trình Chính phủ vấn đề này trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

4/ Cử tri tỉnh Điện Biên, Ninh Bình kiến nghị: “Kiến nghị sửa đổi Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 5/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng việc thẩm định và đầu tư cho vay chương trình 120 nên giao về một đầu mối là Ngân hàng Chính sách xã hội để giảm phiền hà cho người vay; tăng thời hạn vay vốn lên 36 tháng đối với việc cho vay để đầu tư chăn nuôi gia súc, đại gia súc lấy thịt”.

Trả lời:

Hiện nay, Bộ Lao động thương binh và xã hội (cơ quan chủ trì chương trình 120) đang phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg.

5/ Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, hướng dẫn các ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư công nghệ xử lý hiệu quả chất thải nhằm bảo vệ tốt môi trường, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước; Cho nhân dân vay vốn trung hạn với lãi suất ưu đãi để xây dựng nhà kho, sân phơi”. 

Trả lời:

Hiện nay, Ngân hàng phát triển (Bộ Tài chính) đang thực hiện cho vay ưu đãi đối với dự án đầu tư xây dựng công trình nước thải, rác thải, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam cho vay ưu đãi để thực hiện các dự án bảo vệ môi trường theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 82/2002/QĐ-TTg ngày 26/6/2002 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Để được xem xét cho vay ưu đãi, đề nghị tổ chức kinh tế và người dân liên hệ với Ngân hàng phát triển, Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

6/ Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: “Đề nghị ngân hàng nâng tỷ trọng đầu tư phát triển sản xuất ngang bằng đồng vốn đưa ra để cho vay kinh doanh”. 

Trả lời:

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2007, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đối với lĩnh vực phát triển sản xuất chiếm tỷ trọng 86%, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ chiếm tỷ trọng 14% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Như vậy, tỷ trọng cho vay của hệ thống ngân hàng đối với đầu tư phát triển sản xuất cao gấp 6 lần tỷ trọng cho vay kinh doanh.

II. KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ NỢ

7/ Cử tri tỉnh Hà Tây kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ xem xét cho xoá các khoản nợ từ trước năm 1996 đối với hợp tác xã nông nghiệp”. 

Trả lời:

Từ năm 2001, Chính phủ đã có chủ trương về xử lý các khoản nợ của hợp tác xã nông nghiệp, phát sinh từ năm 1996 trở về trước (Quyết định số 146/2001/QĐ-TTg ngày 01/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó có vấn đề xoá các khoản nợ. Để đảm bảo tận thu đối với các khoản nợ có khả năng thu hồi, hạn chế tối đa tổn thất cho Ngân sách Nhà nước, Chính phủ chỉ cho phép xoá nợ đối với 03 đối tượng không có khả năng thu hồi do nguyên nhân khách quan là: các khoản nợ phải trả của hợp tác xã nông nghiệp đã chuyển đổi nhưng quá khó khăn về tài chính không có khả năng  trả nợ; các khoản nợ phải trả của hợp tác xã nông nghiệp đang còn hoạt động được sử dụng để đầu tư cơ sở hạ tầng nhưng nay các cơ sở hạ tầng đó đã bị hư hỏng, thiệt hại do thiên tai, bão lũ tàn phá.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các ngân hàng thương mại tổng hợp và lập hồ sơ đề nghị xoá nợ đối với những khoản nợ của hợp tác xã nông nghiệp đủ điều kiện được xoá nợ theo quy định tại Quyết định số 146/2001/QĐ-TTg. Sau quá trình phúc tra, Ngân hàng Nhà nước đã trình và được Thủ tướng Chính phủ cho phép xoá các khoản nợ với tổng số tiền 168,4 tỷ đồng (gốc 67,4 tỷ đồng, lãi 101 tỷ đồng). Như vậy, việc xem xét xoá nợ đối với những khoản nợ tồn đọng của hợp tác xã nông nghiệp phát sinh trước năm 1996 cơ bản đã được xử lý.

Trường hợp trên địa bàn tỉnh Hà Tây, vẫn còn hợp tác xã có khoản nợ tồn đọng đủ điều kiện được xoá nợ theo quy định tại Quyết định số 146/2001/QĐ-TTg nhưng chưa được xoá, thì đề nghị hợp tác xã đó liên hệ với ngân hàng cho vay để đề nghị xem xét xoá nợ.

8/ Cử tri tỉnh Ninh Bình kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ cho xử lý xoá nợ đối với những khoản nợ do thiên tai bất khả kháng từ năm 2000 trở về trước đã được khoanh nợ và nhận bàn giao từ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn mà sau 3 năm vẫn không thu hồi được”. 

Trả lời:

Ngày 27/9/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3210/QĐ-BTC thành lập đoàn công tác liên ngành (do Bộ Tài chính chủ trì và các thành viên là đại diện Ngân hàng Nhà nước, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Chính sách xã hội) để phúc tra hồ sơ xử lý nợ tồn đọng tại Ngân hàng Chính sách xã hội, trên cơ sở đó đề xuất nguồn và biện pháp xử lý, báo cáo liên Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với các đơn vị chức năng và Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai việc xử lý nợ tồn đọng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vấn đề liên quan đến kiến nghị của cử tri sẽ được xem xét trong quá trình xử lý nợ tồn đọng của Ngân hàng Chính sách xã hội.

III. CÁC KIẾN NGHỊ KHÁC

9/ Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: “Cử tri cho rằng tiền polymer có nhiều mệnh giá, kích cỡ, màu sắc làm người dân hay nhầm, tiền lại không có các dấu hiệu để người khiếm thị nhận biết, chất liệu polymer dễ làm giả. Vì vậy, đề nghị Chính phủ nghiên cứu in những loại tiền phù hợp hơn và nên tự nghiên cứu chất liệu giấy tờ có đặc điểm riêng của Việt Nam mà người nước ngoài không làm được”. 

Trả lời:

Bộ tiền polymer của Việt Nam gồm 6 mệnh giá, được thiết kế với kích cỡ tăng dần từ mệnh giá nhỏ đến mệnh giá lớn, màu sắc giữa các mệnh giá cũng có sự khác biệt để người dân dễ phân biệt khi sử dụng. Đây là một yêu cầu quan trọng trong thiết kế đồng tiền của hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Bộ tiền polymer cũng có các dấu hiệu để người khiếm thị nhận biết, đó là các chấm hình vuông và đường kẻ ở góc dưới bên trái mặt trước mỗi đồng tiền. Về chất liệu đồng tiền, tiền polymer đã loại trừ được 2 phương pháp làm giả phổ biến trên chất liệu cotton là sao chụp và in phun, do đó khó làm giả hơn.

Việc nghiên cứu in loại tiền phù hợp hơn và chất liệu giấy có đặc điểm riêng của Việt Nam mà người nước ngoài không làm được là vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu phù hợp với điều kiện kinh tế, trình độ và công nghệ sản xuất. Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều nước phải nhập khẩu giấy in tiền, mực in, thậm chí cả tiền in ở nước ngoài.

10/ Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp xây dựng đề án phát triển thị trường tài chính trên địa bàn, bao gồm: thị trường vốn trung và dài hạn, thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản”. 

Trả lời:

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng đề án phát triển thị trường tiền tệ, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2009. Đây là đề án thành phần nằm trong kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Đối với các đề án do các bộ ngành khác chủ trì xây dựng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp xây dựng, tham gia ý kiến theo đề nghị của các bộ ngành.

Đối với các đề án phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn tỉnh, thành phố, việc xây dựng do các địa phương thực hiện căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chiến lược phát triển của từng ngành, lĩnh vực và điều kiện thực tế của địa phương.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Tại Công văn số 557/BHXH-VP ngày 10 tháng 03 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII:

1/ Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: “Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét lại quy định từ ngày 01/07/2007 chỉ thu bảo hiểm xã hội theo mức lương cơ bản”. 

Trả lời:

Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

- Mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động và người sử dụng lao động được tính theo tỉ lệ phần trăm của tiền lương, tiền công của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;
Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có); tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung.
Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.
Trường hợp mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định trên đây cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 tháng lương tối thiểu chung.
Mặt khác theo Điều 140 Luật Bảo hiểm xã hội thì mức tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nêu trên dược thực hiện từ ngày 01/01/2007.
Trên cơ sơ các quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện thu tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động, người sử dụng lao động theo đúng quy định.

2/ Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: “Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đối với trường hợp sỹ quan quân đội phục viên làm việc tại cơ quan hành chính Nhà nước có được tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội liên tục từ khi vào quân ngũ đến nay không”. 

Trả lời:
Việc tính thời gian công tác để tính hưởng bảo hiểm xã hội đối với sỹ quan quân đội phục viên theo quy định tại Quyết định số 595/TTg ngày 15/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ được tính như sau: sỹ quan quân đội đã phục viên trước ngày 15/12/1993 (ngày Quyết định số 595/TTg ngày 15/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành) được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước, Đảng, đoàn thể thì được cộng thời gian công tác trong quân đội với thời gian công tác tại cơ quan đơn vị nêu trên để tính thời gian hưởng bảo hiểm xã hội; từ ngày 15/12/1993 nếu được chuyển ngành ra cơ quan hành chính Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước, Đảng, đoàn thể hoặc xuất ngũ chuyển sang các doanh nghiệp, tổ chức tư nhân, mà các doanh nghiệp, tổ chức tư nhân tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có 5 chế độ và bản thân khi xuất ngũ tự nguyện không hưởng trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp học nghề thì được cộng thời gian công tác trong quân đội với thời gian làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội để tính hưởng bảo hiểm xã hội .
3/ Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: 

“Cử tri cho rằng cơ quan bảo hiểm xã hội không chấp nhận hệ số lương mà các doanh nghiệp ngoài quốc doanh áp dụng cho cán bộ nhân viên là không phù hợp, không công bằng. Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét.

Cử tri đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết chính sách đối với người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ trên 15 năm đến dưới 20 năm”. 

Trả lời:

+ Vấn đề thứ nhất

Theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương; Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thì các doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng, ban hành và đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động nơi doanh nghiệp đóng trụ sở hệ thống thang, bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp. Hệ thống thang, bảng lương này được dùng để thoả thuận tiền lương trong ký kết hợp đồng lao động, đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
Căn cứ các quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản có liên quan, cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức thu tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo mức tiền lương, tiền công trong hợp đồng lao động của người lao động.
Đối với các doanh nghiệp không tự xây dựng thang, bảng lương mà sử dụng hệ thống thang, bảng lương do Nhà nước quy định để đăng ký áp dụng trong doanh nghiệp thì cơ quan Bảo hiểm xã hội tiến hành thu bảo hiểm xã hội theo hệ số tiền lương của người lao động ghi trong hợp đồng lao động và mức tiền lương tối thiểu tại thời điểm theo đúng quy định.
Đối với người lao động trong các công ty Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên, công ty TNHH Nhà nước hai thành viên trở lên nếu không áp dụng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 6 mục D Thông tư số 03/2007/TT-LĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì căn cứ tiền lương, tiền công tháng đóng Bảo hiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công trong hợp đồng lao động của người lao động theo quy định tại Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên.

+ Vấn đề thứ hai

Các trường hợp người lao động chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí bao gồm cả các trường hợp từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại các khoản a, b, c Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc hoặc phản ánh của người lao động về nội dung này cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
4/ Cử tri tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Long kiến nghị: “Đề nghị hạ mức thu bảo hiểm y tế hoặc phải tính đến những hộ có mức thu nhập thấp. Đề nghị bảo hiểm y tế bỏ mức khống chế trần 20 triệu đồng đối với những bệnh phải điều trị kỹ thật cao, bỏ vấn đề người bệnh cùng chi trả 20% nếu tổng số tiền thuốc trên 100.000 đồng”. 

Trả lời:
Về đề nghị hạ mức thu bảo hiểm y tế tự nguyện hoặc phải tính đến những hộ có mức thu nhập thấp:

Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Liên Bộ tế - Tài chính, quy định mức đóng như sau:
- Mức đóng đối với cá nhân tham gia BHYT tự nguyện: khu vực thành thị là 320.000 đồng/người/năm; khu vực nông thôn là 240.000 đồng/người/năm; 

- Mức đóng đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường tham gia BHYT tự nguyện; khu vực thành thị là 120.000 đồng/người/năm; khu vực nông thôn là 100.000 đồng/người/năm.
Để giảm bớtt khó khăn đối với hộ gia đình có đông thành viên tham gia BHYT tự nguyện thì thành viên thứ 3 sẽ được giảm 10% mức đóng của cá nhân, từ thành viên thứ 4 trở đi mỗi thành viên giảm 20% mức đóng.
Theo tính toán của Liên Bộ với mức đóng như trên hàng năm Nhà nước vẫn phải cấp kinh phí để bù vào khoản bội chi khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho đối tượng tham gia BHYT tự nguyện hàng nghìn tỷ đồng. Như vậy việc nâng mức đóng BHYT tự nguyện là cần thiết nhằm đảm bảo cân đối quỹ BHYT tự nguyện.
Đối với người nghèo hiện nay đã được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí, từ năm 2008 đối với hộ cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng BHYT tự nguyện.
Về đề nghị bỏ mức khống chế trần thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 20 triệu và bỏ cùng chi trả 20% chi phí khám chữa bệnh lớn hơn 100.000 đồng:
Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Liên Bộ Y tế - Tài chính quy định khống chế trần chi trả đối với bệnh nhân phải điều trị kỹ thuật cao và thực hiện người bệnh cùng chi trả 20% chi phí khám chữa bệnh ngoại trú khi 1 đợt điều trị có chi phí từ 100.000 đồng trở lên. Việc quy định phương thức cùng chi trả và quy định trần trong thanh toán là cần thiết nhằm đảm bảo sự công bằng trong đóng góp và thụ hưởng chính sách BHYT, đồng thời đảm bảo cân đối quỹ BHYT.
5/ Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: “Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét việc khi bị tai nạn lao động người tham gia bảo hiểm y tế không được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh”. 

Trả lời:
Theo hướng dẫn tại điểm 5 Điều 12 Điều lệ Bảo hiểm Y tế ban hành kèm theo Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ và khoản 6, mục II, phần II Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2005 của Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn Bảo hiểm y tế bắt buộc thì người tham gia BHYT bị tai nạn lao động không được hưởng quyền lợi BHYT. Tai nạn lao động là tai nạn trong giờ làm việc, tại nơi làm việc kể cả làm việc ngoài giờ do yêu cầu của người sử dụng lao động; tai nạn ngoài nơi làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động; tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc.
6/ Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị: “Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho người nông dân được tham gia bảo hiểm xã hội theo cơ chế phù hợp với khả năng của người nông dân để đảm bảo đời sống của họ khi về già”. 

Trả lời:
Ngày 28/12/2007 Chính phủ ban hành Nghị định 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2008, trong đó quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau: 

“Công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, không thuộc diện áp dụng của pháp luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm:
- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng;
- Cán bộ không chuyên trách cấp xã;
- Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kể cả xã viên không hưởng tiền lương, tiền công trong các hợp tác xã;
- Người lao động tự tạo việc làm;
- Người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần;
- Người tham gia khác.
Đối chiếu vớt các quy định trên thì từ ngày 1/1/2008 nông dân trong độ tuổi lao động được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo qui định.
7/ Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: “Nhiều cử tri không đồng tình với Công văn số 2053/BHXHVN ngày 14/6/2007 là đối với những người đã tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, khi đáo hạn người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện cũng phải đảm bảo đủ 2 điều kiện như Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BYT-BTC là không công bằng, thể hiện sự độc quyền của ngành bảo hiểm. Cử tri đề nghị đối với những người đã mua bảo hiểm y tế tự nguyện khi đáo hạn chỉ cần thoả mãn điều kiện 100% số thành viên trong gia đình mua bảo hiểm là được”. 

Trả lời:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan sự nghiệp được Chính phủ giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT an toàn, hiệu quả theo quy định của Nhà nước. Do đó, việc triển khai BHYT tự nguyện phải đảm bảo đủ 02 điều kiện theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT tự nguyện. Việc áp dụng thực hiện đủ 02 điều kiện đối với một bộ phận người đã tham gia BHYT tự nguyện trước đó là do việc triển khai thay đổi từ nhóm đối tượng hội viên hội, Đoàn thể sang nhóm theo hộ gia đình.

Tuy nhiên, đến ngày 10/12/2007 Liên Bộ Y tế - Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2007/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06. Điểm 2, mục I, Thông tư số 14 quy định: “Bãi bỏ khoản 3 mục I - Điều kiện triển khai: Bỏ điều kiện 100% thành viên trong hộ gia đình, 10% số hộ gia đình trong phạm vi địa bàn xã và 10% số học sinh, sinh viên trong danh sách học sinh, sinh viên của nhà trường tham gia”. Hiện nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức thu phí BHYT tự nguyện của đối tượng nhân dân thông qua hệ thống đại lý thu ở xã, phường, thị trấn chủ yếu vào cuối mỗi năm dương lịch và thực hiện việc thu phí tham gia BHYT tự nguyện bổ sung mỗi tháng 01 lần. Thời gian đại lý thu tiền của đối tượng nhân dân từ ngày 25 cho đến ngày làm việc cuối cùng của mỗi tháng. Trường hợp xã nào chưa tổ chức được đại lý thu BHYT tự nguyện thì cơ quan Bảo hiểm xã hội cử cán bộ xuống tại xã để tiếp nhận yêu cầu tham gia BHYT tự nguyện của nhân dân, đảm bảo mọi người dân có nhu cầu tham gia BHYT tự nguyện được cấp thẻ nhanh chóng, kịp thời.

8/ Cử tri tỉnh Hà Giang, Lâm Đồng kiến nghị: 

“Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế thời hạn 01 năm cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo là chưa phù hợp, gây tốn kém. Đề nghị kéo dài thời hạn cho các đối tượng này từ 3 đến 5 năm.

Cử tri kiến nghị việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân các vùng đặc biệt khó khăn còn mang tính chất “cào bằng”, nhiều trường hợp gia đình không khó khăn lại được cấp thẻ. Đề nghị ngành bảo hiểm xã hội có quy định cụ thể và sát thực tế hơn”. 

Trả lời:

+ Vấn đề thứ nhất

Thực hiện Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện thu, cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc trong đó có đối tượng được hưởng chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo theo đúng quy định. Việc cấp thẻ BHYT người nghèo có thời hạn sử dụng đến 12 tháng là phù hợp phương thức cấp thẻ được quy định tại Thông tư số 21/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc, phù hợp với quy định về chuẩn nghèo và việc rà soát hộ nghèo hàng năm. Hàng năm Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát để đưa ra khỏi danh sách các hộ thoát nghèo và kịp thời đưa vào danh sách hộ nghèo đúng đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước, vì vậy danh sách người nghèo được cấp thẻ BHYT hàng năm có biến động nhiều. Việc cấp thẻ BHYT có thời hạn trên 01 năm sẽ gây khó khăn cho việc kiểm tra, rà soát đối chiếu danh sách và dễ bị lạm dụng, làm thất thoát quỹ BHYT và ngân sách của Nhà nước .
Đối với đối tượng tham gia BHYT là người dân tộc thiểu số, việc cấp thẻ có giá trị sử dụng như thẻ BHYT người nghèo là do hàng năm khi đăng ký cấp thẻ BHYT cho đối tượng người dân tộc thiểu số và người nghèo, Sở Lao động thương binh và xã hội thường tập trung danh sách và lập chung trong một hợp đồng với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Do vậy cơ quan Bảo hiểm xã hội không biết được ai là đối tượng người nghèo, ai là đối tượng người dân tộc thiểu số vùng II, III? Vấn đề này cơ quan Bảo hiểm xã hội xin tiếp thu và sẽ phối hợp với cơ quan Lao động thương binh và xã hội nghiên cứu để điều chỉnh thời hạn thẻ bảo hiểm xã hội đối với người dân tộc thiểu số cho phù hợp hơn.

+ Vấn đề thứ hai

Theo quy định tại Thông tư số 21/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 của Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc, nhân dân các xã đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo theo theo quy định của Chính phủ được cấp thẻ BHYT bắt buộc. Để tổ chức thực hiện cơ quan Lao động thương binh và xã hội có trách nhiệm lập danh sách và mua thẻ BHYT cho đối tượng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận danh sách do cơ quan Lao động thương binh và xã hội lập để tổ chức in, cấp thẻ cho đối tượng. Hàng năm, cơ quan Lao động thương binh và xã hội tiến hành rà soát lại đối tượng, lập danh sách cho phù hợp thực tế. Trong quá trình này do ngành Lao động kê khai chưa đầy đủ nên có xảy ra sai sót như nhầm lẫn, bỏ sót đối tượng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin tiếp thu ý kiến cử tri và sẽ có biện pháp phối hợp chặt chẽ hơn với cơ quan có trách nhiệm lập danh sách để hạn chế tối đa sai sót trên.
9/ Cử tri thành phố Hải phòng kiến nghị: “Cử tri cho rằng ngành bảo hiểm xã hội vẫn chưa phát huy hết vai trò của mình trong việc vận động các doanh nghiệp tham gia đóng bảo hiểm xã hội, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn thấp. Đề nghị ngành bảo hiểm xã hội có biện pháp chỉ đạo tăng cường việc thu bảo hiểm xã hội, tăng tỷ lệ giữ lại tiền đóng bảo hiểm xã hội từ 2% lên 5% để doanh nghiệp chỉ trả kịp thời cho người lao động”. 

Trả lời:
Trong nhiều năm qua, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh luôn là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cơ bản và lâu dài, cũng là mục tiêu của ngành bảo hiểm xã hội, do vậy kết quả thực hiện hàng năm số doanh nghiệp, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng tăng. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia còn thấp, chưa đạt yêu cầu so với số lao động phải tham gia theo luật định. Bên cạnh các đơn vị đã tham gia tích cực thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, hoặc còn giấu số lao động. Tình hình này có nhiều nguyên nhân, cụ thể là:
- Luật Bảo hiểm xã hội và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội mới được ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2007;
- Chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như không đóng, trốn đóng Bảo hiểm xã hội còn quá nhẹ. Theo quy định tại Nghị định số 135/2007/NĐ-CP ngày 16/8/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì mức xử phạt ví phạm hành chính đối với hành vi trốn đóng hoặc đóng không đầy đủ cho từ 501 lao động trở lên là 20.000.000đ; các khoản tiền không đóng, chậm đóng cũng chỉ tính lãi với lãi xuất bằng lãi xuất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội (hiện nay lãi xuất này còn thấp hơn lãi xuất tiền vay đã vô tình khuyến khích các doanh nghiệp trì hoãn thanh toán tiền đóng bảo hiểm xã hội đúng thời gian quy định).
- Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội chưa quan tâm đúng mức đến việc thanh tra, kiểm tra, còn nhiều hạn chế.

- Công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội còn chưa sâu rộng đến từng đơn vị sử dụng lao động nên nhận thức về việc tham gia bảo hiểm xã hội đối với cả người sử dụng lao động và người lao động còn nhiều hạn chế.
Ngay từ khi Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức triển khai thực hiện Luật của ngành Bảo hiểm xã hội là tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Luật, cải cách thủ tục hành chính, phối hợp tích cực hơn với các cơ quan ban ngành có liên quan để tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội nhất là đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng mong có sự quan tâm hơn nữa của các cấp uỷ chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT trên địa bàn.
Về tỷ lệ tiền đóng bảo hiểm xã hội được giữ lại: theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, trong tổng số tiền đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng, người sử dụng lao động được giữ lại 2% để kịp thời chi trả cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau, thai sản. Tuy nhiên sau một thời gian thực hiện, có rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp không muốn giữ lại số tiền này mà muốn đóng cả và thực hiện chi trả, thanh toán chế độ ốm đau, thai sản như trước đây (hiện tại trên toàn quốc có tới 84% trong tổng số các đơn vị đang tham gia bảo hiểm xã hội có công văn đề nghị không giữ lại số tiền 2% mà cho đóng như trước khi có Luật Bảo hiểm xã hội). Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổng hợp và báo cáo tình hình này cho Bộ Lao động thương binh và xã hội để có giải pháp xử lý.
BỘ CÔNG AN

Tại Công văn số 497/BCA-V11 ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Bộ Công an về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội hoá XII:

1/ Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước cần có chính sách quản lý đối với hoạt động kinh doanh hiệu cầm đồ vì thực tế hiện nay rất nhiều hiệu cầm đồ cả những tài sản bị đánh cắp, vô hình chung hoạt động này đã tiếp tay cho các phần tử xấu có nơi để tiêu thụ tài sản bất chính”.

Trả lời:

Ngày 22/2/2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP quy định về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Trong đó hoạt động kinh doanh cầm đồ được quy định là một trong những ngành nghề kinh doanh được Chính phủ cho phép và phải đảm bảo những điều kiện về an ninh trật tự; Bộ Công an là cơ quan chủ trì quản lý về an ninh trật tự đối với dịch vụ này. Thực hiện Nghị định số  08 của Chính phủ, Bộ Công an đã có Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm, hành vi phạm tội.

Theo báo cáo của Công an các địa phương, đến tháng 12/2007, cả nước có 9.901 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Thông qua công tác quản lý từ năm 2005 đến năm 2007, cơ quan công an đã phát hiện 11.955 trường hợp vi phạm. Trong đó đã lập hồ sơ đề nghị truy tố 38 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 6.214 trường hợp… Tuy nhiên, hiện nay dịch vụ này có nhiều yếu tố mà bọn tội phạm và phần tử xấu dễ lợi dụng, người kinh doanh vì hám lợi, dễ vi phạm pháp luật. Do đó, công tác quản lý hoạt động này gặp rất nhiều khó khăn…

Với chức năng được Chính phủ giao, trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh kiên quyết với các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đồng thời nghiên cứu sửa đổi những nội dung văn bản còn bất hợp lý trong quản lý lĩnh vực này.
2/ Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: 

“- Pháp luật quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về an ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn là như nhau. Điều bất hợp lý là công an phường được bố trí lực lượng chuyên trách, có trụ sở riêng trong khi đó công an xã, thị trấn chỉ là bán chuyên trách, không có trụ sở, phó công an xã không được tham gia đóng bảo hiểm xã hội.... Đề nghị Chính phủ nghiên cứu để có chế độ cho phù hợp

- Hiện nay, ở xã, xóm chưa có biện pháp cụ thể để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến tình trạng có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, các vụ trộm cắp thường xuyên xảy ra. Đề nghị Bộ Công an có biện pháp chấn chỉnh tình hình và tăng chế độ cho công an viên ở xóm để họ làm tốt công tác trật tự, trị an”. 

Trả lời:
+ Vấn đề thứ nhất:

Theo Nghị định số 40/1999/NĐ-CP, ngày 23/6/1999 của Chính phủ về Công an xã, quy định “Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách là công cụ trọng yếu của Đảng và Nhà nước ở xã, thị trấn để đảm bảo an ninh trật tự, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của Uỷ ban nhân dân xã và sự chỉ đạo hướng dẫn của Công an cấp trên”; Điều 17, Luật Công an nhân dân quy định: “Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của Uỷ ban nhân dân xã và sự chỉ đạo hướng dẫn của Công an cấp trên”.
Luật Công an nhân dân và Nghị định số 136/CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Công an quy định: tổ chức bộ máy của Bộ Công an gồm các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an quận, huyện, thành phố, thị xã và Công an phường. Do vậy, việc bố trí lực lượng Công an chính quy và trang bị cơ sở vật chất đối với Công an phường là phù hợp theo quy định của pháp luật. Đối với các xã ngoài lực lượng Công an xã còn có bộ phận Công an huyện phụ trách xã (bộ phận này thuộc biên chế Công an huyện).
- Về trụ sở làm việc của Công an xã: Nghị định số 40/NĐ-CP của Chính phủ về Công an xã quy định: “Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý, chỉ đạo tổ chức và hoạt động của Công an xã theo thẩm quyền và theo sự chỉ đạo của Công an cấp trên, bố trí trụ sở hoặc địa điểm làm việc cho Công an xã, cấp kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Công an xã và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Công an xã”. Đến nay, hầu hết các địa phương đã cấp kinh phí xây dựng trụ sở phòng làm việc riêng cho Công an xã (số Công an xã chưa có phòng làm việc riêng còn rất ít, chủ yếu ở các xã mới tách, tập, chuyển trụ sở làm việc...) 

- Về việc Phó Công an xã không được tham gia đóng bảo hiểm xã hội: theo Nghị định số 40/NĐ-CP của Chính phủ, từ năm 1999 đến năm 2003, Phó trưởng Công an xã được tham gia đóng bảo hiểm xã hội như cán bộ xã, phường, thị trấn. Năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/CP và Nghị định số 121/CP về cán bộ, công chức và chế độ chính sách đối với cán bộ công chức xã, nhường, thị trấn. Theo đó, chỉ có Trưởng Công an xã là công chức cấp xã, trưởng Công an xã và Công an viên là cán bộ không chuyên trách nên không được đóng bảo hiểm xã hội, phụ cấp... từ đó đã ảnh hưởng đến tư tưởng và hiệu quả làm việc của lực lượng Công an xã (Từ khi thực hiện Nghị định số 121 của Chính phủ đến nay có 2.490 đồng chí Công an xã xin thôi việc, 173 đồng chí Công an xã bỏ việc).
Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho sửa đổi, bổ sung Nghị định số 121/CP của Chính phủ nhằm giải quyết những bất cập về chế độ, chính sách đối với công chức ở cơ sở, trong đó có Phó trưởng Công an xã và đang chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng Pháp lệnh Công an xã, dự kiến sẽ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trong năm 2008.
+ Vấn đề thứ hai:

Trong khi chờ Nhà nước ban hành những quy định về chế độ chính sách phù hợp hơn cho lực lượng Công an xã, thì ngành Công an, đặc biệt là Công an các địa phương đã báo cáo đề xuất chính quyền cơ sở có những quy định về việc hỗ trợ cho lực lượng Công an xã như: Tăng phụ cấp cho Công an xã từ nguồn ngân sách địa phương; trích kinh phí từ ngân sách địa phương để trang cấp đồng phục, trang bị thêm phương tiện sinh hoạt, làm việc để phục vụ công tác; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Công an xã... Tháng 8/2005, Bộ Tài chính đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách những địa phương có khó khăn, không đủ nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã. Theo đó, Phó trưởng Công an xã và Công an viên được hưởng phụ cấp như mức quy định trước đây tại Nghị định 40/CP (tuy nhiên Phó trưởng Công an xã vẫn chưa được hưởng chế độ bảo hiểm).
3/ Cử tri tỉnh Yên Bái, An Giang kiến nghị: “- Hiện nay trụ sở, trang bị phương tiện và kinh phí hoạt động của các cơ quan tư pháp trong lực lượng Công an tỉnh nhìn chung trong tình trạng xuống cấp, thiếu buồng làm việc, trang thiết bị chuyên ngành; thiếu buồng tiếp nhân chứng, luật sư, lấy lời khai, hỏi cung bị can tại ngoại, nhà tạm giữ hành chính và hệ thống nhà kho vật chứng của cơ quan điều tra các cấp thuộc Công an tỉnh. Đề nghị Chính phủ cấp kinh phí phục vụ công tác này”.

“Hiện nay, các nhà tam giam, tạm giữ cấp huyện không đảm bảo cho việc thực hiện các quy định về tạm giam, tạm giữ. Đề nghị Bộ Công an sớm cấp kinh phí để xây dựng và sửa chữa nhằm phục vụ yêu cầu tăng thẩm quyền của Tòa án cấp huyện”. 

Trả lời:
Hiện nay, Bộ Công an đang thực hiện dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp các nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam đã được Nhà nước đầu tư từ năm 2003 (DA611); Dự án Kho vật chứng được đầu tư từ năm 2008 và đang xây dựng dự án trang bị phương tiện cơ động chiến đấu, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện thông tin liên lạc cho Công an các quận, huyện, thị xã phục vụ việc phân cấp xét xử đến 15 năm tù và tiếp tục xây dựng dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp các nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam giai đoạn II... Trong các dự án trên đều có đầu tư cho Công an tỉnh An Giang và Công an tỉnh Yên Bái. Đến nay, đã triển khai thực hiện xây dựng mới 612.000m2 buồng giam, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 177.000m2. Từ năm 2004 đến 2006, đã đầu tư 499 tỷ đồng cho xây dựng, nâng cấp, hoàn thành, đưa vào sử dụng 58 trại tạm giam và 149 nhà tạm giữ. Trong năm 2007, đã hoàn chỉnh hồ sơ đầu tư xây dựng 10 trại tạm giam, 39 nhà tạm giữ. Năm 2008, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trại tạm giam thuộc giai đoạn II của Dự án này. Tuy nhiên, do khả năng ngân sách của Nhà nước có hạn, chưa đáp ứng cùng một lúc các yêu cầu của Công an các đơn vị, địa phương, mà phải làm từng bước và ưu tiên đầu tư cho những nơi mới thành lập, mới chia tách, vùng sâu, vùng xa...
4/ Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước có chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân lực lượng sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong công an nhân dân và xét miễn học phí các cấp phổ thông cho con cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân như đối với quân đội nhân dân”. 

Trả lời:
- Về đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân lực lượng sỹ quan chuyên môn kỹ thuật trong Công an nhân dân:

 Theo Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị định số 63/2005/NĐ-CP, ngày 16/5/2005 của Chính phủ quy định thì chỉ có thân nhân sỹ quan nghiệp vụ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân được cấp thẻ bảo hiểm y tế, thân nhân của sỹ quan chuyên môn kỹ thuật chưa được thực hiện chế độ bảo hiểm y tế. Quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 63 của Chính phủ đã nảy sinh một số bất cập, tác động đến tư tưởng của sỹ quan chuyên môn kỹ thuật trong Công an nhân dân. Để khắc phục tình trạng trên, ngày 14/3/2006, Bộ Công an đã có Tờ trình số 23/TT-BCA(X/3), đề nghị Chính phủ xem xét cho bổ sung thân nhân của sỹ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong Công an nhân dân được cấp thẻ bảo hiểm y tế như thân nhân của sỹ quan nghiệp vụ. Bộ Y tế được Chính phủ phân công chủ trì vấn đề này đang trình Chính phủ cho sửa đổi Nghị định số 63/2005/NĐ-CP của Chính phủ theo nội dung đề nghị của Bộ Công an.
- Về đề nghị miễn học phí các cấp phổ thông cho con cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân như đối với Quân đội: 

Bộ Công an đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chế độ chính sách đối vời thân nhân Hạ sỹ quan, Chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, khi Chính phủ ban hành Nghị định này, sẽ giải quyết được chính sách đối với thân nhân Hạ sỹ quan, Chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân như thân nhân và gia đình của Hạ sỹ quan, Binh sỹ tại ngũ thuộc Bộ Quốc phòng.
5/ Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: “Đề nghị chấn chỉnh việc quản lý các phương tiện bị tam giam giữ của các ngành chức năng để tránh tình trạng phương tiện của nhân dân bị hư hỏng, bị tháo, đổi phụ tùng như thời gian qua”. 

Trả lời:
Trong những năm qua, việc tạm giữ và bảo quản các phương tiện được thực hiện theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24/07/2006 của Chính phủ; Điều 5 Nghị định 70/CP quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, quản lý nơi tạm giữ phương tiện hoặc giao cho một cơ quan có chức năng quản lý; cơ quan có nơi tạm giữ phương tiện phải bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý phương tiện bị tạm giữ. Hiện nay, các địa phương giao cho ngành giao thông vận tải của địa phương thực hiện công tác này. Lực lượng Cảnh sát giao thông khi phát hiện vi phạm đến mức tạm giữ phương tiện thì lập biên bản xử lý và chuyển giao cho cơ quan giao thông vận tải quản lý phương tiện bị tạm giữ. Đối với phương tiện đường thuỷ, trong trường hợp phải tạm giữ phương tiện giao thông, thì theo khoản 1, Điều 44 Luật giao thông đường thuỷ nội địa quy định về neo đậu phương tiện, thuyền trưởng hoặc chủ phương tiện phải bố trí người trông coi. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã thực hiện nghiêm túc việc tạm giữ các phương tiện theo đúng quy định pháp luật, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh những tồn tại trong công tác này. Tuy nhiên, biện pháp tạm giữ phương tiện thời gian qua còn một số bất cập nhất là việc bảo quản phương tiện, chống thất thoát, tráo đổi, bị ăn mòn theo thời gian...
Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành đề xuất Chính phủ có quy định thay thế việc tạm giữ phương tiện bằng hình thức tạm giữ đăng ký phương tiện, biển số đăng ký, sổ chứng nhận bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ngành, đề xuất, kiến nghị vời Uỷ ban nhân dân các cấp có kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về quản lý phương tiện tạm giữ, đầu tư xây dựng các bến, nơi bảo quản phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

6/ Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: 

“- Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư 01 của BCA-VKSTC-TANDTC thì Viện kiểm sát là cơ quan chịu trách nhiệm thống kê về hình sự và tội phạm liên ngành, song đến nay đã 2 năm thực hiện, ngành công an vẫn chưa ban hành biểu mẫu hướng dẫn cấp dưới thực hiện thống kê hình sự, ảnh hưởng đến hoạt động liên ngành nhất là giữa công an và viện kiểm sát ở cấp thành phố, quận, huyện. Đề nghị Bộ Công an sớm khắc phục tình trạng này.

- Tại Công văn số 768 của Bộ Công an hướng dẫn phân công khám nghiệm hiện trường đã quy định: đối với các vụ tai nạn giao thông chết người tại chỗ, kiểm sát viên, điều tra viên được mời tham gia khám nghiệm, còn những trường hợp khác không được mời tham gia. Quy định trên khi áp dụng thực tế gặp rất nhiều khó khăn, những vụ tai nạn giao thông, người bị tai nạn chết sau vài ngày, phải dựng lại hiện trường rất khó khăn. Cử tri ngành kiểm sát đề nghị sửa đổi quy định này cho phù hợp”. 

Trả lời:
+ Vấn đề thứ nhất

Ngày 01/7/2005, liên ngành VKSND Tối cao - TAND Tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm, trong đó giao cho Bộ Công an “...lập báo cáo thống kê kết quả tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và thông báo kết quả cho Viện Kiểm sát cùng cấp”. Về thời gian thực hiện, Thông tư quy định: “Các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an có trách nhiệm nghiên cứu ban hành chế độ thống kê kết quả tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm đưa vào thực hiện trong thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành vào thời gian thích hợp”. Ngày 31/8/2007, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 1032 ban hành chế độ báo cáo thống kê trong lực lượng Công an nhân dân trong đó có biểu mẫu thống kê kết quả tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Bộ Công an đang giao cho Văn phòng Bộ Công an chủ trì nghiên cứu, xây dựng phần mềm thống kê kết quả tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội phạm để triển khai đến Công an các quận, huyện trong toàn quốc.
+ Vấn đề thứ hai

Về vấn đề này, Bộ Công an nhất trí với kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng. Bộ Công an sẽ chỉ đạo đơn vị chức năng sửa lại quy định tại công văn 768; đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao - Tòa án nhân dân Tối cao thay thế Thông tư liên tịch số 02/TTLT (BCA - VKSNDTC - TANDTC) năm 1994 cho phù hợp để giải quyết những vướng mắc trên.

7/ Cử tri tỉnh Hà Tây kiến nghị: “Đề nghị chú trọng công tác quản lý hộ khẩu vùng giáp ranh, có giải pháp khắc phục tình trạng đan xen hộ khẩu giữa Hà Tây và Hà Nội (tại khu vực phường Văn Mỗ, thành phố Hà Đông), tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý dân cư”. 

Trả lời:
Thời gian qua, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã cùng Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Hà Tây phối hợp giải quyết tình trạng hộ khẩu vùng giáp ranh giữa Hà Nội và Hà Tây. Đã có hộ, nhân khẩu chấp hành nghiêm túc các quy định về đăng ký, quản lý hộ khẩu và tự giác chuyển hộ khẩu thường trú từ Hà Nội về Hà Đông, Hà Tây theo đúng quy định điều chỉnh địa giới hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (địa giới thuộc thành phố Hà Đông, Hà Tây quản lý) không thực hiện việc chuyển nơi thường trú vì liên quan đến chế độ chính sách có lợi cho công dân có hộ khẩu Hà Nội như vấn đề giáo dục, điện nước, y tế, kinh doanh... Do đó, gây khó khăn cho công tác quản lý tại vùng giáp ranh của chính quyền cơ sở cũng như của lực lượng Công an sở tại.
Để giải quyết vấn đề này, hiện nay, Bộ Công an đang chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Hà Tây khảo sát lại số hộ khẩu, nhân khẩu có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, nhưng đang cư trú tại thành phố Hà Đông, Hà Tây để hướng dẫn cho công dân đăng ký tạm trú và từng bước tuyên truyền, vận động giải thích cho nhân dân thực hiện nghiêm túc việc làm thủ tục thay đổi nơi thường trú theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiến hành các biện pháp quản lý cư trú theo quy định, nắm và điều chỉnh kịp thời các thay đổi về nhân, hộ khẩu, không để đối tượng xấu lợi dụng vùng giáp ranh để cú trú, hoạt động phạm pháp.
8/ Cử tri thành phố Hồ Chí Minh  kiến nghị: 

“- Cho phép được lưu giữ đối tượng 5 ngày trước khi giao cho Trường giáo dưỡng để lập danh chỉ bản, làm các thủ tục cần thiết khác như lưu giữ đối tượng có quyết định đưa vào cơ sở giáo dục

 - Không nên giao chỉ tiêu cho công an địa phương về số lượng người bị xử lý theo Nghị định 76/2003/NĐ-CP và Nghị định 142/2003/NĐ-CP do căn cứ xác định chỉ tiêu (số đối tượng hình sự quản lý, số vụ phạm pháp hình sự tại địa phương) không tương ứng với số đối tượng đủ điều kiện xử lý hành chính khác khiến cho một số cán bộ chiến sĩ phát sinh sai phạm khi chạy theo chỉ tiêu”. 

Trả lời:
+ Vấn đề thứ nhất

Tại khoản 2, Điều 15, Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 đã quy định: trong trường hợp cần phải có thời gian để tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi đưa người có quyết định vào trường giáo dưỡng thì Trưởng Công an cấp huyện ra quyết định quản lý họ tại cơ quan Công an cấp huyện trong thời hạn không quá 05 ngày để tiến hành các thủ tục cần thiết như: chụp ảnh, lăn tay, lập danh chỉ bản... và tổ chức đưa người đi trường giáo dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Công an.
Việc ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 142/2003/NĐ-CP: theo dự kiến, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 sẽ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XII thông qua vào tháng 02 năm 2008. Pháp lệnh này sẽ sửa đổi, bổ sung một số quy định về đối tượng, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Do vậy, sau khi Pháp lệnh được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Bộ Công an sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2003/NĐ-CP và ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định này trong thời gian sớm nhất.

+ Vấn đề thứ hai

Bộ Công an không có văn bản nào hướng dẫn giao chỉ tiêu cho Công an địa phương về số lượng người bị xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 76/2003/NĐ-CP và Nghị định số 142/2003/NĐ-CP.
9/ Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “Đề nghị Bộ Công an sớm có kết luận điều tra, xử lý tình hình tiêu cực, thất thoát trong đầu tư xây dựng Nhà máy đường Quảng Nam (thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương Trương Vĩnh Trọng”. 

Trả lời:
Từ năm 2000, Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành điều tra, phát hiện có dấu hiệu hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại nhà máy đường Quảng Nam. Ngày 18/4/2002, Cục Cảnh sát điều tra (nay là Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra) và Vụ 2A- Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã họp nghe Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam báo cáo điều tra. Qua nghiên cứu tài liệu hiện có, đã xác định một số hành vi vi phạm như: Thay đổi xuất xứ thiết bị, trong công tác nghiệm thu, bảo hành nhà máy... Tuy nhiên, do công trình chưa quyết toán nên chưa xác định được chính xác hậu quả do các hành vi cố ý làm trái trực tiếp gây ra bao nhiêu, nên tại thời điểm đó chưa đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự. Công an tỉnh Quảng Nam có công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có kết luận thanh tra về nội dung đơn thư tố cáo, trong 13 nội dung tố cáo có 2 nội dung đáng chú ý là:
- Nhà thầu STG-FCB cung cấp turbine phát điện không đúng hợp đồng là không đúng; Công ty lương thực và CNTP có đấu tranh để đòi giảm giá trị thanh toán với số tiền 104.524USD, nhưng không được nhà thầu chấp nhận toàn bộ. Việc giảm giá turbine là có, nhưng nằm trong tổng thể giảm giá trị thiết bị trong hợp đồng giữa 2 bên.
Máy phát điện dự phòng trị giá 62.500USD là máy cũ, nhưng theo giám định của Công ty OMIC thì chỉ có bộ moto khởi động máy là cũ. Vì vậy đơn tố cáo ông Nguyễn Quang Thuật, Giám đốc nhà máy đường Quảng Nam đã thanh toán hết tiền cho nhà thầu gây thiệt hại 12.500USD là không chính xác.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1/ Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: “Cử  tri cho rằng không có cơ sở pháp lý nào quy định về "khu dân cư" nhưng lại đưa ra danh hiệu khu dân cư văn hoá… Đề nghị Nhà nước nghiên cứu, xem xét và thống nhất”.

Trả lời (tại công văn số 1440/BVHTTDL-VP ngày 21/4/2008 của Bộ VHTTDL):
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" bao gồm nhiều cuộc vận động, phong trào hiện có, trong đó có cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" trước đây, nay là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.
Ngày 23 tháng 6 năm 2006, Ban thường vụ Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hoá-Thông tin đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT/MTTW-BVHTT về việc Hướng dẫn phối hợp chỉ đạo và thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Theo đó, tại khu dân cư hiện nay có 03 danh hiện thi đua được ghi nhận trong Luật Thi đua-Khen thưởng là: Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Tổ dân phố văn hoá. Còn danh hiệu Khu dân cư tiên tiến có tiêu chí thấp hơn và là cơ sở để công nhận danh hiệu Làng văn hoá, Tổ dân phố văn hoá.

Theo ý kiến cử tri phản ánh, hiện nay một số địa phương đặt ra danh hiệu "Khu dân cư văn hoá" là không có cơ sở pháp lý.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến của cử tri thành phố Hà Nội và sẽ cùng Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất để điều chỉnh, tránh sự chồng chéo, gây khó dễ cho việc triển khai và bình xét  thi đua ở cơ sở.
2/ Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị: “Theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy chế tiêu chuẩn xét danh hiệu làng, tổ dân phố, gia đình văn hoá, quy định đơn vị văn hoá là đơn vị không có tệ nạn xã hội, nhưng trong thực tế nhiều đơn vị thực hiện tốt và đạt các chỉ tiêu của phong trào xây dựng nếp sống văn hoá, song vì có người nghiện từ những năm trước đây nên không được xét công nhận danh hiệu văn hoá. Đề nghị Bộ có quy định cụ thể tiêu chuẩn này để đánh giá đúng và động viên kịp thời các đơn vị hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Trả lời (tại công văn số 1439/BVHTTDL-VP ngày 21/4/2008 của Bộ VHTTDL):
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" bao gồm nhiều cuộc vận động, trong đó có cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá, làng (bản, phum, sóc...) văn hoá. Hiện nay có 03 danh hiện thi đua được ghi nhận trong Luật Thi đua Khen thưởng là Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Tổ dân phố văn hoá.

Để thống nhất tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu thi đua trên, ngày 23/6/2006, Bộ Văn hoá-Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã có Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ban hành Quy chế tiêu chuẩn xét danh hiệu làng, tổ dân phố, gia đình văn hoá. Trong đó quy định “Không có người mắc tệ nạn xã hội” là một trong những tiêu chí để công nhận danh hiệu Làng văn hoá, Tổ dân phố văn hoá.

Việc ban hành và thống nhất thực hiện Quy chế tiêu chuẩn xét danh hiệu làng, tổ dân phố, gia đình văn hoá đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong việc vận động nhân dân tham gia các hoạt động của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", nói chung, trong đó có việc xây dựng đời sống văn hoá, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, phấn đấu đạt danh hiệu Làng văn hoá, Tổ dân phố văn hoá, Đơn vị văn hoá... Tuy nhiên, việc vận dụng các quy định của Quy chế trên ở một số địa phương còn mang tính dập khuôn máy móc, chưa thực sự sát hợp với thực tiễn Phong trào, dẫn đến việc có những đơn vị thực hiện tốt và đạt các chỉ tiêu của phong trào xây dựng nếp sống văn hoá, song vì có người nghiện từ những năm trước đây nên không được xét công nhận danh hiệu văn hoá như ý kiến cử tri tỉnh Nam Định đã nêu.

Để khắc phục hạn chế nêu trên, kịp thời động viên các đơn vị hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đồng thời vẫn kiên quyết loại trừ tệ nạn xã hội ra khỏi cuộc sống của cộng đồng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã và đang tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương vận dụng Quy chế tiêu chuẩn xét danh hiệu làng, tổ dân phố, gia đình văn hoá phù hợp hơn với thực tiễn Phong trào. Theo đó, những làng, tổ dân phố mặc dù vẫn còn một vài người nghiện từ những năm trước, nhưng đang thực hiện cai nghiện, đã được quản lý chặt chẽ, được sự giáo dục, giúp đỡ của gia đình, cộng đồng và không để người nghiện tái nghiện và phát sinh, có thể được đưa vào danh sách để xét công nhận danh hiệu Làng văn hoá, Tổ dân phố văn hoá lần đầu tiên.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến của cử tri tỉnh Nam Định để nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Quy chế tiêu chuẩn xét danh hiệu làng, tổ dân phố, gia đình văn hoá phù hợp hơn, phát huy hiệu quả tốt hơn trong phong trào thi đua xây dựng đời sống văn  hoá cơ sở.

3/ Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: 

“1) Trên địa bàn huyện Đại Từ và huyện Định Hoá còn nhiều di tích lịch sử quan trọng trong thời kỳ kháng chiến chưa được xác định và tôn tạo. Đề nghị Nhà nước công nhận và có chính sách để đầu tư, tôn tạo, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

2) Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm có kế hoạch nghiên cứu và bổ sung quy hoạch khu du lịch ATK Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Cạn thành khu du lịch cấp quốc gia về lịch sử kháng chiến”. 

Trả lời (tại công văn số 1438/BVHTTDL-VP ngày 21/4/2008 của Bộ VHTTDL): 
1. Về việc công nhận và có chính sách đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn hai huyện Đại Từ và Định Hoá tỉnh Thái Nguyên:

Ngày 02 tháng 10 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 984//QĐ-TTg phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể đầu tư phục hồi, bảo tồn, tôn tạo và phát huy khu di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến "Chiến khu Việt Bắc". Để triển khai thực hiện Quyết định trên, Bộ Văn hoá-Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã có văn bản hướng dẫn các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang là các tỉnh thuộc Chiến khu Việt Bắc trước đây và các Bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp có trụ sở làm việc tại Chiến khu Việt Bắc (ATK) sớm triển khai lập báo cáo dự án đầu tư phục hồi, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích Lịch sử-cách mạng-Thủ đô kháng chiến.

Thực hiện Quyết định số 984//QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Văn hoá-Thông tin, trong những năm qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt báo cáo đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng ATK Định Hoá, tiến hành phục hồi các di tích đặc biệt quan trọng như: Tỉn Keo, Khuôn Tát nơi ở, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà ở, làm việc của các đồng chí cố Tổng Bí thư BCHTW Đảng Trường Chinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bên cạnh đó, một số di tích là nơi ở và làm việc của các Bộ, ngành trong thời kỳ kháng chiến, được xếp hạng di tích quốc gia đã và đang được các Bộ, ngành đầu tư phục hồi, tu bổ...

Hiện trên địa bàn huyện Đại Từ và huyện Định Hoá đã có 18 di tích được xếp hạng, trong đó huyện Đại Từ đã xếp hạng được 05 di tích cấp quốc gia, 02 di tích cấp tỉnh, huyện Định Hoá đã xếp hạng được 09 di tích cấp quốc gia và 02 di tích cấp tỉnh. Thực tế cho thấy, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích nói chung và Khu di tích ATK nói riêng là công việc lâu dài và rất tốn kém. Trong điều kiện nguồn ngân sách quốc gia còn hạn hẹp, chưa thể đáp ứng nhu cầu thực tế thì việc thực hiện xã hội hoá, huy động sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân là có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đối với những di tích chưa xếp hạng, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng của Tỉnh tiếp tục lập hồ sơ xếp hạng trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định, trên cơ sở đó tiếp tục tiến hành tu bổ tôn tạo theo quy định hiện hành.

2. Về đề nghị nghiên cứu và bổ sung quy hoạch khu du lịch ATK Thái Nguyên-Tuyên Quang-Bắc Cạn thành khu du lịch cấp quốc gia về lịch sử kháng chiến. 

Trong điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2010, Tổng cục Du lịch (trước đây) đã đưa Khu du lịch sinh thái lịch sử Tân Trào (Tuyên Quang) vào danh mục các khu du lịch quốc gia.

Về đề nghị của cử tri Thái Nguyên đề nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm có kế hoạch nghiên cứu, bổ sung quy hoạch khu du lịch ATK Thái Nguyên-Tuyên Quang-Bắc Kạn thành khu du lịch cấp Quốc gia về lịch sử kháng chiến, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến này và sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, xem xét, bổ sung vào danh mục khu du lịch quốc gia trong điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4/ Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: Thanh Hoá có khoảng 1.600 di tích lịch sử, văn hoá được xếp hạng cấp tỉnh và quốc gia, nhiều di tích lịch sử quan trọng đã xuống cấp, hư hỏng, cần phải trùng tu, tôn tạo và khôi phục. Hàng năm Trung ương mới bố trí cho tỉnh khoảng 10-11 tỷ đồng vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá. Do vậy, vốn giành cho công tác khôi phục, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá còn rất hạn chế. Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương: bố trí tăng nguồn vốn đầu tư hàng năm cho Thanh Hoá để thực hiện trùng tu, tôn tạo và khôi phục các di tích lịch sử quan trọng đã xuống cấp; tiếp tục bố trí tăng nguồn vốn theo chương trình mục tiêu cho đầu tư phục hồi, tôn tạo khu di tích lịch sử Lam Kinh.

Trả lời (tại công văn số 1437/BVHTTDL-VP ngày 21/4/2008 của Bộ VHTTDL):
Hiện nay, theo số lượng thống kê di tích, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có 207 di tích được xếp hạng, trong đó có 93 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 114 di tích xếp hạng cấp tỉnh.

Từ năm 2005 đến năm 2008, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đầu tư cho tỉnh Thanh Hoá số kinh phí là: 39.880 triệu đồng, cụ thể như sau: Năm 2005: 8.800 triệu đồng; Năm 2006: 8.200 triệu đồng; Năm 2007: 10.500 triệu đồng; Năm 2008: 12.300 triệu đồng.

Về Khu di tích Lam Kinh, ngày 22/10/1994, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 609/TTg phê duyệt dự án tổng thể khu di tích lịch sử Lam Kinh. Phạm vi dự án tổng thể gồm khu bảo tồn rộng 87 ha (bao gồm khu điện Lam Kinh, khu Lăng, đền Lê Lợi, khu đón tiếp núi Mục và khu rừng Lam Sơn rộng 34 ha) và khu bảo vệ rộng 54 ha. Tổng diện tích khu di tích là 141 ha.

Từ khi có Quyết định phê duyệt đến năm 2007, ngân sách Trung ương đã đầu tư cho Khu di tích Lam Kinh gần 55,5 tỷ đồng (từ năm 1995 đến năm 2000 là 15,9 tỷ đồng; từ năm 2001 đến năm 2007 là 39,6 tỷ đồng). Số kinh phí đầu tư nêu trên là một con số rất lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác bảo tồn di sản văn hoá trên cả nước nói chung và của tỉnh Thanh Hoá nói riêng. 

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích là công việc lâu dài và rất tốn kém. Trong điều kiện nguồn ngân sách quốc gia còn hạn hẹp, chưa thể đáp ứng nhu cầu thực tế đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá có những quy định cụ thể để đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hoá, huy động sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân phối hợp có hiệu quả hơn nữa với kinh phí đầu tư của Trung ương để đầu tư trùng tu, tôn tạo cho các di tích lịch sử, văn hoá của tỉnh Thanh Hoá nói chung và khu di tích Lam Kinh nói riêng.

5/ Cử tri tỉnh Cao Bằng kiến nghị: “Đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giúp tỉnh quy hoạch và đưa Dự án "Quy hoạch khu du lịch Thác Bản Giốc - Động Ngườm Ngao" vào quy hoạch du  lịch cả nước đến năm 2010”.

Trả lời (tại công văn số 1436/BVHTTDL-VP ngày 21/4/2008 của Bộ VHTTDL): 

1. Trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2010 trình Thủ tướng Chính phủ, thác Bản Giốc đã được đưa vào điểm du lịch Quốc gia.

2. Theo Luật Du lịch và các quy định hiện hành, Thủ tướng Chính phủ 
đã giao Tổng cục Du lịch xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thác Bản Giốc. Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã phối hợp với tỉnh Cao Bằng xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch thác Bản Giốc (bao gồm cả động Ngườm Ngao) và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch này tại Quyết định số 134/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007.

Trên cơ sở Quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao bằng triển khai thực hiện Quyết định số 134/2007/QĐ-TTg như chuẩn bị tổ chức lễ công bố quy hoạch; đảm bảo việc đầu tư, xây dựng theo đúng Quy hoạch; đào tạo nguồn nhân lực du lịch; gắn việc tuyên truyền quảng bá khu du lịch thác Bản Giốc với chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch quốc gia; có cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành đưa khách du lịch đến khu du lịch thác Bản Giốc và các khu, điểm du lịch khác của tỉnh Cao Bằng. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch đã thành lập Tổ công tác tại Quyết định số 14/QĐ-TCDL ngày 14/01/2008 của Tổng cục Du lịch để triển khai một số nội dung trong Quyết định số 134/2007/QĐ-TTg như sau:

- Về Tổ chức Lễ công bố: Ngày 16/01/2008, Tổng cục Du lịch đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về việc chuẩn bị lễ công bố Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch thác Bản Giốc (bao gồm cả động Ngườm Ngao) được phê duyệt tại Quyết định số 134/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007. (Tuy nhiên, khu vực thác Bản Giốc là khu vực biên giới nhạy cảm, chưa phân giới cắm mốc xong, mọi hoạt động liên quan đến khu vực này đều phải hết sức thận trọng. Do đó, ngày 26/02/2008 UBND tỉnh Cao Bằng đã có Tờ trình  gửi Thủ tướng Chính phủ về việc Tổ chức lễ công bố Quy hoạch này và Văn phòng Chính phủ đã có Công văn trả lời đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng làm việc với Ban Biên giới (Bộ Ngoại giao) để xác định thời gian công bố). Đến nay, UBND tỉnh Cao Bằng đang làm việc với Ban Biên giới (Bộ Ngoại giao) để xác định thời gian tổ chức lễ công bố và triển khai các nội dung trong Quyết định số 134/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Về Chương trình xúc tiến quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực: Tổng cục Du lịch đã giao các Vụ chức năng phối hợp với Sở Thương mại-Du lịch Cao Bằng xây dựng các chương trình phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá và hoàn thành bản dự thảo các chương trình trên.

6/ Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: “Việc phát hành băng đĩa hình của các nhà ngoại cảm rộng rãi trong nhiều tầng lớp nhân dân có nguy cơ dẫn đến sự gia tăng các hoạt động mê tín dị đoan. Đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần có sự quản lý chặt chẽ và có ý kiến về vấn đề này. Nếu thực sự các nhà ngoại cảm có khả năng như thế thì cũng nên sử dụng họ và thông báo chính thức cho nhân dân biết”.

Trả lời (tại công văn số 1435/BVHTTDL-VP ngày 21/4/2008 của Bộ VHTTDL): 
1. Thời gian vừa qua tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện băng hình ghi lại hoạt động của một số nhà ngoại cảm về việc tìm mộ liệt sỹ, nhập hồn, gọi hồn. Một số kẻ xấu đã lợi dụng sự việc này để nói xấu nhà nước ta, gieo rắc hoài nghi trong nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến lịch sử chiến tranh mà chúng ta chưa thể giải quyết hết hậu quả trong một sớm, một chiều. Có những cá nhân lợi dụng việc gọi hồn để vu cáo Đảng, Lãnh tụ và chế độ. Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm. Đảng và nhà nước không ngăn cấm việc nghiên cứu khả năng đặc biệt của con người, nhưng không được lợi dụng vấn đề này để thực hiện các ý đồ chính trị, tư tưởng xấu. Bộ Công an đã có chỉ đạo không cho tuyên truyền công khai vấn đề ngoại cảm, gọi hồn, tìm mộ. Kết luận của Ban Bí thư số 83/TB-TW về tình hình lễ hội, tâm linh, ngoại cảm đã nêu rõ: Tăng cường chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản, các báo, tạp chí, nhà xuất bản  không được thông tin, phát hành ấn phẩm có nội dung tâm linh, ngoại cảm khi chưa được các cơ quan nghiên cứu, khoa học thẩm định, kết luận. Xử lý nghiêm và kiên quyết các hành vi truyền bá, phát tán tài liệu, băng, đĩa không được phép lưu hành, những cá nhân lợi dụng tâm linh, ngoại cảm để lừa bịp, xuyên tạc, vu khống cá nhân, tập thể, phá hoại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch không cấp phép cho bất kỳ một chương trình nào có nội dung về tâm linh, ngoại cảm. Số băng đĩa lưu hành trên thị trường được in và phát tán lậu, vi phạm quy định của Nghị định số 11/2006/NĐ của Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng và Nghị định số 56 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin. Vì vậy, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thường xuyên có văn bản nhắc nhở chỉ đạo các Sở Văn hoá-Thông tin địa phương kết hợp với các cơ quan ban ngành thu hồi xử phạt chấn chỉnh những hoạt động trên.

7/ Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị:

1) Đề nghị Nhà nước nghiên cứu, ban hành chính sách đối với những diễn viên hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật khi đã hết tuổi biểu diễn nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu được bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội quy định.

2) Đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành chính sách đào tạo đối với con em các dân tộc thiểu số trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Trả lời (tại công văn số 1433 /BVHTTDL-VP ngày 21/4/2008 của Bộ VHTTDL): 
1. Về đề nghị ban hành chính sách đối với những diễn viên hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật khi đã hết tuổi biểu diễn nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu:

a) Thực trạng của lao động biểu diễn nghệ thuật tại các đơn vị nghệ thuật công lập:

Về tuổi nghề và việc sử dụng, bố trí công việc đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên):

Do đặc điểm đào tạo diễn viên hoạt động nghệ thuật rất sớm từ 10 tuổi trở đi và mang tính đặc thù về năng khiếu, nên đối tượng này đã được phép tuyển dụng vào ngạch Diễn viên với tuổi đời phải đủ 15 tuổi trở lên và thực hiện ký Hợp đồng làm việc đặc biệt theo quy định của Nhà nước.

Với đặc thù của lao động nghệ thuật là tuổi biểu diễn của Diễn viên rất ngắn: 40 tuổi đối với nữ và 45 tuổi đối với nam. Do đó, thực tế hiện nay các đơn vị nghệ thuật đang tồn tại và gặp khó khăn về sử dụng đội ngũ diễn viên, cụ thể: Có một số diễn viên tuổi lớn không còn khả năng biểu diễn, không đáp ứng được công việc khác những chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật mà vẫn còn trong biên chế của đơn vị nghệ thuật và vẫn hưởng lương và các chế độ khác, nên việc tuyển mới nghệ sĩ trẻ có khả năng để trẻ hoá đội ngũ diễn viên không thể thực hiện được.

Việc bố trí công việc khác, cũng như đào tạo nghề khác cho một số diễn viên do lớn tuổi, không còn khả năng biểu diễn và không thể bố trí được công việc biểu diễn, trình độ văn hoá hạn chế mà vẫn ở lại đơn vị nghệ thuật để chờ đủ tuổi giải quyết nghỉ hưu theo quy định thường từ 10 năm đến 15 năm đã gây nhiều khó khăn cho đơn vị nghệ thuật.

Hiện nay, số lao động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc các đơn vị nghệ thuật công lập cả nước có trên 5.200 người, trong đó ở độ tuổi từ 45 tuổi trở lên có 1002 người (Nam có 601 người và Nữ có 401 người).

b) Trách nhiệm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

+ Các văn bản kiến nghị Nhà nước 

Với trách nhiệm được giao thực hiện các chính sách chế độ đối với ngành văn hoá, trong đó có lao động biểu diễn nghệ thuật (Diễn viên), Bộ Văn hoá-Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã triển khai các văn bản kiến nghị Nhà nước có chính sách chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động biểu diễn nghệ thuật, cụ thể:

- Từ các năm 1999, 2004, 2005 đã có các văn bản gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và tham gia góp ý vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội đề nghị xem xét về chế độ bảo hiểm xã hội cho lao động biểu diễn nghệ thuật.

- Ngày 09/05/2007, đã tổ chức buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Điều và các cơ quan chức năng của 3 Bộ về chế độ tuổi nghỉ hưu của lao động nghệ thuật (Diễn viên).

- Để thực hiện nội dung đã được lãnh đạo 3 Bộ thống nhất trong buổi làm việc ngày 09/5/2007 và làm cơ sở trình Chính phủ xem xét về chính sách chế độ nghỉ hưu đối với lao động nghệ thuật (Diễn viên), Bộ Văn hoá-Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã soạn thảo dự thảo Tờ trình Chính phủ và gửi xin ý kiến góp ý của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (đến nay các Bộ đã có văn bản góp ý).

- Hiện nay, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang tổng hợp các ý kiến góp ý của các Bộ để hoàn chỉnh Tờ trình Chính phủ về chính sách chế độ Bảo hiểm xã hội về nghỉ hưu đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (Diễn viên).

+ Các chính sách chế độ nghỉ hưu của Nhà nước

- Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định: Nam từ đủ 55 đến dưới 60 tuổi; Nữ từ đủ 50 đến dưới 55 tuổi và Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, chỉ quy định những người về hưu trước tuổi thuộc đối tượng tinh giản biên chế: Nam đủ 55 đến dưới 59 tuổi; Nữ đủ 50 tuổi đến đủ 54 tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên.

- Nếu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 132/2007/NĐ-CP thì việc thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội cho một số Diễn viên chưa đủ điều kiện nghỉ hưu tại các đơn vị nghệ thuật rất khó khăn. Vì thực tế hiện nay số lao động biểu diễn nghệ thuật tại các đơn vị nghệ thuật công lập có tuổi đời: Nam từ đủ 50 đến dưới 55 tuổi; Nữ từ đủ 45 đến dưới 50 tuổi, nhưng không còn khả năng biểu diễn nghệ thuật và không sắp xếp được công việc mới phù hợp và chiếm tỷ lệ khong nhỏ biên chế trong các đơn vị nghệ thuật công lập. Nếu số lao động biểu diễn nghệ thuật này không thuộc đối tượng được thực hiện chính sách chế độ nghỉ việc để hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi sẽ gây khó khăn trong việc bố trí, sử dụng, sắp xếp theo hướng đẩy mạnh xã hội hoá văn hoá và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trẻ hoá đội ngũ của các đơn vị nghệ thuật công lập.

c) Kiến nghị về nghỉ hưu trước tuổi đối với diễn viên:

Với những đặc thù và đặc điểm của lao động biểu diễn nghệ thuật nêu trên, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kiến nghị Nhà nước xem xét về chính sách, chế độ nghỉ hưu đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên), như sau:

+  Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi

Đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) không còn khả năng biểu diễn nghệ thuật, không đáp ứng được công việc mới và chưa đủ điều kiện về tuổi đời để nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của pháp luật thì được hưởng chính sách, chế độ nghỉ việc hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi, cụ thể:

- Nam từ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi; Nữ từ đủ 45 tuổi đến dưới 50 tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, những mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì mức lương hưu giảm đi 1% và không phải có kết quả giám định y khoa.

+ Về chế độ

Ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định, còn được hưởng các chế độ sau:

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

+ Thời gian thực hiện 

Các quy định về chính sách chế độ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trước tuổi đối với lao động biểu diễn nghệ thuật công lập, chỉ thực hiện hết 31 tháng 12 năm 2010.

2. Về đề nghị sớm ban hành chính sách đào tạo đối với con em các dân tộc thiểu số trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Khu vực dân tộc thiểu số miền núi chiếm tới 3/4 diện tích cả nước, với số dân khoảng 20 triệu người gồm nhiều thành phần dân tộc khác nhau. Đảng và nhà nước ta luôn khẳng định rằng khu vực miền núi dân tộc có vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã từng là căn cứ cách mạng và kháng chiến qua nhiều thời kỳ, có tiềm năng kinh tế to lớn để phát triển công nghiệp hoá và hệin đại hoá đất nước, là cửa ngõ thông thương với các nước láng giềng, là nơi có ý nghĩa quan trọng và trực tiếp bảo vệ môi trường sinh thái chung cho cả nước.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương và chính sách đúng đắn đối với vùng đồng bào dân tộc thiếu số, miền núi với những nguyên tắc cơ bản là: bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển. Song do điều kiện tự nhiên, xã hội ở vùng dân tộc thiểu số miền núi cùng với điểm xuất phát thấp, nên tình hình kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi vẫn ở trong tình trạng chậm phát triển. Khoảng cách chênh lệch về mức sống, mức hưởng thụ văn hoá giữa các vùng, giữa các dân tộc chưa được rút ngắn, chất lượng giáo dục, đào tạo nói chung và đào tạo văn hoá nghệ thuật nói riêng chưa đáp ứng được mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh miền núi dân tộc thiểu số và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá và nghệ thuật của nhân dân cũng như nhu cầu gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Vì vậy, trong các văn kiện Đại hội toàn quốc Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc, đồng thời tăng cường đoàn kết giữa cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ người Kinh công tác ở miền núi là điều kiện mấu chốt để thực hiện chính sách dân tộc của Đảng.

Nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của công tác đào tạo cán bộ cho con em các dân tộc thiểu số, những năm qua, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã thường xuyên chăm lo đến công tác đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ văn hoá nghệ thuật là người dân tộc thiểu số cả về mặt số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hoá. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khu vực dân tộc thiểu số được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời chủ động đề ra những giải pháp để tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và thực hiện chính sách cán bộ dân tộc. Quá trình tuyển chọn, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ dân tộc thiểu số đã có những kết quả đáng khích lệ. Đó là những bước đi tích cực và đang mang lại những hiệu quả thiết thực, cơ bản cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ văn hoá nghệ thuật khu vực dân tộc thiểu số miền núi. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ khu vực dân tộc thiểu số hiện nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu bởi tỷ lệ cán bộ dân tộc so với tổng cán bộ còn thấp, cơ cấu chưa thật hợp lý, phân bố chưa đều. Nguyên nhân của tình trạng trên, ngaòi tâm lý tự ti, ngại đi học xa, ngại học dài hạn của cán bộ người dân tộc thiểu số, chúng ta còn thấy công tác đào tạo, nguồn đào tạo cho khu vực dân tộc thiểu số còn chưa được chú trọng đúng mức và chưa có chính sách cụ thể; sự kết hợp giữa đào tạo tại trường với việc tổ chức cho cán bộ học tại chức, tự học tập và rèn luyện trong thực tiễn còn yếu. Đầu tư kinh phí cho công tác này còn chưa thoả đáng, chính sách ưu tiên chưa đồng bộ cũng là những nguyên nhân không nhỏ dẫn đến những bất cập trong xây dựng đội ngũ cán bộ văn hoá nghệ thuật khu vực dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong năm 2008 và những năm tiếp theo, ngoài việc tăng cường thực hiện chế độ cử tuyển trong đào tại văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo xây dựng các chính sách đẩy mạnh sự nghiệp đào tạo trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, du lịch và thể dục thể thao đối với con em các dân tộc thiểu số miền núi. Cụ thể, xây dựng các chế độ chính sách về tạo nguồn đào tạo và dự bị đại học; mở rộng quy mô đào tạo đối với con em dân tộc thiểu số; mở các lớp riêng cho những vùng khó khăn… Đồng thời, Bộ sẽ tiến hành nghiên cứu kiến nghị với Chính phủ về những giải pháp và chính sách đầu tư trọng điểm để phát triển đào tạo văn hoá nghệ thuật theo đặ điểm từng vùng miền, từng dân tộc và các chính sách ưu đãi khác đối với con em các dân tộc thiểu số.

8/ Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: “Khi các đình, chùa, miếu, các khu di tích được công nhận là công trình văn hoá, di tích lịch sử, công trình truyền thống thì đề nghị Nhà nước có chính sách tu bổ giữ gìn tôn tạo và phát huy”.
Trả lời (tại công văn số 1434/BVHTTDL-VP ngày 21/4/2008 của Bộ VHTTDL): 

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của các công trình văn hoá, di tích lịch sử, di tích cách mạng là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được quy định cụ thể tại Luật Di sản văn hoá và đã được triển khai trên thực tế bằng nhiều chính sách, hoạt động cụ thể, là một trong 3 mục tiêu lớn của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá được thực hiện từ năm 1994 đến nay.

Theo số liệu thống kê di tích, hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 29 di tích được xếp hạng, trong đó có 09 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 20 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Chỉ tính từ năm 2005 trở lại đây, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đầu tư cho tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích của tỉnh Vĩnh Long 3,4 tỷ đồng, cụ thể như sau: năm 2005: 600 triệu đồng; năm 2006: 700 triệu đồng; năm 2007: 800 triệu đồng; năm 2008: 1.300 triệu đồng.

Đối với di tích xếp hạng cấp tỉnh, đề nghị Tỉnh bố trí từ ngân sách địa phương và huy động từ các nguồn khác để thực hiện việc tu bổ, tôn tạo theo quy định của Luật di sản văn hoá và các quy định khác của pháp luật./.

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Tại Công văn số 322/THVN-VP ngày 04 tháng 04 năm 2008 của Đài truyền hình Việt Nam về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII:

I. Lĩnh vực truyền dẫn phát sóng

Trong những năm qua, Đài THVN đã dành nguồn kinh phí đáng kể để đầu tư mở rộng và hoàn thiện hệ thống truyền dẫn truyền hình quốc gia (phát sóng mặt đất). Đến nay, mạng truyền dẫn quốc gia của Đài THVN có hơn 100 đài phát sóng với tỷ lệ gần 90% số hộ gia đình có thể thu xem các chương trình truyền hình bằng thiết bị thu sóng truyền hình mặt đất.
Từ năm 2004, Đài THVN chính thức phát sóng truyền hình số vệ tinh (DTH) phủ sóng toàn quốc. Do đó, diện phủ sóng đã đạt 100% diện tích lãnh thổ, cho phép khán giả ở bất cứ địa điểm nào trên toàn quốc cũng có thể thu được tín hiệu truyền hình quốc gia.
Đối với địa bàn các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa do địa hình phức tạp, dân cư không tập trung nên việc đầu tư máy phát sóng mặt đất rất khó khăn, tốn kém và hiệu quả không cao. Vì vậy, để giải quyết căn bản việc phủ sóng cho các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo cần sử dụng kết hợp giữa phủ sóng mặt đất và sử dụng thiết bị thu sóng vệ tinh DTH, đồng thời có sự trợ giá của Nhà nước về thiết bị thu xem đối với các hộ gia đình nghèo; có hoàn cảnh khó khăn.
Hiện tại, Đài THVN đang hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án phủ sóng truyền hình cho các tỉnh miền núi Tây Bắc và sẽ tiếp tục thực hiện đối với các tỉnh Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Ngoài ra, Đài THVN cũng đã xây dựng kế hoạch bố trí từ nguồn vốn của Đài để tiếp tục bổ sung máy phát VTV2, VTV3 cho các địa phương. Trong năm 2008 , Đài THVN tập trung dành nguồn vốn đầu tư máy phát hình VTV1, VTV2, VTV3 cho các tỉnh mới thành lập (Đắc Nông, Điện Biên, Lai Châu) và bổ sung máy phát VTV2 cho Bắc Kạn, máy phát VTV3 cho Lào Cai.

1/ Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: “Cử tri phản ánh chất lượng phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam VTV3 quá kém, không xem được đề nghị khắc phục”. 

Trả lời:

Hiện nay tại Quảng Bình, Đài THVN mới chỉ đầu tư được máy phát VTV1 và đang phối hợp với Đài PTTH Quảng Bình phát sóng kênh VTV3 bằng một máy phát công suất nhỏ. Do vậy, chất lượng tín hiệu có thể chưa đạt yêu cầu như ý kiến phản ánh của cử tri. Trong khi chờ đợi đầu tư máy phát mới, khán giả Quảng Bình có thể thu xem các chương trình VTV1, 2, 3 qua hệ thống truyền hình số vệ tinh DTH

2/ Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ đẩy nhanh việc thực hiện dự án tiếp sóng chương trình truyền hình VTV2 cho tỉnh Tuyên Quang”. 

Trả lời:

Hiện nay tại Tuyên Quang có 02 máy phát sóng, 1 máy 2KW - K8VHF tiếp phát VTV1 và chương trình địa phương từ 5h30 đến 24h00, 1 máy 2KW - K12VHF tiếp phát kênh VTV3. Tuy nhiên, cũng như nhiều tỉnh miền núi khác trong cả nước, Tuyên Quang chưa có máy phát kênh VTV2. Trước nhu cầu của nhân dân trong việc được xem các chương trình khoa học - giáo dục trên kênh VTV2, đồng thời thực hiện Quy hoạch THVN đến 2010, Đài THVN đã xây dựng dự án mở rộng mạng phát hình Quốc gia VTV2 với tổng kinh phí khoảng 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên Đài THVN chưa thể triển khai ngay được. Tạm thời, khán giả có thể thu xem các chương trình VTV2 qua hệ thống truyền hình số vệ tinh DTH.

3/ Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: “Cử tri phản ánh hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang còn một số địa phương chưa có sóng Đài Truyền hình Việt Nam (một số nơi thuộc các huyện Sơn Đông, Lục Ngạn, Lục Nam). Đề nghị Đài truyền hình Việt Nam nghiên cứu để phủ sóng ở những địa bàn ở các huyện trên”. 

Trả lời:

Hiện nay, tại địa bàn tỉnh Bắc Giang đang thu sóng trực tiếp từ máy phát sóng  của Đài Truyền hình Việt Nam tại Giảng Võ, Hà Nội. Hiện nay vùng phủ sóng VTV1, VTV2 tại Giảng Võ chỉ đạt khoảng 60 km, VTV3 chỉ khoảng 30 km nên không đủ rộng để phủ kín các huyện đồi núi ngoại vi Đông Bắc của tỉnh Bắc Giang. Trong khi chờ nâng cấp công suất máy truyền hình tại Giảng Võ và kiến nghị của Bắc Giang lắp đặt máy phát chuyển tiếp, khán giả một số địa bàn tỉnh Bắc Giang có thể thu xem các chương trình VTV1, 2, 3 qua hệ thống truyền hình số vệ tinh DTH.
II. Vấn đề khác

4/ Cử tri tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Lạng Sơn kiến nghị: “Đề nghị tăng thêm kinh phí, đầu tư xây dựng và bổ sung thiết bị truyền thanh, truyền hình, phát thanh viên, biên tập viên kể cả nhân viên kỹ thuật cho Đài phát thanh, truyền hình ở các huyện, xã nhất là các huyện vùng sâu vùng xa”. 

Trả lời:

Kể từ năm 2003, thực hiện Nghị định 96/2003/NĐ-CP, Đài Truyền hình Việt Nam là Đài Truyền hình quốc gia thuộc Chính phủ, không có chức năng quản lý ngành. Những đề nghị trên thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ quản lý nhà nước. Thực hiện chức năng nhiệm vụ, Đài THVN vẫn thường xuyên phối hợp với các đài địa phương tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, trong đó có nhiều khóa đào tạo dành cho đối tượng biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên của các huyện vùng sâu, vùng xa hoặc là đối tượng dân tộc thiểu số.

5/ Cử tri tỉnh Hoà Bình kiến nghị: “Cần hạn chế việc các biên tập viên, phát thanh viên trong chương trình “Chào buổi sáng” nói sai, nói lắp quá nhiều”. 

Trả lời:

Hiện nay, các chương trình của Đài THVN đều sử dụng các biên tập viên trực tiếp biên tập và dẫn chương trình. Các biên tập viên dẫn chương trình của Đài đều được tuyển chọn khá kỹ lưỡng về ngoại hình và phải trải qua một quá trình tập luyện trước khi lên sóng chính thức. Chương trình “Chào buổi sáng” của Đài THVN phát sóng từ 6 giờ sáng nên các biên tập viên dẫn chương trình phải chuẩn bị nội dung chương trình từ rất sớm (4 - 5 giờ sáng). Do áp lực về thời gian, trong thời gian đầu một số biên tập viên chưa quen nên cũng để xảy ra tình trạng nói sai, nói vấp như ý kiến góp ý của cử tri. Sau mỗi chương trình phát sóng, ban biên tập đều góp ý để biên tập viên rút kinh nghiệm hoặc thay thế những biên tập viên không phù hợp. Vì vậy, chương trình đang từng bước khắc phục những hạn chế như ý kiến góp ý của cử tri.
6/ Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: “Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam xem xét lại việc đưa tin quảng cáo trên truyền hình, thời lượng quảng cáo quá nhiều, một số nội dung quảng cáo không phù hợp với bản sắc văn hóa Việt Nam. Đề nghị chỉ quảng cáo trong các chương trình vui chơi giải trí, không nên quảng cáo trong các chương trình thời sự, nhất là hàng chữ chạy chậm làm người xem khó chịu”. 

Trả lời:

Hiện nay, quảng cáo cũng là kênh thông tin cần thiết trong đời sống xã hội hiện đại và là một trong những nguồn thu chủ yếu của các Đài truyền hình. Tuy nhiên, nếu thời lượng và nội dung quảng cáo không phù hợp sẽ dẫn đến gây phản cảm cho người xem. Đài THVN rất chú trọng đến việc thực hiện các quy định về quảng cáo trên các kênh sóng của Đài. Trong một số rất ít chương trình, do nhu cầu quảng cáo cho nên cũng có hiện tượng phát quá giờ theo quy định, hoặc một số quảng cáo nội dung không phù hợp, gây phản cảm. Sau khi có ý kiến góp ý của khán giả và nhắc nhở của cơ quan quản lý, Đài THVN đã tiếp thu và chấn chỉnh kịp thời.
Theo quy định, trong chương trình thời sự không được phát quảng cáo. Đài THVN cũng thực hiện nghiêm túc quy định này. Việc chạy chữ trong một số bản tin thời sự là cách làm mà truyền hình (trong nước và thế giới) đang thực hiện nhằm truyền tải nhiều hơn thông tin đến người xem. Những thông tin chạy chữ bao gồm các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Tuy nhiên, Đài THVN cũng không quá lạm dụng hình thức này mà chỉ thực hiện trong một số bản tin cần thiết.
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Tại Công văn số 943/BTTTT-VP ngày 28 tháng 03 năm 2008 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII:

1/ Cử tri tỉnh Bến tre kiến nghị: “Các phương tiện thông tin đại chúng phần lớn chỉ đưa thông tin về vụ việc mà ít đưa thông tin về kết quả giải quyết. Cụ thể: vụ án tham nhũng hàng chục tỷ đồng sau khi giải quyết Nhà nước thu lại được bao nhiêu vào ngân sách, các đối tượng bị xử lý như thế nào, đã xử lý hay chưa? Nên công bố công khai các thông tin này”. 

Trả lời:
Thông tin trên báo chí hiện nay phản ánh nhiều về các vụ tiêu cực, tham nhũng. Xét một khía cạnh nào đó, báo chí đã làm tốt vai trò phản biện xã hội, cung cấp thông tin cho bạn đọc và các cơ quan chức năng. Trong nhiều vụ việc, nhờ báo chí, các cơ quan chức năng có được thông tin có được thông tin và xử lý theo thẩm quyền.

Ở nhiều vụ việc, khi được cơ quan báo chí phản ánh, các cơ quan chức năng có trách nhiệm trả lời về những vấn đề được nêu theo quy chế phát ngôn của Chính phủ, theo đó cung cấp thông tin về vụ việc, về quá trình giải quyết cũng như kết quả vụ việc. Phần lớn các cơ quan báo chí thường bám sát vụ việc đến khi có kết quả cuối cùng, như các vụ việc về tham nhũng, tiêu cực, vụ án ma tuý…; báo chí đã thông tin về đối tượng bị xử phạt tiền, phạt tù và bồi thường. Một số vụ việc phải vài năm các cơ quan chức năng mới xử lý xong, vì vậy, cơ quan báo chí phải chờ đợi. Tuy nhiên trên thực tế, đối với các vụ tiêu cực, cơ quan báo chí thường phản ánh đến khi có kết quả giải quyết cuối cùng của các cơ quan chức năng.

2/ Cử tri thành phố Hải phòng kiến nghị: “Cử tri cho rằng thời gian qua Nhà nước đã không kiểm soát được đối với những thông tin, hình ảnh lưu truyền trên Internet. Đề nghị cần có những biện pháp triệt để, mạnh mẽ hơn để ngăn ngừa những ảnh hưởng xấu của Internet, nhất là đối với giới trẻ”. 

Trả lời:
Trong những năm qua, sự phát triển của các dịch vụ trên nền Internet đã đem lại cho mọi người dân trên thế giới những lợi ích không thể phủ nhận, nhân loại trở nên gần nhau hơn, người dân được tiếp cận với những kho dữ liệu khổng lồ chỉ qua một máy tính có nối mạng. Tuy nhiên Internet là do con người tạo ra nên cũng giống như trong đời sống thực, trên Internet bao giờ cũng tồn tại cả thông tin hữu ích và thông tin không lành mạnh, thông tin lừa đảo.

Ở Việt Nam, việc quản lý thông tin trên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan như Bộ Công an, Bộ Khoa học và công nghệ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện. Cuối năm 2007, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý, cung cấp sử dụng Internet và thông tin điện tử trên Internet thay thế Nghị định số 55/NĐ-CP, trong đó quy định cụ thể hơn về công tác quản lý thông tin trên Internet (toàn bộ chương IV điều chỉnh về cung cấp thông tin trên các mạng xã hội trực tuyến như blog, profile videolog, forum…). Dự thảo này đã được trình Thủ tướng Chính phủ và sẽ được ban hành trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đang xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Internet, Thông tư về quản lý thông tin trên Internet. Đây là cơ sở pháp lý để công tác thông tin trên Internet được hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Về công tác tổ chức, để tăng cường công tác quản lý thông tin trên Internet, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập thêm Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử. Trong thời gian tới, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử sẽ chú trọng phát triển bộ phận quản lý mảng thông tin điện tử, trong đó có thông tin trên Internet, cả về số lượng và chất lượng cán bộ, cũng như kỹ thuật quản lý, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Bộ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao.

Internet là mạng thông tin toàn cầu, bất cứ ai cũng có thể tự cung cấp thông tin lên được. Vì vậy, việc kiểm soát thông tin trên Internet là vô cùng khó khăn. Hiện nay, chưa có quốc gia nào (kể cả Mỹ, Trung Quốc) có thể áp dụng hiệu quả các biện pháp kiểm soát thông tin. Tuy nhiên, bằng các biện pháp kỹ thuật, giáo dục nâng cao nhận thức của người sử dụng, mỗi quốc gia cố gắng hạn chế ở mức có thể các ảnh hưởng của thông tin không lành mạnh, gây ảnh hưởng xấu đối với người dân, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên.

Nhằm nâng cao hơn nữa tính hiệu quả trong công tác quản lý thông tin trên Internet, Bộ Thông tin và Truyền thông chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng, hoàn thiện nhân cách của thanh, thiếu niên. Các biện pháp này đã thu được kết quả nhất định, tuy nhiên cần có sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành liên quan như Bộ Công an, Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương và các cơ quan báo chí... để có kế hoạch tuyên truyền lâu dài, hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý thông tin trên Internet.

3/ Cử tri tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội kiến nghị: “Thời gian gần đây, việc xây dựng các cột thu, phát sóng các mạng điện thoại được triển khai nhiều và ngay ở các khu dân cư, trong khi đó báo chí đã có nhiều bài phản ánh về sự ảnh hưởng tần sóng điện thoại đến sức khoẻ của con người, do đó, người dân rất hoang mang và lo lắng. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét để trả lời cho cử tri được biết sự ảnh hưởng của tần số các cột thu, phát sóng điện thoại, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khoẻ của con người”. 

Trả lời:
Ảnh hưởng của sóng vô tuyến thông tin di động được Tổ chức Y tế Thế giới nêu trong báo cáo của mình (tài liệu WHO Faet sheet N0 193 Revised June 2000: Electromagnetic fields and public health - mobile telephones and their base stations).
Tần số hoạt động của các hệ thống điện thoại di động hiện nay trong khoảng từ 450 MHZ đến 1800 MHz, sóng vô tuyến này không phải là bức xạ ion hoá như các tia X hoặc tia gamma, không gây ra hiện tượng ion hoá hoặc phóng xạ trong cơ thể.
Trường sóng vô tuyến thâm nhập vào các mô với độ sâu tuỳ thuộc vào tần số - tới một cm tại tần số của sóng thông tin di động. Năng lượng vô tuyến được cơ thể hấp thụ và tạo thành nhiệt, nhưng tiến trình điều hoà nhiệt thông thường của cơ thể sẽ tải nhiệt này đi. Rõ ràng các ảnh hưởng của sóng vô tuyến đến sức khoẻ liên quan đến sự sinh nhiệt này, nhưng với mức năng lượng sóng vô tuyến quá thấp thì không thể gây ra sự tăng nhiệt và không có nghiên cứu nào cho thấy có ảnh hưởng có hại cho sức khoẻ tại các mức phơi nhiễm dưới các giới hạn theo hướng dẫn của các tổ chức quốc tế.
Về các nguy cơ ảnh hưởng khác của sóng vô tuyến thông tin di động, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã nêu trong báo cáo như sau:
- Ung thư: các bằng chứng khoa học hiện tại cho thấy phơi nhiễm trường sóng vô tuyến, như các sóng phát từ máy điện thoại di động và trạm thu phát của chúng, dường như không gây ra và không thúc đẩy phát triển ung thư.
- Các nguy cơ cho sức khoẻ khác: Các nhà khoa học đã báo cáo về các ảnh hưởng khác trong việc sử dụng máy điện thoại di động như: thay đổi trong hoạt động của não, thời gian phản ứng và giấc ngủ. Những ảnh hưởng này là nhỏ, không rõ ràng và đáng kể tới sức khoẻ. Nhiều nghiên cứu vẫn đang tiếp tục để khẳng định về những ảnh hưởng này.
- Can nhiễu điện từ trường: Máy điện thoại di động được dùng gần một vài thiết bị y tế có khả năng gây can nhiễu cho các thiết bị này, cũng tương tự có khả năng can nhiễu của thiết bị di động đến các thiết bị điện tử trên máy bay.
WHO cũng nhận thấy có nhu cầu nghiên cứu để đánh giá tốt hơn về nguy cơ ảnh hưởng trên.
Kết luận của Tổ chức Y tế thế giới (được đưa ra trong tài liệu - WHO Fact sheet No304 May 2006: Electromagnetic fields and public health - Base stations and wireless technologies) là: “Cân nhắc mức độ phơi nhiễm rất thấp và các kết quả nghiên cứu thu thập tới nay, không có bằng chứng khoa học thuyết phục nào cho thấy tín hiệu tần số vô tuyến yếu từ các trạm thu phát vô tuyến và các mạng vô tuyến gây ra những ảnh hưởng có hại cho sức khoẻ”.
Bộ Bưu chính Viễn thông trước đây (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có Công văn số 1521/BBCVT-KHCN ngày 28/6/2006 gửi Văn phòng Chính phủ nêu rõ kết luận của Tổ chức Y tế thế giới là chưa có bằng chứng khoa học cho thấy sóng điện từ của các trạm thu phát sóng gây nguy hiểm cho sức khoẻ.
Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng hệ thống văn bản quản lý về bức xạ điện từ của các trạm thu phát thông tin di động bao gồm: Công bố bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718 - 1:2005 về quản lý an toàn trong trường điện từ tần số vô tuyến (Quyết định số 19/2006/QĐ-BBCVT của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông). Với việc bắt buộc áp dụng TCVN này, giá trị mật độ dòng năng lượng (S) quy định đối với các trạm BTS là 2 W/m2 Giá trị này nghiêm ngặt hơn khi so sánh với các giới hạn của một số tổ chức và một số nước (ước tính đối với các trạm BTS, hoạt động tại tần số 900 MHZ): tổ chức ICNIRP là 4,5 W/m2; Mỹ, Nhật là 6 W/m2; Anh là 32 W/m2 (riêng Trung Quốc quy định giá trị thấp 0,4 W/m2).
- Ban hành Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-255:2006 về phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ nhằm đánh giá mức độ phơi nhiễm quy định trong TCVN 3718 - 1:2005. Tiêu chuẩn này dựa trên tiêu chuẩn mới nhất của Châu Âu (EN 50400:2006 và EN 50401:2006).
Ban hành các Quyết định số 31/2006/QĐ-BBCVT và 32/2006/QĐ-BBCVT ngày 6/9/2007 về kiểm định công trình viễn thông (có hiệu lực từ 1/1/2007). Theo các văn bản này, từng trạm BTS phải được kiểm định, nếu tuân thủ TCVN 3718 - 1:2005 thì mới được hoạt động (các trạm thu phát thông) tin di động đã xây dựng trước 1/1/2007 cần phải được lập kế hoạch kiểm định, đảm bảo tất cả các trạm thu phát thông tin di động tuân thủ TCVN 3718 - 1:2005).
Như vậy, nhằm bảo vệ cho người dân sống quanh các trạm thu phát vô tuyến khỏi ảnh hưởng của phơi nhiễm vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quy định về mức giới hạn an toàn (xác định theo mức phơi nhiễm của TCVN 3718 - 1:2005) và quy định các trạm thu phát thông tin di động phải đảm bảo TCVN 3718 - 1:2005 thông qua hình thức quản lý là kiểm định công trình viễn thông. Ngoài ra theo yêu cầu của người dân, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã tổ chức đo kiểm để xác minh mức phơi nhiễm tại các địa điểm nhạy cảm. Bộ Thông tin và truyền thông cũng đã có các giải thích, hướng dẫn để người dân hiểu biết sâu hơn về vấn đề này, giải quyết nhiều đơn thư khiếu nại của nhiều tổ chức, cá nhân xung quanh vấn đề này. Bộ cũng đã có các văn bản hướng dẫn các Sở Bưu chính viễn thông và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động thực hiện theo đúng các quy định để đảm bảo an toàn cho dân.
Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đang đánh giá quá trình thực thi các chính sách của Bộ về quản lý công trình viễn thông (trong đó có quản lý phơi nhiễm trường điện từ của các trạm thông tin di động) để có các điều chỉnh nhằm tăng cường hiệu quả quản lý. Bộ cũng đang soạn thảo hướng dẫn và hợp tác với một số Bộ, ngành liên quan để xây dựng các văn bản quản lý liên ngành và đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân để người dân yên tâm và ủng hộ việc xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Các kết quả đo kiểm định các công trình trạm thu phát sóng thông tin di động trong thời gian qua cho thấy các công trình đều có giá trị phơi nhiễm rất nhỏ so với mức giới hạn của tiêu chuẩn. Những đo kiểm về phơi nhiễm trường điện từ thực tế tại nơi người dân khiếu nại về ảnh hưởng sức khoẻ đều cho thấy tuân thủ giới hạn an toàn.
4/ Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: “Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh - truyền hình các tỉnh để chấn chỉnh việc phát sóng các chương trình giải trí và phim truyện để kênh thông tin này thực sự mang lại giá trị giáo dục thiết thực. Cử tri nhiều nơi bất bình về nhiều chương trình không phù hợp với truyền thống văn hóa và thuần phong mỹ tục Việt Nam đang từng ngày ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ của đất nước”. 

Trả lời:
Với chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí, trong các cuộc giao ban báo chí định kỳ hàng tuần Bộ Thông tin và Truyền thông đã có những định hướng và nhắc nhở các cơ quan báo chí, trong đó có là các Đài Phát thanh, Truyền hình trong việc phát sóng các chương trình giải trí, đặc biệt là các chương trình ca nhạc và phim truyện.
Trong hai năm trở lại đây tỷ lệ thời lượng phim truyện Việt Nam được chiếu trên sóng truyền hình đã tăng so với các năm trước rất nhiều. Nhiều đài truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và một số đài khác) đã dành khung “giờ vàng” cho các chương trình phim truyện Việt Nam và đã tạo được được ấn tượng tốt với khán giả xem truyền hình. Hiện nay, các đài truyền hình đã tương đối chủ động về khối lượng phim truyện Việt Nam và các chương trình giải trí nhờ những cải cách trong quy trình sản xuất phim và các chương trình giải trí, trong đó có ảnh hưởng khá tích cực từ việc xã hội hoá các chương trình truyền hình.
Một số Đài Truyền hình vẫn cho phát sóng một số chương trình giải trí, đặc biệt là các chương trình ca nhạc quốc tế phục vụ cho đối tượng là lớp trẻ. Tuy nhiên cũng còn có chương trình không phù hợp thuần phong mỹ tục của dân tộc. Một mặt do tổng thời lượng phát sóng chương trình của các đài tăng, nhiều đài đã sử dụng những chương trình chất lượng thấp để phát sóng cho đủ thời lượng. Ở một số đài, bộ phận biên tập, biên dịch có nhận thức còn sơ sài, khả năng định hướng thẩm mỹ thấp, đơn giản, chưa chọn lọc, biên tập kỹ các chương trình thu từ đài nước ngoài.
Để tăng cường sức mạnh quản lý, trong đó có quản lý nội dung các chương trình của các Đài phát thanh - truyền hình, Chính phủ đã quyết định thành lập mới Cục Phát thanh - Truyền hình - Internet - Bộ Thông tin và Truyền thông với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp chấn chỉnh kịp thời nội dung thông tin của các đài, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí để có những chương trình chất lượng hơn đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá lành mạnh của người dân. Trên thực tế, do phạm vi phát sóng chỉ trong một tỉnh nên cơ quan chức năng của Bộ không thể xem được các chương trình của các đài địa phương. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương và là chủ quản của các đài phát thanh - truyền hình cần tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nội dung chương trình của các đài phát thanh - truyền hình.

5/ Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: “Cử tri phản ánh việc tính cước điện thoại hiện nay có nhiều trường hợp không chính xác, đề nghị Bộ Bưu chính Viễn thông có biện pháp và chỉ đạo ngành ở địa phương phải chấn chỉnh, sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo nhu cầu chính đáng và tạo niềm tin cho khách hàng sử dụng. Cử tri cũng đề nghị ngành chức năng cần xem xét việc khuyến mãi tràn lan của các công ty viễn thông dẫn đến tình trạng “cháy số”, nghẽn mạch và khách hàng không hài lòng”. 

Trả lời:
Trả lời: Hiện nay, công tác quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông đang được thực hiện theo “Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông” ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông. Đối với việc tính cước của các dịch vụ điện thoại, các doanh nghiệp phải tuân thủ các tiêu chẩn ngành tương ứng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Hàng năm, Cục Quản lý chất lượng BCVT và CNTT tiến hành kiểm tra chất lượng dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp trong đó có đo kiểm chất lượng tính cước. Kết quả kiểm tra của Cục cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đều đảm bảo chỉ tiêu chất lượng tính cước theo quy định của tiêu chuẩn ngành. Đối với những trường hợp chỉ tiêu chất lượng của doanh nghiệp không phù hợp với tiêu chuẩn ngành, Cục đã xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đồng thời yêu cầu doanh nghiệp phải khắc phục và doanh nghiệp đã khắc phục đảm bảo theo mức quy định của tiêu chuẩn ngành. Thông tin chi tiết về kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ được Cục thông báo công khai trên website của Cục là www.ptqc.gov.vn.
Khi các doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc khuyến mãi đều phải thực hiện theo các quy định của Pháp lệnh Quảng cáo khuyến mãi, đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ cũng như các điều kiện khác về cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Hiện nay, chức năng quản lý Nhà nước về quảng cáo, khuyến mại, cạnh tranh do Bộ Công thương quản lý. Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Công thương trong việc quản lý các hoạt động khuyến mại của các doanh nghiệp viễn thông để đảm bảo các hoạt động khuyến mại của doanh nghiệp này được thực hiện đúng pháp luật. Trong công tác quản lý, Bộ Thông tin và Truyền thông luôn yêu cầu các doanh nghiệp, cùng với việc quảng cáo, khuyến mại, các doanh nghiệp phải có các biện pháp nâng cao năng lực mạng lưới và chất lượng dịch vụ, đảm bảo tránh nghẽn mạng.
Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ Công thương trong việc quản lý các hoạt động khuyến mại của các doanh nghiệp viễn thông để đảm bảo hoạt động khuyến mại của các doanh nghiệp viễn thông không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, đồng thời đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
Để quản lý hiệu quả hơn kho số viễn thông, thời gian qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và ban hành Quy định về quản lý thuê bao trả trước, theo đó các doanh nghiệp viễn thông phải thiết lập cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin thuê bao tập trung và thống nhất. Ngoài các báo cáo định kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp trước khi xin mở thêm các dải số mới phải báo cáo hiệu quả sử dụng kho số, tỷ lệ thuê bao di động ảo, nếu doanh nghiệp nào có số thuê bao di động quá cao sẽ không được cấp thêm đầu số mới.

BỘ TƯ PHÁP

Tại Công văn số 646/BTP-VP, Bộ Tư pháp trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII như sau:

1. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: “Đề nghị Trung ương cần cải cách mạnh mẽ công tác thi hành án dân sự, hiện nay đã có chuyển biến nhưng rất chậm, còn rất nhiều bản án chưa được thi hành và trong việc thi hành án dân sự cũng có nơi còn biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu”.

Trả lời:

Công tác thi hành án dân sự những năm gần đây có sự chuyển biến tích cực, số lượng việc thi hành án xong hàng năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước. Riêng trong năm 2007, các cơ quan thi hành án dân sự đã giải quyết xong 302.373 việc/381.051 việc có điều kiện thi hành, đạt 79,35 %, tăng 31.406 việc so với năm 2006 (trong đó thi hành xong hoàn toàn 261.197 việc, đạt 69% trên số có điều kiện thi hành, thi hành đều 22.629 việc, đình chỉ 18.547 việc). Số tiền thực thu là 3.351 tỷ 840 triệu 235 nghìn đồng, đạt trên 55% trên số tiền có điều kiện thi hành (tăng 1.428 tỷ 506 triệu 452 nghìn đồng so với năm 2006). Nhiều vụ việc phức tạp tồn đọng lâu năm cơ bản đã được giải quyết dứt điểm. Nhiều nơi đã mở đợt cao điểm tập trung thi hành án (Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, Bình Định, Tuyên Quang, Bắc Cạn).

Tuy nhiên, công tác này còn nhiều tồn tại, hạn chế, đặc biệt là số lượng việc thi hành án dân sự tồn đọng còn nhiều và có xu hướng gia tăng. Tính đến 31/10/2007, toàn quốc còn 346.332 việc tồn đọng (chiếm 55% tổng số việc phải thi hành), trong đó có 97.225 việc có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong (chiếm 31% số việc có điều kiện thi hành). Số lượng cán bộ thi hành án vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ tới mức bị kỷ luật năm 2007 có chiều hướng gia tăng (năm 2005 số cán bộ thi hành án bị kỷ luật là 25 người, năm 2006 là 32 người và năm 2007 là 36 người); nhiều vụ việc vi phạm dẫn đến phải xử lý, khắc phục hậu quả rất phức tạp, làm giảm lòng tin của xã hội đối với các cơ quan thi hành án. Vì vậy, việc cải cách mạnh mẽ công tác thi hành án dân sự hiện nay là rất cần thiết.

Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp mang tính đột phá, thực sự tạo chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, khóa XII. Năm 2008, Bộ Tư pháp tiếp tục xác định công tác thi hành án dân sự là một trong những công tác trọng tâm của toàn ngành và đặt ra những nhiệm vụ cụ thể trong công tác này như sau:

Một là, tập trung chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự giải quyết một bước căn bản số việc thi hành án dân sự tồn đọng, hạn chế làm phát sinh việc tồn đọng mới; tiếp tục phấn đấu thi hành xong hoàn toàn đạt 75% về việc và 55% về tiền trong số việc có điều kiện thi hành; thực hiện đồng bộ các giải pháp, thực sự tạo chuyển biến cơ bản trên địa bàn Hà Nội, nâng cao hiệu quả thi hành án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự địa phương tiến hành tổng rà soát các việc tồn đọng, phân tích nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, nhất là những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng vẫn chưa thi hành được; đồng thời chỉ đạo áp dụng các biện pháp giải quyết có hiệu quả các việc thi hành án tồn đọng, phấn đấu giảm 10 đến 15% số lượng việc thi hành án tồn động so với năm 2007.

Cơ quan thi hành án dân sự của những địa phương có nhiều việc thi hành án dân sự tồn đọng chỉ đạo tổ chức các đợt cao điểm thi hành án; tranh thủ tối đa vai trò của Ban chỉ đạo thi hành án các địa phương nhằm tăng cường sự phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.

Hai là, kiện toàn tổ chức, cán bộ của Cục thi hành án dân sự và thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và xử nghiêm khắc đối với những trường hợp cán bộ, chấp hành viên, thủ trưởng cơ quan thi hành án có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, cố tình để chậm chễ, kéo dài việc thi hành án.

Ba là, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án dân sự; tăng cường đối thoại, kỹ năng công tác dân vận, giải quyết dứt điểm một phần các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp kéo dài; giảm thiểu các vụ việc khiếu nại mới phát sinh.

Bốn là, xây dựng Luật thi hành án dân sự, Đề án Thừa phát lại và triển khai thực hiện thí điểm Đề án Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời rút kinh nghiệm để chấn chỉnh hoặc đề xuất phương án tiếp tục triển khai ở một số địa phương khác có số lượng việc thi hành án lớn. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án về việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để giao cho Bộ Tư pháp thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi hành án; xây dựng Đề án thành lập cơ quan thi hành án dân sự khu vực.

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang gấp rút hoàn chỉnh dự thảo Luật thi hành án dân sự để trong tháng 3/2008 trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

2/ Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: “Về tổ chức bộ máy của cơ quan thi hành án chưa rõ ràng làm hạn chế hiệu quả hoạt động thi hành án. Việc thực hiện các văn bản như Pháp lệnh thi hành án, Nghị định số 50/2005/NĐ- CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ, Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 của Bộ Tư pháp trong thực tế gặp rất nhiều vướng mắc, khó khăn đối với cơ quan thi hành án cũng như Sở Tư pháp. Đề nghị Chính phủ xem xét, ban hành nghị định quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với cơ quan thi hành án các cấp”.
Trả lời: 

Theo quy định tại Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 và Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ (về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự) thì tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án dân sự có nhiều đổi mới so với trước đây.

Cơ quan thi hành án dân sự địa phương hiện nay do Bộ Tư pháp thành lập và chịu sự quản lý, chỉ đạo của Bộ Tư pháp về tổ chức, cán bộ, kinh phí, nghiệp vụ nên cơ quan thi hành án dân sự địa phương là đơn vị thuộc cơ quan Trung ương đóng ở địa phương. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự được quy định tương đối cụ thể tại Nghị định số 50/2005/NĐ-CP nêu trên. Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 58, Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 và thực hiện một số nhiệm vụ theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại “ Quy chế ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 01/2007/QĐ-BTP ngày 27/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Có thể nói, Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này đã góp phần rất lớn trong việc tạo hành lang pháp lý cho việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án và cơ quan tư pháp địa phương trong công tác thi hành án dân sự cũng còn nhiều vướng mắc, khó khăn.

Ngày 07/3/2008, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành để làm rõ những vướng mắc, hạn chế và đề xuất biện pháp giải quyết. Bộ Tư pháp đã được Chính phủ giao chủ trì xây dựng dự án Luật thi hành án dân sự để trình Quốc hội khóa XII xem xét, cho ý kiến vào kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 4. Bộ Tư pháp sẽ đề xuất phương án về tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án trong dự thảo Luật thi hành án dân sự trình Quốc hội xem xét theo hướng bảo đảm cho cơ quan thi hành án dân sự có điều kiện thuận lợi nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, phù hợp với định hướng cải cách tư pháp mà Bộ Chính trị đã đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về chiến lược cải cách tư pháp.

3/ Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: “Đề nghị nghiên cứu đầu tư cho mỗi thôn có tủ sách pháp luật, nhằm phục vụ có hiệu quả cho công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân”.

Trả lời:

Ngày 28/11/1999, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1067/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn. Qua gần 10 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng, công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn đã đạt được nhiều kết quả, góp phần từng bước nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ở cơ sở. Theo số liệu thống kê về tủ sách pháp luật, cả nước hiện có 12.511 tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn. 52 tỉnh, thành phố đã xây dựng được tủ sách pháp luật ở 100% xã, phường, thị trấn, một số tỉnh còn lại do có sự chia tách, thành lập đơn vị cấp xã mới nên chưa xây dựng được tủ sách. Một số địa phương đã thành lập được một số tủ sách pháp luật nhiều hơn số đơn vị cấp xã (An Giang, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa...). Bên cạnh đó, một số địa phương đã chủ động đầu tư xây dựng tủ sách, ngăn sách pháp luật đặt tại thôn, làng, ấp, tổ dân phố, cụm dân cư để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Nhiều địa phương có sự đổi mới trong cách xây dựng và lựa chọn địa điểm đặt Tủ sách pháp luật với các hình thức: Tủ sách pháp luật đặt ở điểm bưu điện xã, Tủ sách pháp luật trong chùa Khơme (Sóc Trăng), Tủ sách cho đồng bào dân tộc thiểu số (Lào Cai), Tủ sách pháp luật ở bản miền núi (Thanh Hóa), Tủ sách pháp luật ở nhà văn hóa thôn (Bắc Ninh) hoặc thực hiện mô hình túi sách lưu động (Quảng Ngãi)...

Để đánh giá một cách toàn diện thực trạng xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, trong năm 2007, Bộ Tư pháp đã tổ chức các Đoàn kiểm tra, khảo sát công tác này tại một số địa phương; tổ chức 03 cuộc tọa đàm tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Qua khảo sát kiểm tra và tổ chức các tọa đàm về công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, nhiều địa phương cũng đã đề nghị Nhà nước đầu tư xây dựng mô hình tủ sách, túi sách, ngăn sách pháp luật tại thôn,làng, ấp, bản, tổ dân phố, cụm dân cư.

Trong chương trình công tác năm 2008, Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-TTG để đánh giá toàn diện về công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Mô hình tủ sách, ngăn sách pháp luật tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, cụm dân cư sẽ được nghiên cứu trong tổng hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tới.

4/ Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: “Đề nghị Bộ xem xét, tháo gỡ vướng mắc về vấn đề phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài, sinh con và bỏ về Việt Nam vì nhiều lý do mà chưa thực hiện thủ tục ly hôn. Hiện tại, những phụ nữ này, vấn đề cư trú hợp pháp ở Việt Nam chưa được giải quyết và con của họ không thể nhập quốc tịch Việt Nam, không được đi học do không làm được giấy khai sinh, ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi cho đứa trẻ”.

Trả lời:

1. Về vấn đề đăng ký khai sinh và quốc tịch của trẻ em được mẹ đưa về Việt Nam:

Qua phản ánh vướng mắc của một số địa phương, Bộ Tư pháp đã có Công văn hướng dẫn giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh cho các trẻ em thuộc diện này nhằm bảo đảm quyền lợi cho các cháu. Tuy nhiên, việc xác định quốc tịch cho trẻ em vẫn phải tuân thủ nguyên tắc của Luật Quốc tịch Việt Nam (do cha mẹ các cháu có đăng ký kết hôn), cụ thể là:

- Đối với những trẻ em đã có giấy khai sinh do cơ quan thẩm quyền của nước ngoài cấp thì chỉ thực hiện việc ghi vào Sổ đăng ký khai sinh ở Việt Nam (theo đúng nội dung của Giấy khai sinh đã được cấp ở nước ngoài).

- Đối với những trẻ em chưa được khai sinh ở nước ngoài thì sẽ được đăng ký khai sinh tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi trẻ em thực tế sinh sống. Quốc tịch của trẻ được xác định như sau:

+ Nếu trẻ em có hộ chiếu nước ngoài, thì khi đăng ký khai sinh sẽ được ghi quốc tịch nước ngoài.

+ Nếu trẻ em không có hộ chiếu nước ngoài, thì khi đăng ký khai sinh sẽ ghi quốc tịch theo thỏa thuận của cha mẹ; trường hợp không có thỏa thuận của cha mẹ (vì lý do cha mẹ không liên hệ được với nhau), thì quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam (theo quốc tịch của người mẹ).

Hiện tại, vấn đề đăng ký khai sinh và quốc tịch của những trẻ em này đã được đưa vào Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (Dự kiến Thông tư này sẽ được ban hành trong quý II/2008).

2. Về vấn đề cư trú hợp pháp của phụ nữ Việt Nam từ nước ngoài trở về: vấn đề này thuộc  phạm vi quản lý của Bộ Công an. Bộ Tư pháp sẽ chuyển nội dung kiến nghị tới Bộ Công an để nghiên cứu, trả lời cử tri sau.

5/ Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: “Cử tri cho rằng Nghị định hướng dẫn Luật Công chứng không quy định rõ ràng thẩm quyền ký chứng thực chữ ký ở cấp quận, huyện là Trưởng hay Phó Trưởng phòng Tư pháp, ở cấp xã, phường là Chủ tịch hay Phó Chủ tịch. Đề nghị Chính phủ có hướng dẫn về vấn đề này”.

Trả lời:

Trước hết cần phân biệt các văn bản hiện hành điều chỉnh lĩnh vực công chứng và chứng thực:

- Lĩnh vực công chứng do Luật Công chứng số 82/2006/QH11 và Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng điều chỉnh.

- Lĩnh vực chứng thực chữ ký do Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký điều chỉnh.

Nói cách khác, vấn đề chứng thực nói chung và chứng thực chữ ký nói riêng không do Luật Công chứng và Nghị định số 02/2008/NĐ-CP quy định mà vấn đề này được quy định bởi Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ.

Về thẩm quyền chứng thực chữ ký, Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP quy định rất rõ, rất cụ thể như sau:

1. Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Phòng Tư pháp cấp huyện) có thẩm quyền và trách nhiệm:

... Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện chứng thực các việc theo quy định tại khoản 1, điều này và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

... Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc chứng thực các việc theo quy định tại khoản 2 Điều này và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

THANH TRA CHÍNH PHỦ

1/ Cử tri thành phố Hà Nội và các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Sóc Trăng, Cà Mau, Bến Tre kiến nghị: “Trong quá trình thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo, thực tế đã nảy sinh một số trường hợp tổ chức cá nhân có thẩm quyền nhận đơn của công dân không giải quyết kịp thời, để hết thời hạn hoặc thất lạc hồ sơ, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của người khiếu nại. Hành vi vi phạm này chưa được xử lý nghiêm minh, cần sớm khắc phục trong thời gian tới”. 

Trả lời  (Tại Công văn số 562/TTCP-VP ngày 04 tháng 04 năm 2008):
Tình trạng như cử tri ở các địa phương nêu trên đây là một thực tế đã xảy ra ở một số nơi. Nếu phát hiện được.những trường hợp này ở địa phương nào, cấp nào đề nghị cử tri phản ánh trực tiếp đến đồng chí Chủ tịch UBND hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân có sai phạm để có biện pháp xem xét, xử lý theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc ngành Thanh tra có những sai phạm trên đây thì cử tri có thể phản ánh với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để Thanh tra Chính phủ chỉ đạo xử ly kịp thời, nghiêm túc.

Hiện nay, với trách nhiệm là cơ quan đứng đầu của Ngành, Thanh tra Chính phủ cũng đang tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối với Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp để chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm hoặc xử lý trách nhiệm đối với những sai phạm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần hạn chế các tình trạng trên đây.

2/ Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: “Đề  nghị Thanh tra Chính phủ khẩn trương và tăng cường cải tiến, xây dựng, kiện toàn bộ máy pháp chế của Ngành, Trường cán bộ thanh tra để đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. 

Trả lời (Tại Công văn số 563/TTCP-VP ngày 04 tháng 04 năm 2008):
Trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực, vấn đề tổ chức, hoạt động của Thanh tra Chính phủ nói riêng và toàn ngành Thanh tra nói chung có sự thay đổi, biến động rất lớn. Thanh tra Chính phủ và các tổ chức thanh tra bộ, ngành, thanh tra tỉnh, thành phố phải sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp chức năng và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, khối lượng công việc chuyên môn của các tổ chức thanh tra cũng ngày càng nặng nề và phức tạp, có những vấn đề mới nảy sinh, các tổ chức thanh tra đang trong quá trình vừa làm vừa học tập rút kinh nghiệm để hoàn thiện, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Thực trạng trên đây đã và đang đặt ra cho công tác xây dựng thể chế, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của ngành trước những thách thức rất lớn và trong thực tế, công tác này còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của ngành như ý kiến của cử tri đã nêu. Trong Chương trình, kế hoạch công tác năm 2008 và những năm tới đây, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã xác định việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ đảm bảo thực hiện công tác chuyên môn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ngay trong Quý I/2008 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện một bước việc bố trí, sắp xếp, luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở các Vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ cho phù hợp với năng lực thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, trong đó có Vụ Pháp chế và Trường cán bộ thanh tra. Đồng thời tập trung chỉ đạo ráo riết, thúc đẩy công tác xây dựng thể chế, đổi mới và cải tiến nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy của trường cán bộ thanh tra cho phù hợp với thực tiễn và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đang đặt ra cho Ngành Thanh tra.

3/ Cử tri thị xã Móng Cái, huyện Đông Triều, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ cần nhanh chóng hướng dẫn triển khai thành lập cơ quan phòng, chống tham nhũng tại địa phương theo Luật Phòng, chống tham nhũng đã được Quốc hội sửa đổi đồng thời đề nghị nên cho đại diện của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc được tham gia giám sát tạo sự đồng bộ trong việc phòng, chống tham nhũng từ Trung ương đến địa phương” 

Trả lời (Tại Công văn số 564/TTCP-VP ngày 04 tháng 04 năm 2008):
1. Về việc thành lập cơ quan phòng, chống tham nhũng ở địa phương: 
Thực hiện Nghị quyết số 294A/2007/UBTVQH12 ngày 27/9/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Văn bản số 6779/VPCP-VI ngày 21/11/2007 của Văn phòng Chính phủ) về việc quy định và hướng dẫn tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tính đến cuối tháng 3/2008 có 60/64 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (trong đó có 43 tỉnh, thành đã thành lập bộ phận giúp việc chuyên trách Ban chỉ đạo). Một số tỉnh đã sớm thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, bộ phận chuyên trách giúp việc của Ban chỉ đạo là Hà Tây, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Bến Tre, TP Hồ Chí Minh... 04 địa phương còn lại chưa thành lập được Ban chỉ đạo là: Điện Biên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Cần Thơ. Nhìn chung tiến độ thực hiện còn chậm so với yêu cầu, nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn trong việc lựa chọn, bố trí cán bộ.

2- Về việc đề nghị cho đại diện của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc tham gia giám sát công tác phòng, chống tham nhũng:
 Theo quy định pháp luật hiện hành, mọi công dân đều có quyền thông qua Mặt trận Tổ quốc ở địa phương mình để tham gia góp ý, phản ánh hoặc nêu những kiến nghị của mình liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phải xem xét, trả lời những ý kiến, kiến nghị đó của công dân.

4/ Cử tri thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Hà Tây, Thanh Hoá, Bình Định, Bình Phước, Kiên Giang kiến nghị: “Đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc phân cấp thẩm quyền trong giải quyết kiếu nại tố cáo nhằm tránh tình trạng các cơ quan Trung ương nhận đơn thư vượt cấp chuyển về địa phương với ý kiến chung chung, tạo áp lực cho địa phương và tâm lý có chỉ đạo của cấp trên đối với người kiếu nại. Qua các vụ việc người dân khiếu nại tập thể tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cử tri đề nghị Chính phủ phải chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật các vụ khiếu kiện; xử lý cán bộ làm sai, những kẻ lợi dụng khiếu kiện lâu dài để kích động vì mục đích cá nhân, đồng thời quy định cụ thể chế tài đối với người khiếu nại và người giải quyết khiếu nại”. 

 Trả lời (Tại Công văn số 561/TTCP-VP ngày 04 tháng 04 năm 2008):
Về tình trạng các cơ quan Trung ương nhận đơn thư vượt cấp và chuyển về địa phương với ý kiến chung chung chủ yếu là do sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương chưa chặt chẽ, nhất là việc nắm bắt thông tin về việc khiếu kiện chưa kịp thời, có địa phương không báo cáo hoặc báo cáo chậm, báo cáo không rõ ràng tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quản lý nên Trung ương không nắm được, dẫn đến việc xử lý chưa đúng (vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng rồi nhưng vẫn đề nghị tỉnh xem xét hoặc có ý kiến chỉ đạo chung chung…). Bên cạnh đó, trong một số trường hợp cụ thể (khi công dân khiếu kiện tập trung đông hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, các cơ quan Trung ương cũng thường phải ra văn bản chỉ đạo cho công dân về địa phương để xem xét, giải quyết tại nơi phát sinh khiếu kiện… Trong thời gian tới, để hạn chế tình trạng này, Thanh tra Chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác tiếp dân, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo và tăng cường mối quan hệ phối hợp với các địa phương trong việc nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin, báo cáo trong lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Về việc xử lý đối với các trường hợp công dân tập trung khiếu kiện tập thể tại Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, các trường hợp lợi dụng khiếu kiện để kích động vì mục đích cá nhân, các trường hợp cán bộ làm sai... trong thời gian qua, Thanh tra Chính phủ đã chủ động xây dựng và thực hiện các phương án xử lý tình huống, đồng thời phổi hợp chặt chẽ với Bộ Công an, UBND các tỉnh có công dân kéo lên Trung ương khiếu kiện nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người, đặc biệt là những phần tử cầm đầu, lôi kéo, kích động để có biện pháp xử lý hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Bên cạnh đó, trong năm 2008 và những năm tiếp theo, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra tập trung tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành Luật Khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp, trong đó đi sâu kiểm tra, đánh giá trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị xử lý kịp thời các trường hợp cán bộ có sai phạm.

Khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đang là một trong những vấn đề còn nhiều vướng mắc hiện nay và được dư luận rất quan tâm. Đây cũng là lĩnh vực mà Bộ Chính trị, Chính phủ và các ngành, các cấp cũng rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy nhiên, kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua hiệu quả còn chưa cao và chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong thời gian tới đây, ngoài sự quyết tâm hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ cũng mong muốn cử tri cả nước tiếp tục quan tâm và tham gia góp ý, phản ánh về những hạn chế, yếu kém trong công tác này với Chính phủ, để qua đó cùng với Chính phủ, các cấp, các ngành khắc phục dược những hạn chế, yếu kém, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5/ Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: “Đề nghị tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo hướng làm rõ trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ngành, các cấp, xác định cụ thể về quyền hạn, nghĩa vụ, kể cả chế tài xử lý đối với người khiếu nại, tố cáo; phân định rõ chức năng, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan hành chính Nhà nước với các cơ quan tư pháp. Đồng thời nghiên cứu sửa đổi Nghị định số  89/CP ngày 7/8/1997 của Chính phủ về việc ban hành quy chế tiếp công dân cho phù hợp với tình hình thực tế, trong đó cần quy định thống nhất về tổ chức, phương thức hoạt động của cơ quan tiếp công dân từ Trung ương đến địa phương”. 

Trả lời (Tại Công văn số 560/TTCP-VP ngày 04 tháng 04 năm 2008):
1. Để khắc phục những hạn chế, bất cập và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hiện nay Thanh tra Chính phủ đang chủ trì cùng với các Bộ, ngành địa phương xây dựng dự thảo Luật Khiếu nại, và giải quyết khiếu nại; Luật tố cáo và giải quyết tố cáo (Trên cơ sở Luật khiếu nại, tố cáo hiện nay). Theo lộ trình đã được Chính phủ thông qua, dự kiến 02 luật này sẽ được hoàn thiện và trình Chính phủ cho ý kiến vào cuối năm 2008 và trình Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2009. Vấn đề cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ngành, các cấp, xác định cụ thể về quyền hạn, nghĩa vụ, kể cả chế tài xử lý đối với người khiếu nại, tố cáo; phân định rõ chức năng, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan hành chính Nhà nước với các cơ quan tư pháp cũng là những nội dung chủ yếu đã được Ban soạn thảo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay (quy định rõ trách nhiệm đi đôi với những biện pháp chế tài cụ thể; mở rộng hơn nữa phạm vi xét xử của các toà hành chính…).

2. Đối với công tác tiếp công dân, hiện nay Thanh tra Chính phủ đang hoàn thiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân để trình Chính phủ, Ban bí thư xem xét. Nội dung cơ bản của Đề án này cũng tập trung đề xuất thống nhất về mô hình tổ chức cũng như chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp trong công tác tiếp dân giữa Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạo ra sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức, hoạt động của công tác tiếp dân… Sau khi đề án này được thông qua, Thanh tra Chính phủ sẽ đề nghị Chính phủ cho nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số  89/CP cho phù hợp.

Ngoài việc xây dựng các Luật, Đề án trên đây, hiện nay Thanh tra Chính phủ cũng đang khẩn trương hoàn thiện, ban hành và thực hiện ngay trong Quý II/2008 một số quy định liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo như: quy trình tiếp công dân; quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; quy trình thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo… nhằm cụ thể hoá và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1/ Cử tri tỉnh An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: “Dự án về an toàn giao thông đã có bước chuẩn bị khá lâu, nhưng tại sao các ngành chức năng lại không có kế hoạch quản lý việc sản xuất, lưu thông mũ bảo hiểm trên thị trường chặt chẽ, để hàng nhái, hàng giả tràn ngập thị trường”. 

Trả lời  (Tại Công văn số 690/BKHCN-VP ngày 28/03/ 2008):
An toàn giao thông là một trong những vấn đề bức xúc nhất hiện nay đang được toàn xã hội quan tâm. Nhằm giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ gây ra, đặc biệt là giảm các ca tử vong do chấn thương sọ não, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP, theo đó, bắt buộc người tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy kể từ ngày 15/12/2007.
Để chuẩn bị cho việc thực thi đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết nói trên của Chính phủ, từ nhiều năm trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ động triển khai công tác quản lý nhà nước về chất lượng mũ bảo hiểm thông qua việc quy định mũ bảo hiểm là đối tượng phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng; ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam về mũ bảo hiểm (TCVN 5756:2001); ban hành các quy định về bắt buộc công bố phù hợp tiêu chuẩn đối với mũ sản xuất trong nước; quy định kiểm tra Nhà nước đối với mũ bảo hiểm nhập khẩu; quy định quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho trẻ em.
Các quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ nhìn chung đã được các cơ sở sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm nghiêm túc thực hiện, góp phần đưa ra lưu thông trên thị trường các sản phẩm mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng.
Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại vấn nạn về hàng nhái, hàng giả trên thị trường, mũ bảo hiểm như đã được cử tri đề cập. Tình trạng này một phần là do nhu cầu sử dụng mũ bảo hiểm tăng nhanh trong khi ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu mũ bảo hiểm còn kém, các chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe, đồng thời, năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật trong lĩnh vực này còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Để khắc phục tình trạng đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương (cơ quan được Chính phủ giao chủ trì) trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả. Đồng thời, Bộ cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ (Thanh tra Bộ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) và các đơn vị theo ngành dọc (các Sở Khoa học và Công nghệ, các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng mũ bảo hiểm sản xuất, lưu thông trên thị trường, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về chất lượng và sở hữu công nghiệp. Ngoài ra, Bộ đã chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo 127 Trung ương, Bộ Công Thương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý chất lượng mũ bảo hiểm; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vấn đề này trên các phương tiện thông tin đại chúng .
Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng yêu cầu tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm trong nước nghiêm chỉnh thực hiện việc công bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5756:2001; gắn dấu "CS" lên sản phẩm trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường và đảm bảo chất lượng như đã công bố; đồng thời, công bố công khai danh sách các đại lý bán sản phẩm, các cửa hàng bán lẻ (nếu có) để người tiêu dùng được biết và cơ quan quản lý dễ theo dõi, xử lý. Bên cạnh đó, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan hải quan và quản lý thị trường có biện pháp ngăn chặn tình trạng mũ bảo hiểm không đạt chất lượng nhập lậu hoặc theo đường tiểu ngạch; tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm và xử lý nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Tính đến ngày 15/11/2007, đã tiến hành thanh tra 792 cơ sở, phát hiện và xử lý vi phạm đối với 383 cơ sở (chiếm 48%), trong đó: 178 lượt cơ sở vi phạm ghi nhãn hàng hoá; 77 lượt cơ sở vi phạm về sở hữu công nghiệp; 168 lượt cơ sở vi phạm về công bố phù hợp tiêu chuẩn; 47 lượt cơ sở vi phạm về chất lượng mũ bảo hiểm. Tổng số tiền phạt là hơn 325 triệu đồng.
 Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về: Danh sách mũ bảo hiểm sản xuất trong nước đã thực hiện công bố phù hợp TCVN 5756:2001; Danh sách nhãn hiệu mũ bảo hiểm đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; Danh sách các lô hàng mũ nhập khẩu đã qua kiểm tra đạt chất lượng.
2/ Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: “Đề nghị quan tâm tận dụng nguồn năng lượng mặt trời và sức gió để mở rộng, phát triển nguồn năng lượng giá rẻ phục vụ cho đời sống của nhân dân, nhất là dân ở các vùng sâu, vùng xa”. 

Trả lời  (Tại Công văn số 689/BKHCN-VP ngày 28/03/ 2008):
Trước hết, Bộ Khoa học và Công nghệ xin bày tỏ sự đồng tình và chia sẻ quan điểm của các cử tri tỉnh Tây Ninh về việc cần tận dụng nguồn năng lượng mặt trời và năng lượng gió nhằm đa dạng hoá các nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.
Việc phát triển các nguồn năng tượng tái tạo, trong đó có năng lượng mặt trời và năng lượng gió là mối quan tâm của hầu hết các quốc gia trên thế giới trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đây được coi là nguồn năng lượng sạch, thân thiện môi trường, giúp giải quyết vấn đề an ninh năng lượng khi các nguồn năng lượng truyền thống (than, dầu mỏ, khí đốt) đang ngày càng cạn kiệt.
Việt Nam là nước có tiềm năng lớn về các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Nhận thức rõ điều này, trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007), Chính phủ đã xác định ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo và đề ra mục tiêu phấn đấu tăng tỷ lệ các nguồn năng lượng mới và tái tạo lên khoảng 30% tổng năng lượng thương mại sơ cấp vào năm 2010, 5% vào năm 2020 và 11% vào năm 2050.

Trong những năm qua, việc khai thác các nguồn năng lượng mặt trời và năng lượng gió ở nước ta bước đầu đã được triển khai ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước:
Về sử dụng năng lượng mặt trời, tính đến cuối năm 2007, đã có khoảng 2.000 trạm điện dùng năng lượng mặt trời (pin mặt trời) được lắp đặt trong toàn quốc. Tổng công suất lắp đặt đạt trên 1.500kwp, trong đó phục vụ cho sinh hoạt hộ gia đình, trung tâm văn hoá, trạm y tế, trường học chiếm 35%. (Đặc biệt, có 3 trạm điện mặt trời nối lưới tại Hà Nội (Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 154.000WP, Toà nhà Bộ Công Thương - 2.700Wp và Trụ sở Viện Năng lượng – 1.100WP) và trên 100 trạm quan trắc để theo dõi dữ liệu về năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, do giá thành còn cao nên điện mặt trời chưa được sử dụng rộng rãi.
Về sử dụng năng lượng gió, cho tới nay, Việt Nam đã vận hành một cột gió phát điện công suất 850 KW ở Bạch Long Vĩ. Rải rác ở một số địa phương đã được lắp đặt các tuốc-bin gió công suất 30KW (tại Hải Hậu, Nam Định), 20KW (tại Tam Kỳ, Quảng Nam), 2KW (tại Đắc Hà, Kon Tum). Bên cạnh đó, đã triển khai các dự án xây dựng 20 cột gió với tổng công suất 15 MW tại bán đảo Phương Mai (Quy Nhơn), Phù Cát (Bình định) và các trang trại gió quy mô lớn công suất 20 MW tại Khánh Hoà. Ngoài ra, đã lắp đặt trên 800 cột gió phát điện ở hơn 40 tỉnh/thành, tuy nhiên, đa số các cột gió này đều có công suất thấp, chỉ sử dụng cho hộ gia đình và ít thành công do không được bảo dưỡng.
Do nhiều nguyên nhân, việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mặt trời và năng lượng gió ở nước ta vẫn chưa xứng với tiềm năng. Có thể kể tới một số nguyên nhân cơ bản sau:
Giá thành phát điện sử dụng năng lượng mặt trời và gió (ở tất cả các nước trên thế giới) còn đang cao so với sử dụng năng lượng truyền thống. Ở Việt Nam hiện nay, giá thành phát điện từ các trạm điện sử dụng năng lượng mặt trời và gió thường cao hơn ít nhất ba lần so với giá điện từ lưới điện quốc gia. Như vậy, việc mong muốn có các nguồn điện giá rẻ để phục vụ đời sống nhân dân chưa thể là hiện thực.
- Ánh nắng mặt trời và gió là những quá trình thời tiết, thay đổi bất thường và không ổn định khiến cho nguồn điện do chúng tạo ra cũng không ổn định, gây nhiều khó khăn cho sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt nếu trực tiếp nối các nguồn này với các hộ tiêu dùng. Giá thành chỉ rẻ và người dùng chỉ thấy thuận lợi khi các nguồn điện này được đưa vào mạng phân phối quốc gia. Việc hoà mạng từ các trạm điện nhỏ lẻ xa cách các trung tâm lớn, các đường dây tải điện lớn đòi hỏi những khoản đầu tư ban đầu rất lớn và sẽ dẫn đến giá thành của một đơn vị điện năng cao hơn nhiều so với các nguồn điện truyền thống.
Ngành công nghiệp Việt Nam (các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế) chưa sản xuất được các tấm bán dẫn pin mặt trời có công suất lớn và hiệu suất chuyển dạng năng lượng cao, còn các nhà đầu tư nước ngoài chưa thấy đây là một lĩnh vực đầu tư sinh tồn nên chưa mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực này mặc dù thời lượng nắng và gió ở Việt Nam là cao. Bên cạnh đó, các trang thiết bị và phụ kiện khác của trạm điện sử dụng năng lượng mặt trời và gió tuy đã thiết kế được, nhưng chất lượng thấp, gây nhiều khó khăn cho người sử dụng.
- Thiếu các số liệu chính xác trong điều tra, khảo sát, đánh giá, phân vùng nguồn tiềm năng năng lượng mặt trời và gió; thiếu các nghiên cứu đề xuất và lựa chọn công nghệ kỹ thuật phù hợp để đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội.
- Chưa huy động được tối đa các nguồn lực tham gia phát triển và sử dụng nguồn năng lượng mặt trời và gió ở Việt Nam.
Để tháo gỡ các khó khăn nói trên, trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan triển khai các giải pháp phù hợp và có hiệu quả về phát triển nguồn năng lượng mặt trời và gió, để không chỉ phục vụ tốt hơn đời sống của nhân dân các vùng sâu, vùng xa mà còn góp phần đạt mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, cung cấp đủ năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
BỘ NGOẠI GIAO

Tại công văn số 316/BNG-LS ngày 01/02/2008 của Bộ Ngoại giao trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum với nội dung: “Đề nghị giải quyết dứt điểm việc nhập quốc tịch Việt Nam cho 819 người Lào đang cư trú tại huyện Ngọc Hồi và Đăk Glei thuộc tỉnh Kon Tum”. 

Bộ Ngoại giao xin báo cáo như sau:

- Vấn đề người Lào di cư sang Việt Nam sinh sống tại các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào là thực trạng đã tồn tại từ nhiều năm nay, đặc biệt là tỉnh Kon Tum. Nguyện vọng của số người này là được nhập quốc tịch Việt Nam nhằm ổn định cuộc sống. Chủ trương của Nhà nước ta nói chung và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nói riêng là tạo điều kiện cho những người này được nhập quốc tịch Việt Nam nhằm ổn định cuộc sống, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của họ khi sinh sống tại Việt Nam.

- Theo khoản 3 Điều 20 Luật Quốc tịch năm 1998 thì trường hợp người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam phải làm thủ tục xin thôi quốc tịch của nước mà họ là công dân. Như vậy, những người Lào di cư sẽ phải liên hệ với cơ quan có thẩm quyền của Lào để xin thôi quốc tịch Lào, trước khi được Chủ tịch nước cho phép nhập quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, đây là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, trình độ dân trí thấp, điều kiện khó khăn nên họ không có điều kiện tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền của phía Lào để làm thủ tục xin thôi quốc tịch. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp đã có công hàm số 96/BTP-HCTP ngày 17/11/2006 gửi Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam đề nghị tạo điều kiện cho những người này được thôi quốc tịch Lào, nhưng đến nay chưa nhận được trả lời của phía Lào.

- Để tháo gỡ vấn đề này, Bộ Tư pháp đã chủ trì cuộc họp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh (ngày 14/8/2007) để bàn về một số giải pháp liên quan đến vấn đề quốc tịch, trong đó có giải pháp cho số người Lào nói trên. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về phương án giải quyết: Bộ Tư pháp dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết cho số người Lào hiện đang cư trú tại tỉnh Kon Tum như sau: Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục gửi Đại sứ quán Lào tại Việt Nam danh sách 820 người xin thôi quốc tịch Lào, Đề nghị Bạn xem xét giải quyết. Nếu phía Bạn trả lời đồng ý về việc cho thôi quốc tịch Lào thì Bộ Tư pháp làm thủ tục trình Chủ tịch nước cho phép số người này nhập quốc tịch Việt Nam. Trường hợp phía Lào có văn bản khẳng định số người này không phải công dân Lào hoặc nếu trong thời gian nhất định (3 tháng) phía Lào không trả lời bằng văn bản, Bộ Tư pháp sẽ xem xét cho những đối tượng này làm các thủ tục cần thiết để nhập quốc tịch Việt Nam theo diện người không quốc tịch.
PHẦN II

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ HAI – QUỐC HỘI KHOÁ XII
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

1/ Cử tri tỉnh An Giang, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, các thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng kiến nghị: “Cử tri không đồng tình với việc xét xử của ngành Toà án đối với vụ án vi phạm quản lý đất đai ở Đồ Sơn, Hải Phòng và vụ PMU18 ; cử tri cho rằng việc xét xử Bùi Tiến Dũng 13 năm tù về các tội “đánh bạc” và “đưa hối lộ” là quá nhẹ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, cử tri đề nghị làm rõ để tránh bỏ lọt tội phạm và đề nghị làm rõ khối tài sản và hành vi tham ô tài sản của Bùi Tiến Dũng”. 

Trả lời (Tại Công văn số 77/CV-TANDTC-TK ngày 24 tháng 03 năm 2008):
1- Đối với vụ án Bùi Tiến Dũng:

Ngày 14/11/2007, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã xử phạt Bùi Tiến Dũng 06 năm tù về tội “đánh bạc”, 07 năm tù về tội “đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt buộc Bùi Tiến Dũng phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 13 năm tù là có căn cứ, đúng pháp luật.
Đối với một số hành vi như: thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản và một số hành vi khác... Cơ quan Cảnh sát điều tra tách ra để điều tra, truy tố vụ án khác, Toà án nhân dân tối cao đã yêu cầu các Toà án có thẩm quyền khi nào Viện kiểm sát nhân dân ra cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Toà án thì phải nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
2- Đối với vụ án Vũ Đức Vận và các đồng phạm (Vụ án vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai ở Đồ Sơn, Hải Phòng): 

Đối với vụ án này, sau khi Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội xử huỷ bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng để điều tra, truy tố và xét xử lại thì ngày 25/6/2007 Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm lại và ngày 21/9/2007 Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm lại vụ án và giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo. Kết quả xét xử vụ án lần này được dư luận đồng tình, ủng hộ.
Sau khi xét xử phúc thẩm, có bốn bị cáo có đơn đề nghị giám đốc thẩm với nội dung: mức hình phạt mà Toà án các cấp đã tuyên đối với các bị caó là quá nặng và có một bị cáo khiếu nại bị xét xử oan. Toà án nhân dân tối cao đã xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm và đã trả lời cho các bị cáo với nội dung Toà án các cấp đã xét xử các bị cáo đúng pháp luật, không oan.
Việc xem xét trách nhiệm của những người đã ra bản án sơ thẩm trái pháp luật đang được ngành Toà án tiến hành khẩn trương, theo đúng quy định của pháp luật.
2/ Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Chánh án Toà án nhân dân tối cao xem xét, giải quyết vụ án Nguyễn Diệp Hồng Thái và các đồng phạm bị truy tố, xét xử về tội hiếp dâm và tội “cướp tài sản”; vụ án dân sự tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất... giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Phú với bị đơn là ông Lương Trung Thoại và bà Nguyễn Thi Hương”. 

Trả lời (Tại Công văn số 76/CV-TANDTC-TK  ngày 24 tháng 03  năm 2008):
1- Về vụ án Nguyễn Điệp Hồng Thái cùng các đồng phạm khác bị truy tố, xét xử về tội “hiếp dâm” và tội “cướp tài sản” ở tỉnh Phú Yên:
- Bị cáo Nguyễn Diệp Hồng Thái và các đồng phạm khác bị Viên kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên truy tố về tội “hiếp dâm” và tội “cướp tài sản”.
Tại bản án hình sự sơ thẩm số 61/2006/HSST ngày 29/9/2006 Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên xử phạt:
+ Nguyễn Diệp Hồng Thái 09 năm tù về tội “hiếp dâm”, 05 năm tù về tội “cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội là 14 năm tù;
+ Đỗ Nam Thanh Vũ 07 năm tù về tội “hiếp dâm”, 03 năm 09 tháng tù về tội “cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội là 10 năm 09 tháng tù;
+ Võ Thạch Nguyên 06 năm 9 tháng tù về tội “hiếp dâm”, 03 năm 09 tháng tù về tội “cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội là 10 năm 06 tháng tù;
+ Nguyễn Khoa Trường 03 năm tù về tội “hiếp dâm”, 02 năm 06 tháng tù về tội “cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội là 05 năm 06 tháng tù;
+ Đỗ Tùng Hải 04 năm tù về tội “hiếp dâm”;

+ Đoàn Xuân Nguyên 04 năm tù về tội “hiếp dâm”;
+ Tôn Đức Khương 03 năm tù về tội “hiếp dâm”.
Và tuyên bố các bị cáo Đỗ Tùng Hải, Đoàn Xuân Nguyên, Tôn Đức Khương không phạm tội “cướp tài sản”.
Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo và người đại diện hợp pháp của các bị cáo chưa thành niên có đơn kháng cáo kêu oan; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên kháng nghị bản án sơ thẩm theo hướng xét xử các bị cáo Đỗ Tùng Hải, Đoàn Xuân Nguyên và Tôn Đức Khương phạm tội “cướp tài sản”.

- Tại bản án hình sự phúc thẩm số 423/2007/HSPT ngày 02/04/2007, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xử giữ nguyên quyết định về tội danh và hình phạt của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Diệp Hồng Thái, Đỗ Nam Thanh Vũ, Võ Thạch Nguyên, Nguyễn Khoa Trưởng, Đỗ Tùng Hải, Đoàn Xuân Nguyên, Tôn Đức Khương; đồng thời Toà án cấp phúc thẩm đã tuyên huỷ quyết định của bản án hình sự sơ thẩm nói trên về việc tuyên bố các bị cáo Đỗ Tùng Hải, Đoàn Xuân Nguyên, Tôn Dục Khương không phạm tội “cướp tài sản” và giao hồ sơ vụ án về Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên để điều tra, xét xử lại ở cấp sơ thẩm theo thủ tục chung.
- Tại bản án hình sự sơ thẩm số 90/2007/HSST ngày 12/10/2007, Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên bố các bị cáo Đỗ Tùng Hải, Tôn Đức Khương và Đoàn Xuân Nguyên không phạm tội “cướp tài sản”.
Sau khi xét xử sơ thẩm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên kháng nghị bản án sơ thẩm nêu trên theo hướng xét xử các bị cáo Đỗ Tùng Hải, Đoàn Xuân Nguyên và Tôn Đức Khương phạm tội “cướp tài sản”.
Ngày 20/12/2007, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm nhưng do Luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt nên Hội đồng xét xử phải hoãn phiên toà.
Theo báo cáo của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng thì vụ án này sẽ được tiếp tục đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 09/04/ 2008.
Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã chỉ đạo Toà phúc thẩm toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng khẩn trương giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi xét xử phúc thẩm, Toà án nhân dân tối cao sẽ thông báo cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên biết về kết quả giải quyết vụ án này.

2. Về vụ án dân sự tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất… giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Phú với bị đơn là ông Lương Trung Thoại và bà Nguyễn Thị Hương:

TAND tối cao đang nghiên cứu hồ sơ vụ án để xem xét lại bản án dân sự phúc thẩm số 38/2006/DSPT ngày 23 tháng 06 năm 2006 của TAND tỉnh Phú Yên theo quy định của pháp luật.

Chánh án TANDTC đã chỉ đạo TADS TANDTC khẩn trương nghiên cứu, giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật. TANDTC sẽ thông báo cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên biết về kết quả giải quyết vụ án này sau khi có quyết định của Chánh án TANDTC.
3/ Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: “Tỉnh Điện Biên hiện nay mới có Toà án nhân dân huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo và thành phố Điện Biên Phủ được tăng thần quyền xét xử theo quy định của Luật Tố tụng hình sự. Đề nghị Toà án nhân dân tối cao xem xét tăng thẩm quyền xét xử cho tất cả các toà án cấp huyện của tỉnh Điện Biên”. 

Trả lời (Tại Công văn số 115/TANDTC-TCCB ngày 18 tháng 03 năm 2008):
Thực hiện Nghị quyết số 24/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 4 về thi hành Bộ luật tố tụng hình sự, trong thời gian qua lãnh đạo liên ngành các cơ quan tư pháp trung ương đã chỉ đạo liên ngành các cơ quan tư pháp tại địa phương tiến hành các trình tự, thủ tục theo quy định, để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tăng thẩm quyền xét xử cho các Toà án nhân dân cấp huyện theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật tố tụng hình sự. Tính đến thời điểm này toàn ngành Toà án đã có 486/678 Toà án nhân dân cấp huyện đủ điều kiện và được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao thẩm quyền xét xử theo quy đinh mới, trong đó có các Toà án: huyện Điện Biên; huyện Tuần Giáo và thành phố Điện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định tăng thẩm quyền xét xử cho Toà án cấp huyện phải dựa trên cơ sở đề nghị của lãnh đạo liên ngành tư pháp ở địa phương, lựa chọn các Toà án đã đủ điều kiện để thực hiện theo thẩm quyền xét xử mới. Hiện nay, lãnh đạo liên ngành các cơ quan tư pháp trung ương đang tích cực chỉ đạo liên ngành các cơ quan tư pháp tại địa phương, quan tâm xây dựng về tổ chức, cơ sở vật chất đặc biệt là các Toà án cấp huyện chưa được tăng thẩm quyền, đồng thời tiến hành các trình tự, thủ tục theo quy định, để báo cáo liên ngành tư pháp trung ương xem xét, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tăng thẩm quyền xét xử cho số Toà án nhân dân cấp huyện còn lại theo đúng lộ trình của Quốc hội đề ra là đến tháng 9/2009 tất cả các Toà án cấp huyện được giao tăng thẩm quyền xét xử theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 33 Bộ luật Tố tụng dân sự.
4/ Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: “Đề nghị kiện toàn tổ chức, hoạt động của Toà Hành chính để tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Toà Hành chính trong công tác giải quyết khiếu kiện”. 

Trả lời (Tại Công văn số 116/TANDTC-TCCB ngày 18 tháng 03 năm 2008):
Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 21/05/1996 và có hiệu lực thi hành ngày 1/7/1996. Ngay sau khi Pháp lệnh có hiệu lực thi hành, Toà án nhân dân tối cao đã hướng dẫn các Toà án nhân dân địa phương thành lập Toà hành chính ở Toà án nhân dân cấp tỉnh và bố trí Thẩm phán ở Toà án nhân dân cấp huyện để giải quyết các khiếu kiện hành chính. Từ đó cho đến nay, căn cứ vào nhu cầu xét xử các vụ án hành chính của từng địa phương, Toà hành chính đã không ngừng được củng cố kiện toàn về tổ chức, bố trí cán bộ để giải quyết các khiếu kiện hành chính. Hiện tại, trên cả nước có 61/64 Toà án địa phương đã có Toà hành chính, số đơn vị chưa thành lập Toà hành chính là do số lượng các vụ án hành chính ít, nhưng đối vời các Toà án này cũng đã bố trí cán bộ, Thẩm phán để giải quyết các việc khiếu kiện về hành chính. Đối với Toà án nhân dân tỉnh Bình Định, số lượng vụ án hành chính hàng năm không nhiều, nên Toà hành chính hiện tại có 3 cán bộ gồm: Chánh toà và 2 cán bộ khác. Tuy nhiên về số lượng vụ án hành chính ngày một gia tăng trong năm 2007, toàn ngành đã thụ lý 1.926 vụ án, tăng so với năm 2006 là 694 vụ án (bằng 56,3%). Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của ngành Toà án, Toà án nhân dân tối cao xin tiếp thu kiến, kiến nghị của cử tri nêu trên, để chỉ đạo các Toà án địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy của Toà hành chính theo hướng tăng cường bổ sung cán bộ, Thẩm phán để thành lập Toà hành chính ở ba đơn vị còn lại, đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ xét xử cho Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân, bảo đảm để Toà án nhân dân các cấp có đủ điều kiện tổ chức xét xử tốt và nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử các khiếu kiện hành chính theo quy định của pháp luật.

5/ Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: “Đề nghị xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm những người đã ra bản án sơ thẩm vụ án tham nhũng đất đai tại Đồ Sơn, Hải Phòng và công bố trên công luận được biết”. 

Trả lời (Tại Công văn số 113/TANDTC-TCCB ngày 18 tháng 03 năm 2008):
Vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định quản lý đất đai tại Đồ Sơn Hải Phòng, sau khi xét xử sơ thẩm, bản án đã không được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ, gây dư luận xấu đến công tác xét xử của ngành Toà án. Trong xét xử sơ thẩm vụ án này, trách nhiệm chủ yếu là của chủ toạ phiên toà là ông Dương Văn Thành, Thẩm phán, Phó Chánh án Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng, khi xét xử sơ thẩm vụ án đã không nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xem xét và giải quyết vụ án, nên đã đánh giá không chính xác và đầy đủ tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo dẫn đến việc áp dụng sai pháp luật khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo. Mặt khác, trong xét xử vụ án nêu trên Thẩm phán, chủ toạ phiên toà đã không thực hiện nghiêm túc nguyên tắc pháp luật “khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”. Với những sai phạm của Thẩm phán trong xét xử vụ án nêu trên, Toà án nhân dân tối cao đang tích cực chỉ đạo Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng khẩn trương tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để đưa ra hội đồng kỷ luật công chức xem xét kỷ luật các trường hợp vi phạm trực tiếp và liên đới của cán bộ thuộc ngành Toà án và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Đồng thời ngày 03 tháng 03 năm 2008 TANDTC đã có Công văn số 90/TCCB đề nghị thường trực thành uỷ Hải Phòng phối hợp chỉ đạo việc xem xét kỷ luật về Đảng đối với ông Dương Văn Thành theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Khi có quyết định đối với các trường hợp vi phạm nêu trên, TANDTC sẽ công khai để công luận được biết.

6/ Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: “Đề nghị xem xét đầu tư cơ sở vật chất cho ngành Toà án ở địa phương, đặc biệt là Toà án nhân dân cấp huyện chưa được xây dựng trụ sở mới”. 

Trả lời (Tại Công văn số 432/TANDTC-KHTC ngày 25 tháng 03 năm 2008):
Được sự quan tâm của Nhà nước, các năm gần đây ngành Toà án nhân dân về cơ bản đã được tăng cường cơ sở vật chất dù chưa được hiện đại theo yêu cầu cải cách tư pháp nhưng cơ bản đủ đáp ứng phục vụ công tác, cụ thể về cơ sở vật chất của ngành Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh như sau:
- Xe ô tô phục vụ công tác xét xử: đã trang bị cho Toà án nhân dân tỉnh, số xe hiện nay là 03 chiếc.
- Về máy vi tính: bảo đảm 1 Thẩm phán được trang bị 01 bộ vi tính (trừ thẩm phán mới được bổ nhiệm trong năm 2007). Ngoài ra để phục vụ công tác quản lý, văn phòng Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh được trang bị 05 bộ, Toà án nhân dân cấp huyện mỗi đơn vị được trang bị 02 bộ 

- Về máy photocopy: Toà án nhân dân tỉnh được trang bị 03 chiếc, Toà án nhân dân cấp huyện bình quân mỗi đơn vị 01 chiếc; Toà án nhân dân thị xã và đơn vị nhiều án được trang bị 02 chiếc.
- Về xe máy: Toà án nhân dân tỉnh được trang bị 01 chiếc, Toà án nhân dân cấp huyện bình quân mỗi đơn vị 02 chiếc.
- Bàn ghế, tăng âm phục vụ phiên toà: đã trang bị đủ cho các hội trường xét xử.
Năm 2007, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Toà án nhân dân thành phố Hà Tĩnh được đầu tư hệ thống Camera giám sát Hội trường xét xử, người đến dự phiên toà.
Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Toà án nhân dân tối cao đang hoàn thiện đề án trình Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cơ sở vật chất ngành Toà án giai đoạn 2008 - 2010; sau khi đề án hoàn thành về cơ bản đảm bảo đủ phương tiện làm việc cho cán bộ công chức trong ngành.
Về trụ sở làm việc: Tỉnh Hà Tĩnh có 13 đơn vị (Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và 12 Toà án cấp huyện thị). Từ khi TANDTC quản lý TAND địa phương (tháng 10/2002) đến nay, Toà án nhân dân tối cao đã đầu tư xây dựng mới và xây dựng cải tạo, mở rộng trụ sở cho 12 đơn vị, cụ thể như sau: 

- Xây dựng mới trụ sở của 04 Toà án nhân dân cấp huyện gồm: Vũ Quang, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc và Toà án nhân dân thành phố Hà Tĩnh (trụ sở Toà án nhân dân huyện Vũ Quang và Toà án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ cuối năm 2003; trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà Tĩnh và huyện Can lộc đã cơ bản hoàn thành, sẽ đưa vào sử dụng trong quý III/2008).
- Cải tạo, mở rộng trụ sở 07 đơn vị gồm: trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, và trụ sở Toà án nhân dân các huyện: Thạch Hà, Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh. Tất cả trụ sở của 07 đơn vị này đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
- Năm 2004, Toà án nhân dân tối cao đã đầu tư cải tạo, mở rộng trụ sở Toà án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, khi khởi công xây dựng thì chính quyền địa phương yêu cầu dừng lại để di chuyển theo quy hoạch. Năm 2007, địa phương mới quy hoạch, cấp đất nên năm 2008 Toà án nhân dân tối cao quyết định đầu tư xây dựng mới trụ sở Toà án nhân dân huyện Cẩm Xuyên.
Duy nhất chỉ còn Toà án nhân dân huyện Lộc Hà mới thành lập, quy hoạch chưa ổn định nên Toà án nhân dân tối cao sẽ đầu tư xây dựng mới trụ sở Toà án nhân dân huyện Lộc Hà vào năm 2009.

7/ Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: “Đề nghị xem xét tăng biên chế cho ngành Toà án ở các địa phương, đặc biệt là cấp huyện để đáp ứng với yêu cầu tăng thẩm quyền xét xử và thực hiện cải cách tư pháp. Đề nghị Toà án nhân dân tối cao xem xét đầu tư cơ sở vật chất cho ngành Toà án ở địa phương, đặc biệt là các Toà án cấp huyện chưa được xây dựng trụ sở mới”. 

Trả lời (Tại Công văn số 114/TANDTC-TCCB ngày 18 tháng 03 năm 2008):
1- Về việc tăng biên chế cho các Toà án nhân dân địa phương: 

Căn cứ vào nhu cầu công việc của toàn ngành Toà án, Toà án nhân dân tối cao đã tiến hành xây dựng biên chế cho toàn ngành Toà án để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, tại Nghị quyết 716/2004/NQ-UBTVQH 11 ngày 18/6/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định tổng biên chế toàn ngành toà án là 12.024 người, trong đó: Toà án nhân dân tối cao là 603 người; Toà án nhân dân cấp tỉnh 3.599 người; Toà án nhân dân cấp huyện là 7.822 người. Sau khi có biên chế nêu trên, Toà án nhân dân tối cao đã tiến hành phân bổ biên chế cho các Toà án địa phương theo nguyên tắc tính trên tỷ lệ vụ án thụ lý và giải quyết, đồng thời đôn đốc các địa phương tuyển dụng công chức theo biên chế được giao. Tính đến nay, đa số các Toà án địa phương đã thực hiện đủ số biên chế được phân bổ, chỉ còn một số Toà án địa phương do nguồn tuyển dụng hạn chế nên chưa tuyển dụng đủ số công chức được phân bổ, toàn ngành hiện còn thiếu số lượng công chức không đáng kể. Hiện tại, với số lượng biên chế của ngành Toà án chưa đáp ứng với được với yêu cầu nhiệm vụ, nhưng Toà án nhân dân các cấp đã tiến hành động viên cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, không để tồn đọng các vụ án xét xử quá hạn luật định. Tuy nhiên để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, của công tác xét xử, do số lượng các vụ án ngày một gia tăng và đáp ứng việc tăng thẩm quyền xét xử cho Toà án nhân dân cấp huyện, thì toàn ngành Toà án nhu cầu cần được bổ sung biên chế là cần thiết. Do đó, Toà án nhân dân tối cao đang tiến hành xây dựng kế hoạch biên chế của toàn ngành để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định bổ sung biên chế cho toàn ngành, theo đó biên chế tăng thêm từ nay đến năm 2010 vào khoảng 1.000 người/năm thì mới đáp ứng được yêu cầu xét xử của các Toà án trong tình hình hiện nay.
2- Về việc đầu tư cơ sở vất chất cho ngành Toà án ở địa phương.
Từ tháng 10/2002 Toà án nhân dân tối cao tiến hành nhận bàn giao quản lý các Toà án địa phương từ Bộ Tư pháp chuyển sang, trên cơ sở sơ kinh phí của Chính phủ cấp cho ngành Toà án, Toà án nhân dân tối cao đã giao kinh phí cho các Toà án cấp tỉnh tổ chức mua sắm các trang thiết bị để phục vụ cho công tác xét xử. Đến nay, tuy cơ sở vật chất của ngành Toà án chưa được hiện đại và đáp ứng với nhiệm vụ cải cách tư pháp, nhưng đa số các Toà án đã được trang bị đủ các phương tiện tối thiểu để làm việc như máy photocopy, điện thoại, máy Fax, bàn, ghế, tủ, diện tích làm việc đã bảo đảm chế độ của cán bộ, công chức theo quy định của Chính phủ (trừ các Toà án đang được xây dựng và chưa được đầu tư xây dựng). Ngoài ra Toà án nhân dân tối cao đang hoàn thiện đề án tin học để trang bị đủ máy vi tính đến từng Thẩm phán Toà án các cấp để phục vụ cho công tác xét xử. Về đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, trong 5 năm qua, Toà án nhân dân tối cao đã đầu tư cho 36/64 trụ sở Toà án cấp tỉnh (trong đó xây mới 11; cải tạo mở rộng 25) và 519/678 trụ sở Toà án nhân dân cấp huyện (trong đó xây mới 217; cải tạo mở rộng 302). Về cơ bản các Toà án địa phương đều đã có trụ sở làm việc, những Toà án được đầu tư xây dựng mới trụ sở và phòng làm việc của cán bộ, công chức đã khang trang, rộng rãi. Tuy nhiên, hiện tại toàn ngành còn 14 Toà án cấp huyện chưa được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, còn đang phải đi thuê, mượn với lý do hiện chưa được địa phương cấp đất xây dựng vì các đơn vị cấp huyện này vừa được chia tách hoặc thành lập mới, chưa thông qua được quy hoạch chi tiết với cơ quan có thẩm quyền, trong đó có Toà án nhân dân huyện Lộc Hà của tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay về quản lý ngân sách và quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã có Quyết định số 1730/2007/QĐ-TCCB ngày 29/11/2007 phân cấp cho Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh được quyền quản lý ngân sách và vốn đầu tư xây dựng trụ sở đối với TAND cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Để đảm bảo cho các toà án nêu trên sớm có trụ sở làm việc, TANDTC đã chỉ đạo các địa phương nơi có các toà án huyện chưa có trụ sở làm việc, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để xin đất lập kế hoạch đầu tư, quyết định đầu tư, để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp vốn xây dựng trụ sở làm việc.
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